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LÒI GIÓI THIỆU 


“Thần thoại Hỳ Lạp, một đi xản văn hoá của nhân 
dân Hỳ Lạp, n lâu dã trở thành một giá trị phổ 

biển vô cùng quý báu của gia tài văn hoá nhân loại. 
Thật vậy, hiếm có thần thoại của một dân tộc nào trên 
thế giúi lại luôn luôn được tái sinh như thần thoại Hy 
LAP, lại luôn luôn có mặt, hiện điện trong dời Sống 
hàng ngày nhưt thần thoại Hy Lạn. Ngay trong thời cổ 
đại, thần thoại Hy Lạp đã "hoá thân" thành thần thoại 
La Ma. Sự chế biến này của nền văn hoá La Mã gần 
uới nguyên mẫu như sao chép đến nỗi khoa thần thoại 
học hầu nhự không có sự phân biệt giảa những vị thần 
Hỳ Lạp đổi têt La tỉnh với nhưừng vị thần Hy Lạp 
chút cống. Người ta vẫn (thường dùng Diwpuer (La 
tình) để chỉ Dót (Hy Lạp), Vênuyx để chỉ Aphrôdiio, 
Mien để chỉ Atêna, Marx.. để chỉ Arex và HgHọc lại. 
Nói nh thế không có nghĩa là thần thoại La Ma chỉ 
là sự chế biến lại thần thoại Hy Lạp. Thần thoại La 
Mã cũng có một số sự tích, muyền thuyết về vị thần 
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này, thần khác mung tính chất nêng biệt của mình. 
Nhưng nhìn chưng cái vốn thần thoại gọi là đích thực 
La Mã ấy không lấy gì làm phong phú, đáng được hệt 
hạng. 

Trong nền văn hoá nhân loại, nừ những búc vẽ, búc 

tượng của các nghệ s thời cổ đại, thời Phục Hưng, thế 
kỷ XƯIH, thế kỳ XVII, XIX và cả thế kỷ XX của chúng 
ta nữa, cho đến mội tập khảo luận, một vỏ kịch, một 
cuốn truyện... đều đã khai thác đề tài, cốt truyện, nhân 
Vật, sự VIỆC tfOHg thần thoại Hy Lạp. Trong văn chưöng, 
trên báo chí, những thành ngữ, điển tích từ thần thoại 
kỳ Lạp được sử dụng phổ biến như một thú tín hiệu 
_ quen thuộc (đương nhiên chúng ta vẫn chu quen lắm 
vái thuí tín hiệu này). Nào "con ngựa thành Toroa”, 
"quả táo bất hoà”, "chiếc giưỏng Prôcruyxtơ' rồi "tại 
vua Miđax", "thói Nurxb", "gã Xalia'"... ấy chưa kể tên 
các vì sao, chòm sao, dưòng phố, rạp hát, công viên, 
quảng trường, lâu đài, dinh thự, tôn hàng hoá, vũ khứ, 
con tàu vũ trụ... cũng lấy từ thần thoại Hy Lạp. 

Đọc nhưng tác phẩm của C.Mác, Ph.Enghen. V.I 
Lê-nn, J.V Xtain chưng ta thường gặp niưĩng ám dụ, 
tỉ dụ từ thần thoại: Hỳ Lạp. Như vậy thần thoại Hỳ 
Lạp không phải là lãnh vực chuyên môn hẹp của những 
nhà phonclor học thần thoại học, văn học phương Tây, 
mà là lãnh vực kiến thúc phổ thông rong thế giói hiện 
đại. Thiếu vốn kiến thúc phổ thông này thì quả là gặp 
khó khăn không ñ. Làm sao, lúc nào cũng có, cũng ` 
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mạng theo bên người một cuốn tì diễn để tra cứu điển 
tích này, điển tích khác. Hơn nữa trong việc diễn đạt 
íú tưởng, một cách viế, một cách nói, biết sử dụng 
nhưng ám dụ, tỉ dụ từ điển tích thần thoại càng làm 
cho tt tông mềm mại hơn, nyến chuyển hơn, duyên 
dáng hơn, dễ tiếp nhận-hơn, nhất là đốt với thế giúi 
phương Tây. 


Thần thoại, tiếng Hy Lạp cổ là : muthôlôghia có 
nghĩa là một tập họp, một tổng thể niưng tmyện kể 
dân gian truyền miệng vúi nhưng nội dụng mà ngày 
nay chúng ta coi là hoang đường, kỳ do, huyền hoặc, 
Muhôlôghia được cấu tạo bởi hai từ : Miuhôx và lÓgÔx, 
Muhôx là tuyền thuyết, truyện cổ tích, ngày nay chúng 
ta dịch là huyền thoại. Lôgôx, là ngôn tì truyện kể 
Thật ra lúc đầu Miuhôx mạng nghĩa là ngôn từ, sau 
dần mới chuyển thành truyền thuyết, truyện cổ tích hoặc 
truyện ngụ ngôn. Còn lôgôx lúc đầu mang nghĩa là lòi 
nói xấu xa nịnh hót, lÒi nói tỉnh quái sau dần mới 
chuyên thành ngôn từ, lời nói chân chứnh và cuối cùng 
màng nghĩa là lời nói của văn xuôi (I) hoặc là học 
thuyết, khoa học. Trong ý nghĩa này lâgôx đối lập với 


(1) Logogrpue : ngưồi viết văn xuôi, cấu tạo do lôgôx 
và gra-phc-in (viết), khác với aède(aoidos) : ca sĩ. 
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mưhậy. Mùhôx là lời nói của thơ Cũ, (HyỀH thuyết, 
tryện cổ tích, nga là lời nói của do tưởng, hoang 
dường, không duy lý, không đáng tin cậy, lời nói chưa 
Có trật tự, ổn định, rõ ràng, mình xác. Còn Íôgôx là lời 
HÓI của lý trí và chân #, lồi nói. của sự Ôn dịnh, trật 
tự, xác thực, đáng tin cậy, lời nói thông mình về bản 
chất hoặc bản chất sự vật (1). Quá trình chuyển nghĩa 
trên đây của mùthôy và lgôx diễn ra trong hoàn cảnh 
xa hội Hy Lạp từ chế độ công xã thị tộc chuyển Sang 
chế độ chiếm luâu nô lệ. Với lôgôx nước h Lạp buốc 
vào thời kỳ tết học. 

Mihhôlâghia ngoài nghĩa là một tổng thể những mùhôx 
Sau được mang thêm một nghĩa ma là khoa thần thoại 
học. Sự ra đời thuật ngữ tmHhôlâghii trên cd sỏ kết 
hợp, gắn liền mithôy, với lôgôâx biểu lộ một khuynh 
hướng muốn kéb muhôx lại gần vái lý trí, chân %. Bởi 
Vì bản thân huyền thoại củng có Hiưng chuyện chúa 
đựợp chân lý, phản ánh chân Ð có sự tham gia phần 
Hào của lý trí nhí là mầm mống của tư dụy lý luận. 


(1) Dicitionnaireillustré Latin-Francais (FélixGaffloi. 
Hachctte` Paris) cho biết, logos đã từng được sử dụng 
với những nghĩa sau đây : 1) ngôn từ, lồi nói ba hoa, 
diễn văn vô ích, bài hát : lồi nói tế nhị, thông minh, 
truyện ngụ ngôn - 2) lý trí {raison). Xin tham khảo 
thêm : Monizm kakpriusip đíalekeicheskejlogiki (Ot 
mHfaK logosu). Jzd. Nauka Alma Ata 1968, của L.K, 
Naumenko. : 
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Bởi vì nếu đối lập một cách tuyệt đối mwhôx với lôgôx 
thì tô hình trung dị túi chỗ phủ nhận toàn bộ gia tài 
huyền thoại t xưa để lại, phủ nhận toàn bộ vốn liếng 
kiến tuc của tổ tiên, Mithôl2glúa ra đời lãnh nhiệm 
vụ điều chữuh lại mối quan hệ đó. Vấn đề là phải trật 
tự hoá cái vô trật tự, hỗn độn của huyền thoại, tạo ra 
một sự hài hoà gia những tuyền thống huyền thoại 
vốn mo hồ, trái HgHQC, mâu thuẫn ấy, tổ chức Chúng 
lại thành từng hệ, từng khối cho rõ rùng. Trong quá 
trình ứng tác - biểu diễn, những nghệ nhân dân giun 
qdeÄ và rapxôd, đã từng làm công việc đó. Và khi Hước 
FW Lạp bước vào nền văn mữnh của chế độ chiếm hữu 
HỖ lỆ vii sự phân công lao động trí óc và lao động 
_ Chân tay thì công việc đó chuyển vào tay những HgHỜI 
trí thúc, những người phỉ chép, biên tập lại những huyền 
thoại mà tiếng I#y Lạp gọi là: mùhôgraphd. Như tuậy 
vii lôgôx, người Hy Lạp không đi đết việc loại tà, phủ 
nhận muhôx. Họ cảm ;hiận thây rằng trong huyền thoại 
CÓ Chuẩa đựng, ẩn giấu một ý nghĩa nào dó. Huyền 
thOqf KHHỐN Hói lên, nhắn nhì, khuyên bảo, giáo dục, 
tải thích cho con người một điều 8 đó. Nhà triết học 
Phutông, người dã trục xuất các nhà thơ ta khỏi (tác 
phẩm) Nước Cộng hoà lý tưởng của mình, Hghủa là 
trước hết coi nhưng nghệ nhân dân gian cùng vúi gia 
tài f2 ca huyền thoại mà hộ lưu truyền là vô ích, vô 
HgÌHd- lại cũng là người sử chng huyền thoại với ý nghĩa 
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ám dụ, tưng trứng để mình chúng cho quan điểm mết 
học của mình (1). Thật rõ ràng, một xã hội KHHỐN Hiển 
bước vào văn múHh không thể không khẳng định vai 
trò của lôgôx - nói theo danh từ liện đạt là : tt dụy 
W luận. Đây là một xu thế tất yếu của tiến trùnh lịch 
sử. Nhưng cũng lại rõ ràng hơn, không phải nền văn 
minh nhân loại chỉ là tư duy lý luận, chỉ cần đốt tư 
duy l luận là đủ. 


Căn cứ vào sự khảo chúng nói trên của nhưng nhà 
Hy Lạp học, chúng ta có thể nút ra một kết luận - 
mmùhôlôglúa trưúc hết là sự xác nhận giá trị và ý nghĩa 
của huyền thoại trong đời sống văn hoá của người Fly 
Lạp. Đương nhiên giá trị và ý nghĩa của huyền thoại 
nhị thế nào, đến múc nào, vị trí của nó trong đời sống 
tình thần tư IdỎng mỊ sao, lại là một vấn đề khác, - 
mội vấn đề không phải chỉ đặt ra trong quá trmủt phát 
mổn của xã hội cổ đại mà còn đặt ra cả với thời hiện 
đại của chúng ta, một vấn đề đã từng gây nên và hiện 


(l) Theo P.Phraytidê, sự phân biệt logos và mithos 
trong Platon không thật rạch rời. Ô các tác phẩm Ti-mê, 
luật pháp, ông sử dụng mithos với ý nghĩa : trình bày, 
(exposé) lý thuyết (théorie), mệnh lệnh (prescription), 
cổ vũ (cxhortation). Nhìn chung huyền thoại thấm đượm 
tính duy lý (rationalité) tói mức con người ta có thể lầm 
lẫn với tính biện chứng, nếu có thể nói như thế được... 
(P.Frutigcr, LesMythes de Platon. Ai-can, 130, p.4 - 
chuyển dẫn từ Plcrre Bruncl, c Mvythc dela. 
Métamorphosc - Paris. 1974, p.24). : 
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nay vẫn đang gây nên những cuộc tranh luận, búi chiến 
sôi nổi và hiện vẫn đang thu hút tâm trí của nhiều nhà 
nghiên cứu trên thế giúi. 


Thần thoại, tự duy thần thoại là một hiện t(Ợng 
mang tính lịch sử - cụ thể như nhiều liện tượng khác 
trong tiến trình lịch sử của nhân loại. Từ duy thần thoại 
là sản phẩm (đúng hơn, vừa là nguyên nhân vừa là 
hậu quả) của một trình độ sản xuất hết súc thấp kém, 
một trình độ hiểu biết và khống chế những lực lượng 
tự nhiên hết súc thấp kém của xa hội công xã thị tộc. 
Những người nguyên tlug trong khi giải thích, "khắc 
phục, khống chế và tạo thành các lực hưỢng của tự 
niên trong tông tọng và nhờ trí tưởng (Họng" (1) đã 
di chuyển chủ nghĩa tập thể thô thiến, chặt chế, không 
chia cắt được của mình vào n€ nhiên. Chính sự nhân 
thức thiên nhiên và toàn bộ thế gói nhưt là một cái gì 
đó phổ biết của chủ nghĩa tập thể công xã thị tộc đã 
là nguồn gốc của thần thoại. Người nguyên thuỷ đã di 
chuyển nhường quan hệ công xã thị tộc vào tự nhiên, 
đồng hoá nhường quan hệ đó với tự nhiên trong mội 
cách nhìn, mỘt trí tưởng tọng, khát quát si động - 


(1) C.Mác. Góp phần phê phán chính trị - Kính tế 
học. NXB Sự thật, Hà Nội, I971 tr. 312... 
htfps:7/tieulun.hopto.org 
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nghĩa là không phải sự khái quát trần tưọng hoá bằng 
khái niệm mà bằng hình ảnh, hình tượng. TỰ nhiên vì 
toàn bộ thế giúi được thần thoại hoá bằng những hình 
ảnh hình tượng con người mang tí nết tính cách của 
con người. Đó là quá mình nÌu( chúng ta thường gọt là 
su động hoá rẻ nhuên bằng nhân hừnh hoá và nhân 
cách hoá. Quả trình này diễn biến rất phuíc tạp và lâu 
dài. 

Thần thoại Hy Lạp hành thành trong một quảng thời 
gian lịch sử khá dài. Đó là một quá mình lịch sử từ 
thời kỳ nền văn muui Miken (1) (2000-1100 trcc.n) đến 
những buổi thì biểu diễn, đọc, kể anh hùng ca của 
Hômer trong những ngày hội rồi đến hội diễn bí kịch 
trong ngày hội Điônidôx.. Trong quá trành lịch sử khá 
dài đó, thần thoại Hy Lạp dã trải qua nhiều giai đoqH. 
Không kể đến những dấu vết của thần thoại Ấn Âu 
nguyên thuỷ và thần thoại Cret, thần thoại Hụ Lạp cho 
chúng ta biết nhiều nhất về nền văn mình Miken. Đọc 
thần thoại Hy Lạp chúng ta ghí nhận dược nhiều chỉ 
tiết phù hợp, tương tíng với những dữ kiện khoa học 
do khảo cổ học và sử học cung cấp. Những nơi diễn 
ra những sự kiện quan trọng trong thần thoại đều là 
những địa điểm danh tiếng trong nền văn mình Miken : 
thành Mfiken, quê hưởng của vị chủ tHÓng AgamefHHÔNG, 


(1) Còn phiên âm là Mixen. 
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thành: TiaHÌ12, quê hư Ong của HgHỜi dnh hùng Hỡuclex, 
thành Tebd có bảy CỔng, quê hưng của người anh 
hùng lún với chiến Công thanh trừ con quái vật 
Xphanh... Trong anh hưng ca của Hômer thường nhắc 
đến thành "Miken đầy Vàng" (1) thì mong thực tế khai 
quật khảo cổ bọc ở khu VỰC rày cú nằng có nơi nào 
người ta dào được nhiều vàng như ở Miken (14 kạ, 
từih đến tước năm 1952). Thần thoại Hy Lạp da phái 
triển từ những cơ sở huyền thoại thời kỳ mẫu quyền j 
vàng Tewxali (Bắc Hy Lạp) sang thòi kỳ phụ quyền với 
Sử QUẦN tụ huyền thoại quanh ngọn núi Ôlunlinợ, trừ 
nhưng huyền thoại cổ Thăng - Xciấp sang huyền thoại 
Có tính nghệ thuật - huyền thoại nhân hình nhân tính, 
danh làng. Trong thời kỳ chế độ công xã thị tộc tan ra, 
thần thoại với ta cách tà niềm từi ngây thơ, kết thúc 
SỐ phận của mùnh: và chuyển dần sang loại thần thoại 
triết học tự niên. Bước sang chế độ chiếm liữu nô lệ, 
VỐI tứ cách là những hình thức Hghệ thuật, thần thoại 
đóng một vai trò khá qua trọng trong việc phục vụ hệ 
tú tưởng của chế độ chiến hưu nộ lệ (thời kỳ cổ điển) 
Và CHỐI Cùng suy tàn và tiêu LONG CNG VỚI SỰ SMy tàn 
và tiêu vong của thời cổ dại (thời kỳ Hy Lap hoá, dế 
chế La Ma 3W tàH). Sự hình thành thần thoại và phái 
triển thần thoại qua các giai doan kể trên diễn ra rất 


TT Nà ng 
(l1) Mycène reche cn or, 
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phúc tạp. Đó là một quá tràn phúíc hợp, từ chỗ là mội 
hình ảnh, một hạt nhân luyền thoại thô sở được mỏ 
rộng ra, bồi đắp vào, thêm thất vào(1) đến chỗ các 
huyền thoại quần tụ lại thành một hệ (cycle) gắn bó 
với nhau bằng một sự kiện trung tâm. Vì thế, chắc chắn 
rằng nhưững gì mà chúng ta lưa giữ được hiện nay về 
thần thoại Hỳ Lạp chủ là một phần nhỏ và không phải 
là thần thoại Hy Lạp ỏ dạng thái cổ nhất. Trong quá 
tràn phát triển, nhưững lúp thần thoại cũ nhiều khi chỉ 
đóng vai trò tấm áo nguy trang, một chiếc mặt nạ, để 
phục vụ cho súc sống của lúp huyền thoại mới (lúp 
Pudiphaê, Miiôtor trong truyện Hgười anh hùng Têdê). 
Mặc dù bị mai một đị khá nhiều, gia tài huyền thoại 
Hh Lạp còn lại với chúng ta ngày nay vẫn là một di 
sản phong phú của kho tàng văn học nhân loại. Công 
laa lưu giả gia tài thần thoại trưúc hết thuộc về những 
nghệ nhân dân gian aeÄ rapxôd. Những nghệ nhân dân 
gian bày dã đóng vai trò sưu tầm và "nhuận sắc", thậm 
chí có thể nói tái tạo luyền thoại trong quá trình biển 
diển... ng tác hấu động. Nhung điều may mắn hơn 


(1) Xem : A. F. Losev, Antichnaja mijologijavee 
ís(oricheskom razvitii Uchpedgisz, Moskva, 1957, tr, 
17-23. Losev chỉ ra hai quan hệ phức hợp : Phức họp 
thêm thất (complexe dinterpolation) và phức hợp góp 
nhặt (comlexede compilation). Phức họp góp nhặt dẫn 
tới phức họp nguyên khối nghệ thuật (complexede 
monolithe artistique). 


14 
https://tieulun.hopto.org 


nữa, khi nhà nưóc chiếm luầu nô lệ m đời, vúi sự ra 
đời của chữ viết, thần thoại Hy Lạp đã được ghỉ chép 
lại. Thần thoại Hy Lạp được ghỉ chép lại nhưng không 
phải trong những bản kinh và sự hành lễ thuần tuý tôn 
giáo. Điều đó làm mất đi tính chất thế tục, hồn nhiên 
của thần thoại. Thần thoại Hy Lạp được ghỉ chép lại 
bằng một con đường khác : con đường biểu diễn văn 
học nghệ thuật. Đây là một sự tát tạo thần thoại bằng 
văn học nghệ thuật mà chủ viết chỉ đóng vai trò đầu 
tiên là phương tiện cho những người nghệ sĩ diễn đại 
cảm xúc của mình (đối với hoạt động úng tác, biểu 
diễn hoặc biểu diễn thì chữ viết không cần thiế) và 
cuối cùng là phương tiện ghỉ chép, lưu giả. Tác phẩm 
nghệ thuật dù thuộc loại hình nào muốn tác động đến 
công chúng cũng phải thông qua hoạt động biểu diễn. 
Công chúng Hy Lạp xưa kia không ngồi j nhà đọc 
anh hùng ca, đọc kịch nhủ chúng ta ngày ndy. Ngay 
đến môn triết học khô khan, văn nghị luận (luàng biện) 
cứng rắn, danh thép ở Hy Lạp xa kla ngHhÒi ta cũng 
giảng và đọc ở quảng trường, ngã tú đường phố. Giấy 
và máy í: chưa ra dời, việc phổ biến tác phẩm văn 
hoá rất khó khăn. Chỉ một số rất ứ người có điều kiện 
mới có thể đọc, "sách" được đọc trên những tấm da bò 
hoặc vỏ cây. Vì thế công chúng F Lạp xua kia Ẳị nghe 
các nghệ sĩ kể anh hùng ca, nghe đọc thơ, ngâm thơ, 
xem diễn kịch. Còn đối với nghệ thuật tạo hình thì chủ 
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viết không có mội ý nghĩa gì. Nó không phải là phương 
tiện diễn đạt cảm xúc của nhà điêu khắc. Thần thoại 
Hy Lạp được tát tạo bằng con đường văn học nghệ 
thuật, vì thế, như lời Mác nói, nó là "vật liệu của nghệ 
thuật Hh Lạp", "kho tàng của nghệ thuật Hy Lạp), 
"ảnh đất nuôi dưỡng nghệ thuật Hy Lạp" (1). Thần 
thoại Hy Lạp dược văn học hoá, nghệ thuật hoá. Còn 
văn học nghệ thuật thì lại nảy siti ra tù thần thoại, 
lại tì cái 'mảnh đất nuôi dưỡng" ấy mà cất tiếng ca, 
tiếng hát chào đời, mà lún lên, tưởng thành lên. lăn 
học nghệ thuật cũng dược thần thoại hoá. Nếu như 
tmtúc kia trong thời kỳ công xã thị tộc, thần thoại Hy 
Lạp trong trạng thái truyền. miệng đã là "tự nhiên và 
các hành thái xa hội được trí tưởng tượng dân gian chế 
biến đi một cách nghệ thuật - không tự giác" (2) tỉủ 
gtờ đây lại được trí tưởng tiộng của cá nhân người nghệ 
sĩ chế biến di một cách nghệ thuật - tự giác. Đó là con 
đường của thần thoại Hh Lạp dị vào nền văn mủnh cổ 
điển Hà Lạp : hay nói một cách khác, ngược lại, xa 
hội chiếm hữu nô lệ Hy Lạp, xã hội chiếm luiu nô 
lệ với cơ chế thành bang (polls), dã mỏ đường, trải 
thàm đỏ đề mời thần thoại Hỳ Lạp từ thời đại dã man 
tiến bóc vào nền văn mình cổ điển của mình. Nhưng 
nền văn mình cổ điển Hỳ Lạp số dĩ được gọi là văn 


(1) {2) C.Mác. Góp phần phê phán chính trị kinh tế 
học, NXB. Sự thật, Hà Nội, 1971. tr, 312 - 314. 
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mình, là ỏ chỗ, tưúc hết, nó khẳng dịnh vai mò của 
lâgôx với thành tựu lún nhất, tiêu biểu nhất của nó, là 
tết học, đánh dấu một buốc tiến lớn về mình độ tú 
duy, về khả năng nhận thức khái quái, trầu tượng của 
con người bằng lý luận, bằng khái niệm. 

Thần thoại Hỳ Lạp đi vào nền văn mừnh cổ điển 
lW Lạp bằng con đường văn học nghệ thuật. Những 
giá trị nhân văn vốn có của nó chẳng nhưững không bị 
nhẫn chừn trong nhuàng quy tắc chuẩn mẫu, những giáo 
điều của hệ tư tưởng tôn giáo mà lại còn được "con 
mắt" của văn học nghệ thuật phát hiện ra và nâng cao 
lên. Đó là điều giải thích cho cluúng ta rõ vì sao thần 
(hoại sử Lạp được đánh giá là giàu tính nhân văn hớn 
một số thần thoại khác. 

Thần thoại Hỳ Lạp đi vào nền văn mình cổ điển 
th Lạp vào lhíc tt tưởng triết học đã ra đời và phát 
triển. Anh hưởng của tt duy mết học đối với giới trí 
thức Hy Lạp là rất lún. Đây là thời đại của Lôgôn. 
Chính vì lẽ đó chúng ta hiểu vì sao thần thoại Hy Lạp 
giàu títh duy Ð, giàu tính triết lý. Đọc những vỏ b¡ kịch 
lHh Lạp chúng ta thấy rất rõ. Những nhà viết bì kịch 
tỳ Lạp mà qua tiểu sử chúng ta được biết, đều là 
nhưng người có học thúc sâu rộng. Họ là những người 
có vốn hiệu biết ỏ trình độ cao nhất có thể có được ở 
xa hội lỳ Lạp thời đó. Huyền thoại, qua sự tái tạo 
của họ, si: động hẳn lên, giàu ý nghĩa hẳn lên. Kịch 
của họ viết chặt chẽ, hấp dân, cho đến ngày nay tì bố 
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cục đến đối thoại dối với chúng ta vẫn là nhưững mẫu 
mực, những bài học quý báu. Điều đó cho pháp chúng 
ta nút ra một kết luận : lôgôx - tư duy lý luận, tư duy 
khái niệm và mihôy - tt duy cảm tùnh - cụ thể, tt duy 
hình tượng dã được kế hợp thống nhất, hài hoà để 
tạo nên những tác phẩm luy hoàng của thời cổ điển. 

Trong nghệ thuật tạo hành vấn đề lại càng rõ ràng 
hơn mẫu. Một sự hiểu biết về xương cốt, cơ bắp con 
người để thể hiện được nhưng hình dáng, phong thái 
của thân thể con ngHồi mà quần áo che phà bên ngoài 
chỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp, vẻ khoẻ mạnh, tuyển 
chuyển, duyên đáng, hấp dẫn của con người, một sự 
hiểu biết như thế chắc chấn rằng không thể là một sự 
hiêu biết cảm tính - mkhôx. Một sự hiểu biết như thế 
chỉ có thể là kết quả của tứ dụy lý luận - lôgôy. Từ 
duy này đã đúc kết, khái quát thành qúy luật về sự 
cân xứng hài hoà, về t lệ, về sự chuyển động IOHg 
nghệ thuật tạo hình, Nhà Hy Lạp học Angdrê Bonna 
da có những nhận xét hết súc sâu sắc về nghệ thuật 
tạo hình của thời kỳ cổ diển. Niường nhận xét Này Cũng 
đồng thời soi sáng cho chúng ta về con đường đi độc 
BẾP của thần thoại Hy Lạp. 

.. \ghệ thuật Hy Lạp, tù những nguồn gốc của nó 
đến thời kỳ cổ điển thật ra là một quãng đường rất dài 
đầy dây Hưng trỏ ngại khác nhau. Những trỏ ngại khó 

khăn về kỹ thuật, đúng thế, sự chuyên hoá (adaptatilon) 
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của mắt và bàn tay. Nhưng cũng còn những trỏ ngại 
khác. Đó là niưậng tín ngưỡng và những sự mê tín vào 
ma thuật của thời cổ đại còn chất đầy trong đầu óc 
người nghệ sĩ. Nhưng rồi, kết quả như lời Miken L /Ẵnggig 
(1) nói : ".. Con người ta vẽ bằng óc chứ không phải 
vẽ bằng tay. Ai mà không có đầu óc tự do thì thật 
là xấu hồ...". Chính là trong cuộc dấu tranh với nhưững 
trở ngại đó mà nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm của 
mình. Mỗi lần anh ta vượt qua được một trong nhưững 
trở ngại đó là anh ta hoàn thành được một tác phẩm 
giá trì (.... 

Thân hình người đàn ông và người đàn bà, đương 
nhiên đó là sự thể hiện tốt nhất, đúng nhất hình ảnh 
các vì thần. Trong khi tạo ra các hành tượng nhụt thế, 
người nghệ sĩ Hy Lạp đa ban cuộc sống cho nhường vị 
thần của nhân dân mình. 

Những nhà điêu khắc tiến lên bằng quan điển đó. 
Và cũng với quan điểm này các nhà thơ đa tiến xa 
hơn họ.Nhưng các vị học gui (Savars) tiến chậm hơn. 
Các vị dang nghiên cứu tìm cách diễn đạt một số quy. 
luật của tự nhiên. Còn những nhà điêu khẮc cũng vậy, 
trong khi tạo ra các vị thần họ đã giải thích thế giới. 


Vậy thì sự giải thích này là thế nào? Đó là sự giải 
thích thần thánh bằng con người. Không có một hình 


(1) Michel Ange Buonarroti -(1475-1564) nhà điêu 
khác, hoạ sĩ, kiến trúc danh tiếng, người Italia, thồi đại 
Phục Hưng. 
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thúc thể hiện nào đúng nhất sự hiện điện của thần 
thánh, sự hiện diện không trông thấy được và không 
bàn cải dược, trong thế giới bằng thân hình của người 
đàn ông và ngưòi dàn bà. Người Hy Lạp đã biết đến 
nhưng búc tượng của nền văn mình Ai Cập và 4Lodr(1). 
Mung chưa từng bao giờ họ nghĩ tới việc diễn đạt thần 
lùi: bằng một người đàn bà đầu bò hay một người đàn 
ông đầu chó sói (chacal). Huyền thoại có thể VẬ mHỢN 
j 4i Cập một số biện pháp ngôn ngữ nào đó, một số 
truyện kể và nhân vật nào đó. (Thí dụ : lô, con Bò cái 
bị con mồi trâu châm đốt trong bị kịch Prômêtê bị 
xiồng của Exkhin). Chiếc đục của nhà điêu khắc từ 
sớm đã làng tránh nhưng hình thù quát đản này, mà 
ra đối với nhưng sinh: vật rất gần với nÏưững sức mạnh: 
của tự nhiên nhụ những Xăngor trang trí dưới mái đồn 
Punêmông thể hiện sự tiến công hưng tạn của nhưng 
người D4 Man. Thần, đấy là chàng trai này giản đị và 
trần trồng. Nữ thần, đó là người tuếu nữ kia ăn mặc 
đẹp để và có khuôn mặt dễ thương. (...) 

Và đây là quy tắc (règle) : Cái đẹp nhất thì ban cho 
của vị thần. Còn gì ở trên thế gian này đẹp hơn vẻ trần 
truồng của một chàng trai hay vẻ duyên dáng của mội 
thiếu nữ ăn mặc lượt là? Đó là điều mà con Hgười 
hiến dâng cho các vị thần, và đó cũng là con người 


(1) Assyris, mội vướng quốc thuộc nền văn mính 
Lưỡng-Hà (Mésopotamie), 
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đã nhìn thấy các vị thần... (1) 


Nhà nghệ thuật học Êli Phôr gọi nền điêu khắc của 
thời kỳ cổ điển là nền điêu khắc tiết lý (la sedipure 
phưiocoplu, que) (2). Và Ängdrê BonHu trong doạn phân 
tích sau đây dường như đã giải thích cho chúng ta ý 
nghĩa triết lý đó : 

".. Sự dũng cảm liện lên trên vẻ bình thân của 
khuôn mặt. Sự bình thản này nhiều khi bị người ta coi 
như là một thiếu sót của kỹ thuật, lại là dấu hiệu của 
hiện tượng con người đã chế ngự được nhưững dục vọng 
nêng tit của mình, là dấu hiệu của súc mạnh tâm hồn, 
của sự thanh thản hoàn toàn (la parfadtie sớénHé} mà 
xưa kia chỉ các vị thần múi có. Sự thanh thân cổ điển 
đáp lại nụ cười cổ xưa. Nụ cười này vốn thể hiện niềm 
vui ngây thở được sống ỏ côi đòi này. Ở một thải đại 
còn mang trong mùnh bao gánh nặng của HÌHững cuộc 
đấu tranh và là một thời dại chiến đấu thì vẻ thanh 
thản thể hiện sự chế ngự của lý trí đối vúi dục vọng và 
nó nh là sự hiết dâng của con người đối với cộng 
đồng công dân duy nhất của mình. 

Nhưng cái thời đại mái này cũng rất giàu túth người. 
Nó không phải chỉ hoàn toàn thấm nhuần thủi chất 
thần linh. Thần thánh được nó thể hiện dưới hình dạng 


(1) André Bonnard, ta chiHsalon grccque (D}p 
Antgcunoa Socratc} 10 18Paris,1963, (Chap H: Sonlpter 
la plerrc Eondre le bronz). Có tham khảo thêm: 
P.Dsvambes. LLestylegrec( PEsprit groc) Larousc, Paris 
P, 9-11. 

(2) EHe Fanre, Wicire de LAri Aotiqgue. Livre depocho, 
Paris, 1964, P.205. 
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người thì í Hưng con người được nó tán dương tói 
tầm thước của thần thánh thì lại nhiều hơn. 


Không một búc tượng cổ điểu nào mà ở đó con 
Hgười lại không toát lên một niềm tự hào cao cả là đã 
hoàn thành trung thục cái chúc năng con người của 
nó hay chúc năng thần lìh của nó. 


Chủ nghĩa cổ điển Hý Lạp dược xây dựng thành 
chủ nghĩa hiện thực đã gắn bó chặt chẽ với chủ nghĩa 
nhân Săn. Nó là biểu hiện của một giai cấp đang lên- 
giai cấp da chiến thắng trong cuộc chiến tranh ïh Lạp- 
Perx (Ba TM) bằng thủi thần anh dũng của mình - là 
biểu hiện của một giai cấp vừa thâu tóm lại trong tay 
nhường lợi ích xứng đáng với giá trị của nó. Chủ nghĩa 
cổ điển là thành quả của một cuộc chiến đấu và nó 
vẫn sẵn sàng chiến đấu...".(1) 

Những gì là ý nghĩa triết lý của nghệ thuật tạo hình 
th Lạp thì trong một múc độ nhất định nào đấy Cũng 
đồng thời là của văn học l Lạp. Không phải ngẫu 
nhiên mà các nhà nghiên cứu vì nhưng vỏ bị kịch của 
ÄXôphôcld đẹp nh những búc tượng cổ điển. 

Thần thoại Hy Lạp bằng con đường văn học nghệ 
thuật đi vào thời kỳ cổ điển đến lần mình được trà ơn 
xứng đáng : văn học nghệ thuật của thời kỳ cổ điển 
cũng (À4 nuôi dưỡng lại thần thoại Hy Lạp bằng tư 
tưởng nhân văn, bằng ý nghĩa mết lý, bằng tính chất 


(1) Audré Bonnard, La civilisation grecque, 
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duy lý, bằng hình thúc biểu diễn. 

- Hầu hết nhưng câu chuyện thần thoại còn lại vái 
chúng ta ngày nay đều do nhưng nhà thỏ, nhà viết kịch 
thở kể lại, sau này là các múthôgrapho. Quá mình kể 
lại cũng dồng thời là quá trình sắp xếp, biên soqn lại, 
tái tạo theo một khuvHh huớớng nào đó. Cùng một câu 
chuyện về thần Prômêtê lấy cắp ngọn lủa trên thiên 
đình dem xuống cho loài người nhưng trong thở ca của 
Hêdiôd kể khác, trong bì kịch của Edkhiui kể khác. 
Cùng một câu chuyện Ôrexdo giết mẹ để trả thù cho 
bố nhưng vỏ Côâphor (1) của Exkhin khác với Đlêchtdro 
của Xôphôcld, và cả hai đều khác vỏ Đêcltdrd của 
Ortpid (2). Ở một số quốc gia phương Đông, thần thoại 
không phát triền theo con đường của thần thoại Hỳ 
Lạp, nghĩa là nó không được các nhà thỏ Hômer, 
Hêdiôđ, các nhà viết kịch như Exkhim, Xôphôcld, Onpid 
kể lại, tái tạo lại. Nó bị những nhà thần học và những 
người biên soạn nghỉ lễ tôn giáo (3) xây dựng lạt và 
giải thích lại. Và khi thần thoại đã bị biến thành mội 
yếu tố cấu thành của hệ tư tưởng tôn giáo thì nó phải 
tân theo nhưng quy tắc chuẩn mẫu, những khuôn 
pháp của tôn guáo. Niường yếu tố thế tục, hôn niưên, 
cái chất người phầm tục và cao thượng, anh hùng và 
hèn nhái, dễ hiệu, đáng yêu, đáng giận vốn gần gui vi 

(1) Choéphores : Những người thiếu nữ viếng mộ. 
(2) Xem : Jacquecline dc Romilly, L”évolution 


Pathétiquc đ'Eschylc à Euripide, P.U.F Paris. 
(3) Riualiste. 
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cuộc sống, vốn là cuộc sống trong thần thoại bị thanh 
lọc di, bị "đưa ra ngoài biên chế" của tôn giáo. Tôn 
giáo chỉ gi lại sự sợ hãi, sự khiếp nhược và cam chịu 
khuất phục của con người trưóc thần thánh. Nó chỉ 
cần ở con người lòng ti mù quáng và súc mạnh vạn 
năng của thần thánh có thể ban phúc, giáng hoạ, điều 
khiển thế gian và vận mệnh con người một cách tuyệt 
đối. Còn thần thánh trong tôn giáo thì cũng mất đi tính 
chất người và nhưng cuộc can thiệp tự do, phóng túng 
MàO CHỘC sống của loài người, nhưững cuộc can thiệp 
"sai nguyên tắc" của tôn giáo làm ảnh hưởng đến tính 
chất thiêng liêng, cao cả và tuyệt đối phải kúuh trọng 
đối với thần thánh. Huyền thoại bị tôn giáo đồng hoá, 
bị hoà vào tôn giáo. Đó là điều mà huyền thoại hh 
Lạp may mắn hơn, không bị rơi vào cái tai hoạ đó. 
Huyền thoại Hy Lạp được văn học nghệ thuật đồng 
hoá, được hoà vào trong văn học nghệ thuật. 

Nhưng ở Hy Lạp cổ đại Cũng có tôn giáo và trong 
một thời gian khá dài, tôn giáo của người Hy Lạp là 
đa thần giáo - thần thoại, vậy thì tôn giáo này có ảnh 
hưởng gì, tác động gì đến thần thoại? 

Tôn giáo ở Hy Lạp hình thành trong một hoàn cảnh 
khác biệt vói các xã hội phương Đông cổ đại. Ở vùng 
Lưỡng Hà, Ai Cập, Ấn Độ, những công xã nông thôn 
không trải qua một quá trình tan ra, phân hoá như ỏ 
xã hội Hy Lạp. Vì thế nhưng quan hệ cộng đồng thị 
tộc, bộ lạc được duy trì, bảo tồn qua nhiều năm. Hình 
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cuộc sống, vốn là cuộc sống rong thần thoại bị thanh 
lọc đị, bị "đưa ra ngoài biên chế" của tôn giáo. Tôn 
giáo chỉ giữ lại sự sợ hãi, sự khiếp nhược và cam chịu 
khuất phục của con người tước thần thánh. Nó chỉ 
cần ở con người lòng tin mù quáng và súc mạnh vạn 
năng của thần thánh có thể ban phúc, giáng hoa, điều 
khiển thế 8lan và vận mệHÌ: con người một cách tuyệt 
đốt. Còn thần thánh trong tôn giáo thì cũng mất di tính 
chất người và nhưng cuộc can thiệp tự do, phóng túng 
VÀO Cuộc sống Của loài ngòi, những cuộc can thiệp 
"sai nguyên tắc" của tôn giáo làm ảnh hưởng đến tính 
chất thiêng liêng, cao cả và tuyệt đối phải kúti trọng 
đốt với thần thánh. Huyền thoại bị tôn giáo đồng hoá, 
bị hoà vào tôn giáo. Đó là điều mà huyền thoại Hỳy 
Lạp may mắn hơn, không bị rơi vào cái tai hoạ đó. 
Huyền thoại Hy. Lạp được văn học nghệ thuật đồng 
hoá, được hoà vào trong văn học nghệ thuật. 

Nhưng ở Hy Lạp cổ đại cũng có tôn giáo và rong 
một thời gian khá dài, tôn giáo của người Hy Lạp là 
đa thần giáo - thần thoại, vậy thì tôn giáo này có ảnh 
hưởng gì, tác động gì đến thần thoại? 

Tôn giáo ở Hỳ Lạp hình thành trong một hoàn cảnh 
khác biệt vói các xã hội phương Đông cổ đại. Ở vùng 
Lông Hà, Ai Cập, Ấn Độ, nhưng công xã nông thôn 
không trải qua một quá trình tan ra, phân hoá như 
xã hội Hy Lạp. Vì thế nhưng quan hệ cộng đồng thị 
tộc, bộ lạc được duy trị, bảo tần qua nhiều năm. Hình 
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thát tôn giáo tô tem của thời kỳ công xá thị tộc do đó 
được lưu giá dai dẳng. Những búc tượng người đàn bà 
- sứ tử, đàn ông- bò mộng v. v... là thể hiện quan niệm 
tô tem giáo chuyển hoá, dồng hoá những quan hệ thị 
tộc đối với thế giói bên ngoài (động vật, thực vật), ngiúa 
là tập thể thị tộc, bộ lạc thì được "vật hình hoá" bằng 
hừn! ảnh một con vật nào đó, còn con vật đó thì lại 
được nhân hình hoá, nhân tính hoá như một thành 
viên của tập thể thị tộc, bộ lạc. Những công xã nông 
thôn ở Hy Lạp trải qua một quá trình nổ võ từ bên 
trong. Ruộng đất bị tt hữu hoá. Quá trình tư hữu hoá 
mộng đất cũng là quá trùuh giải phóng những quan hệ 
cộng đồng nguyên thuỷ, quá trùdh giải phóng những 
thành viên của thị tộc khỏi nhưng ràng buộc của chủ 
nghĩa tập thể tự phát, thô thiển của thời dại dã mam- 
có nghĩa là con người được lịch sử cắt dứt cuống nhau 
nốt liền với công xã thị tộc, bộ lạc. Ph. Enghen đã 
nhận xét : Chỉ nơi nào mà các công xã đó đã tan rã 
thì nhưin dân mới tiến bộ, và sự tiến bộ đầu tiên của 
họ vệ kữnh tế là ở chỗ tăng gia và phát triển sản xuất 
bằng lao động theo kiêu nô lệ.." (1). 


Tôn giáo thần thoại ở Hy Lạp hình thành trong mội 
bối cảnh xã hội nh thế. (Dúng hơn, chính xác hơn 
tạ phải nói tôn giáo này đã chuyển biết vì Hhưững nguyên 
nhân kinh tế, xã hội như thế). Vì lẽ đó nhưng tàn dư 


(1) Ph. Enghen - Chống Đuyrinh (Chương[V : Lý luận 
về bạo lực) NXB. Sự thật, Hà Nội, 1959, tr. 304. 
https://tieulun.hopjo.org 


tô tem giáo còn lại không nhiều trong thần thoại và bị 
chế biến di trong khử đó chất người lại nhiều hơn, phong 
phú hơn. Một thú tôn giáo giàu tính chất thế tục và 
thẩm mỹ, nếu có thể nói như thế được. Hơn nữa, và 
đây là điều đặc biệt, tôn giáo này chấp nhận tự do tư 
tưỏng không thà dịch với tự do ní tông. Không có 
nhưững giáo điều nghiêm ngặt, không có đẳng cấp tăng 
lặ với quyền hành thao túng tạo nên một thú giáo hội 
nhụ một nhà nóc, một thứ chú: quyền của chính 
quyền đúng trên chú quyền, có toà án xét xử những 
người vì phạm vào những điều ngắn cấm và đúc tín 
tôn giáo (1). Nhà triết học Xênôphan (quang 385 - 473 
trca) có nói : ".. Nếu loài vật cũng giống như con 
người thù ngựa đã quan niệm thần thánh nh hình ảnh 


(1)... Một tôn giáo tự nhiên rất mò nhạt tron" những 
tín ngướng dân gian có thể lại còn khá thô thiển nữa 
nhưng lại được những ca šĩ cũng như những nhà triết 
học khai thác ỏ những ngọn nguồn rất đối trong trẻo và 
rất đối thó mộng. Khi những nhà thó và nhà triết học 
tin rằng,họ đấu tranh chống lại tôn giáo thì họ chỉ làm 
toát lên từ tôn giáo cái quan niệm duy lý về thế giói bị 
những biểu tướng tôn giáo bao phủ. Đúng là con người 
số thần thánh. Nhưng vì các vị thần giống con người nên 
các vị không đảo lộn được cuộc sống của những quan 
hệ bình thường và tự nhiên vốn gắn bó với cuộc sống 
của con người. Vị trí của nghề tư tế chẳng quan trọng 
là bao. Nước Hy Lạp có thể là nước duy nhất trong số 
những xứ sỏ cổ xưa mà ỏ đó đảng cấp tăng lữ không 
sống tách biệt vói nhân dân để thay mặt cho nhân dân 
trong nghi lễ diễn xuất - tôn giáo thầm kín (myatèrc) 
như là một lãnh vực dành riêng cho họ..." (Elic Faure. 
EArli anique... p. I§5). 
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ngựa, bò đã hình dụng đãng bất tì như hình ảnh bò..." 
cũng như Đêmôcrt (thế kỷ V trc.n) có thể tuyền bá 
thuyết nguyên từ của mình vào mà không bị xử nừ bằng 
hành phạt nếm đá. Nói như thế không có nghĩa là trong 
thời Kỳ đó không xảy ra một vụ án tự do tt tổng nào, 
một vụ án tôn giáo nào, và tôn giáo- thần thoại không 
biêu hiện sự phân nộ đối với một số trường hợp nào 
đó. Tất nhiên là có song rất ít, không phổ biến. Các 
nhà thơ, nghệ sĩ có thể khai thác, cải biên thần thoại 
một cách tý do mà không bị mừng phạt. Ở Hy Lạp 
xHd kia có mỘt số trưng tâm tôn giáo với những đồn 
thờ lớn nhụt Đôdon, Ôlanhpi, Đenpho, Dôlôy... Muing 
người ly Lạp thường túi những nơi này, kể cả những 
nhà cầm quyền tối cao, để xin nhưng lời chỉ dẫn cho 
hành động của mình, xit những lời tiên báo cho tØng 
lại của đô thị mành, sự nghiệp mình. Nhưng điều rất 
thí vị là ở ngay nhưng trung tâm tôn giáo ấy lại là nơi 
hội tạ không phải chỉ có nhường túi đồ ngoan đạo mà 
Còn là múi hột tạ của các hực sỉ Hý Lạp, nghệ sĩ Hy 
Lạp, vừi võ anh tài. Ngày hội lỄ tôn giáo cũng đồng 
thôi tà ngày thì đấu thể dục thể thao, th biểu diễn 
(1) Ó Việt Nam chúng ta dường như cũng có hiện 
tưng tướng tự. Nhiều ngày hội, ngày giỗ thường kèm 
theo những trò vui như đánh vật, bói chải, thổi com thị, 
diễn chèo tuồng... Hội đền Hùng - giỗ tổ, Hội đền Kiếp 
Bạc, Hội Phủ Giày, Hội giỗ Thành hoàng làng đều có 
những trò vui như thế. Ngay đến hội có tính chất Phật 
giáo như Hội Chúa Kho (Hành Thiện, Xuân Thuỷ, Nam 
Định) cũng có phần hấp dẫn nhất là bói chải. Hội Lim 

là hội thi hát. 
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nghệ thuật (Hội Ôlanhipich : thi thể dục thể thao, Hội 
Điôndôx : thị diễn kịch). Tôn giáo - thần thoại ở th 
Lạp gắn bó với nhưềng Hghỉ lễ thờ cúng giàu tính chất 
thế tục, nhân văn và thẩm mỹ như vậy (1). Ở h Lạp 
t thần thoại cho đến tôn giáo đều không có những 
chuẩn mẫu, quy phạm. Chính quyền và nhưững ngưòi 
làm nghề tôn giáo không quy dịnh, cố định hoá tôn 
giáo - thần thoại thành những văn bản chuẩn mẫu. 
Tôn giáo - thần thoại và văn học nghệ thuật - thần 
thoại càng "tồn tại hoà bùnh". Những búc trọng các vị 
thần đặt ỏ đền miếu trang nghiêm để thờ cáng là do 
Hưng nghệ sĩ sáng tạo, là kết quả của một cá tính 
Sáng tạo tự do, của một cảm xúc chân thực, nồng Hàn 
phóng khoáng chú không phải là kết quả của cảm xúc 
tiền định, siêu hình, phí cá thể của tôn giáo. Nó không 
bị quy định bởi những chuẩn mẫu, khuôn pháp, công 
thúc như phong cách của những búc tượng thờ của 
Thiên Chúa giáo hay Phật giáo sau này. Nó đai dạng, 
sinh động, tơi tắn, lạc quan chú không rầu rï, dau 
khổ, ưu tư, siêu thoát (1). Và cũng thật là thưí vị khi 


(1) Những bức tượng ö chùa Tây Phương của chúng 
ta có thể ià một ví dụ gần gũi. Nghệ sĩ pịữ lại một số 
quy phạm của tôn giáo như tai to và dài, ngón tay đài 
và... song đó chỉ là hình thức. Cảm xúc siêu thoát và 
khô cứng, công thức của tôn giáo bị phá võ. Cảm xúc 
thẩm mỹ, hiện thực, trần thế đã lấn át cảm xúc tôn giáo. 
Chính vị lẽ đó nẻn trong số rất nhiều tướng thồ của 
Chùa chiên của chúng ta thì chỉ có tướng thồ ö chùa Tây 
Phướng và một đôi nói khác được coi là di sản nghệ 
thuật. - 
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ở đền thờ Đen pho, người ta thấy khắc câu châm ngôn. 
đầy tính triế Ð - đạo đúc của nhà triết học Xôcma ở 
đầu hồi : "... Hay hiểu biết _TgAy lấy bản thân mình..."(1). 
Còn đền thờ Ở khu vực Ôlanhpi thì đúng là một Cung 
văn hoá. Ngoài tưọng thờ còn có tượng của các lực sĩ 
đã đoạt giải vô địch trong các kỳ Hội Ôlanhpich. 

Một đặc điểm nữa của tôn giáo - thần thoại Hy Lạp 
là ở chỗ mối quan hệ trực tiếp của nó vói văn học 
nghệ thuật. 


Nó chúa đụng trong bản thân mình một thế giái 
phưnclor đến nỗi ta thật khó tách biệt ra được rạch ròi 
dâu là phonclor đâu là tôn giáo. Đúng hơn ta phải nói 
rằng nó cũng là một hình thái phonclor. 

Tôn giáo - thần thoại không úp đặt đề tài cho văn 
học nghệ thuật, không ép buộc văn học nghệ thuật phải 
mình hoa cho hệ từ tưởng: Của rHÙ1ÍH!, CÓ nghĩa là văn 
học nghệ thuật không bị biến thành dầy tÓ, nô lệ Hgown 
ngoan của thần học mà mất đi túth độc lập của bản 
thân mình, điều mà Chứng tq sở (Hấy sau Hày trong 
thời trung cổ Thiên Cluia giáo diễn ra HgHỚC lại ; thần 
học là thống soát, mọi khoa học đều là đầy tó, là nô 
lệ của thần học. Như quả đất xoay quanh mặt trời 
nhưng đồng thời lại xoay quanh mình nó. Văn học nghệ 
thuật Hh Lạp trong kÌU nhục vụ cho hệ tí tưỏng của 
xã hội chiếm luãu nô lệ vẫn bảo đảm được sự phát 
triển của bản thân mình với tư cách nh là một khoa 
học độc lập. Chính vì lẽ đó mà nền sân khẩu 1h Lạp, 


(1) Socrate (468 - 400 tr.c.n) "...Connais toi, toi même". 
HỆNGNGMIUD,ĐNGDLD.SfM 


nghệ thuật tạo hình Hy Lạp cũng như nhiều ngành 
khác của gia tài văn hoá cô dạt mới sáng tạo ra được 
nhưng giá trị bất diệt và mái mái là tài sản vô gửi của 
nhân loại. Tôn giáo - thần thoại không áp đặt đề tài 
cho văn học nghệ thuật nhưng lại trong nhiều trường 
hợp, ở một chừng muặc nào đó cấu thành chính ngay 
loại hình văn học. Thể thd Hymmno nguồn gốc từ bài 
ca nghị lỄ(1). Bì kịch ra đời tì đội đồng ca thờ cúng 
thần Rượu Nho Điônidôx với bài ca đi Tiăngbo. Hài 
kịch lỳ Lạp ra đòi tì đám rước thần Rượu Nho 
Điômdôx vải bài ca Phanlích (2). Giống như thể dục 
thể thao là một thành tố trong nghỉ thức thờ cúng ở 
Hội Ôlanhpich, văn học nghệ thuật trong nhiều trường 
hợp cũng là một thành tố trong nghỉ thúc thờ cúng các 
vị thần. Niut vậy đối vói văn học nghệ thuật, tôn giáo- 
thần thoại Hy Lạp đóng vai trò tạo dựng cấu thành 
các loại hình văn học(3). 


Các nhà nghiên cứu chia gia tài tư liệu gốc về thần 
thoại Hy Lạp ra làm hai loại. Loại thú nhất là nguồn 
tá liệu ở tác phẩm văn học (soufces lHlếrarres) : các 
bản anh hùng ca, trường ca, th, kịch thơ. Loại thứ 


{1) Bài hát ca ngọi, suy tôn các vị thần, tiếng Hy Lạp 
HymHnos, còn dịch là bài ca tán mỹ. Ngày nay hymmo, 
là một loại bài ca trang trọng. 

(2) Chant phatlique : bài ca dương vật, tiếng Hy Lạp 
phallos : dưỡng vật. 
(3) Xem : O.M.Frejdenberg - Mi.Fliteraluta drevnostI - 
lzd, Nauka M 1978 str.l2. _ - 
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hai là nguồn tự liệu ở tác phẩm biên khảo 
(sowrcesếrudiles) gồm các tác phẩm sưu tầm, biên soạn 
soạn, bừuh luận, khảo Chúng viết bằng VĂH XuÔi. 

Anh hùng cũ của Hômer (Hữiad và Ôdkx⁄@) là tác 
phẩm văn học cổ nhất ra đời vào quãng thế kỷ IX - 
VIHH tr.cm, tiếp đó là Thần hệ ( Théogonie) của Hêdiôd 
quảng thế kỳ VI trc.n. Những bài Hữmno kiểu Hômer 
(Leshwnnes homér-ques) thế kỷ VHI - Vĩ trc.n. Gia tài 
bí kịch Hỳ Lạp mặc dà mất mát đi khá nhiều nhưng 
với hơn ba muới vỏ kịch thơ còn lại cảng là một nguồn 
tự liệu khá phong phí trong quảng thế kỷ V- IV trcm. 
Thế kỷ HH tren, còn lại một bản (HỜNg Ca lOỀN vẹn - 
Những người thuỷ thì của con thuyềH Argô (Les 
Aigonattes) của Apônlôniux thành Rôđdø. Ngoài ra còn 
nhiều tác phẩm khác nữa mà Chúng ta không thể liệt 
kê ra ở dây được. 

Nền văn học La Mã cưng cấp cho chúng ta hai tác 
phẩm quan trọng đều ở vào thế kỳ 1 cm. Bản anh 
hùng ca Điêid của Viếcgin có mội quyển (khúc ca) kể 
lại sự sụp đổ của thành Tưoa. Tiờng ca Biết hoá 
(Les Métamotphoses) của Ôvid kể lại nhiều huyền thoại 
truyền thuyết. Đây là một tác phẩm được đánh giá rất 
cao về sự phong phí của HỘI dụng và đặc biệt là quan 
điểm tiết bộ của việc viết lại huyền thoại. MộI tác 
phẩm quan trọng khác nữa của nền văn học La Mã 


nhưng ở vào thế kỳ IHĨ sau cịn. là tập Biến hoá củ 
ú kí HữU nà xế do 
đi 


Apuylê. Đó là những tác phẩm chú. 

Về nguồn tủ liệu biên khảo, những tác phẩm sóm 
nhất là của Hêcatê, Acudiedôx thành Argôx, Phêrêkk‡ 
thành Aten, Hênôđôrôy. Những tác phẩm này ra đời 
vào quang thời gian tù cuối thế kỷ VI - V trc.n., phần 
lớn chúng đều bị thất lạc hiện nay chỉ còn lưu gi được 
nhưng đoạn rời rạc. Thế kỷ HI trcun. atôwten thành 
Kừen (1) viết cuốn Biến thành các ngôi sao(2) ghí chép 
lại chuyện các anh hùng sau khi chết được thần thánh 
biến thành những ngôi sao. Cũng từ thế kỳ HII trc.n, 
ra đời các bản sưu tầm (CollecHons) thực chất là các 
bản tóm tắt nhưững huyền thoại mà cho đến nay chúng 
ta còn lu guả được chút ít. Đầu thế kỷ H tr. cm. 
Nicandrg, một nhà văn La Ma, trong một tuyển tập 
bằng văn xuôi mang tên là Biến hoá (ANđtamotplioses) 
đã ghỉ lại nhiều chuyện thần thoại ! Chính tác phẩm 
này đã là ngọn nguồn trực tiếp của tập trường ca Biết 
hoá của Ôviđ kể trên. Vào nửa sau thế kỷ HĨ tren. ra 
đời cuốn Tủ sách (Bibliothèque) của Apônlôdor, mội 
nhà ngữ văn học của thành Aten. Cuốn Tủ sách biên 
tập lại các huyền thoại, truyền thuyết từ thuở khai thiên 
lập địa cho đốn sau cuộc chiến tranh Toroa, chữa các 
huyền thoại ra thành tìng hệ lún. Theo các nhà HgÌIuên 
cứu, tác phẩm này không phải đích thực của Apôlôndor 


(1) Eratosthènede Cyrène - Kiren là một đô thị ð bồ 
biển Bác Phi gần Ai Cập là thuộc địa của Hy Lạp. 

(2) Từ tiếng Hy Lạp : Catastcrismoi, tiếng Pháp : 
Astrah Jations tramafrmatlons en astres. 
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mù có lẽ của một tác giả nào đó ở vào thế kỷ Ï sau 
c.n. viết lại theo một bản tóm tắt nào đó. Thần thoại 
trong tác phẩm này chỉ còn là một cái xác dóp khô 
quất, lạnh ngắt. Nhìn chung khuynh hướng của nhưng 
người ghi cháp, biên tập lại luyền thoại (mụthographe) 
là muốn dựng lại huyền thoại theo một trật tự thống 
nhất, muốn cố định hoá huyền thoại và chuẩn mẫu 
hoá huyền thoại. Song công việc của họ không thành 
tác phẩm quý nhất đối với khoa thần thoại. Miêu tả 
nước Hy Lạp (1) của Pôdaniax (Pausanias) viết vào 
mủa đầu thế kỷ II trc.n. Giá trị tí liệu của cuốn sách 
rất lớn. Nhiều truyền thuyế địa phương được ghủ lại 
cho chúng ta một búc tranh trung thực về phonclor về 
các biến thể của nó. Tuy nhiên còn nhiều địa phương 
ở Hy Lạp tác phẩm không nói đến. Song nhờ vào 
nhưng bản bừnh luận, chú giải (scholies) của các nhà 
học giả thuộc nền văn học Bidăngx0 (2) mà khoa Thần 
thoại học có thể bổ sung được nhiều điều cần biết. 
Muing tài liệu biên khảo (Scholies) của hat học giả 
Dôhunmex (Johannès) và Tảétdét (lssaac T5élzèÈš) CHHg 


(1) Đescription de la Grèce, còn có tên : Périégèsc. 

(2) Một đô thành xưa là thuộc địa của ngưõi Hy Lạp 
sau là thủ đô của Đông - Đế quốc La Mã (Le Bas - 
Empire). Từ thế ký lIl sau c.n. Byzance dường như thay 
thế vai trò của Roma. Thế kỷ ]V sau c.n Hoàng để 
Côngxtängtanh (Conxstantin) lên cầm quyền đã đổi tên 
Byzance thành Constantinople. Sau này người Tuyếc 
(Thổ) đổi tên là Ixtangbun (lstanhonl, Istanbonl). Hiện 
nay là thủ đô của nước Thổ (Turquie). 

HỆNGHMIUDTREOI/MEN 


cấp cho khoa học rất nhiều sự kiện trong đó có một 
số thuộc vào một thời kỳ khá cổ cho nên rất quý. Đó 
là tôm tắt và lược thuật nhưững nguồn t liệu gốc của 
thần thoại Hy Lạp. 


Những cuốn thần thoại Hy Lạp và từ điển thần thoại 
Fh Lạp mà chúng ta sử dụng của các nhà Hy Lạp 
học Pháp hoặc Xô Viết, Anh hay... trong vốn sách của 
chúng ta đều biên khảo, biên tập, phóng tác lại dựa 
trên nhưng nguồn tú liệu gốc này. 

Lịch sử những lý thuyết về huyền thoại chỉ thực sự 
bắt đầu từ thời kỳ Hy Lạp hoá (thế kỳ HH trcm). 
Những cách giải thích này, khác trưúc đó đã đóng vai 
trò đặt vấn đề, thể nghiệm cho những ý thuyết sau này 
dược xây dựng một cách có lập luận và có phương 
pháp hơn. Những nhà triết học của thời kỳ Hy Lạp 
hoá trong khi đánh giá nhưng câu chuyện cổ tích, truyền 
thuyết là sự thể hiện những quá mình lịch sử hoặc tự 
nhiên đã đặt ra vấn đề mới tưởng quan gia huyền 
thoại VÓt thác tại: Nhìn chưng có thể tớm tắt Hưng lỆ 
thuyết về huyền thoại rong thời cổ đại thành ba loại : 

- Loại thứ nhất cho rằng huyền thoại là sự phản 
ánh những hiện tượng tí nhiên hoặc tinh thần, đạo 
đúc bằng hùnh thuíc tượng trúng và ám dụ. 

- Loại thú hai cho rằng huyền thoại chỉ là sự tưởng 
tượng dông dài, tr tiện, vô tích sự của các nhà thơ 
hoặc chỉ là sự lừa bịp có ý thức của những người làm 
nghề tôn giáo, Hiưững viên tú tế. 
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- Loại thí ba cho rằng huyền thoại là lịch sử của 
nhường nhân vật kiệt xuất từ thời cổ xưa sau được thần 
thánh hoá (ý thuyế của Êuohômer) (1). Sau này khi 
Thiên Chúa giáo ra đời Ù thuyết của uohêmer đã đc 
Giáo hội sử dụng để chống lựi những dị giáo - đa thần. 


Đối vái nhưững nhà triết học cổ đại, nhàn chung huyền 
thoại không được thừa nhận, các nhà duy vật đã đành, 
nhưng ngay đến cả nhường nhà triết học dụy tâm tin 
vào có một nguyên lý tỉnh thần tồn tại bên ngoài thế 
giúi vật chất, huyền thoại cũng bị gạt bỏ. 


Trong thời Trung cổ, Thiên Chúa giáo là hệ t tđởng 
thống trị, huyền thoại Hy Lạp bị kết án, các vị thần 
!W Lạp bị coi như là quỷ dữ, đối lập lại với vị thần 
thích thực, chân chính, duy nhất là Chúa Cúu thế. 


Thời dại Phục Hưng với phong trào khôi phục lại 
gia tài uăn học cổ đại, huyền thoại fl' Lạp trỏ thành 
một lãnh vục trí thức cần thiết đối với con HgƯỜI CÓ 
học vấn của thời đại. Nó một lần nữa trỏ thành vật 
hệu của văn học Hghệ thuật, cung cấp cho các nhà 
văn, nhà thơ, nhà kiến múc, điêu khắc, hội hoạ một 
nguồn đề tài và cảm lưng vô tận để sáng tạo nên 


—————__— _ : 
(1) Evhémère, cuối thế kỷ IV - đầu thế kỷ HI tr.c.n. 
Lý thuyết của ông trỏ thành một trường phái gọi là 
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những tác phẩm nghệ thuật mà cho đến idy nhiều tác 
phẩm đã trỏ thành giá trị vĩnh củu của nền văn mình 
nhânloại. Không Hêng gì luyền thoại cổ đại, huyền 
thoại Thiên Chúa giáo củng tr thành một kho tàng 
Vật hiệu cho sáng tác văn học nghệ thuật. Tuy nhiên 
điều khác nhau là ỏ chỗ - huyền thoại Thiên Chúa 
giáo nằm trong đúc tin "ghiêm ngặt của tôn GIÁO, còn 
huyền thoại cổ đại nằm trong lãnh vực văn học nghệ 
thuật. Và hai huyền thoại vốn đối lập nhu về cơ bản 
này vì l đó có thể cùng tồn tại hoà bùh. Công cuộc 
nghiên cứu huyền thoại cổ đại cũng chỉ đến thời đại 
này mới bắt dầu. 

kịch sử của việc nghiên cứu huyền thoại Cũng như 
lịch sử các lý thuyết về thần thoại ghi nhận thế kỳ XVIH 
như là thế kỷ đa có công lao đưa VIỆC ghôn cứu thần 
thoại tiết lên một bước thật SW khoa học. Châu /Âu từ 
tưúc chỉ biết có thần thoại Hy Lạp, đến thời kỳ này 
đã mỏ rộng tầm muít nhìn sang thần thoại 4i Cập, 
thần thoại các dân tộc ở Phương Đông, ở châu ME... 
và ti đó dẫn đến việc Hghiên cứu - $o sánh thần thoại. 
Nhà mết học người Haliai Vicô (1 ) là người đầu tiên 
đã có nhưững kiết giải về huyền thoại theo quan điển 
lịch sử. Ông chỉ ra rằng, huyền thoại được hình thành 
WOHE vụ cảm thụ trực giác của !IgHÒi Hguyên thuỷ. Thần 
thánh chẳng qua chỉ là Sự SỞ hãi và ngụ đốt của con 


———_— _— _ _—_ 
(1) Jcanbaptrole Vicô (lo68 - 1 7ftbs:/tieulun.hopto.org 
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HgHời không giải thích được các hiện tưọng của tự nhiên. 
Chủ nghĩa dụ ý trong thời dại Ánh sáng ở Pháp, từ 
kết luận của Vĩcô da dị túi chỗ coi thần thoại nhự là 
sản phẩm của sự nẹa dốt và lừa dốt, một thú mê tín 
dị doan lạc hậu và phản động (Phôngtonen (1l), 
Vonire(2), Điddrô (3), Môngtexki2 (4)...). NhHHg HgHỌc 
lại nhà thở Anh Macphesơn (5), nhà văn và nhà tế 
học Đúc Herde (6) và khá nhiều nhà nghiên củu khác 
coi thần thoại như là sự thể hiện tài HHẴNg SÁNG tạo và 
trí tuệ tuyệt vòi của nhân dân. Tụ không thể không 
nhắc đốt vai trò của chủ ngìua lãng mạn Đúc đốt với 
huyền thoại mà đặc điển nổi bật là sự trân trọng đến 
mức lý tưởng hoá đối với những sáng tác dân KgIAH. 
Chính ở Đức trong gia đoạn này đã tiến hành sưu tầm 
và xuất bản nhiều truyện cổ tích, truyền thuyết... Môi 
trong những người cầm đầu chà nghĩa lãng mạn Đức 
hà BreHtanô (7) cùng vói hai anh em ŒGHn (6)... hùth 
thành một tổ chúc nghiên cửu lấy tên là "Trường phái 
thần thoại". Tiên cơ sở HiHững thành (HC HgIHÔH cửa 
của thế kỷ XVIIHI đặc biệt là của trường phái thần thoại 


(1) Bcrnard Le Bovier de Fontcnelle (1657 - 1577). 

(2) Francois Maria Arouet tức Voltairc (1694 - 
1778).(3) Denis Điderot (1713 - 1784).(4) Charles de 
Secondat Nam tước de Montesquieu (1689 - 1755). 

(3) James Macpherson (1736 - 1796). 

(6) Jcan Gottfried de Herder (1744 - 1803). 

(7) Clemens Brentano (1778 - 1842). 

(3) Guillaume Charles Gruimm (1786 - [RŠ9). Jacoh 
Louis Grimm (1785 - 1... ) 
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Đúc, bưúc sang giữa thế kỳ XIX nhiều lý thuyết thần 
thoại ra đòi, biểu hiện nhưững cố gắng của những nhà 
khoa học muốn đem ánh sáng của trí tuệ rọi chiếu 
vào lãnh vục phúc tạp và huyền bí này. Lý thuyết 
thần thoại khứ tượng - mặt trời với nhưng đại biểu 
là A.Kun (1), M. MuuiØ (2).. giải thích huyền thoại 
Hht là sự phản ánh ám đụ tHỢNg trưng những hiện 
tượng thiên văn và khí tượng. Lý thuyết "thần thoại hạ 
cấp" mà đại biểu là Svar và Măngkhard2... coi huyền 
thoại HÌt là sự phản ánh bản thân nhưng hiện tượng 
thông thường trong cuộc sống. Lý thuyết thần thoại - 
vật lưúli giáo coi thần thoại là biểu tượng của tâm hồn 
con người đối với thế giới tự nhiên. Đại biểu của Jý 
thuyết này là Tuilø(3), Xpenxd (4). Lengd .. Một 
thuyết được phát triển hết súc rộng rãi và thu lui được 
khá nhiều sự đồng tình của giới nghiên cứu là lý thuyết 
Hợi văn- lịch sử. Các nhà nghiên củu theo trường phái 
Hày nhí Udond, Mônlenddrphg Delinxki, Gicbclep, 
Tôndôi.. đã vận dụng phương phán phân tích ngôn 
nợdt và văn học vào việc nghiên cứu huyện thoại. Nhìn 
chung nhưng lý thuyết thần thoại nói trên xét về chỉ tiết 


([) Adalbert Kuhn (1812 - 1881) nhà thần thoại học 
người Đức, 

(2) Max Mullcr (1823 - 1900) nhà thần thoại học người 
Đức. 

(3) E. Tailor (1832 - 1917) nhà thần thoại học ngưõi 
Ảnh. 


(4) Herbert Spcnccr (1820 - 1903) nhà triết học tiến 
hoá luận Anh. 
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VÀ Cực bộ có những điểm có thể chấp nhận tước, 
nhưng xớt về toàn bộ, về cơ bản thì những lý thuyết đó 
không đị sức thuyết phục khoa học. VỀ lập trường, 
quan điểm, phương pháp nghiên cứu của những nhà 
Khoa học thuộc các trường phái lý thuyết đó tr có 
khác nhau nhưng lại có một điển Chung nhất giống 
nhau là, tất cả đều í' nhiều chịu ảnh luưởng của trào 
hít tmiết học thực chức, loặc xã hội học - thực chúng 
thuận. 


Một nhà nghiên cứu thần thoại trong thế kỷ XIV 
mà chúng ta không thể không nhắc đốt, đó tà Bacôphen, 
người Đức. Mặc dù ông chưa thoát khỏi quan điểm 
duy tâm thần bÉ coi tôn giáo như là động lực quyết 
đuh tiến trnh lịch sì thế gói nhưng những kiến giải 
của ông về luyền thoại Orewo giết mẹ trà thừ cho cha 
Mà được xi trắng “HH HH là mội huyền thoại phản ánh 
cuộc đấu tranh thắng lợi của chế độ phụ quyền dối với 
chế độ mẫu quyền là hoàn toàn xác đúng. Cách giải 
thích của ông đã gắn huyền thoại vào một bối cảnh 
lịch sử xã hội cụ thể, một trình độ phát trển nào đó 
của lịch sử - xd hội nhân k)q4i(1). 

Cống hiến có ý: nghĩa lớn lao đối với lý thuyết huyền 
thoại là nhường ý kiến của €. Mác và Ph Enphen. Nhung 
ý kiến của Enghen viết trong lời tựa cuốn Nguồn gốc 
của gia đình, của chế độ té hữu và của Nhà nước dã 


DLIYGg  TOAỢNGẠỹẸ.T*~éa - <“saẽesaaaa ` “ ` 
(1) Xem Ph. Enghen - Nguồn ĐỐC của gia đình, của... 
(li tựa lân xuất bản thứ tứ) Sự thật, Hà Nội, 196], tr, 
11 - 1ố. 
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giải thích luuyền thoại bằng quan điển duy vật lịch sử 
và biện chúng. Niuằng ý kiến của Mác trong cuốn Góp 
phần phê phán chính trị - kinh tế học đã nêu ra cho 
chúng ta thấy ý nghĩa lịch sử của huyền thoại - huyền 
thoại như là một hình thái ý thúc xa hội đã phản ánh 
thực tại (tự nhiên và xã hội) với tất cả bản chất hăng 
động của ý thúc con người. Mác chỉ ra rằng, cái hay, 
cát dẹp, cái kỳ lạ, huyền diệu của thần thoại là sản 
phẩm của một hoàn cảnh xã hội tong đó có nhưững 
điều kiện tất yếu đẻ ra luyền thoại. Đó là tình độ hết 
súc thấp kém của sản xuất, trí thúc khiến cho con HgưỜi 
Sống gàn nhut hoàn toàn phụ thuộc vào tự Hiên, không 
giải thích được những hiện tượng tự nhiên và xã hội 
diễn ra trong đời sống hàng ngày. Và kKhủ con người 
không có khả năng giải thích, khống chế niưững súc 
mạnh tị phát của tự nhiên và xã hội bằng năng lực 
thuậc tế, khoa học và kỳ thuật, thì nó giải thích và khống 
Chế những súc mạnh đó bằng nhưng ảo tưởng thần 
thoại. Như vậy Mác đã coi huyền thoại như "một hình 
thúc chiếm lĩnh thực tại, chiếm lĩnh bằng trí tỏng 
tdQHNg dâm gian, bằng sự chế biến đi một cách nghệ 
thuật - không tự giác". Niuing ý kiến đó của Mác là sự 
tiếp thu nhường thành tựu của nhưng nhà nghiên cúu 
tiền bối hoặc cùng thời nừ anh em Grừn đến Môn, 
Senlinh (1) và nâng cao lên trên cở sở HÌhững quan 
điểm tết học của mình. Đương nhiên những ý kiến 
của Mác và Enghen chỉ gải quyết một mặt nào đó rất 
cơ bản của huyền thoại chứ không phải là toàn diện 


(1) Frédéríc Guillaume Joseph Schellinh (1775 - 1854), 
nhà triết học duy tâm Đức. 
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và hệ thống, bởi vì nut chúng ta biết, hai ông không 
phải là những nhà phonclor học hoặc dân tộc học. 
Thế kỳ XX vúi những thành tựu lớn lao của nhường 
ngành khảo cổ học, đân tộc học, phonclor học và... đã 
tạo dụng nên một búc tranh hết súc phong phú và cực 
kỳ phúc tạp của lý Quyết thần thoại. Nhưng công trình 
nghiên cứu không lồ của nhiều nhà bác học trên thế 
giới đặt ra nhiều vấn đề mới. Trong số nhưng nhà 
nghiên cúu na đầu thế kỳ XX trước hết ta phải kể 
đến PhưêdØ (1). Ông viết một bộ sách gần 12 tập mang 
tên Nhành lá vàng (Lẹ Rameaudor). Với công phụ 
điều tra, sứu tầm tỉ mỉ, miêu tả cụ thể, bộ sách của 
ông trước hết là một kho tt liệu khổng lồ. Ông cho 
rằng, mại thuẬI, tôn giáo và khoa học là ba giai đoạn 
kế tiếp nhau đóng vai trò là cơ số cho Sự himht thành 
và phát triển của thế giói quan con người. Huyền thoại, 
theo ông, cũng nằm trong hành động ma thuật. Thiếu 
sót lớn nhất của tác giả là đã nhìn nhận mọi. hiện 
tdJng không tên quan điểm lịch sử. Sứ kho sát của 
tác gia Äã không phân biệt dược các kiểu loại huyền 
thoại hình thành trong những xã hội khác nhau vào 
nhưững thời điểm khác nhau. Tiếp đốn nhưững công trình 
nghiên cứu của Vund, một nhà bác học Thuy Sĩ. Ông 
tự dặt cho mừnh nhiệm vụ xây dựng một khoa học về 
âm lý các dân tộc". Cống hiết của ông là đã nghiên 


(1) James George Erzaer (1854 - 1941) nhà folklore- 
học người Anh. 
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cứu Hỳỳ Lạp với quan điển tâm lý - xã hội học, chỉ ra 
sự liên hệ, gắn bó của lugền thoại với nhường xúc cảm 
trong đời sống, vúi nhường sự "kích động mạnh". Ông 
coi huyền thoại như là sự thể hiện Hhưững do tỦng vô 
thác của con người nguyên thuỷ. Đối lập lại với lý thuyết 
của Vund là ý thuyết tt duy nguyên thuỷ của Lêwy 
Bng" (Ì). Ông là môn đệ của trường phát xã hội học- 
thực chứng của Đuyrkhen (2). TIẾp tục phái triển nhưĩng 
kiến giải của PhưâydØ và Vua, Lây Bmyn nêu lên 
luận điển : tư duy nguyên thuỷ là nguồn gốc của huyền 
thoại. TU duy này có một quy luật đặc biệt là sự "cùng 
tham dự" (hiện diện). Nó là nứ duy tiền lô gích, tư duy 
của tập thể người nguyên thuỷ. VỀ cuối đời ông từ bỏ 
quan điểm cho rằng, tt. duy nguyên thuỷ tiền lô gích 
nhụ là một truh độ phát tiển tất yếu của lịch gì. Là 
ông đa bổ sung đính chúnh lại rằng, ti duy nguyên thuỷ 
và fi( duy lô gích cùng tần tại đồng thời với nhau. Ảnh 
hưởng của Lêy Bngn trong nha đầu thế kỳ XX rất 
lún. 

Một ý thuyết giải thích huyền thoại khá kỳ khôi là 
lý thuyết phân tâm học của Phưới (3) uà những môn 
đệ của Phưới. Lý thuyết này giải thích Hhưững hiện tượng 


(1) Lé vy Bruht (1857 - 1939), nhà dân tộc học người 
Pháp. 

(2) Emile Durkheim (1858 - 1917) nhà xã hội học 
người Pháp. 

(3) Sigaund Fseud (1856 - 1939) nhà phân tâm học 
ngưõi Áo. 
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huyền thoại từ cơ sở tâm lý tiềm thúc cá nhân, trong 
đó nhưng dòi hỏi của bản năng nhục dục là chủ yêu, 
(mặc cảm Edip - Lecomplexed` OEdipe). Thật ra tíù 
W thuyết củu Phưới hoàn toàn bất lực trong việc giải 
thích huyền thoại, bỏi vì nó phiến điện và rõ ràng qua 
thực tiễn khảo sát nó không giải thích được điều gì hết. 
Lý thuyết của Phướt ty không thu hút được sự đồng 
từ của giúi nghiên cúu nhuông trong lãnh vực sáng tác 
văn học nghệ thuật nó đã chiếm lnh được một vị trí 
khá đặc biệt ở phương Tây. Dưòng nh lý thuyết này 
đã cung cấp một "có sở khoa học khách quan" cho 
những hành động dâm bạo, loạn huận và đủ thú chuyện 
trong cát chuyện 'tàm tình" cũng như nhưng hành động 
bạo lực, tàn nhẫn trong loại mtuyện tiêu thuyết và diện 
nh suy đôi ở phương Tây. 

Nửa sau thế kỳ XX nổi bật lên lý thuyết cấu trúc - 
loại hình học thần thoại và người đề xướng là nhà bác 
học người Pháp Lâu Xtorôxx. (1) Ông coi huyền thoại 

"NỈ một trường hoạt động của những thao tác lô gích 

vô ý thúc. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến 
ý thuyết văn hoá - lịch sử mà người mỏ đầu là B. 
Manilônki (2) và nhưng người kế tục hiện nay là 
Đuymêdn (3) và Carpenclud (4)... 

Nhìn chưng những lý thuyết luyền thoại của nền 


(1) Claudc Lcvy Strauss. 

(2) B. Manilovskli (1884 - 1942) 

(3) Georges Duméz:l, nhà nghiên cứu người Pháp. 
(4) R. Carpcnticr, nhà nghiên cứu người Mỹ. 
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khoa học né sản đã có nưững cống hiến lón lao về 
nhiều mặt (1) song vẫn chưa có một lý thuyết nào giải 
thích và làm sáng tỏ được bản chất xa hội của huyền 
thoại. 

Khoa thần thoại học, phonclor học, đân tộc học Xô 
Viết vận dụng quan điểm và phương pháp duy vật lịch 
sử và duy vật biện chúng của mết học Mác - Lê-nin, 
tiếp thu những thành tạu của nền khoa học tú sản, đã 
cố gắng nghiên cúu, giải thích huyền thoại theo quan 
điểm lịch sử văn hoá bằng cách gắn liền sự nghiên 
cứu, giải thích đó vúi việc nghiên cứu, so sánh, phân 
tích theo quan điểm lịch sử thể loại tự sự tong nền 
văn hoá thế giói. Nhiều công trình nghiên cứu của các 
nhà bác học Xô Viết như A.F.Lâvep, S.A. Tôcarep, In. 
Đlưunxep, V.la. Psôp, F.M.Mê thHxkl... dã có những 
cống hiến đứng đắn và tích cực vào nền khoa học thế 
gii. Đối vúi khoa phonclor học, thần thoại học còn 
HƠH trẻ của chúng ta, những thành tu của nền khoa 
học Xô Viết là một chỗ dựa vững chắc để chúng ta có 


(1) Trong bài Những vấn đề lý thuyết phonclor của 
N.I Krapxôp, đã nhấn mạnh : “Không nên để những nhược 
điểm che lấp những gì có giá trị trong các công trinh 
của các nhà bác học trước cách mạng", °”,. cần chú ý 
nghiên cứu một cách có phê phán những thành tựu khoa 
học của nước ngoài, kể cả của các nước tư bản. Viết về 
những điều mà nước ngoài đã làm được về lý luận 
phonclor là một việc làm bổ ích...” (Xem Problemy 
Folklora, Izd. Nauka. Moskva, 1975). 


44 https://tieulun.hopto.org 


thể tiếp xúc với các đại dương mênh mông của các loại 
lý thuyế thần thoại (1). 

Thật ra vấn đề huyền thoại là gì? Đặc điểm và bản 
chất của tt duy huyền thoại cũng nh ý nghĩa, nội 
dụng phản ánh giải thích thế giúi của huyền thoại vẫn 
đang là vấn đề lớn và hóc búa đốt với các nhà nghiên 
cứu. Nhà nghiên củu M.L Sakhonôvich (Liên Xô cũ) 
tổng kết hiện có hơn 500 định nghĩa về huyền thoai(2) 
Còn nhà bác học Tênase, một chuyên giai lỗi lạc về 
lịch sử văn hoá, Viện trưởng Viện THết học của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Rumani cho chúng ta biết : 
"Nuyền thoại là một hiện tượng văn hoá hết súc phúc 
tạp và chính vì vậy nên rất khó có một nghĩa sao cho 
bao quát được mọi kiểu mẫu (type) và chúc năng của 
lugền thoại trong tất cả các xã hội thượng cổ (công xã 
nguyên thuỷ) và xã hội truyền thống (phương thức sản 
xuất châu Á. ." (3). 

Chính vì le đó cho nên ngày nay khái niệm luyền 


(1) Trong Lịch sử văn học và huyền thoại của Rôbe 
Vaiman, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Cộng hoà 
dân chủ Đức, tác giả phân chia các loại lý thuyết huyền 
thoại thành bốn khuynh hướng chính. Huyền thoại và 
tưọng trưng - Huyền thoại và nghi lễ - Huyền thoại và 
nguyên mẫu cổ (archétypea) - Huyền thoại và cấu trúc 
(Xem Robcrt VeJman - lstorija H teraturyi niologljia - 
lzd. Progress. Moskva 1975). 

(2) M.I. Shakhnovich - Pervobytnaja mifolopijal 
filosofila - (Stanovlcnie mrecheske| filosofii) L. 1971, s.19. 
(3) A. Tcnasc - Kue tura ¡ religja (dịch từ tiếng 
Rumanl) [zd. Poliitizdat, M. 1975. 
HD NEHINNG KH TD ĐEN 


thoại cũng được sử đụng với tít da nghĩa của nó. Khi 
thì huyền thoại được hiểu như là một câu chuyện hoang 
đường, phì lý, không đúng với sự thật (Huyền thoại về 
sắc mạnh vô dịch của không lực Huê Kỳ) khi thì được 
hiểu như là một chiến công kỳ diệu, một năng lực 
sáng tạo phì thường, phong phú, bay bồng, đa nghĩa, 
giàu súc tượng trúng - biêu hiện (Hay sáng tạo những 
huyền thoại mới trên đất nuốc Chúng ta, thở ca - 
huyền thoại, Tiểu thuyết - huyền thoại, Huyền thoại 
mới ở sông Đà...). 


Vấn đề huyền thoại trong ma đầu thế kỷ XX chỉ là 
vấn đề của lãnh vực nghiên cứu, luận phonclor học, 
thần thoại học, dân tộc học thì bưác sang ma sau thế 
kỷ XX dã trỏ thành vấn đề tý luận mỹ học lð luận sáng 
tác. Người đầu tiên đưa vấn đề huyền thoại uào lý huận 
sáng tác, mỹ học một cách ồn ào, nhiệt liệt là Garôdi, 
một nhà triết học người Pháp. Trong cuốn Chủ nghĩa 
Mác thế kỷ XX(1) Garôdi đề cao huyền thoại với mức 
đường nh là định cao, là thành quả tuyệt vời nhất 
của năng lực sáng tạo của nhân loại.. Ông chỉ nhìn 
thấy ở huyền thoại, trong huyền thoại chúa đựng nhưng 
8ì tốt đẹp nhất, tích cực nhất của trí tHỆ loài người. Từ 
đó, ông kêu gọi phải sáng tạo huyền thoại vì huyền 
thoại chẳng nhường phản ánh cái đã qua, cái HIỆn tại 
mà còn tiên báo tương lai.. Những ý kiến của Garôdi 


(1) Roger Garaudy, Le Marxisme du XXè siècle, Paris, 
19ó6. 
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như vậy là đã thoát lÿ khỏi quan điểm lịch sử và xem 
xét vấn đề huyền thoại mội cách phiến diện. Chúng ta 
có thể tiếp thà, học tập những gì là tích cực, HÌUNg 
biện pháp kỹ thuật có hiệu quả gây xúc động thẩm mỹ 
mạnh mẽ của luyền thoại nhưng như thế không có 
nghĩa là chúng ta phải quay trỏ lại với cách tự huy 
huyền thoại và nền văn học của thế kỳ XX chỉ có thể 
đạt được nitững thành tu vũ đại khi nó đặt cho bản 
thân mình nhiệm vụ sáng tạo huyền thoại. Hơn Hiềa 
trong thục tế không phải bất cú câu chuyện luyền thoại 
nào cũng có một giá trị tích cục và một sức khái quát, 
tượng tráng - biểu hiện như nhau... 


Trong cuộc hội thảo quốc tẾ tổ chúc hai năm mội 
lần, lần thứ năm về chủ đề Thơ ca và huyền thoại tô 
chúc ỏ Khôcke (Knokke) (1) VHong quốc Bỉ 1961, nhiều 
nhà nghiên cứa đã chỉ ra tính chất mở hồ, tính chất 
song nghĩa đối lập nhau của huyền thoại là một mảnh 
đất đặt biệt thuận lợi cho thơ ca. Niưing dồng thời cũng 
có niưững nhà nghiên cúu đề cao huyền thoại quá mức 
như Garôch thậm chí còn hún cả Garôđïi (2). Có mội 
loại ý kiến coi huyền thoại nhú là “người phát hiện 
những súc mạnh của nhân loại đã từng bị chèn ép" và 

———=————— 
(1) Cinguième biennalc internationale de poésie ; LÁ 

POESIE cte MYTHE, Knokkc, 7 au I1 Septembre 1961. 

.. ITIPTéCISION, ambivalence, sorte histoire flottante dont† 

la sỉ ghifi cation chan ge aveclc temps... (trích trong 

tham luận của M. Roger Caillois, đại biểu của Ï 

UNESCO). 

(2) Xem tham luận của Marie Madeleine Machelt. 
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ngày nay °.. đứng trước mốt đe doa của khoa học và 
kỹ thuật, những sự thất bại của một nền văn mình 
đang bị giằng xé bởi lo âu và mâu thuẫn (tất cả những 
điều đó) cho phép con người ta nghĩ rằng cái lý trí hay 
suy luận (la ralson ralsonnamte) có thể cũng là một thói 
điên rồ khác và cũng tà một sự tha hoá ngưy hiểm. Vì 
thế con người đã bị hạ thấp xuống quá nhiều. Giờ đây 
cần phải để cho bản thân mình lắng nghe tiếng hái 
toát lên từ những cối sâu thẳm, tiếng niệm thần chú 
(` tcantation) của những súc mạnh ẩn tàng khi bát 
bận rộn và không lý thuyết dông dài nữa (verbige)... 


Thế là văn mình và khoa học kỹ thuật bị kế. án 
nh là một tai hoạ của loài người, dã tha hoá con 
người, hạ thấp con người. Và cách giải trừ tại hoạ ấy 
là quay về vái huyền thoại vì "tác phẩm của nhà thơ 
có thể xem nh một sự chiêu hồn (éuocation), một sự 
kiếm từn lại cái Mythôs da mất... (1). 

Một quan điển như thế rõ ràng đối với chúng ta 
thật xa lạ, khó thu hút được sự đồng tình. Chúng ta 
tt j nền văn mình của nhân loại, chúng ta tt d khoa 
học kỹ thuật và tưởng lai của nhân loại. Nếu như có 
một nền văn mình làm tha hoá con người, hạ thấp 
COH !gHỜi, rHỘt nền khoa học kỹ thuật de doq con 
người thì cách sửa chữa những tệ nạn, khuyết tật ấy 
của nó lẫn rằng phải nhắm ngay vào nưĩng quan hệ 


(1) Xem tham luận Mythc, Poésiccêt của COTECS 
Gusdorf. 
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vã hội - kimhi tế, quan hệ quyền lực - chính trị vốn là 
cơ sở của nền văn mình đó và nền khoa học kỹ thuật 
đó vốn dang điều hành nền văn mình đó và nền khoa 
học kỹ thuật đó... Kết tội cái lý trí hay suy luận của 
con người thậi oan uống cho lý trí của con người. Con 
người đã là một động vật có l trí thì làm sao nó lại 
không dùng lý trí của mùnh dể tt duy, để suy luận ! 
Còn nếu thỏ ca quay về với huyền thoại, nghĩa là quay 
về với quá khí để chiêu hồn để kiếm từn lại cái Mythôs 
đa mất thì chẳng nhuàng không chống lại được sự tha 
hoá con người, hạ thấp con người, không cứu van được 
nền văn mình, không ngăn ngừa được mối đe doa của 
khoa học kỹ thuật... mà nút cục cũng không kiếm tìm 
lại được cái Mythôs da mất. Đúng hơn lại biến mình 
thành một thú Mythôs ! 

Tài hoạ không phải ở ngọn lìa mà thần Prômôtê 
đã ban cho loài người, ngọn la là ngọn nguồn của 
văn mữnh và khoa học kỹ thuật, ngọn hàa của tư duy 
và lý trí, ngọn hàu sùth mì niềm hy vọng luôn bập bùng 
cháy trong trát từn con ngôi. Tại hoa là ở những \ vị 
thần trong côi trần điều hành nền văn mình ấy nền 
khoa học kỹ thuật ấy dể chống lại loài ngưôòi. 


Ngày nay thời đại của niềm tin thần thoại và tư dụy 
thần thoại đã lài uào quá khú. Cung điện Ôlanhpø của 
thế giúi thần thánh chắc hẳn dã phải dời đến một hành 
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tình xa xăm nào đó vì lẽ không chịu dựng nổi tiếng 
động cd máy bay phản lực siêu âm. Nhúng chúng ta 
uẫn lưu giữ trân trọng gia tài thần thoại nh lưu giữ 
một chiến công hiển hách của loài người trong tiến trình 
lịch sử. Chúng ta vẫn líu giữ trân trọng gia tài thần 
thoại như híu giữ một kỷ niệm sâu sắc và hào hùng, 
cao quý và dẹp đề của đời người cũng nh mội kỷ niệm 
vất vả, đẳng cay, dau xót của đời người. Và chúng ta, 
nhân loại, vẫn dang tiếp bưúc tới tương lai ngày càng 
tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn mang theo quá khú của 
mình để tiến túi tương lai chú không phải quay về quá 
khú, quay về niềm tin thần thoại và ti duy thần thoại 
để chỉnh phục tương lai, tưởng lai của thời đại tt duy 
khoa học và cách mạng. Nhiều Ác mở của COH HgHỜI 
xưa kia đã trỏ thành hiện thực. Biết bao chàng Đêdan 
và Icar của thế kỷ XX đã đi di về về trong không gian 
bao la của vũ trụ khiến cho thần DI dù có nổi trận 
lôi đình, dồn mây mà, giáng sấm sét cũng không sao 
ngăn cản dược. Nhân loại sống dã khác xưa rất nhiều. 
Tiọ' nhiên trong đời sống của nhân loại lại Hảy sHH: ra 
_ những nỗi đe doa khủng khiếp của một thú "số mệnh 
mới" cùng với các vị thần mới, ma quỷ) mói, bạo chúa 
mới muốn tiêu điệt loài người, muốn xoá bỏ những 
thành tu văn hoá, văn mình mà loài ngHời phải đổ 
biết bao xitjg máu, mồ hội, nước mắt của biết bao 
thế hệ mới có được. Nhân loại vẫn đang đúng trưúc 
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một câu hỏi, một lời thách đố của một con Xphanh, 
con Xphanh - Lịch sử. Chúnh vì lẽ đó nhân loại còn 
cần đến nhưng Prômôtê, Hữaclev, Têdê, êđíp... Bỏi vì 
nhân loại phải sống phải đấu tranh với Số mệnh để 
chiến thắng Số mệnh. Và đề sống, chiến thắng thì không 
thể để mất Lòng từi và Hỳ vọng, không thể thiếu tóc 
mø, hơn nữa lại càng phải biết yêu cái Chân cái Thiện, 
cái Mỹ thật sâu sắc để biết căm ghét cái Ác, cái Xấu 
xa, cái Dối trá, Tï tiện, cái Hèn nhát thật sâu sắc. Có 
thế mới chiến thắng được Số mệnh, Định mệnh. Chính 
vì lẽ đó thần thoại Hy Lạp vẫn rất dáng quý đối vói 
chúng ta. Dường như nó vẫn đang hàng ngày hàng giờ, 
nhắn nhủ loài người chúng ta : "Hay sống nhân ái và 
cao thượng hơn nữa ! Hay sống tốt hơn ma dẹp hơn 
nữa, yêu công lý, trọng danh dự hơn nữa ! Hay lập 
chiến công vì dân vì nước nhiều hơn nữa ! Hay sống 
tưng thực dũng cảm và hiểu biết nhiều hơn nữa Ð 
Bởi vì thần thoại là nhân loại của tồi thỏ hồn nhiên 
tà trong sáng, ngây thở vụng dại song tràn đầy tím yêu ; 
hiểu biết chưa nhiều giản đơn song thông mính một 
cách ngộ nghĩnh và tràn đầy uúc mơ lãng mạn đẹp đề, 
tràn dầy khát vọng táo bạo. 

Còn chúng ta ngày nay với ngọn hỉa và niềm tin, 
niềm hy vọng bất diệt của Prômêtê, với dũng khí và 
tài năng của những Pecnê, Hêraclex, Đêdan, Têidê và 
hơn mâu với trí tệ của Ôịúp, chúng ta sẽ tiến tục sáng 
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tạo ra nhưng thành quả văn mình với một sức mạnh 
hiện thực phủ thường. Chúng tq sẽ làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ xã hội không phải bằng trí tưởng tượng thần 
thoại mà bằng súc mạnh xa hội của Cách mạng và 
Khoa học, kỹ thuật. Chúng ta sẽ giải đáp và phải giải 
đáp đúng, giải đáp chiến thắng bất kỳ một câu hỏi nào, 
một lời thách đố nào của con Xphanh - Lịch sà. Bói 
vì lịch sử của nhân loạt là một quá trùnh giải đáp liên 
tục nhưng câu hỏi, những lời thách đố, những bài toán 
của lịch sử. 


NGUYÊN VĂN KHỎA 
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hưở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước 

khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chi có 
Khaôx (1). Đó là một vục thảm đen ngòm, vô cùng 
vô tận, trống rồng, mø hồ, vật vò, phiêu bạt trong 
khoảng không gian bao la. 


Thoại đầu là Khaôx một vực thẳm vô cùng. 
Hướng dự nhí biên khói, tốt đen, lạng thang, hoang 
da. 


Nhà thỏ Minton, người Anh, thế kỷ XVII đã diễn 
đạt lại quan niệm của người Hy Lạp cổ về khỏi nguyên 
của thế gian và các vị thân bằng hai câu thø như thế. 

Nhưng rồi từ Khaôx đã nẩy sinh ra thể gian với 
bao điều kỳ lạ cùng với các vị thần có một cuộc sống 

(1) Chaos, tiếng Hy Lạp : Khaos : vực thám, sau này 


mang nghĩa hỗn độn, rối rắm. . 
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phong phú khác thưởng. Từ Khaôx đã ra đồi Gian(1), 
Đất Mẹ của muôn loài, có bộ ngực mênh mông. Chính 
Đất Mẹ Gaifa là nơi sinh có lập nghiệp bền vững đời 
đời của muôn vàn sinh linh, vạn vật. 

Khaôx lại sinh ra Êrep- Chốn tối tăm vĩnh cửu 
(Érèbe) và Nix-Đêm tối mịt mù (Nkx, Nuït). Nhưng 
chưa hết từ Khaôx lại ra đời Địa ngục - Tartar (Tartare) 
và Tình yêu - Êrôx là đứa con cuối cùng của Khaôx. 
Nhưng đây lại là đứa con xinh đẹp nhất. Êrôx-ra đời 
lãnh sứ mạng làm cho thần thần, người người, cỏ cây 
hoa lá, vạn vật muôn loài giao hoà gắn bó với nhau 
để tạo nên thế gian và cuộc sống vĩnh hằng bất điệt. 

Như vậy là Khaôx sinh ra năm "người con". Với 
"năm người” này, (ngày nay chúng ta gợi là nguyên 
lý) sẽ sinh sôi nảy nở ra con đàn cháu đống nối 
đõi đời đòi. 

Êrep-Chốn tối tăm vĩnh cửu lấy Nix-Đêm tối mịt 
mù làm vớ. Họ sinh được h ,„gưỏi con : anh là khí 
Êter (Ether, Air) bất diệt, em là Ánh sáng trong trẻo- 
Hêmer (Hémère Lumière). Ngày (Jour) ra đồi từ Ảnh 
sáng này. Kể từ đó thế gian tràn ngập ánh sáng. Ngày 
và đêm thay nhau ngụ trị. 

Nữ thần Đất Mẹ Gaia có bộ ngực nỏ nang tràn 
đầy sức sống. Đứa con đầu lòng của nàng là 


(1) Gata, Gaea, Gê, tiếng Hy Xã : Đất. 
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Uranôx-Bâu Tröi sao nhấp nhánh (Ou-ranos. Ciel). 
Nhà thỏ Hy Lạp Hêdiôđ sống vào quãng thế kỷ VIII 
hoặc VI tr.c.n. kể lại trong tập Thần hệ (Théo gonie) : 


Nữ thần Đất có bộ HgựC HỎ nang 

Đối với mọi vật nàng là móng nền vững chắc. 
Nàng Đất tác vàng si: cho thế gian trưúc hết. 
Bầu Trời sao nhấp nhánh, bạn thân thiết của nàng, 
Để Bầu Trời che phú khắp thế gian, 

Để làm nơi cư ngu Cho các vị thần Cực lạc. 


Nàng lại còn đẻ ra Núi (Montaqne) cao vút, sừng 
sững, nghênh ngang. Biển-Pôngtôx (Pontos) mênh 
mông, khi hung dũ gầm thét, lúc hiền dịu rì rào. Tröi, 
Núi, Biển như vậy đều do nữ thần Đất Mẹ Gaia sinh 
ra. Chúng là những đứa con không cha, bởi vì khi ấy 
r~e chúng chưa cùng ai kết bạn. Đối với thần thì điều 
ấy chẳng có gì đáng lạ. 


Tiếp đó nữ thân Đất Gaïa kết hôn với thân Bầu 
Trời - Uranôx. Hai người sinh ra được rất nhiều con. 
Chúng toàn là những người khổng lồ có sức mạnh và 
tài năng mà thuỏ ấy chưa có vị thần nào ra đời để 
có thể sánh bằng. Tất nhiên sau này chúng phải quy 
phục trước các vị thần mói. Người ta chia những đứa 
con khổng lồ của Uranôx và Gaia ra làm ba loại : 

|- Miưmg thần không lồ Thăng (Titan) và Thang 
(Titanude). Có sáu nam thần khổng lồ tên gọi là Tităng 
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và sáu nữ thần khổng lồ tên goilà Titanid. 
Sáu Tităng là : Ôkêanôx (Okéanos, Océan) tức 
_ Thần Đại Dương. Côiôx (Coios, Coeos), Criôx (Crios), 
Hipêriông (Hypérion), Dape (Japet) và Crônôx (1). 
Sáu Tianid là : Têtix (Téthys), Têia (Théia), 
Thêmix (Thémis) Mnêmôdin (Mnémosyne, Mémoire), 
Phêbê (Phoébé, Phoibê) và Rêa (Rhéa). 


2- Ba thần không lồ Xicldp(2) - Đây là những vị 
thân chỉ có một con mắt ö giữa trán, hung bạo khoẻ 
mạnh chẳng kém một ai. hón nữa lại rất khéo chân 
khéo tay. Họ là những người thợ rèn thiện nghệ đã 
làm ra không thiếu một thứ gì. Tên ba anh em là : 


Arghès (Arg hès, Argès), Xtêrôpex (Stéropès) và 
Brông tex (Brontès). 


3- Ba quỷ thần không lồ Hêcatôngkhia (3) - Những 
Xiclôp đã thật là quái đản nhưng những Hêcatôngkhia 
lại còn quái đản hơn nhiều. Mối Hêcatôngkhia có một 
trằm cái tay và năm chục cái đầu. Người ta thường 
gọi chúng là thần Trăm Tay. Súc mạnh của chúng 
thật kinh thiên động dịa, ít ai dám nghĩ đến, chỉ nghĩ 


(1) Cronos, thần thoại La Mã : Xatuyếcnø (Saturne). 
(2) Phiên âm là Xiclôp (Cyclope, Kiclope). Tiếng Hy 
Lạp Kiclonc nghĩa là : Vòng tròn. 
(3) Hécatonchires, tiếng Hy Lạp : tram tay. 
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đến thôi, việc đọ sức vói chúng. Tên chúng là Côttôx 
(Cottos) Briarê (Briaréc) và Ghiex (Oỳes, Gygès). 


Như trên đã kể. Uranôx lấy Gaïa làm vọ sinh được 
sáu trai gọi chung là Tităng, sáu gái tên gọi chúng là 
Titanid. Các Titäng kết hòn với các Titaniđ sinh con 
đẻ cái để cho chúng cai quản thế gian. 


Tităng đầu tiên, con cả, là thần Ôkêanôx. Thần cai 
quản mọi biển khơi, suối nguồn, sông nước. Thần đã 
điều hoà, sáp xếp biển, sông làm thành một con sông 
khổng lồ bao quanh lấy đất, che chỏ cho đất. Ôkêanôx 
lấy Têtx đẻ ra ba nghìn trai, ba nghìn gái. Gái có tên 
chung là Ôkêaniđ (Okéanide, Océanide). Đó là những 
tiên nữ thưởng trú ngụ ö dưới biển nhưng cũng Ö cả 
sông, suối. Còn trai là các thân Sông cai quản mọi 
sông cái, sông con trên mặt đất. Ôkêanôx sống cách 
biệt với các anh em Titäng của mình ở tận cung điện 
dưới đáy biển sâu. Chẳng bao giò vị thần này tham 
dự các cuộc họp của thần thánh và loài người. Mặt 
trời, Mặt Trăng và các Ngôi Sao đều do Ôkêanôx 
điêu khiển. Chúng phải xuất hiện với thế gian rồi trỏ 
về với Ôkêanôx. Duy chỉ có chòm sao Đại Hùng Tỉnh 
Gan dursỏe là không bao giỏ chịu quy phục dưới 
quyền điều khiển của Ôkêanôx. 
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Thăng Côlôx lấy Phêbê sinh được hai con gái là 
Lêtô và Axtêria. Sắc đẹp của hai chị em nhà này đã 
gây ra chu họ biết bao đau khổ, gian truân, một chuyện 
nếu kể ra ắt phải đụng đến thần Dót. 

Tiăng Hipêriông lấy nữ thân Têia. Đôi vợ chồng 
này sinh được một trai, hai gái. Trai là Hêliôx - Thần 
Mặt Trời đỏ rực (Hélios, Soleil), gái là Xelênê (Séléné, 
Lune), nữ thần Mặt trăng hiền dịu và Eôx (Éos, Ï 
auróe) nữ thân Rạng Đông hoặc Bình Minh có những 
ngón tay hồng. Titãng Crônôx mà thần thoại La Mã 
gọi là Xatuyếno lấy Rêa sinh được ba trai, ba gái. 
Trai là Hađex, Pôdêiđông, Dót. Gái là Hexchia, 
Đêmêter, Hêra. 

Riêng hai Titand Thêmx và Mnemôdin lúc này 
chưa chịu kết bạn với ai. Duyên có vì sao, ngưöi xưa 
không kể lại nên chúng ta không rõ. Vì thế hai Thăng 
Côiôx và Dapê phải lấy hai vị nữ thần khác không 
cùng huyết thống Tităng. 

Criôx lấy Oribiê sinh được ba trai là các vị thân : 
Axtoralôx (Ostraelos, Astros) Panlax (Pallas), Perxex 
(Persẻs), nổi danh lùng lẫy vì sự hiểu biết uyên thâm. 
Nhân đây ta cân phải kể qua cuộc tình duyên của 
người con cả của Tităng Côiôx, thân Axtoraiôx. Thần 
lấy tiên nữ Eôx - Rạng Đông có những ngón tay hồng, 
sinh ra cho thế gian các thần Gió hung dữ. Tuy vậy 
thần Gió Dêphia(1) tính khí lại rất dịu dàng. Thần 


(I) Zéphyre, thần thoại La Mã : Favonius. 
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đến với thế gian bằng những củ chỉ vuốt ve, âu yếm, 
đem đến cho loài người những đám mây đen báo 
trước những cơn mưa mát dạ mát lòng. Chúng ta 
thường gọi Dêphia là thần Gió Tây. Còn thân Gió 
Bấc Bôrê(1) có bước đi nhanh, ít thần Gió nào sánh 
kịp, vì thế thân đem đến cho loài người không ít lo 
âu. Thần Gió Nam Nôtôx(2) ấm áp. Thần Gió Tây 
Nam Orôx(3) mát mẻ, dịu dàng. Cả đến những ngôi 
sao hằng ha sa số thao thức văng vặc suốt đêm trên 
bầu trồi bao la cũng là con của Axtoraiôx và Êôx. 
Cũng cần phải kể thêm một chút nữa là, Êôx còn có 
nhiều cuộc tình đuyên với các vị thân khác và cả với 
người trần để sinh con đẻ chấu cho thế gian đông 
đúc tưƠi VuI. 

Tităng Dapê lấy một tiên nữ Ôkêaid tên là 
Cmênê(4). Họ sinh được bốn con trai là : Atlax, 
Prômête, Êpimêtê, và Mênêdiôx. 

Thế còn hai Tianid Thêmx và Mnêmôdin không 
"lấy chồng" thì làm gì? - Xin thưa thế giói thần thánh 
xưa Kia không để cho ai án không ngồi rôi cả. AI ai 
cũng cá những công việc phải làm tròn. Thêmix là vị 
nữ thần Pháp luật, Công lý, sự Cân bằng, ổn định tối 
cao do Quy luật và Trật Tự tạo nên. Nhồ có Thêmix 
thế gian mới ổn định và phát triển hài hoà. 


(1) Borée, thần thoại La Mã : Sep tentrio. 
(2) Notos, thần thoại La Mã : AusteT. 
(3) Euros, thần thoại La Mã : Volturnus, có lúc gọi 
là gió Đông Nam. 
(4) Climéné, Clyméné, Clyméné. 
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Nàng là người có tài nhìn xa trông rộng, hiểu biết, 
khôn ngoan. Còn Mnêmôdin là nữ thần của Tri Nhó, 
Ký Ức. Nhồ có Mnêmôdin mà con người lưu giữ được 
kinh nghiệm và sự hiểu biết để ngày càng khôn lón, 
giỏi giang. Đó là chuyện về lóp con đầu của Uranôx 
và Gaia. Những Tităng và Titanid cùng đôi chút về 
con cháu họ. Tất nhiên nếu lần theo tộc phả từng chỉ 
từng ngành thì còn biết bao nhiêu chuyện. 


Về nguồn gốc của thế gian còn có một cách kể 
hơi khác một chút. Nhà viết hài kịch cổ đại Hy Lạp, 
Anxtôphan thế kỷ V tr.c. n. viết : 


Đêm tối có đôi cánh đen 

Đem một quả trúng simh mì tì gió 

Đặt vào lòng Đep tối đen, sâu thẳm, mịt mù. 

Mà trong khi bốn mùa thay nhau qua lại 

Thì cả không gian hằng hằng mong đợi 

Thần Timh Yêu đến với đôi cánh vàng ngời ngợi chói 
hoà. 


Cách giải thích này rõ ràng không giống với câu 
chuyện vừa kể trên. Đó là cách giải thích theo quan 
niệm của học thuyết thần thoại tôn giáo Orphbmo, 
một học thuyết ra đòi muộn hơn, vào quãng thế kỷ 
VHI tr.c.n. 
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.. Thuỏ xưa, trước buổi khai thiên lập địa chỉ có 
Khaôx. Khaôx là một vục thắm trống rỗng, tối tăm 
nảy sinh từ Thời Gian Vĩnh viễn - Khrônôx(1). Lửa, 
Nước, Không khí cũng từ Khrônôx mà ra. Và nhồ có 
chúng các vị thân mới có thể kế tiếp nhau ra đöi hết 
thế hệ này đến thế hệ khác. 

Đêm tối Nà và Suong Mù đều cư ngụ tronglòng 
Khaôx. Sương Mù kết đọng lại thành một quả trúng 
khổng lồ. Và đã có trứng thế tất có ngày trứng phải 
TỎ. 

Quả trứng đã nở ra một vị thiên thân tươi trẻ, xinh 
đẹp có đôi cánh vàng. Vừa ra khỏi vỏ trúng vị thần 
này liên lấy hai tay dâng một nủa vỏ trúng lên cao 
và đạp nửa vỏ sau xuống dưới chân mình. Thế là trời- 
Uranôx và Đất - Gaia hình thành. Còn vị thiên thần 
tươi trẻ xinh đẹp là thần Tình yêu Êrôx - Erôx là một 
vị thần có quyên lực đặc biệt. Thần có: tài làm cho 
vạn vật muôn loài, từ các vị thần cho đến con người, 
súc vật, cỏ cây hoa lá, thậm chí cả núi non sông biển 
giao hoà gắn bó với nhau. Thần đã gom góp, kết hợp 
mọi vật ỏ thế gian này để tạo ra cuộc sống. Mà quả 
thật như vậy, nếu như Tròi và Đất không “âu yếm" 
nhau thì tại sao Trời không xa nổi Đất. Tại sao Trời 
không bỏ Đất mà đi để mặc Đất sống cô đơn, trợ 
trọi một mình, không ai che chỏ trong cõi hư không 


(1) Chronos, tiếng Hy Lựp : Khronos : thöi gian. 
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tối tăm lạnh lẽo? Chính vì Trời đã "âu yếm" Đất nên 
đã chiếu rọi xuống Đất ánh sáng và khí nóng, đã tưới 
tắm cho Đất những cøn mưa ẩm mát để cho mùa 
màng tươi tốt, hoa thấm cỏ xanh. Còn Đất, để đền 
đáp lại tình yêu của Trời, tình yêu mà Êrôx ban cho, 
Đất đã thai nghén ấp ủ trong lòng những hạt giống 
và làm cho chúng nảy mầm đâm nhánh. Đất đã truyền 
đi nhựa sống của mình nuôi cỏ hoa cây cối. Và có 
phải để "làm dáng" với Trồi mà Đất luôn luôn thay 
đổi y phục và đồ trang sức, khi thì xanh xanh bát 
ngát, khi thì vàng rượi óng chuốt một màu? Lại có 
lúc Tròi bận việc đi xa để Đất nhó, nhó đến héo hon, 
ủ rũ, âu sầu Ï 
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CRÔNÔX LẬT ĐỒ URANÔX 


Uransx và Gala như trên đã kể sinh ra ba loại 

con khổng lồ. Đối với những đứa con Xiclôp 

và Hêcatôngkhia, Uranôx rất ghét. Hình như Uranôx 

thấy sự có mặt của chúng là một điều ô nhục đối với 

mình. Thần nghĩ ra một cách để tống chúng đi cho 

khuất mắt : đầy chúng xuống địa ngục Tratar, nơi sâu 
thắm kiệt cùng đưới lòng đất. 

Nũ thân Gaia hoàn toàn không bằng lòng với chồng 
về cách đối xử với lũ con Xiclôp và Hêcatôngkhia của 
bà như vậy. Bà tìm đến đám con Thăng, xui giục các 
Titằng chống lại bố. Nhưng chẳng một Tităngnào đám 
nghe theo lồi mẹ. Duy chỉ có Tirăng Crônôx là đám 
đảm nhận công việc tày đình ấy. Theo mưu kế của 
mẹ, được mẹ giao cho một luỡõi hái, Crônôx rình nấp 
chờ lúc Uranôx vào giường ngủ, chém chết ĐUranôx( I). 

Máu của Uranôx - Trời chảy xuống Đất - Gaia 
sinh ra một thế hệ khổng lồ thứ tư mà so với các 


'ÝÍÙ Ctnax chếm đai + 2 XỔ 
(I) Crỏnôx chém đứt dướng vật _ RĐSilieulunhopto.orọ 


Xiclôp và Hêcatôngkhia, thế hệ này nếu không hơn 
thì cũng chẳng hề mảy may thua kém. Đây là những 
khổng lồ Ghigăngtôx(1) có thể gọi là Đại khổng lồ, 
thân hình cao lón, khiên giáp sáng ngồi, trong tay lúc 
nào cũng lãm lãm ngọn lao đài nhọn hoắt, mặt mày 
dữ tọn góm ghiếc: 

Máu của Uranôx còn sinh ra những nữ thần Êrini(2) 
tay cầm roi, tay cầm đuốc, mái tóc là một búi rắn 
độc ngoän ngoèo vươn đầu ra tua tủa, ai trông thấy 
cũng phải cao chạy xa bay. Những nữ thần này lãnh 
sứ mạng trừng phạt báo thù kẻ phạm tội bằng cách 
giày vò trái tim kẻ đó suốt đêm ngày khiến cho y ăn 
không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng bồn chồn, 
day dút. 

Người ta còn kể, những giọt máu của Uranôx nhỏ 
xuống biển đã sinh ra nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp 
Aphrôđito. 


Con cái của Uranôx rất nhiều. Người ta tính ra 
Uranôx có khoảng từ 12 đến 45 đứa con. Vào thế kỷ 
[ tr..n nhà học giả Điôđor đảo Xin : trong tác phẩm 


(1) Gigantôs tiếng Hy Lạp : khổng lồ, Grand Géant, 

(2) Erinyes gồm ba chị em : AIecto, Tisiphone và 
Mégèe Thàn thoại La Mã Furies. Có nguồn gốc chuyện 
kể Erini la con Nix Đêm tối và Êrep-Chốn tối tăm vĩnh 
cửu. 

(2) Kdiodore de Sicile, HihHothèque Hislo 


rique, 
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Tủ sách lịch s¿(2) đã sưu tầm và kể lại các huyện 
thoại. Huyền thoại về Uranôx đưới ngòi bút của ông, 
lúc này đã ít nhiều mang ảnh hưởng của lý thuyết về 
huyền thoại của Evohêmer (3) một lý thuyết giải thích 
thần thoại có tính chất duy vật và duy lý còn sở lược 
và ngây thơ. Điôđor cho rằng LJranôx là vị vua đầu 
tiên của những người Atlăngtơ sống trên bò Ôkêanôx, 
Uranôx đã truyền dạy cho dân mình khoa học, kỹ 
thuật, bản thân nhà vua là người rất am hiểu khoa 
học, kỹ thuật và thường say mê theo dõi thiên văn. 
Vì thế sau khi Uranôx chết, nhân dân đã thân thánh 
hoá ông và đân dân người ta đồng nhất ông với bầu 
trồi. Cũng theo nhà học giả này, Uranôx có 4Š con, 
18 đứa trong số đó là con của Uranôx với Tita. Vì 
thế mói có cái tên Tităng. Sau này Tita đổi tên là 
Gaia. Cách giải thích của Điôđor chắc chấn là không 
đủ súc thuyết phục khoa học. Nhưng chúng ta cần 
biết qua để thấy được một cố gắng của các nhà học 
giả cổ đại muốn tìm hiểu hạt nhân hiện thực trong 
huyện thoại † 

Về nữ thân Gaia không phải chỉ sinh nỏ có thể. 
Nàng còn có nhiều cuộc tình duyên và mỗi cuộc đều 
đem lại cho thế gian những vị thần này, thân khác. 
Kết hôn với thần Biển Pôngtôx, con mình, Gaia sinh 
ra các thần Biển Nêri, Phorkix ThômaxKêtô. Kết hôn 
với Tartar, Gaia sinh ra Típhông. một quỷ thân có 


(3) Evhémère nhà học giả Hy Lạp thế kỷ [IL tr.c.n. 
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trăm đầu là rắn phun ra lửa, to lớn khổng Tồ có dế 
còn hơn cả thế hệ khổng ïồ Hêcatôngkhia lớp trước. 
Có chuyện còn kể Gaïa sinh ra cả lũ ác điểu Harpi 
con máng xà Pitông... 

Là nũ thần Đất Mẹ, Gaia có mội vị trí rất lón, rất 
quan trọng trong tín ngướng của người Hy Lạp cổ 
Gaia được coi như là vị cao tăng tổ mẫu của loài 
người là nơi cư ngụ cho những người trần thế, nuôi 
sống họ đồng thời cũng là nơi an nghỉ của họ, khi họ 
đã kết thúc cuộc sống tươi vui của mình trên mặt đất 
tràn đầy ánh sáng để bước vào cuộc sống-ỏ thế giới 
khác. Nàng là khỏi đầu và kết thúc của sự sống. Nàng 
còn được coi là ngưỏi nuôi dưỡng mùa màng, cây cối 
cho được tươi tốt, bội thu, sinh hoa kết trái. Vì thế 
Gaia có một biệt danh là Carphôrôx nghĩa là Gaia - 
Được mùa. Kháp nơi trên đất nước Hy Lạp xưa thường 
viện dẫn Gaia để chứng giám. 

Ỏ vùng Đônđôn (Dodone) Tây Bắc Hy Lạp, sau 
này người ta coi Gaia như là vọ của Dót, đẩy lùi hình 
ảnh Điônê, (Dioné), Hêra, Đêmêter xuống vị trí thứ 
yếu. 


Nữ thần Đêm Tối-Nix sinh ra rất nhiều vị thần tai 
hại cho thế gian và loài người. Đó là những nữ thần 
Ker (Kères) có đôi cánh đen, chân có móng sắc nhọn, 
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khoác một tấm áo lúc nào cũng thấm ướt máu người. 
Các nữ thần Ker thường hạ cánh xuống nơi chiến địa 
để hút máu, ăn thịt những người đã chết. Đây là những 
nữ thần Chết khác vói Thần Tanatôx (Thanatos) một 
nam thần cũng là con của N%, lãnh sứ mạng đi báo 
tử cho những kẻ bất hạnh mà thật ra người Hy Lạp 
xưa kia cũng cơi Tanatôx như là thần Chết. Tiếp đến 
là thần Giấc Ngủ Hipnôx (1) còn gọi là thần Giấc 
Mộng, nữ thần Bất Hoà - Ênx (Eris, laDiscorde) nữ 
thần Lừa Dối, Già Nua, Buồn Phiền. 

Trong số con gái của nữ thần Nix ta không thể 
không nhắc đến vị nữ thân Đấu Tranh. Giống như 
mẹ, vị nữ thần này lại đẻ ra một loạt các thân tai hại 
khác nhu Mỏi Mệt, Đói Khổ, Đau Thương, Hỗn Loạn, 
Gây Gổ, Cướp Bóc, Chém Giết... 

Chưa hết, Đêm Tối-Nkx còn sinh ra ba chị em nữ 
thần Moirơ (2) cai quản Số Mệnh của thân thánh và 
loài người. Số Mệnh này là cuộn chỉ trong tay nữ thân 
Clôtô(3). Nàng quay cuộn chỉ để cho nữ thần 
LaKhêdix(4) giám định. Chiểu theo sự giám định này, 
nữ thần Atorôpôx(5) tay cầm kéo lạnh lùng cất từng 


(1) Hypnos, Sommeil. Hypnos : tiếng Hy Lạp : Giấc 
ngủ sau này Pháp hoá mang nghĩa : thôi miên. Hypnolisr : 
thôi miên, hypnotisme : thuật thôi miên. 

(2) Moires, thần thoại La Mã: Parqucs hoặc Tri Fata. 

(3) Clotho, thần thoại La Mã: Noma. 

(4) Lachésis, thần thoại La Mã: Lecima. 

(5) Atropos, thần thoại La Mã: Morta. 


https://tieulun.hopto.f#fð 


đoạn chỉ-Số Mệnh của chúng ta. Thật bất hạnh cho 
ai bị lưỡi kéo của Atorôpôx cắt đoạn chỉ - Số Mệnh 
của mình. Người đó sẽ buộc phải từ bỏ cuộc sống êm 
dịu, ngọt ngào như mật ong vàng để về sống dưới địa 
ngục Tartar. 

Ta còn phải kể đến nữ thần Nêmêd¡x (Némésis) 
một người con gái của nữ thần Đêm Tối-Nix, đảm 
đương công việc trừng phạt, trả thù đối với những kẻ 
phạm tội để giữ gìn luân thường đạo lý và sự công 
bằng. Nàng còn là vị nữ thần gìn giữ sự mực thước 
trong đời sống. Những thói kiêu căng, ngạo mạn của 
người trần thế muốn vượt lên thần thánh, không tuân 
theo những lời phán bảo, răn dạy của thần thánh, rồi 
những hành động ÿ thế giàu sang, có quyền có lực 
làm càn, làm bậy, cùng những hành động thái quá 
như xa hoa, tự phụ, ức hiếp lương dân đều không qua 
được con mắt nữ thần Nêmêdix 

Đó là tóm tắt câu chuyện về buổi khai thiên lập 
địa, thế gian từ chỗ hoang vu, hỗn độn đến chỗ có 
hình đáng và có thân cai quản, Nhưng lúc này đây 
mọi thú còn hết sức bề bộn ngốn ngang, chưa ổn định, 
chưa trật tụ, cân bằng. Crônôx cướp ngôi của LJranôx 
cai quản thế gian với tất cả nổi khó khăn như vậy. 

Thần thoại về buổi khai thiên lập địa của người 
Hy Lạp có những nét tương đồng vói thần thoại của 
nhiều dân tộc trên thế giới mà khoa thần thoại học- 
so sánh đã khảo sát thấy. Đó là môtíp về việc tách 
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đất ra khỏi tròi, về việc tống giam những đứa con của 
Đất vào lòng đất. 


Đọc thần thoại Ấn Độ chúng ta thấy : Thuỏ khỏi 
đâu của vũ trụ và thế gian chỉ có bóng tối. Toàn thể 
vũ trụ chỉ là nước mênh mông, không có cả Cái Tôn 
Tại (1) và Cái Không Tồn Tạf(2). Sau đần Nước thai 
nghén Mặt Tròi, Cái Không Tôn Tại vốn ò tronglòng 
Dất sinh ra cái Tồn Tại. Và giai đoạn đầu của sự 
sáng tạo ra thế gian là phải tách cái TỒn Tại ra khỏi 
Cái Không Tồn Tại. Cái Tồn Tại là thế giới của người 
và thân, của Mặt Trời, Khí Nóng và Nước. Trồi và 
Đất là những vị thân đầu tiên. Cái Không Tôn Tại là 
phạm vỉ của yêu ma qưỉ quái, chỉ có bóng tối lạnh 
lẽo. Lại có cách giải thích khỏi nguyên của vũ trụ là 
do tình ái : Khi Shiva và Shakti giao họp, tỉa lửa lạc 
thú xuất hiện và vũ trụ phát sinh do tình C1005 (6) 
Shva tự phân làm hai nửa một âm và một đương, 
âm dương giao hoà thành vũ trụ..." 


- Thần Indra theo một giả thuyết là con của Trồi 
và Đất được thai nghén và sinh ra vào lúc mà hai vị 


(1) (2) Trong Nhập môn triết học Ấn Độ (1972, Sài 
Gòn) Lê Xuân Khoa dùng những thuật ngữ : Hữu thể 
Thực hữu, Thực tại và Phi thể, Vô hữu, Phị thực để diễn 
đạt hai khái niệm này, nguyên văn tiếng sanscrit là Sat 
và Asat. Tiếng Nga dịch ; Sushchec và Nc Sushchec. 
Tiếng Pháp dịch Etre, Nonétre. 

(3) LingaRahasya, (4) Manu šmIirIi, 32 - trích dẫn và 
chú thích của Lê Xuân Khoa, Nhập môn triết học An 


Ô 2 ài ì t ° . 
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thần này còn sống chung với nhau ở cùng một chỗ. 
Indra nhồ uống được thú rượu thần là soma bống vụt 
lón lên thành người khống lồ có sức mạnh vô địch 
khiến bố, mẹ Indra, Tròi và Đất, vô cùng khiếp sọ, 
bỏ chạy. Nhưng mỗi người chạy đi một phía ngược 
chiều với nhau vì thế mà họ phải xa nhau vĩnh viễn. 
Còn Indra thì chiếm lấy khoảng không gian giữa Trời 
và Đất. Ö thần thoại Trung Quốc có chuyện ông Bàn 
Cổ và bà Nữ Oa. Còn thần thoại Việt Nam có chuyện 
thần Trụ Trờòi. 
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THÂN ĐỚT (1) RA ĐỜI 


Lat đổ Uranôx, giành lấy quyền cai quản thế 
gian, thế nhưng Crônôx vẫn chưa yên tâm. Thần 

vẫn lo sợ số phận mình có ngày sẽ kết thúc như 
Uranôx, nghĩa là có một ngày nào đó, những đứa con 
do Crônôx này đứt ruột đẻ ra sẽ truất ngôi của bố 
nó. Thân nghĩ ra một cách để loại trừ hậu hoa : nuốt 
các con vào bụng ! Rêa năm lần sinh nỏ đều chẳng 
nuôi lấy được một đứa nào. Hexchia (2) Đêmêter, 
Hêra rồi Hađex, Pôdêiđông lần lượt bị Crônôx nuốt 
chửng vào bụng. Nữ thân Rêa rất đổi lo lắng và giận 
dữ. Hơn nữa nàng lại sắp đến ngày sinh nở. Lần này 
theo lòi khuyên của nữ thần Đất Mẹ Gaia nàng lánh 
sang đảo Crét(3). Ó đây trong một cái hang đá của 
ngọn núi lđa, nàng đã sinh đứa con trai út và đặt tên 
nó là Dót. Để bảo vệ con thoát khỏi số phận các anh 


(1) Neus, thần thoại La Mã : Jupiter. 
(2) Hestia, Histié, thân thoại La Mã : Vesta, 


(3) Crẻtc, tiếng Nga : Krit, https://tieulun.hopto.org 
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chị nó, Rêa lấy một hòn đá dài quấn tã lót vào nom 
y hệt như một đứa bé rồi trao cho chồng, không nghi 
ngỏ gì, Crônôx nuốt luôn đứa bé hòn đá vào bụng. 

Tuổi thø ấu của Dót ỏ đảo Crét tuy phải xa mẹ 
(vị Rêa sau khi sinh xong trỏ về Hy Lạp) song vẫn 
được chăm sóc chu đáo. Ngày ngày hai tiên nữ lda 
và Adraxtê - những tiên nữ trú ngụ ỏ rừng già, đồng 
nội, bö sông ngọn suối hay Ö núi cao, hang sâu cho 
đến những thung lũng hoang vắng mà người Hy Lạp 
gọi bằng một cái tên chung là Nanhpho(I) - lấy sữa 
đê và mật ong nuôi chú bé. Con đê thần Amantê 
(Amalthée) với bâu sữa lúc nào cũng căng, không bao 
giỏ để chú bé Dớt phải khóc vì đói. Nó lại còn là 
người bạn thân thiết của Dót, để cho Dót khỏi khóc 
vì buồn. Tuy vậy cũng phải đề phòng nhõ có lúc nào 
đó, chẳng hiểu làm sao chú bé Đớt khóc thì phiền, 
rất phiền. Crônổx mà nghe thấy tiếng khóc của Dóới 
thi số phận của chú thoát sao khỏi bị nuốt. Các quỷ 
thân Quyrét (Curẻtes) lo việc đó. Bằng mọi cách, gõ 
-_ trống, gö chiêng khua vang binh khí, hò hét, kêu la... 
các Quyrét phải làm sao cho hế Dót vừa cất tiếng 
khóc là bị át đi ngay. Cần thận hón nữa, các Quyrét 
còn lấy gỗ lấp, vít của hang thật kín không sót một 
kế hỏ nào để nhõ ra Dót có khóc thì cũng không 
một tiếng khóc nào lọt được ra ngoài. 


Thường sau khi bú no rồi Đót quay ra chơi đùa 


(1) Nymphe. tiếng Hy Lạp: thiếu nữ. 
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với "người bạn” dê của mình. Khi thì Amantê dụi đụi 
đầu vò húc chú bé Dót, và chỉ dướn đầu lên đầy nhẹ 
một cái là Dót lăn kênh ra đất. Khi thì Dót nắm lấy 
đôi sừng của Amantê mà vật, vật với tất cả sức lực 
của mình nhưng rồi Dót lại lăn kênh ra đất. Ngày 
tháng trôi đi, Dót và "người bạn" Amantê của mình 
sống với nhau thân thiết ấm cúng. Nhưng rồi một 
chuyện không may xảy ra. Dót trong một lần chơi đùa 
với Amantê đã vặn... vặn gẫy bãng mất một chiếc sừng 
của bạn ! Có ai ngồ được Dót đã lón mau và khoẻ 
mạnh đến thế. Dót khổ sở vô cùng. Cậu chỉ còn biết 
an ủi Amantê thân thiết của mình bằng một lỏi hứa 
chân tình, ân nghĩa. Dót hứa, nếu sau này trỏ thành 
một vị thân có quyền thế, Dới sẽ trả Amantê chiếc 
sừng khác và sẽ ban cho Amamt€ lúc nào cũng có 
thật nhiều, rõ thật nhiều hoa thơm, quả ngọt, trái chín, 
lá non. 

Nói về chiếc sừng bị gãy của Amante, vì là chiếc 
sừng của con dê thân nên nó có phép lạ khác thưởng. 
Nếu ai có nó trong tay thì có thể ưóc gì được nấy. 
Dót đem tặng chiếc sừng này cho hai tiên nữ đã nuôi 
dưỡng mình. Cái sừng Amantê hay Cái sừng sung 
fác(1) là một điển tích trong văn học thế giới chỉ sự 
phong phú đồi dào. Ö châu Âu người ta thường vẽ 
hoặc có khi trao tặng cho khách quý một chiếc sừng 


(1) La conne đÀAmalthéc, la corne đeL pabondance. 
Tiếng Nga ; rog Amaltej rogi = zobilial. 
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đựng đầy hoa quả để tượng trưng cho nguyện vọng 
và lồi chúc tụng hạnh phúc, giàu có, ấm no. 

Lại có một chuyện cũng nảy sinh ra điển tích Chiếc 
Siờng sung túc. Đó là chuyện người anh hùng Hêraclex 
giao đấu với thần Sông Akêlôôx. Thần Sông bị duối 
thế biến mình thành một con bò mộng. Hêraclex nắm 
lấy sừng và bẻ gây. Các tiên nữ Naiad (Naides) con 
của các thần Sông, đã nhặt chiếc sừng này làm thành 
một "lọ" hoa vô cùng đẹp đẽ. Vì thế ra đồi điển tích 
Chiếc sừng sung túc. " 
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DÓT LẬT ĐỒ CRÔNÔX 
CUỘC GIAO TRANH VÓI CÁC 
TITĂNG(1) (TITANÔMAKHI) 


Thời gian trôi đi vùn vụt. Chẳng mấy chốc mà 
Dót đã là một chàng trai khoẻ mạnh, cường 
tráng. Nữ thần Đất Gaïia, bà nội của Dót và Rêa, mẹ 
Dót, trao cho Dót sứ mạng phải giải thoát số anh chị 
em bị nuốt. Trước khí bước vào cuộc giao tranh, Dót 
tìm đến nữ thần Mêtix (Méti, Pradence) con của thần 
Ôkêendx, để xin một lồi chỉ dẫn vì Mêtix là vị nữ 
thân thản Trọng Khôn Ngoan. Mêtk nói cho Dót 
biết một thứ cây bi hiểm xưa nay chưa ai biết. Dót 
phải lấy lá cây này về sắc thành nước cho Crônôx 
uống thì mới có thể thành công. 
Liều thuốc mới công hiệu làm sao ! Crônôx uống 
xong là lập tức trong bụng có gì nôn mửa ra hết. Thế 


(1) THanomachie, tiếng Hy Lạp : makhê : chiến đấu 
giao tranh, hfttps://tieulun.hopto.org 
75 


là ba chị gái và hai anh trai của Dớt sống lại. Cả hòn 
đá trá hình Dớt xưa kia củng khóng mất. Tuy nhiên 
để lật đổ được Crónôx thì lực lượng của Dót quá yếu. 
Sáu anh chị em của Dót làm sao đánh bại được các 
Tităng cùng với con cháu của họ vốn là những vị thần 
CÓ muôn vàn sức mạnh. Dót phải giải thoát các 
Hêcatôngkhia và các Kiclôp bị nhốt trong lòng dất. 
Những vị thần khổng lồ này xưa kia bị Uranôx đày 
xuống địa ngục Tartar khi Crônôx lật đổ Uranôx họ 
đã được giải thoát. Nhưng rồi Crônôx thấy để họ sống 
trên dương gian sẽ có ngày gây ra hiểm hoạ cho địa 
vị của mình, vì thế tốt hơn hết là cứ trả họ về sống 
đưói vương quốc Tartar. 

Dót đã giải thoát cho các Xiclôp và các 
Hêcatôngkhia. Lực lưng của phe Dót mạnh hẳn lên, 
Với nghề rèn khéo léo, Xiclôp Arghex đã sáng tạo ra 
chóp và trao cho Dót, vi tên của thần, Arghex, nghĩa 
là “chớp”, còn Brôngtes thì trao cho Dót sấm và 
Xtêrôpex, sét. Thật ra thì ba thú vũ khi lợi hại này 
đều là công trình chung của cả ba anh em, Các Xiclôp 
còn rèn cho thần Hađex một chiếc mũ tàng hình. Ai 
đội mũ này thì địch thủ dù có trăm mắt cũng không 
sao thấy được. Thần Pôdêiđông thì được cây đỉnh ba 
dài và nhọn hoắt. Với cây đình ba này Pôdêtđông có 
thể gọi gió bảo mưa, khêu sóng biển gây ra những 
cơn bão khủng khiếp và cũng có thể làm cho trời yên 
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sóng lặng tuỳ theo ý.muốn. 

Riêng Titãng Ôkêanôx và con gái là Xtích- Nữ thần 
cai quản con sông âm phù - Đứng về phía Dót. Các 
con của Xtich là các nữ thần Nhiệt tình- Dêélôx(1), 
Thắng lợi- Nikê(2), các nam thần Ủy quyền- Gratôx(3). 
Bạo lực- Bia(4) đều theo mẹ và chống lại Crônôx và 
các Tităngkhác. Người ta còn kể Thăng Dapê và con 
cháu, Titanid Mnêmôdin cũng đúng về phe Dót. Riêng 
Atlax con của Tităng Dapê là không theo cha, Atlax 
chống lại Dót. 

Cuộc giao tranh diễn ra suốt mười năm trÖi vÔ 
cùng khủng khiếp : đất lỏ, trời rung, biển SÔI, núi sập 
tưởng chừng như vũ trụ thế gian trõ lại cảnh hỗn 
mang nguyên thuỷ buổi nào. Các Titãng bê từng quả 
núi ném tói tấp vào phe Dót. Phe Dót cũng giáng trả 
lại không kém. Dót'cho nổi sấm rung chuyển bầu tròi, 
phát ra những tia chóp chói lòà mặt đất và giáng sét 
thiêu đốt, phá sập mọi thứ chung quanh. Thần 
Pôödêiđông dùng cây đỉnh ba khơi sóng của đại dương 
lên tạo ra những cơn giông tố hung dữ. Biển khơi sôi 
réo, gào thét, vật mình quần quại làm rung chuyển 
cả mặt đất và run rẩy cả bầu trồi. Còn các 
Hiêcatôngkhia với trăm tay và năm chục đầu thì không 
SỨC nào cản được. Và cuối cùng các Tităng bị vây 

(1) Zélos, Zele, FAcharnecment. 
(2) Nikê Victoirc. 
(3) Cratos, Pouvoir, Puissanece, 


(4) Bia, Violuncc, Force. 
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chặt phải chịu đầu hàng. Thần Dót xiềng họ lại rồi 
tống giam xuống địa ngục do thần Tartar cai quản. 
Các Titäng bị tống giam vào một khu vực hết sức 
nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chung quanh 
là những bức tường đồng dày. Nhưng cẩn thận hơn, 
Dót còn giao cho các quỷ thần Hêcatôngkhia trấn giữ 
ngay Ở của. Riêng thần Atlax con của Thăng Dapê 
chịu một hình phạt khác. Thần Dót bắt Atlax phải 
gio vai ra, gánh đội, chống đö cả bầu trời suốt quanh 
năm, ngày tháng. Sau này Atlax lại phạm tội bạc đãi 
người anh hùng Perxê, con của Dót, vi phạm truyền 
thống quý người trọng khách, nên đã bị Perxê biến 
. thành ngọn núi đá cao ngất. Và chính ngọn núi đá 
Atlax cho đến nay vẫn chống đõ bầu trồi ở trên đầu 
chúng ta. Nếu không có nó, có thể bầu tròi đã đổ 
sập xuống, đổ ụp xuống đất từ lâu rồi. 

Thế là sau mười năm giao tranh ác liệt, Dót đã 
chấm dút được quyền lực cai quản thế gian của các 
vị thần già. Các vị thần trẻ do Dớt cầm đầu tù nay 
sắp đặt lại trật tự trong thế gian theo ý định của mình. 
Họ chọn ngọn núi Ôlanhpo cao ngất làm nơi cư ngụ, 
xây dụng trên đó một cung điện cục kỳ nguy nga, lộng 
lẫy, tráng lệ. Nơi đây không khí trong veo, quanh năm 
ngày tháng lúc nào cũng chan hoà ánh sáng. Chẳng 
có khi nào tuyết röi, băng giá, cũng chẳng có những 
đám mây u ám đưa mưa dầm gió bấc về. Thật là một 
nơi ỏ thanh cao, tuyệt diệu của các vị thần. Từ đây 
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người ta gọi thế hệ các vị thần trẻ do Dót cầm đầu 
là các vị thần ỏ ngọn núi Ôlanhpø gọi tất là các vị 
thần Ôlanhpơ(1). 


Nói về thần Atlax, thồi cổ đại người ta tạc tượng 
vị thần này là một con người to khoẻ, lực lưỡng đang 
cúi khom lưng gió vai ra chống đö cả một quả cầu 
to đè nặng xuống trên vai. Vì lề đó cho nên ngày nay 
ö nhiều nước trên thế giói cuốn sách in bản đồ, địa 
lý nước này nước khác mang tên là Atlax. Tù đó mỏ 
rộng ra cả đến những cuốn sách khoa học có tuyển 
in tranh ảnh để minh hoạ và giới thiệu toàn cảnh một 
vấn đề cũng gọi là Atlax. Rồi đến đốt xương cổ đầu 
tiên của cột sống đö cái đầu chúng ta cho ngay thẳng 
khỏi suy sụp cũng mang tên Atlax. Quê hương Atlax 
theo người xưa kể ö miền cực Tây, tên gọi là Alăngtơ 
(Atlante). Vì thế miền biển cực Tây đối với người Hy 
Lạp, Đại Tây Dương, mới có tên gọi là Đại Dương 
Atlăngtích(2). Trong nghệ thuật kiến trúc, những cột 
chống tạc thành hình người, hoặc những môtip người 
đội, chống đỗ cho một thành phần nào trong công 
trình kiến trúc, mang tên là Atlàngtơ(Atlante). Vì quê 
hương Atlax ở Ailăngtỏ cho nên người ta cũng gọi 
Atlax là Atlăngto. 


(1) Ôlanhpo, ngọn núi cao nhất nước Hy Lạp, chừng 
3.000 mét ö phía Bác. Đó là noi ö của các vị thần nên 
Olanhpø là ngọn núi thiêng liêng, trang trọng, trong 
tiếng Pháp có tính từ "olympien" với nghĩa bóng, chỉ về 
Oai nghiêm, trang trọng. 

(2) Océan Atlantique, 


https://tieulun.hopfÐgorg 


CUỘC GIAO TRANH VÓI CÁC 
GHIGĂNGTÔX@) 
(GHIGÄNGTÔMAKHI) 


'Tw nhiên trật tự mới do thần Dót tạo lập chưa 
phải đã ổn định vững vàng, chưa phải đá loại 

trừ được hết nguy 'cø đảo ngược. Nữ thần Đất Mẹ- 
Gata không hài lòng trước việc Dót đối xủ với các 
Tiăng tàn nhẫn như vậy. Bà nhó thương lóp những 
đứa con khổng lồ đầu tiên của mình bị giam giữ trong 
ngục tối. Bà nuôi ý định một ngày nào đây phải giải 
thoát cho chúng. Và Gaïa đã tìm đến những đứa con 
Ghigängtôx- Đại khổng lồ của mình. Đây là những 
đứa con sinh ra từ giọt máu của Uranôx lúc bị tử 
thương. CGhigăngtôx là những quỷ thần, hình thù vô 
cùng quái đản. Nửa người nửa rắn, cao lênh khênh 
như núi, lông lá, râu tóc rậm rạp như rừng, mỗi bước 
(1) Gigantomachie, tiếng Hy Lạp : gigas, gipantôs: 
khổng lồ, makhê : chiến đấu giao tranh, Pháp hoá: 


gigantesquc : khổng lồ. 
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chân là những con máng xà dữ tọn. Bọn chúng được 
võ trang khiên giáp sáng ngời, lao dài nhọn hoát. 
Nhưng những quỷ thần này thiệt phận hơn các đàn 
anh ở chổ, chúng không bất tủ, nghĩa là chúng có thể 
chết như người trần, song chỉ chết với một điều kiện 
nhất định phải cùng một lúc bị một vị thần và một 
ngưõi trần đánh. Phải cả hai, thần với người cùng đánh 
thì mói hạ nổi các gã Ghigăngtôx- Đại khổng lồ. Có 
một thú cỏ lạ, nếu tìm được uống vào thì có thể làm 
cho các quỷ thân Ghigăngtôx trỏ thành bất tử, thân 
thể sẽ cúng rắn như đồng như sát, gươm đâm chẳng 
thủng lao phóng chẳng xuyên. Nữ thần Gaia biết thứ 
cỏ thân tiên đó. Nàng báo cho lũ con Ghigăngtôx biết 
và hy vọng chúng sẽ mau chóng tìm được. Tiếc thay, 
thần Dót cũng biết điều bí mật này. Thần lập túc ra 
lệnh cấm không cho thân Hêeliôx - Mặt Tròi, Xelênê- 
Mặt Trăng và Êôx - Rạng Đông có những ngón tay 
hông, được tỏa chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Như 
thế Tròi và Đất sẽ tối như bưng, chẳng ai biết lối mà 
đi tìm. Cỏ thần tiên không thể lọt vào tay ai ngoài 
tay thần Dới. Cuộc giao tranh lần này điễn ra ác liệt 
hơn trước nhiều. Các Atlăngtd Ghigängtôx bê những 
hòn núi đá ném vào đỉnh Ôlanhpơ. Nhưng vô hiệu. 
Chúng lại đem lửa đốt cháy từ đất cho đến tận tröi 
hy vọng thiêu ra tro cả ngọn Ôlanhpo. Nhưng lửa 
không sao bén mảng được đến chỗ ở của các vị thần 
trẻ. Giáng trả lại lũ Đại khổng lồ Ghigăngtôx là những 
đòn sét nổ, sấm rền kinh thiên động địa. Bầu tröi đen 
HONEIROPNPEHEHEEUBISD 


kịt chốc chốc lại loé ra những tia sáng loằng ngoằng 
như những ánh mát hần học dữ tọn. Các quý thần 
Ghigăngtôx quyết một phen tử chiến với các vị thân 
Ôlanhpo. Chúng bê những hòn núi, xếp chồng lên 
nhau để leo lên hòng đánh tràn vào đỉnh Ôlanhpơ 
cao ngất. Tình hình thật nguy ngập. Các vị thần 
Ôlanhpo phải cầu cứu đến một người trần tên gọi là 
Hiêraclex. Đây là một người trần có sức khoẻ không 
thua kém gì các vị thần. Hêraclex đến, chàng dùng 
sức mạnh phi thường của mình xô đẩy thần Ghipănptôx. 
Thế là đổ sập tất cả. Lũ Ghigăngtôx rơi từ trên cao 
xuống. Cùng lúc đó Dót và các vị thần giáng sấm sét, 
phóng lao, ném đá, tung lửa ra đánh tói tấp xuống 
bọn chúng. Hêraclex vói cây cung thần của mình bắn 
cho chúng những trận mưa tên đau buốt. Lũ 
Ghigăngtôx, kẻ chết, đứa bị thương, bọn sống sót bỏ 
chạy tán loạn. Dấu vết các trận đánh và cuộc tháo 
chạy hoảng loạn của chúng còn in lại ö những vùng 
đất quanh Địt Trung Hải. Sườn núi lửa Etna còn in 
dấu chân của tên Ghigăngtôx Angxolad (Encelade). 
Có người bảo tên này bị đánh chết Ö đảo Xixin. Có 
người nói hắn bị Dói bắt sống và đày xuống địa ngục 
Tartar. Những dây núi đá ỏ vùng Thrax trong bán 
đảo Panlêmê öỏ Hy Lạp, ỏ vùng Xônphatar Ðopadôn 
Ở ltalia đã bị lửa của cuộc giao chiến đốt cháy đến 
căn cối. 

Chuyện về cuộc giao tranh vớói các quỷ thần 
Ghigàngtôx thật ra còn dài lắm. Nào Hêraclex và nữ 


83 https://tieulun.hopto.org 


thần Atêna đã đánh bại tên Ankiôpê ra sao, nào cuộc 
giao đấu giữa Hêraclex, Hêra vói tên Porphiriông sau 
được Dót đến giúp súc, quật ngã dịch thủ như thế 
nào, rồi thần Apônlông hạ Êphiantex, Điônidôx đánh 
bại ÔritÔx... nhiều chuyện lắm, thật không thể nào kể 
hết được. Tuy nhiên ta không thể bỏ qua một vị thần 
đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho chiến 
thắng của Dót. Đólà Tităng Prômête, vị thần đã tù 
bỏ hàng ngũ các vị thần già, đứng về phe các vị thần 
trẻ mà Dót là người cầm đầu. 

Như vậy các vị thần Ôlanhpø đã một lần nữa, lần 
thứ hai chiến thắng các thế lực cũ. 


Trong thần thoại Ấn Độ, cuộc giao tranh giữa thần 
Indra với Vritora, một cuộc giao tranh vô cùng khốc 
liệt, kết thúc bằng chiến thắng của Indra đã mỏ đầu 
cho sự sáng tạo ra thế gian. Nhò Indra chiến thắng 
Vrtora, giải thoát cho Nước Vũ Trụ - Người Mẹ thần 
linh, nên Nước Vũ Trụ mới sinh ra được Mặt Trời. 
Có Đất. có Trời, có Không Trung lại có Nước và Hơi 
ẩm của Nước. Có Mặt Trời, Ánh Sáng và Khí Nóng 
của Mặt Tròi nên mói có thế gian, thần thánh và loài 
người cũng như các loài vật khác. 
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CUỘC GIAO TRANH 
VỚI TIPHÔNG 


MNu thần Gaia vẫn không nguôi mối oán hận 
trong lòng. Bà vẫn muốn giải thoát cho các 
Tiăng bị giam giữ trong lòng đất. Lần này Gaia giao 
sứ mạng phục thù cho Tiphông (Typhon, Typhée). 
Như trên đã kể, cuộc tình duyên giữa Gaïa với Tartar 
đã sinh ra Tiphông ; một con quỷ thần cực kỳ hung 
đữ, cực kỳ quái dị. Hắn cao chót vót tưởng như đầu 
chạm tói trời, lưng rộng mênh mông tưởng chừng như 
sông dài biển cả, tiếng nói âm ầm tựa thác đổ sấm 
rên. Hơn nữa Tiphông còn biết nói đủ mọi thứ tiếng 
của vạn vật, muôn loài. Hắn có thể sủa như chó, hót 
như chỉm, rú như sói, rống như bò, kêu như dê, gảm 
như sư tử... Chỉ dang hai tay ra là tưởng như Tiphông 
có thể ôm được cả châu Âu, châu Á vào lòng. Đầu 
của Tiphông không phải là đầu người mà là một trăm 
cái đầu rồng, đầu rắn tua tủa, ngoằn ngoèo, quần 
quại, lúc nào cũng lăm le như muốnteR⁄#ieulauðapkoếerg 
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lấy ai. Có chuyện lại kể, đó là những ngón tay của 
Tiphông. Tiphông lại có cánh để bay khấp mọi nơi. 
Cả mắt cả miệng đều có thể phun ra lửa, những ngọn 
lừa có lưỡi đài hung tón có thể liếm băng mọi thứ 
trên đời. Mình Tiphông là một lóp vẩy cúng, lóp vấy 
mà ngày nay chúng ta có thể thấy ở loài bò sát như 
con kỳ đà, cá sấu. Tiphông rất hung hãng và táo tớn, 
đâu đâu hắn cũng có thể sục so, luồn lách, len lỏi 
đến, cho nên hắn rất kiêu cảng, ngang ngược. Các vị 
thần Ôlanhpơ đã đối phó với Tiphông ra sao? Đây 
là một sự thật đáng buồn, không lấy gì làm vẻ vang 
cho các vị, song lại không thể che giấu được. Các vị 
chỉ có mối một cách đối phó là.. cao chạy xa bay. 
Tam thập lục kế tẩu vi chí thượng sách ! Các vị chạy 
thẳng một mạch sang tận Ai Cập. 

Thế nhưng có một vị thần của các vị thân dám trụ 
lại đương đầu với Tiphông. Đó là thần Dót. Chẳng 
phải kể dài đòng chúng ta cũng đoán biết được cuộc 
giao tranh lần này ác liệt. khủng khiếp gấp muôn ngàn 
lần hai cuộc giao tranh trước. Tiphông phóng lửa thiêu 
đốt hết mọi vật xung quanh. Dót liên tiếp đánh trả 
bằng những đòn sét đánh. Tiphông phóng lủa, ném 
đá thì Dót cũng ném đá, phóng lửa. Khói bụi mù mự. 
Đất run lên và giật giật từng con. Tròi vùng vẫy, gẫy 
giụa trong màn hơi nóng dày đặc bốc lên cuồn cuộn. 
Biển thì nóng sôi lên sùng sục. Sông lón, sông nhỏ 
đều cạn nước. Thần Hadex ở tận thế giới ngục tù sâu 
thẳm, dưới lòng đất cũng run lên vì sở hãi quá chừng. 
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Cả đến thần Crônôx và các Tităng cũng nhón nhác, 
lo âu. 

Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và xem ra khó có 
thể đoán định được kết thúc như thế nào, vì hai đối 
thủ đều không phải là nhũng kẻ tầm thường và thua 
kém nhau về bất-cứ một vũ khí gì. Trong một đòn 
ác hiểm, Dót giáng một nhát sét ầm vang xuống và 
thấy Tiphông loạng choạng rồi ngã gục. Dót bèn tiến 
lại gần định để bắt sống Tiphông hoặc để bồi cho 
Tiphông một đòn nữa, kết thúc thắng lợi cuộc giao 
tranh. Ai ngð Tiphông mới bị thương nhẹ. Và bất 
chọt Tiphông vùng dậy dựt phăng lấy cây rìu Dót cầm 
trong tạy bổ cho Dót một đòn tựa trời giáng. Bị một 
đòn bất ngỏ, Dót ngã quay xuống đất, mê man, 
Tiphông hền lấy dao lóc hết gân ö chân tay Dót. 
Tiphông không thể giết chết được Dót bởi lẽ Dót vốn 
bất tử. Nhưng bằng cách làm ấy, lóc hết dây gân, 
Tiphông biến Dót thành một vị thần vô dụng, sống 
cũng như chết, không củ động được. Bây giò thì chẳng 
còn phải đề phòng gì nữa, Tiphông vác ngay Dót lên 
vai đem về ném vào một cái hang hẻo lánh ở tận đảo 
Xixin. Tiếp đó Tiphông đem những đây gân lóc được 
ö người Dót ra bỏ vào một miếng đa gấu bọc kín lại 
rồi giao cho con rồng Đenphine (Delphinée) canh giữ. 
Thế là Tiphông có thể yên chí mà khoái cảm với 
thắng lợi của mình, một thắng lợi mà theo hắn là vĩnh 
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viễn, là không thể nào xoay chuyển được. Chỉ còn 
mỗi một việc giải thoát các Tităng nữa là xong nhiệm 
VỤ VỚI C7aTa. 

Tình hinh thật là bí đất. Vị thần phụ vương của 
các thân và người trần thế bị cầm tù. Vương triều 
Ôlanhpø liệu có thể đứng vững được không, một khi 
các Tităng được giải thoát khỏi Tartar - Địa Ngục? 
Làm thế nào để cứu được Dót bây giờ? Chỉ có cách 
giải thoát cho Dót thì các vị thần Olanhpo mới có 
thể giữ được quyền cai quản thế gian. Hermex và 
Păng, hai con của Dót, suy tính như thế và đảm nhận 
sứ mạng cứu cha. Dùng vũ lực đương đầu với Tiphông 
hẳn là không được rồi. Chỉ có thể dùng mưu được - 
thôi. 

Hermex và Păng lên đường. Hai người đem theo 
cây đàn lia và ống sáo. Họ lần tìm đến chỗ Tiphông 
và gày lên những tiếng đàn thánh thót êm ái. Lần 
đầu tiên trong đỏi, gã quỷ thần Tiphông được nghe 
tiếng đàn. Hắn say mê. ngây ngất tưởng chừng như 
được thưởng thức rượu nho của thần Điônidôx pha 
với mật ong vàng. Bỗng dưng Hermex và Păng ngừng 
lại, thỏ đài: 

- Chà, thật đáng tiếc ! Cây đàn này tôi quá, đến 
phải vút nó di thôi. Biết thế này, chúng tôi sẽ làm 
một cây đàn thật tuyệt điệu để đến đây chúng ta cùng 
thưởng thức thì có phải hay biết bao không ! 

- Sao? - Tiphông hỏi lại - Có thể làm được một 
chiếc đàn tuyệt diệu hơn chiếc này ư? 

- Làm được chú ! Nhưng phải cái hơi khó. 
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- Khó những gì các bạn cứ nói đi ta sẽ giúp đã. 

- Phải tìm được gần của một vị thần làm bộ dây 
thì mói được. Tiếng dàn sẽ trong trẻo, ấm cúng, thánh 
thót khác thường, sẽ hay gấp muôn nghìn lần thứ tiếng 
đàn anh vừa nghe. 

Tiphông lập tức đi lấy bọc gân của thần Dót về 
giao cho Hermex và Păng. Không để lõ thời cơ, hai 
vị thần này liền lẻn vào trong hang Dót bị giam, nhanh 
nhẹn và khéo léo nối lại các dây gân và bắp thịt cho 
Dót. Phút chốc Dót trỏ lại khoẻ mạnh như xưa và 
sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu phục thù. Lần này 
Dót đứng trên một có xe thần có cánh, từ xa, đánh 
nhau với Tiphông. Dót vung lưỡi rìu giáng sét liên 
hồi, bủa vây Tiphông bằng một lưới lửa dày đặc. 
Tiphông vác hết quả núi này đến quả núi khác ném 
Dót. Nhung vô ích, vì Dót cho nổi phong ba báo táp 
làm cho những hòn núi đá đó bay ngược lại, đè lên 
Tiphông. Cuối cùng Típhông bị đánh bại hoàn toàn 
và Dót sau khi xem xét kỹ mói yên tâm trỏ về đỉnh 
núi Ôlanhpø bốn mùa mây phủ, mỏ tiệc mùng chiến 
thắng với các chư vị thần linh. Chuyện 'Tiphông đánh 
nhau với Dót nói qua là như thế chứ thật ra còn có 
thể kể đài hơn. 

Xim kể rõ về cái chết của Tiphông. Tiphông giao 
chiến với Dót hồi lâu thì bị trọng thương, đành phải 
bỏ chạy. Thần Dót không hề chậm trễ, rướt đuổi theo 
ngay. Vừa đuổi thần vừa giáng sét chém, đốt lần lượt 
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- hết trăm đầu của Tiphông. Trong lúc tên quỷ thần 
này hoang mang, nao núng, mải cắm đầu chạy thì 
Dót thừa thắng vác luôn ngọn núi Etna ném theo 
Tiphông. Không thể tưởng tượng được đòn đánh này 
mạnh đến như thế nào, ác hiểm đến như thế nào. 
Ngọn núi bay vèo đi như ta ném một hòn đá và đè 
sập xuống Tiphông kết liễu gọn đöi hắn. Giống như 
một người thỏ rèn nung miếng sắt cúng trong lò khi 
kéo miếng sắt ra đặt trên đe, khói còn bốc lên nghỉ 
ngút hồi lâu rồi mới tắt. Cũng vậy, xác của Tiphông 
bị ngọn núi Etna chôn vùi còn phụt lửa lên miệng núi 
gây ra biết bao tai hoạ cho thế gian. Để thật yên tâm 
hơn nữa đối vói một địch thủ đáng sợ, Dót tống giam 
hản Tiphông xuống địa ngục Tartar sâu thảm. Thế 
nhưng cuộc đồi của Tiphông chưa hết. Ỏ duối địa 
ngục, Tiphông kết duyên với một quái vật nửa phụ 
nữ, nua rắn tên là Êkhiđna (Echidna). Về dòng dõi 
của ga! vật này, người thì bảo mụ là con của Gaia 
với thân Biển Pôngtôx. Có người lại kể chính bố mẹ 
của mụ là Cridao và tiên nữ Canloirôê (Callirhoé) con 
gái của thần Ôkêanôx. Tiphông và Ekhidna sinh ra 
được khá nhiều con. Con cái của đôi vợ chồng quái 
đản này đứa nào cũng lưu giữ, thừa kế được cái "nếp 
nhà" quái vật bắt đầu từ cha mẹ chúng. Trước tiên 
quái vật Khimer (Chimère) đầu sư tủ, đuôi rồng, thân 
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đê. Có người lại nói, chính mắt đã trông thấy Kimer 
có ba đầu : Sư tử, rồng và dê, miệng phun ra ba đòng 
lửa. Quê hương cửa Khimer mỗi ngưồi kể mỗi khác, 
có người nói, chính quê tên này ỏ tận bên Ấn Độ, 
Rồi đến chó ngao hai đầu Orthrôx (Onthros) chó 
ngao ba đầu Xerber (hoặc Kerber) (erbèereKerbère) 
mảng xà trăm đầu Lerno(1). Đấy là những anh em 
sinh ba của gia đình quái vật. 

Về chó ngao Xerber, có người bảo, „không phải chỉ 
có ba đầu, mà có tói năm chục đầu. Chó ngao Xerber 
lại kết hôn với mẹ Êkhidna sinh ra quái vật Xphanh 
(Sphinx) có cánh, nửa thân trên và khuôn mặt là người 
phụ nữ, nửa thân dưới là sư tử, đuôi rồng. Lại còn ác 
quỷ Mêduydø (Méduse) sư tử Nêmê (Némée) con 
rồng ö xứ Cônkhid (Colchide) con rồng Lađông 
(Ladon) canh giữ những quả táo vàng, tặng phẩm của 
nữ thân Đất Mẹ-Gaia cho Hêra ngày cưới. 

Tiphông còn sinh ra những ngọn gió hung bạo 
(Không phải gió Orôx, Nôtôx, Bôrê và Dêphia) gây 
nền những cón lốc, cón bão và những ngọn sóng thần 
khiến cho thuyền bè đi biển bị đắm, mùa màng bị 
thiệt hại, người chết, của mất đau thương, ai oán không 
sao kết xiết,. 

Nói về Dót thì từ đây không còn phải bận tâm đối 
phó với một kể thù nào nữa. Dót cũng chẳng còn 
phải lo sở một thế lực nào, vì thế đã đến lúc Dót có: 


(1) Hydre deLerac (du lac de Lerne). 
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thể ân xá cho những vị thần thuộc thế hệ trước. Dói 
mỏ ngục Tartar giải thoát cho các Tităng và Crônôx 
đưa họ đến trị vì Ö một nơi xa tít tấp mù khoi. Đó 
là một thế giới tuyệt diệu trên những hòn đảo "Hạnh 
phúc", nơi mà tất cả niềm hạnh phúc vô tư, thanh 
thản sung túc của thời đại Hoàng kim đang còn lưu 
giũ được. 

Như vậy là kết thúc cuộc giao tranh lần thú ba của 
các vị thần trẻ, các vị thần của thế giói Ôlanhpø văn 
minh và năng động hơn những vị thần già cổ hủ của 
ngọn núi Othrx(1). Và thần Dóớt trỏ thành vị thần tối 
cao của trật tự mói và pháp chế mới, trật tự và pháp 
chế của thời đại anh hùng. Thật ra hình ảnh này về 
Dót có phân nào làm người ta quên di cái hình ảnh 
"thuỏ hàn vi" xưa kia của Dót, lúc Đót chỉ đơn thuần 
là sấm sét, giông bão, mây mưa. Lại có lúc Dót là 
hàng rào, là gióng cửa, là thanh gỗ chắn đảm nhận 
chức năng vị thần bảo hộ cho gia đình. Giö đây 
cương vị mới, Dót giữ lại sấm sét như là thuộc tính 
của mình. 


(1) Othryx một ngọn núi thuộc đất Thessalic (Bác Hy 
lap) ö phía Nam của ngọn núi Olanhpo. 
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NGUỒN GỐC CỦA LOÀI NGƯỜI 
NĂM THỜI ĐẠI 


( ác vị thần đã được sinh ra như thế, khỏi nguyên 

tư Vũ Trụ, Đất, Tròi, Tình Yêu rồi từ thần này 

sinh ra thần khác, nối tiếp nhau đời đồi kiếp kiếp. 

Nhưng còn loài người được sinh ra như thế nào, đó 
là điều mà ai ai cùng muốn biết. 

Ai đã sinh ra những con người trên thế gian này?- 
Xưa kia, các vị thần. Đó là các vị thần Ôlanhpø không 
hề biết đến tuổi già và cái chết. đã sáng tạo ra loài 
người. Các thần đã lấy vàng tạo ra giống người đầu 
tiên. Những con người đầu tiên này sống trong thời 
đại mà Crônôx nắm quyền cai quản thế gian. Thöi 
đại Crônôx còn được người xưa gọi là thời đại Vàng 
hay thỏi đại Hoàng Kim. hoặc thời đại Xatuyếcnø. 

Vào thuở ấy con người sống khác bây giỏ nhiều, 
Thiên nhiên đem lại cho họ biết bao thức ăn, vật 
dụng đôi dào, hoàn hảo. Cây trïu quả, lúa chắc bông, 
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đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hoà... tóm lại không 
có một điều gì đáng phàn nàn chê trách. Con người 
sống như các vị thần chẳng hề biết đến lo âu, phiền 
não. Họ cũng không phải làm những công việc cực 
nhọc đến kiệt súc người. Cảnh đói khổ chẳng bao giö 
bén mảng đến cuộc sống của bất cứ ai. Không có 
bệnh tật làm cho con người phải đau đón, âu sầu. Và 
con người cũng không biết đến tiếng gõ của dọa đe 
của tuổi già và cái chết. Ngày này qua ngày khác con 
người sống trong hội hè, yến tiệc tưng bừng và cứ trẻ 
đẹp mãi mãi. Của cải đều là của chung hết thảy mọi 
người vì thế chẳng một ai phạm phải những thói hư 
tật xấu như : tham lam, ky cóp, trộm cắp, lừa đảo... 
Của ngõ chẳng phải then trong khoá ngoài, rào đóng 
trước sau. Con người sống trong tình thương yêu đùm 
bọc, quấn quýt lấy nhau. Mợi người đều trung thực, 
tin cậy lẫn nhau và trọng danh dự. Con người cứ thế 
sống mãi cho tới một ngày nào đó, họ tù giã cõi đói, 
từ giã một cách bình thản, tự nhiên như một giấc nựủ 
êm địu thưởng đến đè nặng trên mi mắt họ, chỉnh 
phục họ. Khi đất den đã phủ kín giống người Vàng 
này thì từ đây họ bước sang một cuộc đời mói. Thần 
Dót ví đại giao cho họ một sứ mạng cao cả. Họ sẽ 
đóng vai trò của những vị thần Nhân Hậu (Bienveiilant) 
nhung không phải sống trên đỉnh Ôlanhpø mà sống 
trên mặt đất, làm người bênh vực chân lý và bảo hộ 
cho những ngưỏi trân thế chúng ta. Họ cũng gánh vác 
cả công việc phân phổi của cải cho mọi người. Đó là 
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đặc ân mà thân Dót vĩ đại đã ban cho những ngưöi 
của thöi đại Hoàng Kim do Crônôx trị vì và chính 
thân Dót đã giao cho người con gái của mình là nữ 
thân Đikê, nữ thần Công lý, điều khiển thế gian nên 
mới có cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi mọi 
việc đều biến đổi. Thời đại Hoàng Kim qua đi, con 
người Vàng chẳng còn trên thế gian nữa. Và phải một 
thời gian khá lâu sau này các vị thần Ôlanhpơ mới 
sáng tạo ra được một giống người thứ hai để kế tiếp 
giống người Vàng đầu tiên. Nhưng con ngưi bây giò 
được sáng tạo ra không phải bằng vàng mà bằng bạc. 
Nó chẳng giống gì lÓp người trước kia về hình dáng 
cũng như về trí tuệ. Nói đúng ra nó có phần không 
đẹp như trước và có phần kém thông mình hơn. Tù 
đây, người mẹ phải nuôi con vất vả sóm hôm, nuôi 
mãi, nuôi mãi ròng rã một trắm năm, đứa con mới 
khôn lón trưởng thành. Nhưng con người của thời đại 
Bạc này sống chẳng được bao lâu. Sự ngu ngốc đã 
gây ra cho họ biết bao tại hoạ. Họ không xa lánh 
được những điều cám dỗ xấu xa. Tù đâu mọc lên 
trong trất tim họ những dây mø rễ má của thói ghen 
ty, tham lam, xúc xiểm, dối trá, tàn bạo. Họ mất trí 
đến nổi không còn biết sống cho mực thước nữa. Họ 
đã khinh thị thần linh, không chịu dâng lễ hiến tế đều 
đặn. Và thế là Dót nổi cơn thịnh nộ, chôn vùi họ 
xuống đất đen, bắt họ phải chết. Thật ra thì họ chỉ 
được phép sống một cuộc đòi mói ö dưới âm phủ. 


Họ chẳng được một ân huệ gì của các bậc thần n In nh. 
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Thân Dót vĩ đại, bậc phụ vương của các thần và 
những người trần thế, lại sáng tạo ra một giống người 
thú ba nữa. Đây là giống người Đồng, được sáng tạo 
ra †ừ cán của những ngọn lao đồng, khác hoàn toàn 
giống người Bạc. Đó là những con người rất hung 
hãng và rất đáng sọ. Loại người này chỉ ưa thích những 
Cuộc giao tranh là suối nguồn của máu và nước mắt. 
Họ có một trái tim rắn như đá, lạnh như băng, chẳng 
hề xót xa trước cảnh đầu rơi máu chảy. Họ cũng chẳng 
biết đến những cử chỉ tế nhị, dịu dàng, những thú vui 
thanh nhàn, cao thượng mà chỉ quen thú vui với bạo 
lực, vói cảnh đầu rơi máu chảy. Được thân Dót ban 
cho một thân hình cao lón, to khoẻ với những đôi 
tay, bắp chân gân guốc có thể bạt núi ngăn sông 
nhưng họ lại không dùng sức lực đó để cày cấy, trông 
trọt mà lại dùng vào các cuộc chỉnh chiến, chém giết 
lẫn nhau. Những người Đồng làm những ngôi nhà 
bằng đồng để ở, vật dụng trong nhà từ giường ghế 
cho đến đồ ăn thức đựng cũng đều bằng đồng. Vũ 
khí trong các cuộc giao tranh cũng bằng đồng bởi vị 
thỏi ấy sắt đen cứng rắn chưa ai biết đến. Những 
người Đồng không ăn bánh mì. Với tính khí hung 
hãng, kiêu ngạo, họ luôn chém giết lẫn nhau. Cứ thế, 
hết cuộc chém giết này đến cuộc chém giết khác cho 
đến một ngày kia chẳng còn sót một ai trên thế gian 
nữa. Giống người Đồng đã tự huỷ diệt vì sự thái quá, 
sự không mực thước. Họ phải từ bỏ mặt đất chan 
hoà ánh sáng tươi vui để đi vào địa ngục muôn đồi 
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tối tăm của thần Hadex, chẳng một chút vinh quang 
lưu lại, và thế là chấm dứt thời đại Đồng của giống 
người Đồng. 

Khí đất đen đã bao phủ giống người Đồng thì cũng 
là lúc Đót, người con của Crônôx, một lần nữa lại 
sáng tạo ra giống người thứ tư cho Đất Mẹ. Đây là 
một thế hệ người đứng đắn hơn, ưu tú hơn giống 
người trước. Họ là những vị anh hùng của dòng giống 
thân linh được mang danh là các vị Bán thần. Các vị 
anh hùng Bán thần này đã sống trên mặt đất bao la 
của chúng ta với bao nhiêu chiến công hiển hách. 
Nhung họ cũng không có được một cuộc sống vĩnh 
hăng. Các cuộc chiến tranh thảm khốc và những cuộc 
hỗn chiến bạo tàn cướp đi cưộc sống của họ. Người 
thì chết dưới chân thành Tebø(1) bảy cổng, kẻ thì bỏ 
mình trong cuộc tranh giành đàn gia súc của Edip. 

Và biết bao nhiều người con ưu tú đã xuống thuyền 
vượt biển khơi mù xám để sang đánh thành Toroa vì 
nàng Helen mà không thấy được ngày trỏ về. Thương 
xót những vị Anh hùng Bán thân, thân Dót ban cho 
họ một cuộc sống mói vô cùng tốt đẹp. Thần đưa họ 
tói một nơi cách biệt với mọi người, xa tít tắp mù 
khơi, Ở tận nơi cùng kiệt của đất. Đây là những hòn 
đảo Hạnh phúc trên bỏ đại dương do Ôkêanôx cai 
quản có vực nước xoáy sâu. Họ sống ö đây trái tim 


(1) Thebcs, tiếng Nga : Fiwy. 
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thanh thản, chẳng phải tất bật lò toan về bát cơm 
manh áo. Đất dai phì nhiêu, màu mõ, cú mỗi năm 
ba vụ hiến dâng họ những hạt lúa chắc mẩy, ngọt như 
mật ong vảng. 

Thời đại thứ năm là thời đại Sắt, một thời đại 
nghiệt ngã và tồi tệ hơn tất cả các thời đại trước. Đây 
là thòi đại thống trị của nữ thần Hibrix- Nữ thần Thái 
Quá (Không mực thưóc)(1). Con người được tạo ra 
bằng sắt, hai thái dương xám xịt, suốt đêm ngày bị 
đắm chìm trong cuộc sống vất vả, cực nhọc, bận rộn, 
tất tưởi. Và chẳng thể nào chấm dứt được tai hoạ ấy. 
Các vị thần đã đem lại cho con người bao nối ưu tư 
nặng nề khôn tả. Thời đại này sa sút đến mức xấu 
tốt lẫn lộn, phải trái không phân minh. Ö cái thời đại 
Sắt này con người đối xử với nhau lạnh lùng, tàn nhẫn. 
Cha mẹ chẳng chăm sóc, yêu mến, lo toan dạy bảo 
con cái. Con cái chẳng kính trọng mẹ cha. Truyền 
thống quý người trọng khách mất hết, tình bạn chân 
chính chẳng còn... Biết bao chuyện đau lòng đã xảy 
ra : cha già con bạc, hiếu nghĩa nhạt phai, danh dự 
bị vất bỏ. Điều Chân, điều Thiện, lời thề hứa mất tính 
chất thiêng liêng, cao cả. Quyền thế là sức mạnh thống 
trị tối cao. Vì thế kẻ ác tâm có thể hại người lương 
thiện bằng những lồi bịa đặt xấu xa. Thói xấu muốn 


(1) Hybria, la Démesure, orguell. https;/tieulun.hopto.org 
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lội mình hại người, thích thú trước việc dèm pha, chèn 
ép, triệt hại người khác cú hiện ra lồ lộ dưới một bộ 
mật đen xỉn ghê tỏm. Bất hoà, bạo lực và chiến tranh 
cứ bảm riết cuộc sống cửa loài người như một tai hoạ, 
một nỗi bất hạnh triền miên. Vì lẽ đó các nữ thần 
Lương Tâm (Conscience) và công bằng (Équité) vốn 
che giấu thân thể kiều điễm của mình trong những 
tấm lựa trắng phải từ bỏ con người để trở về với cuộc 
sống của các vị thần bất tử ö đỉnh Ôlanhpø. Đòi sống 
trần thế chẳng có chố dung thân cho hai vị nữ thần 
này nữa. Còn các vị thần trên đỉnh Ôlanhpø tức giận 
giống người Sất này khôn tả. Các vị chẳng ban cho 
họ những phúc lợi như xưa. Từ nay họ phải nai lưng 
ra làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng 
ăn. Để có được thịt muông thú họ phải dấn thân vào 
những cuộc săn bắt nguy hiểm. Để ¿ó được cá ăn họ 
phải đương đầu với biển khơi hung dữ. Để có được 
thóc lúa, hoa quả họ phải chống chọi với nắng hạn, 
mưa ủng, bão lụt. Đời sống của giống người Sắt ngắn 
hơn các giống người Ở các thời đại trước. Họ phải 
chịu nỗi khổ đau giày vò của tuổi già và bệnh tật. 
Nỗi bất hạnh cứ bám đai đẳng vào cuộc sống của họ 
như những cái vòi của con bạch tuộc bám chặt vào 
đá mà không phương kế gì rút bỏ nó ra được, cứu 
chữa được, 

Đó là câu chuyện về nguồn gốc loài người trải qua 
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năm thời đại do nhà tho Hy Lạp Hêdiôđ kể, một câu 
chuyện nghe thì cũng hay nhưng quả thật cũng không 
lấy gì làm vui cho lắm. Bởi vì.. nó là chuyện thần 
thoại mà ! 

Huyền thoại về năm thời đại của loài người của 
Hêdiôđ có chút gì phảng phất, na ná như những huyền 
thoại nào đó của Thiên Chúa giáo. Điều dễ nhận thấy 
nhấ: là ở quan điểm cho rằng con người sống càng 
ngày càng hư hỏng, tội lỗi, xấu xa đến mức mà thần 
thánh, Thượng Đế đã nhiều lần gia ân, khoan hồng 
cho mà con người vẫn chúng nào tật ấy. Và chính vì 
những tội lỗi ghê góm của con người mà thần thánh 
phải trùng phạt, tước bỏ không ban cho họ cuộc sống 
an nhàn, vĩnh hằng, hạnh phúc. Thần thánh đã trùng 
phạt con người, bắt con người phải "lao động" mói có 
miếng ăn. Khoa tôn giáo học gọi quan điểm này là 
mạt thế luận(1).. Xuất phát từ quan điểm này mà 
Thiên Chúa giáo có tội tổ tông, tội lỗi của Cain, nạn 
hồng thuỷ, ngày tận thế, ngày phán xét cuối cùng... 
Phật giáo có quan điểm : con người ta sinh ra là đã 
mang ngay vào bản thân mình cái tiền oan nghiệp 
chướng của mọi nỗi khổ đau. Cái "dục" của con người 
ngày càng lón ngày càng làm cho con người hư hỏng, 
tội lỗi. 


(1) Eschatologie, gốc từ tiếng Hy Lạp eschatos : cuối 
'cùng tận cùng, kết thúc và logos : ngôn từ, điển văn, 
KHE: HÿC! https://tieulun.hopto.org 
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PRÔMÊTÊ(1) VÀ LOÀI NGƯỜI 


'Thuô ấy thế gian chỉ mới có các vị thần. Mặt 
đất mênh mông dẫu đã có khá nhiều vị thần 

cai quản song vẫn còn hết sức vắng vẻ. Không muốn 
để tình cảnh buồn tẻ đó kéo dài, bữa kia hai anh em 
Prômêtê và Épimêtê(2) xin với Uranôx và Gaia tạo 
ra cho thế gian thêm nhiều nhiều cái gì đó để cho 
cuộc sống đông vưi. Lranôx và Gaia ưng thuận. Hai 
vị giao luôn việc đó cho hai anh em Prômêtêe và 
Epimete. Cậu em, Epimêtê mừng quá, tranh ngay lấy - 
đất và nước nhào nặn ra, trước hết, là các loài vật và 
ban cho mỗi con vật một đặc ân của thân, một "vũ 
khí" để có thể phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được 
cuộc sống của giống loài mình. Con thì được ban cho 
ân huệ chạy nhanh như gió. Con thì có đôi mắt sáng 
xanh nhìn thấu cả đêm đen. Con thì có thân hình 


(1) Prométhéo, tiếng Hy Lạp : người tiền đoán. 
(2) Epiméthéc, tiếng Hy Lạp : người lö đễnh, đãng trí 
đân độn. https://tieulun.hopto.org 
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khổng lồ mạnh khoẻ hết chỗ nói. Có con thân hình 
bé nhỏ nhưng lại có nọc độc góm ghê. Rồi con có 
bộ lông dày, con có sải cánh rộng. Con thì xuống nước 
không chìm, con thì trèo leo thoăn thoát... Tóm lại 
mỗi con vật, mỗi giống loài đều có 'Vũ khí" cần thiết 
để sống được ỏ thế gian. 

Công việc làm xong xuôi, Epimêtê gọi Prômêtê đến 
để xem xét lại. Mọi việc đều tốt, rất tốt nữa là đằng 
khác. Nhưng xem kỹ ra thì tai hại thay, còn sót lại 
một con, một con mà chàng Êpimêtê đần độn lại 
quên mất chẳng ban cho một đặc ân, một thứ 'Vũ 
khí" gì. Đó là con người ! Một con người, nhưng trần 
trụi, trần trụi hoàn toàn. Phải, đúng là một con người 
trần trụi hoàn toàn đứng trước mặt Prômêtê. Làm thế 
nào bây giờ? Làm thế nào để con người sống được 
ở thế gian khi các "nguyên liệu" đặc ân đã sử dụng 
phân phối hết rồi? Con người sẽ sống thế nào trưóc 
các con vật : hổ, báo, voi, sói, vẹt, nhím, gấu, ngựa, 
-sư tủ, cá, chim... là những con vật đã được sáng tạo 
hoàn hảo? Là những con vật đã được ban cho đặc 
ân của thần thánh? Và rồi còn phải đương đầu với 
nắng. mưa, bão tố, núi lửa phun, nước sông dâng, đất 
liền phút chốc thành biển cả, bãi bể hoá nương dâu... 
biết bao biến thiên, tai hoạ khôn lường? Prômêtê đã 
nghĩ như thế. Và vị thần có bộ óc thông minh, có tài 
nhìn xa trông rộng này quyết sửa chữa bằng được cái 
thiếu sót của chú em lø đếễnh, đần độn của minh. 
Prômêtê dựa theo thân hình trang nhã của các vị thần 

https://tieulun.hopte(@rg 


tái tạo lại con người cho có một thân hình đẹp đế 
thanh tao. Phải làm cho con ngưöi đẹp đế thanh tao 
hơn hẳn con vật. Prômêtê lại làm cho con người đứng _ 
thẳng lên, đi bằng hai chân để đồi tay được thảnh 
thơi làm nhiều việc khác. Nhưng như thế vấn chưa 
đủ. Con người vẫn còn bấy yếu và thua kém nhiều 
SO VỚI các con vật. Phải làm cho con người mạnh hơn 
hẳn con vật thì nó mới có thể sống được trong thế 
gian này. Prômêtê liền băng ngay lên bầu tròi cao xa 
tít tấp, đến tận cỗ xe của thần Mặt Trời Hêliôx, lấy 
lửa của thần Mặt Trời châm vào ngọn đuốc của mình 
đem xuống trao cho loài người. Và thế là từ đó, thế 
gian, mặt đất lúc nào cũng rực cháy ngọn lửa của 
Prômêtê ban cho. Con người thoát khỏi cảnh sống 
tăm tối, giá lạnh, đói khát. Ngọn lùa trỏ thành người 
bạn thân thiết, người bảo vệ chắc chắn nhất, một vũ 
khí mạnh nhất của loài người. Ngọn lửa của con người 
hơn hẳn bộ lông dày, hàm răng sắc, Cập móng nhọn, 
thân hình đồ sô, khoẻ mạnh, tài bay cao, nhìn xa, 
chạy nhanh của bất cứ con vật nào. Và với ngọn lửa 
của Prômêtê, con người, thế hệ này qua thế hệ khác, 
tạo dựng. cuộc sống của mình ngày càng văn minh 
hạnh phúc hơn. 


Và nà đó dẫu mong manh và bấy yếu 
Giống loài người đã có ngọn lửa của Prômêtê 
Ngọn lúa thiêng dạy họ biết bao nghề. 
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NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẦU TIÊN 
CỦA THỂ GIAN PĂNGĐOR (1) 
VÀ NHỮNG TAI HOẠ 
DÓT GIÁNG XUỐNG _ 
TRỪNG PHẠT LOÀI NGƯỜI 


“Truyền Prômêtê trao ngọn lửa cho loài người còn 

có đôi đoạn kể khác nhau đôi chút : 

Chuyện kể rằng, xưa kia khi thần Dót sáng tạo ra 
loài người, sáng tạo rồi nhưng thần Dóớt lại không ban 
cho một đặc ân gì hết để họ có thể dùng làm vũ khí 
bảo vệ giống nòi. Họ sống trần trụi trong một cuộc 
sống tối tăm, hoang dại với biết bao nối hiểm nguy 
đe doạ họ từng phút từng giò. Khi ấy trên thế giới 
chỉ có rặt là đàn ông, còn đàn bà chưa có. Các vị 
thần chưa sáng tạo ra cho cuộc sống người đàn bà. 
Việc làm đó của thần Dót khiến Prômêtê bất bình vì 


(1) Pandorc, tiếng Hy Lập : người có mọi tài năng 
(donde tout qui a tons tesdons). : 
0›294000001140% 7. số 
.108 


Prômêtê vốn yêu quý loài nưỜi. 

Bữa kia nhân vụ phân xử một cuộc tranh chấp giữa 
các vị thần bất tử và loài người đoản mệnh ö Mêcônê, 
Prômêtê vói trái tim ưu ái đối với loài người đã chọn 
một con bò to béo giết thịt để dâng các vị thần và 
ban cho loài người: Vốn yêu quý loài người và không 
ưa gì thân Dót, Prômêtê đem chia thịt ra làm hai 
phần. Một phần là bộ lòng và những miếng thịt ngon 
Prômêtê đem bọc lại trong một mảnh đa xấu xí. Còn 
một phần là những miếng xương ngắn, xẩu dài, gân 
đai, bạc nhạc, thần đem bọc lại trong một lóp mỡ 
béo ngon lành. Và Prômêtê kính cẩn dâng cả hai 
phần lên để cho Dót lựa chọn. Dót chẳng nghỉ ngờ 
8ì, chọn ngay phần mỡ béo bọc ngoài vì nom nó hấp 
dẫn hơn cả. Nhưng hỡi ôi ! Khi mở ra thì bên trong 
toàn là xương xẩu chẳng có lấy một miếng thịt nào. 
Dót tức uất lên tận cổ song đành ngậm đắng nuốt 
cay. Nhưng cũng vì thế mà trong trái tìm của vị thần 
này bùng lên một nỗi căm tức, thù địch đối với Prômêtê 
và loài người. Vì câu chuyện này mà loài người từ đó 
trỏ đi, đời này qua đời khác, mối khi cúng tế thần 
linh đều phải kính cẩn đốt xương súc vật trên các bàn 
thờ uy nghị, trang trọng. Dót thù ghét Prômêtê và loài 
người... "Loài người là cái gì mà Prômêtê lại quan 
tâm, chăm sóc chúng đến như thế?.. Đã thế ta sẽ 
không ban cho chúng ngọn lủa thiêng liêng nữa. Ta 
sẽ chẳng lấy cây tần bì làm đuốc, đốt cháy lên ngọn 
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lửa hồng không mệt mỏi để trao cho chúng nữa. Để 
xem xem chúng sẽ sống ra sao và Prômêtê liệu có 
cúu chúng khỏi hoạ tuyệt diệt không nào !", Dót nghĩ 
thế và làm như thế. Nhưng Prômêtê đã đoán được 
ý đồ của Dóớt bởi vì thần vốn là người tiên đoán 
được mọi việc. Và lập túc Prômêtê lấy ngọn lửa 
thiêng liêng của thiên đình ủ kín vào trong lớp ruột 
xốp khô của một loài cây sậy (Férule) đem xuống 
trần trao cho loài người. Bằng cách ấy Prômêtê đã 
đem "tia lửa giống" băng qua bầu trồi xuống trần 
mà Dót không hay không biết. 

Thế là ngọn lửa của Prômêtê đến tay loài ngưöi. 
Khắp mặt đất, chỗ này chỗ khác, nơi này nơi khác 
người người nhà nhà truyền cho nhau cái ánh sáng 
thiêng liêng bất diệt đó. Tù thiên đình nhìn xuống, 
bỗng nhiên Dót thấy dâu đâu cũng rực lên từng đốm 
sáng nhấp nhánh, bập bùng. Dót biết, thôi thế là mưu 
đồ của mình đã bị Promêtê phá võ. Ngọn lửa thiêng 
liêng, báu vật riêng có của các bậc thần linh, một 
vũ ki: vò địch đã bị mất rồi. Ngọn lửa đã về tay 
người trân thế mất rồi. Một nối cảm tức lại cắn rút 
trái tìm của thần Dót : "... Thế là loài người không 
bị tiêu điệt nữa... không thể tiêu diệt loài người 
được nữa ! Chúng nó đã có một vũ khí vô địch mà 
chỉ riêng các vị thần Ôlanhpø mói có.. . nhưng không 
tiêu diệt được chúng thì ta cũng quyết không để 
cho chúng sống yên vui, hạnh phúc !...". Dót nghĩ thế 
và mưu tính một sự trả thù. 

Các vị thần Ôlanhpø được triệu đến. Theo lệnh 


https://tieulun.hoptpga7g 


của Dót, vị thần Chân thọt Hêphaixtôx danh tiếng lẫy 
lùng, lấy đất và nước nhào nặn ra một người nhung 
không phải là người đàn ông, mà là một người đàn 
bà, một thiếu nữ, phỏng theo hình dáng thanh tú, kiều 
diễm của các vị thần. Dương nhiên là người thiếu nữ 
đó phải vô cùng xinh đẹp. Ngay các vị nữ thần khi 
thấy cũng phải tấm tắc khen thâm. Hêphaixtôx còn 
ban cho người thiếu nữ đó tiếng nói thánh thót như 
chim, sức sống bừng bừng, rạo rực như hơi thỏ hừng 
hực của lửa nóng ở lò rèn. Và đó là vật dành riêng 
cho giống người trần đoản mệnh. Sức sống này được 
vị thân Chân thọt đưa vào ẩn náu trong một thân 
hình mềm mại như một làn sóng biển, uyển chuyển 
như một giống cây leo, sáng ngời như ánh trăng rằm, 
long lanh như những hạt sương chưa tan buổi sóm. 
Nữ thần Atêna có đôi mắt sáng ngồi, ban cho nàng 
chiếc thất lưng xinh đẹp của mình và một tấm áo dài 
trắng muốt. Nàng lại còn ban cho người thiếu nữ đó 
một tấm lựa mỏng để cô ta trùm lên vầng trán cao 
cao xa xa vời vọi của mình. Một chiếc mũ bằng vàng 
do đích thân thần Hêphaptôx với bàn tay khéo léo 
của mình sáng tạo ra, được nữ thần Atêna đem tói 
âu yếm đặt lên đầu người con gái. Trên chiếc mũ 
vàng ngòi ngợi này, Hêphaixtôx đã dày công chạm 
khắc biết bao hình ảnh đẹp đế của vũ trụ và thế gian : 
núi rừng chập chùng, suối sông uốn khúc, nai thơ thẩn 
dưới trăng, hươu từng bầy gặm cỏ... nơi đây dưới ánh 
bình minh người người đang mải miết cày lật đất đen, 
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nơi kia bên bếp than hồng, người người quây quần 
nướng thịt thú rừng, thỏ, nai săn được. Nữ thần Tình 
yêu và Sắc đẹp Aphrôditø ban cho cô gái vẻ đẹp 
duyên đáng, dục vọng đắm say và sự khêu gợi thầm 
kín. Còn thần Hermex ban cho cô gái tài nói năng tế 
nhị, dịu dàng, có thể cám dỗ làm xiêu lòng người 
khác. Thần lại ban cho cô gái cả tài che giấu ý nghĩ 
thật của mình, trái tim nghĩ một đằng miệng nói một 
nẻo. Đó là sự không trung thực và thói xảo trá, ỏn 
thót, điêu ngoa. Cả những lời nói nịnh khéo, khen 
bùa, lẩn tránh quanh co để được vưa lòng tất cả mọi 
người hoặc lấp lủng nước đôi, mặn nồng vừa dấy mà 
đã nhạt phai ngay liền, thoát khóc thoát cười đều do 
vị thần Trộm cắp Hermex ban cho cô gái hiền địu, 
trong trắng, đẹp đế tuyệt vỡi đó. Tiếp đến những nữ 
thần Duyên Sắc Kharit (1) và nữ thần Khuyên Nhủ(2) 
đeo vào cổ người thiếu nữ những chiếc vòng vàng 
muôn phần xinh đẹp. Còn những nữ thần Thời Gian- 
Hơr (3) có mái tóc đẹp đội vào đầu cô gái vòng hoa 
xuân r/è rõ thấm sắc thơm hương. 


Khi mọi việc đã xong xuôi, Hermex tuân theo ý 


(1) Charites, thần thoại La Mã : Gràces gồm ba nữ 
thần Aglác (La Brillante), Thalie (La Verđoyante), 
Euphrosync (La Joie intéricure). 

(2) Persuasion, Peitho, thần thoại La Mã : Suada. 

(3) Heures, gồm hai nữ thần Thallo và Carpo sau thêm 
một hoặc hai nữ thần nữa là Eirêné (Paix) và Auxo cai 
quản thời gian chín nò của mùa màng. Còn có tên gọi 
là các nữ thần Saisons (mùa màng). 
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định của thần Dót, đặt tên cho người thiếu nữ đó là 
"Păngdor" nghĩ là “có đủ mọi tài năng". Mà đúng 
thế, bởi vì các vị thần đã ban cho người con gái đó 
đủ mọi tài năng: Thần Dót quyết định đưa người con 
gái này xuống trân để làm vợ Êpimêtê. Từ nàng 
Păngđor này sẽ sinh sôi, nảy nở ra giống đàn bà, một 
loài độc hại cho giống đàn ông mà giống đàn ông 
không sao dứt bỏ được bởi vì, theo sự sáng tạo của 
các vị thân, giống đàn bà là loài không thể chịu đụng 
được cuộc sống vất vả, nhọc nhần, nghèo túng, khó 
khăn mà chỉ sinh ra để sống trong cảnh an nhàn, sung 
túc và hưởng thụ kết quả lao động khó nhọc của người 
đàn ông, cũng như gây ra cho người đàn ông biết bao 
điều đau khổ, phiền muộn trong chuyện hôn nhân và 
gia đình. Người đàn bà sẽ là người bạn đường của 
người đàn ông nhưng là người bạn đường gây ra những 
nổi bất hạnh cho người đàn ông. Đó là cái tai hoạ 
mà thân Đót ban cho loài người(1). 

Theo lệnh của Dót, vị thần Dẫn Đường sáng suốt 
Hermex đưa Păngđor xuống trần để làm bạn với 
Êpimêtê. Dót còn giao cho Pängđor một cái chum 
đậy kín (có chuyện kể là "cái hộp", "cái tráp") và căn 
dặn kỹ, đặn đi dặn lại Pãngđor không được mỏ ra 
xem. 

Không phải kể dài dòng hẳn mọi người cũng đoán 


(1) Theo Hésiode La Théogonie, Les Travaux etL les 
fours. 
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biết được đứng trước Pängđor, chàng Êpimêtê sẽ như 
thế nào. Anh ta bối rối, ngây ngất đến đò đẫn người 
ra trước sắc đẹp của Păngđor. Vốn là người có đầu 
óc nặng nề, chẳng tỉnh táo gì, nay trước tình cảnh này 
anh ta lại càng mất tỉnh táo hơn nữa, nhất là khi được 
nghe những lồi nói dịu dàng, được tiếp nhận những 
cũ chỉ rất... rất đáng yêu của Păngđor. Thế là Êpimêtê 
quên sạch cả những lòi dặn đò cẩn thận của Prômêtê 
trưóc lúc Prômêtê bị thân Dót sai bộ hạ đến bắt di, 
giải đến một vùng núi đá hoang vắng và xiềng Prỏmêtê 
vào đó. Vì là người tiên đoán nên Prômêtê biết trước 
mưu đồ của Dót. Chàng dặn lại Epimêtê, tuyệt không 
được nhận một tặng phẩm gì, tiếp nhận một ai của 
thần Dót đưa đến. Nếu có thì phải gửi trả lại các vị 
thần Ôlanhpơ ngay. 

Nhung làm sao mà Êpimêtê nhó được lỏi căn dặn 
ấy hay dẫu có nhó thì làm sao mà Êpimêtê có đủ 
nghị lực để thực hiện đúng lồi căn dặn ấy, và việc 
phải xảy ra đã xảy ra. Êpimêtê cưới Pängdor làm vo. 
Không rõ đôi vợ chồng này đã sống với nhau bao 
nhiêu ngày để cho đến một ngày kia họ gây ra tai 
hoạ cho thế gian và loài người, cái tai hoạ góm ghê 
truyền kiếp bát đầu từ gia đình họ. Số là Dót có trao 
cho Păngđor một cái chum đậy kín và dặn đi dặn lại 
Păngđor không được mỏ ra xem. Pängđor nói điều 
đó cho Êpimêtê biết. Nghe lời vợ, chàng cẩn thận đưa 
chum vào trong phòng và chẳng hề ngó ngàng, táy 
máy đến cái vật thiêng liêng ấy của thần Dót. Chàng 
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cũng không quên dặn bảo gia nhân điều cẩn mật mà 
vớ chàng đã từng nói đi nói lại với chàng nhiều lần. 
Nhưng bữa kía, khi Epimêtê đi vắng, Păngđor Ở nhà, 
bồng đâu từ trái tim nàng ngọ nguậy thói tò mò muốn 
biết xem trong chiếc chum kia đựng những gì mà thần 
Dót lại ra lệnh nghiêm cấm ngặt nghèo đến thế, căn 
đặn ' kỹ lưỡng đến thế, Păngđor đắn đo suy nghĩ, nửa 
muốn nửa không, nhưng rồi nghĩ quanh nghĩ quần 
thế nào, nàng lại để cho tính tò mò xúi giục. Thật là 
ma đưa lối quỷ đưa đường !... ".. Chậc...cứ mở ra một 
tí, nhoáng cái thôi rồi dây lại, chắc chẳng tội vạ gì..." 
Păngđor nghĩ thế và mở nắp chum ra. Một cơn gió 
lốc từ đáy chum cuốn bay lên, ùa ra ngoài làm Păngđor 
tối tăm mặt mũi. Những thứ gì trong đó? Đó là những 
hạt giống, những hạt giống của mọi loại tai hoạ như :ˆ 
Chiến tranh, Đói khổ, Trộm cắp, Lừa đảo, Phản bội, 
Dối trá, Ghen tị Thù hần, Ức hiếp, Bạo lực, Keo 
kiệt, Bủn xỉn, Bạc ác, Bất nhân, Bất nghĩa, Bệnh tật, 
Dịch tả, Thương hàn, Dịch hạch, Sốt rét.. Lũ lụt, 
Động đất, Sụt đất, Núi lửa phun... tóm lại là mọi thú 
Tai hoạ, Xấu xa và Tội ác. 

Păngđor đậy vội nắp chum lại thỏ phào một cái. 
Nàng có biết đâu hành động tò mò của nàng đã gây 
cho loài người một cuộc sống bí thảm, khốn khó mà 
không bút nào tả xiết. Những hạt giống của mọi thứ 
Tội ác, Xấu xa. Tai hoạ bay đi khắp nơi trên thế gian 
nảy mầm đâm nhánh ở bất cứ chỗ nào co con người, 
luồn lách vào trái tim con người. Và cũng từ đó trỏ 
đi loài người mất đi cuộc sống vô tú, êm ấm, hạnh 
phúc. Nhưng tuy nhiên, trong cuộc sống, phúc hoạ, 
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buồn vui, sướng khổ thường bên nhau. Có lẽ nào, bên 
cái tai bay vạ gió đó mà loài người trần tục chúng ta 
phải chịu, há chẳng còn điều gì an ủi chúng ta? Có, 
nhất định phải có ! Và đúng thế, Dót còn bỏ vào, bỏ 
lẫn vào trong muôn vàn hạt giống của mợi loại Tội 
ác, Xấu xa, Tai hoạ một hạt giống Hy vọng. Hạt giống 
này không bay đi lẫn vào cùng vói đám những hạt 
giống kia. Nó còn nằm lại đáy chum. Và Păängđor 
đã kịp đậy nắp chum để giữ nó lại. Hạt giống Hy 
vọng Ở lại với con người, còn lại vớói cuộc sống con 
người. Nghèo nàn thay một hạt giống an ủi ! Song 
cũng được, cũng tốt. Và vói, chi với hạt giống Hy 
vọng không thôi, loài người vẫn sống, cố sống, cứ 
sống không chịu để cho những Tội ác, Xấu xa, Tai 
hoạ đè bẹp, và chỉ vói hạt giống Hy vọng không 
thôi, loài người đương đầu với tất cả thử thách trong 
cuộc sống của mình. Và có lẽ họ tin rằng với hạt 
giống hy vọng này, một ngày kia họ sẽ khôi phục 
lại cảnh đời thái bình, hạnh phúc xưa kia bằng mồ 
hôi, nưóc mắt của họ. 

Ngày nay trong văn học thế giới, thành ngữ "Cá 
chưn của Păngdor" hoặc 'cái hộp của Păngđor" (1) 
chỉ một sự việc, sụ vật gì bề ngoài thì hào nhoáng 
đẹp đế nhưng bên trong lại xấu xa, thối nát, độc địa 
giống như những câu tục ngữ "Khẩu phật tâm xà". 
Miệng thơn thói bụng ót ngâm", "Miệng nam mô bụng 
một bồ dao găm” trong văn học nước ta. 


(1 La Jarre de Pandore, La boite de Pandorc, tiếng 
Nga Sosud Pandory, Jashchik Pandory. 
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NẠN HỒNG THUỶ 
ĐÓCALIÔNG(DEUCALION) VÀ PIARA(PYRRHA) 


GIỐNG NGƯỜI ĐÁ 


Như đã kể, con người trên thế gian sống ngày 
càng xấu xa, hư hỏng, tội lỗi. Tội nặng nhất 

của con ngưỡi là đã kiêu căng, ngạo mạn, khinh thị 
thánh thần. Thần Dót giận họ vô cùng. Thần nghĩ 
bụng : "... Phải xoá bỏ cái đồ hư hỏng ấy đi và tạo 
ra một giống mói tốt đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn. 
Trong sạch hơn..." Nghĩ xong, thần quyết định sẽ dùng 
nước để tẩy trừ sạch cái giống người hư hỏng đã làm , 
Ô uế mặt đất. Thần ra lệnh cho thần Mưa hành động. 
Thế là hết ngày này ngày khác, đêm này đêm khác, 
mưa từ trồi cao trút xuống mặt đất bao nhiêu là nóc. 
Mưa ròng mưa rã, mưa tầm mưa tã, mưa hoài mưa 
mái không ngơi không dứt. chút nào. Cẩn thận hón, 
Dót còn cấm không cho thần Gió Nôtôx và Oïrôx ra 
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khỏi đỉnh Ôlanhpo, vì chỉ có hai vị thần này mới có 
thể xua tan được những đám mây đen gây ra lũ lụt 
do thần Dót dồn về lóp lóp chất chồng. Mua to và 
kéo dài như thế khiến cho nước ở biển, sông suối, hồ 
ao... ngày một dâng cao. Nước dâng lên tràn bỏ, võ 
đê, ngập lụt khắp ruộng đồng, đô thị, làng mạc. Chẳng 
mấy chốc mà khắp mặt đất chi lã một biển nước 
mênh mông, trắng xoá chẳng còn gì là dấu vết của 
đồng lúa chín vàng, ruộng nho trĩu quả, rùng xanh 
sản thú lắm chim. Người người, nhà cửa đều bị nước 
cuốn trôi ra biển. Cuối cùng chỉ còn lại giống cá là 
được dịp vùng vấy, lặn ngụp thoả thích. Chúng đi 
khắp đó đây, tung tăng nô đùa không hề biết gì 
đến thảm hoạ ghê góm mà Dót đã giáng xuống cho 
loài người. 

Nhưng may thay loài người không chết hết. Vẫn 
còn sót lại hai người, đúng hơn một cặp vợ chồng. 
Chông tên gọi Docaliông là con của Titäng Prômêtê 
và tiên nữ Climênê, vọ tên gọi là Piara, con của 
Êpimêtê và Pangđor. Hai vớ chồng Đơcaliông và Piara 
sinh có lập nghiệp ỏ đất Texxali vốn là những người 
nhân nghĩa, phúc hậu nên được thân Dót gia ân cho 
sống sót. Prömêtê theo lỏi phán truyền của Dót, xuống 
báo tin cho con biết tai hoạ khủng khiếp sắp tói và 
cách đề phòng. Theo lời chỉ dẫn của cha, Đocaliông 
đóng một cái hòm lón, chất đầy lương thực. Khi trời 
đổ mưa, nước bắt đầu dâng cao, hai vợ chồng röỏi nhà 
vào ngồi trong hòm. Và chiếc hòm đã bập bèềnh trên 
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sóng nước, trôi nổi đi khắp đó đây đưới những trận 
mưa tâm †ã, ròng rã suốt chín đêm ngày. Chín đêm 
ngày lênh đênh như thế cho đến ngày thú mười thì 
chiếc hòm của hai vợ chồng Đơcalông và Piara trôi 
dạt đến ngọn núi Parnax (1) một ngọn núi duy nhất 
không bị nhấn chìm dưới nước. Đó cũng là lúc thần 
Dót nguôi giận, mưa tạnh dần, nuóc rút hết, mặt đất 
hiện ra. 

Thấy tạnh mưa, nước rút hai vỏ chồng Đơliông bảo 
nhau ra khỏi hòm. Thật không thể nào kể xiết nổi 
bàng hoàng, nưo ngác của họ trước cảnh mặt đất tiêu 
điều, hiu quanh, xác xơ đến thế. Họ đi xuống chân 
núi tìm thấy một ngôi đền thò bị bùn phủ kín, rêu 
rong bám dày song chưa đến nỗi đổ nát. Họ nghĩ 
ngay đến việc phải dâng lễ vật tạ øn thần Dót và các 
vị thân của thế giỏi Ôlanhpø đã cứu giúp họ tại qua 
nạn khỏi. Hài lòng vì nghĩa củ thành kính của hai VỘ 
chồng, thần Dót bèn sai thần Hermex. Ngưỡi truyền 
lệnh nhanh nhẹn của các thân, xuống gặp họ : 

= Này hỏi Ðocaliông và Piara ! Dót bậc phu vương 
của các thần và những người trần thế, đã hiểu thấu 
tấm lòng thành kính của các con. Theo lời phán truyền 
của Dót, các con sẽ là người mỏ đầu cho một dòng 
giống mói của loài người. Vậy các con có điều gì muốn 
kêu câu, thỉnh nguyện thì cứ nói. Dót ngưöi con của 
Crônôx, sẽ cho các con được toại nguyện. 

Nghe lòi truyền phán của thần Hermex, Docaliông 
vỗ cùng sung sướng. Chàng cất tiếng cầu xin : 


(1) Có chuyện kể núi Orthrits. 
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- Hỏi thân Hermex vĩ đại ! Xin nhồ thần về truyền 
đạt lại cho đấng phụ vương chí tôn chí kính của các 
vị thần bất tử và những người trần thế đoản mệnh 
rằng ta chỉ cầu xin thần Dót và các chư vị thần linh 
hãy làm cho mặt đất có cuộc sống của loài nEULỐI, 
đâu đâu cũng có con người sống đông đúc tươi vui 
nhộn nhịp. 

Hermex, vị thần đi nhanh như tên bắn, nghe 
Docalông nói xong bèn trở lại đỉnh Olanhpo tâu lại 
cho Dót biết, Dót gật đầu ưng thuận. Từ đỉnh Olanhpo 
cao ngất, thần phán truyền cho họ những lời sau đây : 

- Các người hãy lấy vải che mặt ra khỏi đền thò 
và ném lại sau hing mình xương của mẹ các người ! 

Thoạt nghe những lồi phán truyền ấy, Piara vô cùng 
kinh hãi. Nàng bảo chồng : "Không, không đâu, làm 
sao chúng ta có thể đang tâm làm được một việc như 
thế..". Nhung Đøcaliông bình tâm khuyên can vọ. 
Chàng suy nghĩ hồi lâu về ẩn ý của lồi phán truyền. 
“„ Ai là mẹ của chúng ta?... ai..? ai..? Đất - đúng 
rồi ! - Đất, mẹ của muôn loài, người nuôi dưỡng mọi 
sinh linh vạn vật.. Thế thì xương mẹ là gì?... Là những 
hòn đá !'. Chàng nói điều suy nghĩ của mình cho vọ 
biết. Và hai vọ chồng làm theo sự suy nghĩ đó. Đúng 
như thế ! Thật kỳ điệu ! Mỗi hòn đá Đocaliông vứt 
về phía sau mình biến thành một người đàn ông, mỗi 
hòn đá Piara vút về phía sau mình biến thành một 
người đàn bà. Và loài người cú thế hồi sinh trên mặt 
đất đông vui, nhộn nhịp. Tư đây một dØ0IulIgMO1 Đá cọ 
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từ thần Mẹ - Đất sinh ra, sống bám lấy Mẹ - Đất và 
bằng mô hôi, nước mắt của mình, họ ra sức làm việc 
để khỏi phục lại cái thời đại Hoàng Kim tràn đầy 
hạnh phúc yên ấm xưa kia. 

Đoøcaliông và Piara sinh được một con trai đặt tên 
là Henlen (Hellen)(1) Henlen lấy tiên nữ Ordêix 
(Orséis) sinh ra được ba người con trai là Đôrôx 
(Doros)(2) Xutôx (Xouthos)(3) và Êôlôx (Éolos, Éole). 
Xuthôx sinh được hai người con trai là lông (lon) và 
Acalôx (4) (Achaeos, Achaios). Đó là... những vị thần 
thuỷ tổ của bốn nhóm bộ lạc Đôriêng (Doriens) 
Éôliêng (Eoliens) lôniêng (Ioniens) và Akêen (Achens) 
cấu thành đân tộc Hy Lạp. Và nước Hy Lạp Henlađ(Š) 
là đất nưóc của vị thần Henlen, một đất nưóc mà miền 
văn hoá đã toả chiếu khắp châu Âu, ánh sáng nhân 
vãn cao quý và rực rö của nó như một khỏi đầu của 
mọi khởi đầu. 

Môtip nạn hồng thuỷ là một nét khá phổ biến trong 
thân thoại cổ tích nhiều nước. Trong thần thoại Thiên 
Chúa giáo chúng ta thấy có chuyện Thượng đế trừng 
phạt loài người vì quá xấu xa, hư hỏng bằng một nạn 
hông thuỷ. Riêng ông già Nöê và con cái được Thượng 
Đế sinh phúc cứu mạng vì ăn hiền ỏ lành (6). 


(1) Tiếng Nga Gcllen, Ellin. 

(2) Có nguồn chuyện kể : Đôros là con của thần 
Apollon và tiên nữ Nanhphó Phthi. 

(3) Tiếng Nga Ksul. 

(4) Tiếng Nga Akhcjy, 

(5) Henllade người La mã sau này gọi là Grèce. 

(6) Xem Lưsainde Biote (Ancicn Tstamlut Gcnesc 6, 
7, 8). 
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DÓT TRỪNG PHẠT PRÔMÊTÊ 


PPrômete đã lấy ngọn lừa hồng thiêng liêng, báu 
vật riêng có của các vị thần đem trao cho loài 
nEUỎI. 

Việc làm đó khiến thần Dót, đấng phụ vương của 
các thân và người trần thế, căm tức đến điên đầu sôi 
máu. Dót phải trừng phạt loài người để cho Prômêtê 
biết rằng, Dót là một kẻ có quyền lực, rằng sự hy sinh 
tận tuy của Prômêtê cho cuộc sống của loài người là 
vô ích. Tuy loài người trỏ thành bất tử nhồ ngọn lửa 
của Prômêtê nhưng tội ác và tai hoạ cùng với biết 
bao điêu xấu xa, điên đảo cũng trỏ thành người bạn 
đường bất tử của loài người. Vì lẽ đó loài người chẳng 
thể có được cuộc sống đạo đức, văn minh, hạnh phúc 
như Prômêtê mong muốn. Dót phải trừng phạt 
Prômêtê để cho loài người biết cái giá phải trả cho 
hành động táo tọn, phạm thượng, dám cướp đoạt báu 
vật thiêng liêng độc quyền của thần thánh, ngọn lửa 
hồng không mệt mỏi, là đắt đến như vậy. Những kẻ 
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nào nuôi giữ tấm lòng thương yêư loài nguồi, hằng 
ham muốn thay đổi số phận loài người hãy lấy đó 
làm gương. 

Dót ra lệnh bắt Proômetê giải đến một đỉnh núi cao 
chót vớt trong dãy núi Côcado, xiềng chặt Prômêtê 
vào đó. Hêphabxtôt,-vị thần Thợ Rèn danh tiếng, trưóc 
đây đã sáng tạo ra người thiếu nữ Păngdor, nay đảm 
nhận việc đóng đanh xiềng Prômêtê vào núi đá, 
Prômêtê bị đày đoạ, bạn ngày dưới nắng bỏng cháy 
da, ban đêm dưới sương tuyết rét buốt thấu xương. 
Chưa hết, ngày ngày Dót còn sai một con đại bàng 
có đôi cánh rộng và dài đến mổ bụng ăn buồng gan 
của Prômêtẻ. Dót tưởng rằng dùng những cực hình 
đó, Prômêtê sẽ phải khuất phục quy hàng mình, 
Prômêtê sẽ phải tù bỏ lòng thương yêu loài người và 
thái độ chống đối đầy kiêu hãnh và thách thức đối 
với Dót và thế giới thần linh. Nhung Prômêtê vẫn là 
Prômêtê, trưóc sau như một không hề run sợ đầu 
hàng Dót. Và thật là kỳ diệu và lạ lùng biết bao buông 
gan của Prômêtê cùng bất tử như Tităng Prômete ! 
Đan ngày con ác điểu ăn đi bao nhiêu thì bạn đêm 
buồng gan của Prômêtê lại mọc lại bấy nhiêu, nguyên 
vẹn, tưới mói, không hề mang dấu vết của một sự tổn 
thưởng, xúc phạm nào. 

Prômêtê biết trước số phận của Dót: Nếu Dớt lấy 
nữ thân Thêtix (1), một nữ thần Biển, thì đứa con 
trai, kết quả của cuộc hôn nhân này, lón lên sẽ lật 


(1) Thétis. Các nữ thần Biển con của lão thần Biển 
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đổ ngôi báu của cha nó giành lấy quyền cai quản thế 
giÓi thân linh và loài người như xưa kia cha nó đã 
từng làm đối vói ông nó, Crônôx. Quả thật là một sự 
hiểu biết vô cùng quý báu, có thể nói là vô giá đối 
với Dót. Dót mã biết được điều này thì hẳn rằng, hắn 
sẽ càng hống hách, kiêu căng tàn bạo hơn nữa. Nhưng 
Dút không biết. Dúng hơn Dót chỉ biết có một nửa, 
nghĩa là Dót chỉ biết con mình sẽ lật đổ mình, cướp 
ngôi của mình. Nhung đứa con ấy do người vợ nào, 
nữ thân nào kết duyên với Dót sinh ra thì Dót không 
biết. Thế giới thần thánh của đình Ôlanhpø có biết 
bao nhiêu vị nữ thần : Aphrôdito, Atêna, Thêtix, 
Dêmêter, Artemix, ba chị em Moiró v.v. và v.v, biết 
tránh ai và lấy ai? Đó chính là điều Dót võ cùng quan 
tâm và hết sức lo lắng. Dót tường rằng cứ xiêng Prômêtẻ 
vào núi đá, đày đoạ Prômête dùng con ác điểu tra 
tấn hành hạ Prömetê thì đến một ngày nào đó, Prômetê 
phải van xin Dót tha tội, Prômete phải khai báo cho 
Dói biết, tỏ tường điều bí ẩn mà Prômêtê bấy lâu vẫn 
giấu kín. Nhưng Dót đã tỉnh lâm. Hàng bao thế kỷ 
trôi qua. Prômêtẻ vẫn không hề nao núng, nhượng bộ 
Dót. Cuối cùng chính Dớt phải khuất phục trước sức 
mạnh ý chí của Prômêtê. Dót phải hàng phục Prômêtêẻ. 

Người anh hùng Hêraclex dòng dôi của nàng lô 
lãnh sứ mạng giải phóng Prômêtê. Sau bao nối gian 


truân thử thách với những chiến công cực kỳ phi thường, 
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cực kỳ vĩ đại, chàng đã đến đỉnh núi cao chót vót 
Côcado. Bằng một mũi tên thần, Hêraclex giết chết 
con ác điểu. Thần Dớt bất lực, đành phải cỏi bỏ xiềng 
xích cho Prômêtê. Và chỉ đến lúc đó Prômêtê mói 
nói cho Dót biết điều bí mật. Nhưng để khỏi mang 
tiếng là người đã cam chịu thất bại trước ý chí kiên 
định của Prômêtê, Dót sai thần Thọ Rèn Hêphaxtôx 
Tèn một vòng sắt nhỏ và gắn lên trên đó một miếng 
đá con con để cho Prômêtê đeo vào ngón tay như là 
vẫn xiềng Prômêtê vào núi đá ! 


Ngày nay trong văn học thế giói Ngọn lửa 
Prômêtê(1) tượng trung cho Tự do, Văn mình, Tiến 
bộ, tướng trưng cho cuộc đấu tranh kiên cường, bất 
khuất chống lại ách áp bức, bóc lột và thói tàn bạo 
đối với con người. Tư tưởng Prômêtê, Tinh thần 
Prômêtê, Tính cách Prômete (2) tượng trưng cho ý 
chí tự do, quật cưỡng, nổi loạn, chống đối quyết liệt 
vói thế lực đen tối, phi nghĩa, không thoả hiệp nhượng 
bộ, đồng thời cũng tướng trưng cho thái độ kiên định 
trong mục đích cao cả và sự căm ghét tột độ thói 


. 
(1) Le feu de Prométhée, le feu Prométhécn, tiếng 
Nga : Promcteevogon. 
(2) Esprit dc Prométhée, €sprit prométhécn hoặc 
caracteérce de Prométhéc, tiếng Nga : prometeev 
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phản bội, đầu hàng. Còn Tităng ngày, nay mang một 
nghĩa khác. Nó không còn ý nghĩa cũ chỉ thế hệ những 
vị thân già bảo thù, lạc hậu. Ngược lại, nó mang một 
ý nghĩa tốt đẹp chỉ những chiến sĩ lôi lạc, kiên cường, 
bất khuất, dũng cảm đấu tranh cho những lý tưởng 
tự do, bình đẳng, hạnh phúc, nhân văn, hữu ái của 
nhân loại, những nhà tư tưởng lón, đơn độc nhưng 
vẫn dũng cảm đấu tranh, thách thức thế lực bạo chúa 
phản bội nhân dân. Mỏ rộng nghĩa Tăng còn chỉ 
những thiên tài, những vĩ nhân của nhân loại trong 
các lãnh vực văn hoá, khoa học, nghệ thuật. 


Thần thoại Prômêtê lấy cắp ngọn lửa của thiên 
đình đem xuống cho loài người phản ánh chiến công 
vĩ đại của con người tìm ra lửa và biết sử dụng lửa 
như Í> cuộc cách mạng năng lượng đầu tiên trong lịch 
SỬ rướin loại. Chắc chắn rằng thân thoại này cùng với 
ý nghĩa có bản, chủ yếu ấy được hình thành trong 
một thỏi kỳ xa xưa thuộc giai đoạn thị tộc mẫu quyền, 
chứ không phải đợi đến thời kỳ Hêdiôđ thế kỷ VIII 
(trc.n) và muộn hơn sau này Exkhin mới có. Tuy 
nhiên trong dạng thái câu chuyện mà chúng ta lưu 
giũ được và kể lại ỏ đây thì dấu ấn của thời kỳ thị 
tộc phụ quyên ¡in vào khá rõ, khá đậm. Trước hết là 
ỏỎ lóp huyền thoại về Păngdor và những tái hoạ mà 
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loài người phải chịu đựng. Rõ ràng ở lóp huyền thoại 
này có sự "coi thưởng phụ nữ”, "đánh giá rất thấp vai 
trò của phụ nữ”. Hơn thế nữa, lại coi phụ nữ như là 
ngọn nguồn của mọi thứ tài hoạ, mọi nỗi bất hạnh 
trong đồi sống ! Chỉ vì cái thói tò mò của Păngđor 
mà loài người chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu 
tai hoạ khốn khổ ! Phải chăng đây là một bằng chứng 
về "sự thất bại lịch sử lớn của giới phụ nữ" (Ph.Enghen)? 
Sau này trong huyền thoại Ôrexto trả thù cho cha, 
Ôrextd được nữ thần Atêna xử trắng án trong vụ kiện 
tội giết mẹ, chứng ta lại có một bằng chúng nữa về 
sự thất bại đó. Nhân đây ta cũng nói thêm một chút 
về huyền thoại tội tổ tông của Thiên Chúa giáo. Dường 
như có một sự đồng dạng nào thì phải. Cũng tại thói 
tò mò của người đàn bà đầu tiên của thế gian, Eva, 
nên mới xảy ra chuyện ăn quả cấm. Và Thượng đế 
chí công minh, chí bác ái, chí nhân hậu là như thế 
mà sao khi trừng phạt tội lối, lại bắt người đàn bà 
chu hình phạt nặng hơn? - Phải mang nặng đẻ đau 
và phải chịu sự thống trị của người đàn ông (1). Còn 
người đàn ông phải đổ mồ hôi sói nước mắt bám lấy 
đất, vật lộn vói đất thì mói có miếng än. Thượng đế 


(1) ”...H (CEternel) di à la femmc : lauymenterai la 
SOlf, france de tcs grOxsesses, tu enfantcras avec donleur 
€( {CS dCSIrš §C pOTf€croat veTs fton mari, mais ¡Í domincra 
Suï (OI.... (La Sainic Bibte, Ancien Testament, La 
Gcnèse, Le jardin đ'Eden el le péché đ` Adam 3, 16 - 
17 Louis Sepgond) 
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đã thiên vị đé, với người đàn ông, thậm chí có thể 
nói : “Lay trái giáng đòn trừng phạt nhưng tay phải 
lại trao phần thưởng”, lại cho người đàn ông được 
quyền thống trị đối với đàn bà ! Đúng là một cách 
xét xử không công bằng chút nào, bôi nhọ công lý. 
Nếu như Thượng đế có một toà án phúc thẩm thì 
nhân loại sẽ phải đệ đơn xin cứu xét lại. Nhưng Thướng 
đế là khỏi đầu và cũng là kết thúc cho nên từ gần 
hai nghìn năm nay người ta vẫn tin là Thượng đế chí 
công, chí minh, chí bác ái, chí nhân hậu. Kết luận : 
sự ngu đốt đẻ ra lòng tin mù quáng của tôn giáo. 
Dấu ấn rõ rệt hón nữa của thời kỳ thị tộc phụ 
quyền hoặc muộn hơn của thời kỳ hình thành nền văn 
minh của xã hội chiếm hữu nô lệ là : tất cả những 
thành quả của trí tuệ, trí thúc của nhân loại, lao động 
của nhân loại đều được quy tụ về công lao của Prômêtê 
và ngọn lửa. Chữ viết, y học, toán học, thuật luyện 
kim... những thành quả chỉ có thể có được khi đã có 
sự phân: công lao động trí óc và lao động chân tay, 
khi đã có lao động của những ngưỡi nô lệ tạo ra sản 
phẩm dư thừa trong một mức độ ít ỏi nào đó đủ để 
nuôi một lóp người chuyên làm những công việc quản 
lý nhà nước, thương nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng 
tạo nghệ thuật, ".. Không có chế độ nô lệ thì không 
có quốc gia Hy Lạp, không có nghệ thuật và khoa 


(1) Ph. Enghcn, Chống Duy rính (chưönp [V : Lý luận 
về bạo lực. Nxb Sự thạt Hà Nội 1959 tr 303), 
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học Hy Lạp.."(1), nói một cách khác không có chế 
độ nô lệ thì không có huyền hoại như Exkhin đã diễn 
tả trong bi.kịch Prômêtê bị xiềng. Chúng ta ghi 
nhận ö đây một sự mỏ rộng, một sự phát triển của 
huyền thoại. 

Nhưng điều có ý nghĩa lón hơn nữa là huyền thoại, 
về Prômêtê đã xuất hiện như một hiện tướng huyền 
thoại, phủ nhận huyền thoại thần thánh, phủ nhận 
thần thánh. Những yếu tố thế lực, nhân văn khẳng 
định sức mạnh của con người và năng lực nhận thức 
và cải tạo thế giói của nó được khoác tấm áo ngụy 
trang "Thần Prômêtê". Vị thần này với lý tưởng cao 
cả là tất cả vì hạnh phúc của con người đã đương 
đầu với bạo chúa Dót và đã chiến thắng vẻ vang. Sau 
này Dót phải hoà giải, có nghĩa là chấp nhận thất bại, 
có nghĩa là những lực lượng xã hội bảo thủ, phản 
động ngăn cản bước tiến của văn mình, của sự hình 
thành Nhà nước chiếm hữu nô lệ - polis phải chấp 
nhận thất bại. Chính vì lẽ đó mà Các Mác nói “Các 
vị thần Hy Lạp đã bị đánh tủ thương một cách bị 
thảm lần thú nhất trong vỏ "Prômêtê bị xiềng của 
Exhin (...)". (1) 


Prômêtê là thần thánh phá hoại lòng tin vào thần 


(1) C.Mác và Ph Enghen Về ván học và nghệ thuật 
(Hài kịch, giai đoạn cuối cùng của một hình thái lịch 
sử). Nxb Sự thật Hà nội 1958 tr 106 - Hoặc C.Mác, góp 
phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen Nxb 
Sự thật Hà Nội 1977 tr 18. 
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thánh, là sức mạnh của con người được thân thánh 
hoá để phủ định thần thánh. Tính biện chứng của sự 
phát triển tư tưởng của nhân loại trong giai đoạn quá 
độ từ xã hội công xã nguyên thuỷ sang xã hội chiếm 
hữu nô lệ ö Hy Lạp xưa kia phức tạp, quanh co, uốn 
khúc là như thế, Chúng ta cũng sẽ thấy hiện tượng 
này trong thần thoại Điônidôx. 


Chuyện về nguồn gốc của loài người và những nối 
bất hạnh của loài người là như thế. Nhưng lại có câu 
chuyện kể khác hẳn đi. Có chuyện nói con người đầu 
tiên của thế gian sinh ra từ Đất nhưng chẳng phải do 
ai nhào nặn lên. Con người từ dưới đất chui lên. Lại 
có chuyện kể, con người đầu tiên của thế gian là con 
của một dòng sông, đúng hơn. con của một vị thân 
Sông tên là Inacôx (Inachs). Thần Sóng Inacôx lấy 
tiên nữ Melia (Mélia) một nàng Nanhpho sinh ra được 
một người con trai đặt tên là Phrônê (Phronée). Con 
ngưöi từ dòng sông mà ra, dòng sông sinh ra con 
người, người xưa đã nghĩ như thế và không phải là 
không có lý. Biết bao đời nay con người đã sống bên 
những đòng sông, đã từng thế hệ này đến thế hệ khác 
theo dòng sông xuôi chảy mà đi, đi mãi cho tói khí 
giáp mặt với biển mới thôi. Chính dòng sông đã sinh 
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Ta con người và nuôi sống con người. Nước sông mát 
rưới đã làm trẻ lại những cánh đồng, xoá đi những 
nếp nhãn trên vầng trán, khuôn mặt của người bạn 
thân thiết đó. Vì thế con người cứ theo những triền 
sông mà sinh cơ lập, nghiệp. Làng mạc mọc lên ven 
sông mỗi ngày một nhiều thêm. Dòng sông chẳng còn 
híu quanh như xủa như xưa. Giồ đây soi bóng xuống 
mặt nước hiền hoà đã có những mái nhà tranh với 
bóng cây um tùm ấm áp, lượn lò vệt khói bếp. Đâu 
đó vang lên tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng dê kêu. 
Vào mùa gặt, những đêm trăng, dòng sông xôn xao, 
náo nức hẳn lên. Kể sao cho xiết những khung cảnh 
êm đềm, ấm cúng của con người bên những dòng 
sông! Nếu không có những dòng sông thì làm sao có 
được cái cảnh sầm uất, đông vui, ấm cúng của con 
người như thế. Chẳng phải đòng sông đã sinh ra và 
nuôi nấng con người đấy chứ sao? Chẳng phải con 
người đã từ dòng sông mà ra, sống dựa vào dòng sông 
như con cái sống dựa vào cha mẹ đó sao ! 

Những người Argôx ö Hy Lạp xưa kia cho rằng tổ 
tiên họ ra đöi từ một dòng sông. Phrônê, người con 
trai của thân Sông Inacôx là vị vua đầu tiên trị vi Ỏ 
vùng đồng bằng Argôx. Chàng đã dạy cho dân biết 
cách làm ruộng, trồng trọt và hơn nữa còn dạy cho 
dân biết cách sử dụng lửa. Chàng lấy tiên nữ Kerđô 


(Kerdo) làm vọ và sinh được bốn Tinh Ji, 
126 


có công mỏ mang bở cõi xuống khắp cả vùng đồng 
bằng Pêlôpônedd. Sau khi chàng qua đồi, ba con trai 
là Pêlaxgôx (Pélasgos) ladox (Iasos), Adênor (Agénor) 
chia nhau cai quản vùng đồng bằng Pêlôpônedo. Còn 
người con trai thú tư tên là Car (Car) đi ngược lên 
phía Bắc xây dựng lên đô thị Mêgar (Mégare), một 
đô thị ö eo đất cổ họng nối lên miền Bắc Hy Lạp 
với bán đảo Pêlôpônedd. 

Trong tín ngưỡng của người Hy Lạp cổ xưa mỗi 
con sông đều có một vị thần cai quản. Vị thần này 
là một con bò mộng có khuôn mặt người. Vì dòng 
sông có những cội nguồn thiêng liêng như thế nên 
người Hy Lạp xưa kia mỗi khi đi qua sông đều rửa 
tay trong dòng nước sông và thành kính cầu khấn thần 
Sông. Khi một cậu con trai đến tuổi trưởng thành, 
cậu ta thành kính cắt mó tóc vốn được để dài dâng 
cho đòng sông quê hương thiêng liêng thân thiết coi 
đó như tặng vật đầu tiên của mình biểu hiện lòng 
_ biết ơn và sự gắn bó với cội nguồn, gốc rễ. 
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THẾ GIÓI ÔLANHPO 
VÀ MƯỜI HAI VỊ THẦN TỐI CAO 


C | huô xua khí Trồi và Đất hình thành. những vị 
thân đầu tiên cai quản thế giỏi thân lình và loài 
người là mưởi hai vị nam, nữ Titäng và Titamd. Trăng 
Crônôx sau khi cướp được ngôi báu của cha là ranôx 
trỏ thành vị thần cầm đầu thế giói Tităng. Người ta 
thưởng gọi thói đại các Tiãng cai quản bầu trời và 
mặt đất là thời đại các vị thần già, các vị thần cũ, hay 
còn gọi là thời đại Crônôx hoặc thöi đại Hoàng Kim. 
Đót lật đổ Crônôx mở đầu cho một thời đại mới, 
thöi đại của những vị thần trẻ, những vị thân múi, 
thồi đại mười hai vị thần của thế giới Ôlanhpo. Thật 
ra thế giói Ôlanhpø không phải chỉ có mười hai vị 
thần mà có rất nhiều nam thần, nữ thần. Nhưng trên 
hết thế giới thần thánh đông đảo là mười hai vị nam 
thần, nữ thần tối cao, mà vị thần số một, đấng tối 
cao của tối cao là thần Dót giáng sấm sét, bậc phụ 
vương của thần thánh và loài người. 
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Ngọn núi Ôlanhpo cao chót vót, bốn mùa mây phủ 
là nơi cư trú vĩnh hằng cửa thế giói thần linh. Các 
thần ở trong một cung điện lộng lẫy làm toàn bằng: 
đồng đỏ rực và vàng chói lọi do bàn tay khéo léo của 
thân Thọ Rèn danh tiếng Hêphaixtôx (1) đứa con què 
của thân Dót, xây dựng lên. Đường vào cung điện 
không phải dễ dàng vì cung điện Ôlanhpø chìm khuất 
sau những đám mây dày đặc dế gì trông thấy mà lần 
đường tìm lối. Các vị thần bất kể nam, nữ ai ai từ 
dưới hạ giới lên hay trên thiên đình xuống cũng phải 
qua nơi ö của ba tiên nữ, có khi bốn tiên nữ có một 
cái tên chung là Hor - Thời gian, hoặc còn gọi là Bốn 
mùa, để các nàng mở cửa mây cho mà di, nghĩa là 
các nàng cất lên những đám mây dày đặc bao quanh, 
che kín cung điện Ôlanhpo. 

Cung diện Ôlanhpo tuy bốn mùa mây phủ song 
bên trong lại là nơi ö tuyệt diệu có một không hai. 
Chẳng có gió mưa ẩm uớót, sướng tuyết lạnh lẽo. Một 
vòm tröi sáng láng trong xanh như một vòm cây che 
cho cung điện. Ảnh nắng mặt trồi ỏ nơi đây vàng dịu, 
êm ả, chẳng thể làm rám da, cháy thi, sạm đen khuôn 
mặt uy nghĩ, xinh đẹp của các vị thần. Các vị thần 
sống ỏ một nơi thanh khiết : mưa chẳng đến mặt, 
nắng chẳng đến đầu, không khí trong veo, ngày ngày 
hội họp bàn Việc cai quản, điều hành thế gian hay 


(1) Flcphaistos tiếng Nga : Gejsct, Ifcst thần thoại La 
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mỏ tiệc vui chơi trong những cảnh vũ hội tưng bừng, 
đàn ca réo rắt, 

Việc điều hành thế gian được phân chía ngay sau 
khi các vị thần Ôlanhpø chiến thắng thế hệ thần già. 
Đót, Pôdêiđông và Hadex ba con trai của thần Crônôx 
rút thăm chia nhau công việc cai quản vũ trụ và thế 
gian. Dót cai quản bầu trời, Pôdêiđông cai quản các 
biển khơi, còn Hađex cai quản thế giới người chết Ö 
dưới lòng đất. Mặt đất và loài người là thuộc quyền 
cai quản chung. Tuy nhiên vì Đót là vị thần tối cao 
cho nên Dót cai quản cả thế giới thần linh và thế giỏi 
loài người. Còn cung điện Ôlanhpø là của chung thế 
giói thần thánh. Dót là vị thần tối cao có uy quyền 
và sức mạnh rất lón không một ai sánh bằng. Thần 
cai quản bầu trời nên có thể gọi gió bảo mưa, đồn 
mây gây bão, giáng sấm sét ầm vang, phóng chóp chói 
loà. Dót đã từng tự hào về súc mạnh vô địch của 
mình. Đót có thể ném các thân xuống chốn Tartar 
mù rnjt Ỏ sâu tận thế giói của Hađex trị vì mà không 
có một vị thần nào có thể ngoi lên được. Dót, để 
chúng tỏ súc mạnh hơn hản của mình đã thách thức 
cả thế giói Ôlanhpo kéo co. Kéo co bằng một sợi đây 
vàng một đầu là Dót ỏ đỉnh Ôlanhpø, còm một đầu 
là các nam thần nữ thần öỏ dưới đất. Đương nhiên các 
vị thân không dám chấp nhận cuộc thách thức này, 
vị nếu đúng như lời Dót nói, thì thật là vô cùng nguy 
hiểm : Dót có thể kéo tuột các vị thần lên trời và 
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kéo theo luôn cả đất lên, cả biển lên nữa. Dót có thể 
để cho các vị thần cứ bám vào cái sợi dây vàng ấy 
nhưng còn đầu dây của Dói, Dót đem buộc vào một 
tảng đá ö đỉnh Ôlanhpơ và như thế các vị thần sẽ bị 
treo lơ lửng giữa trồi. 

Sau khi ba anh em trai Dót phân chia nhau cai 
quản thế gian thì một việc lón nữa khiến Dót phải lo 
toan là làm sao cho số thần của thế giới Ôlanhpơ 
trước hết phải bằng số các Tităng và Titanid trước 
đây, rồi sau đó sẽ phải tăng nhiều lên nữa vì công 
việc cai quản thế gian và loài người ngày càng bộn bề 
nhiều chuyện. Anh em của Dót chỉ có ba trai và ba 
gái. Như vậy là chỉ có sáu. Dót và Hêra, vọ Dót phải 
sinh con đẻ cái để cho chúng mỗi. người một việc chia 
nhau cai quản thế giới thần thánh. và loài người. Tất 
nhiên, cuối cùng mợi công việc đều được thu xếp xong 
xuôi. Cung điện Ôlanhpo có mười hai vị thần nam 
nữ, bằng với số Tităng và Tataniđ trước kia. Mười hai 
vị thân Ôỉanhpo là : 

1 - Dót (thần thoại La Mã : Duypiter), vị thần tối 
cao quản thế giói thiên đình và những người trần thế, 
vị thân đồn mây mù giáng sấm sét có tiếng nói ầm 
vang. 

2 - Hadex (Pluytông), vị thần cai quản thế giới âm 
phủ, có chiếc mũ tàng hình - Diêm Vương. 

3 - Pôdêiđông (Neptuyn) vị thần cai quản các biển 
khơi to nhỏ, vị thần lay chuyển mặt đất, có cây đính 
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ba gây báo tố - Thân Đại Dương. 

+ Hêra, (Duynông), nữ thần, vợ Dớt, người bảo 
hộ cho Hôn nhân và Hạnh phúc gia đình, bảo hộ cho 
các bà mẹ và trẻ sở sinh. 

5 - Đêmẽter (Xêrex) nữ thần cai quản sự phì nhiêu 
của đất đai, trông nom việc trồng trọt, mùa màng và 
đặc biệt bảo hộ cho mùa lúa mì, thường gọi là nữ 
thân Lúa MI. 

6 - Hex (Hina Vexrta), nữ thần của bếp lửa, của 
ngọn lửa trong bếp lửa lò sưởi ở gia đình, người bảo 
hộ cho sự quân tụ ấm cúng của con người trong gia 
đình, cho cuộc sống văn minh. 

7 - Atêna (Minervø) nữ thần trí tuệ và chiến tranh. 
Công lý và Nghề thủ công, Nghệ thuật, con của Dót. 

8 - Aphróditd (Venuyx) nữ thần Tình yêu và Sắc 
đẹp. 

9- Apônlông. con cùa Đót và nữ thân Lêtô. thân 
Anh sáng, Chân lý, Âm nhạc, Nghệ thuật, Người xạ 
thủ có cây cung bạc. 

10 - Artêmix, (Dian) nữ thần Săn bắn, người trinh 
nữ xạ thủ anh em sinh đôi với Apônlông. 

11 - Hêphaixtôx (Vuyncanh) thần Thợ rèn, chân 
thọt, con trai của Dót và Hêra, thần Lửa và Nghề thủ 
Công. 

12 ~ A rex (Marx), thần chiến tranh, con của Dót 
và Hêra. 
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Để giúp việc cho thế giỏi Ôlanhpø cai quản công 
việc của thế gian còn có hai vị thần, một nam thần 
và một nữ thân. lo việc truyền lệnh, thông tin liên lạc 
và Hermex (Hermẻs) (1) và nữ thần Irix, (Iris). 


Trong cung điện Ôlanhpd không khí thật là UY 
nghiêm trang trọng. Thần Dót ngồi trên ngai vàng vẻ 
mặt quắc thước nghiêm nghị, Dáng điệu của thần 
đường bệ, củ chỉ, phong thái khoáng đạt, ung dung 
khiến mới nhìn thấy Dót, các vị thần đã thấy ngay 
được sức mạnh và quyền lực: của đãng tối cao, một „ 
sức mạnh và quyền lực biểu hiện ra một cách tự nhiên, 
dàng hoàng, bình thản. Ngồi hầu bên ngai vàng của 
Dót là nữ thần Hoà bình - Ayrênê và ni thần có 
cánh Tháng Lợi - Nike, Khi nữ thân Hêra xinh đẹp 
có đôi mắt bò cái và cánh tay trắng muốt bước vào 
cung điện thì các thân đều tiến đến đón nàng, chào 
hỏi nàng một cách thân tình, trân trọng. Rồi mọi người 
giãn ra hai bên mồi nàng bước lên ngai vàng. Thần 
Dói đúng dậy nghiêng đầu, bước xuống mỉm cười chào 
vỏ đưa tay ra đồ lấy tay vớ dắt lên ngai vàng. Dót và 
Hêra ngồi bên nhau trên ngai vàng, Nữ thần lIrix ngồi 
hâu bên Hêera. Nàng sẵn sàng hoàn thành mọi mệnh 
lệnh của Hêra một cách nhanh chóng khác thường. 
Với đôi cánh nhẹ nhàng và màu sắc TỰC TỦ, Ïrix có 
thể bay tới mọi chốn xa xăm cùng trồi cuối đất rồi 
lại trỏ về mà không để Hêra than phiên về sự chậm 

(l) Thân thoại La Mã : Mercure, 
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trể. Thần Hermex ngồi hâu bên Dót. Thần không có 
cánh như nữ thần Irx nhưng truyền lệnh, thông tin 
nhanh chẳng kém lrix chút nào, bởi vì Dót đã ban 
cho Hermex một đôi dép có cánh để thi hành phận 
sự. Với đôi đép này, Hermex chạy trên mây, lướt trên 
sóng, sà xuống núi, chui xuống biển, đâu đâu cũng đi 
tối được kể cả việc xuống thế giói âm phủ. Thần còn 
chỉ đường dẫn lối cho khách bộ hành và các vị thần, 
còn cái quản nghề buôn bán, thông thương và tệ hại 
nhất là thân còn cai quản cả thói lừa đảo, gian dối, 
trộm cắp.» ”” 

Các vị thầm bước vào bàn tiệc. Tiếng cười nói, đàn 
ca tưng bừng, rộn rã. Các nữ thần Kharit và các nàng 
WMuydo với vẻ đẹp duyên dáng và tuyển chuyển múa 
theo tiếng nhạc, khi thì quần tụ lại thành một vòng 
tròn. khi thì tản ra thành từng đôi một, nhịp nhàng, 
đều đặn, hài hoà khiến các thần gật gù tấm tắc khen 
ngợi. Nữ thân Hêbê (1) con gái yêu của Dót và Hêra, 
được giao cho việc rót rượu dâng mời các thần. Dây 
là loại rượu thánh riêng của thế giới Ôlanhpo, ai uống 
vào sẻ trẻ mãi không già, sống hạnh phúc, vui tươi 
không bao giò biết đến tuổi già và cái chết. Cùng 
dâng mới rượu thánh và thức ăn thần với Hêbê là 
chàng trai xinh đẹp Ganimed (Ganymede) chàng xưa 
kỉa ở đất Tiểu Á là con của vua Torôx (TTos) vị vua 
đã xây dụng thành Toroa, và tiên nữ Canliröê 
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(Callirhoé) con gái của thần sông Xcamăngdđo 
(Scamandre) thần Đót đắm say, mê mệt vẻ đẹp của 
chàng đã hoá mình thành một con đại bàng sà xuống 
cấp lấy chàng tha về thế giói Ôlanhpo gia nhập vào 
thế giói thân thánh, Ganimeđ được thần Dót ban cho 
sự bất từ. Nhưng không phải chỉ có Hêbê và Ganimed 
chuyên dâng rượu thánh và thúc ăn thần cho các vị 
thần. Thần Thợ Rèn chân thọt, Hêphaixtôx nhiều khi 
cũng đÕ một chân, một tay cho hai bạn trẻ. Những 
khi Hêphaixtôx dâng rượu thi bàn tiệc lai vui rộn hẳn 
lên. Tay câm một chiếc bình lón đầy rượu thánh ngọt 
lịm, thần rót tuần tự mời các vị thân đừ bên phải trỏ 
đi. Cứ thế hết tuần rượu này đến lượt tuần rượu khác. 
Hêphaixtôx chân thọt khập khiếng, lăng xăng chạy đi 
chạy lại, cà nhót cà nhắc khiến các vị thần không nhịn 
được cười. Và họ cứ thế cười nói, yến tiệc, đàn hát, 
vui chơi cho đến khi mặt trồi xế bóng. 

Trong những buổi tiệc vui như vậy, mọi người đều 
bình đẳng. không ai là người không được tham dụ, 
không ai là người không được thưởng thức rượu thánh 
và những thức ăn thân. Ai cũng được nghe tiếng đàn 
lia thánh thót làm say lòng người của thân Apônlông 
và được nghe tiếng hát du dương véo von của các 
nàng Muydø, con của đấng phụ vương Dót. 

Ngày nay Ganimed chuyển nghĩa, mang một ý bông 
đùa, ám dụ chỉ người hầu rượu, người phục vụ trong 
các bữa tiệc. 

Từ cung điện Ôlanhpo trong các cuộc họp của các 


vị thần hay trong những buổi yến tiệc, thần Đót 
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các vị thân diều khiển, sắp xếp mọi công việc của thế 
giới loài người và thế giói thần thánh. Vận mệnh của 
loài người, cuộc sống của họ sung sướng hay đau khổ 
tuy thuộc vào thần thánh trước hết là thần Dót. Dót 
có hai cái chum lón để ngay cổng vào cung điện, có 
người kể lại, Dót chôn dưới đất một chum chứa những 
điều lành, một chum chứa những điều dữ. Dót lấy 
những điều lành điều dữ từ đó ra đem ban phát cho 
những người trần thế. A¡ mà được Dót trộn đều hai 
thú rồi phân phát {ho thì người đó trong cuộc sống 
gặp cả niềm vui và nổi buôn, hạnh phúc và đau khổ. 
Ai không may chỉ nhận được tặng phẩm của Đót lấy 
ra tử cái chum đựng điều dữ thì cuộc đồi người đó 
khốn khổ vô cùng : Đói khát, rách rưói, không nhà 
không cửa, không nơi nương tựa, phải di lưng thang, 
hành khất, bị mọi người khinh rẻ, và sống không có 
niềm hy vọng. Vì lẽ đó những người trần thế phải 
kính trọng các vị thần, chăm nom đến việc thỏ cúng 
và dâng lễ hiến tế. 
Cùng điều hành luật lệ với thần Dót còn có nữ 
thân Thêmix uyên thâm. Chính nữ thần là người đã 
“thiết lập ra Quy luật, Trật tụ, Sự ổn định và Luật 
pháp trong thế gian để cai quản và bảo đảm Công 
lý. Sự hiểu biết uyên thâm của Thêmix khiến cho nàng 
có thể tiên báo, tiên đoán được nhiều việc của tưởng 
lai, số phận thần thánh và loài người. Tính công bằng, 
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chính trục và thói quen nghiêm mình của Thêmix đã 
khiến người lÌy Lp cổ xưa khâm phục và biết ơn. 
tạc tướng vị nữ thân một tay cầm cân, một tay cầm 
thanh kiếm, mất bịt một băng vải để chứng tỏ sự vô 
tư, không thiên vị. Theo lệnh của HĐót nũ thân Thêmtx 
triệu tập các cuộc hợp của các vị thần ở thể giới 
Ôlainhpo. Cả đến việc những cuộc họp của nhân dân 
ỏ dưới hạ giới cũng là do Thẻmix khơi nguồn, gọi ý 
hoặc chính nàng đứng ra chủ trì. Để theo dõi việc thí 
hành pháp luật còn có nữ thần Đikê (Diké, Lajustice) 
con của Dót và Thêmix Đikê là vị nữ thần của Chân 
lý, Công lý, Sự thật. Nữ thân chuyên theo dõi việc thi 
hành và giám sát luật pháp trong thế giới loài ngưöi 
để báo về cho Dót biết những việc đổi trắng thay đen, 
hà hiếp, bức hại người lương thiện, bôi nhọ công lý. 
xuyên tạc, che giấu sự thật. Vĩ thế ĐÐikê ghét cay ghét 
đắng thói dối trá, không trung thực. Theo lệnh của 
Dót, Đikê phải chịu trách nhiệm trừng phạt những kẻ 
đảo điên. ỷ thế chuyên quyên bất chấp công lý. Nữ 
thân phải với thanh gươm công lý của mình, đâm 
trúng trái tin những kẻ coi thường luật pháp của thân 
thánh. Người Hy Lạp xưa kia thưởng tạc tượng Đikê 
vÓi cây chuỳ cầm tay. Nhưng rồi vị nữ thần chính trực 
và đức hạnh này không thể sống nổi vói người trần 
chúng ta được. Thời đại Hoàng kim qua dị, con người 
ngày càng hư hỏng, đồi bại, quay quất, điên đảo, trắng 
trọn đến mức Đikê bất lực. Nữ thần bèn cùng với 
người bạn gái thân thiết là Liêm sỉ (Pudeur) bay về 
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trời Từ đây nữ thần đổi tên là Axtơrê (1) nghĩa là 
“ngôi sao” hoặc "tỉnh tú" "tỉnh cầu”. Như vậy có nghĩa 
là công lý chân chính từ đó trỏ đi chỉ có thể tìm được 
ö bầu trời cao xa vời vợi, lấp lánh những vì sao. 

Dót tuy là vị thần tối cao, quyền uy và sức mạnh 
hơn hẳn các vị thần thế giới Ôlanhpo, ấy thế mà Dót 
vẫn không phải là đấng tối cao toàn năng, toàn điện, 
toàn quyền, hoàn mỹ. Trên Dót còn có một sức mạnh 
và quyền lực quyết định hết thảy mà chẳng vị thần 
nào hay một số người trần thế nào đảo ngược. Đó là 
Số Mệnh, Số mệnh này do ba chị em nữ thần Moiro 
cai quản. Nàng Clôtô quay cuộn chỉ cho nữ thần 
Lakhêdix giám định và Atorôpôx cầm kéo cắt. Số 
phận của thần thánh và người trân nằm trong cuộn 
chỉ, sự giám định cùng vói nhát kéo khắc nghiệt đó 
(tiếng Hy Lạp Moirơ là số phận, định, phận, phần). 
Nhung cũng có lúc Số Mệnh không nằm trong cuộn 
chỉ của ba chị em nữ thần Moird mà nằm trong cái 
cân của thần Đới. Thần Dót cầm cân, cân miếng đồng 
số mệnh của ai, nếu đĩa cân bên nào nặng nghiêng 
về một bên thì chẳng thể nào cứu vãn được ; số mệnh 
người đó hưởng về đất, người đó phải chết. Như trên 
đã kể, ba chị em Moiro là con của thần Đêm tối Nữ, 
nhưng lại có truyền thuyết kể ba chị em Moiro là con 
của nữ thần Thêmix. Và các nữ thần Hơr - Thời gian 
cũng là con của nữ thần Thêmx. 


(1) Astréc, Thần thoại La Mã : Virgo. 
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Tuy Dót có thể ban hạnh phúc cho những người 
trần thế chúng ta bằng những tặng vật lấy ra từ cái 
chum đụng điều lành, nhưng hạnh phúc trong cuộc 
đöi những người trần đoản mệnh chúng ta lại còn từ 
ân huệ của nữ thân Tikhê (1) nữa. Nàng là nữ thần 
của Vận May và những điều ngẫu nhiên của số phận. 
Người thì nói nàng là con của Ôkêanôx và Têtix, người 
thì bảo nàng là con của Dót. Nữ thần Tikhê cầm 
trong tay cái sừng của sự sung túc. Nàng dốc những 
hoa thơm, trái chín, lúa đấy hạt, cành sai quả và rau, 
đậu, ngô, mì, kê... đựng trong sừng ra xuống thế gian. 
May mắn cho ai nhận được những tặng phẩm ân huệ 
thiêng liêng đó thì cuộc đời họ làm ăn sẽ chẳng gặp 
trắc trỏ, khó khăn. Thời tiết đến với mùa màng của 
họ sẽ thuận hoà, trồng gì trúng nấy và... nói tóm lại 
là gặp nhiều may mắn trong cuộc đồi, nếu như không 
phải gặp may suết đời ! Thời cổ đại đã hình dung nữ 
thân Tikhê là một thiếu nữ đứng trên một quả cầu 
hoặc một cái bánh xe, một tay cầm cái bánh lái của 
con thuyền còn tay kia ôm chiếc sừng của sự sung 
túc, mắt nàng che kín bằng một băng vải. Thật là ý 
nhị biết bao ! Chả thế mà người Việt Nam chúng ta 
có câu Trời không có mắt. Đúng thế, nếu có mất thì 
đã không có cái gọi là may rủi, ngẫu nhiên. Và trong 
cuộc sống, như chúng ta biết bên cái gọi là tất yếu 
không thể không có cái gọi là ngẫu nhiên, cái ngoài 


(1) Tikhê : thần thoại La Mã : Fortune. 
RE GRPBUIINIKIMIPIEI TU 


sự tính toán của con người, cái ngoài cái "có mắt" của 
con người. Vì thể bên nữ thần Thêmix tượng trưng 
cho Quy luật phải có chỗ Tikhê. Trong những tranh 
vẻ nữ thân Tikhẻ có khi ta thấy ngoài những đặc điểm 
đã kể trên, còn miêu tả Tikhê không ôm Ciúếc sửng 
Cửa sự sung túc mà đang cầm nó đốc xuống cho những 
phúc lợi rơi xuống trần. 

Quyền lực của Dót lớn lao là thể song Dót nhiều 
lúc phải chịu lép vế trước quyên lực của một nữ thần, 
không phải nữ thần Hêra, vớ Dót, tính nết vào loại 
“đổi xưa mấy mặt, đồi này mấy gan" mà là nữ thần 
Lầm Lẫn - Atê (Até, Erreur). D#t đã bao phen lầm 
lẫn và cho đến một lần, bực túc quá vì sự tác oai tác 
quái của vị nữ thân này, Dót quẳng ngay cô con gái 
đáng ghét ấy xuống trần và cấm cửa không cho trô 
về thiên đình (Atê là con của Dót và nữ thần Bất 
hoà - Êrix). 

Các vị thân ở thế giới Ôlanhpo đều khiếp sở trước 
quyền lực và sức mạnh của Dót nhất là khi Dót nổi 
cön thịnh nộ. Người con cửa Crônôx chỉ chau miày 
vung tay một cái là mây đen ùn ùn kéo đến, sấm 
động, chóp giật và sét nổ xé rách bâu tröi, lửa cháy 
bừng bừng, khói mù khét lẹt. Mỗi khi Dót đi đâu trỏ 
về cung điện, các vị thần đêu phải! kính cẩn ra đón 
đấng phụ vương, không ai đám bỏ đi làm việc khác 
hay đứng yên tại chỗ đợi Dót đi tói mới cung kính 


chao hỏi. Tính khí Dót nóng như lùa. Mỗi khi lót 
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nổi nóng chẳng ai dám can ngăn vì như thế chỉ làm 
Dót thêm phần điên tiết. Các vị thần đã từng chứng 
kiến nhiều trận lôi đình của Dót và đã có một tấm 
gương : Thân Hêphaixtôx vì thiện ý muốn can ngắn 
cón nóng giận của Dót mà phải mang tật suốt đöi. 

Dót ngồi trên ngai vàng, tay cầm cây vương trướng 
bằng vàng do bàn tay khéo léo của thần Thợ Rèn 
Hêphakxtôx tạo nên. Một con đại bàng, con chim yêu 
quý nhất của Dót, đậu bên. Cạnh Dót, hoặc ö dưới 
.chân Dót còn có một cái khiên bằng da dê dày không 
biết đến mấy lần, mấy lớp, bọc ngoài bằng một lượt 
vẩy các loài bò sát cúng rắn như đồng, như sắt. Viền 
theo vành khiên là những còn rấn độc ngoằn ngoèo 
nom rất phê s. Dót chọn cây sồi làm người phát ngôn 
cho mình, truyền đạt những lời phán bảo. phán đoán 
về tương lai, về cách xử thế cho những người trân bấy 
yếu. đoản mệnh. 

Những người trần thế hàng năm đến Đôdôn, xú sỏ 
của những rừng sôi ‹lắng nghe tiếng lá xào xạc để 
đoán biết nhũng Tòi sấm ngôn. truyền phán của Dót. 
Nhưng không phải người trân thế nào cũng biết được 
nghệ thuật nghe tiếng lá cây. Chỉ có những nhà tiên 
đoán, những người chuyên làm nghề tu tế mói có thể 
tiếp xúc với thứ ngôn từ bí ẩn, thiêng liêng đó và giải 
thích cho mọi người biết. Lại có khi Dót thể hiện ý 
chí của mình và những lòi phán bảo qua lối bay của 


các giống chim. Và tất nhiên cũng chỉ có những nhà 
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tiên tr! và những viên tư tế mới có tài năng nhìn lối 
bay, đường bay của các giống chỉm mà đoán hiểu 
được những điều thần muốn nói. 

Cảnh sinh hoạt của thế giới Ôlanhpơ và của đấng 
phụ vương Dót là như thế. Nhưng không phải chỉ có 
thế. Cung điện Ôlanhpo có biết bao nhiêu vị thần : 
mười hai vị thần tối cao và biết bao nhiêu vị thần cấp 
thấp chia nhau cai quản công việc của thế gói loài 
người. Vì thế giữa loài người với các vị thần xảy Ta 
không ít những chuyện phiền toái. Lại còn giữa các 
vị thân vói nhau nữa. Cũng nhiều chuyện lôi thôi, phúc 
tạp, phiền toái không kém gì thế giỏi loài người chúng 
ta, có khi lại còn hơn... hơn rất nhiều nữa là đằng 
khác. Vì thế cung điện Ôlanhpo dưới quyền cai quản 
của Dót xem ra thì rất thanh bình nhưng thật ra có 
những cuộc họp khá là nảy lửa, sóng gió, thậm chí 
kéo đài tới chín ngày tri, ý kiến bất đồng rất sâu sắc. 
Thân Dót nhiều khi phải xủ các vụ kiện cáo, khiếu 
nại giữa các vị thân hết sức lôi thôi, đau đầu nhức óc, 
Các vị thân lại luôn luôn đi đi về về cho nên cung 
điện Ôlanhpơ tuy bốn mùa mây phủ song xem ra bận 
rộn khác thường. Thế giới Ôlanhpø điều khiển thế 
gian quả không phải là một công việc dế dàng. 
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PÔDÊIĐỘNG _ 
VÀ CÁC THÂN BIỂN 


đáy biển sâu có một cung điện vô cùng đẹp 

đế và tráng lệ. Đó là cung điện của 
Pôdêiđông(1) vị thần trị vì, cai quản toàn bộ thế giói 
biển nưóc mênh mông bao quanh mặt đất, Pôđêiđông 
là con của Crônôx và Rêa là anh ruột của thần Dớt. 
Người xưa kể lại, Pôdêiđông kết bạn với những con 
quỷ biển khá thân thiết tên là Tenkhin (Tekhine). Có 
người nói chính lũ quỷ biển này đã nuôi nấng 
Pôdêiđông lúc nhỏ như những Quyrét đã nuôi nấng 
Dót (chẳng rõ trước hay sau khi Pôdêiđông bị Crônôx 
nuốt?). Tekhine là con của thần biển Pôngtôx và nữ 
thân Gaïa, hình thù nom rất quái đị, nửa người nửa 
thuồng luồng, ba ba... nhưng lại có chân bơi đi bơi lại 
trên mật nước hhư những mái chèo. Là giống quỷ dũ, 
chúng luôn luôn gây ra những tai hoạ khủng khiếp 


(1) Posédon, thần thoại La Mã : Neptune. 
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cho thế giới loài người như : biển động, sóng thần, 
mưa đá, bão lụt. núi lửa phun. đất sụt lỏ... Vì thế mặc 
dù chúng có tài rèn sát nấu đồng. sáng chế ra các 
loại vũ khí, đồ dùng. đúc tượng các vị thần linh, bất 
tử song các vị thân vẫn khóng thể nào xoá bỏ cho 
chúng cái tội làm cho đất đai cần cối, mùa màng thất 
bát. nhất là cái tội làm cho nước sông Xiich quanh 
năm lúc nào cũng bốc khói. toả hơi. Thế giới Ô] lanhpo 
đã họp và quyết định trừng phạt lũ quỷ đữ thù dịch 
với loài người và khinh thị thánh thân này. Thần Dót 
biến chúng thành những ngọn núi đá. Có người lại 
kể, Apỏnlông với những. mũt tên thần dã kết liễu đòi 
chúng. 

Tenkhin có một người em gái tên là Galia, cô nàng 
"phải lòng" Pôdêiđông. Hai người lấy nhau sinh ra 
được một người con gái đặt tên là Rôda vì lẻ đó hòn 
đảo quê hương của Tenkhin mang tên là Rôto 
(Rhodos. Rohdos). Nhưng người vớ chính thức mà 
Pôdêiđông yêu say đấm lại Ea nàng Amphitorit 
(Ampitritc). Chuyện tình duyên của họ đối với IHƯỜI 
trần thể chúng ta quả là có... hơi lạ, hơi khác thường, 
song cũng không đến nỗi khó hiểu. Amphitorit là con 
gái của lão thân Biển Nêrê (Néréc) đầu bạc, vị thân 
được mệnh danh “là ông già của biển cả", một vị thần 
mà trong trái tim lúc nào cũng chỉ có những ý nghĩ 
quang minh chính trực va nhân hậu. Lão thần Biển 
Nêrẻ tính nết hiền từ, thẳng thắn, rất đáng yêu như 
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lức biển khơi trồi yên sóng lặng, trăng tỏ mây quang. 
Lão chẳng hề biết nói đối với. một ai bao giò, sẵn 
sàng dùng tài tiên tri của mình chỉ bảo cho mọi người 
biết nhũng điều họ hỏi. Lão có tài biến mình thành 
mọi loài, mọi vật. Nêrê lấy Đôrix (Doris) một Ôkêanid 
làm vợ. Đôi vớ chồng này sinh được nãm mươi người 
con gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, BỌI 
băng một cái tên chung là Nêrêiđ (Néréides) tức là 
những tiên nữ của biển cả, con của lão vương Nêrê. 
Chính trong số Nêrêiđ này, một cô làm thần Pôdê¡đông 
"ra ngẩn vào ngơ" mất mấy năm trời là nàng 
Amphitori, một cô khác làm thần Dới "đúng ngồi 
không yên" là nàng Thêtix mà sau này trỏ thành vọ 
của lão vương Pêtê và là mẹ của người anh hùng 
Akhin. " 

Bữa kia những nàng Nêrêiđ rủ nhau đi tắm biển. 
Tấm xong các Nêrêiđ lên bờ vui Chơi, ca hát. Các 
nàng không biết rằng có một vị thần đã bắt gặp và 
say sưa ngăm nhìn cảnh đẹp thần tiên ấy. Vị thần đó 
là Pôdêiđông. Vâng, đúng thế. Nhưng nếu như 
Pôdêiđông chỉ say sưa, xúc động trước vẻ đẹp của các 
tiên nữ đam ca múa giữa cảnh trời mây lồng lộng, 
sóng nước bao la, gió vi vu và biển rì rào thì đã không 
nên chuyện. Pôdêiđông say mê cảnh đẹp, song 
Pôdêiđông lại say mê một tiên nữ đẹp trội hẳn lên, 
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đẹp một cách kỳ lạ khác thường trong đám Nêïrêi¡d. 
Đó là nàng Amphitorit. Và Pôđêiđông đã tìm cách 
gặp nàng để giãi bày tâm sự. Nhưng Amphitorit tù 
chối và trốn biệt. Nàng đoán biết việc từ chối của 
nàng sẽ tất dẫn đến những chuyện không hay cho nên 
nàng trốn đi một nơi xa biệt tích biệt tăm, đến tận 
nơi Kiệt cùng của biển, quê hương của thần Atlax. 
Nhỏ người đẹp bồn chồn khác khoải, Pôđêiđông đi 
tìm khắp nơi này nơi khác, năm này năm khác nhưng 
ván không thấy tầm hơi. Một con cá heo thông cảm 
với nối lòng của vị thần đã mách bảo cho thần biết 
nơi Amphitơrit trú ngụ : một cái hang Ö mãi vùng 
biển cực Tây và Pôdêiđông đã đến tận vương quốc 
của thân Atlax bắt Amphitorit về làm vợ. Có chuyện 
lại kể, chính con cá heo biết nơi trú ngụ của Amphitorit 
đã bát nàng đem nộp cho Pôdêiđông. Để trả ơn con 
cá heo, Pôdêiđông đã cho giống cá heo khi chết biến 
thành một chòm sao trên trồi. 

Amphitorit sống với chồng ở trong cung điện vàng 
đẹp đế dưới biển sâu. Nàng sinh được một trai đặt 
tên là Toritông (Triton). Toritông, tiếc thay chẳng 
giống mẹ, chẳng xinh đẹp như mẹ chút nào mà lại 
nửa người nửa rắn và có những hai cái đuôi rắn. Có 
người lại nói hình thù Toritông rất đáng sọ : mật 
người nhưng miệng lại rộng đến mang tai, răng nhọn 
và dài như răng lọn lòi, hổ, báo. Thay vào hai tai là 
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hai cái mang cá lúc nào cũng thỏ phập phông. Minh 
mẩy thì sần sùi như vỏ sò, vỏ ốc. Tay chân là của 
giống rùa, ba ba. Toritông thường cầm trong tay một 
chiếc vỏ ốc cực lớn. Đó là chiếc tù và như chiếc kèn 
lệnh mà khi Toritông cất tiếng thổi lên là có thể gây 
ra sóng to gió lón hoặc có thể dẹp yên mọi sóng gió 
làm cho mặt biển trỏ lại cảnh thanh bình. Nhưng 
Toritông chi được phép thổi tù và khi có lệnh của 
thần Pôđêiđông. Những người đi biển mỗi khi nghe 
thấy tiếng tù và của Toritông rúc lên u u, oang... oang... 
là phải mau mau tìm nơi trú ẩn. Họ coi Toritông như 
một vị thần nhân đức đã báo trước cho họ biết tai 
hoạ và họ có thể câu khấn Toritông để Toritông 
truyền đạt nguyện vọng của họ tới thần Pôdêiđông. 
Tiếng tù và của Tơritông thổi lên to, to lắm, không 
ai là người không nghe thấy. Đã có kẻ thổi kèn ngông 
cuồng tưởng rằng tiếng kèn của y thổi là to nhất trên 
đời, tức khí vì tiếng tù và của Toritông, thách thức 
Toritông thị đấu. Và y ra sức thổi, phồng môm trọn 
mắt lên thổi, phình bụng, gân cổ lên thổi, thổi đến 
đỏ mặt tía tai, thổi đến sùi cả bọt mép ra mà không 
sao át được tiếng tù và của Toritông. Kết cục là, 
kẻ đó, cái tên Enê liều lĩnh to họng lón phổi đó, 
kiệt sức, đút hơi, chết thẳng cảng. Trong cuộc giao 
tranh giữa các vị thần Ôlanhpø với những người 
Ghigăngtôx - Đại khổng lồ, chỉ nghe thấy tiếng tù 
và của Toritông là các tên Ghigăngtôx hồn xiêu 
phách lạc, cắm đầu chạy. 
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Quân tụ chung quanh Pôdêiđông, người anh hùng 
vĩ đại của Dót, là lão thần Biển Nêrê và các con Bái, 
những nàng Nêriđ, là thần biển Prôtê, Glôcôx, là Tităng 
Okêanôx. 

Prôtê (Prôtéc) theo một số người thì là con của 
Pôdêjđông và nữ thần Têtx, còn một số người khác 
thì lại bảo Prôtê là gia nhân của thân Pôđêiđông. Đây 
là một vị thần già đầu bạc, quê hương ở đảo Pharôx 
gân Ai Cập. Pôđêiđông giao cho Prôtê chăn nuôi 
những con hải cẩu, tài sản qUuÝ giá của mình. Prôtê 
có biệt tài tiên tri, tiên đoán, chẳng những biết việc 
tướng lai mà còn biết tỏ tưởng cả những việc quá khú 
và hiện tại. Nhưng Prôtê không tốt bụng như lão VƯƠng 
Nêrê đầu bạc. Muốn hỏi được Prôtê phải kiên trì và 
dũng cảm, phải bất ngờ đến chọp được Prôtê. Bị bắt, 
Prôtê sẽ biến thành các COn vật, muôn hình muôn vẻ 
như mặt nước có thể biến hoá thành bất cú con vật 
gl hình vẻ gì. Dũng tướng MênêÌax sau cuộc chiến 
tranh Toroa trỏ về quê hương đã lạc bước tới xứ sỏ 
của Prótê. Nhò con gái của Prôte, nàng Âyđôtê, chỉ 
bảo cho cách đối xử với cha mình. Mênêlax hỏi được 
đường về quê hương và biết được số phận tương lai 
những chiến hữu của mình. Mặc cho Prôtê biến hoá 
lúc thì sư tủ, hổ, báo... rồi thì rắn, rồng, Mênêlax cú 
bám chặt lấy lưng Prôtê cho đến lúc.Prôtê đành chịu, 
phải giải đáp những câu hỏi của Mênêlax. Ngày nay 
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trong văn học một số nước châu Âu để chỉ cái gì khó 
nắm bắt, hay biến đổi, đa dạng muôn hình muôn vẻ 
người ta thường ví : "Giống nh Prórế', "Loại Prôie" 
Prôtê trỏ thành danh từ chung chỉ người tính khí thất 
thưởng, hay thay đổi ý kiến. Liên quan đến Prôtê - 
Nuốc - Tài tiên tri trong tiếng Nga có thành ngữ Ni 
là đa nhìn vào nước ấy (1) nghĩa là đã biết trước mọi 
việc, tương đương với thành ngũ Đi guốc vào bụng 
trong tiếng Việt. 

Còn Glôcôx (Glaucos) vốn xưa kia là người đánh 
cá nghèo ỏ đất Bêôxi Hy Lạp. Một hôm chàng kéo 
được một mẻ lưới đây cá, nhưng lạ thay, lũ cá mà 
Chang trút xuống trên bờ cỏ cứ quẫy mạnh, và lao hết 
xuống biển, không tài nào ngăn giữ được. Ngạc nhiên 
trước sự việc lạ lùng đó, Glôcôx bút thử mấy lá cỏ 
trên bö đưa lên mũi ngửi và rồi... đưa vào miệng nhấm 
nhấm thủ xem chúng có hương vị gì. Ngò đâu, đây 
lại là thứ cỏ thần do Tităng Crônôx xưa kia gieo trồng. 
Vì thế chỉ phút chốc Glôcôx cảm thấy trong người 
thay đổi khác thường. Chàng thấy biển khơi đẹp một 
cách lạ lùng. Chàng ngắm nhìn biển say sưa như ngắm 
nhìn những người thân yêu nhất. Chàng bỗng nảy ra 
ý dịnh xuống tận đáy biển sâu để xem xem thế giói 
của thần Pôdêiđông cai quản nó kỳ lạ như thế nào. 
Và trái tim chàng đã thôi thúc chàng lao đầu xuống 


(I) Tiếng Nga : Kak v vodu gijadel, Kak, v vodu 
s§motrcl. 
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biển. Thần Ôkêanôx, nữ thần TêtX các nàng Nêrê¡đ 
đón được Glôcôx. Họ đã dùng tài năng và quyền thế 
của mình tẩy trừ chất người trần tục đoản mệnh của 
Glôcôx đi để cho chàng trỏ thành một vị thần bất tử, 
Và thế là Glôcôx trỏ thành một ông già râu tóc loà 
xoà như rêu như rong biển màu tím sẵm, đặc biệt 
Glôcôx lại mọc ra một cái đuôi như đuôi cá. Glôcôx 
CÓ tài tiên đoán như Nêrê và Prôtê. Chàng rất tốt 
bụng với những người đi biển, lắng nghe mọi löi cầu 
nguyện của họ một cách trân trọng và sẵn sàng giúp 
đõ họ khi cần thiết. 

Còn thần Ôkêanôx, như chúng ta đã biết, thuộc về 
thế hệ thần già. Danh dự và vinh quang của Ôkêanôx 
kể ra không thua kém gì thần Dót nhưng quyền cai 
quản đại dương và sóng nước thì đã chuyển vào tay 
Pôdêiđông. Vì thế những công việc bề bộn của thế 
giới Ôlanhpø không hề làm bận tâm đến Ôkêanôx. 
Các con trai và con gái của thân vẫn được trị vì mọi 
ngọn nguồn sông suối. 

Đáng yêu, đáng quý nhất là những tiên nữ Nêrê¡d. 
Các nàng thường từ đáy biển sâu đội nước, nổi lên 
vui chơi trên mặt sóng dập đềnh. Khi thì các nàng 
nắm tay nhau thành một hàng dài lướt đi trên mặt 
nước, khi thì quây lại thành một vòng tròn ca múa 
theo nhịp sóng lâng lâng đang trườn lượn nối đuôi 
nhau lóp lóp chạy vào bò. Gió lộng của biển khơi 


đưa tiếng ca của các Nêrêiđ đi khắp mọi nơi. Tiến 
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ca đập vào vách đá và vách đá bắt lấy lời ca, nhắc 
lại, vang vọng ngân nga khắp bò biển có bãi cát 
trắng dài. Ngưõi ta nói, các Nêrêiđ bảo vệ cho 
những chuyến đi biển của con người được bình yên 
vô sự, đến nói đến chốn, để cho mặt biển thuyền 
bè xuôi ngược đông vul. 

Thần Pôdêiđông không phải chỉ ở trong cung điện. 
Thần luôn luôn di lại, xem xét thế giói của mình cai 
quản. Và thần cũng phải luôn luôn lên đỉnh Ôlanhpo 
để dự các cuộc họp. Một cỗ xe có bốn con ngựa thần 
đưa Pôdêiđông đi. Pôdêiđông đứng hoặc ngồi trên xe, 
tay câm chiếc định ba (trident), vũ khí do thần Thọ 
Rèn Hêphaixtôx làm ra. Nước rẽ ra mỏ đường cho 
những con thần má tung vó. Chiếc xe lướt di trỂn mặt 
biển mênh mông và khi cần những con thần mã đưa 
chiếc xe vượt lên mặt biển rẽ mây bay tói đỉnh Ôlanhpơ 
cao ngất. Mọi người rất sọ cây định ba trong tay thần 
Pôđêiđông. Chỉ cần thần quay đầu nó lại, phóng một 
nhát xuống mặt biển là sóng quấy lên, rồi lóp lóp 
dâng cao ngút, sôi réo âm ầm. Báo tố gào thét quật 
những con sóng cao ngất vào bồ làm rung chuyển cả 
mặt đất. Nhưng chỉ cần thần cầm ngang cây định ba 
hay quay ngược nó lại cho mũi nhọn chĩa lên trời là 
mặt biển lại yên tĩnh đáng yêu. Các tiên nũ Nêrê¡d 
lại tiếp tục vui chơi, ca múa và những đàn cá heo lại 
nhảy múa bơi lượn tung tăng vây quanh cỗ xe tuyệt 
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điệu của vị thần làm rung chuyển mặt đất. Khi ấy gió 
lại đưa bàn tay trìu mến vuốt ve trên mặt biển mênh 
mông đang thỏ đều đặn phập phồng. 

Pôdêtđông tiếng Hy Lạp có nghĩa là : "Chồng của 
đất. Theo các nhà nghiên cúu cái tên này có một 
nguồn gốc xa xưa trong huyền thoại tối cổ từ nguồn 
gốc tô tem (ngựa) cho đến việc chuyển Pôdêiđông 
sang một vị thần Đất. 
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THẾ GIÓI ÂM PHỦ 
CỦA HAĐEX (1) 


Ha«-x người anh của Dót, theo sự rút thăm 
chia phần, được cai quản thế giói sâu thẳm 
trong lòng đất và những vong hồn. So với bầu trồi 
mà Dót cai quản, với đại đương mà Pôdêiđông trị vì 
thì vương quốc của Hađex thật tối tăm lạnh lẽo. Nơi 
đây không một tia nắng lọt vào, không một ánh trăng 
soi fói, không có cuộc sống tưng bừng, náo nức, ấm 
cúng, nhộn nhịp của thế giới Ôlanhpơ và thế giới loài 
người trên mặt đất phì nhiêu. Những người trần thế 
đoản mệnh khi kết thúc số mệnh của mình đều biến 
thành những hình bóng vật vò đi vào vực thẳm sâu 
hun hút dẫn tói lòng đất. Nhũng bóng hình ấy phải 
đi qua con sông Xtiích (Styx) nước đục bùn lầy quanh 
năm lạnh buốt. Xưa kia, Xtich là một tiên nữ Nanhpho, 
con của thần Ôkêanôx, sống trong.một cái động đẹp 
(1) Hadès, thần thoại La Mã : Pluton, tiếng Nga : 
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để ỏ vùng Arcadi, bên một suối nước trong veo. Khi 
những người Đại Khổng lồ Ghigăngtôx nổi dậy chống 
lại thế giói Ôlanhpø, Xiich theo cha đứng về phe thần 
Đói. Dẹp xong vụ bạo loạn, để khen thưởng công lao 
của Xtích thần Đót ban cho Xtich một đặc ân Xtích 
trỏ thành một con sông hết sức thiêng liêng đối với 
thế giói thần linh và những người trần, con sông ở 
dưới âm phủ. Từ đó trỏ đi những người trần thế khi 
từ giã mặt đất tràn đầy ánh sáng để bước vào ViÓng 
quốc tối tăm của thần Hađex phải đi qua con sông 
Xích. Các vị thần khi đúng trước một sự việc hệ trọng 
cân phải thề nguyền, cam kết đều phải viện dẫn sông 
Xtích ra để làm người chứng giám. Nhưng làm sao 
con sông Xtích dưới âm phủ lại có thể hiện điện Ö 
thế giới Ôlanhpø để chúng giám cho lỏi thề nguyền 
của một vị thần nào đó? Nữ thần Irix (Iris) sẽ lo toan 
chu tất việc này. Mối khi có việc thề nguyền, được 
biết trước, nữ thần Cầu Vồng Irix bằng đôi cánh, 
nhanh nhẹn và nhiều màu sắc của mình, bay ngay 
xuống thế giúi âm phủ múc về một cốc nước Sông 
Xtich. Và trước cốc nước thiêng liêng này, vị thần đưa 
fay ra trước mặt, trịnh trọng nói lên lời cam kết, thề 
nguyên của mình. Được nhận sứ mạng thiêng liêng 
chứng giám lời thề, Xtich có quyền trừng phạt kẻ 
không tôn trọng lời thê, không thục hiện đúng lời cam 
kết. Vị thần nào phạm tội xấu xa đó sẽ bị phạt một 
näm ròng không được uống rượu thánh và ăn các thức 
ăn thân, nghĩa là những thức ăn vốn dành riêng cho 
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các vị thần để nuôi sống bản chất bất tử trong con 
người các vị. Không ăn một năm, tất nhiên vị thần 
nào đó bị trừng phạt, sẽ chết một năm, nghĩa là ngủ 
một giấc say như chết một năm. Nhưng không phải 
chỉ có thế, Hình phạt như thế thì quá nhẹ. Kẻ phạm 
tội còn phải chịu tiếp một hình phạt nữa : bị cấm, bị 
“đình chỉ" không cho dự các cuộc họp của thế giới 
thần thánh suốt chín năm liền. 

Thế giói âm phủ không phải chỉ có một con SÔng 
Xích. Các vong hồn còn phải đi qua những con SÔng 
khác nữa, như Akhêrông (Achéron, Akheron), 
Côkrt(Cooyte), Pirrphlêghêtông (Pyriphlégéthon), 
Lêtê (Léthé). Chúng ta không thấy người xưa kể lại 
rõ ràng vê chặng đường mà các vong hồn di xuống 
thế giói âm phủ sẽ phải qua con sông nào trước, con 
sông nào sau và 'con sông nào là ö cuối của đoạn 
đường tối tăm u ám đó. 

Akhêrông xua kia vốn là một con sông ở trên trần. 
Khi các Tităng nổi dậy chống lại Dót, Akhêrông đã 
cung cấp nước cho các Tităng. Vì tội tiếp tay cho 
những kẻ phản loạn nên Dót trùng phạt Akhêrông 
đày xuống âm phủ. 

Các vong hồn đi xuống thế giới của thần Hadex 
phải do vị thần Hermex dẫn đường. Khi phải làm 
công việc không vui gì đó thần Hermex mang tên là 
Psikhôpôm(1) Hermex Psikhôpôm dẫn đưỡng cho các 

(1) Psychopompe, tiếng Hy Lạp : ngưõi dẫn đường 
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vong hồn đến bồ sông Xtich hoặc Akhêrông là xong 
nhiệm vụ. Một lão già thân hình tiều tuy, đầu bạc, 
rằng long, áo quân rách rưói, nhem nhuốc, vẻ mặt 
lạnh lùng u ám, lầm lì tên là Kharông (Charon Kharon) 
đứng chờ sẵn bên bồ sông với con đò để đưa tiếp 
những vong hồn vào vương quốc tối tăm của thần 
Hadex. Kharông vốn là con của Chốn Tối Tăm vĩnh 
cửu - Êrép và nữ thần Đêm Tối N. Có thể nói trên 
đồi này ít có con người nào lại khắc nghiệt, cúng rắn, 
lạnh lùng như lão già chỏ đò Kharông. Mỗi vong hồn 
qua sông đều phải trả tiền đò cho lão. Không tiền thì 
không được qua sông, đó là luật lệ bất đị bất dịch 
của lão. Những người trần thế gặp cảnh ngộ không 
may khi từ giã côi đời không có thân nhân làm đầy 
đủ nghỉ lễ mai táng, trong đó có việc phải bỏ vào 
miệng người chết một đồng tiền thì thật là bất hạnh. 
Vong hồn đó không qua được sông Xtich hoặc 
Akhêrông, suốt đời cứ phải đứng bên này bö sông 
khóc than cho số phận hẩm hiu, bạc bếo của minh, 
lang thang không nơi trú ngụ hết năm này qua nãm 
khác, chð đợi sự phán quyết của các quan toà dưới 
âm phủ về số phận của mình. Có người lại kể hơi 
khác đi một chút, những vong hồn bất hạnh đó chò 
đợi ö bên bở sông Côkit chứ không phải sông 
Akhêrông. Đi vào vương quốc của thần Hađex, các 
vong hồn còn phải đến sông Lêtê để uống một ngụm 
nước của con sông này cho quên đi tất cả mọi chuyện 
của cuộc sống ỏ dương gian trước kiayJm0),d10ÌrSHÓB8..org 
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vui và mọi niềm đau khổ, mọi kỷ niệm đối vói những 
người thân thích trong đời sống hàng ngày của mình. 
Không khí ỏ âm phủ lạnh lẽo đến ghê rợn. Bóng đen 
mờ mö ảo ảo của những vong hồn vật vỏ như những 
làn khói xám. Tiếng rên rỉ khóc than của họ về số 
phận bất hạnh của mình cất lên đều đều, rả rích buồn 
bã nhưng trâm trầm, nho nhỏ nghe như tiếng lá cây 
XàO xạc hay tiếng các loại côn trùng kể lể rỉ rót trong 
đêm. Đã bưóc chân xuống con đò của lão Kharông 
ác nghiệt để đi sang bồ bên kia của con sông Akhêrông 
thì không còn cách gì trỏ lại được nữa. Lão già lái đò 
tính khí khất khe và chặt chế, không cho ai qua đò 
nếu không có tiền, lại càng không cho ai qua đò rồi 
xin trỏ lại. Gác cửa âm phủ có con chó ba đầu Xerber 
vô cùng đữ tọn. Cổ nó, một búi rắn quấn quanh, đầu 
rần lúc nào cũng ngóc lên tua tủa, Rãng chó Xerber 
đài và nhọn hoắt lại có nọc độc như nọc rắn. Nó để 
cho các vong hồn đi qua cửa vào âm cung một cách 
để dàng nhưng nếu từ âm cung mà trỏ ra thì đừng 
hòng qua khỏi ba đầu, sáu mất của nó, Những người 
trần thế, các vị thần, xuống âm cung đều bị Xerber 
chặn lại. Tất nhiên đối với các vị anh hùng và các 
đấng thần linh thi thế nào họ cũng tìm được cách qua 
cửa ải Xerber, hoặc là dùng mưu, hoặc là dùng súc. 
Nàng Psikhê xinh đẹp tuyệt trần phải cho Xerber cái 
bánh, chàng Orphê gẩy đàn lia cho chó Xerber nghe, 
người anh hùng Hêraclex thì dùng sức mạnh của đôi 
tay tóm cổ Xerber buộc dây lại dất lên trần... không 
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rõ Psikhê, Orphê làm thế nào để cho lão già Kharông 
cho xuống đò. Nhưng với Hêraclex thì khi nhìn thấy 
nắm đấm của chàng gio ra trước mặt là lão già mời 
chàng xuống đò ngay, không hề hỏi han tí gì đến tiền 
đò cả. Do việc sơ hở này, để một người trần, một 
người trần còn sống vào tận âm phủ, trái hẳn với luật 
lệ của thế giỏi địa ngục vốn chỉ cho phép những vong 
hồn được vào, lão già Kharông bị trừng phạt bị "thi 
hành kỷ luật”, "đình chỉ công tác" chỏ đò một năm Ïï 
Xem thế thì vương quốc của thần Hadex PH ế? có 
phép tắc lề luật nghiêm minh đấy chứ l 

-_ Thần Hađex trị vì ö thế giói âm ty, địa ngục, một 
vương quốc buồn thảm và không hề biết đến ánh sáng 
mặt trăng, mát trời. Hađex ngồi trên ngai vàng uy 
nghiêm tay cầm cây vương trượng, biểu trưng của 
quyên lực trị vì thế giới của mình. Ngồi bên Hadđex 
là Perxêphôn, một nữ thần có nhan sắc ít người sánh 
kịp mà Hadex đã bát tù dương gian về làm vợ. Hadex 
đội trên đầu chiếc mũ tàng hình, tặng vật của những 
người khổng lồ Xiclôp xưa kia ban cho thần trong 
cuộc g!ao tranh với những Tiăng, Hađex đã từng cho 
một vài vị anh hùng mượn chiếc mũ quý báu đó để 
họ lập nên những chiến công lưu danh muôn thuỏ. 
Giúp việc cai quản thế giỏi vong hồn cho Hađex còn 
có nhiều vị thần và hai vị quan toà nổi tiếng công 
minh, chính trục. Đó là Mimôx và Rađdamăngto. Các 
nữ thần Êrini tính tình khắc nghiệt, tóc là những mó 
rắn độc ngoằn ngoèo, tay cầm roi, tay cầm đuốc chỉ 
chò lệnh của Hađex là với đôi cánh nhanh nhẹn bay 
lên dương gian truy lùng, hành hạ những kẻ phạm tội 
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bằng sự giày vò, ăn năn, bứt rút, hối hận của lương 
tâm. Nhũng kẻ phạm tội dù có trốn đi bất cứ nơi đâu 
cũng không thoát khỏi sự truy lùng và đòn trùng phạt 
của những nữ thần Êrini. Họ suốt ngày đêm không 
được yên nghỉ, suốt ngày đêm lo lắng, bồn chồn, dần 
vật, khắc khoải. Còn ở dưới âm phủ, các nữ thần Êrini 
trừng phạt những vong hồn phạm tội sát nhân, bội 
bạc, bất nghĩa bất nhân. Bằng những ngọn roi đau 
buốt, các nữ thần Erini thực hiện công lý của thế giới 
âm phủ. Các nữ thần tra hỏi, bắt các vong hồn phải 
đau đón, xót xa trước những lồi sỉ nhục, mắng nhiếc 
của mình. Thần Chết Tanatôx tay cầm gươm, mặc áo 
khoác đen với đôi cánh đen rộng và dài, thưởng có 
mặt ngay sau khi một người trần thế nào đó vùa tắt 
thỏ. Tanatôx dùng gươm cạo tóc khoét đầu để hút 
linh hồn. Các nữ thần Ker luôn luôn có mặt Ö bãi 
chiến trường nơi các anh hừng, đũng sĩ phơi thây ngổn 
ngang. Cảnh tượng đó đối với người trân chúng ta 
thật là khủng khiếp nhung với các nữ thần Ker thì là 
những bữa đại tiệc. Từ dưới âm phủ, họ vói đôi cánh 
đen nặng nề bay đến chiến địa bám vào những vết 
thưởng say sưa uống hút chút máu nóng còn lại trong 
các thi hài tủ sĩ. Và linh hồn những người tủ trận còn 
chút nào đều bị các nữ thần kéo, hút ra khỏi thể xác, 
Thân Giấc Ngủ hoặc Giấc Mo Hipnôx cũng phục vụ 
dưới trướng Hadex. Tuy chẳng có quyền lực lón lao. 
song ngay đến thần Dót cũng không thể đối địch lại 
với Hipnôx. Chỉ với một vài cử động nhẹ nhàng, cầm 
bông hoa anh túc(1) phất khê trên mặt người nào đó 


(1) Le pavot (thuốc phiện): 
hffps2/tfeulun.hqpfo.org 


vài cái hoặc lấy chút thuốc bột anh túc từ trong một 
chiếc sừng ra rắc xuống, thế là bất kể ai từ thần thánh 
. cho đến chí người trần đều thấy nặng tríu trên mi 
mắt và mi mất từ từ khép lại. Người ta bảo thần 
Hipnôx đã khâu nối hai mi mắt con người lại. Người 
xưa hình dung thần Hipnôx là một chàng trai xinh 
đẹp có cánh ỏ thái dương, tay cầm một chiếc sừng và 
một bông hoa anh túc. Có khi trên những quan tài 
bằng đá, người ta thể hiện thần Hipnôx là một chàng 
trai đang ngủ, cánh tay tì trên một ngọn đèn bị đổ. 

Vương quốc của thần Hadex tối tăm và quả là có 
nhiều vị thân rất đáng sọ. Chẳng ai là người ưa thích 
quý mến cái thế giói không có ánh sáng và đây rẫy 
những vị thần, những giống vật khủng khiếp như thế 
cả. Nhưng có lẽ ghê sợ hơn cả, khủng khiếp hon cả 
là nữ thần Hêcat (Hécate) và lũ ma quý tuỳ tùng của 
mụ. Nữ thần Hêcat là con của Tităng Perxex và Titaniđ 
Axtêria. Đó là một nữ thần có ba đầu, cai quản các 
quái vật, ma quỷ, các giấc mơ giấc mộng khủng khiếp 
của thế giới âm phủ. Nữ thần thường xuất hiện trên 
dưỡng gian vào nhũng đêm sao lu trăng lạnh, đi lang 
thang trong các bãi tha ma, những khu mộ địa hoặc 
đúng vơ vần ở các ngã ba, ngã tư đường. 

Theo sau mụ là những bóng ma vật vò và những 
con chó. Chúng thường la hú, hoặc rít lên nghe rất 
ghê rọn. Đúng ở ngã ba đường, Hêcat thưởng gieo 
rắc cho khách bộ hành sự khủng khiếp bằng những 
lồi tiên đoán ma quái, nguyền rủa. Người trân só hãi: 
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Hêcat thưởng dựng tượng vị nữ thân này ở ngã ba, 
ngã tư đường và giết chó để làm lẻ hiến tế, cầu nguyện. 
Có nói hình đung Hêcat là một nữ thần tướng trưng 
cho ba nữ thần Perxêphôn. Xelênê, Artêmix. Có nơi 
đựng tượng Hêcat là một nữ thần ba đầu, sáu tay, khi 
cầm đuốc, cầm gươm,-cầm dao găm, cầm chìa khoá, 
có chó và rắn đi hộ tống. Người xưa coi Hêcat là. nữ 
vị thân thuỷ tổ của nghề phù thuỷ, ma thuật, bùa ngải, 
phù chú. Và sau đần, Hêcát được xem như là một vị 
nữ thần bảo trọ cho tội ác hoặc xúi giục con người 
làm điều ác. 

Lại có chuyện kể Hêcát là con của thần Dót và 
nữ thân Hêra hoặc nữ thần Đêmêter. Có người còn 
nói. Hêcát là con của thân Hađex. Các nhà nghiên 
cúu cho chúng ta biết, nguyên quán đích thực của 
Hêcát là từ phương Đông sau này mói chuyển di dần 
vào gia đình thần thoại Hy Lạp. Lúc đầu Hecát là vị 
nữ thần đem lại cho con người những phúc lợi của 
nghề đánh cá, săn bất muông thú, chăn nuôi. Nàng 
lại còn lo toan cho việc sinh nở của các bà mẹ để 
cho cuộc sống tăng thêm người, dạy dỗ trẻ thơ cho 
chúng trỏ thành những đứa bé ngoan ngoãn, khoẻ 
mạnh. Thuyền bè qua lại trên sông biển có được an 
toàn, thuận lợi hay không, trong các cuộc thi đấu, 
tranh đua, kiện cáo con người có giành được thắng 
lợi hay không, cả đến những cuộc xung đột trên chiến 

HỄNBENGMIUDHNeDE,BÍM 


trường, thắng bại cũng đều tuỳ thuộc vào quyền lực 
của Hiêcát. 

Ngày nay trong ngôn ngũ văn học, đôi khi Hêcát 
lại mang một ý nghĩa rất đẹp, tượng trưng cho ánh 
trăng, mặt trăng. 

Ampuda (Empousa) là con gái của Hêcát, có người 
nói là tuỳ tùng. Đây là một con ma có bộ chân bằng 
đồng hoặc chân lừa, sống bằng máu và thịt người. Nó 
có tài biến hoá ra mọi hình mọợi vẻ để doạ nạt phụ 
nữ và trẻ em, doạ nạt những người bộ hành. Thường 
thì nó hay bát trẻ em để hút máu và ăn thịt. Có khi 
nó biến thành một thiếu nữ nhan sắc quyến rũ những 
người đàn ông rồi đêm hôm lừa lúc người đàn ông 
ngủ say, Ampuda bóp cổ chết để hút máu. 

Lamia (Lamia) cũng là một con quỷ cái uống máu, 
án thịt trẻ con. Người ta thường cho rằng Lamia với 
Ampuda là một, tuy rằng tên thì hai. Có một chuyện 
kể răng, xưa kia Lamua là một thiếu nữ vô cùng xinh 
đẹp, con của nhà vua Bêlôx. Thần Dót đem lòng yêu 
mến. Cuộc tình duyên của họ thắm thiết vô cùng. Họ 
sinh ra được khá nhiều con cái. Nữ thần Hêra, vớ 
Dót, không thể chịu đụng được cái cảnh trêu ngươi 
ấy đã giết hết, giết sạch mọi đứa con của họ. Lamia 
vì chuyện đó trỏ nên điên dại, biến mình thành con 
quỷ cái bất cóc trẻ thơ, uống máu, ăn thịt để trả thù. 
Nữ thần Hêra căm tức trừng phạt Lamia bằng cách 
tước đoạt vĩnh viên giấc ngủ của Lamia. Thần Dót, 
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không thể bênh vực gì Lamia được nữa, đành phải 
để cho Lamia hành động như vậy. Âu cũng là một 
sự an ủi người thiếu nữ xinh đẹp đã phải chịu đựng 
quá nhiều đau khổ ! 

Thế giới âm phủ còn có khá nhiều ma quỷ như 
con Mormô, con Arcò (còn gọi là con Mormôlika hay 
Anphitô) và.. mà chúng ta không thể kể hết được. 
Thân Hađex được người xưa tạc tượng là một ông già 
nghiêm nghị, một tay cầm cái sừng của sự sung túc, 
một tay cầm nông cụ. Pluytông, một tên khác của 
thần Hadex có nghĩa là "Người phân phối của cải"(1) 
vì thế những người làm nghề nông thường cầu khấn 
thân Hađex. Trong một vài tác phẩm điêu khắc cổ 
đại. Hađex dược thể hiện là ông già oai phong lẫm 
liệt ngồi trên ngai vàng, tay cầm cây vương trướng, 
chó ngao Xerber nằm dưới chân. 

Trong thân thoại học có khái niệm "thần thoại 
khtôniêng" hoặc "thần thoại khtôni" (2) để chỉ thần 
thoại thời kỳ thị tộc mẫu quyền, nếu dịch sát nghĩa 
là "thần thoại đất" (đo tiếng Hy Lạp khthôn là đất). 
Con người nguyên thuỷ sống phụ thuộc rất nhiều vào 
tự nhiên vào điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, vì 
thế, một trong những điều kiện và hoàn cảnh bên 
ngoài, trực tiếp nhất gần gụi nhất, dễ thấy nhất là đất. 
Họ thường cho rằng tất cả đều từ đất mà ra, tất cả 
đều "sinh cơ lập nghiệp" trên đất, từ đất. Vì thế không 


(1) Le Dispensateur des richesses. 
(2) Mythologie chthonienne hoặc chthoniste. 
htps-/tieulun.hop{o org 


phải ngẫu nhiên trước khi thần Dót ra đồi và được 
thò cúng thì Nữ thần Đất Mẹ Gaïa đã là vị thần được 
thờ cúng phổ biến trên khắp đất nước Hy Lạp. Các 
nhà nghiên cúu dùng khái niệm thần thoại khtôniêng 
để chỉ một trình độ phát triển của thần thoại còn thô 
thiển, sơ lược, gồ ghề ít tính nghệ thuật, dấu vết của, 
sự không hiểu biết và sợ hãi của con người trước tự 
nhiên còn đậm nét, khác vói thần thoại anh hùng và 
thân thoại của thời kỳ thị tộc phụ quyền tỉnh tế hơn, 
nhiều tính nghệ thuật hơn, súc mạnh của con ngưöi 
bộc lộ ra rõ ràng hơn và đã có tính duy lý. Thần thoại 
khiôniêng trải qua nhiều trình độ, từ bái vật giáo (1) 
đến vật linh giáo. 

Người ta còn sử dụng thuật ngữ "những vị thần 
khtôniêng'(2) để chỉ những vị thần có liên quan đến 
đất nhu : Gaia, Hadex, Đêmêter, Perxêphôn, 
Điônidôx, Êrini... hoặc là những vị thần thuộc thế giới 
am phủ hoặc là những vị thần gắn vói mùa màng phì 
nhiêu, cây cỏ. Tuy nhiên thường thì người ta dùng 
thuật ngữ này để chỉ những vị thần ỏ dưới âm phủ 
để đối lập lại vói những vị thần ỏ trên thiên đình (3). 


(1) Thí dụ : ỏ đền thð Đenpho thồ hòn đá ông Phalôx 
ñgưi xưa coi là cái rốn của vũ trụ cố truyền thuyết kể 
đó là hòn đá khi xưa nữ thản Rêa quấn tã lót vào giả 
làm Dót để cho Crônôx nuốt. Sau này khi Crônôx nôn, 
nhà ra, người ta đem về thờ và coi là rốn của Đất 
Ophaphôx trên đảo Síp. Nữ thần Aphrôđitó được thò 
bằng hòn đá hình nón. Nữ thần Artêmix ð đảo lcar được 
thỏ bằng một khúc gỗ... 

(2) Les dieux chthoniena. 

(3) Les đicux célestcs. 
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NỨ THẦN HÊRA () 


Na thần Hêra vĩ đại, vợ của vị thần tối cao Dót, 
là vị nũ thần của hôn nhân và gia đình. Nàng 
bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó 
với nhau bằng lễ kết hôn, trông nom và săn sóc đến 
việc sinh nở con cái của những đôi vớ chồng để có 
thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đỏi đời bất diệt. 
Nàng lại là vị thân bảo vệ cho những bà mẹ vừa múi 
sinh nỏ và những trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào 
đối sao cho, nói như người Việt Nam chúng ta là được 
mẹ tròn con vuông, Người Hy Lạp xưa kia thường 
cầu khẩn Hêra phù hộ cho gia đình được đầm ấm, 
nhiều con đông cháu. 

Hêra là con của Tităng Crônôx và Titamd Rêa, là 
chị ruột của thần Dót. Sau khi Dót cho Crônôx uống 
liều thuốc tiên để Crônôx phải nhả các anh, các chị 
của mình ra thì Hêra được mẹ đưa đi đến một nơi 
xa biệt tích biệt tăm, giao cho thần Ôkêanôx và nữ 


(1) Héra, thần thoại La mã : Jun9'fttps:/tieulun.hopto.org 
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thân Têtix nuôi hộ. Hêra sống xa thế giới Ôlanhpo 
trong một thỏi gian khá dài, chẳng rô là mấy chục, 
mấy trăm năm. Thần Dót đã đến tìm nàng và hai 
người cưới nhau, thành vợ thành chồng từ đấy. Từ đó 
nữ thân Hêra trỏ thành vị nữ thần có uy quyên to 
lún như thần Dót, vị nữ thần cai quản các vị thần, kể 
cả ram thần và loài người. Đám cưới của họ diễn ra 
rất trọng thể trên thiên đình bởi vì đây không phải 
là đám cưới của một vị thân như trăm ngàn vị thần 
khác mà là của vị thần tối cao, cầm đầu các vị thần. 
Trong những tặng phẩm của các vị thần "cấp dưới" 
anh em, bè bạn đem đến mừng hạnh phúc của đôi 
vợ chồng mới, có tặng phẩm của nữ thần Đất Mẹ 
Oaia, là quý giá nhất. Đó là một vườn cây thơ mộng 
trong đó có những cây táo có quả vàng Ở mái tận 
miền cực tây của đất. Nữ thần Hêra giao cho ba chị 
em nữ thần Hexpêriđ (1) trông coi, vì thế người ta 
thường gọi là vườn táo Hexpêriđ. Các nữ thần Hor 
và lrx luôn luôn theo.‹hầu bên Hêra. Họ mặc cho 
nàng những bộ áo đẹp nhất do bàn tay khéo léo của 
nữ thần Atêna dệt để tặng vị nữ thần tối cao. Hêra 
đẹp lộng lẫy, uy nghiêm, có đôi mắt bò cái và cánh 
tay trắng muốt, phong thái đường bệ, kiêu kỳ. Sắc 
đẹp của nàng đã khiến cho tên Ghigăngtôx - Đại 
Khổng lồ, tên là Porphiriông mê cảm. Trong cuộc 
giao tranh với Dót, chính tên này đã hô hào đám lâu 


(1) Hespcridešsã gồm có : Églé, Erythye, 
Hespérarcthousa. https://tieulun.hopto.org 
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la dưới trướng của hắn xếp chồng những quả núi lên 
để hắn leo vào ngọn Ôlanhpo bắt cóc Hêra. May thay 
Porphiriông chưa kịp làm nhục Hêra thì Dót đã kịp 
thời trông thấy. Và như đã kể, thần Dót và người anh 
hùng Hêraclex kịp thöi kết liễu tên loạn tặc, cứu thoát 
Hêra. Chưa hết, một vị vua của những người Lapit, 
tên là lxiông (Ixion) cũng lại bị dục vọng làm cho mất 
trí, định ve vấn Hêra. Nhung làm sao một người trần 
lại có thể lên trên thiên đình gặp được Hêra, chiêm 
ngưỡng dung nhan của nữ thần mà đem lòng tơ tưởng, 
mưu tính một vụ quyến rũ, ái ân? Nguyên do là như 
thế này : biông là một con người bội bạc. Y cưới 
nàng Dina, con của nhà vua Điênô làm vọ. Trước khi 
cưới, y hứa với bố vợ sẽ đem đáp lễ bằng những tặng 
vật quý giá, hậu hi. Nhưng khi cưới được vợ rồi thì y 
vố tuột. Hơn thế riữa, cái tên bội ưóc này lại giết luôn 
cả bố vợ và vứt xác ông vào một cái hố. Tội ác của 
y thật tày trời, vừa là một kẻ bội ưóc vừa là tên sát 
nhân, can tôi giết một người khá thân thiết đối vói Y. 
Không một viên tư tế nào đám làm lễ cầu xin các vị 
thần tha tội cho y. Ixiông chỉ còn cách trực tiếp cầu 
khấn thần Dót. Tuy Dót nổi tiếng là một vị thần 
nghiêm khắc song không phải trái tim thần chỉ biết 
có những chuyện trừng phạt, giáng tai hoạ mà không 
hề biết xúc động, tha thứ. Những giọt nước mắt hối 
hận của Ixông đã khiến thần Dót động mối từ tâm. 
Và thật là một chuyện hiếm có. Dót cho Iưông lên 


cung điện Ôlanhpo, cho được uống rượu thánh v 
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ăn những thúc ăn thần để y trỏ thành bất tủ. Ngò 
đầu cái con người bội bạc này chứng nào vẫn tật ấy. 
baiông ö thiên đình, được gặp Hêra, trò chuyện với 
Hêra và mưu tính một chuyện bỉ ổi. Biết rõ ý đồ bẩn 
thiu của bưdông, Dót lấy một đám mây tạo ra một 
người phụ nữ giống hệt vợ mình. Tên đám mây này 
là Nêphêlê (Néphélée). lxiông đã tư thông với đám 
mây Nêphêlê mà cứ tưởng rằng mình đã chính phục 
được Hêra. Và kết quả là  Nêphêlê đã sinh ra cho 
chàng biông những đứa con nửa người nửa ngựa mà 
ngưöi xưa gọi là Xăngtor (Centaure). Thần Dót giao 
cho Hermex trừng phạt tên khốn nạn đó. Hermex 
buộc căng buông vào một cái bánh xe nhưng không 
phải buộc bằng dây mà là buộc bằng những con rắn 
rồi tống xuống địa ngụ Tartar. Ö dưới đó, bánh xe 
cú lãn đi, lăn mãi không khi nào dừng. 

Nhưng còn Dót thì lại không chung thuỷ với Hêra. 
Thần đã làm cho Hêra biết bao lần điên đầu sôi máu 
vì những cuộc tình duyên của thần với những thiếu 
nữ này, nữ thần khác. Cảnh gia đình của vị nữ thần 
bảo vệ cho hạnh phúc và sự ấm cúng gia đình lại 
chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng cho lắm. 
Không thể trả thù Dót được. Hêra chỉ còn cách trút 
tất cả "máu ghen" của mình xuống những đứa con kết 
quả của những cuộc "ngoại tình" của Dót hoặc vào 
bản thân tình nhân của Dót như : Điônidôx, lô... Đã 
có lần vì quá bực tức với Dót, Hêra mưu tính vói 
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Pôdêiđông và Atêna bát Dót xiềng lại để cho Dót 
khỏi lẻn xuống trần. Nhưng mưu đồ của họ bị nữ thần 
Thêtix biết. Để bảo vệ cho Dót, nữ thần cho gọi ngay 
quỷ thân Hêcatôngkhia tới, tên Briarê, đến ngồi bên 
Dót. Do đó mưu đồ của Hiêra không thực hiện được. 
Trả đũa lại, Dót lấy một dây xích vàng trói Hêra lại 
treo lở lửng giữa tròi. Thật là một cảnh tượng man 
rợ hết chỗ nói ! Tóc Hêra bị buộc vào một cái đinh 
móc câu, định này Dót đóng vào đám mây. Còn đôi 
._ cánh tay trắng muốt của nàng bị trói chặt, hai chân 
bị xiềng vào hai cái đe. Tình cảnh rất đối thương tâm. 
Các vị thần trông thấy muốn đến cởi trói cho Hiêra 
nhưng lại rất sọ thần Dót, nên rút cuộc chẳng ai dám 
bén mảng đến gần chỗ Hêra bị trói và cũng chẳng ai 
dám khuyên can thân Dót lấy nửa lồi. Của đáng tội 
thì Hêra cũng chẳng phải là vị nữ thần hiền thảo gì. 
Tính nết Hêra cũng đáo để dữ dội như chồng. Nàng 
lại hay mè nheo, ra rói chồng cho nên Dót đã đôi 
ba lần uất quá, sốt tiết lên vì cái thói lắm điều, đay 
nghiến, chì chiết của vợ mà.. mà cho nàng mấy cái 
bạt tai ! Sau này mối khi Hêra nổi chứng là Dót lại 
nhắc lại cái vụ nàng bị trói, hoặc Hêphaixtôx nhấc lại 
cho mẹ biết cái lần bị bố giận vung tay lên.. Nhò đó 
Hêra mói dịu giọng mà làm lành với Dót. 

Hêra sinh với Dót được bốn mặt con : hai trai, hai 


gái. Trai là các thần Arex và Hêphaixtôx, gái là các 
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nữ thần Hêbê và lHithi (Hytic), Hêbẽ, như trên đã 
kể, Ở cung điện Ôlanhpø lo việc dâng rượu thánh và 
các thức än thần trong những bữa tiệc. llthi là nữ thần 
của sự sinh nở, theo cách nói của chúng ta ngày nay 
là nữ thần Hộ sinh. Nàng thường được theo mẹ xuống 
trần giúp các bà mẹ -*`ượt cạn" cho được để dàng. 
Người xưa hình dung nữ thần Hithi là một thiếu nữ 
mặc một tấm áo choàng trùm kín đầu, nhưng hai cánh 
tay để trần, một tay cầm một bó duốc giØ cao tưởng 
trưng cho một cuộc sống vừa mói ra đởi dưới ánh 
sáng, hoặc ngọn đuốc đang cháy tượng trưng cho sự 
bắt đầu của mmột cuộc sống mới. 

Cũng như chồng, Hêra có thể đồn mây mù, nổi 
giông tố, sấm sét. Nàng ngồi trên ngai vàng cạnh thân 
Dói, tay cầm cây vương trướng, đầu đội vương miện, 
tấm khăn lụa mỏng trùm che lên mặt tướng trưng cho 
lễ kết hôn. Đôi khi Hêra cầm trong tay một quả lựu, 
vật tượng trưng cho sự mắn đẻ, đông con. Một con 
công xoè đuôi múa dưới chân nàng. Có hẳn một cỗ 
xe do hai con thần mã kéo, làm toàn bằng đồng đỏ 
rực và vàng óng ánh dành riêng cho nàng để nàng di 
du ngoạn đây đó và thường là đưa nàng xuống trần 
can thiệp vào những công việc của người trần thế và 
theo dõi hành tung của Dót, 
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MNuu ta đã biết, Hêra thường phải chịu nhiều đau 
khổ, tức giận đến phát điên lên về cái tính 
"bướm ong" của Dót, nói thẳng ra là cái thới đa tình, 
hiếu sác hay lăng nhãng, chẳng đúng với tư cách của 
một vị thần tốt cao cai quản thế giới thần lính và loài 
người. Còn Hara vì là một vị nữ thân bảo vệ cho hôn 
nhân và hạnh phúc gia đình, cho nên nàng không thể 
nào chấp nhận được những cuộc tình duyên của Dót, 
nhữne cuôc tình duyên ngoài hôn nhân và làm tổn 
thươne đến hạnh phúc gia đình. Hêra đã từng trừng 
phạt những "người yêu" của Dóit, đã từng đánh ghen 
nhiều vụ mà tiếng để đến đời sau. Trong những vụ 
đánh ghen đó phải kể đến vụ đánh ghen với nàng lô. 
lô là con gái của thần Sông Inacôx, vua của đất 
Argôx. Nàng có một sắc đẹp mà những người thiếu 
nữ cùng độ tuổi với nàng ít người có được. Tiếng lành 
đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng đất Argôx có người con 
gái đẹp bay đến tai thần Dót. Và thế la từ đó trỏ đi 
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đêm đêm những giấc ngủ của lô bị xáo động bởi 
những cóön mộng, không phải những cơn ác mộng mà 
là những cơn "tình ái mộng". lô thường năm mộng 
thấy một chàng trai đến nói với nàng những lời ái ân 
tình tú. Chàng trai đó trách yêu nàng đã giam hãm 
tuổi xuân trong khuê phòng bung bít mà nhẽ ra với 
sắc đẹp của nàng, nàng có thể và phải tìm được một 
người chồng xứng đáng. Kỳ quái hơn nữa là chàng 
trai đó lại nói, chính thần Dót đã xúc ĐOHE đến mê 
mẩn tâm thần vì sắc đẹp của nàng và muốn được gặp 
nàng để bày tỏ những tình cảm ngưỡng mộ và sủng 
ái, và... và... xin nàng hãy đi về cánh đồng cỏ bên bö 
hồ Lernø để thần Dót được chiêm ngướng dung nhan 
của nàng cho thoả lòng bấy lâu khao khát. Những cón 
mộng như thế đêm nào cũng đến, lặp đi lặp lại, trong 
giấc ngủ của người thiếu nữ lô. lô thấy phải kể hết 
cho vua cha nghe để tính bề định liệu, nếu không thì 
những cơn mộng ấy cứ ám ảnh mãi suốt đêm này qua 
đêm khác. Và như vậy chẳng phải là một niềm vui 
sướng gì cho cam, ngược lại là một tai hoạ khủng 
khiếp. Nhà vua Inacôx bèn cho người đến các đền 
thỏ Đenpho và Đôđôn để cầu xin một lời chỉ dẫn, 
đúng như lời hò hẹn trong mộng thì thần Đót sẽ giáng 
sét tiêu diệt sạch giống nòi Inacôx. Có ai ngồ sinh con 
gái đẹp lại là một tai hoạ. Inacôx chỉ còn cách đuổi 
{6 đi. Còn lô để cứu giống nòi khỏi tai hoạ, tất phải 


chấp nhận lời hồ hẹn của thần Dót. 
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Về phía thần Dót như vậy là ưóc sao được vậy. 
Chỉ còn việc làm sao đi thoát khỏi con mắt tỉnh quái 
của Hêra là trọn vẹn. Dót nghĩ ra một cách để che 
giấu cuộc tình duyên vụng trộm này. Thần cho một 
đám mây cực kỳ dày đặc, cực kỳ tối đen bao phủ lấy 
mặt đất khiến cho bầu trời u ám, tối mịt như đêm. 
Ỏ trên thiên đình, Hêra dẫu có tỉnh tường đến mấy 
cũng không thể nhìn xuyên thấu qua những đám mây 
đen dày đặc. Dót có thể hoàn toàn yên tâm để đốc 
bầu tâm sự với lô. Nhung Hêra chẳng phải người 
thưởng. Nàng thấy trời đất tối sầm, mây đen dày đặc 
kéo đến nhanh chóng khác thường là sinh nghi ngay. 
Nàng bèn đi tìm Dót. Tìm khắp cung điện Ôlanhpo 
cũng như mọi nơi, mọi chốn ỏ bầu trồi không đâu 
thấy Dót, Hêra hiểu ra ngay sự thật. Nàng vội vã 
xuống trân và không quên ra lệnh cho những đám 
mây đen dày đặc phải tan biến đi ngay túc khắc. 
Nhưng Dót, mặc dù say đấm trong cuộc tình ái, vẫn 
không quên để ý đến ngoại cảnh. Và khi Hêra xuống 
gặp Đót, thì thấy Dót đang đứng bên một con bò cái 
trắng muốt, đẹp đẻ vô ngần. Đó chính là lô mà Dót 
đã kịp thỏi biến hình nàng để phi tang, chối biến vói 
Hêra. Làm bộ tụ nhiên, Dót nói với Hêra là chưa 
từng bao giỏ trông thấy một con bò cái đẹp đẻ đến 
như thế dưng như con bò này mói từ dưới đất hiện 
lên. Hêra tươi cười, tán thưởng lòi khen của Dót và 
nàng càng tỏ ra đặc biệt thích thú trước một con Đỏ 
cái xinh đẹp, kỳ diệu như thế. Nàng vuốt ve, âu yếm 
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con bò. Nàng ngỏ ý muốn xin Dói con bò. Thật khó 
xử cho Dót. Tù chối u? - Thế thì chẳng khác gì thú 
nhận tội lỗi. Một tặng vật tầm thường như thế mà 
không đám ban cho vọ thì... Dót đành phải chiêu vợ, 
cho vợ con bò cái trắng. 

Hêra buộc Dót phải cho nàng con bò cái trắng. 
Câu chuyện tưởng đến đó là xong. Nhưng chưa xong. 
Để ngăn cản không cho Dót tìm gặp lại con bò xinh 
đẹp mà Hêra biết thế nào Dót cũng tìm đủ mọi cách 
để gặp lại, nàng giao cho một gia nhân tâm phúc, tin 
cẩn canh giữ. Có thể nói trên đời này khó mà tìm 
được một người nào canh giữ cẩn thận chắc chắn hơn. 
Đây không phải là một người thường mà là một người 
khổng lồ có một trăm mắt. Tên hắn là Arguyx(1). Vì 
có một trăm mắt trên khắp người nên khí Arguyx ngủ 
thi không bao giỏ ngủ hết, chỉ cần ngủ có 50 mắt thôi 
là đủ. Còn 50 mắt kia thúc để canh giữ. Khó ai bén 
mảng được đến gần chỗ Arguyx. Chính nhờ có sự tỉnh 
táo thường xuyên như thế nên Arguyx đã từng lập 
được một chiến công lừng lấy. Dạo ấy không rõ Arguyx 
được các vị thần giao cho nhiệm vụ canh giữ báu vật 
gì hay có lẽ sau chiến công giết chết một con bò tót, 
bò rùng hung đữ thường hay về tàn phá hoa màu ỏ 
vùng đồng bằng Argôliđ mà quái vật Êkhiđna nủa 
đàn bà, nửa rắn muốn thủ sức với Arguyx, Êkhiđna 

(†} Arguys, Argos. Còn có tên là ”"Panoptès nghĩa là 


"người nhìn thấy hết" (celui qui voit tout). 
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lợi dụng lúc Arguyx ngủ, mò đến gần định giáng cho 
một đòn phủ đầu, nếu không kết liễu cuộc đời gã 
khổng lồ thì cũng cho hắn không gượng được mà đánh 
trả. Và đòn thú hai là xong, cùng lắm chỉ đến đòn 
thứ ba. Nhưng Êkhidna có biết đâu Arguyx chỉ ngủ 
có một nửa số mắt. Vừa mon men đến gần Arguyx, 
Êkhiđna chưa kịp hành động thì đã bị Arguyx cho 
một nhát kiếm đứt đôi người. 


Giao cho Arguyx canh giữ con bò cái trắng muốt 
lô, nữ thần Hêra tin chắc rằng Dót không có cách gì 
mà đến gần lô được, Dót lại càng không thể dùng 
bất cứ một vị thần nào để đánh tháo cho lô. Bỏi vì 
hễ có một dấu hiệu gì khả nghi là Arguyx có thể báo 
ngay cho Hêra biết. 

Dóit giao cho thần Hermex nhiệm vụ giải thoát con 
bò cái trắng xinh đẹp. Với đôi dép thân có cánh 
Hermex nhanh chóng bay xuống ngọn núi mà Ärguyx 
đang canh giữ con bò. Thần cải trang thành một chàng 
trai nông dân vừa di vừa thổi sáo, những tiếng sáo du 
dương, véo. von, réo rất bay đến như rót vào tai gã 
khổng lồ. Thấy Árguyx có vẻ say mê, lắng nghe tiếng 
sáo, Hermex mới tiến lại gần. "... Một anh chàng thổi 
sáo, thật chẳng có gì đáng ngại..." - Arguyx nghĩ thế 
và cất tiếng gọi : : 

- Này anh bạn ! Làm sao mà anh lại cú phải vừa 
đi vừa thổi thế kia? Lại đây, ngồi thù À tảng đá này 
dưới bóng râm mà thổi lại không hơn 

Mũ: Neuun. 'hoptO,org 


Hermex đến ngồi bên Arguyx. Chàng nghiêng đầu 
say sưa thổi vào ống sáo những âm thanh trầm bổng 
man mác lòng người. Những ngón tay của chàng nhảy 
múa trên chiếc ống sáo như những người trần thế say 
sưa nhảy múa trong những ngày hội tế lễ thần linh. 
Gaä khổng lồ Arguyx nghe như uống lấy từng âm thanh, 
mắt lim dim thả hồn phiêu diêu theo tiếng sáo bay 
đi trong gió rùng hiu hiu, xào xạc. Và rồi Arguyx ngủ 
lúc nào không biết, ngủ cả một trầm con mắt. Hermex 
kết liễu cuộc đời gã khổng lồ một cách đễ dàng và 
giải thoát cho lô, con bò cái trắng xinh đẹp người bạn 
tình của Dói. 

Có chuyện lại kể. Hermex có chiếc đũa thân, nhờ 
nó khi ngôi bên Arguyx thổi sáo, chàng đã làm cho 
Arpuyx ngủ say như chết chỉ bằng một động tác lướt 
nhẹ đũa trên người. Cảm thương người đầy tó trung 
thành tâm phúc, nữ thần Hêra lấy những con mắt của 
Arguyx đính vào đuôi con công và cho con vật này 
theo hầu bên nàng để lưu giữ lại kỷ mệm về một 
người đây tó hiếm có trên thế gian này. Ngày nay 
trong văn học thế giói, Arguyx trở thành một danh từ 
chung chỉ người sáng suốt, nhìn xa trông rộng, có tính 
thân cảnh giác cao hoặc một người bảo vệ, canh gác 
rất nghiêm ngặt, chặt chẽ. Mỏ rộng nghĩa Árguyx còn 
chỉ người soi mói, kẻ làm nghề chỉ điểm, gián điệp 
hoặc một ngưới quá u cẩn thận, quá cảnh giác nghiêm 
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ngặt. "Mát Arguyx" (hoặc Argôx) (1) là mội thành 
ngữ trong văn học Pháp chỉ một cách nhìn thấu dáo 
bao quát được toàn bộ sự kiện. 

Một chuyện khác kể, thật ra thì thần Đót không 
biết đến lỏ. Nhö có nàng Inhxö (lnx) con của thần 
Păng và nữ thần Êkhô, môi giói nên mới sinh chuyện. 
Nàng Inhxo mách cho Dót biết ö đất Argôx có người 
thiếu nữ xinh đẹp khác thường. Inhxỏ mách cho thân 
- Dót uống một thứ nước bùa mê khiến sau khi uống 
xong Dót thương nhó lô đến bồn chôn, khắc khoải. 
Sau này Hêra biết chuyện, trừng phạt Inhxö biến nàng 
thành một con chim, có người nói biến nàng thành 
một bức tướng đá. 

lô được giải thoát khỏi sự canh giữ của Arguyx. 
Nhưng số phận nàng chưa hết gian truân. Nữ thần 
Hêra sai một con ruồi trâu bám riết trên thân nàng 
luôn luôn dùng vòi sắc nhọn châm đốt khiến cho lô 
đau đón khôn xiết, lông lộn điền cuông chạy hết nói 
này đến nơi khác. Nàng đã từ đất Argôx đi ngược lên 
phía Bác tối cao nguyên Đôđôn. rôi lại chạy theo ven 
biển phía tây Hy Lạp thuộc vũng biển lêa(2) đi ngược 
mãi lên tói vùng hoang đại thuộc xứ XkH và gặp 
Prômêtê trong cảnh bị xiêng xích. bị đóng đanh vào 
núi đá rất đối thương tâm. Prôrnetê đã tiên đoán cho 
số phận tương lai của lô, chỉ đường cho nàng đi về 
đất Ai Cập, nơi nàng sẽ gặp lại thần Dót và thoát 
khỏi lối sống của kiếp bò. Cuộc tình duyên của nàng 
với Dót sẽ sinh ra người anh hùng Êpaphôx (Epaphos) 


(1) Ycux đ` Argua. 
(2) Biển Adriatich ngày nay. 
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vị vua đầu tiên của xứ Ai cập. Con dòng cháu giống 
của người anh hùng này thay nhau trị vì trên mảnh 
đất của thần sông Ni vi đại, lập nên biết bao chiến 
công. Trong số những người anh hùng đó, người anh 
hùng vĩ đại nhất lập nên những chiến công chói lọi, 
rực rõ nhất là dũng sĩ Hêraclex, người sẽ lãnh sứ mạng 
giải phóng cho Prômêtẽ. 

Hành trình gian truân của lô từ châu Âu sang châu 
A rồi xuống Ai cập được người xua ghi dấu lại bằng 
những địa danh : vùng biển ö phía Tây bán đảo Hy 
Lạp, dưới phía Nam, biển Adriatich mang tên là biển 
lônêng (1), ghỉ lại nơi lô đá lưu lạc tói. Tuy nhiên 
cũng có những nhà nghiên cứu cho rằng cái tên "Biển 
[ônlềng” không phải ghi lại quãng biển mà lô đã di 
qua mà ghi lại vùng biển những bộ lạc người lôniêng 
đã chính phục. Những bộ lạc này đã cư trú ở vùng 
biển này từ sớm. Eo biển Bôxphor (2) cửa ngõ của 
Biển đen là nơi lô đã bơi qua từ châu Á sang châu 
Âu. Tiếng Hy Lạp "Bôxphor" có nghĩa là "Chỗ bò đị 
qua" một địa danh gắn liền với cuộc hành trình ba 
chìm bảy nổi của người thiếu nữ nhan sắc lô. 


(1) Mer lonlenne. 

(2) Barphorc : "Gué dc la Vachc". Ngày nay eo biển 
Bosphore còn được gọi bằng một tên khác : "Eo biển 
Côngxtăngtinốp". Tuy nhiên địa danh "eo biển Bosphore" 
vẫn thông dụng. Một số địa danh khác đã thay đổi, thí 
dụ "Biển Đen" xưa là "Pont Euxin", Các nhà nghiên cứu 
cho biết lúc đầu người Hy Lạp gọi là "Pontd'Ax.ne" nghĩa 
là "Biển không thân thiết" (Mer lnamicale) sau đổi thành 
“PontEuxin) nphia là "Biển thân thiết (Mer Amicale). 
Eo biển "Dardanelles) xưa là "Hellespont" "Biển 
Marmara" xưa là "Biển Proponmtide'". 
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THẦN APÔNLÔNG 


“Trong số những người con của thần Dót được 
vinh dự đúng vào hàng ngũ mười hai vị thần 

tối cao, ta phải kể trước hết : Apônlông (Apollon), 
Apônlông là con của thân Dót và nữ thân Lêtô (1). 
Cuộc đời vị thần này bao phủ bằng những chiến công 
chới li mà chúng ta không sao kể xiết được. Hầu 
như khấp nơi ỏ thế giới Hy Lạp chế nào cũng có đền 
thờ thần Apônlông. Thế nhưng vị thần danh tiếng ấy 
lại cất tiếng khóc chào đồi trong một tình cảnh mà 
kể lại không ai là người không xót xa, thương cảm. 
Lêtô là con gái của Tităng Côiôx và Titamd Phêbê. 
Thần Dót chẳng rõ gặp Lêtô từ bao giồ nhưng đã 
đem lòng thầm yêu trộm nhó. Và với Dót thì, như 
mợi người đã biết, thần chẳng chịu kéo dài cái cảnh 
thầm nhó trộm yêu. Thần đã tìm đến vói Lêtô. Cuộc 
tỉnh duyên của họ khá thám thiết, thắm thiết cho đến 
ngày Lêtô có mang thì Dót, vì s Hêra, nên đành 


(1) Léto, thần thoại La Mã : Latone. 
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phải "cao chạy xa bay". 

Dót thôi nhưng Hêra không thôi. Biết chuyện, Hêra 
VÕ cùng tức giận và nàng như sự “thường tình nhi nữ" 
và như những lần trước, lại trút tất cả sự căm uất của 
mình vào ngưõi thiếu nữ bị Dót, sau khi thoả mãn 
dục vọng, bỏ rơi, Hêra vị nữ thần bảo hộ cho sự sinh 
nở, bảo hộ cho các bà mẹ và trẻ sö sinh được vuông 
tròn, lần này trả thù Lêtô bằng một hành động vô 
cùng bất nhân. độc ác. Nàng ra lệnh cho khắp nói 
trên mặt đất từ đảo hoang cho đến rừng già, từ làng 
quê cho đến xóm chợ... không đâu được chứa chấp 
Lêtô, không đâu được giúp đỡ Lêtô. Nàng Lêtô bất 
hạnh, đi lang thang hết nơi này đến nơi khác câu xin 
một nơi trú ngụ nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt ái 
ngại hoặc thưởng cảm chứ không phải là hành dộng 
săn sóc chân tình đối vói một bà mẹ sắp đến ngày 
sinh nỏ. Lêtô đi hết ngày này qua ngày khác, tháng 
này qua tháng khác mà vẫn không sao cầu xin được 
một tấm lòng hiểu khách vốn là truyền thống thiêng 
liêng của đất nưóc Hy Lạp. Cuối cùng có một hòn 
đảo nhỏ. đúng hón là một mầu đất, số phận cũng 
lang thang bất hạnh như Lêtô. đón tiếp Lêtô với những 
tình cảm chân thành nhân hậu. Đó là hòn đảo Ortigi(1) 
đất đai cần cối chẳng sinh sôi được hoa thơm quả 
ngọt do đó cũng chẳng có một bóng người. Ortigi xưa 
kia vốn là tiên nữ Axtêria, con của Tităng Côiôx và 

(I1) Ortvgic, tiếng Hy Lạp : Orlux : chim cun cút 

(canlle). 
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Titanid Phêbê. nghĩa là em ruột của nàng Lêtô đang 
đi tìm nơi nướng tựa. Chồng Axtêria là Perxex và con 
gái nàng là Hêcat một vị nữ thân rất khủng khiếp 
mà chúng ta đã nghe kể trong đoạn nói về vương 
quốc của thần 1ladex. Sắc dẹp của Axteriai đã không 
thoát khỏi con mắt hiểu sắc da tình của Đót. Để trốn 
tránh thần Dót, Axtêria phải biến mình thành con 
chim cun cút. Nhưng xem ra như thế cũng chưa yên, 
Axteria lại phải lao mình xuống biển biến thành một 
hòn đảo, một mảnh đất be bé, xinh xinh thi mới thật 
hoàn toàn tai qua nạn khỏi, Vì lẽ đó hòn đảo Ôrtigi 
có số phận thật là hẩm lu. Trong khi các hòn đảo 
khác đều có nơi cư trú ổn định, an cư lạc nghiệp thì 
Ortigi vẫn cứ trôi nổi nay đây mai đó trên mặt biển 
bao là. Oriigi đã đón tiếp Lêtô bất chấp lệnh ngăn 
cấm của Hêra. Và may thay. ngày sau đó thì Lêtô 
chuyển dạ. đau đón, Lêtô chuyển dạ mà không một 
vị nữ thân nào đến với nàng cả. Hêra không đến. Cả 
đến Ilithi. vị nữ thân Hộ sinh cũng không đến. Lêtö 
đau hết cón này đến cón khác mà không một lời thăm 
hỏi, một bàn tay giúp đố. Nàng đau đón quần quại. 
vật vã. ưào thét, rên la suốt chín ngày đêm. Đến ngày 
thứ mười. nữ thân llthí không thể cầm lòng được đành 
chịu tội vói Hêra, bay xuống trân đõ cho Lêtô, Lêtô 
sinh đôi. một trai một gái. Trai là Apônlông gái là 
Artemkx. Thần Dớt hết sức cảm kích trước nghĩa cử 
của hòn đảo Ortigi. Để đền đáp lại tấm lòng nhân 
hậu của hòn đảo nghèo nàn. ngay từ lúc Lêtô đặt 
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chân xuống đảo, thần Dót đã cho bốn cây cọc khổng 
lồ từ dưới đáy biển đội nước lên đóng giũ chặt hòn 
đảo Ortigi lại chấm dứt cuộc đòi ba chìm bảy nổi 
của nó. Dót còn làm cho đất đai trên đảo trỏ thành 
phì nhiêu để cho quanh năm bốn mùa đều có hoa 
thơm quả ngọt, cây tối xanh tươi: Từ đó trỏ đi một 
cuộc đòi mới đến với Ortigi. Thần Dót đặt cho nó 
một cái tên mới : "Đêlôx(1) tiếng Hy Lạp có nghĩa 
là "Ngồi sáng" hoặc "Rục rỡ" hoặc "Huy hoàng". Quả 
vậy trong những thế kỷ sau này tuy là một hòn đảo 
nhỏ bé trên biển Egiê nhưng Đelôx đã giữ một vị trí 
thật rực rõ, thật huy hoàng trong quần đảo Kiclad 
(Cyclade) 3 phía Nam vùng biển này. Người xưa kể 
lạ, khi Apônlông ra đồi, trên hòn đảo cần CỖI, trƠ 
trụi vốn chỉ là nơi nương thân cho loài hải âu cánh 
dài vói những tiếng kêu chít chít buồn bã, bồng nhiên 
trời sáng bừng hẳn lên. Những luồng ánh sáng chói 
lọi, rực rỡ từ bầu trồi cao xa tít tắp xuyên qua những 
đám mây chiếu rọi xuống hòn đảo, làm cho cảnh vật 
như đổi sắc thay da. Vì lẽ đó nên Apônlông là vị thần 
Anh sáng và có tên gọi là Phêbuyx (2). Ảnh sáng của 
Apônlông chiếu rợi khấp thế gian. Nó không hề lần 
tránh hoặc khiếp sọ trước bóng tối, vì thế Apônlông 
trỏ thành vị thần Chân lý. Và đã là chân lý thì phải 


—————_ 
(1) Délos "La Brillante". 
(2) Phebus hoặc phoibos tiếng Hy Lạp rực sáng, chói 
lọi. 
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trung thực, không dung thứ một sự dối trá nào. Các 
nhà thó xưa kia đã ca ngọi thần Phêbuyx bảng những 
vần thơ hết sức thành kính : 


Hõi thần Phêbiyx từ ngài vàng Chân Ð 

Từ cung diện của người Ở trái tìm dương thế: 
Người nói với muôn dân 

Như thần Dót da từng truyền lệnh 

Lời Người nói chẳng hề đơn sai thiên lệch 
Chẳng hề một bóng tốt nào che phủ được cối Chân 
W đó của Người 

Thần Dót vì danh tiếng cao cả của Nguòi 

Đã bạn cho Người một danh hiệu vĩnh hằng 
Phóbtyx 

Để muôn dân với một niềm tt vững chắc 

Tìn tưởng vào lời nói của Người 


Apônlông ra đời. Thần Đót sai các thân đem xuống 
cho đứa con trai của mình một chiếc mũ vàng. một 
cây đàn lia (lyre) và một cổ xe do những con thiên 
nựa kéo. Nữ thần Thêmx đem những ruọu thánh và 
thức ãn xuống nuôi chú bé. Và chỉ mấy ngày sau chú 
bé vụt lón lên thành một chàng trai cưỡng tráng đẹp 
đề. Chàng trai đó lấy ngay ống tên đeo vào người, 
ống tên và cây cung do thân Dót gửi xuống trong cỗ 
xe thiên nga, rồi một tay cầm cung một tay cầm cương, 


(1) Hyvpcrborécns : Tiếng Hy Lạp sống ỏ phương Bắc. 
bên ngoài gió Bôrê. 
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chàng đánh xe bay tới xứ số diểm phúc của những 
người Hipebôrêen (1) một xứ số ở tận bên kía những 
xứ số của gió Bôre. là những cơn gió bấc đưa mưa 
tuyết, và bảng giá tới. Vĩ ð vào một nơi xa tít tấp mù 
khơi như thể nên những người Hipehôrêen chẳng hề 
biết đến đêm tối là gì. Ngày của họ dài vĩnh viễn, họ 
sống chẳng hề biết đến bệnh tật và tuổi già, chẳng hề 
biết đến túng thiểu, đói khổ và cướp đoạt, lừa đảo. 
Quanh năm bốn mùa khi trồi ấm áp. Những ngưöi 
Hipebôrecn lại quý người trọng khách, yêu chuộng 
đàn ca. cho nên khí Apônlông tới là họ mi ngay vào 
dự tiệc và vũ hội. Apônlỏng đã sống với những người 
Hipebôrecn một năm ròng. Sau đó chàng trỏ về quê 
hương Hý Lạp để bất đầu sự nghiệp của mình : sự 
nghiệp bảo vệ chân lý, truyền bá Âm nhạc. Thơ ca. 
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APÔNLÔNG DIỆT TRỪ 
CON MĂNG XÀ PITÔNG 
VÀ LẬP ĐÈN THỜ DENPHO 


Sau một năm trồi ö thâm xứ sỏ của những người 
Hipebôrêen, thần Apôonlông trỏ về Hy Lạp để 

bát đầu sự nghiệp vinh quang của mình. Chiến CÔNg 
đầu tiên của chàng là diệt trừ con mãng xà Piông 
(Python) để trả thù cho người mẹ kính yêu của mình, 
Xưa kia, khi nữ thần Hêra biết chuyện tình duyên 
của Dót vải Lêtô thì một mặt nàng ra lệnh cho khắp 
nơi trên inặt đất không được tiếp đãi, chứa chấp Lêtô, 
một mặt nàng xm với nữ thần Đất mẹ Gaia sinh ra 
một con quái vật thật khủng khiếp để nó truy đuổi 
Lêtô, Gaïia đã sinh ra con măng xà Pitông, một con 
trần cực kỳ to lón, đúng hơn phải nói đó là một con 
nửa rắn. nửa rồng, cực kỳ hung đữ. Pitông đã đuổi 
bám theo dấu chân Lêtô khiến cho Lêtô lúc nào cũng 


nớm nóp lo âu. Nhưng rồi nhờ thân nhộn dojđông plú Ảo 
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đõ, Lêtô mỏi đặt chân lên được hòn đảo Ortigi. Người 
xưa kể lại, chính nhò thân Pôdêiđông nên mới ra đồi 
hòn đảo Ortigi. Cảm thương số phận bạc bếo của 
nàng Lêtô thần đã giáng cây đỉnh ba xuống biển. Và 
thế là tù đáy biển nổi đềnh lên một hòn đảo nhỏ lênh 
đênh., trôi nổi. 

Apônlông cưỡi trên cổ xe do đàn thiên ngựa trắng 
muốt kéo, hay từ xứ sỏ của những người Hybebôrêen 
về Đenpho (1). Nơi đây dưới chân núi Parnax, trong 
một chiếc hang sâu tối đen không một tia nắng nào 
lọt tói, ẩm ướt, nhóp nháp, con măng xà Pitông sống 
và ngày ngày ra phá hoại hoa màu, sản bắt súc vật 
của những ngưỏi dân lành. Có ngưõi nói, nó được nữ 
thân Thêmx giao cho canh giữ một lỏi sấm ngôn 
thiêng liêng hoặc là một mảnh đất thiêng liêng trên 
đó có một ngôi đền thö nữ thân Đất Mẹ Gaña vĩ đại. 
Từ ngôi đền này nữ thần Gaïa truyền phán những löi 
sấm ngôn cho những người trần đoản mệnh để họ có 
thể đoán định được tương lai, biết cách hành động và 
cư xủ cho đúng vói ý muốn của các vị thân. 

Apônlông bay tói Đenpho. Tù trên cỗ xe chàng 
đúng, ánh sáng toả ra ngồi ngọi, ánh sáng từ chiếc 
mũ vàng của chàng, ánh sáng từ cây cung bạc và 
những mũi tên vàng. Cỗ xe của chàng lượn một vòng 
trên bầu trời rồi hạ cánh xuống một ngọn núi, trước 

(1) Deiphes một điểm ö đất Phôk(đ, chân núi Parnax, 
trước kía tên là Pitô (Pitho). 
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hang ổ của Pitông. Vừa bước tói cửa hang Apônlông 
đã cảm thấy khó chịu vì khí lạnh từ lòng hang bốc 
ra. Chàng lần bước đi vào lòng hang sâu hun hút, tối 
đen mịt mùng. Đi chưa được bao xa, chàng bỗng nghe 
thấy tiếng chuyển động. âm ầm và từ đáy hang sâu 
thảm bốc lên một mùi tanh kính tởm hết chỗ nói, 
tưởng có thể làm đảo lộn cả ruột gan. Apônlông biết 
ngay là Pitông đang bò ra khỏi hang để tìm kiếm ăn. 
Chàng lập tức thoát ra khỏi hang, tìm một chỗ thuận 
lợi để nấp mình, đón quái vật đi tới. Pitông ra khỏi 
hang và trưởn tói thung lũng phía trước. Thân hình 
khổng lồ của nó với những vẩy cúng, băng qua những 
tảng đá lỏm chỏm làm đá võ ra hoặc bị xô đẩy lần 
đi ầm ầm. Một làn gió cuốn theo cát bụi mù mịt, thổi 
ào ạt vào cây cối như tröi đang nổi cơn giông. Pitông 
quảng mình vào chỗ nào là chỗ đó cây cối gãy răng 
rắc, nhà cửa đổ, đất bằng lún xuống thành hồ ao. 
Chnn -hóc, thú vật sở hãi nháo nhác gọi nhau chạy 
trốn. Ngay đến các tiên nữ Nanhphø, những tiên nữ 
của rừng xanh, đồng nội, núi non sông suối, con của 
thân Dót, cũng phải bỏ chạy. 

Nhung có một người con của Dót không bỏ chạy 
mà lại tiến đến đương đầu vói Piông. Dó là vị thần 
Apônlông vĩ đại, uy nghiêm. Nhìn thấy Apônlông, 
Pitông vươn chiếc cổ dài ngoäng ra, mắt quắc lên xanh 


lẻ, mồm há hốc với những hàm răng sắc nhọn để 
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phóng ra chiếc lưới đài đỏ như lửa, hỏng vớ liễm ngay 
được đối thủ vào trong môm. Nhưng không may cho 
con mãng xà kinh tỏm này, Apônlông đứng ngoài tầm 
phóng của chiếc lưỡi lửa của nó. Và khi nó vừa thu 
lưỡi về chưa kịp lấy đà phóng tiếp một đòn nữa thì 
dây cung bạc đã bật lên một tiếng khô gọn, một mũi 
tên vàng rít lên trong gió cắm phập vào đầu Piiông, 
Rồi tiếp những mũi tên thứ hai, thứ ba... liên tiếp 
cắm vào thân hình đầy vẩy cúng của con quái vật. 
Piông dau đón trườn mình, quay đầu bỏ chạy. 
Apôniông duổi theo cho đến tận ngôi đền thò nữ thần 
Đất Mẹ Giaia thì kết liều được con quái vật, trừ khủ 
được một tại hoạ cho dân lành, trả thù cho người mẹ 
kính yêu là nữ thân Lêtô. Sau khi giết được Pitông( I). 
Apônlông chôn xác quái vật xuống đất đen sâu thẳm 
và cho dựng lên một ngôi đền thö lấy tên là đền thö 
DĐenpho. Nơi đây, những nàng trinh nữ đẹp nhất được 
tuyển chọn là cô đồng Pit (Pythie) để lãnh sứ mạng 
glao tiếp với thần Apônlông. phần truyền những lồi 
sấm ngôn thần thánh. Còn thân Ánh sắng Apônlông 
vì chiến công đó được mang danh hiệu Apônlông 
Pitêng (Pythien). Apônlông còn đặt lệ cứ bốn năm 
một lân tổ chức Hội Piich (leux Pithiques) để kỷ 
niệm chiến công diệt trừ con mãng xà Pitông. Vị thần 
Apônlông là người bảo tró cho nghệ thuật và âm nhạc 
cho nên trong những ngày mỏ hôi chỉ có những ca sĩ, 


(1) Ngày nay Python trỏ thành một danh từ chung chỉ 
một giống trăn to ö Châu A, https://tieulun.hopto.org 
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nhà tho, nhạc sĩ đưa tài Từ năm ŠS6 tr.c.n đưa vào 
thi đấu các môn thể dục thể thao. Khoảng năm 390 
sau cn hoàng đế La Mã Têôđocdói ra lệnh đóng cửa 
đền thờ Denpho. Hội Piich mỏ lần cuối cùng vào 
năm 391 sau c.n. Cũng năm này vị hoàng để nói trên 
ra lệnh bãi bỏ Hội Ôlanhpich. 


Đen phố là một trung tâm tôn giáo của thế giới: 
Hy Lạp. Đenphơ ở vùng Phôkiđ (Phocide, phokiđe) 
thuộc miền trung Hy Lạp, phia Nam là vịnh Côranhto... 
Đền thò ò chân núi Parnax (Paraesse). ngày nay gọi 
là núi Liagura (Liagoara). Trong thöi cổ đại Đenpho 
đã từng là một trung tâm kinh tế, văn hoá, tôn giáo 
khá lón. Đền Ðenpho được xây dựng vào thế kỷ IX 
trc.n. Tục truyền rằng sau khi thân Apônlông giết 
chết được con máng xà Pitông đã chọn Đenpho làm 
nơi xây đền. Thần giao cho Torôphôniôx (Frophonius) 
và Agamed (Agamede). hai nhà kiến trúc đại tài. xây 
dựng nơi thiêng liêng này. Anh hưởng của trung tâm 
tôn giáo Đenphø toả rộng khấp thế giói Hy Lạp. 
Người ta thường kéo về đây để cầu xin những lồi sấm 
ngôn của thân thánh tiên báo cho tương lai hoặc chỉ 
dẫn cho hành động. sự nghiệp. Vào thế kỷ VI tr.c.n 
đền Denpho bị cháy, sau đó được xây dựng lại rất 
nguy ngựa, tráng lệ. Cuối thế ký XIX đầu thế kỷ XX. 
khảo cổ học tìm được trên địa điểm này nhiều di tích 
quý báu. cho phép dựng lại được gần như toàn cảnh 
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khu vực ĐÐĐenpho. Ngoài những đền, điện, tướng, 
những búc phù điêu lón, kho tàng, người ta còn 
tìm thấy một sân đua ngựa, một nhà hát và một 
phòng họp lón. 

Dưới chân vách núi đá lỏm chỏm ỏ phía Đông và 
con suối thiêng liêng Caxtali (Caotalie} mà người xưa 
tin rằng nước suối này có thể rửa sạch mọi tội lỗi tẩy 
trừ được những vết nhø trong hành vi, tư cách của 
con người. Truyền thuyết xưa kể lại, Apônlông bữa 
kia theo đuổi một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp 
mà thân đã đem lòng yêu mến từ lâu, theo đuổi tói 
nơi đây, gần ngay khu thánh đường này. Bị đuổi cùng 
đường, người thiếu nữ nhảy ngay xuống con suối Ö 
chân núi Parnax. Từ đó con suối mang tên của ngưöi 
thiếu nữ : Caxtali. 

Giữa khu thánh đường có đặt một hòn đá hình 
bán nguyệt (thường là một thiên thạch) tên gọi là 
Ôngphalôx (Omphalos), tiếng Hy Lạp nghĩa là "cái 
rốn". Chuyện xưa kể rằng, một hôm thần Dót muốn 
xác định nơi đâu là trung tâm của đất bèn phái hai 
con đại bàng, một con bay vê phương Đông, một con 
bay vê phương Tây, để xem chúng gặp nhau Ỏ đâu. 
Hai con chìm thần đó gặp nhau tại Đenpho, nơi đặt 
hòn đá Ôngphalôx. Sau này người ta dựng tượng hai 
con đại bàng bằng vàng đặt chầu vào hòn đá 
Ôngphalòx. Theo Hedióđ (Thần hệ) thì hòn đá 
Ôngphalôx là hòn đá mà xưa kia nữ thần Rêa đã 
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đánh tráo, thay cho đứa con mói sinh là thần Dóới, 
đem dâng cho thần Crônôx. Crônôx nuốt "đứa con" 
đó để tránh hậu hoạ bị lật đổ. Sau này Dót cho 
Crônôx uống một thứ ïá cây thần diệu, Crônôx phải 
nôn, nhả hết tất cả các anh chị em của Dớt ra, và 
nhả cả hòn đá ra. Hòn đá trỏ thành một vật hết sức 
thiêng liêng, được thờ cùng với những nghi lễ hết sức 
trọng thể. 

Huyền thoại này và tập tục thờ cúng của nó cho 
ta một bằng chứng về một kiểu huyền thoại phúc hợp. 
Nếu xét về tập tục thờ cúng hòn đá thì chúng ta thấy 
hiển nhiên đây là một hiện tướng bái vật giáo khá 
thô thiển. Nhưng hòn đá đó lại là Dót hoặc tượng 
thần Dớt (một cách tướng trưng) thì nó lại là một 
hiện tướng vật linh giáo, đồng thời phản ánh cuộc đấu 
tranh giữa thế hệ với các vị thần trẻ đo Dót cầm đầu 
với thế hệ các vị thần già Tităng, đo Crônôx cầm đầu. 
Và cuộc đấu tranh này đã kết thúc bằng thắng lợi 
của các vị thần trẻ, các vị thần Ôlanhpo, phản ánh 
sự chuyển biến từ thần thoại khtôniêng (hoặc khtônix) 
sang thân thoại của chủ nghĩa anh hùng, sự chuyển 
biến từ chế độ mẫu quyền sang chế độ phụ quyền. 
Lại nữa, hòn đá Ôngphallôx được đặt vào khu vực 
thánh đường ĐÐenpho, nơi th cúng vị thần Apônlông 
như vậy có nghĩa là nó đã thu hút vào quanh nó 


những biểu tượng tôn giáo - thần thoại Apônlông của 
l 1464006010  -Ì 0NgNÁu 


thời kỳ cổ điển cực thịnh của chế độ chiếm hữu nô 
lệ. Rõ ràng chỉ trong một biểu tượng của một huyền 
thoại có nhiều lóp của nhiều thời đại phúc hợp lại 
với nhau. Vì thế vấn đề nghiên cứu thần thoại để tìm 
ra ý nghĩa xã hội - lịch sử của nó quả không phải là 
một công việc dễ đàng (I). 

Trong khu vực đền thỏ Apônlông có một nơi hết 
sức thâm nghiêm, cấm ngặt không cho ai lai vãng tói 
ngoài các cô đồng Piti. Đây là nơi truyền phán những 
lòi sấm ngôn. Cô đồng Piti thường tắm ỏ suối Caxtali 
để thâu nhận những phẩm chất thần thánh, những 
phẩm chất này bồi dưỡng cho năng lực tiên đoán, 
truyền phán của cô, làm cho sự tiếp xục của cô với 
thân Apônlông được giao hoà, thông cảm và làm cho 
nhũng lời truyền phán của cô ngày càng thiêng, càng 
ứng nghiệm. Trước thể kỷ VI tr.c.n ỏ ĐÐenpho chỉ có 
một cô đồng Piti, từ thế kỷ VÌ trỏ đi tăng lên ba cô. 
Đề siêu thoát khỏi hình hài trần tục, giao tiếp đước 
với thân Apônlông, cô đồng Piti phải uống một ngụm 
nước suối Caxtali, hái một chiếc lá nguyệt quế thiêng 
liêng rồi ngồi lên một chiếc ghế ba chân bằng vàng. 
Chế này đặt trên một khe nứt trên mặt đất mà từ 
dưới đó hơi khí bốc lên mù mù. Người xưa cho rằng, 
chỉ khi cô đồng ngồi vào chiếc phế đó, hít thỏ vào 
trong người hơi khí "độc”, đó thì cô đồng mói nhập 

(1) Xem : AÀ, F, Loscv, Antichnaju ".. vec 


Itorlcheskom razVvItI. Moskva, [957 tr.»3 
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đồng, có nghĩa là những lời truyền phán của cô múói 
dích thực thể hiện ý chí của thần thánh. Thường thì 
những lời truyền phán của thần thánh không rõ ràng, 
cụ thể, thường mø hồ chứa đựng hai, ba nghĩa, muốn 
hiểu thế nào cũng được hoặc rất khó hiểu. Chuyện 
xưa kể lại, cớ một lân vào năm 546 tr.cn vị vua xứ 
Lidi tên là Crêduyx (1) tói Đenpho để xm thần ban 
cho một lời chỉ dẫn : "Có nên đánh Perx (Batu) hay 
không?". Thần giải đáp : "... Höi Crêduyx ! Dòng sông 
Galix (2) vẫn trôi, một vương triều vĩ đại sẻ sụp đổ !...". 
Crêduyx đem quân đánh Perx bị đại bại, nhà vua bị 
bắt sống, lúc đó cô đồng Piti và những viên tư tế lại 
giải thích : "... Thật đúng như lời thần truyền phán !". 

Trong thời kỳ những thành bang Hy Lạp phát triển, 
trung tâm Ðenpho chịu ảnh hưởng và sự chỉ phối của 
giói quý tộc Xpart. Hội Pitích vẫn mỏ bốn năm một 
lân ở Đenpho thu hút đông đảo khách thập phương 
T{Ói dự. 


Người ta thường tin rằng, xác con mãng xà Piông 
chôn dưới hòn đá Ôngphalôx vẫn còn bốc khí độc lên 
qua kẻ nứt của phiến đá mà trên đó đặt chiếc ghế 
ba chân bằng vàng cho cô đồng PItI ngôi. 


Con suối Caxtali và cảnh đẹp quanh đòng suối, xưa 


(1) Lysie (một vướng quốc ð Tiểu A) Crésus (563- 
348 tr.c.) một vị vua nổi tiếng vị giàu có đã chính phục 
cả vùng Tiểu A. 

(2) Con sông ð biên giói hai vướng triều Lidi, Perx. 
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kia, không chỉ là nơi cho khách hành hương đến tắm 
hay uống nước suối để giải oan, rửa tội, cầu phúc mà 
còn là nơi du ngoạn của các văn nhân, thi sĩ. Các bậc 
trí thúc này cũng tắm nước suối, uống nước suối nhưng 
không phải để giải oan, rủa tội, cầu phúc mà là để 
lấy nguồn cảm hứng nghệ thuật thiêng liêng. Bỏi vì 
thân Apônlông, vị thần bảo trọ cho nghệ thuật và âm 
nhạc thường cùng các nàng Muydø tới du ngoạn và 
ca hát bên dòng suối Caxtali, do đó các nàng Muydo 
còn có tên gọi là Caxtali (Castalides) và con suối 
Caxtalid lại mang thêm một ý nghĩa : ngọn nguồn của 
cảm hứng nghệ thuật (Sourcecastalienne). 
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MỐI TÌNH CỦA APÔNLÔNG VỚI 
TIÊN NỮ ĐAPHNÊ (1) 


Thân Apônlông sau khi dùng những mũi tên vàng 
giết chết con mãng xà Pitông, đã gặp phải một 
chuyện bất hạnh, tuy là một chuyện nhỏ song cũng 
đem lại cho thân nhiều phút giây đau khổ, luyến tiếc, 
nhó nhung. Chuyện xảy ra bắt đầu từ lúc Apônlông 
bắn mũi tên cuối cùng, kết liễu đời con quái vật. Khi 
đó với niềm kiêu hãnh tràn ngập của người chiến 
thắng, Apônlông chạy băng tói trèo lên lưng Pitông, 
đúng hiên ngang trên thân hình đầy vẩy cứng của nó, 
gÌƠ cao cây cung bạc, hét lên những tiếng SUT SƯỚNg : 
"Chiến thắng rồi !', "Pitông chết rồi !"... "Chiến thắng 

roI ?, "Pitông chết rồi. 
_ Bống Apônlông nhìn thấy một chú bé, một chàng 
thiếu niên lưng đeo một ống tên vàng, tay cầm Cung, 
đang từ phía trước đi tói. Chú bé, thân hình thon thả, 
(1) Daphné : tiếng Hy Lạp ; Cây nguyệt quế, tiếng 

Pháp : Laurier. 
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-đẹp để, lại có đôi cánh vàng ö sau lưng, ngước nhìn 
Anônlông với vẻ mặt điềm tĩnh dường như không thán 
phục khiến cho Apônlông cảm thấy bị xúc phạm. 
Apônlóng mui cười, hỏi chú bé với một ĐIỌNg coI 
thường - 

- Này chủ bé kia ! Mi ¡nà hiết bắn cũng có à? Thế 
mà phải đói đến ngày hôm nay cun máng xà Piông 
mói chết thì ta chẳng hiểu mi cầm cung và đeo ống 
ten để làm gì?... Thôi tốt hơn hết là đưa cho ta ống 
tên vàng ấy để ta lập những chiến công vinh quang 
hớn nữa. Ống tên trong tay mí thật vô đụng. 

Chú bé vô cùng tức giận, đáp lại lòi Apônlông : 

- Höi thần Apônlông vĩ đại ! Xin chó coi thường 
những mũi tên của ta. Ta sẽ bấn trúng nhà ngưới cho 
mà xem ! Dù nhà ngươi có tài giỏi đến đâu chăng 
nữa súñz không sao tránh khỏi mũi tên vàng của ta. 

Nói xong. chú bé vỗ cánh bay vụt đi để mặc 
Apônlonu dung !2f với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến 
thắng. 

Chú bé đó là ai mà lại coi thường Apônlông như 
thế? Đó là thân Tình yêu - Êrõöx mà Apônlông không 
biết. Erôx bay lên đình núi cao Parnax, chọn một nơi 
đứng có thể bao quát được bốn phương. Chàng lấy 
từ sau lưng ra một mũi tên "mũi tên khơi dậy tình 
yêu” lấp vào cây cung và bắn di. Chàng truyền cho 
mũi tẻn của mình, mũi tên vô hình đối với những 
người bị bán, bay đến xuyên thấu vào trái tim Apônlông. 
196 https://tieulun.hopto.org 


Và Apônlông đã bị trúng tẻn má vân không hay. 
không biết. Chưa hết, Êrôx lại lấy từ sau lưng ra một 
cây cung và bắn đi. Lần này bắn về một hướng khác. 
Chàng truyền cho mũi tên của mình bay đến xuyên 
thấu vào trái tim tiên nữ Đaphnê, con gái của vị thần 
Sông Pênê (Pénée). Và nối bất hạnh bắt nguồn từ 
hai múi tên vô hình đó của Erôx. 

Chuyện xảy ra sau khi Apônlông giết được con 
mãng xà Pitông một thời gian không rõ bao lâu. Chỉ 
biết một huổi sóm kía như thường lệ. Apônlông với 
cây cung bạc vào rừng săn bắn. Đây là khu rừng thuộc 
đất Texxali (Thessalie) dưới quyền cai quản của vị 
thần Sông Pênê. Các tiên nữ Nanhpho con của Pênẻ, 
thường vào rùng vui chơi, săn bắt thú vật, Aponlông 
trông thấy Daphnê khi nàng đang hái hoa. Quả là 
một tiên nữ xinh đẹp, một vẻ đẹp tụ nhiên, hiện hoà 
như những bông hoa rừng nàng đang hát. Từ trái tim 
của vị thần Ánh sáng có bộ tóc vàng dâng lên một 
niềm xúc động và khát khao được bày tỏ tình cảm 
với tiên nữ Nanhphø Đaphnê. Apônlông tiến đến gân 
nàng. Một tiếng động nhẹ do bước chân của Apônlông 
giãm trên thảm lá rừng khiến Đaphn€ giật mình, 
quay lại. Vừa trông thấy Apônlông là nàng vứt vội 
bó hoa xuống đất, cắm đầu chạy, chạy miết như bị 
ai đang đuổi. Mũi tên vô hình của chú bé Êrôx đã 
giết chết những xúc động và thèm khát ái ân trong 
trái tim Đaphne. Apônlông chạy theo nàng. Vừa 
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chạy chàng vừa gọi : 

- Höõi tiên nữ xinh đẹp ! Hãy dừng lại, dừng lại ! 
Đừng so ! Ta không phải là một tên chăn chiên thô 
bạo hay là kẻ thù của nàng đâu ! 

Càng gọi Đaphnẻ càng chạy. Apônlông càng ra sức 
đuổi theo và ra sức kêu gọi : 

- Đừng chạy ! Đừng chạy nữa ! Ta là Apônlông, 
người con trai vinh quang của thần Dót đây ! Ta yêu 
nàng ! Ta yêu nàng ! Đúng lại ! Đừng chạy nữa ! 

Nhưng Đaphnê vẫn cứ chạy. Và Apônlông lại ra 
sức đuổi theo. Apônlông đuổi với súc mạnh của trái 
tưn nồng nhiệt. Còn Đaphnê chạy với nỗi sợ hãi của 
một trái tim đã tất ngấm mất ngọn lửa khát khao 
nóng bỏng của hạnh phúc lứa đôi. Apônlông đuổi 
ngày càng gần Đaphnê. Nàng có cảm giác như nghe 
thấy tiếng thỏ hổn hển của Apônlông ö sau lưng mình 
và hơi thỏ ấy hình như đã phả vào gáy nàng và lướt 
qua má nàng. Nhưng đây rôi truóc mặt nàng là con. 
sông của vua cha. Nàng vội kêu lên : 

- Cha ơi ! Cha ơi ! Cúu con với, cúu con với ! 
Mau lên, mau lên ! Không có con bị bắt bây giò ! 

Nàng vừa nói đút lòi thì bỗng nhiên rùng mình một 
cái, đôi chân mềm mại bỗng cúng đồ ra, cả đôi tay 
vừa gid ra chói vói cầu xin cha cũng cứng nhắc. Toàn 
thân nàng biến thành một thân cây, chân như cắm 


sâu xuống đất và các ngón chân vươn dài ra thành 
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những rễ lón rễ nhỏ. Mái tóc đẹp đề của nàng biến 
thành những lá cây. Apônlông chạy đến nơi thì nàng 
trinh nữ xinh đẹp Đaphnê đã biến thành một cây 
nguyệt quế xanh tươi, tự nhiên như đã mọc lên từ 
ngàn xưa và từ ngàn xưa vốn tự nhiên và xanh tươi 
như vậy. Apônlông đúng sững sö ngø ngác trước sự 
biến hoá quá nhanh. Chàng đứng hồi lâu rồi đưa tay 
vuốt ve trên cành lá của nó, buồn rầu nói với nó 
những lời từ biệt chân thành : 

- Hõi người thiếu nữ xinh đẹp nhất trong đám tiên 
nữ Nanhpho. Ta có ngỏ đâu tình yêu chân thành và 
nồng thắm của ta lại gây ra nông nỗi oan trái này. 
Vì ta mà nàng đã mất đi cuộc sống của một tiên nữ 
vô vàn hạnh phúc. Thôi được, từ nay trỏ đi nàng sẽ 
là người bạn đường thân thiết của thần Apônlông này. 
Từ nay trỏ đi chỉ những ai chiến thắng trong các cuộc 
tranh tài đua sức Ò các ngày hội thì mới được đội 
vòng lá nguyệt quế lên đầu. Apônlông và cây nguyệt 
quế là vinh quang của chiến thắng, chỉ giành cho chiến 
thắng. Ta chúc em mãi mãi xanh tươi. 

Cây nguyệt quế run lên xào xạc. Chỉ có thần 
Apônlông mói hiểu được tiếng nói của nó. 

Nhung một nguồn khác kể, sau khi Apônlông giết 
chết con mãng xà Pitông, thần đã tự mình tẩy rủa sự 
Ô uế với sự giúp đõ của cây nguyệt quế. Vì lẽ đó thần 
đã lấy lá nguyệt quế làm vật trang điểm cho mình. 

Lại có chuyện kể hơi khác đi một chút và hơi... kỳ 
khôi. Không phải Apônlông bị trúng mũi tên của Êrôx 
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và Đaphnê cũng không bị Erôx bắn một mũi tên. Các 
tiên nữ Nanhpho vốn sống lánh xa cuộc đời của những 
người trần tục và các nàng như bẩm sinh vốn là những 
trình nữ khưóc từ hạnh phúc của tình yêu và hôn 
nhân, Đaphnê là một trình nữ đẹp hơn cả. Sắc đẹp 
của nàng đã làm cho một người trần thế tên là 
Lökippôx (Leuleiphos) mê cảm. Thần Apônlông, rắc 
rối thay lại cũng mê cảm ĐÐaphnê. Nhưng cả hai không 
thể nào bén mảng tói gần các nàng Nanhpho được. 
Vì chỉ thoáng thấy bóng một người đàn ông là các 
nàng đã bảo nhau chạy trốn. Lokippôx nghĩ ra một 
kế. Chàng cải trang thành một tiên nữ, trà trộn vào 
bây tiên nữ Nanhphoơ. Nhò khuôn mặt xinh đẹp và 
thân hình duyên dáng nên Lokippôx lọt được vào vui 
chơi với bầy tiên nữ mà không bị nghỉ ngò gì cả. 
Chàng tìm cách bắt chuyện với Đaphnê. Thần 
Apônlông thấy vậy lòng sôi như lửa đốt. Thần nghĩ 
ra một cách để phá cái trò gian lận hèn nhát đó. 
Thân bèn gọi lên trong các nàng Nanhphø ý muốn 
đi tím, xuống suối tắm. Và như vậy là Lokippôx chỉ 
có... chết. Quả vậy, khi các nàng Nanhphơ cỏi áo lội 
xuống suối thì anh chàng Løkippôx cứ đứng lúng túng 
mãt trên bò. Các tiên nữ sinh nghi. Và tất nhiên việc 
phải xảy ra đã xảy ra. LokIippôx bị đánh chết. Chỗ 
này có chuyện kể hơi khác các vị thần đã tung ra một 
đám mây mù cướp Løkippôx đi, cứu anh chàng si tình 
thoát chết. _ 
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Bây giỏ là lúc thần Apônlông xuất hiện. Thân đã 
lới dụng được tình thế rối ren nói trên tìm đến ngay 
trước mặt nàng Daphne. Trong phút bối rối. Đaphnê 
không biết tìm cách gì để thoát khỏi tai hoạ ngoài 
cách biến mình thành cây nguyệt quế. Từ đó trỏ đi 
cây nguyệt quế là vật thân thiết, yêu dấu của thân 
Apônlông. Thần lấy một vòng lá nguyệt quế đội lén 
đầu để lưu giữ luôn bên mình kỷ niệm về một mối 
tình không toại nguyện. 

Người Hy Lạp xưa kia coi cây nguyệt quế là tướng 
trưng cho “ánh sáng, sự tẩy rửa, sự chữa lành bệnh tật. 
Cây nguyệt quế được dành riêng cho việc thÖ cúng 
Apônlông, được trồng ở khu vực đền thö Apônlông 
öỏ Đenphơ. 

Ngày nay cây nguyệt quế, vòng lá, vòng hoa nguyệt 
quế trỏ thành một biểu tượng cho thắng lợi, chiến 
thắng. Ö các nước phương Tây ta thường thấy biểu 
tướng cành nguyệt quế ở tượng đài các anh hùng đân 
tộc, các đanh nhân văn hoá, tướng đài các chiến sĩ võ 
danh... Trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao Ỏ 
nhiều nước trên thế giới hiện nay vẫn còn giữ tục lỆ 
đội lên đầu hoặc khoác vào cổ người chiến thắng một 
vòng lá vòng hoa nguyệt quế (1). 


(1) Trong văn học Pháp, "cưillir đes lauricrs” : Glành 
được tháng lợi, (nghĩa đen : hái được cảnh nguyệt quế) 
"secouvrirde lauriers" : được vĩnh quang, vẻ vang (nghia 
đen : được phủ đầy cành nguyệt quể). 

Trả lòi câu hỏi của con gái : "Hoa gì cha thích nhất? 
Mác đáp : "Hoa nguyệt quế” 
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APÔNLÔNG TRỪNG TRỊ 
HAI TÊN KHÔNG LÔ 
CON TRAI CỦA ALÔEX (1) 


hiến công trừng trị con mâng xà Pitông của 
Apônlông thật là vĩ đại song cũng chưa thể vi 

đại bằng chiến công trừng trị hai tên khổng lồ 
Êphianteax (Éphieetès) và Ôtôx (Otos) con trai của 
Alôex. Người ta thường gọi hai anh em khổng lồ này 
bằng một cái tên chung : Alôad (Aloades) nghĩa là 
những con của Alôex. Ngay từ lúc còn nhỏ, mới chín 
tuổi, hai anh em khổng lồ nhà này đâ có một sức 
mạnh phi thường. Nhón lên ỷ vào thân hình cao lón, 
to khoẻ. Ephiantex và Ôtôx đã mưu tính một chuyện 
cực kỳ liều mạng và ngang ngược. Chúng bê ngọn núi 
Ôxa (Ossa) chồng lên ngọn núi Ôlanhpo rồi bê ngọn 


(1) Aloès : con của thần Pôdêiđông và nữ thần Ephimêedi. 
Có dị bản kể Pôdêiđông sinh ra ERllt"/@Edihir9lððto.org 
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Pêliông (Pélion) chồng lên ngọn Ôxa để leo lên thiên 
đình mưu bắt hai nữ thần Artêmix và Hêra để làm 
vợ. Chúng đã vào được thế giới của các vị thần. Thần 
Chiến tranh Arex xông ra cản liền bị chúng bất xiềng 
lại và tống giam vào trong một cái vại bằng đồng. 
Arex bị giam trong vại mười ba tháng tròi. Sau đó 
thân Hermex đã trổ hết tài năng giao tranh với hai 
tên khổng lồ mới đánh lui được chúng và giải thoát 
cho Arex. Thế giới Ôlanhpơ của Dót lâm vào một 
tình thế rất nguy. Nếu không trừ khử được hai tên 
khổng Ïồ ngang ngược này thì chắc chắn nữ thần Hêra, 
vọ Dót, và nữ thần Artêmix em của Apônlông, rơi 
vào tay chúng. Và rồi sau đó những gì sẽ xảy ra nữa 
thì đến Dớt cũng không tiên đoán nổi. 

Apônlông đứng ra đảm nhận việc trừng trị hai tên 
Alôad. Thần giương cây cung bạc của mình lên. Dây 
cung bật lên những tiếng giận đữ. Những mũi tên vàng 
rít lên trong gió. Hai tên khổng lồ táo tọn, ngạo mạn 
phải đên tội. 

Có người kể chiến công này không phải của 
Apônlông mà là của Artêmix. Artêmix đã hoá thân 
làm một con hươu cái nhủ hai con khổng lô. Và vụt 
một cái, nàng chạy vào khoảng cách giữa chúng. Thấy: 
môi ngon hai tên đều phóng lao. Nhưng cả hai ngọn 
lao đều không trúng con hươu bé nhỏ mà trúng vào 
bụng và ngục Êphiatex và Ôtôx. Xuống thế giói của 
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thân Hadex, mối tên khổng lô bị trới vào một cái cột, 
trói bằng những dây... rắn, các loài rắn, đứng đối diện 
với nhau, một con cú vọ thức suốt đêm, giương đôi 
mắt tròn xoe xanh lè nhìn chúng và kêu lên những 
tiếng ghê rọn suốt đêm thâu. 
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APÔNLÔNG 
VÀ CÁC NÀNG MUYDO (\) 


Apônlong côn là vị thân của nghệ thuật và âm 
nhạc, người khơi nguồn cảm hứng cho các nhà 
thơ. Ngày tù khi Apônlông mói ra đời, thân Dót đã 
traO cho đứa con của mình một cây đàn lía với ý 
muốn sau này nó sẽ là mỘt ca sĩ danh tiếng. làm vui 
cho thế giới các vị thần Ôlanhpo, Nhưng có người lại 
kể, chính cây đàn la là do thần Hermex Sáng tạo ra 
và đổi cho Aponlông. Dù sao thì Apônlong vẫn là 
một vị thần duyên đáng nhất, tài hoa nhất trong số 
những người con của Đót đ ưỌc sống Ò thế giói Ôlanhpo. 
Apônlông thường đản ca với những tiên nữ Muydo, 
những người con gái vô cùng đẹp đẽ, duyên dáng với 
tài hoa của Dót, khi thì ö đỉnh núi Parnax xanh TỒn, 
khi thì bên dòng suối Hipôcren thiêng liêng với tiếng 
nước chảy róc rách và tiếng chim ca hót véo von như 
(I) Muscs, trong sách báo của chúng ta có người dịch 

là nàng Ly Tao, chúng tôi thấy dịch như itỹskH@uluy.epto.org 
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muốn hoä cùng với tiếng đàn lia du dương, êm ái của 
Apônlông. 
Những nàng Muydo là con gái của thần Dót và nữ 
thần Mnêmôdin tức nữ thần Trí nhó hoặc Ký úc. 
Chuyện xưa kể lại thần Dót đã đắm say ân ái với 
nữ thần Mnêmôdin suốt chín đêm liền. Sau đó nữ 
thần sinh ra chín quả trúng rồi mới nỏ ra thành chín 
người con gái mà thần Dót gọi bằng một tên chung 
là Muydø, ngày nay chúng ta thường gọi là Thi Thần 
hoặc nữ thần Thơ ca. Những nàng Muydo được Dót 
trao cho nhiệm vụ cùng với Apônlông chăm lo đỏi 
sống tỉnh thần của thế giới Ôlanhpơ và thế giới loài 
-người. Vì thế, đưới sự chỉ huy và điều khiển của 
Apônlông, các nàng Muydø thường ca múa trong những 
bữa tiệc của các vị thần. Khi ấy Apônlông với khuôn 
mặt xinh đẹp, tươi như hoa nỏ tay cầm đàn la hoặc 
đàn Kitar (cythare) dẫn đầu đội đồng ca bước ra. Các 
nàng Muydơ theo: sau trong y phục lộng lẫy đầu đội 
vòng hoa nguyệt quế, vừa đi vừa múa theo điệu nhạc. 
Sau đó các nàng quây lại thành vòng tròn và ca múa 
hết điệu này sang điệu khác, khi thì uyển chuyển nhẹ 
nhàng, khí thì rộn rã, đồn dập. Thật là muôn hình 
muôn vẻ. Những lúc ấy không khí của cung điện 
Ôlanhpơ trầm lắng, êm ả hẳn đi. Thần Dớt dường 
như trẻ thơ lại, mắt lim đim, nom hiền từ và đáng 
yêu chứ không có vẻ gì là một đấng phụ vương oai 
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nghiêm và hách dịch, luôn dồn mây mù, giáng sấm 
sét. Còn thần Chiến tranh Arex đứa con hung hăng 
ngõ ngược nhất của Dói, thì quên bắng đi tiếng bình 
khí loảng xoảng, bạo tàn, những cuộc giao tranh đẫm 
máu. Tiếng đàn ca dường như làm mềm trái tim đồng 
cúng rắn của vị thần Chiến tranh. Còn các vị thần 
khác cũng đều bị Apônlông và các nàng Muydo chinh 
phục. Họ quên đi những cuộc tranh cãi ồn ÀàO, gay 
gắt vừa mới đây về biết bao công việc phiên toái của 
thế giới thần linh và thế giới loài người. 

Cả đến con đại bàng mỏ quắm hung dữ của Dót, 
đã từng mổ bụng, ăn gan Prômêtê, lúc này cũng hạ 
đôi cánh rộng và dài xuống, rụt cổ vào nhắm nghiền 
mắt lại như muốn thưởng thức những âm thanh huyền 
diệu. Còn con công. của nữ thần Hêra thì xoè đuôi 
múa, những con mắt đen của người khổng lồ Arguyx 
do nữ thần do Hêra đính vào, lúc này long lanh, hón 
hỏ như muốn bày tỏ niềm vui với nữ thần. Chẳng 
phải chỉ có con vật đó mới bị tiếng nhạc lôi cuốn vào 
điệu mứa. Khi thần Apônlông tài hoa chuyển sang 
một điệu nhạc tưng bừng, rộn rã hơn thì các vị thần 
đều lần lượt bị lôi cuốn vào vũ khúc. Nữ thần Artêmkx, 
em gái của Apônlông, vui vẻ dẫn đầu, đưa tay ra mời 
các chư vị thần linh. Nữ thần Aphrôditd bước vào 
cuộc vui với sắc đẹp rực rõ, chói lọi lôi cuốn mọi - 
ngưöi. Thần Hermex, Hađex, thần Pôdêidông... Đấng 
phụ vương Dót trên ngai vàng cười hể hả trước cảnh 
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tượng vui tươi đầm ấm của thế giới thiên đình. 

Thần Apônlông gắn bó với các nàng Muydoø như 
thế trong nghệ thuật ca múa cho nên người ta còn 
ưọi thần bằng một tên khác : Apônlông Muydadet 
(Apollon Musagête) nghĩa là Apônlông người chỉ huy 
các nàng Muydo. ˆ 

Các nàng Muydo lúc đầu được Đót giao nhiệm vụ 
như thế, nghĩa là chỉ có mỗi công việc ca múa. Nhưng 
sau đần công việc trên thiên đình và dưới trần thế 
ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn, cho nên thần 
Dót phải phân công cho mỗi nàng Muydo cai quản 
một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật của loài người. 
Nàng Canliôp (Callope) sử thí. Nàng Ôterpở 
(Euterpe) : thơ trữ tình. Nàng Eratô (Erato) : Thó 
tình dục. Nàng Terpxikhor (Terpsichore) : nghệ thuật 
ca múa. Nàng Pônhimni (Polhymnie) lúc đâu cai quản 
thơ tán mỹ (hymne) sau cai quản kịch cầm 
(pantomime). Nàng Menpômen (Melpomene) : bị 
kịch. Nàng Taii (Thalie) : hài kịch. Nàng Chô (Cho) : 
Sử học, Nàng Urami (Urame) : thiên văn học. Vi lẻ 
đó cho nên những nhà thø cổ đại coi nghệ thuật của 
mình là do các nàng Muydoø ban cho và trước khi 
biểu diễn trước công chúng thường có lời cầu khấn 
nữ thần Muydơ hoặc cảm tạ nữ thần Muydo. Cũng 
vì lẽ đấng phụ vương Dót chí sáng suốt, chí hiền mính 
tuy đã "phân công, phân nhiệm” rành rõ cho chín 
người con gái của mình nhưng cũng không ngö dâu 
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được rằng loài người chúng ta lại "đẻ" ra cái nghệ 
thuật điện ảnh, cho nên để tỏ lòng "tôn kính" đối VỚI 
thần Dói, chúng ta gọi nghệ thuật này là nghệ thuật 
của nàng Muydø thú mười, do nàng Muydo thú mườï( ]) 
Cai quản, mặc dù thân Dót đã thôi đẻ từ lâu rồi, 

Trong văn học các nước châu Âu. Muydo trỏ thành 
danh từ chưng chỉ "thị hứng" "cảm húng nghệ thuật" 
"tài năng tho ca, nghệ thuật" (2), Những người La mã 
du nhập các Muydø vào hệ thống thần thoại của mình 
và đổi tên là Camen (Camens). 


Cũng có trưởng hợp người ta gỌi các Muydd là 
nhũng tiên nữ Hêlicông, những nữ hoàng của ngọn 
núi Hêlicông, một ngọn núi ö miền Trung Hy Lạp 
nơi các Muydo thường trú ngụ. 

Về các nàng Muydo, chúng ta có thể phân định ra 
có hai lớp huyền thoại phúc hợp với nhau, Việc DĐót 
đẻ một lúc tới chín "gƯời con gái hẳn rằng thuộc về 
lÓp huyền thoại thời kỳ thị tộc mẫu quyền. Nhưng 
việc những nàng Muydo được Dót phân công cho cai 
quản các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật như anh hùng 
ca, bi kịch, sử học, văn hùng biện... chắc chắn không 


(Í) Có khi ñEƯỜI la gọi nghệ thuật điện ảnh là nghệ 
thuật của nàng Muydo thứ bảy theo sự Sắp XẾp : thó, ca, 
vũ, nhạc, bị kịch, hài kịch, điện ảnh, 


{2) ỦUn nourrisson đeš Muscs ngưỜi con của những nàng 
Muydo : nhà thỏ, Lạ "tuse (Không viết hoa) de Victor 


Hugo : thiên tài thỏ cá của Hnpô, hfttps://tieulun.hopto.org 
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thể nào thuộc về thởi kỳ thị tộc mẫu quyền. Rõ ràng 
những thành tựu văn hoá, khoa học, nghệ thuật chỉ 
có thể là sản phẩm của chế độ chiếm hữu nô lệ cổ 
đại và lóp huyền thoại này thuộc về thời kỳ chế độ 
chiếm hữu nô lệ được lắp ghép vào sau này, nếu dùng 
thuật ngữ như nhà bác học xô viết AF. Losev đã chị 
ra, thì đây là một hình thúc phức hợp thêm thất 
(complexeđinterpolation). 
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APÔNLÔNG LỘT DA 
TÊN MARXIAX 


“Trong những hành động trùng phạt kẻ bạo ngược 
kiêu căng thì có lẽ hành động Apônlông trừng 

phạt tên Xilen Marxiax (Silène Marsvas) là khủng 
khiếp nhất, tàn bạo nhất. Marxiax là một Xilen, nghĩa 
là có hai sừng đê và lạ hơn nữa, lại có đuôi như đuôi 
đê hoặc đuôi ngựa. Chân của Xilen cũng là chân đê. 
Những Xilen là những vị thần tuỳ tùng của thần Rượu 
Nho Điônidôx, có khí được gọi bằng một tên khác là 
Xatia. Marxiax là một trong những Xilen của Điônidôx. 
Chuyện xảy ra phải kể nguồn gốc từ nữ thần Atêna. 
Nàng là nữ thần Trí.tuệ và Nghệ thuật, nghĩa là của 
sự sáng tạo. Chính nàng là người sáng tạo ra cây sáo 
có tiếng réo rắt, véo von nghe như tiếng chim sơn ca, 
bạch yến, hoàng yến. Nhưng sau khi sáng tạo xong 
cây sáo và thổi thử ít bài nàng liền vứt ngay nó đi và 
nguyền rủa : "... Kẻ nào nhặt chiếc sáo này sẽ bị trừng 


phạt tàn nhắn...". Tại sao mà Atêna lại có hành động 
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khó hiểu đến nhu thế? Nguyên do là nữ thần nhận 
thấy khi mình thổi sáo thì khuôn mặt mất tự nhiên 
đi. Để có được những âm thanh kỳ điệu, nữ thần phải 
chúm môi, phồng má... nghĩa là nữ thần mất hẳn di 
vẻ đẹp tuyệt diệu của nữ thần. Và như thế thì thật 
là tại hoạ. Nữ thân Atêna vứt cây sáo đi nguyên do 
là như thế. Nhưng Marxiax lại nhặt được cây sáo. Lão 
già này chẳng biết đến lồi nguyền của Atêna. Lão đưa 
sáo lên miệng và mầy mò tập thổi. Lão chẳng quan 
tâm đến việc khuôn mặt mình mất tự nhiên đi, xấu 
đi khi thổi sáo vì lão vốn chẳng đẹp đề gì. Cuối cùng 
Marxiax thổi được và thổi sáo rất hay, ngày càng hay, 
hay đến nối khi tiếng sáo Mandax cất lên là chim 
chóc đang kiếm ăn dừng lại lắng nghe, hươu nai đang 
gặm cỏ trong rừng ngừng ăn, nghệnh nghênh chiếc cổ 
cao lên, dỏng tai tìm nghe tiếng nhạc. Có con suối 
nghe tiếng sáo Marndax lại ngõ tiếng nói thủ thi của 
bạn mình. Còn rùng cây nghe tiếng sáo của Marxiax 
như uống hút lấy mọi âm thanh. Ngưõi ta bảo chúng 
muốn học thuộc những làn điệu Marxiax để khi gió 
nổi lên là cùng hoà tấu. Marxiax đưa cây sáo về dất 
Phrigi, quê mình, để truyền dạy lại cho mọi người biết 
sử dụng một nhạc cụ đơn giản mà lại khá hay đến 
như thế. Danh tiếng của Marxiax lừng lẫy đến nối lão 
sinh ra kiêu căng. Lão tự hào về tài nàng của lão song 
lại mất tỉnh táo đến nỗi cho rằng, không một thứ đàn 
nào có thể hay bằng cây sáo, không một ai có thể 
biểu diễn một nhạc cụ nào hay bằng lão thối cây sáo. 
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Lão nảy ra ý định ngông cuông thách thức vị thần 
bảo trộ cho Nghệ thuật và Âm nhạc là Apônlông thi 
tài. Vị thần này chấp nhận ngay cuộc thi đấu. Các 
nàng Muydo và nhà vua Midax trị vì trên đất Phrigi, 
được mời làm ban giám khảo. 

Kẻ thất bại, thua cuộc trong cuộc thi tài này phải 
nộp mình cho người chiến thắng toàn quyền sử dụng. 
Cuộc đọ tài diễn ra. Thân Apônlông với cây đàn kitar 
biểu diễn trước. Khó mà có thể diến tả được hết 
phong thái biểu diễn tài hoa chính phục lòng người 
của Apônlông. Khoác một tấm áo choàng may cực 
kỳ đẹp đẻ, Apônlông cầm cây đàn bước ra đỉnh đạc 
mà vẫn không mất đi vẻ duyên dáng, tươi tắn. Những 
tiếng đàn của thần: bật lên thánh thót như TÓI vào 
lòng mọi người. Ngón tay của thần mềm mại, uyển 
chuyển lướt đi trên những dây dàn tưởng chừng như 
những bước chân của các nàng Muydø đang xoay, 
đang lướt đi trên thềm vàng, thêm bạc của cung diện 
Olanhpø. Còn lão Marxiax, con người thô thiển của 
rừng rú, quê mùa với cây sáo, dù có trổ hết tài nầng 
cũng không thể nào điêu luyện bằng một vị thần đã 
từng chỉ huy, dạy bảo cho các nàng Muydo xinh đẹp, 
đầy tài năng, con của đấng phụ vương Dót. Ban giám 
khảo bỏ phiếu kín để quyết định người thắng cuộc. 
Các nàng Muydo bỏ cho Apônlông, còn vua Miđax 
Đỏ cho Marxax. Như vậy là Apônlông thắng. Vòng 


lá nguyệt quế trên vầng trán cao của vị thân dường 
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như lại thắm hơn. 

Marxiax quỳ xuống nộp mình trước mặt vị thần 
Apônlông. Mặc dù đã giành được thắng lợi vẻ vang 
song Apônlông vẫn không nguôi được nỗi tức giận vói 
Marxtax đã ngạo mạn, kiêu căng dám thách thúc một 
vị thần Ôlanhpơ thi tài. Thần treo Marxiax lên một 
cây thông rồi lột da lão ! Thật khủng khiếp ! Tấm 
da của Mandax treo trên cây Ö gần vùng. Kêlen đất 
Phrigi như để làm gương cho những kẻ dám to gan 
lớn mật thách thức cả với thần thánh, muốn hơn cả 
thần thánh. Tấm da Marxiax thật kỳ lạ. Người ta kể 
mối khi có tiếng sáo tù đất Phrigi nổi lên, bay đến 
thì tấm da Marxax lại chuyển động xốn xang như 
rung động vì tiếng sáo. Nhưng hế khi nghe thấy tiếng 
đàn Kitar không biết từ đâu bay đến thì tấm da lại 
thẳng đưỡn ra, không mảy may chuyển động. Sau này 
hình như Apônlông có hối hận vì hành động trừng 
phạt quá tàn nhắn của mình. Vì thế có chuyện kể, 
Apônlông đã biến Marxiax thành một con sông và 
trao chiếc sáo của Marxiax cho thần Rượu Nho 
Điônidôx. 
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APÔNLÔNG TRẢ THÙ CHO 
AXCLÊPIÔX(1) 


huyện bắt đầu từ cuộc tình duyên của Apônlông 
với Côrônix (Coronis) một người thiếu nữ xinh 
đẹp con của nhà vua Phiêgiax (Phlég1as). 

Xưa kia ö xứ BêôxI có một nhà vua tên là Phiêgiax 
sinh được một người con gái có sắc đẹp khác thường. 
Bữa kia, một buổi đẹp trồi, nàng vào rừng chơi và 
như thói quen, nàng đến tắm ỏ một hồ nước xanh 
ngất êm ả có những cây miên liễu nghiêng mình soi 
bóng. Chính trong khung cảnh thơ mộng này, thần 
Apônlông đã gặp nàng và đem lòng yêu mến. Cuộc 
tình duyên của họ hình như không được Phlêgiax biết, 
hay như một số người kể không được vua cha ưng 
thuận. Nhưng dù sao thì họ cũng đã yêu mến nhau 
rồi. Song Côrônix đẹp người lại không đẹp nết. Nàng 
đã lừa đối Apônlông. Trong lúc vắng Apônlông nàng 


(1) Ascléppios, thần thoại La Mã ; Esculape. 
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đã buông mình theo dục vọng xấu xa, hiến dâng tình 
yêu của mình cho một người khác, một người trần 
thể, một chàng trai tên là Ixkhix (Ischis), con của nhà 
vua Elatôx trị vì ö xú Arcadi. Và như vậy, đối với vị 
thân Ảnh sáng, vị thần của chân lý, của sự Trung thực 
là một điều xúc phạm góm ghê. Côrônix mất tỉnh táo 
đến nỏi tin chắc rằng Apônlông không thể nào biết 
được cuộc tình duyên ám muội của mình. Nhưng với 
vị thân của chân lý thì mọi việc sóm muộn cũng phải 
phơi bày ra trước ánh sáng. Một con quạ lông trắng 
như tuyết, vì loài chưn này ngày xưa vốn như vậy, con 
vật yêu quý của Apônlông, như con đại bàng của Đói, 
con công của Hêra, bay đến kể lại cho Apônlông, 
mách cho Apônlông biết câu chuyện đau đón và xấu 
xa ấy. Apônlông .nổi giận, và như chúng ta đã tùng 
biết, các vị thần khi đã nổi giận thì... thì chỉ có thể 
nói là không thể nào tưởng tướng được, nhất là một 
con người trung thực mà bị lừa dối như Apônlông. 
Mất cả tỉnh táo, Apônlông trút ngay nỗi căm tức, uất 
ức của mình vào con qua. Chẳng rõ thần cầm cái gì 
ném vào con vật để đến nỗi toàn thân nó đen ngòm 
đi. Và cũng từ đó trỏ đi loài quạ mang bộ lông đen 
như cái tin nó đem đến để làm đen tối cả trái tim vị 
thần. Sau đó nổi tức giận của Apônlông giáng xuống 
người thiếu nữ không trung thực. Apônlông bắn chết 
Côrônix. Có người kể, không phải Apônlông bán mà 
cô em gái của thân, tức giận thay cho anh, đã trùng 
trị Côrônx bằng những mũi tên vàng của mình. 
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Trị tội Côrônix xong, hình như Apônlông cũng cảm 
thấy có phần quá khắc nghiệt, tìn nhẫn. Thần cho 
làm lẻ hoả táng người con gái đó. Vào lúc lửa vừa 
bốc cháy thì Apônlông nảy ra ý định cứu lấy đứa bé 
trong bụng Côrôntx : ”.. Dù sao thì ta cũng phải cứu 
lấy đứa con ta vì đấy là giọt máu của ta...". Apônlông 
nghĩ thế và băng tất cả tài năng siêu việt của một vị 
thân, Apônlông đã lấy được đứa con sắp đến ngày ra 
đời từ thí hài Côrônix. Cúu được đứa bé, Apônlông 
đem trao cho vị thần Xăngtor Khirông(1) tức là vị 
thân nửa người nửa ngựa Khirông. Ỏ Hy Lạp xưa kia 
có khá nhiều Xangtor Khưông, một vị thần tuy về 
thân hình thì rất góm ghiếc nhưng về trí tuệ thì lại 
uyên thâm và lòng thương người thì thật là hiếm có. 
Khirông chịu trách nhiệm dạy dỗ nuôi nẵng chú bé 
Axclêplôx. Xăngtor' Khirông vốn là con của thần 
Crônôx và tiên nữ Nanhpho Philra (Phylpa Philyre). 
Sở đi Khirông phải màng thân hình quái dị nửa ngưöi 
nửa ngựa là vì Crônôx để tránh sự the0 dÕiI của VỌ 
minh là nàng Rẻa. đã biến mình thành ngựa mỗi khi 
đến tình tự ái ân với Philira. Sinh ra Khirông. thấy 
mình có một đứa con quái đản như thế nên Philira 
rất đổi buồn râu, chán nản. Chẳng nhẽ tự tử, nàng 
đành câu khẩn các vị thần giải thoát cho nàng cảnh 
sống đau khổ của một người mẹ không còn niềm 
tín và hy vọng. Các vị thần đã biến Phiira thành 


4Ó) Ccntzurc Chiron, Khiron. . 
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cây bồ đề (Tilleul). 

Xăngtor Khirông khác hẳn những Xăngtor con của 
Ixiông và Nêphêlê, vốn là loại hoang dã, tối tầm. ngu 
muội và thù địch với loài người. Được thân Apônlông 
và Artêmix truyền dạy cho nhiều điều hiểu biết quý 
báu Khirông nổi danh trong trần thế là "vị Xăngtor 
thông tuệ nhất và hiền minh nhất. Khirông ö trong 
một hang đá dưới chân núi Pêlông xú Texxali. thường 
chữa bệnh cho mọi người và dạy học. Nhiều vị anh 
hùng xuất chúng của nước Hy Lạp đều là môn đệ 
của Khirông như : Akhin. Uylix, Điömend.. Những 
người Argônôt (thuỷ thủ của con thuyền Argô) trước 
khi vượt biển sang phương Đông để đoạt Bộ Lông 
Cừu Vàng đã đến xin Khirông chỉ cho cách ởi biển... 

Có chuyện lại kể, Philra để trốn tránh cuộc tình 
duyên với Crônôx đã biến mình thành ngựa nhưng 
vẫn không thoát khỏi dục vọng của Crônôx. Vì lẽ đó 
nàng mới đẻ ra Xangtor Khirông. Nàng đã sống với 
đứa còn nữa người nữa ngựa đó ö hang núi Peliong 
và cùng con dạy đố biết báo chàng trú tu tú của đất 
nước Hy Lạp. _ 

Axclêpiôx được Xăngtor Khirông dạy cho nhiều 
điều. đặc biệt là những hiểu biết về phép chữa bệnh 
bằng lá cây, pha chế, nấu các lá cây thành những 
phương thuốc thần diệu để cứu chữa cho con người 
thoát khỏi các bệnh hiểm nghèo. Có lẻ trong số những 
học trò cửa Xăngtor Khirông thì Axclepiôx lì ngưõi 
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học trò xuất sắc nhất về pháp thuật này. Chàng chẳng 
những có thể chữa lành mọi bệnh tật hiểm nghèo cho 
con người mà còn di xa hơn thế nữa : cải tử hoàn 
sinh cho con người. Nhiều người đã được Axclêpiôx 
cứu sống mà chúng ta không để kể hết tên ra được. 
Chi xin kể một vài vị anh hùng quen biết : Glôcôx. 
con vua Minôx ở đảo Cret : Tanhđar ngưõi đã sinh 
ra nàng Hèelen và Clitemnextoro ; Hippôlit, chàng trai 
cưỡng tráng, con của người anh hùng kiệt xuất Têdẻ. 
Danh tiếng Axclêpiôx lừng vang khắp nước Hy Lạp. 
Ngưõi người tìm đến Axclepiox để chữa bệnh ngày 
một đông. Đối với chúng ta, mỗi người ốmđau, bệnh 
tật được chữa khỏi là một niềm vui. mỗi người chết 
di được cứu sống lại là một nỗi mừng. nhưng đối với 
vị thần Hađex thì lại khổng phải như thế. Thần Hadđex 
thấy khá lâu nay vương quốc của thân không có một 
ai từ trên đương thế xuống. Lão già chò đò Kh:rông 
cắm sào đới khách. Chó ngao Xerber nằm đài, ngáp 
vật Có sự này không mấy nỗi mà VƯỚng quốc của 
Hadcx vắng tanh vắng ngắt đến phái đóng cửa, giải 
thể. Mà đóng cửa rồi đã phải xong đâu ! Hadex sẽ 
đi đầu. làm gì? Kharông đi đâu. làm g2 Biết bao 
nhiều là chuyện lôi thôi. rắc rối đẻ ra từ cái anh chàng 
Axclêpiôx. Thân Hađex rất tức giận mà không biết 
làm gì ngoài cách tưởng trình với thần Dót. Nghe 
Hađex tưởng trình cặn kẻ mọi việc. thần Dót thấy. 
nếu cú để Axclepiỏx tiếp tục mãi sự nghiệp trị bệnh 
cứu người. cải tử hoàn sinh thì trật tự cùa thể giỏi 
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Ôlanhpo do mình tổn công xây dựng từ bao thế kỷ 
nay sẻ hị đảo lộn rối tung lên tất cả. Thần giáng sét 
đánh chết Axelipiôx. Apônlông vô cùng tức giận về 
hành động bạo ngược này song không thể trả thù vào 
thân DĐót được. Apônlông trả thù vào những kẻ đã 
rẻn ra sấm sét, trao tho thần Dót. Nếu không có thứ 
vũ khí vô địch trong tay thân Dót thì đứa con trai 
đầy tài năng và được những người trần thế vô cùng 
kính yêu của Apônlônw đâu đến nỗi ! Apônlông đã 
bắn chết ba tên khổng lồ Xiclỏp là Arghex, Xêtêrôpex 
và Bôrôngfex, những kẻ đã rèn ra sấm, chóp và sét. 
Thân Dót biết chuyện bèn ra lệnh trừng phạt 
Apônlông. đày Apônlông xuống trân làm một gã chăn 
Sức vật cho nhà vua Ađmet trị vì sứ 1exxali. Có người 
lại nói việc Apônlông bị đầy xuống trần đi chăn bò. 
chăn cừu cho vua Ađmet không phải vì tội giết những 
người khổng lồ Xielôp mà hà vị tôi đã giết những con 
măng xà Pitông. Có ngưöi cãi lại. bảo tại cả hai tỘI. 

Axclêpiôx tuy qua đồi Xing mày tháy đã truyền dạy 
lại tài nghệ và phát› thuật chữa bệnh cho cúc con trai 
Và cOn gái của mình và cho nhiều người khác nữa. 
Chỉ tiếc rằng phép cải tử hoàn sinh là chưa truyền lại 
được. Hai con trai của Axclêpiôx là Makhaông 
(Macham) và Pôdaliriox (Podalirios) là những thầy 
thuốc trứ danh đã tham 8l trong hàng ngũ những 
chiến sĩ Hy Lạp vượt biển sang đánh thành Toroa, 
Con gái của Axclêpiôx lì nàng Higi (Hygie) nữ thân 
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Súc khoẻ, ngoài việc chữa bệnh cho người trần còn 
đem đến những lòi chỉ dẫn khuyên bảo. an ủi cho 
người ốm đau. Trong thỏi cổ những thầy thuốc tổ 
chức thành một “giáo đoàn” mang tên là "Con, cháu 
của Axcleplôx" (Les Ascléprades). Việc chữa bệnh được 
kết hợp với những hình thức ma thuật cầu khấn, cúng 
tế vị thuỷ tổ của ngành Y để xin những lồi truyền 
phán. chị dẫn. "Con, cháu của Axclêpiôx" giữ bí mật 
các bài thuốc, các phương pháp chữa bệnh và chỉ 
truyền lại cho những người thân thích. Người xưa tạc 
tướng vị thân Axclẻpiôx với một vẻ uy nghiêm như 
thân Đót. tay cảm một cây quyền trướng có một con 
rắn đang uốn mình bò quạnh. Còn tượng nữ thân 
Hiui cùng được thể hiện với một phong thái uy nghi 
như cha. tay cầm. một con rắn. Có khi là một thiểu 
nữ tay cầm một cái bát. hẳn là bát thuốc vừa pha. 
cỏn tay ki đưa rì một cử chỉ như xóa địu. an ủị, 
Nhưng tại sao hai chà con vị thân Chữa bệnh và Súc 
khoẻ này lại có con rắn đi kèm? Trước hết. con rắn 
thuộc phạm trù của thân thoại khtôniêng thân thoại 
về loài vật. Và nó là tiêu biểu nhất trong gia tài thân 
thoại về loài vật của người Hy Lạp. Thường các nam 
thần và nữ thân nếu truy xét kỹ "lý lịch" thì đều có 
_ một thời kỳ là rắn. Hẳn trong tình hình đó. con rắn 
chưa hê màng một ý nghi xấu xa. hay nói một cách 
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khác, con người chưa cảm thấy kinh-sọ, ghê tởm con 
rắn. Thân Dót đã từng biến thành rắn để che mắt 
Hêra, đến ái ân với nàng Perxêphôn trong thần thoại 
về Điônidôx Dagrêôx. Đền thò nữ thân Atêna ỏ Aten 
trong khu vực Acrôphôn có thồ rắn thần. Đền thò 
Đenphø thö thân Apônlông nhưng cũng đồng thời thò 
con rắn thần Pitông. Con rắn tượng trưng cho đất 
hoặc sự gần gụi với đất ; sức mạnh của đất Êrichtôniôx, 
một người anh hùng cai quản Aten, theo truyền thuyết 
là con của đất. Khi mới ra đời, nữ thần Atêna đã đặt 
chú bé đó vào trong một cái vại (hoặc một cái giành) 
lấy rắn đệm lót ò chung quanh. Lại có chuyện kể, 
thần Axclẻpiôx khi đi chữa bệnh cho những người trần 
thế thường hoá thân thành rắn hoặc mang theo rắn, 
dùng rắn để chữa. Do "tiểu sử" như thế mà con rắn 
mang một ý nghĩa tốt đẹp. Nó tướng trưng cho sự 
trường sinh bất tử (như đất vốn trường sinh bất tử) 
đông thời lại tướng trưng cho cả sự tái sính, sự đổi 
mớt nữa. Vì một lẽ đơn giản con rắn không chết, con 
rấn chỉ lột xác thôi. "Răn già, rắn lột, ngưỡi già người 
chui tưột vào sáng” mà ! Từ đó con rấn lại tượng 
trưng cho sự khôn ngoan, thận trọng và mò rộng nghĩa 
hơn nữa con rắn tượng trưng cho sự lựa chọn, sự vĩnh 
hằng. Dó là ý nghĩa tốt đẹp về con rắn (biến dạng 
thành rồng). Nhưng con rắn còn tượng trưng cho những 
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sức mạnh phá hoại của thiên nhiên mi người xưa 
chưa hiểu biết. những sức mạnh vốn thù địch với con 
người kể cả những thế lực xã hội cũ, lạc hậu, vì thế 
con rắn tướng trưng cho cái xấu xa, tại hoạ trong cuộc 
sống và mỏ rộng ý nghĩa, tượng trưng cho sự độc ác, 
nham hiểm, lừa lọc, dối trá. Cả hai ý nghĩa tướng 
trưng này của thần thoại cổ đại đêu được thần thoại 
Thiên Chúa giáo tiếp thu. 

Trong Kinh thánh Thiên Chúa giáo có chuyện kể : 
Trong cuộc hành trình của những người bxzraen röi 
khỏi nước Ái Cập đi tói miền đất hứa dưới sự dắt 
đân của Môido, người được thượng đến tuyển chọn 
và giao phó cho sứ mạng thiêng liêng, nhũng người 
Ixraen có lúc đã không chịu đựng được những nỗi 
gian khổ. khó khăn ö đọc đường. Họ đã kêu ca. trách 
móc, xúc phạm đến thượng đế và Môido. Thượng đế 
nổi giận phái xuống một bầy rắn lửa (les S€rDenfs 
brulants) trừng phạt tội phạm thượng. Rất nhiều con 
dân Ixraen bị rắn cắn chết. Những người Ixraen hối 
hạn kêu van Môido cầu khấn Thượng đế tha tội cho 
họ. giải trừ tại hoạ cho họ. Và Thượng đế, chấp nhận 
lời cầu xin của Môido, đã phán truyền cho Môido : 
làm một con rắn đồng đặt trên một cây sào để cho 
những người bị rắn lửa cắn đến nhìn vào con rắn 
đông. Chính nhò nhìn con rắn đồng này mà những 
người Ixraen bị rắn lửa cắn thoát chết (1). Còn trong 


(1) Xem La Sainte Bihle*#Ancien Testament, Nombrcs, 
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Kinh Phúc Âm theo Matthiỏ, chúa Giêsu đã "huấn 
thị" cho mười hai tông đồ trước khi họ lên đường đi 
'TạO giảng" rằng : ".. Flãy thận trọng như loài rắn và 
hiền hoà như những con bồ câu..." (1) Đó là những 
dân chứng về ý nghĩa tướng trưng tốt đẹp của con 
rắn. Còn về ý nghĩa xấu xa thì chính con rấn, cũng 
theo Kinh thánh, lä con vật xảo quyệt nhất trong số 
những con vật mà Thượng đế sáng tạo ra (2). Con 
rắn đã xui người đàn bà đầu tiên của thế gian ăn quả 
cấm, quả của chiếc cây của sự sống (3) và người đàn 
bà này đã cho chồng ăn, vì thế họ, Ađdam và Êva, tổ 
tiên của loài người chúng ta, bị Thưởng đế trừng phạt 
đẩy xuống hạ giỏi. Và loài người chúng ta vì lẽ đó 
mà phải chịu "tội tổ tông" (4). Trong Khải thị của 
Giảng. con rồng lón nuốt con của ngưới đàn bà, được 
đồng nhất với con rắn xưa kia, ma quỉ, Xa tăng, đã 
từng lừa đối cả thế gian và bị tống cổ xuống đầt(Š). 

Lại nói về nhà vua Phiêgiax khi biết tin con gái 


(1) Soycz đonc pruden1s comme des S€Tpcnf1s c† ximplcs 
comm€c dex colombes - Xem Nouveau Testament. 
Evangile sclon Matticu, Mission des g4 DOOt7CsS (10:16-]7) 
Losuis Seeond, Paris, 1949. 

(2) Lescrpem étail lẻ phux rusé de 1ous les animaux 
deš chàamps, qui [` Eternel Dieu avait Faits, 

(3) Larbre dc la vie, còn địch là "cây đốt", 

(4) Lepéché originel, tiếng Nga: pervorodby] gackh. 
Xem Ancien Testament, La Gcnée, Le jJardin d' Eden 
c1 lẻ péché đ` Adam, (3). 

(Š) Xem Nowveau Testament, Apocalýpe dc ]ean, 
Lacmme c1 le dragon. (l2: 4-10). Apocalypse: còn dịch 
là “Thiên khải" "Lồi tiên trí", “Tiên báo" ĐỐC lừ tiếng 
Hy Lạp: apokalupticos, apokalupxix: phát hiện 
(révélation). : 
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mình bị Apônlông bắn chết. nồi giận đốt cháy sạch 
ngôi đền Ðenpho, ngôi đền thờ đấng phụ vương Dớt, 
và thần Apônlông. Hành động láo xước này đã bị các 
vị thần trừng trị dích đáng. 

Apônlông bị dày bao lâu? Người nói một năm, 
người nói tám năm. người nói chín năm. Chẳng rõ 
thực hư thế nào. nhưng nói tóm lại là có bị trừng phạt 
đuổi xuống hạ giỏi đi chăn súc vật cho nhà vua Ađmét 
(Admète). 

Trong những ngày phải đi chăn súc vật Ở rừng xanh 
nút đỏ, thần Apônlông được nhà vua tiếp đãi vói tấm 
lòng hiếu khách truyền thống của con dân đất nước 
Hy Lạp. Để đền đáp lại tấm lòng quý báu đó thần 
Apônlông giúp đð vua Admet nhiều Công việc. 

Nguöõi xưa kể lại môi khi lùa súc Vật vào rừng 
Apônlông lại mang theo cây đàn kitar và gẩy lên 
những âm điệu thánh thót. Rừng xanh hoang vắng 
bổng ấm cúng hẳn lên. dường như bót hẳn đi cái vẻ 
lạnh léo, bí ẩn. Cả những lòai thú đữ như hổ. báo. 
chó sói... chuyên rình mò bất gía súc của những người 
đi chăn khi nghe tiếng đàn của Apônlông cũng say 
mề. Chúng ngôi lắng nghe không nghỉ đến. không 
dám hoặc không nð bắt một con dê. con cửu, con bò. 
CON ngựa nào trong đàn gia súc của Apôniông. Vì thế 
trong những ngày Apônlông làm ga nhân cho Admet, 
đàn gia súc không hề bị giảm mà chỉ có tăng lên 
nhanh chóng. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp xưa kia còn 
coi Apônlỏng là vị thần bảo hộ cho nghề chăn nuôi. 

Hẻt hạn di dày, Apônlông trỏ nŠs}WfI5ulế nBÙủ.org 
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Ôlanhpơ. Tuy ở trên thế giới tuyệt diệu của các vị 
thân bất tử nhưng Apônlông vẫn không quên những 
ngày sống dưới trân và đặc biệt những ngày sống Ở 
thể giới của những người Hiperbôrêen. Hàng năm cứ 
khi thu hết đông về là Apônlông lại từ giã Ôlanhpø, 
ngồi trên cỗ xe do những con thiên nga kéo, bay về 
một phương trời xa tít tấp để nghỉ đông ð một vùng 
khí hậu ấm áp, một nơi chỉ biết có mùa Xuân và 
đúng một nơi của mùa Xuân vĩnh viễn. Khi ấy ỏ đỉnh 
Olanhpo cũng như ở trên sườn núi Parnax tuyết trắng 
như bộ lông của những con thiên nga đã trùm phủ 
lên dày đặc. Rừng cây trút hết bộ áo màu xanh hay 
màu vàng, trỏ ra những cành khẳng khiu, gây guộc. 
- - Đông hết, Xuân về, Apônlông lại trỏ về với thế 
giói Ôlanhpø của mình. Thần lại xuống trần. về ngôi 
đền thờ Đenpho yêu quý để tiên đoán cho mọi người 
đân lành biết những việc của quá khứ, hiện tại và 
tưởng lai. Thân truyền đạt lại những lồi nói thiêng 
liệng của thân Dót và tiếp nhận những nghỉ lễ tưng 
bừng trọng thể của ngày hội Đenpho - Hội Pitich. Rồi 
sau đó thần lại về thăm nơi chôn rau cất rốn ở hòn 
đào Đêlôx. Chính ö nơi đây. người dân Hy Lạp để 
tưởng nhó tới cuộc đời và công lao của vị thần Ảnh 
sáng, đá dụng đền thồ thân và hàng năm mò hội rất 
1o. rất linh đình không kém Hội ĐÐenpho. 
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Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết. qué hương 
đích thực của Apônlông là ð vùng Tiểu Á. Có những 
bằng chúng với đầy đù sức thuyết phục khoa học, xác 
nhận "nguyên quán” của vị thần này là ð Tiểu Á chú 
không phải là ở Hy Lạp. Một là, trong cuộc chiến 
tranh Tøroa. thần Apônlông đúng về phe Toroa bảo 
hộ cho quân Tơ roa giáng bệnh địch xuống quân Hy 
Lạp. Thần luôn luôn quan tâm theo dõi. phù hộ cho 
dũng tướng Hector, người cầm đầu quân Toroa. Hai 
là, người ta tìm thấy và thống kê thấy ỏ Tiểu Á có 
rất nhiều đền thò thân Aponlông. phân lón là những 
ngôi đền to và quan trọng. Ba là, cái tên "Anônlông" 
theo một số nhà bác học. xét về mặt từ nguyên là 
thưộc ngôn ngữ Tiểu A. nghĩa là "cái của", Và Apônlông 
là vị thân Cửa, đảm đương trách nhiệm ngàn cản đẩy 
những điều hất hạnh ra khỏi nhà và ra khỏi đô thị. 
Một trong những biết danh của Apônlông là "Tuyraiôx" 
có nghĩa là "Cửa". Tập tục thö cúng Apônlông từ Tiểu 
Á di chuyển sang Hy Lập vào thời kỳ nền văn hoá 
Miken. thiên niên kỷ ]I tren, Những biệt danh của 
Apônlông cho chúng ta thấy nguồn gốc tô tem giáo 
củi vị thân này. thí dụ Apônlông Likêen (Apollon 
Lyc€en) là Apônlông Chó sói hoặc Apônlông Xmanhte 
(Sminté) là Apônlông Chuột. Như Vậy lúc đầu, rõ ràng 
la vị thân Ảnh sáng. vị thần Người Xạ thủ có cây: 
cung bạc và những mũi tên vàng tồn tại trong hình 
dạng con vật. Sau này Apônlông mói được cảm thụ 
như một vị thần dưới hình dạng người và bảo hộ cho 
CuỘC sống của con người. bảo vệ mùa màng và đàn 
gia sức của con người khỏi bị thú dữ PhúsDatliiHSpto.org 
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đó có chuyện Apônlông phải đi chăn gia súc cho vưa 
Admét. chuyện Apônlông di chăn súc vật cho 
laomedóng. một vị vua của thành Toroa... Và ngày 
càng mở rộng hón nữa, Apônlông là vị thân của nhiều 
chức năng khác : Y học. ánh sáng thậm chỉ đông nhất 
với thân Mặt trời Heliôx. thân bảo vệ cho khách bộ 
hành, thân bảo vệ cho những người đi biển... Các nhà 
nghiên cứu cho răng, rất có thể từ khi Apônlóng trỏ 
thành vị thần của thế giới Ôlanhpoø thì mói có thêm 
cái biệt danh Phêbuywx, - do đã chiến tháng một tập 
tục thỏ cúng nữ thần Tiramidd Phoibẽ Ò một địa phương 
nào đó. Do được đồng nhất với Ảnh sáng nên 
Apônlông lại thêm chức năng của một vị thần nông 
nghiệp. vị thần bảo hộ cho mùa màng. Nhưng chức 
năng này của Apônlông mõ nhạt hơn so với chức năng 
chiến trân. - Người Xạ thủ. Sự thờ cúng Anônlong, 
tôn giáo Apônlông dối lập với tôn giáo Điöniđôx. mặc 
dù trong một đạng nào đó cũng là sự thÖ cúng một 
vị thần nông nghiệp. Tôn giáo Apônlông thưởng phát 
triển rộng rãi trong giói quý tộc. còn tôn giáo Điöniđôx 
Ò giỏi bình dân. Tướng Aponlong trong nghệ thuật 
thỏi kỳ Hy Lạp hoá Fì một chàng trai xinh đẹp ngôi 
đánh đân lía. Tôn giáo Apôonlong ó các thuộc địa Hy 
Lạp trên đất YÝ du nhập vào Lai Mã. Năm 3]: tr.c.n. 
La Mã xây đến thờ Apônlông rất lón. Dưới triều đại 
của vị hoàng đế La Mã Ôguyxto, tôn giáo Apônlông 
được đề cao lên một địa vị chưa từng thấy. Ôguyxto 
cho khỏi phục các cuộc thị đấu võ nghệ. thể dục thể 
thao, nghệ thuật. những tập tục. hội hè trong sạch. 
lành mạnh mà đã từ lâu bị cuộc sống xa hoa. truy 
298 hfttps://tieulun.hopto.org 


lạc. hưởng thụ của giới quý tóc La Mã vứt bỏ cũng 
như bị cuộc sống lối sống "lính trang, “lê dương” của 
để quốc L¿t Mã phá hoại. Sự khôi phục này năm trong 
đường lối chính trị văn hoá của Ôguyxto muốn lành 
mạnh hoá xã hội La Mã, tạo ra mỘCt cuộc sống ổn 
định ö các đô thị để cùng cố quyên lực và uy tín của 
mình. Người ta thường dâng cúng thân Apônlông cành 
nguyệt quế. cành cọ và hiến tế những con vật : chó 
sói. thản län. chuột, diều hâu, 

Ö Aten. trên bồ sông llxxôx có ngôi đền thờ 
Ajpônlóng Likêen. ngoài ra còn có một trưởng đấu 
được xây dựng từ thöi Pêrickx cầm quyên. Nơi dõ. 
khu vục đên thờ và trường đấu, tên gọi là Likẻ(l). 
nhà triết học Arixtôt thường đến giảng trong những 
dây hành lang của một ngôi nhà trong trường đấu 
này, Ống vừa đi vừa giảng trong hành lung và học trỏ 
cũng đi theo ông để nghe giảng. Người xưa gọi lối 
giìng của ông lt : pêripatetixiênno (DériDiiéticienine ). 
Từ đó người ta gọi trường phái triết học của ông là 
trưởng phải vừa đi vừa giảng (tiêu dao} (secte 
DéTIatếticlenne )(2). 

Năm 1977. một người Pháp tên là Pilatorodo Rodie 
(PHátre de - Rosier) thành lập một trưởng học ở Pari. 
dạy khoa học tự nhiên và văn học (không dạy thần 
học) đặt tên là Likê. Từ đó Likê mang nghĩa là "trường 
trung học” mà chúng ta thường quen gọi là "trường 
L.ixê”. 


(Ì) Lvcécn, Lvkéc, Hy Lạp: Lukeion. 
(3) Tiếng Hy Lạp pCripztcin: đ[ đạo, . 
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NỨ THẦN ARTÊMIX 


A remix (1). vị nữ thần con của Dót và LễIö. ra 
đổi trên hòn đảo ĐÐêlôx. Nàng là anh em sinh 

đôi cùng với thân Anônlông cho nên cũng như anh 
mình nàng được Dót bạn cho một cây cung bạc và 
một ống tên vàng. Chỉ mấy ngày sau khi ra đời, nhò 
những thức ăn thân Artêmmix lón lên như thổi và chẳng 
mấy chốc nàng đã đeo ống tên vào lưng cầm cung 
băng vào rừng săn bắn. Trong bộ áo sẵn gọn gàng và 
ngắn đến đầu gối nữ thần Artema trẻ tươi phơi phói. 
tran đây sức sống, nhanh nhẹn. lành li lạ thưởng, 
Thật khó mà tìm được một thiểu nữ nào trên thế gian 
này lại tươi tắn. linh hoạt như Artêmix. Nàng chạy 
băng băng qua những khu rừng rậm, săn thú đuổi 
chìm. Đôi mắt tỉnh nhanh của nàng không bao giò 
để con mồi chạy thoát. Và khi nàng đã giương cung 
thi ít khi có chuyện phát tên tha chết cho con mồi. 
Lọn rừng bị đuổi cùng đường rúc vào bụi rậm hy vọng 
thoát chết cũng không thoát được. Hươu, nai chạy 
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nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi bị Artêmix xua 
đàn chó đến bao vây. Mỗi khí Artêmix vào rừng săn 
bán lại có một đoàn tiên nữ đi theo. Những nàng 
Nanhphö đó cùng săn đuổi muông thú với Artêmkbx 
Tiếng hò reo, cưởi nói cùng với tiếng chó sủa, tiếng 
tù và rúc vang động cả núi rừng. Cuộc đi sãn kết thúc, 
Artêmk và các nàng Nanhpho trỏ về với thắng lợi rực 
rõ. Và chẳng bao giò vị nữ thân Sản bắn này lại chịu 
trỏ về tay không. 

Tuy nhiên chiến công lón nhất cùa Artêmix lại là 
việc rùng trị tên khổng lồ Tixiôx, (Titios) kẻ đã can 
tội truy đuổi nữ thần Lêtô, mẹ của Apônlông và 
Artemk. vói mưu đồ ám muội. Tên khổng lô này vốn 
là con của Đót và Êlara (Elara), con gái của nhà vua 
xứ Orkhômen. Thân Dót lần này để tránh cơn mắt 
xoi mới của Hêra đã đưa ngưõi con gái đó vào... tận 
trong lòng đất đen sâu thẩm. Ấy thế khóng hiểu làm 
sao mà Hêra cũng biết Lại một trận đùng dùng sấm 
sét. giận đữ giáng xuống đứa con của cuộc ngoại tĩnh 
đó. Nhưng Hêra chỉ vừa mói truy đuổi Tixiôx thì hại 
được tín Lêtô sắp sinh con với Dót, Thế là Hêra xúi 
bảy anh chàng khổng lồ Tiiôx truy đuổi Lêtô. Và 
Txiôx thừa hành ngày nhiệm vụ đó với tất cả sự mẫn 
cán của một anh chàng vừa được hưởng lướng gia ân, 
khoan hồng. 


Apônlông và Artêmix đã trừng trí, lên nkhống, lộ tòng 
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ngược đó. Những mũi tên vàng của hai anh em đã 
rửa được mỗi oán hòn mà mẹ họ phải chịu đựng trước 
khi sinh họ. Có người kể, không phải hai anh em 
Apônlông giết chết Tixiôx mà là thần Dót giáng sét 
thiêu chết Tpdôx. Tixiôx chết, các vị thân ném xác hắn 
xuống địa ngục Tartar. Thân hình nó năm sóng sượt 
che kín hết cả chín mẫu đất. Hai con đại bàng ngày 
ngày đến mổ bụng ăn bộ gan khổng lồ của nó, bộ 
gan là ngọn ngưồn đẻ ra thói bạo lực, hung tàn cũng 
như đẻ ra mọi ý chí cứng rắn, bướng bỉnh. 
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ARTÉEMIX TRỪNG PHẠT NIÔBẼÉ(1) 


riêmix còn cùng với Apônlông trừng phạt nàng 

Niôbê về tội ngạo mạn. đã khinh thị xúc phạm 
đến nữ thần Lêtô. Có lẽ từ cổ chí kim chưa từng có 
mỘTI cuộc trừng phạt nào quá ư khắc nghiệt, tàn nhẫn 
như cuộc trừng phạt này, đây là một cuộc tàn sát 
khủng khiếp : khủng khiếp đến nối tói nay chưa mãy 
ai quên. Niôbê là con gái của Tăngtan. Nàng lấy 
Amphiỏng (Amphion) vua thành Tebo có bảy công. 
Hai vé chồng nàng sinh được bảy trai, bảy gái, Niôbe 
rất đỏi tự hào về hạnh phúc của mình : những đứa 
con. đứa nào cũng dẹp dế. khoẻ mạnh, thông minh. 


Nhìn chúng. người ta có thể tưởng đó là những vị 
nam thần hoặc nữ thần tươi trẻ của thế giới Ôlanhpo. 
Niôbe sung sướng, tự hào, mãn nguyện về hạnh phúc 
của mình nhưng lại không biết hạnh phúc đó chính 
là do các vị thần đã ban cho gia đình nàng. Sự giàu 


(1) Niobé, những người củn của Nioöbeẻ: Niobides. 
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có, danh tiếng, con đàn cháu đống đông vui là đặc 
ân hiếm có mà các vị thần đã ban cho gia đình nàng 
sự giàu có, danh tiếng con đàn cháu đống đông vui 
và đặc ân hiếm có. Nàng lẽ ra phải biết ơn và đền 
đáp lại bằng những lễ hiến tế hậu hí và thành kính. 
Nhưng Niôbê hầu- như quên hết cả nghĩa vụ thiêng 
liêng đó, nghĩa vụ mà dối với người Hy Lạp xưa kia 
là một đạo đúc chí cao, chí tôn, chí kính, một đạo 
đức trước hết của mọi đạo đúc. . 

Chuyện xảy ra như sau: Một hôm con gái vị tiên 
tri mù danh tiếng Tirêdiax (Tirésias) là nàng Măngtô(I) 
đi khắp mọi nhà trong thành Tebo bảy cổng, truyền 
cho mọi người biết lễ hiến tế nữ thần Lêtô và hak 
người con của nữ thân là Apônlông có bộ tóc quăn 
vàng rượi và nữ thân Artêmix, người trình nữ sản bắn. 
sắp cử hành. Mọi người hãy đem dâng cúng. các vị 
thân những lễ vật hậu hi. Dân thành Tebo hảy cổng, 
nghe lới khuyên dạy đó, ai nấy đều náo nức sắm sanh 
lê vật. Những thiếu nữ xinh đẹp đội vòng lá nguyệt 
quế lên đầu. ăn mặc đẹp đẽ. mang lẻ vật ra đền 
thỏ. Riêng có Niôbê là không sắm sửa lễ vật, không 
đến đền thỏ. Chẳng những thế Niôbê lại còn dùng 
quyền lực của mình cấm không cho các thiếu nũ 
tói đền thỏ, nghĩa là Niôbê phá bỏ buổi lễ trọng 
thể ngày hôm đó. 


(1) Manlô, người La Mã kể có một nàng Măngtô con 
của Herquyn. con trai nàng đã lấy tên mẹ đặt tén cho 
một đô thị trên đất Italia: Mang tu ( An uc), 
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- Tại sao các ngươi lại phải dâng lễ cho Lêtô? - 
Niôbê nói với các thiếu nữ xinh đẹp của thành Tebo 
bảy cổng như vậy - Cầu xin Lêtô ban cho hạnh phúc 
được giàu có, đông con, nhiều cháu, an nhàn, vẻ vang 
ư? Thật là vô ích. Cuộc đời của bà ta vất vả cục nhục, 
chỉ có một hòn đảo bé xíu làm chổ dưng thân, còn 
ta, một đô thị rộng lón, thành quách kiên cố, giầu có 
và đẹp để xiết bao ! Bà ta chỉ sinh được một gái, một 
trai, còn ta, bảy gái, bảy trai, đúa nào cũng to lớn, 
đẹp đẻ sánh tựa thần linh ! Thôi hãy dành những lễ 
vật dâng cúng ấy cho ta vì chính ta là người xứng 
đáng được hưởng những lễ vật đó. Ta chẳng thua kém 
gì Lêtô về sắc đẹp cũng như về hạnh phúc. Các người 
hảy dâng lễ vật cho ta, và cầu nguyện ta có thể ban 
cho các người niềm hạnh phúc mà các ngươi mong 
tuốn. 

Buổi lễ không tiến hành. Những lời nói kiêu căng. 
láo xước của Niôbê tất đến tai các vị thần. nhất là nữ 
thân !¿tô. Nàng truyền cho hai còn, Apônlônu và 
Artemx sứ mạng trả thù, trừng trị quân hồn hào. 
phạm thượng. 

- Các con phải rửa ngay mối nhục này cho mẹ. Ta 
không thể chịu đựng được cái thói ngạo mạn, kiêu 
cảng vốn có từ giống Tăngtan nhà nó. Dù cuộc đồi 
ta thế nào chăng nữa ta cũng là một vị thần thuộc 
dòng dõi Trăng, và là vọ của thần Dót, Apônlông và 
Artmw là con của thần Dót mà không một ngưuöi 
trân thế nào dù tài giỏi đến đâu có thồs:hlctlDB. PồNE oo 
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vai phải lứa được. : 
Nghe mẹ nói xong, hai anh em Apônlông đều vô 
cùng giận dữ. Apônlông đáp lời mẹ : 


- Xin mẹ hãy yên tâm ! Con măng xà Pitông ghê 
gỏm đến đâu cũng chẳng làm nhụt được chí khí của 
con thì mụ Niôbê kia ắt phải có hình phạt xứng đáng. 


Artêmix cũng bày tỏ tình cảm của mình : 


- Xm mẹ hãy yên tâm † Những đứa con của thần 
Dót sẽ không tha thứ cho bất kỳ một hành động khinh 
thị thánh thân nào. 

Và thế là nhanh như những mũi tên. Apônlông và 
Artêmix từ ngọn núi Kinto cao vút trên hòn đảo Đêlôx 
thân yêu, bay tói thành Tebø bảy cổng. Có xe do 
những con thiên nựa kéo hạ xuống một cánh đồng 
ngoài cổng thành. Apônlông tiến vào cổng thành và 
trẻo lên bö tưởng thành cao. Nơi đây thân trong thấy 
những người con trai của Niôbê đang cùng với các 
trai tráng luyện tập võ nghe. Thân lấn tên vào cung 
và giương lên. Dây cúng bật lên một tiếng lành lót. 
khô gọn. Mũi tên xuyên trúng ngục một người con 
trai của Niêbê khoác áo choàng đỏ thắm đang phi 
ngựa. Chàng bật ngửa người ra, tay buông cương và 
hôn lìa khỏi xác. Cứ thể. vun vút, những mũi tên bay 
đi. khi trúng cổ. khi xuyên gáy. khi cắm phận vào 
lưng. lần lượt kết liều hết cuộc đồi bảy người con trai 
của Nióbê. Những trai tráng đang luyện tậi võ nghệ 
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cùng vi những nguöi con trai của Niôbê võ cùng kinh 
hoàng trước tai hoạ giáng xuống quá nhanh và quá 
khủng khiếp đến như vậy. Chỉ phút chốc bảy chàng 
trai cưởng tráng, những thanh niên ưu tú của thành 
Tebø vĩnh quang đã bị chết một cách thảm thương 
mà không ai biết dược -địch thủ. Song mọi người đều 
hiểu ngay : những cái chết bất ngò không rõ từ đâu 
giáng xuống đều do hai anh em Apônlông và Artêmix, ` 
những vị thần có tài bắn cung trăm phát trăm trúng. 
Mọi người cùng hiểu, đây là hình phạt mà nữ thần 
Lêtô giáng xuống Niôbe. 

Tín đữ bay về cung điện nói Niôbê đang ỏ. Người 
mẹ bất hạnh này gào thét, khóc than và trong cón 
đau đón vật vã. điện dại nàng đã nguyền rủa nữ thần 
vêt Các con gái của Niôbẽ xúm quanh mẹ để an 

¡ khuyên can, săn sóc. Nhưng tại hoa chưa hết. Bây 
gi đến lượt nữ thân Artẻmix ra tay. Những mũi tên 
không biết từ đâu lại bay xuống. Tiếng rú lên vì đaa 
đón chen lần những tiếng thét kinh hoàng. tiếng gào 
khóc. tiếng rẻn là... tụo ra một bầu không khi khủng 
khiếp hết chỗ nói. Bảy người con gái Niôbê cũng lần 
lượt đi theo số phận của bảy người con trai. Đến lúc 
này thì Niôbê không còn gào théết khóc than được 
nữa. Nàng ngất đi rồi lại tỉnh dậy. tỉnh dậy rồi lại ngất 
đi không biết bao lần. Amphiông. chồng nàng. trước 
nổi đảu khổ quá lớn như vậy không đủ sức chịu đựng 
nổi đã tự sát. chết bên những đứa con. Niôbê đau 
khổ. sũng sö đứng giữa xác chết của các con và chồng. 
Nàng Đây giò tuy sống nhưng thật ra là cái xác không 
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hồn, một cái xác còn biết củ động. Xác chết của chồng 
và con của Niôbê bị bỏ mặc suốt chín ngày trời, đến 
ngày thứ mười. các vị thần mói nguôi giận, cho làm 
lễ mai táng. Còn nàng Niôbê với số phận thảm thương 
đã hoá ra đá. Một cón gió lốc đưa nàng về tận quê 
hương, lên đỉnh núi Xinpin, nơi ở vĩnh viễn của nàng. 
Ö đó, Niôbê với nỗi đau khổ mà trên thể gian này ít 
ai phải nếm trải, biến thành đá với khuôn mặt khổ 
đau và nước mắt tuôn trào. Ó đó, nàng Niôbê với 
khuôn mặt sững sö ngây dại đã biến thành đá nhưng 
chẳng bao giö cạn được dòng nước mất đau thương, 
những dòng nước mắt tuôn trào như những con suối 
bạc từ sườn núi cao đổ xuống. Ngày nay trong văn 
học phương Tây, Niobê trỏ thành một biểu tướng cho 
- "nỗi đau khổ của người mẹ mất con". Trong quá trình 
chuyển nghĩa, Niôbê đần trỏ thành "nổi đau khổ lún” 
hoặc "nối đau khổ". 

Có chuyện kể. trong cuộc tàn sát của Artêmix. có 
một người con gái của Niôbê thoát chết. không rõ do 
Artêmwx động lòng trắc ẩn tha thú hay do trốn thoát 
được. Sự khủng khiếp và nỗi kinh hoàng lón quá đã 
làm cho ngưới con gái đó, mặc dù trải qua bao năm 
tháng sau này, da vẫn tái xanh tái xám. Vì thế người 
ta gọi nàng là "Clôrx(1) nghĩa là "nhợt nhạt, "tái 
xanh". Nghe đâu Apônlông cũng tha chết cho một 
người con trai của Niôbê tên là Amiclax. 


(1) Chiorts, (Pale). 
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ARTÊMIX BIẾN ACTÊNÔNG 
THÀNH HƯỚƠU 


Aremix cũng bị một người trần kiêu căng, xúc 

_ phạm. Và theo thói thường của thế giỏi 

Ôlanhpø, các vị thần vốn là những người có quyền 

thể nên rất dế nổi trận lôi đình với người trần thế, 

với giống người bấy yếu. đoản mệnh. Và khi đã nổi 

trận lôi định thì tiếp theo là những đòn trừng phạt 
nghiệt ngã. 

Hồi đó ò đất Tebo có một chàng trai xinh đẹp và 
tài giỏi, con của Arixtê (Aristée) và Ôliônôê ; 
(Autonóe) tên là Actêông (Actéon). Chàng tuy xuất 
thân trong một gia đình con thần cháu thánh nhưng 
lại chỉ làm một anh chàng chăn chiên bình thường. 
Do phải theo cha lùa súc vật vào rừng, phải bảo vệ 
đàn gia súc thoát khỏi móng sắc của thú đữ cho nên 
Acteông trỏ thành một người săn bắn muông thú rất 
giỏi. Actêông lại được thần Xăngtor Khirông dạy bảo 
cho nẻn tài sắn của chàng vượt xa những lão tướng 
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dày kinh nghiệm. Anh em bè bạn đều khâm phục tài 
năng của chàng từ việc thuộc thói quen, tính nết của 
từng loài thú cho đến tài phóng lao bắn tên chỉ sai 
một trúng mười. Dược ngọi khen, Actêông đâm ra 
kiều ngạo, coi thường mọi người, thậm chí cơi thưởng 
cả nữ thân Săn bắn Artêmix, "... Ta chẳng hiểu Artêmix 
tài giỏi đến đâu nhưng cứ như tài săn của ta bây giò 
thì Artmix dẫu có đến thi tài thì cũng phải nhường 
ta vòng nguyệt quế..." - Actêông đã hớm mình mà với 
năng phạm thượng như thế. Tất nhiên những lồi nói 
như thế đều không cánh mà bay đến tai vị thân Sản 
bán. Nữ thân Artêmix chưa kịp trừng phạt con nguöi 
láo xước đó thì lại xây ra tiếp một chuyện không thể 
tha thứ được. Chuyện xảy ra trong một cuộc đi săn 
ö rừng Kitêrông. Hôm đó Actêông và các bạn vào 
rùng sản thú, một cuộc đi săn bình thường của những 
người đân ỏ miền sơn cước. Sau một hôi lâu sản đuổi, 
mọi người đều mệt. nhất là khi đó mặt trồi đã lên 
cao, không khí chẳng còn mát mẻ như buổi sóm, 
- Trong khí mọi người tìm vào dưói“bóng cây để nghỉ 
thi chàng Actẻông một mình lững thững đi tách khỏi 
đám đông anh em. ý chừng muốn tìm một lạch nước. 
một dòng suối để rửa mặt. Actêông cứ lững thững đi 
và chàng đã vui chân, lạc bước tới một thung lũng 
nhỏ hẹp song cảnh vật thật vô cùng thớ mộng, đẹp 
đẻ. Chẳng hiểu bàn tay vị thần nào đã tạo dựng nên 
một khung cảnh tuyệt diệu như thế : một con suối từ 
núi cao theo lườn đốc bò xuống một vùng bằng phẳng. 
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uốn lượn quanh co qua hai bồ cỏ xanh hoa thắm. 
Những lùm cây to do một giống cây leo trùm phủ lên 
những cây trắc bá thanh thanh, nỏ ra những loại hoa 
tim tím hồng hồng, nho nhỏ, xinh xinh là nơi mỏ hói 
cho những đội đồng ca ong và chìm chóc tỏi thị tài, 
tranh giải. Đàn bướm chập chồn trên những đoá hoa 
như những nàng Muydo đang biểu diễn những điệu 
múa uyên chuyển theo tiếng đàn Kitar của thần 
Apônlông có bộ tóc quăn vàng. Dòng suối từ núi cao 
trưởn xuống qua một chiếc động nhỏ mà từ xả xa 
Actêông đã trông thấy những nhũ đá của nó rủ xuống 
như những búp tóc của các vị thần. Còn những vệt 
năng đài từ trên cao lọt xuống thì nom như một dải 
khăn lụa vươn bay trong gió. Actêông lần theo dòng 
suối đi đến chiếc động nhỏ đó. Ti hoạ bắt đầu từ 
đây. Nữ thần Artêmix và bây tiên nữ tháp tùng vừa 
vào trong động. Đây là khu vực đặc biệt cả cái thung 
lũng với hang động huyền ảo. với suối mắt nước trong 
này chỉ dành riêng cho các vị thần tói nghỉ ngói. tắm 
mái. đặc biệt là thuộc toàn quyên sử dụng của nữ 
thân Artemix. Noi đây vị nữ thần Săn bắn. người trính 
nữ với cây cung bạc tên vàng sau khi sản muông đuổi 
thú trỏ vê nghỉ ngơi, tắm mát. Các tiên nữ, người thì 
đÕ cây cung và gÕ ống tên đeo. ö sau lưng nàng Ta. 
người thì búi lại tóc cho nàng búi cho cao lên và gọn 
lại để khỏi ưót mất mó tóc vàng rượi, mềm mại như 
ảnh nắng chiều, người thì còi dép. còi áo cho nàng. 
Và nàng, người Trình nữ Xạ thủ danh tiếng. con của 
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thần Dót uy nghiêm, từ trong động bước ra suối tắm. 
Đúng vào lúc ấy, lúc nữ thần Artêmix vừa từ cửa động 
buốc ra thì Actêông cũng vừa lần bước tới cửa động... 
Chà, biết kể lại sao cho đúng cái tình cảnh éo le đó. 
Chàng Actêông bàng hoàng, ngây ngất đến sững sÒ 
ra trước vẻ đẹp "trong ngọc, trắng ngài. 

Nhưng một tiên nữ chợt trông thấy chàng và kịp 
thời hét lên một tiếng kinh dị, chỉ tay về phía Actêông. 
Các tiên nữ nhìn theo và không ai bảo ai, nhanh như 
một làn gió xúm lại đứng vây quanh lấy Artêmi, vị 
nữ thần tuyệt đẹp nhưng khước từ mọi hạnh phúc ấi 
ân trần tục. Các tiên nữ không muốn cho cái nhĩn 
của kẻ thất phu làm ô uế thân thể thanh cao tình 
khiết của nữ thần. Nhưng muộn mất rồi ! Còn nữ 
thần Artêmix thì mặt ửng đỏ lên e thẹn. Rồi từ e 
then chuyển sang giận dữ, mặt nàng càng đỏ rực lên 
như khi đang hãng hái săn đuổi con mồi. Đứa thất 
phu to gan lớn mật đã dám vào nơi cẩm địa vốn chỉ 
đành cho các vị thần. Tôi xấc xước này không thể bỏ 
qua. Và thế là chỉ trong phút giây, chốc lát Artêmix 
đã biến Actêông thành một con hượu, một con hươu 
to khoẻ, đẹp đế. Actêông đi từ bàng hoàng này đến 
bàng hoàng khác : tự nhiên cổ chàng vươn dài ra và 
trên đỉnh đầu mọc lên một đôi gạc cao, dài, lắm 
nhánh, tai nhô lên, to hẳn và nhọn ra còn hai tay hai 
chân thì biến thành bốn chân hươu đài ngoãng, quần 
áo mặc trên người biến thành lớp lông vàng rưới, đốm 
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đen. Và thế là con hươu Actêông vùng lên bỏ chạy. 
Nhìn xuống suối nó biết mình bị trừng phạt vì tội đã 
xúc phạm đến nữ thần Artêmix. Nó muốn kêu lên, 
hét lên, nhung không được. Con hươu không biết nói, 
Actêông chỉ còn lại trí óc là cùa con người mà thôi. 
Nhưng trí óc ấy chẳng thể biến thành tiếng nói. Và 
con hươu Actêông chỉ còn biết chạy, chạy hết nơi này 
đến nơi khác, dường như muốn tìm về vói những người 
thân thích. Nhưng lũ chó săn của Actêông mũi rất 
thính. Chúng biết có một con mồi ở đâu đây. Thế là 
chúng sủa âm vang, gọi nhau rượt đuổi theo con hươu 
vàng đốm đen. Một đàn chó, năm mươi con, lao theo 
con hươu khốn khổ đang hoảng hốt chạy. Hươu ra 
sức chạy, chó ráo riết đuổi. Và cuối cùng, chó đã bổ 
vây quanh hươu. Con hươu đứng giữa bầy chó nhâu 
nhâu sủa vang, nước mắt trào ra. Nó muốn kêu lên 
với bầy chó hung hãn rằng : "Ta là Actêông... Actêông 
đây, người chủ quý mến của chúng mày đây... Nhưng 
không được, dàn chó lao vào con hươu cắn xé. Con 
hươu Actêông ngã vật xuống đất. Trong đôi mắt nó 
vào phút giây cuối cùng ấy vẫn đọng giữ một nỗi kính 
hoàng, oan ức và vẻ tha thiết cầu xin. Lũ chó và những 
bận sản của Actêông vẫn thấy ánh mắt ấy ỏ những 
con mồi bị hạ. Chẳng ai quan tâm đến ánh mắt ấy 
làm gì. Và con hươu đã nhắm mất lìa đời vì tội đã 
xúc phạm đến nữ thân Artêmix, tội một người trần 
thế đầu tiên và duy nhất đâ được chiêm ngưỡng vẻ 
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đẹp thân thánh, tuyệt diệu của vị nữ thần Trinh tiết. 


Những nhà thần thoại học, tôn giáo học cho chúng 
ta biết, câu chuyện trên đây phản ánh một hình thúc 
tôn giáo nguyên thuỷ - Sự kiêng kị giói tính. 

Nhung người Hy Lạp không chỉ thò phụng nữ thần 
Artêmix như vị thần săn bắn hoặc một người bảo hộ 
cho nghề săn bắn. Nếu kể từ nguôn gốc xa xưa thì 
Artêmix là nữ thần bào hộ cho muông thú tròng rừng 
rồi sau mới chuyển thành vị nữ thần Sản bán và tiếp 
chuyển thành nữ thần của cỏ cây hoa lá. Tù đó, 
Artêmix được coi là nự thần của sự phì nhiêu, cây sai 
quả, lúa được mùa. Và đã: như thế thì đồng thời là 
nữ thân bảo hộ cho Sự sinh nở, cho hạnh phúc gia 
đình, trẻ sơ sinh. Rồi lại kiêm luôn cả chúc Tăng : nữ 
thân Mặt Trăng. nữ thần phù thuỷ. ma quái Hêcat. 
Tuy nhiên. dù Artemix có được sáp nhập thểm vào 
nhiều chức năng mới. và trong quá trình phát triển 
của lịch sử - xã hỏi Hy Lạp. Artêmix có được mang 
thêm những biệt danh múi như : Artêmix Tôrônôn, 
Artêmix Ortia... thì biểu trưng phổ biến. tiếu biểu nhất 
vẽ Artêmix vẫn là một nữ thần Săn bắn và một nàng 
trinh nữ xạ thủ. 

Ngày nay trong văn học các nước phương Tây, 
Artêmix hoặc Địan là một biểu tượng chỉ người thiếu 
nữ xinh dẹp nhưng kiêu kỳ. ngƯi thiếu nữ xinh đẹp 
nhưng ở chốn "thâm nghiêm kín cổng cao tưởng", tính 
nết kênh kiệu. 
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NỨ THẦN ATỆNA(1) 


Trong số các vị thân của thế giới Ôlanhpo thì nữ 
thân Atena ra đời thân kỳ hơn cả. Đối với các vị thần 
thì đưỡng nhiên sự ra đời phải khác thường, phải thần 
kỳ rôi. Nhưng Atêna thần kỳ hơn, khác thường hơn, 
Nàng không phải do mẹ sinh ra mà do bố sinh ra, 
và sinh ra tụ... từ.. đầu ! Thân Dót lấy nữ thần Mêtix 
một Titanid con của Ôkêanôx và nữ thần Têtx. Theo 
người xưa kẻ thì chính Mêtix mới là người vợ đầu tiên 
của Dót chứ không phải Hêra. Mêtix là người đã nói 
cho biết thứ lá cây thần diệu và bí hiểm để Dót lấy 
về cho Crônôx uống vì thế nên Crônôx mới nôn mửa 
ra hết những anh chị em của Dót bị nuốt từ khi mói 
ra đöi. Đứa con đầu lòng của họ là một bế gái. Ngày 
sắp sinh đứa thú hai thì một lồi sấm ngôn của nữ 


(1) Athéna, thân thoại La Mã: Minervc, tiếng Nga: 
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thần Đất Mẹ Gaia truyền cho họ biết, đứa con này 
sẽ là con trai và lón lên nó sẽ mạnh hơn bố nó. Nó 
sẽ truất ngôi bố và tranh giành lấy quyền cai quản. 
thế giói Ôlanhpo và thế giới loài người. Dót rất đối 
lo sỏ về lời sấm truyền đó. Thần nghĩ cách đối phó 
lại. Và có lẽ cách tốt nhất theo thần nghĩ, là bắt chước 
Crônôx : nuốt ! Dót nghĩ thế. và nuốt luôn người vợ - 
đang bụng mang dạ chửa của mình. Ít ngày sau Dót 
mắc chứng đau đầu rất dữ, đau từng cơn ong ong lục 
ục trong đầu. Trong một cơn đau muốn nổ tung bộ 
óc. Dót gọi đúa con què Hêphaixtôx lại và ra lệnh : 
« Lấy búa bổ vào đầu ta ngay, làm ngay đi..." 
-Hêphatxtôx do dụ trước cái lệnh kỳ quái đó nhưng 
Dót trừng mất, quát : "... Bổ đi! Làm ngay không chết 
bây giờ!...". Thế là Hêphaixtôx phải tuân theo lời Dót. 
Chàng nâng cây búa nặng ngàn cân lên dùng hết sức 
bình sinh giáng vào đầu Dót. Chát một cái! Hêphaixtôx 
nhám mắt lại, rùng mình. Sọ của Dót nút toác ra và 
từ kẻ nút nhảy ra ngoài một người thiếu nữ nhung y 
VÕ phục gọn gàng, tay kiếm tay cung, mất sáng như 
gương, tiếng to như sấm. Vừa nhảy ra khỏi đầu Dót, 
nàng liên hét một tiếng vang động cả đất trồi như khi 
xung trận. Đó là Atêna. vị nữ thần của Trí tuệ, Trí 
thức và Chiến trận. Atêna đội mũ trụ đồng sáng loáng, 
mặc áo dài, đứng uy nghỉ oai phong lẫm liệt như một 
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vị nam thần. Vì là nữ thần của Trí tuệ, Tri thức nên 
Atêna sáng tạo ra biết bao nhiêu điều để dạy con 
dân Hy Lạp. Nàng đã ban cho người trần thế cái cày 
và cái bừa để họ có thể làm ruộng, trồng lúa, trồng. 
nho. Nàng trao cho những người phụ nữ cái xa quay 
sói và khung củi dệt. Năng dạy cho họ nghề dt khéo 
léo và công phu để họ có thể dệt nên những tầm vải 
dày, mỏng tuỳ theo ý thích, màu sắc rực rõ như lòng 
họ mong muốn. Vì thế người xưa còn gọi nàng là 
"Atêna Ergana" nghĩa là "Atêna Thọ giỏïÏ(1) vị nữ 
thân bảo hộ cho nghề thủ công. Nàng còn là người 
đặt ra các thiết chế, luật pháp cho các đô thị để con 
người biết cách cai quản điều hành cuộc sống cùa 
mình được trật tự và công băng. Vì là nữ thần Trí 
tuệ. Trí thức nên nàng phảt được DĐót sinh ra từ... 
đầu. hay cũng vì sinh từ đầu Dót mà nàng phải là vị 
nữ thân của Trí tuệ, Trì thức. Do đó một chúc năng 
nữa ma Atêna phải đảm nhận là bảo đảm cho khoa 
học và kỹ thuật trong các đô thị sao cho được phát 
triển rực rõ. phục vụ hũu hiệu cho con người. Từ tất 
cả những công việc ấy Atêna được gọi là vị nữ thân 
bảo hộ cho đô thị : Atêna Pôliad(2). 


(1) Athéna Ergana, tiếng Hy Lạp: crgon: lao động, 
dịch sát nghĩa là "người lao động”. 
(2) Athẻna Poliude. tiếng Hy Lạp: Polias. từ Polis: 
đô thị, 
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Trong gia tài thần thoại Hy Lạp có một số các vị 
thân ngoài tên chính còn nhiều biệt đanh kèm theo 
như : Apônlông Phêbuyx, Artêmix Tôrôpôn, Atêna 
Panlax... mà khoa thần thoại học gọi là "Các thần có 
biệt danh'(1). Sự xuất hiện những biệt danh đó gắn 
liền với một hoàn cảnh lịch sử cụ thể : các Công xã 
thị tộc Hy Lạp dần dần thống nhất lại với nhau và 
từ đó nảy ra khuynh hướng tập trung những nghị lễ, 
tập tục thò cúng. Đương nhiên quá trình này không 
phải diễn biến theo một con đường thẳng tắp. Một 
mặt nó dẫn đến kết quả như ta vẫn thưởng thấy việc 
nhân hình hoá nhân cách hoá những hiện tướng †ự 
nhiên và xã hội vào trong một số vị thần gần như có 
quyền lực ngang nhau và có những chức năng tưởng 
tự như nhau, giống nhau. Hêliôx, thần Mặt Trỏi với 
Apônlông, thần Ảnh sáng, Xelênẻ, nữ thân Mặt Trăng 
với Artêmix, nữ thần Mãt Trăng. Đã có nữ thần Hêera 
và nữ thần Hithi trông coi và bảo hộ cho hạnh phúc 
gia đình. sự sinh nộ. việc hộ xinh. lại thêm cho Artêmix 
những chức năng tướng tự như thế vv.. Lại có khi 
hai chiều hướng phát triển nói trên hợp nhất lại và 
xuất hiện một vị thân thống nhất. Những vị thần tồn 
tại độc lập, không quan trọng ít ý nghĩa đối với đồi 
sống xã hội cụ thể dần đần lui bước khỏi "Vũ đài" 


(1) Pépiclèredu dieu, đieu Cpilèré tiếng Hy Lạp: 
cpiklôros, - chỉ một tên thêm của người bố đặt cho con 
ái trong trường họp không có con trai để thay quyền 
quản Ïý lài sản ö Hy Lạp xưa kia, 
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thân thoại và nhường tên nó lại cho vị khác, vị thần 
của công xã chiến thắng. Và ngọn cò chiến thắng 
chính là biệt danh cắm vào với cái tên vốn có của vị 
thần được lịch sử xã hội "phù hộ". 

Atena thường có một biệt danh quen thuộc là Panlax 
(Pallas). Người xưa giải thích, sỏ dĩ nàng có biệt danh 
này là do nàng đã đánh bại được tên khổng z lô Panlax 
trong một cuộc giao tranh ác liệt. Để ghi nhó chiến 
công hiển hách của mình, Atêna lột đa địch thủ căng 
lên tấm khiên. Có chuyện lại kể, Panlax không phải 
là một tên khổng lồ đã bị đánh bại trong cuộc giao 
tranh giữa các thần và những tên Chigăngtôx - Đại 
khổng lồ. Panlax là một thiếu nữ, con vị thần biển 
Toritông. Atêna chẳng hiểu vì một chuyện gì đã vô 
tình gây ra cái chết của Panlax. Để hày tỏ tấm lòng 
thương tiếc và hối hận đối với cái chết của người con 
gái bất hạnh, Atêna. lấy da của Panlax lợp lên chiếc 
khiên của minh và ghép tên nàng vào với tên mình. 

Ngoài biệt danh Panlax. Atêna còn có những biệt 
danh như Prômakhôx(I) hoặc Toritôgiênia(2) và đôi 
khi Hygia(3). Atêna tham dự vào khá nhiều chuyện 
cửa thể giới thiên đình và thế giới loài người. Đối với 
người Hy Lạp cổ xưa. Atêna là vị nữ thần đã đem 
lại cho họ một cuộc sống văn minh hón. Nàng là vị 
nữ thân của Trí tuệ. Trị thức. Nàng là ánh sáng của 
khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật chiếu rọi 
xuống đời sống tối tăm của con người. Nàng còn là 


(1) Promachos, tiếng Hy Lạp: "Ngưồi nữ chiến binh". 
(2) Tritogémia (hô Tritonis, nói nữ thần Atêna ra đòi). 
(3) Hygia (sức khoẻ). 
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vị nữ thân của chiến trận, chiến thắng Aten, một trung 
tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của thế giúi Hy Lạp 
ngày xưa và là thủ đô của nước Hy Lạp ngày nay, là 
đô thị mang tên nữ thần Atêna và được nữ thân Atêna 
_ Đảo hộ. Con vật gắn bó với nữ thần Atêna, một dấu 
vết về tiền sử tô tem của nữ thần, là con cú mèo, Vì 
thế nữ thần thường eó những định ngữ kèm theo : 
Atêna có đôi mắt cú mèo, Atêna có đôi mắt xanh 
lục. .. Ngày nay trong văn học các nước phương Tây 
cái tên Atêna hoặc Minervø có một nghĩa bóng là : 
"người đàn bà thông mỉnh"; "người phụ nữ trí thức", 
“thông tuệ”. Từ đó con cú của nữ thần Atêna cũng 
tưởng trưng cho sự hiểu biết, trí thức, sự thông minh, 
thông tuệ( ]). 

Lại nói vẻ chuyện thần Dót đẻ nữ thần Atêna, Đây 
là một sự tức khí của Dót. Thần Dót muốn chứng tỏ 
cho thế giói Ôlanhpo biết, và nhất là cho Hêra biết 
răng không phải chỉ có đàn bà mới đẻ được. mói sinh 
con sinh cái được. Đàn ông cũng đẻ được chứ đừng 
tưởng chỉ riêng có đàn bà. đừng có lấy thế mà tỏ vẻ 
lên mặt. vênh váo ! Tại sao lại có chuyện tức khí như 
vậy? Dó là, để hiểu thôi, xã hội đã chuyển biến sang 
thỏi kỳ thị tộc phụ quyên vì thế mới xuất hiện loại 
huyền thoại hạ uy thế của đàn bà ! 


(H) Rimer malgré Mincrve: làm thỏ bất cân nữ thần 
Mincrvc: bất cần trí tuệ, trí thức, lachoncite de Minerve 
nc prcnd son vo] qu'ou crépuscule: Con cú của nữ thần 
Minervo chỉ bay vào lúc trồi đã tối (buổi hoàng hôn): 
trí thức sự hiểu biết sự thông minh, sáng tạo là kết quả 
của môi quá trinh tích luỹ. Tiếng Nga: Sôva Minervy 
vylctact po nocham. 
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ATÊNA THẮNG PÔDÊIĐÔNG 
ĐƯỢC CAI QUẢN 
MIỄN ĐỒNG BẰNG ÁẤTTÍCH(1) 


Z 

Atich là một vùng đồng bằng ö miền Trung Hy 
Lạp. Thuỏ xa xưa, nơi đây còn hoang vắng, 

làng thưa, dân ít, chưa vị thần nào chú ý đến mảnh 
đất nhỏ hẹp này. Lúc đó cai quản Ấttích là một vị 
vua tên là Kêcrốp (Cécrops). Nữ thân Đất Mẹ của 
muôn joïät Gaia vì đại, đã sinh ra Kecrốp, một vị thần 
nửa người, nửa rồng. Kêcrốp lấy Aglôrôx (Aglauros) 
sinh được một trai và ba gái. Năm tháng trôi đí, vùng 
đồng bằng Attích cũng theo năm tháng mỗi ngày một 
thay đổi. Cảnh vật nom đầy đặn, ấm áp hơn, vui mắt 
hơn. Kêcrốp bèn chia vùng đồng bằng Áttích thành 
mười hai tiểu khu, trong số đó tiểu khu Aten là trù 
phú. sầm uất hơn cả (thật ra lúc này nó chưa có tên 
là Aten). Thấy một vùng đất giàu có, đẹp đế chưa có 


(l1) Attiquc: tiếng Hy Lạp: Attike, Attili. 
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vị thãn nào cai quản. nữ thần Atêna liền đến bày tỏ 
nguyện vọng được cai quản vùng đồng bằng Attích và 
bảo trọ cho tiểu khu Aten. Nhưng vừa lúc Atêna bày 
tỏ nguyện vọng xong thì thần Pôdêiđông cũng từ dưới 
biển lên xin yết kiến nhà vua Kêcrốp để thỉnh cầu 
nhà vua cho được cai quản vùng Attích và... nghĩa là 
Cũng giống như nguyện VỌng của Atêna. Tình hình 
thật khó xử. Hai vị thần bèn giao ưóc với nhau, mối 
Vị SẼ tuỳ theo tài năng của mình ban cho Aten một 
tặng vật. Tặng vật nào được coi là quý ti hon hết 
thi người chủ của nó sẽ giành được quyền cai quản 
và bảo trọ. 

Nhà vưa Kecrốp làm trọng tài phán quyết việc hơn 
thua trong cuộc tranh giành này, Pôdêiđông lên tiếng 
trước. Phần nói : 

- Ta sẽ ban cho đô thành trên ngọn đồi cao đây 
của nhà vua một tặng vật hiếm có trên đỏ! này. Ta 
chắc rằng khó mà nhà vua tìm được một vị thần nào 
có thể ban cho nhà vua mỘI thứ gì quý báu hơn. 

Pódêiđông nói, đoạn XOay cây định ba lại và giáng 
một nhất vào vách đá. Vách đá nút ra, Một tia nước 
mặn từ kẻ nút của đá vọt ra. xối chày, chảy ngày càng 
mạnh và tuôn vào một cái giếng sâu thẳm, Kêcrốp 
vỏ cùng kinh ngạc trước sự mầu nhiệm cửa cây đinh 
ba thân thánh của vị thần cai quản mọi biển khơi. 
Đến lượt nữ thần Atêna, Nàng nói : 

- Ta sẽ ban cho con dân của đất Áttích một tặng 
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vật vô cùng thân thiết với đời sống. Nó có thể đem 
lại cho mảnh đất này sự hoà bình và thịnh vượng đời 
đỏi. 


một cây mà tuổi thọ có thể tói một ngàn năm. Còn 
quả ôlivo chứa chất dầu rất quý(1). 

Kêcrốp đến lượt mình lên tiếng phán quyết. Nhà 
vữa coi tặng phẩm của nữ thần Atêna là quý báu hón 
cả. Pù đó Atêna là vị nữ thần bảo hộ cho vùng đông 
bằng Attích và tiểu khu Aten. Có chuyện kể, không. 
phải Kêcrốp đóng vai trò người phán định Cuộc tranh 
giảnh miền Ấttích giữa hai vị thần Atêna và Pödeiđông, 
mà là hội nghị các vị thần Olanhpo. Có chuyện kể 
chính những ngưöi đân Aten đóng vai trò quyết định. 
Họ được chứng kiến tài năng thần kỳ của các vị thần 
trong cuộc dua tài và sau đó họ bỏ phiếu cho Atêna, 
Số phiếu của Atêna hón Pôuêiđông một, đo đó Atêna 
thắng cuộc. Người ta còn kể tặng vật của Padêiđông 
không phải là mạch nước mặn chảy ra từ vách đá, 
mà là một con ngựa... 

Thua cuộc, Pôvlêiđông tức giận nhà vua Kêcrốp và 
con dân của đất Attích võ cùng. Và đối với các vị 


(1) Olive (chúng tạ thường nhiên âm là "ôliu"). màu 
GHVÓO xanh nhạt. quả ôlivo giống quả nhói. 
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thần một khi đã tức giận là phải có sự trừng phạt tiếp 
theo. Podêiđông lại dùng cây đmh ba thần thánh của 
mình giáng xuống một vùng đất đồng bằng Attích 
. khiến cho vùng này sụt thấp hẳn xuống và biến thành 
một vùng đầm lầy nước mặn rộng mênh mông,chẳng 
thể nào trồng trọt được. 

Atêna thắng lợi trong cuộc tranh giành quyền bảo 
hộ cho đất Attích. Chính từ đây mới ra đời cái tên 
"Aten(1) với ý nghĩa là đô thị được nữ thần Atêna 
bảo hộ hoặc đô thị của nữ thần Atêna. Còn cành 
6livỏ trỏ thành một biểu tướng cho hoà bình và thịnh 
vướng(2). hoặc sự hiểu biết sáng suốt. 


Nói về Kêcrốp, sinh được một trai là Êridichtông 
(Erisichthon) và ba gái là Aglôrô (Aglanros), Hêrxê) 
(Hersé) và Păngdrôxôx (Pamdrosos). Để phi nhỏ công 
on của nữ thần Atêna, nhà vua cho xây đền thờ nữ 
thần mang tên là Kêcrôpia(3) và đặt ra các nghỉ lễ 
tập tục thỏ cúng các vị thần thay cho những nghị lễ 


(1) Athènex, tiếng Nga Atiny, tiếnt Hy Lạp: Athênai, 
Athima. 

(2) Ranicau đ olivier, sec prseentep a loliviver alamain: 
bày tỏ nguyện vọng, hoặc thiện chí hoà binh, cầu mong 
sự giúp đó hoặc thưởng lưng. 

(3) Cecrooia, lúc đầu có nghĩa là "xứ sö của Hêcrốp"” 
sau mỏ rộng chỉ những đền điện thö, những công trình 
kiến trúc ö. A-ten. Cecrepiades nghĩa là: "Con cháu của 
Kecróp” chỉ những người dân ö Atcn hoặc vùng đồng 
bằng Attích. 
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và tập tục cũ phải giết người để hiến tế thần linh, 
Kêcrốp còn đặt ra luật pháp và truyền dạy cho nhân 
dân chữ viết.. làm cho đồi sống của nhân dân vùng 
đồng bằng Attích ngày càng văn minh hón giàu có 
hơn. Kêcrốp làm vua được bao lâu và có truyền ngôi 
lại cho con cháu trải qua mấy đòi như tục lệ thường 
thấy không, chúng ta không thấy chuyện xưa kể lại 
rành rõ. Nhưng truyền thuyết xưa cho ta biết TØƯỜI 
kế tục sự nghiệp của Kêcrốp cai quản vùng đồng bằng 
Attích và đô thị Aten là nhà vua Êrichtôniôx( 1). 
Erichtôniôx là con của thần Thọ Rèn Hêphabdôx và 
nữ thần Đất Gaia, có người nói chàng là con của 
Hêphaixtôx và nữ thần Atêna nhưng lại được sinh ra 
từ đất. Một hôm nữ thần Atêna trao cho ba ñgưỜi 
con gái của nhà vua Kêcrốp một cái vại (có chuyện 
kể : một cái giành) đậy kín và căn đặn phải giữ gìn 
cẩn thận và cấm ngặt không được mỏ ra xem. Nhưng 
thói tò mò mà vốn là cái "tiền oan nghiệp chướng" tù 
người đàn bà đầu tiên của thế gian, Păngđor truyền 
lại, cho nên ba người con gái của Kêcrốp không sao 
mà áp chế nổi cái thói tò mò đang bật dậy trong trái 
tim họ. Họ đã mỏ cái vai ra xem. Ôi chao † Khủng 
khiếp quá ! Khủng khiếp hết chỗ nói ! Trong vại có 
một đứa bé nằm, nằm lọt thỏm giữa một lũ rắn đệm, 
dất ð xung quanh. Ba người con gái của Kêcrốp chỉ 
kịp thét lên một tiếng rôi ôm đầu chạy. Họ đã hoá 
điên vì sọ hãi. Có thể nữ thần Atêna làm cho họ mất 
trí vì họ đã không tuân theo lời cần đặn của thần. 


() Erichthonlos, mếng Hy Lạp: "crí": khoẻ mạnh, tốt 
- đẹp "khtcni": đất, mm 
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Và cả ba nguồi con gái của Kêcrốp đâm đầu từ trên 
ngọn núi Acrôpôn(I) xuống, kết liễu cuộc đời. Đứa 
bé trong cái vại đó chính là Êrichtôniôx. Nữ thần 
Aténa đưa chú bé vào trong đền và nuôi dạy chú 
thành một chàng trai tài giỏi, xứng đáng là con cháu 
của các vị thần. Êrichtôniôx thừa kế sự nghiệp của 
Kêcrốn, cai quản vùng đồng bằng Áttích và đô thị 
Aten. Nhà vua đặt ra nghỉ lễ thö cúng nữ thần Atêna 
và đặt ra "Hội Panatênê'{2), xây đền thò nữ thần 
Atêna và Pôdêiđông đặt tên là Êrêchtêiông 
(Erichthéion). Nhà vua cũng là người sáng tạo ra chiếc 
xe tứ mã(3). Do “dây mø, rễ má" của chuyện những 
người con gái của Kêcrốp với Atêna nên nữ thần 
Atêna thường có những định ngữ kèm theo như Atêna 
Aglôrôx, Atêna Pangdrôxôx. 

“Hội Panatênê" lúc đầu chỉ mở ö tiểu khu Aten, 
giút hạn trong những công xã ở địa phương này. Sau 
dân nó trỏ thành ngày hội của toàn thể nhân đân 
vùng đồng bằng Attích. Lúc đầu hội được mỏ mối 
nám một lân vào những ngày cuối của tháng tám 
(tháng héêcatombo) đến thöi Pidtixtorát(4) mỏ bên năm 
một lần và mỏ vào trước "Hội Ôlanhpích" một năm 


(l) Avropole, tiếng Hy Lạp: "akrôs": trên cao, "polis”: 
đó thị. Một đô thị cổ ö Hy Lạp gồm có hai khu vực. 
Khu vực öð dưới thấp và khu vực Ó trên cao. Khu vực 
lrên nói tao pôm các đền, điện thồò các vị thần, và một 
lâu đài, nói tiến hành các nghi lễ thiêng liêng. 

(2) Pana thénéer, tiếng Hy Lạp: "pan" tất cả, hoàn 
toàn. (Hội của toàn dân Aten). 

(3) Quadrigc: xe bốn ngựa chạy song song. 

(4) Pisistrale. nhà cầm quyền ö Atcn quãng thể kỷ VỊ 
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gọi là "Hội lón Panatêne” (Giandes Panathénées). Cũng 
như các "Hội Olanhpích" "Hội Pitich", trong những 
ngày "Hỏi Panatenê" người Hy Lạp tổ chức thi đấu 
võ nghệ, thể dục. thể thao. Tù thời Pidixtodrát đưa 
thêm các môn thí đọc thớ (kể chuyện thỏ) cho các 
nghệ nhân dân gian rápxôđ (rapshade) đến thời 
Pêriclex(1) đưa thêm vào môn thí ea hát và biểu diễn 
am nhạc. Những người chiếm giải trong cuộc thi được 
tặng thưởng một vòng hoa ôÏivó và một chiếc bình 
dựng dâu ôlivơ, thứ đầu thiêng liêng là tặng vật của 
nữ thần Atêna bạn cho con dân. Hy Lạp. Tục lệ ấy 
ngày nay còn lưu giữ lại trong sinh hoạt thi đấu thể 
dục thể thao của chúng ta. Giải thưởng cho những cá 
nhân và những tập thể thắng cuộc thường là một chiếc 
bình, lo đáng thon thả, thanh thoát có hai quai như 
chiếc bình đựng dầu ôlivo của người Hy Lạp xưa 
kia(2). 


(1) Périclẻs, nhà cầm quyền ở Aten. (495 - 492 tr.c.n). 
(2) Amphỏc pânthénaique từ "cúp" mà ngày nay chúng 
ta thường là Việt hoá từ "coupe” trong tiếng Pháp "Coupe" 
tiếng Pháp nghĩa là một chiếc cốc to. một chiếc bình 
đông thòi cũng có nghĩa là phần thưởng trong các cuộc 
thí đấu thể dục thể thuo, 
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ATÊNA BIẾN ARAKHNÊ 
THÀNH CON NHỆN 


Xưa kia Ö xứ Liđi thành Côlôphông có một 
ngưỡi con gái tên là Arakhne( ¡). Nàng nổi danh 

vì sắc đẹp thì ít nhưng về tài dệt vải. dệt lụa thì nhiều. 
Không một người phụ nữ xứ Lidi nào có thể sánh tài 
_ VỚI nàng về nghệ thuật dệt. Nhìn những tấm lụa do 
bàn Tay nàng đệt ra người ta tưởng chứng như Arakhne 
đã lấy những tỉa nắng làm sợi cho nên nó mỏi óng ả. 
trau chuốt và mịn mỏng đến như thể. Còn khi những 
thiếu nữ Lidi mặc những tấm lụa do Arakhnê dệt. 
tham dự vũ hội thị thật là tuyệt đẹp. Ngưõi ta bảo 
đó là những nàng tiên, những Nanhpho đang ca múa 
trong những buổi sóm mai dưới lóp sương mù mò mò 
ảo ảo, Đến cả những vị thần, nam thân, và nữ thần 
cũng phải khâm phục tài dệt khéo léo của nàng và 
nhiều vị đã từng xuống tận nơi để xem Arakhnê dệt. 


(1) Arachné tiếng Hy Lạp: "Con nhện”. 
258 : 
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Song thói đời kẻ có tài lại rất dễ mắc cái bệnh kiêu 
căng. Arakhnê mất tỉnh táo trước những li khen ngợi, 
quá say mê, nhấm nháp tán thưởng những công trinh 
lao dộng của mình đến nổi coi rằng trên thế gian này 
ngoài Arakhnê ra thì không có người thứ hai nào đệt 
nổi được những tấm vải, tấm lụa đẹp đẻ đến như thế. 
Có ngưỡi nhắc nàng đừng quên tài nghệ của nữ thân 
Atêna, vi một người trăn không thể nào có tài sánh 
ngang với các bậc thân linh được. Nhưng Arakhne 
chẳng thèm để ý đến lời khuyên nhủ chân thành ấy 
mà lại còn ăn nói số sàng hơn : 

- Thị ta thách cả nữ thần Panlax tới đây thí tài dệt 
với ta đấy ! Atêna cũng không thắng nổi Arakhnê này 
đâu. Ta sẵn sàng thử tài một phen với nữ thần. 

Những lời thách thức nưạo mạn ây không cánh rnà 
buy đến tài nữ thân : Và bữa kia, một bà giá đầu tóc 
bạc phó. lưng còng., chống gậy lần bước tỏi xứ Lidi 
tìm gạp Arakhne. Cụ già nói với nàng : 

- Pa nghe nói con có ý định thách thức nữ thần 
Atêna đưa tài dệt với con. Con hãy từ bỏ ý định đó 
đi vị dù sao đây cũng là lồi khuyên bảo của một người 
nhiều tuổi hơn con. Năm tháng trôi đi mang theo của 
ta sức khoẻ thì cũng để lại cho ta nhiều kinh nghiệm 
bổ ích. Những người trần thế chẳng thế nào tài giỏi. 
hún các vị thần. Con hay dua tài với các bạn con 
nhưng đừng có thách thức các vị thần. Con. phải dâng 
ngay lễ vật câu xin nữ thần Atêna tha thứ cho những 


lòi nói phạm thượng của con, 
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Nghe cụ già nói xong. Arakhne ciang cân bình tàm 
suy nghĩ. nàng trà lõi nưay bà cụ : 

- Cụ ma ới Ì Đúng lít tuổi tác đã làm cho cụ trỏ 
thành lãm cẩm mất rồi. Thôi cụ hãy trỏ về nhà và 
đem những lời khuyên bảo ấy mà dạy cho con chấu 
của cụ. Còn ta. ta chẳng nghe cụ đâu. Ta vẫn muốn 
thí tài với nữ thân Atêna một phen cho tỏ tưởng cao 
thấp. Lòi thách thức của ta chắc rằng đã đến tai nữ 
thần Atêna từ lâu, thế mà nàng vẫn không đến. Hay 
nàng không dám thị tài với ta? 

Arakhne vừa nói dút lỎi thì bã cụ giá thét lên một 
TIỀN : 

- Ta đây. nữ thân Atêna con của Dót đẳng phụ 
vương đây ! Hỏi Arakhne. tạ sẵn sáng chấp nhận cuộc 
thi tài dệt với nàng † 

Và phút chốc bà cụ già lưng công. tay chồng gây 
vếu đuổi. run rấy đã hiện lại nguyên hình là nữ thân 
Alẻrmt mất sáng long lạnh đâu đội mũ tụ 1av cầm 
ngọn lao đông uy nghỉ, lộng lày. ánh sắng toa ra ngồi 
HƯỚI. 


Các thiểu nữ Liđi đúng xung quanh đó thấy vậy 
với đến trước nữ thân Atêna kính cẩn cúi chào. Chẳng 
mấy chốc từ khắp nói kéo đến đông nghịt những ngưuöi. 
Ai ai cũng muốn được chiếm ngưỡng vị nữ thân danh 
tiếng lẫy lưng con của Dót. Riêng có Arakhne vẫn giũ 
nguyên thói kiêu căng. chẳng từ bỏ ý định thi tài mà 
lại tö ra bất kinh. Nàng không biết răng nàng đang 
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dấn thân vào cái chết. Còn nữ thần Atêna thi tỏ ra 
không kìm nổi sự giận dữ. Khuôn mặt xinh dẹp của 
nữ thần ủng đỏ lên như nàng Bình Minh Eôx mỗi 
sáng chấp đôi cánh hồng từ dưỏởi biến bay lên. 

Cuộc thi bất đầu, Nữ thần Altêna dệt tấm khăn 
choàng cảnh vật đồ thị Aten. Đây là ngọn đồi Acrôpôn 
vươn cao lên trên những xóm làng. Theo từng bậc đá 
đi lên. những thiếu nữ Aten đang nối gót nhau mang 
lễ vật đến dâng cúng các vị thần ỏ những đên thò 
đẹp đẻ. uy nghĩ. Nữ thần Atêna đệt cảnh cuộc tranh 
giành quyền cai quản vùng đồng bằng Attich và đô 
thị Aten. giữa nữ thần và thân Pôdêiđông, vị thần cai 
quản mọi biển khơi suối nguồn. sông nưóc. Các vị 
thân Ôlanhpø dưới quyền điều khiển của thân Đót 
tối cao ngồi xem cuộc tranh đua để giám định kết 
quả. Thần Podeidông vị thần lìm rung chuyển mặt 
đất, piáng cây định ba vào một tảng đá lun nước chảy 
vọt ra tung toéĐĐến cảnh nữ thần Atênu phóng lao 
xuống lòng đất. những đường dệt mới nồi bật lên. đẹp 
để làm sao ! Cây ôlivo từ lòng đất sâu. xanh thắm 
mọc lên. Thần Dói tưới cười đưa tay ra chỉ vào cây 
ôlivo. quyết định Atêna thắng cuộc. Xung quanh tâm 
khăn choàng nữ thân Atêna dệt những cành lá ôÌNVÓ 
và cảnh những người trân thế bị các vị thân trừng 
phạt vì tội kiêu căng, khinh thị thánh thần. 

Arakhne quyết không chịu thua kém nữ thần Atêna. 
Nàng đệt lên tấm thảm của mình biết báo cảnh sinh 
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hoạt của thế giỏi thân linh, Chó này là chiến công của 
các vị thân Ôlanhpø đối vói những tên Đại Khổng lồ, 
chỗ kỉa là cảnh yến tiệc tưng bừng của các vị thân 
trên đỉnh Ôlanhpo trong tiếng đàn ca của Apônlông 
và các nàng Muydo. Arakhnê còn đệt nên biết bao 
cảnh các vị thân đắm đuối trong dục vọng ái ân với 
người trần thế. Nàng cũng không quên dệt cả những 
cảnh ghen tuông Và những thú vui trân tục, những 
cón giận đữ góm ghẻ và những sự trừng phạt bất công. 
Xung quanh chiếc thảm Arakhnê còn dệt những vòng 
dây leo quấn guít, uốn lượn rất khéo léo. Có thể nói 
tấm thảm của Arakhne đệt thật là hoàn mỹ và ngay, 
dù là một vị thần hoặc một người trân thế có đôi mắt 
tỉnh tế nhất cũng khó mà quyết định được rằng tấm 
thảm của Arakhne thua kém chiếc khăn của Atêna ỏ 
chỗ nào. Điều đó khiến nữ thần Atêna phật ý. Nhưng 
điều làm nữ thần bẩt bình hơn hết là trên tấm thảm 
đệt khéo léo đó. Arakhnẻ đã miều tả thể giỏi thần 
lĩnh với một thái độ bất kính. Arakhne đã phối bày 
tất cả những thói xấu của các vị thân, những dục vọng 
trần tục của các vị mà trong thâm tâm các vị không 
muốn ¿tủ hoặc cho phép ai nói đến. Những người trân 
thế đoàn mệnh phải biết tôn kính. phục tùng các vị 
thần, phải giữ đúng bổn phận dâng cúng lễ vật đều 
đều và nhất nhất tuân theo những lời phán truyền của 
thế giới thần linh. Và tốt hơn hết là ca ngói. Như vậy 
là Arakhne đã phạm tới bất kinh đến hai lân đối với 


thân thánh : dám đua tài với thân thánh và bồi nhọ 
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thần thánh. Nữ thân Atêna không thể chịu được một 
hành động vô đạo đến như vậy. Nàng xé tan ngay 
tấm thảm của Arakhne và cầm con thoi vụt, đánh túi 
bụi vào mặt Arakhne, Arakhnê ôm đầu chạy. Uất úc 
và đau đón, nàng treo cổ tự tử. Nhưng Atêna đuổi 
theo và kịp thời gö Arakhne ra khỏi dây treo cổ. Nữ 
thân bằng một giọng đây khiêu khích nói với nàng : 

- Hỏi cô gái ướng bướng, cô không chết được đâu Í 
Cô sẻ phải sống mãi, sống đời đòi để dệt tấm thảm 
của có. Và con cháu cô đời đöi kiếp kiếp cũng sẽ 
phải dệt mãi dệt mãi như cô. 

Nói rôi Atêna lấy một thứ nước cỏ thân nhỏ vào 
người Arakhne. Thế là toàn thân nàng co rúm lại, mó 
tóc đài ống chuốt, đẹp để là thể bổng nhiên rụng hết, 
nàng biến thành còn nhện vái những cái 'chân đài 
nghêu ngao. lông lá. Và thể là cũng từ đó trỏ đí con 
nhện Arakhne cứ. treo thân trén tấm thảm đo mình 
dệt Tí và cú thế đệt mãi. dệt mái. dẹt hết ngày này 
qua tháng khác, năm này qua năm khác kiếp kiếp đòi 
đời trên tấm thảm cùa mình. 
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THÂN LIIERMEX 


h ÒOnE số Nững vị thần Ôlanhpơ thi Hermex( 1) 

là vị thân mài ngày khi mới ra đồi tỉnh hoa đã 

phát tiết ra ngoài một cách khác thường. Có thể nói 
khôn ngoan. ranh mãnh, mưu mô. tỉnh quái là "tính 
trỏi vốn sản" của chú bé Hermex khi còn nằm trong 
nội, Bố Hermex là thần DĐót, còn mẹ là nữ thần Maia 
(Maia) một nữ thần chị cả của một gia định có bảy 
chí em gái. gọi chung bằng một cái tên là : "Piêi: qđ”(2), 
Vê bên nói của llermex thì không có mì đáng kể. 
Nhưng về bên ngoại thì cũng cân phải kể qua chút it 
để mọi người được rö thêm về tông tộc của vị thần 
này. Ông ngơai Hemmox là thân Atlax, một Tang đã 
phải! chịu hình phạt gió vai ra đội, chống cả bầu trời, 
bà ngoại Hermex là Plêiônê (Plkéiônê) sinh được bảy 
con gái, mẹ Hermex. nữ thần Maria là Chị cả. Theo 
một chuyện xưa kể lại thì. khi được tin Atlax. cha 


(1) Hcrmcx, thần thoại La Mã: Mercure. 
(2) Pléiadex, nghĩa đen là: con cháu của Pléiône. 
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mình, bị Dót trừng phạt. Các Plêiađ đã buồn rầu đến 
nối không thiết sống nữa. Cả bảy chị em tự tử và sau 
khi chết biến thành một chòm sao có bảy ngôi liền 
nhau. Ngày nay những đêm quang mây người ta vẫn 
có thể nhìn thấy trên bầu trời phương Bác chòm sao 
Plêtad. Nhưng có một chuyện lại kể. không phải những 
Plêiad tự tử. Họ được thần Dót biến thành sao để 
thoát khỏi sự theo đuổi của một chàng chăn chiên 
xinh đẹp, hiếu sắc tến là Ôriông (Orion). Chuyện về 
chàng Ôriông này thật là lắm chuyện. Chỉ biết cuối 
cùng chàng bị chết và biến thành chòm sao Ôriông. 
Nhưng chết rồi mà chàng tì vẫn không chừa cái thói 
trăng hoa. Vị thế trên bầu tròi, Ôriông lúc nào cũng 
theo đuổi Plẻiad, Ngày nay trong văn học thế giới. 
Plêiad là một biểu trưng chỉ một nhóm ngƯỚI tài năng 
kiệt xuất. đạo caơ đức trọng. danh tiếng lây lừng( 1). 

Nữ thân Pleiid Maia sinh Hermex trong hang núi 
Kimten ở đất Arcadi. Vừa mới ra đời chú bé Hermex 
đã trổ ngay cái tài... tài ăn cắp bẩm sinh của mình, 
Maia hình như đoán biết được thiên bẩm của cậu còn 
trai “quý tử” ấy cho nên đã lấy tã lót quấn bọc chặt 
chú bé lại Nhưng sự lo xa. đề phòng của Maia vớ 
ích, Chú bé Hermex bức bối. khó chịu vì không được 
tự do nên đã cựa quậy. giây tua liên hôi để thoát ra 
khỏi cái cảnh "tù ngục" ấy. Và cuối cùng chú tự giải 


(1) Thí dụ: Bảy danh nhân Hy Lạp thế kỷ VỊ tr.c.n.- 
Báy nhà thó Hy Lạp triều đại Ptôlêeme thể kỷ IVtư.c.n.- 
Bảy nhà thỏ Pháp thôi đại Phục Hưng (nhóm thị sĩ 
LaPléiade). https://tieulun.hopto.org 
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thoát được. Chú trèo ra khỏi nội và bắt đầu đi du 
ngoạn. Chú đi khấp mọi nơi, mọi chỗ đến nỗi khó có 
một vị thần nào thông thuộc đường đi lối kại ỏ đất 
nước Hy Lạp như chú. Thôi thì từ đường núi đến 
đường biển, đường sông, khắp hang cùng ngõ hẻm 
nào trên đất nước Hy Lạp Hermex cũng biết. cũng 
từng đi qua. Sau khi đi chơi chán rôi Hermex đi đến 
Phêri. một thung lũng ở đất Makêedoan. Tói đây 
Hermex gặp đàn bò của Apônlông. Thật ra thì không 
phải đàn bò của Apônlông mà là của nhà vua Ađmet. 
Apônlông chỉ là người chăn bò cho nhà vua (Sao mà 
Apônlông đưa bò đi chăn xa thế !). Duyên do vì sao 
mà một vị thần lại phải đi chân bò cho mỘt người 
trân thế, chúng ta hẳn đã biết khi nghe kể chuyện về 
cuộc đòi của vị thần Apônlông. 

Hermex thấy đân bò đang gặm cỏ ngon lành những 
không thấy người chăn. Câu ta liên nảy ra ý định... 
ăn cấp. Đúng vậy. ăn cấp ! Hermex lừa lúc Apônlong 
sở ý đã lấy ôm mưöi hai con bộ cái một ràm còn 
bế và một con bò mộng dất đi (Có chuyền nói chỉ 
có I§ con bò cái). Nhưng lấy thì để còn đưa đi mới 
khó. Phải làm sao cho Apônlông không biết. hoặc nếu 
có biết thì cũng không lân ra được dấu vết để mà 
truy tim. đòi lại. Hermex bẻn buộc vào mỗi đuôi con 
bò một cành cây rồi lùa chúng đi. Cành cây đó với 
+úm lá loà xoà như chiếc chổi. sẻ quét sạch mọi vết 
chân hò in trên mặt đường. Có người lại kể. Hermex 
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còn tỉnh ma qui quái hơn. lấy guốc xỏ vào chân mỗi 
con bò rồi cầm đuôi bò kéo, bắt chúng đi giật lùi, 
Khá khen thay cho cái đầu óc thông mính của Hermex, 
chỉ tiếc cái là nó đã được sử dụng vào việc an cấp ! 
Thân Anônlông có tài thánh cũng không biết được bò 
của mình đí đâu. Hermex lùa đàn bò về đất Pilôx 
thuộc vùng đồng bằng Pẻloöpônedo. Công việc tưởng 
trót lọt. Ngỏ đâu khi đi qua đất Bêôxi có một Ông 
già tên gọi là Battôx trông thấy. Lúc này trời đã về 
chiều. Sơ võ lỏ, vị thần Trộm cấp này bèn "hối lộ" cụ 
gì : _ 

- Này cụ ƠI ! Cụ làm ruộng vất vả thế kia mà 
không có lấy một con bò nó đõ cho thì thật là khổ. 
Sao cụ chẳng tậu lấy một con? 

Ông già Battôx dùng tay cuốc. trả lồi chú hé : 

- Chú bé chăn bò kii ơi ! Chú giểu cớt trì đấy phải 
không?” Chú tưởng tậu một con bò dễ lắm đấy hừ?. 
Hay chú thương lão giả vất vả định bán rẻ cho lặo: 
một con đấy chăng? Chú có bán thì lão cũng chẳng 
có tiền mua đâu, 

Hermex liền bày tỏ ý định : 

- Con sẵn sàng biếu cụ một con bỏ thật béo thật 
đẹp. béo đẹp nhất trong đàn. Mà thôi. con cứ để tuỳ 
cụ chọn. cụ thích con nào cụ lấy con ấy, nếu cụ g1úp 
còn một việc. một việc rất nhỏ và đề đàng thôi. chẳng 
phải dùng đến sức. cũng chẳng Phải, qùngdltDn Vpto.org 
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chẳng phải là nghĩ tính toán gì hết: 

Cụ giả tròn mắt ngạc nhiên. Hermex ghé vào tai 
cụ nói vài lời. Cụ già vừa nghe vừa gật gật đầu tỏ vẻ 
ưng thuận. 

- Cụ cứ im đi chuyện cháu qua đây đi. Có ai hỏi 
gì cụ cứ bảo. tôi chẳng thấy gì sất, là yên chuyện. Cụ 
cứ bảo. tôi làm ruộng suốt từ mö sáng đến tối mịt 
chẳng thấy có bò, bé nào qua đây cả. Người ta có 
gạn hỏi, cụ cứ trước, sau chỉ trả lồi có thế... cụ cứ trả 
lồi thế cho con nhờ... - Herhex đãn lại cụ già một 
lần nữa trước khi đất bò di. 

Hám lọi. cụ già Battôx ung thuận. Flermex dẫn bò 
đi. Đi được một quảng khá xa. vị thần qui quái tỉnh 
ma này thấy cân phải thử lại ông cụ tịa,. xem cụ có 
thật tôn trọng.lỏi hứa với mình không, có là người 
trung thục không. Hermex đưa đàn bò vào bên bìa 
rừng giấu rồi thay hình đổi dạng. cải trang thành một 
khách bộ hành đứng tuổi. Và vị khách bộ hành này 
với dáng vẻ mệt môi và bố ngõ đi tới chỗ cụ già 
Battox. Anh tì cất tiếng hỏi : 

- Cụ già kính mến ơi ! Cụ làm ruộng gân bên 
dưỡng dây. cụ làm ơn bảo giúp cháu : có một chú bé 
nào lùa đàn bò ấy đi qua đây không ạ? Cụ ơi ! Cụ 
chỉ cho cháu biết đàn bò đi nẻo nào thì cháu chẳng 
bao giỏ quên ón cụ đâu, Cháu sẽ biếu cụ một còn 
bò dục và một con bò cái, một đôi bò thật đẹp không 
thể chê trách chỗ nào được, 
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Ông già Battôx phân vân một lát, Ông tính toán : 
mình mà được một đôi bò nữa thì bà lão nhà mình 
sung sướng hết chỗ nói. Gia đình mình đồ vất và biết 
bao, Tính toán như thế nên ông già sẵn sàng nuốt lời 
hứa, bói tóc với thân Hermex : 

- Có. ta có thấy, ánh cứ dưa cho ta đôi bò ta sẽ 
chi cho. 

Và Battôx đã chỉ đường cho người khách bộ hành. 
Hermex tức giận ông già vô cùng. Thân quát lên : 

- Lão già khốn kiếp này ! Mi tưởng rằng mi có thể 
lừa đào dược cả Hermex con của đấng phụ vướng 
Dót chăng? Ta sẽ cho mì biết cái thói lá mặt lá trái 
phải trả giá như thể nào '! 

Nói đoạn Hlermex biến cụ già Battöx thành một 
tàng đá. một tàng đá bền đường nhưng câm Tịt, cảm 
như đá(l) để Eun gương cho người dõi. 

1Jermex tiếp tục lùa đàn bò đi, Thần Aponlông lúc 
nàv cũng chưa hay biết gì. Tỏi Pióx. Hermex giết hài 
còn bò để tế các vị thân Ôlanhpo. Sau khi xoá hết 
mới vết tích rồi giấu kỹ lũ bò ăn trộm được vào trong ` 
một cái hang sâu. chú bé Hermex lại trỏ về với cái 
hang của mình ỏ Arcadi. Vừa tói cửa hang. Hermex 
bất gặp ngày một con rùa Ò giữa lối đi. Chú liên nảy 


(1) Trone tiếng Pháp và tiếng Ngựa có thành ngữ: "Cảm 
như đá" có thể bất ngưồn từ điển tích thần thoại này. 
Pháp: Muet comme lexš picrrcs, Ngài Nemol kak kamen. 
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ra một ý nghĩ : Èun một cái đàn. Thế là Hermex bắt 
con rùa, lột lấy cái mai rồi đem ruột của con bò căng 
lên trên cái mui đó (có chuyện kể : gân bò). Cây đàn 
la ra đồi. Xong xuôi, Hermex bèn lặng lẽ chui luồn 
vào đống tả lót nằm, nằm im thín thít ở trong nôi ra 
vẻ như không có chuyện gì xảy ra. 

Apônlông đến lúc này múi biết bị mất bò. Thần đi 
tìm ngược xuôi, sóm tối khắp đồng trên bãi duói mà 
chẳng thấy tăm hơi. Cuối cùng có một con chím tiên 
trí chỉ đường cho Apônlông đến Pilôx. Chỗ này có 
chuyện kể hơi khác. Ông ti Battôx hám lợi đã chỉ 
đường cho Apônlông. Và sau này Hermex mới trừng 
phạt thói xấu đảo điên của cụ. 

Tói Pilôx. Aponlông cũng không sao tìm ra được 
đàn bò của minh. VỊ thần có bộ tóc vàng quản này 
có lần đã mò tới một cái hang và toan sục vào tìm, 
Nhưng nhìn xuống đất Apônlông độc thấy dấu chân 
bò từ trong hang đi ra vì thế Apônlông lại bỏ đi tìm 
nơi khác. Thì ra thân đã trúng mưu của Hermex. Lúc 
đồn bò vào hàng, Hermex cầm đuôi chúng kéo. bắt 
chúng di giật lùi. 

Biết Hermex lấy trộm bò của mình nhưng không 
sao tìm được chỗ y giấu, Apônlông đành phải đến 
gặp Maia để nhỏ Maia can thiệp, Chẳng rõ Maia có 
biết việc ông con của mình trổ tài "câm nhầm” không. 
ngườj thì kể ràng Maía có biết nhưng tham của nên 
bênh con. người thì kể, thực sự nàng không biết, nhưng 
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vừa nghe Apônlông mách con mình ăn cấp là bà ta 
nổi tam bành lục tặc lên, sỉ mắng Anônlông đã vụ 
oan giá hoạ, đặt điều nói xấu con bà. Còn Hermex 
cứ nằm im thín thít trong nôi làm như không hề biết 
tí gì đến những chuyện lôi thôi rắc rối đó. Apônlônu 
nổi nóng, chạy đến bên cái nôi, dựng cổ Hermex dậy : 

- Này ông mãnh ! Ông đừng giả ngây giả điếc nữa 
đi ! Muốn yên muốn lành thì trả ngay ta số bò nếu 
không thì đừng có trách ! Ống tên của Apônlông này 
vẫn còn đây và dây cung chưa đứt đâu. Ta sẽ dẫn 
thẳng ông mãnh này tới thần Dót để xin thân phân 
Xử. 

Hermex vẫn vò vịt : 

- Ông anh yêu quý, côn của nữ thần Lêtô xinh đẹp 
øØI } Một mất mưỡi ngờ. ông làm gì mà quên mất cả 
tình nghĩa. điều hay lẻ phải như thế † Tôi suốt ngày 
chỉ năm trong nôi lại còn bị bọc quấn bao nhiều là 
tả lót mót bước không ra khỏi cái hang tối om này 
thì làm sao mà biết được đến chuyện bò, chuyện bê 
của anh. Tôi chỉ biết có mỗi một chuyện là bú no rồi 
nưủ cho kỹ thôi. Anh cứ chịu khó đi tìm rồi thế nào 
cũng thấy. Khắc tìm khắc thấy mà ! 

Apônlông quát : 

~ Tao không đi tìm nữa, Mày vò vĩnh như thế đủ. 
rồi ' Ngay thật thì cứ đi với tao lên gặp thần Dót. 
Mọi việc đến tay thần Dót phân xử là xong hết. 
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Nói rôi Apônlông cầm tay chú bé Hermex kéo đi. 
Chẳng cần phải kể dài dòng chuyện thần Dót phân 
xử, BỞI vì ai ai cũng biết vị thần tối cao này là một 
đấng chí sáng suốt, chí công minh. Hermex theo lệnh 
Dót phải trả lại bö cho Apônlông. Tù Ôlanhpø trỏ 
vẻ. Hermex dẫn Apônlông đến Pilôx rồi dẫn vào cái 
hang mà cậu ta đã giấu bò. Apônlông lúc này múi 
thấy hết cái đầu óc góm ghê cửa thằng em mình. Thì 
ra vị thân Ảnh sáng này cũng có lúc đầu óc hơi thiếu 
ánh sáng nên mới bị lừa, Trong khi Apônlông vào 
hang lùa bò ra thì Hermex kiếm một phiến đá to và 
bằng phẳng ngôi đói. Cậu ta lấy cây đàn la ra gẩy. 
Cây đàn bật lên những tiếng du dưỡng êm ái. Từ 
trong hang núi đất bỏ ra. Apônlông lắng nghe những 
am thanh kỳ điệu của cây đản ha. những âm thành 
trầm bồng. man mác bay đi khắp núi rừng. đồng bãi. 
bò biển. Thân từ ngạc nhiên vẻ tàj năng của đứa em 
tỉnh quái của mình đến ngây ngất, sav mê, bôi hồi 
xúc động. Apônlông cứ đứng tựa ngưõi vào một thân 
cây mà nghe Hermex gày đàn đến nồi quên cả chuyện 
bò, chuyện bê. Cuối cùng là thân Apônlông xin đổi 
toàn bộ số bò vưa mới dất Ò trong hang ra lấy cây 
đàn lia. 

Còn Hermex được đàn bò thì rất khoái chí. Nhưng 
câu ta mất cây đàn lía thì kể ra cũng buồn, nhất là 
khí ngôi trông đàn bò gậm cỏ. Có thể nào cái chú bé 
tỉnh quái ấy, không lúc nào chịu yên chân yên tay ấy, 
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lại chịu ngôi không duổi ruồi khí chăn bò? Và mỘI 
nhạc cụ khác đã ra đời thay thế cho cây đàn la, 
Hermex chế tạo ra một loại sáo kép. Không phải một 
ống sáo đơn như ống sáo của nữ thân Atêna vứt đi 
rồi Maniiax nhật lấy hồi xưa đâu. Đây là một cây sáo 
kép có tói bảy ống dài ngắn khác nhau ghép vào, khi 
thổi lên nghe như có cả bầy chim đang ríu rít bên tai 
nhưng lại cũng có thể thổi lên những âm thanh trâm 
trâm. chậm rãi, buồn buồn man mác. xa xôi tưởng 
như hoàng hôn đang xuống trong bước di lũng thũng 
cửa đàn bò nọ có về chuồng. 

Những người chăn chiên, chăn bò ð Hy Lập xưa 
kíi võ cùng biết øn vị thần đã sáng chế ra chiếc sáo 
kỳ diệu đó. Cho đến nay cây sáo kép này vẫn được 
mỌI người ưa thích. Nó đã từng chính phục biết bao 
trái tìm. làm xúc động biết bao con người trên mặt 
đất này. 


Hermex không phải chỉ có ăn trộm hò của thân 
Apônlông. VỊ thân này ưa trêu chọc. nghịch ngọm đã 
có lần trổ tài cho thần Dót biết. Hermex lấy ngay cây 
vướng trướng của Dói. Lấy đùa một tí thôi chứ không 
dám dùa "dai. Còn Pôdêiđông thì cũng đã từng một 
lần mất cây đính ba gây bão tố. Và Apônlônư lại nếm 
tU của Hermex lần thứ hai. Lần nay Hermex "chơi" 
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ngay vào vũ khí của Apônlông : ống tên và cây cung. 
Thân Chiến tranh Arex thi bị mất thanh gươm... Vì 
thế cho nên Hermex là một vị thần Trộm cắp, Lừa 
đảo. Hermex còn được người xưa ban cho nhiều chức 
năng khác nữa. Đầu tiên là vị thần bảo hộ cho những 
người chăn chiên, chăn bò, bảo hộ cho nghề chăn 
chăn nuôi rôi nối tiếp đó là vị thần đã có cái "sáng 
kiến” đầu tiên, đòi hỏi con người phải đốt lửa hiến tế 
trong nghi lễ thö cúng, do đó chính Hermex là vị thần 
đã dạy cho loài người thắp ngọn lửa trên các bàn thờ. 
Hermex được các vị thần Ôlanhpơ giao cho nhiệm vụ 
làm ngươi truyền lệnh của thế giới thiên đình và đặc 
biệt của thân Dót, Từ đó trỏ đi Hermex trỏ thành 
người bảo hộ cho các sứ thần. Là người truyền lệnh, 
người dẫn đường cho thế giói thần thánh và loài người. 
một công việc khá nặng nề vất vả. ấy thế mà vị thần 
này lại gánh thêm một công việc quan trọng và vô 
cùng cực nhọc nữa là : dẫn đường cho các lỉnh hồn 
ngưới chết xuống thế giỏi âm phủ của thần Hadex. Ô 
Hy Láp xưa kia khi trong nhà có người chết, người 
ta thưởng nói vẽ người bất hạnh đó rằng : ".. Thần 
Hermex. đã lấy di linh hồn của nó...”. Vì đảm đương 
chức năng này nên Hermex mang tên là Hermex 
Psikhôpôm. Hlermex có trong tay một chiếc gậy thần 
có thể làm cho bất cứ thần thánh hay người trần ngủ 
say như chết (có người nói là chiếc đũa thần) và ngược 
lại cũng có thể đánh thúc được bất cứ ai đang say 
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34 trong giấc nồng. Ïãnh nhiệm vụ truyền lệnh cho 
thần Dót và các vị thần của thế giói Ôlanhnø nên 
Hermex có, phải có một đôi đép có cánh, Mới khi 
nhận lệnh đị đâu Hermex xỏ chân vào đôi đép Trày 
là đi như bay trên mây, trên gió. Hermex thưởng đội 
một chiếc mũ có cảnh, khoác một tấm áo choàng, tay 
câm cây gậy thần có COn rắn uốn quanh. Thần còn 
đảm đương sứ mạng bảo vệ cho những lữ khách đang 
rong ruổi đặm trưởng, chỉ cho họ biết mọi đường 
ngang lối tắt để tránh khỏi lầm lạc, giúp cho họ thoát 
khỏi nanh vuốt của bọn cướp đường, cướp biển. Thần 
lại còn bảo vệ cho những thương nhân và Sự nghiệp 
trao đổi buôn bán của họ. vì thế Hermex ]à vị thần 
Thương nghiệp. Những chuẩn mực về cân, do, dong, 
đếm không nhải ai khác sáng tạO ra ngoài Hermex, 
Ỏ Hy Lạp xưa kia gƯỜi tì dựng cột Herma ( Herma) 


Ö các nơâ bạ, na tư đường. Đó là MỘT cây cột cao, 
tướng trưng cho thần Hermex, sau TEƯỚI fa tạc tướng 
thân Hermex có râu, rồi cuối CÙNg người tạ lại tạc 
tướng Hlerrmmex là một thanh niên không có râu, Ó 
vùng đồng bằng Ấttích trên đường di cứ chừng hai 
nghìn bước người Hy Lạp lại dựng một cột Herma. 
Lại có khi cột Herma được dựng lên nhụ một đài 
tưởng niệm các liệt sĩ với nhũng dòng chữ khác, th: 
hiện sự thành kính và biết dn của nhân dân. Đôi khi 
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ỏ cột Herma tạc tướng hai vị thân, khi thì Hermex 
và Atêna khi thì Apônlông và Artêmix vx... Hermex 
lạt còn được người Hy Lạp ban cho chức năng người 
bảo vệ cho những lực sĩ thỉ đấu thể dục thể thao. 
Tượng Hermex được dựng ỏ các đấu trường. Các lực 
sĩ Hy Lạp cầu khấn thân trước khi bước vào cuộc thủ 
thách. Rồi cả đến chữ viết. âm nhạc. nghệ thuật hùng 
biện cũng do thân Hermex sáng tạo ra. Vì thế đối 
với người Hy Lạp xưa kia Hermex là một vị phúc 
thần được ghi công tôn thờ như Prômete, nghĩa là 
như những vị thần đã dern li cuộc sống văn minh. 
văn hoá cho loài người. Trài qua nhiều biến thiên cho 
đến thế kỷ V tr.c.n, trong trí tưởng tướng của người 
Hy Lạp. hình ảnh vị thần Hermex là một thanh niên 
cường tráng. bình dị. Trong thöi kỳ Hy Lạp hoá (thế 
kỷ IV tr.c.n). Hermex được đồng nhất với vị thần Thóx 
(Tho) của thân thoại tôn giáo chiếm tỉnh. má thuật. 
một vị thần tiêu biểu cho sự sáng suốt và hiểu biết, 
một đầng hiền mình của thần thoại cổ Ai Cập, Hermex 
được gún thêm một biệt danh : Hermex 
Torxmegixto(]) nghĩa EU Hermex ba lân vì đại nhất. 

Vì là vị thần của thưởng nghiệp nên tượng của 
Hermex ngày nay được các đội thưởng thuyền và các 
ngân hàng dùng làm biểu trưng. Trong văn học Hermex 


(1) Trišmégiote. Do gắn với chiếm tỉnh. ma thuật nên 
ngày nay trong tiếng Pháp có từ "hermétique" với ý nghĩa: 
“bí ẩn. bí hiểm. bưng bít khó hiểu", 
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hoặc Merquya gắn liền với nghĩa mói : "sứ giả” "ngưöi 
báo tin, truyền tin, lên lạc”, "người truyền lệnh", có 
khi mang một nghĩa xấu : "tên tay sai đắc lực", “kẻ 
thừa hành mẫn cán cho các thế lực xấu xa" (ý nghĩa 
rút ra từ vỏ bì kịch Prômêtẻ bị xiêng, trong đó Hermex 
được thể hiện như là một tên tay sai mù quáng, hống 
hách của thế lực bạo chúa). 
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THẦN CHIẾN TRANH AREX 


“Thân chiến tranh Arex(1}, con của Dót và Hêra, 

là một trong mười hai vị thần tối cao của thế 

giỏi Olanhpo, xem ra không được thế giói thần lính 
tôn trọng, quý mến. Còn đối với thế giỏi loài người 
thì Arex cũng chẳng được mấy ai tôn thỏ. sùng kính, 
Vì một lề đón giản : chẳng mẩy ai thích chiến tranh. 
Là vị thần của Chiến tranh và những trận Giao chiến, 
cho nén tính khí của Arex rất nóng nảy và hưng bạo. 
Hi bất bình một chút là mắt quấc lên. thét âm ầm.rút 
gươin ngay ra khỏi vò. Nghe đâu có chuyện xích mích. 
XỎ Xát, xung đột là Arex lao ti ngay. Do tính khí 
hung hãng, ngỗ ngược như thế nên thần Dót chẳng 
yêu mến gì Arex. dù là con dút ruột đẻ ra, Dót, thậm 
Chí lại rất ghét Arex. coi Arex là đứa ghê tỏm nhất, 
hư hỏng nhất, là đồ phá hoại. Dót đã từng nói với 
Arex nếu như Arex không phải là con của Dót thì 
Dót đã quảng xuống địa ngục Tartar từ lâu rồi. Còn 


([) Arès, thần thoại La Mã: Mars, 
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Arex, tuy bị mọi ngưỡi chẳng ưa thích nhưng chúng 
nào vẫn tật ấy, không sao chừa được niềm vui thích 
được tắm mình trong những trận giao tranh đẫm máu, 
được nghe tiếng hò hét, rên là, kêu khóc hoà trộn với 
tiếng bính khí và vào nhau loàng xoảng, được ngắm 
cảnh con người điện-cuồng lao vào nhau đâm, chém, 
mán chảy thành sông, thây chất thành núi. 

Arex lúc nào cũng đầu đói mũ tr ụ, mình mặc áo 
giáp, kiếm đeo bên sườn, khiên che trước ngực. Lao 
vào cuộc hỗn chiến bạo tàn. Thần Arex hét lên những 
tiếng khoái trá. Theo sau Arex là hai con trai: Đâymôx 
(Deinars, Terreur) và Phôbôx (Phobos. CTainte) tức 
thân Khủng khiếp và Kính hoàng, càng làm cho những 
CUỘC giao tranh thêm muôn phần ác liệt và thảm 
thương. Lại thêm nữ thần Êrù, vị nữ thần Bất hoà 
thưởng châm ngời cho các cuộc chiến tranh : nữ thân 
Êniô(l) mà niềm sướng vui là được thưởng ngoạn 
cảnh đầu rói, máu chảy. được nghe tiếng rên lì của 
chiến binh tử thưởng. hộ tổng, càng làm cho Arex 
cuông chiến hón nữa. Arex tả xung. hữu đột. lưỡi 
tướm vung lên loạng loáng. hạ hết địch thù này đến 
dịch thù khác, khiên giáp thấm đỏ máu người, Càng 
đánh càng hăng, Arex càng thêm phần tàn bạo, trái 
tìm rắn như sắt, cứng như đồng, chăng hê mùi lòng 
XÓI thương trước cảnh bao sinh linh phải từ giã cuộc 
đời ấm cúng bên vợ con. chí mẹ. 


(1) Enyvo, thân thoại La Mã: Hà. Suy) hopto .org 
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Tuy là Thần Chiến tranh. tính khí hung hãng, tàn 
bạo song Arex không phải là vị thần võ nghệ cao 
cường, đánh đâu thắng đấy. Tính cuồng chiến và thói 
Hgang ngHưỌc với tài thao lược và óc cø mưu là hai 
chuyện khác nhau. Vì lẽ đó vị thân Chiến tranh đã 
từng một đôi lần được nếm cái mùi vị không dịu ngọt 
chút nào của chiến tranh, 

Trong những trận giao tranh ở chân thành Tơroa, 
Arex giúp quân Tơroa đánh lại quân Hy Lạp. Biết 
bao dũng sĩ ưu tú của quân Hy Lạp phải gục ngã 
dưới ngọn lao, lưỡi kiếm bạo tàn của Arex. Nhưng 
quân Hy Lạp không vì thế mà nạo núng. Dũng tướng 
Dinômed xuất trận đương đầu với thần Arex. Gặp 
dịch thủ, Arex hét lên và phóng luôn ngọn lao đồng. 
Nưon lao bay đi. bay vèo đi, không trúng người Điômed 
vì nữ thân Atêna đã lái ngọn lao bay chệch đích và 
(UV ngoắt xe nưựa của Điômed sang một 'bên để 
tránh đòn ác hiểm. Điômed thoát chết, phóng lao 
đánh trả. Ngọn lao đồng xé gió bay đi và nhờ sự điều 
khiển của nữ thần Atêna. lao Xuyên ngay vào bụng, 
chỗ dưới thất lưng của thân Arex. Arex rú lên một 
tiếng kinh hoàng. Tiếng rú tưởng như long trỏi chuyển 
đất có dễ đến hàng nghìn chiến binh hai bên hét cũng 
không dữ dội bằng. Một cón gió lốc cuốn cát bụi mù 
mịt cao lên đến tận tròi xanh. Arex bị thưởng. đau 
quá. phải trỏ về thế giói Ôlanhpo. Arex tâu với thân 
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Dót rằng, nữ thần Atêna đã giúp một ngưõi trần. một 
nguồi trần to gan đánh lại cà con của thân Dót, khiến 
cho nó bị thương đau đón đến thế này. Nhưng thân 
Dót vốn không ưa Arex nên chẳng những không bênh 
vực mà lại còn mắng cho Arex một trận tối tắm cả 
mặt mũi. 

Vó của thân Arex là nữ thân Tình yêu và Sắc đẹp 
Aphrôdito cũng bị dũng tướng Điômed phóng lao vào 
cánh tay, làm bị thương, đến nổi Aphrôdito đang bế 
đứa con trên tay, rùng mình một cái buông rơi con 
xuống đất. May thay có thần Apônlông đến cứu giúp 
nếu không thì chưa biết sự thể sẽ ra thế nào. Lúc này 
Arex bị thương. Thân phải cho vỏ mướn ngựa để bay 
VỀ trÒI cÚU giúp. 

Xem thế thì thần Arex không phải giỏi giang, "côn 
quyền hón sức. lược thao gôm tài" gì ! 
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NỬ THẦN APHRÔĐDITO 


Nữ thân Aphrodito(1). nữ thần Tình yêu và Sác 
đẹp. chẳng được thần Dót ban cho một đặc 

ân gì, chẳng có vũ khí gì đặc biệt nhưng lại là một vị 
nữ thân có sức manh khác thường. Cả thế giói Ôlanhpd 
cho đến thế giỏi loài người trân tục đoản mệnh đều 
phải khuất phục trước quyên lực của nàng. quỳ gối 
nộp mình dưới chân nàng. Một chuyện xưa kể, nàng 
lì con của Dót và tiên nữ Điône. Nhưng xem ra 
chuyện này không được đồng đào mọi người chấp 
nhận. Ngưỡi Hy Lập xưa kia vẫn quan còi quê hương 
của Aphrôdno ö đảo Síp(2) vì nàng sinh ra ở vùng 
biển cùa đảo Síp. Thân CTrônôx trong khi thục hiện 
mưu đồ lật đổ vua cha Uranôx đã dùng lưỡi hái chém 
chết Uranox. Máu của Uranôx từ trồi cao nhỏ xuống 


(1) Aphrodie, thần thoại La Mã: Vénuš. tiếng Nga 
AlIrodttu, Vencra, 
(3) Chypric, tiếng Ngựa: Kipr. do đó Aphroditc còn 
có biết danh là Cvpris Chvpride. 
282 https://tieulun.hopto.org 


vùng biển Síp hoà tan vào những con sóng bạc đâu. 
Và từ một đám bọt sóng trong như ngọc trắng như 
ngà ấp ủ được tính khí của tròi biển ø giao hoà đã này 
sinh ra nữ thân Aphrôdito. Aphrôdito ra đồi từ một 
đám bọt của một con sóng trên mặt biển. 

Nàng hiện ra trên mặt biển trong nhịp ru lâng lâng 
Của sóng và tiếng ca đìu đặt cùa gió biển Nam. Biết 
diễn tả thế nào cho đúng. cho hết được vẻ đẹp của 
Aphrôdito, vị nữ thần Sắc đẹp. Chỉ có thể nói đó là 
vẻ đẹp bao la. lồng lộng của bầu trời xanh, là ánh 
sáng trong trẻo. ngời ngợi tràn lên những áng mây 
trắng muốt đang lững thững êm trôi, là vẻ đẹp mênh 
mông cảng đây. Tóm lại. đó là vẻ đẹp bao la. bát 
ngất, vô tư bình thản của Trời và Biển. vẻ đẹp của 
Tự nhiên đang sinh thành. đang sống. đang dạt dào 
sức sống và luôn luôn khát khao được sống. 

Aphrôdito ra đòi. Nàng từ đám bọt bẻ hiện lên 
hiện lên đần. tươi tấn. ngòi ngọi như một doá hoa 
XoÈ nỏ. Sóng và gió dịu hiền đưa nàng tỏi hòn đảo 
Síp. Các nữ thân Hơr- Thời gian đã chồ sẵn để đón 
nàng. Họ mặc cho nàng một tấm áo VàNg TưỢi mịn 
như da trời. mỏng như mây trắng. Họ đội cho nàng 
một vòng hoa thơm ngát lên đầu và đưa nàng lên 
cung điện Ôlanhpo. Các vị thân đều rất vui mừng và 
sung sướng được đón nhân vào thế giói vĩnh hằng của 
mình một nữ thân có sắc đẹp tuyệt diệu và tươi trẻ 
như thế. 

HỆNG DUSMIUD, HD 1 ĐEN 


Ngưõi xưa kể lại môi khi xuống trần. nữ thân 
Aphroditd với đáng người thanh tao, với khuôn mặt 
diễm lệ và dáng đi khoan thai, duyên đáng đã làm 
cho trỏi đất tưng bừng, rạng rõ hẳn lên như đổi sắc 
thay da. Mái tóc vàng óng ả búi cao để lộ ra chiếc 
cổ cao cao, đây đặn, toả ra hướng thỏm ngào ngạt, 
Mỗi bước đi của nàng tới đâu là làm cho mặt đất ö 
đó nỏ ra muôn hồng nghìn tia. Các nữ thần Duyên 
sác-Kharit và các nữ thần Hor-Thòi gian luôn luôn đi 
theo bên nàng để chăm sóc đến trang phục và sắc, 
đẹp của nàng. Chim chóc từng đàn bay lướn tiền đầu 
nàng ríu ra ríu rít, nô đùa. vòn lướt trước "mật nàng, 
bén vai nàng, Bướm dập đòn,tung tăng quanh quẩn 
theo những bước di của nàng. Những loài thú dữ như 
hồ. báo. gấu sói... lặng lẻ đến ngồi bên dường đi của 
nàng như muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp diệu kỳ của 
một vị nữ thần đẹp có một không hai của thế giới 
thân thánh. Sau đó, chúng lặng lê bước đi nôi ĐÓI 
theo nàng, 

Cà thể giới thần thánh và loài người đều phải khuất 
phục trước quyên lực của Aphrôdito vì thần thánh và 
loài người chẳng thể sống mà không có tình yêu, chẳng 
thể sống mà không rung dộng trước sắc đẹp. nhắm 
mất trước cái đẹp. và hớn nữa lại chẳng thể yêu cái 
xấu. cái dị dạng dị hình. Tuy thế cũng có một. hai vị 


thân bất tuân theo quyền lực của Aphrôdito. Nữ thần 
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Atina chẳng yêu dương cũng chẳng chồng con. Các 
nữ thân Hlexchia, Artêmix cũng vậy. Còn các nam 
thần? - Có lẽ không vị nào dám hiện ngang đương 
đầu. đối chọi lại với quyền lực của Aphrôdito. Quyền 
lực của Aphrôditö biểu hiện ö chiếc thất lưng của 
nàng. Đây là một chiếc thất lưng huyền diệu. Hế ai 
thất nó trong người thì có phép làm cho người mình 
yếu trỏ thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong 
người thì có phép làm cho người mình yêu vốn kiêu 
kỳ hoặc lạnh nhạt, đã từng lưm cho mình đêm năm 
cạnh, ngày sáu khắc thao thức. trần trọc tở tưởng, 
tưởng tØ thì bỗng chốc trỏ thành người yêu của mình. 
người yêu của mình đích thực. yêu mình say đấm. 
đ:ưn mẽ. Nữ thân Aphrôditø đã cho chàng Parix mướn 
chiếc thất lưng này. nhồ đó Parix đã chỉnh phục được 
nàng Hêlen. vợ của Mênêlax ö vướng triều Xpart trên 
dất Hy Lạp. Vì lề đó mà người Hy Lập phải kéo 
quận sang đánh thành Toroa để giành lại nàng Heken. 

Aphrôditỏ có nhiều cuộc tình duyên với thân thánh 
và hón nữa cả với người trần. Chồng nàng là 
Hêphaixtôx. vị thân Thọ Rèn chân thọt, Nhưng nàng 
chẳng chung thuỷ với chông mà lại đi lăng nhãng với 
thân Chiến tranh Arex. Có lần đã bị Hêphaixtôx chăng 
lưởi sắt chụp xuống bắt quả tang, gây ra một vụ phiền 
hà trong thế giỏi thần linh. Rồi Aphrôdito lấy Arex. 
Di vụ chồng này sinh được năm con : mót gái là 
thân Hài hoà - Harmôni (Harmonie) và bốn trai là 
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Erôx, Ängtêrôx, Đâymôx và Phôbôx. Và còn mối tình 
với Điônidôx, với Hermex. với mỘt người trần thế 
Ảngkhidd. Như vậy Aphrôdito là vị nữ thần của tình 
yếu say đắm, tình yêu dục vọng thường làm cho con 
người ta mất tỉnh táo đến nỗi nhiều khi xảy ra điều 
tiếng. Vì thế người Hy Lạp xưa kia, những nhà triết 
học thế kỷ V - IV trc.n phân chia ra hai loại nữ 
thần Aphrôditd. Một là Aphrôdito Pängđdêmôx 
(Pandémos) tượng trưng cho tình yêu của những cảm 
xúc cao thượng, tình yêu có tâm hồn, có lý tưởng. 
Người ta lại thêm cho Aphrôditd một định ngữ : 
Anadiômen (Anadiomène). Aphrôditơ Anađiômen 
nghĩa là Aphrôditỏ từ biển sinh ra. Trước khi được 
gia nhập vào thế giới Ôlanhpd, Aphrôditö là vị nữ 
thân của sự phi nhiêu. Những loại quả có nhiều hạt 
tướng trưng cho sự phát triển, sự phong phú như quả 
ựu, quả anh đào, quả táo thưởng được dâng cúng cho 
Aphrôditd. Người ta cũng đã từng tôn thờ Aphrôdito 
như, l> một nữ thần Biển. người bảo hộ cho sự giao 
lưu trên mặt biển được thuận buồm xuôi tiÓ, Vận sự 
bình an. Tàn dư của tô tem giáo trong việc thö cúng 
Aphrôditd còn öò lễ hiến tế các con vật mắn đẻ như 
chím sẻ, thỏ, bô câu. Quê hương của Aphrôđitơ ö đảo 
Síp vì thế đảo Sín là một trong những trung tâm thò 
cúng nữ thần Aphrôdito vói những nghi lễ trọng thể 
nhất. Trên bán đảo Hy Lạp cũng có nhiều nơi thò 
cúng nữ thần Aphrôđitd nhụ Đenphø, Côranhto. Xưa 


Kia những thiếu nữ Hy Lạp đi dự lễ cưới thường dâng 
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cúng cho nữ thân Aphrôditd những chiếc thất lưng do 
chính bàn tay minh đệt ra dường như muốn được nữ 
thân ban cho quyền lực mầu nhiệm ö chiếc thắt lưng 
của nữ thân, để mình đạt được những ưóc mø trong 
con đường tình duyên, hạnh phúc dôi lứa. Trong văn 
học thế giỏi điển tích --thành ngữ Chiếc thất lhíng của 
Aphrôdt2 hoặc Chúế- thắt hứng của Vênuyx(1) ám 
muội chi một vật gì, một chuyện ĐÌ, MỘT sự việc nào 
đó có khả năng làm šay mê con người, chính phục 
tình cảm của con nguöi. Trong tập tục tôn giáo, nghi 
lễ thờ cúng nữ thần Aphrôdito xưa kía, có tục lệ những 
thiểu nữ xinh đẹp nhất phải hiến thân cho những 
người đàn ông để chứng tỏ quyền uy của nữ thân 
Aphróditơ. để những người thiếu nữ được hưởng quyền 
sử dụng trình tiết của mình. Nghỉ lễ tôn giáo nhục 
cảm này diễn ra trong đền thò nữ thần Aphrôdito 
mạng tính chất thiêng liêng. cao cả, Những người đàn 
Ông được dự cuộc "hành lẻ" này phải nộp một khoản 
tiên để bỏ vào quỹ của đền thò. Enghen coi đó là 
hình thức mãi đâm đầu tiên trong lịch sủ(2). Không 
phải chỉ riêng ở Hy Lạp chúng ta mói thầy có tập tục 
nay. Những người Babilon, những ngưöi Armêni cổ 
xưa cũng đều có những tập tục nghi lễ tôn giáo nhục 
cảm như vậy. 


(1) Laceste la ceinture dAprodite; la ceste, lá ceínture 
dc Vénưs; lạ ceste, la ccinture mae1rque. 
(2) Xem nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu 
và của Nhà nước của Ph.Enghen, NXB. Sự thật. Hà Nội. 
(961. tr.95 (Chưởng]!, Gia đình). : 
Wtpg-DIBURUP,HpEDDEg 


Đối với người Hy Lạp xưa kia, Aphrôditỏ là vị nữ 
thân thể hiện vẻ đẹp nhục cảm của người phụ nữ, 
một vẻ đẹp hấp dẫn nhất trong mọi vẻ đẹp của thế 
gian, Khác hẳn với vẻ đẹp "liễu yếu đào t0", "yểu điệu 
thục nữ” mêm yếu, thướt tha, ẩn giấu, kín đáo của 
phương Đông, châu Á chúng ta. vẻ đẹp của Aphrôdito 
là vẻ đẹp phô diễn. biểu hiện sự mềm mại uyển chuyển 
của đưỡng nét, sự đầy đạn, nỏ nang, khoẻ khoắn, cân 
đối của thân hình, Aphrôditd là vị nữ thần của thiên 
hướng tình dục-thẩm mỹ của con người. Những bức 
tường Aphrôditd của thời cổ đại thường được các nghệ 
sĩ thể hiện khoả thân hay nửa khoả thân diễn tả vẻ 
đẹp lý tưởng về người phụ nữ. qua đó dẫn đến, gọi 
đến một ý niệm- Về. sự trong sáng. thanh cao. hài hoà, 
hoàn thiện. Và thật lạ lùng. những bức tướng thân đó 
chẳng có gì là thân thánh. thoát tục. siêu nhiên cả. 
Vì lẻ đó cho nên ngày nay ỏ châu ÂU người trì thường 
ĐỌI những hức tranh, bức tưởng phụ nữ khoả thân là 
Vênuyx, 


285 https://tieulun.hopto.org 


APHRÔDITO BAN PHÚC CHO 
PIGMALIÔNG 


đảo Síp có một vị vua đồng thời lại lì một 

nha điệu khắc đại tài tên gọi là Pigmaliông 
(Pygmalion). Không rõ trong đới riêng có gặp chuyện 
ơì bất hạnh mà Pigmaliông lại theo như những người 
chung quanh nhận xét. nuôi giữ một mối ác cảm với 
phụ nữ nói chung. không phân biệt kẻ hay. người đỏ. 
vì thế mà quyết định sống độc thân suốt đòi. Pigmaliông 
quả thật chẳng hề bận tâm suy tính đến những chuyện 
mà người đời thưởng cho là đại sự : tình yêu. hôn 
nhân và gia đình. Đối vói chàng hình như những 
chuyện đó. tình yêu đối với một người đàn bà, rồi 
CưỚi xin và cuộc sống gia đình chẳng thể đem lại hạnh 
phúc cho chàng mà có thể phá hoại mất tình yêu của 
chàng đối với nghệ thuật điêu khắc. Chàng thưởng 
nghĩ. chỉ cân yêu nghệ thuật cũng đủ rôi. Tình yêu 
đó thật cao thượng đẹp đẻ, thật lón lao và phong 
phú. Nó cũng đem lại sự say mê đắm đuối, nhó nhung, 

hftps://tieulun.hop‡eorg 


khắc khoải, thao thức, sướng vui chẳng khác chỉ tình 
yêu đối với một ngưới phụ nữ. Và. cũng theo chang 
nghĩ, nó cũng dem lại cho chàng những phút dần vật, 
khổ đau. bực bội, quần quại. day dứt trong lòng. Nhưng 
kỳ lạ sao, chàng lại tìm thấy ö đó một hạnh phúc lón 
l¿o, một niềm tín trong sáng vào cuộc đồi và con 
người. một khát vọng được sống say mẽ. sôi nổi hon 
nữa. được suy nghĩ, được khổ đau vì nghệ. thuật hơn 
nữa. Còn phụ nữ. chàng thỏ đài. đàn bà thì dù sao 
cũng cú là đàn bà ! 

_ Nhưng chàng lại dạng say m tạc bức tưng một 
người đàn bà, đúng hón, tạc bức tướng một thiếu nữ, 
một ngưỡi thiểu nữ xinh đẹp bằng ngà voi trắng muốt. 
Chàng làm việc quên ăn. quên ngủ. Hết đêm Tại đến 
ngày. hết ngày này lại sang ngày kh hác. Pigmaliông cặm 
cụi với búc tưởng của mình. Chàng vui sướng khi bức 
tướng tử một chiếc ngà voi khổng lô cong vút dân 
thanh hình, thành dáng như người thiếu nữ trong trí 
tưởng tướng của chàng. Chàng xót xa trước mỗi nhát 
gọt, nhất đục không chính xác như xót xa đã phạm 
tội bất kính với thân thánh. Nhưng rôi bàn tay khéo 
léo của chàng đã làm cho người thiếu nữ nưày càng 
đẹp hơn lên. Dưỡng như chàng muốn tạo ra một người 
phu nữ thật đẹp đẻ. thật hoàn thiện để nói vỏi người 
đòi rằng, người phụ nữ dích thục phải đẹp như thế, 
phải hoàn thiện như thế, như bức tượng chàng Sáng 
tạo ra đây này. Bức tướng được hoàn thành. Pigmaliông 
hết sức hai lòng và sung sướng trước thành công của 
mình. Chàng say sưa ngắm nghía nó và càng ngắm 
nghĩa. suy tưởng trước vẻ đẹp của tác phẩm chàng lại 
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Càng yêu quý, say mê người thiếu nữ nựa voi do chàng 
sáng tạo ra. Có những lúc chàng tưởng chừng như đây 
là một con người thật, một người thiếu nữ bằng da 
bằng thịt có một sắc đẹp chiếm doạt tâm hồn con 
người mà trong đời chăng có một đôi lần thoáng gặp 
song nhỏ mãi. Nhiều lúc chàng tưởng như người thiếu 
nữ ấy đang muốn ñói &Ì với chàng. Có khi chàng cú 
định ninh là có tả đã nói với mình nhiều điều lắm. 
nhiều lắm, nhưng nói những mì thì chàng cũng không 
rõ nữa. Và cứ thế ngày này qua ngày khác, Pigmaliông 
bị sắc đẹp diệu kỳ, bí ẩn của bức tướng người thiếu 
nữ chính phục. Chàng đeo vào bộ ngực trần của ngưöi 
thiếu nữ chuổi ngọc. chàng mặc cho ngưỡi thiếu nữ 
tấm áo lụa mỏng, chàng đội lên đầu bức tướng vòng 
hoa nguyệt quế, vòng lá ôlivo. Và chàng tưởng như 
nàng. người thiếu nữ bằng ngà voi đó hết sức cảm 
động trước tình yêu chân thành của chàng mà không 
nói được nên lời. Nhiều lúc Pigmaliong đứng lạng hồi 
lâu trước bức tượng và từ trái tim chàng cất lên những 
tiếng thì thầm như gió thoàng : 

- Em ¡ Em !.. Có thể nào như thể được không” 
Em ! Em ! Em nhìn đi đâu? Kia em. sao em không 
nÓt?... 

Nhung nghệ thuật vẫn là nghệ thuật và cuộc đòi 
vẫn là cuộc đồi. Nghệ thuật dẫu sao cũng chẳng thay 
thế được cuộc đöi và đẹp đe, sinh động như cuộc dồi 
thục. Pigmaliông đặt bàn tay nóng ấm của mình lên 
vai người thiếu nữ. Một cảm giác khô cứng, giá lạnh 
thực sự truyền vào người chàng. thức tỉnh ảo mộng 
của chàng. Chàng thất vọng gục đầu xuống chân bức 
tướng. 
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Tất cả những gì diễn ra trong căn nhà của người 
nghệ sĩ điều khắc giàu trí tưởng tượng ấy, không ai 
biết cả. Duy chỉ có nữ thần Aphrôdito biết. VỊ nữ 
thân Tình yêu và Sắc đẹp hết sức xúc động trưóc tình 
yêu mãnh liệt và sự rung động nồng cháy của tâm 
hồn người nghệ sĩ Pigmaliông. 

Ngày ẻ nữ thân Aphrôdito tới như thường lệ. Đảo 
Síp tưng bừng trong cảnh những đôi trai gái nô nức 
kéo nhau đến đền thò nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp 
để cầu nguyện cho tình yêu và hạnh phúc. Người ta 
đem tới đền thồ những con bò cát có bộ lông trắng 
muốt như tuyết. có bộ sừng vàng để làm lễ hiến tế. 
Hương thóm bay ngào ngạt, lan toả đi khắp mọi nói 
trên đảo. Pigmaliông cũng đem những lễ vật tói dâng 
lên bàn thờ nữ thần Aphrôdito. Chàng thì thầm cầu 
nguyện : 

- Hôi nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp ! Nang 
Aphrôdto tóc vàng ! Cầu xin nữ thần với quyền lục 
vô biên của mình bạn cho tôi một người vợ xinh đẹp. 
duyên dáng như người thiếu nữ mà tôi đã sáng tạo 
ra, như bức tướng bà ng ngà voi trong căn phòng vắng 
vẻ của tÔI Ì 

Chàng chẳng thể cầu xin gi thêm nữa, nhiều nữa 
vì chàng e sẻ phạm tội bất kinh đối với thánh thần. 
Nhung nữ thân Aphrôdito đã chấp nhận li cầu xim 
của chàng. Ba lần ngọn lửa thiêng liêng trước bàn thỏ 
dưới chân bức tướng nữ thần Aphrôditd bùng cháy 
bốc lên cao, rực sáng thì cũng là ba lần Pigmaliông 
nhìn thấy với biết bao hồi hộp. 

Pigmaliông trỏ về nhà. Chàng đẩy của. Kìa lạ lùng 
S4O, NƯHỔI thiếu nữ của chàng nhìn chàng đăm đắm 
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và đẹp đế hơn lên gấp bội phần, tươi tắn. sinh động 
hơn lên gấp bội phân ! Chàng tiến đến bên nàng đặt 
tay, lên vai nàng. Một cảm giác nóng ấm, mềm mại, 

hấp dẫn truyền nhanh vào người chàng khiến chàng 
ngỡ ngàng, lùi lại một bước. Nhưng người thiếu nữ đã 
nhoẻn miệng cười. Nàng röi khỏi bệ và ngả người vào 
trong vòng tay của chàng. Ưóc nguyện của Pigmaliông 
đã được thực hiện. Bức tướng đã được Aphrôditö biến 
thành người thật. Pigmaliông đặt tên cho vợ mình là 
Galatê(1). Dôi vợ chồng sống với nhau thật đầm ấm, 
hạnh phúc. Họ šinh được một con trai đặt tên là 
Paphôx lón lên kế nghiệp cha làm vua, Chàng cho 
xây dựng một đô thành trên đảo Síp và lấy tên mình 
đặt tên cho đô thành. Chàng cũng cho xây một đền 
thö khá nguy nga để hiến dâng cho nữ thần Aphrôdito. 
Và vì lẽ đó nữ thần Aphrôdito có một (trong những) 
biệt danh là Paphôx(2). Ngày nay trong văn học thể 
tmÓI Pigmaliông chuyển nghĩa. chỉ một còn người quá 
say sưa. yêu mến. tán thưởng công trình tác phẩm. 
công việc của mình đến nổi mất cả sự tỉnh táo khách 
quan. 


(E) Galatée. Galatẻa. 

(2) Paphos, tiếng Hy l.ạp nghĩa là: "cảm hứng", "xúc 
động", "nhiệt tình”, Từ này đã được Nga hoá. Còn "pathox” 
tiếng Hy Lạp nghĩa là "đau khổ", "căng thẳng”, "sôi sục" 
từ này đã được Pháp hoá và Ngựa hoá và hiển dạng thành 
từ "pathétique” (Pháp) patcbicheskH (Nga) với nghĩa "xúc 
đóng”. "cảm động”, "thống thiết”. 
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APHRÔDITO GIẢNG HO 
XUỐNG NARXIX (NARCISSE) 


Jm yêu là báu vật của nữ thân Aphrôdito ban 
cho cả vũ trụ và thể gian. thần thánh và người 
trân. Tình yêu cũng là quyền lực của nữ thần Aphrôditd 
điều khiển vũ trụ và thế gian làm cho vạn vật sinh 
thành, giao hoà. gắn bó. Chống lại quyền lực Aphrôdito 
chẳng có mấy ai. ngay cả thân Dót cũng không dám 
hay nói dúng hơn cũng không muốn chống lại quyền 
lực của vị nữ thân Tỉnh yêu và Sắc đẹp, mỘt quyền 
lực không gây nên những dòn khủng khiếp như cây 
búa giáng sấm sét của thần Dót hay cây định bái gây 
nén những trận cuông phong lay chuyển mặt đất của 
thân Póodeidong. nhưng ai ai cũng phải khuất phục. 
Một vài vị thân chống lại thì... thôi thì... cũng được 
bói vì đó là thân. Nhưng con người mà chống lại thì 
quả thật lì một sự xúc phạm, một sự thách thức đối 
với nữ thân Aphrôdio. Tất nhiên Aphrôditỏ không 
tha cái trọng tội đó. 
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Narxix là kẻ phạm tội khinh thị quyên lực của nữ 
thân Aphrôdito. Chàng là con của thân Sông Kêphido 
(Céphise) và tiên nữ Nanhpho Limiôpê (Liriopé). Trên 
thế gian này khó mi tìm được một TEHỜI con tral@w ao 
lại đẹp... đẹp trai như Narxix. Chỉ có thể nói vấn tất 
là Narxx đẹp lắm. đẹp đến nói các thiếu nữ xinh đẹp 
nhất đều phải ghen ty. đẹp đến nổi gây ra biết bào 
vụ tướng tư cho các cô gái. Không thể nhó được đã 
có bao thiếu nữ. người thì thâm Fạng tế nhị, người thì 
bộc bạch lô liều, bày tỏ tình cảm với chàng. Nhưng 
tiếc thay, Narxx đều khước từ tỉnh cảm của họ vỏi 
một thái độ kiêu kỳ và lạnh nhạt khiến họ cảm thấy 
bị xúc phạm vì không nhận được ö chàng một tấm 
lòng thông cảm. trân trọng ưu ái đối với tình người. 
nhất là đối vỏi phụ nữ. Trong những thiếu nữ thầm 
yêu trộm nhó Narxx có nàng Ekhô(1). Nàng có một 
sổ phận rất đáng thưởng đến nỗi khi nghe kẻ thì. 
mưồi người nghờ là đến chín người không cầm được 
nước mắt, 

khô là một tiền nữ Nanhphỏ thường sông trong 
núi rững với loài vật hoang dã. Nẵng là thị nữ của 
Artemk. vị nữ thần Xạ thủ có cây cung bạc, Ekhô sẽ 
chì được quyên nói lại điều người khác nói và chỉ được 
phép nói lại những lời nói cuối cùng. 


Từ đó Ekhô sống trong rừng núi làm bạn với cỏ 


(l) Écho. tiếng Hy Lạp: tiếng vọng, tiểng vàng. 
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cây, muông thú. 

Bữa kia Narxx trong một cuộc đi săn không may 
lạc bước vào rừng sâu. Trong khi quanh quẩn tìm 
đường thì Êkhô từ một lùm cây xa xa đã trông thấy 
chàng. Nàng say sưa ngắm nhìn chàng thanh niên tuấn 
tú, khôi ngô có một vẻ đẹp hiếm có. Nàng muốn nói 
vói chàng những lồi nói vuốt ve âu yếm, nhưng khổ 
thay nàng chẳng cất được lên lời. Cứ thế, nàng theo 
đuổi từng bước đi của NaTxix. 

Narxix bống nhận thấy có dấu chân người trên 
đường. Chàng cất tiếng gọi thật to : 

- Các bạn ơi, tôi đây ! Lại đây ! Tôi ỏ đây ! 

Ekhô nhắc lại : 

- Tôi ö đây ! 

Narxx ngạc nhiên. lại gọi : 

- Tôi ở đây. lại đây ! 

Êkhô nhắc lại : 

- Lại đây ! 

Narxx ngợ ngác nhìn quanh, rồi lại gọi : 

- Lại đây. nhanh lên ! Minh đợi, lại đây ! 

Êkhô sung sướng reo lên :. 

- Minh đói, lại đây ! 

Từ trong một lùm cây Ekhô bước ra, tràn ngập 
xúc động, Nàng đưa tay ra cho Narxix đón lấy. Nhưng 
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Narxix quay ngoắt di vớói một vẻ mặt khó chịu : 

- Không phải rôi ! - Chàng nói - Ta sẽ chết trước 
khi ta hiến dâng trái tìm cho tình yêu ! 

Ekhô run rẩy nhắc lại : 

- Ta hiển dâng trái tim cho tình yêu. 

Nhưng Narxx đã bỏ đi không một lời chào từ biệt. 

Êkhô bàng hoàng, đau đón, hổ thẹn và càng nghĩ 
nàng càng đau đón càng cảm thấy bị xúc phạm, bị 
đối xử một cách tàn nhẫn. Người xưa kể, từ đó trỏ 
đi Êkhô sống giấu mình ở trong hang, chẳng buồn ra 
ngoài đón ánh sáng mật trời rực rõ giữa đồng nội hay 
vụi chơi với các bạn trong suối mát, gió hiền. Nàng 
càng héo hon ủ rũ đến nổi thân thể hao mòn gây yếu 
hẳn đi. Và chỉ còn tiếng nói run rẩy, xúc động, buồn 
bã là của nàng. người thiếu nữ Êkhô chân thành nhưng 
số phận thật đắng cay. oan trái. 

Narxix vẫn cú tiếp tục sống với vẻ kiêu kỳ và lạnh 
nhạt đôi với những tấm lòng chân thành. nhiệt tình 
và cỏi mỏ. Điều đó khiến cho các thiếu nữ căm ghét 
chàng. Một thiếu nữ, đúng hón là một tiên nữ, bị 
Narxx cự tuyệt tình yêu một cách thô bạo khiến cho 
lòng tự trọng bị tồn thương rất sâu sắc. Nàng bèn cầu 
khấn Aphrôdito, nữ thân Tình yêu và Sắc đẹp và nữ 
thân Nêmêdix. nữ thân Trả thù. trừng phạt Narxix. 

- Hõi các nữ thân chỉ tôn kính † Xin các nữ thân 


hãy trừng phạt kẻ đã xúc phạm đến tình yêu chân 
HDESRIRBMINR,TDTEHBN 


thành của chúng con, đã làm chúng cơn bê bàng hổ 
thẹn, bằng một hình phạt xứng đáng ! Xin các vị thân 
hãy làm con người kiêu kỳ và lạnh nhạt ấy suốt đồi 
hắn chỉ yêu có hắn. hẳn chỉ say mê, đấm đuối trong 
mối tình với bản thân hắn mà thôi. 


Nữ thần Aphrôdito chấp nhận lòi cầu xin đó bởi 
vì Narxix đã phạm thượng, khưóc từ báu vật mã 
Aphrôditd ban cho loài người, 

Vào một mùa xuân, Namx theo lệ thưởng vào rừng 
săn bắn muông thú. Sau một cuộc đuổi bắt con môi 
chàng mệt nhoài khát khô cả cổ. Chàng tìm đến một 
con suối để giải khát. Dây rồi một con suối nước trong 
veo, mặt nước sáng láng như một tấm gương in hình 
cả mây trồi. cây cối xuống lòng suối. Narxix cúi đầu 
xuống mặt nước vum hai lòng bàn tay lại để múc 
nước. Mật nước hiện lên khuôn mặt tươi trẻ, xinh đẹp 
của chàng, Chàng ngạc nhiên. sung sướng : "Ta. ta 
đây ư? .. Trồi ơi ta lại đẹp đến thể này dẺ... Chẳng 
vục nước đưa lên miệng uống. Mặt nước lay động. 
khuôn mặt chàng cùng với mảng tröi xanh tan tắc ra 
trong làn nưóc lung linh. Và rồi những hình ảnh ấy 
lại được mật nước chấp nối lại nguyên hình như trước. 
Khuôn mật xinh đẹp của chàng chập chòn hiện ra rôi 
dân dần lắng đọng lại. Chàng kêu lên : “Trồi ói, đẹp 
quá !" và thầm nghĩ : “Ta hiểu vì sao các cô ấy khổ 
đau, sâu não vì ta... Narxx cú ngắm nghía khuôn 
mặt xinh đẹp của mình nối trên làn nước và suy TưƯỜng. 
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Càng nưắm nghía. chàng càng thấy mình đẹp, chàng 
càng yêu mình say mê, đấm đuối. Chàng đưa tay 
khuấy nước, mìm cười vui đùa với mình. Một tỉnh yêu 
mãnh liệt, sôi sục từ đâu bùng cháy lên trong trái tim 
chàng. Chàng muốn chế ngự nó. rồi bước khỏi dòng 
suối, nhưng lạ thay có mốt sức mạnh vô hình nào giữ 
chân chàng tại, lưu giữ chàng lại. Chàng nhìn xuống 
khuôn mặt mình trên mặt nước với một niềm khát 
khao cháy bỏng. Chàng muốn trao cho khuôn mặt 
xinh đẹp đó một cái hôn nồng nàn. Nhưng chỉ vừa 
choàng vòng tay. cúi xuống là khuôn mặt đó tan tác, 
biến đi đâu mất. Chàng đứng lặng người. đau đón. 
xót xa. Nhưng rôi khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra trên 
mặt nước. Narxix lại mê mẩn trong mối tình câm với 
hình bóng của mình. Chàng nói thì thào với hình bóng 
của mình : : 

- Ta đã yêu ta với một tình yêu nông cháy. Ôi. có 
lẽ tình yêu này sẽ đốt ta thành trò bụi mất thôi ! Sáo 
mà trái tìm ta nung nấu một nói thèm khát ái ân nhấ 
thế này ! 

Narxix lại đưa tay ra ôm choàng lấy hình bóng của 
mình và muốn hôn tràn lên khuôn mặt xinh đẹp. thân 
yêu đó. Nhưng ba lần chàng chỉ vừa đưa vòng tay ra 
và cúi xuống là ba lần hình bóng chàng tan tác di 
trên làn nước suối mát lạnh. Chàng thất vọng như xưa 
kia các cô gái thất vọng vì chàng. Cú như thế lắp đi 
lắp lại mối tình đeo đuổi. đắm say nhưng không một 


chút hy vọng được đền đáp giữa NaIxh với hình bóng 
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cửa mình chập chòn trên làn nước suối trong sáng 
như gương. Narxix héo hon ù rũ vì mối tình tuyỆt 
vọng, Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt 
và từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt suối. Bóng hình 
chàng chập chòn, mở ảo, lung linh khiến chàng càng 
nhỏ nhung, sâu não. Narxix như không thể chịu đựng 
được nổi đau khổ tuyệt vọng giày vò chàng. Nàng 
Êkhô vẫn nuôi giữ mối tình với chàng, nhìn thấy hết 
cảnh tượng đó. Nàng đã từng đau khổ vì mối tình 
tuyẾt vọng của mình vì thế khi thấy Narxix tuyệt vọng 
nàng lại đau khổ hon nữa. Bống Narxix kêu lên : 

~ TỎI Ới, sao ta đau đón quá thế li _ 

Êkhô đáp lại : 

- Đau đón quá thế này ! 

Narxix đứng không vững nữa. Chàng lào đảo nhìn 
theo bóng hình mình trên làn nước suối trong veo rồi 
ngã vật xuống bên bờ suối với tiếng nói yếu ớt. những 
tiếng nói cuối cùng của một nổi đau khổ khóng thể 
chịu đựng được : 

- Ta chết... Ta ch..ế..t đây ! Xi vĩnh biệt ! 

Êkhô nghẹn ngào nhắc lại : 

- Xin vĩnh biệt. : 

Narxx chết, đầu ngả ra trên lóp cỏ xanh bên bồ 
suốt. đôi tay giang ra chói với. Bóng đen trùm phủ 
lên mắt chàng, Từ trong rừng sâu các tiên nữ Nanhph 


đến ngồi bên xác chàng, khóc than thương tiếc cho 
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chàng mất đi tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng, 
mơ hồ. Chẳng tiên nữ nào nuôi giữ mối oán hận với 
chàng nữa. một người con trai xinh đẹp lúc này chi 
là một cái xác không hồn. Nàng Êkhô lại càng khóc 
than đau xót hơn. Các tiên nữ Nanhpho, sau khi khóc 
than đã chán bèn: rủ nhau đi lấy hoa để về đấp cho 
chàng một nấm mồ. Nhưng khi họ từ rùng sâu đem 


hoa trỏ về thì thi hài chàng đã biến mất. Ö bò SUỐI, 
chỗ lóp cỏ xanh nơi đầu Nansx lả ra, mọc lên một 
bông hoa với vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ. Hoa trắng 
muốt, hương thóm ngào ngạt, mọc lên từ cái chết của 
chàng trai xinh đẹp. Các tiên nữ Nanhpho liền gọi là 
hot thuỷ tiên. Ngày nay trong văn học thế giới. Narxix 
chuyển nghĩa chỉ ; ngưõi đẹp traf' hoặc ' "người đẹp 
trai kiêu kỳ” mỏ rộng nghĩa chỉ ' TIEƯỜI có thói ngắm 
nghĩa mình rồi tự khen mình" hoặc ' Tigười kiêu căng", 

"ngưỏi tự phụ”. Còn thói Narxix (narcissisme) là "thói 
tự khen mình”. "say mê với thành tích chiến công của 
mình đến tự kiêu tự phụ", "ngắm nghía vuốt ve, phỉnh 
nịnh mình, đề cao mình". 

Lại có chuyện kể rằng, nhà tiên trị Tirêdiax tiên 
báo cho số phận của Narxix : tuổi thọ của chàng sẽ 
chấm dứt vào cái ngày chàng nhìn thấy khuôn mặt 
của mình. Một chuyện khác kể. không phải Narxix 
chết vì mối tình tuyệt vọng với bản thân mình mà vì 


mối tình với người em gái giống chàng như hai giọt 
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nước. Người thiếu nữ đó chẳng may mất sóm để lại 
cho Narxix một nổi buồn, luyến tiếc khuôn nguồi. 
Narxix tưởng nhó tói em, hằng ngày ra sOI mình xuống 
suối. Căng sơi mình, chàng càng thường nhó người em 
gái bất hạnh. Cuối cùng chàng qua đời. 

Huyền thoại Narsx trên đây do Ôxid viết lại trong 
tập Biến hoá. nghĩa là vào một thời kỳ muộn hơn sau 
này (thế kỷ J tr.c.n). Như vậy hẳn rằng Ôvwiđ đã dựa 
vào những cội ngưồn sóm hón, sóm nhất phải từ sở 
kỳ Hy Fạp hoá, để tái tạo câu chuyện một cách nghệ 
thuật, th mộng cũng như sau này Apuylê đã tái tạo 
chuyện Quypiđông và Psikhẻ, Ö đây bên hạt nhân có 
bản của câu chuyện : mối tình tuyệt vọng. các nhà 
nghiên cứu còn bóc ra cho chúng ta thấy lóp chuyện 
mang tính cụ thể - lịch sử của thời Hy Lạp hoá : 
phản ánh chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Cá nhân đả 
tách biệt mình ra với đồng loại, với thiển nhiên để 
trâm tư mặc tưởng trong thế giới nội tâm của mình. 
Và ý nghĩa giáo dục - đạo đúc của cầu chuyện là : 
chủ nghĩa cá nhân đó bị trừng phạt, bị phê phán. b¿ 
nghĩa này chỉ có thể có được ở vào một thöi kỹ xã 
hội phát triển tối mức chù nghĩa cá nhân trỏ thành 
một tai hoa khủng khiếp trong xã hội. Tuy nhiên chúng 
ta không thể không ghi nhận quá khú lịch SỬ Xa xưa 
của câu chuyện : sự chuyển biến của những biểu tướng 
bái vật giáo về bông hoa sang cái đẹp được nhân hình 
hoá (Bông hoa - Người đẹp ; Người đẹp - Bông hoa). 
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MỐI TÌNH CỦA APHRÔDITO 
VỚI AĐÔNIX (ADONIX) 


Nù thân Tình yêu và Sắc đẹp, Aphrôditỏ quyền 


lực to lón đến là như thế. có thể bắt MỌI vị 
thân. kể từ thần Dót cho đến những người trần thế 
phải khuất phục, phải đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp 
thế mà bản thân nữ thần lại không tránh khỏi tai hoa 
đó. lại không chế ngự được quyền lực của mình để 
đến nói mình cũng bị đau khổ vì tính yêu và sắc 
đẹp... ! Adônkx là chàng trai đã gây ra cho vị nữ thân 
danh tiếng này những ĐIỌtI nước mất đau thương, 
Chuyện về gia đình chàng cũng hơi lôi thôi.. Cha 
Adônix là Kinirax (Kyniras CVniras) vua đảo Síp. Ông 
xinh được một người con gái đẹp đẻ tuyệt vời. tên gọi 
là Miara (Myrrhamyrna). Tự hào về người con gái 
nhan sắc đó, ông đã có lần, thậm chí nhiều lần, cho 
răng con gái ông là đẹp nhất thế gian. Đó là một điều 
ngu xuân của kẻ hom mình song dẫu sao cũng còn 
tha thứ được. Nhưng tệ hại hon nữa là Kintrax như 
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ếch ngồi đáy giếng đả dám xung xưng không biết 
ngượng môm, cho con gái mình là đẹp hón cả, hơn 
cả nữ thân Aphrôditơ. Đúng là "cơi trồi bằng vung". 
Vị thế Kinirax bị trừng phạt. Nữ thần Aphroditd bằng 
những phép mầu nhiệm của mình, làm cho Kinirax 
mất trí, mất trí đến nổi tưởng con gái mình là vợ 
mình. Và Ađônix đã ra đời trong sự chăm sóc của 
người mẹ là nàng Miara. Nhưng Miara vừa sinh con 
xong là bị vua cha đuổi ra khỏi nhà. Nàng bế con đi 
lang thang hết nơi này đến nơi khác. Một hôm đi đến 
một ngọn đồi nàng kiệt sức chết. và biến thành một 
thứ cây có nhựa thơm mà:ngày nay gọi là cây miaro. 
Nữ thân Aphrôditd động lòng trắc ẩn, đón lấy Ađônx 
đem về nuôi. Nhưng lại trao cho nữ thần Perxêphôn 
vỏ của thần Hadex dưới âm phủ nuôi ho. Ít lâu sau 
Aphrôdito xuống âm phủ xin lại Ađônkx thì nữ thần 
Perxephôn không trà, nhất quyết không trả. Không 
trả chỉ vì một lẻ rất vô lý mà Perxêphôn không dám 
nói ra : Ađỏnx đẹp quá. đẹp đến nổi Perxêphôn yêu. 
quá yêu, không muốn cho chàng trai đó thoát khỏi 
tay mình. Hai vị nữ thần cải cọ với nhau mất mặn 
mất nhạt. cuối cùng phải đưa lên thần Dót phân xù. 
Dót, quả xúng đáng là bậc phụ vương của các thần, 
quyết định : Ađônix luân phiên ở với mỗi vị nữ thần 
nửa năm. Mùa xuân, mùa hè : Aphrôdito ; thu, đông : 
Perxêphôn. 

Năm ấy, vào độ đầu xuân, Ađônix sống với 
Aphrôditơ. Khó mà nói được vị nữ thần này yêu Ađônix 
đến như thế nào. Tất nhiên nếu không yêu thì đã 
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chẳng có chuyện tranh giành với Perxêphôn. Nàng yêu 
Ađônx say đấm đến nối quên cả trỏ về cung điện 
Ôlanhpo, quên cả hòn đảo Kiter(1) đầy hoa nỏ và 
biết bao nhiêu ngày hội lễ ở nơi này, nơi khác. 

Aphrôdit lúc nào cũng quấn quít bên Ađông, 
Nàng yêu chàng trai ấy quá dõi, đến mức mà chỉ vắng 
chàng một lát là nàng đã nơm nóp ÌO SƠ, tưởng tượng 
ra bao nhiêu điều rủi ro xảy ra đối với chàng. Mỗi 
khi Ađônix đi săn là Aphrôditơ cũng đi theo, mặc dù 
đi săn không phải là thú vui của nàng. Nàng quên cả 
việc giữ gìn sắc đẹp, theo bước Ađônhx vào rừng, đày 
đoaạ mình duói nắng trưa mưa sóm. Nàng căn đặn 
Ađônix không được săn thú dữ mà chỉ được săn bắt 
những con vật bé nhỏ, hiền lành, không thể gây nguy 
hiểm cho mình như : Hươu, nai, chồn, cáo, thỏ, gà... 
nàng cầu khẩn các vị thần Ôlanhpø phù hộ cho Adóniy 
thoát khỏi những chuyện không may có thể xảy ra 
trong khí chàng mải mê săn bắn, 

Nhung mọi sự tính toán, lo xa của nàng vẫn không 
giúp chàng thoát khỏi tai hoa. Và xót xa thay, tai hoạ 
ấy lại là điều mà Aphrôđito đã lưng tính trước, đã 
từng căn đặn Ađônix tưởng như đến đứt đầu lưới. Đó 
là một ngày đẹp tròi. Ađônix vào rùng săn. Nhưng 
hôm ấy không rõ chuyện gì Aphrôditø không cùng 
chàng vào rùng được. Tuy nhiên điều đó không hề 


(1) Cythère, Nữ thần Aphrôditó còn có một biệt danh 
là Kirtên€ (Cythéréc). 
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làm Ađônix kém phần say sửa, hãng hái trong thú vui 
săn bắn. Chàng đã bắn được khá nhiều chồn, thỏ, gà 
rùng... Bỗng đâu từ một bụi rậm không xa chàng lắm 
chạy xồ ra một con lớn rừng. Con lọn hộc lên lướt 
qua trước mặt chàng. Bầy chó sủa ầm lên và rượt 
theo. Ađônix sung sướng, chắc mẩm chuyến này chàng 
sẽ hạ được con mồi béo bỏ, lập một chiến công, vì 
xưa nay chàng chưa bao giỏ hạ được một con thú 1ö 
lớn hung dữ như con lớn rừng. Đàn chó lao vút đi và 
chẳng mấy chốc đã bổ vây quanh con lớn. Ađônix 
chạy tói, tay cầm lao nhọn. Vào lúc chàng vừa ngả 
người lấy đà thì con lọn lao mạnh ra. húc băng đi 
một con chó và phóng như bay vào người chàng. Đầu 
lọn rắn như đá với những chiếc răng nanh nhọn hoắt 
đâm bổ vào đùi chàng, sục vào bụng chàng, Ađônx 
ngã vật ra, máu đỏ phun, chảy lênh láng trên mặt 
đất. Con lớn vượt đi, thoát khỏi tai hoạ. Còn Ađônlx 
nằm đấy. bóng đen phủ kín mặt chàng. 

Aphrôditö được tin Ađónix chết, bùn rủn cả người. 
Nàng cố nén đau thường lần vào khu rừng trên đảo 
Síp tìm xác chàng thanh miên xinh đẹp, yêu dấu của 
mình. Nàng trèo đèo, lội suối, len lỏi qua các bụi gai 
rừng sắc nhọn. Đá cứng làm đôi chân nàng xinh xắn, 
nõn nà là như thế, mà dập nát. ứa máu. Gai rừng cào 
xé rách áo, làm xây xát da thịt nàng. Cuối cùng 
Aphrôdito tìm được xác Ađônix. Nàng ngồi xuống bên 
chàng khóc than thảm thiết, đưa tay vuốt mó tóc xoâ 
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bết dính mồ hôi và đất bụi trên vàng trán cao đẹp 
của chàng, mó tóc vô vàn thân yêu và quen thuộc đối 
với nàng. Nàng bế xác chàng trên tay đưa về làm lễ 
an táng. Người xưa kể, máu của Ađônix nhỏ xuống 
trên đường đã làm mọc lên những bông hoa 
anêmôn(1), một thú hoa nỏ vào những ngày đầu xuân 
song sớm nỏ mà chóng tàn. Còn máu của Aphrôđito 
do bị gai cào, đá cứa, nhỏ xuống những bông hoa 
(hồng) trắng biến thứ hoa này thành thứ hoa có màu 
hồng thắm, loại hoa của Tình yêu, Sắc đẹp và Tuổi 
trẻ. Thân Dót thương người thanh niên trẻ đẹp, sóm 
phải la đồi xuống vương quốc của thần Hađex, nên 
cú như lệ thường lúc chàng còn sống cho chàng mỏi 
năm khi xuân đến sống lại - phục sinh - để trỏ VỀ VỚI 
Aphrôdito ở thế giỏi loài người. Có người lại kể Ađônix 
chết vì thần Arex, "chồng" Aphrôdito. Biết vỏ mình 
đem lòng yêu say đắm Ađônkx vị thần Chiến tranh 
Arex nổi ghen, xúi một con lún rừng lao bổ vào Ađông. 

Có người lại nói, Dót phân xử : Ađônix sống với 
mỏi nữ thần một phần ba thời gian của một năm, còn 
lại thì tuỳ ý Ađônix. Từ đó Ađônix sống đúng một 
phần ba thöi gian với Aphrôdito, vị thế Perxêphôn 
ghen, xui Arex bày mưu giết chết Ađônix. Người ta 
còn kể, không phải máu của Aphrôđitöo đả nhuộm 


(I) Anémonc. Từ điển Đào Duy Anh dịch: hoa bạch 
đầu ông, hoa thu mẫu đọn, 
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những bông hoa trắng thành bông hoa hồng, mà chính 
là máu của Ađônix nhỏ xuống đất đã sinh ra thứ hoa 
đẹp đề, thanh cao đó. 

Huyền thoại về Ađônhx gốc từ Xiri, phản ánh sự 
vận động của thiên nhiên : sinh-tử-tái sinh. Trong gia 
- tài huyền thoại của nền văn minh Ai Cập. Lưỡng Hà 
có nhiều chuyện về cái chết và sự tái sinh của các vị 
thần. Những huyền thoại ấy đã du nhập vào Hy Lập 
và được nhào nặn lại trong bối cảnh lịch sử - xã hội 
cụ thể của nền văn minh Hy Lạp. Môtip : sinh-tử-tái 
sinh của huyền thoại Crit trong Kinh Phúc âm đã là 
ngọn nguồn của nhiều tập tục, nghi lễ của Thiên Chúa 
giáo. Môtip này cũng đã du nhập vào hoặc hình thành 
trong gia tài truyỆn cổ tích của nhiều dân tộc : Truyện 
Tấm Cám của chúng ta rõ ràng cũng có môiip tái 
sinh. .. 

Ngày nay trong văn học thế giới, Adônix chuyển 
nghữa. chỉ một người thanh niên rất đẹp trai. đẹp trai 
hiểm thấy hoặc những người đàn Ông hào hoa phong 
nhá. 
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QUYPIĐỘNG VÀ PSIKHÊ 


'Jheng gia tài thần thoại Hy Lạp và La Mã bên 
nữ thần Tỉnh yêu và Sắc đẹp Aphrôdito (thân 
thoại La Mã : Vênuyx) còn có những thần Tình yêu 
Êrôx, Amưa (Amu) Quypiđông (Cupidon) Lan lịch các 
vị thân này như thế nào : các vị làm gì, được thế giới 
Ôlanhpø trao cho sứ mạng gì để xuống trần góp một 
tay điêu hành thế giói loài người trần tục, đoản mệnh 
chúng ta? 

Về Êrôx như trên đã kể. là một vị thần Tình yều 
ra đòi từ chốn hư không. hón mang Khaôx cùng với 
Trồi-Uranỏx và Đất Gala. Êrôx được IỹUOi xưa gọi 
là một trong những ngọn nguồn của sự sống và thế 
gian. Sau này một ngọn nguồn khác lại coi Êrôx là 
con trai của Arex với Aphrôdito, hoặc của Dót với 
Aphrôdito, của Hermex với Dêphia, với Irix. Lại có 
chuyện kể Êrôx là con của Apônlông với Aphrôđito. 
Tục truyền rằng khi Êrôx ra đòi, thần Dót vì một sự 
tính toán lo xa định giết chết tươi đứa bé. Dót nghĩ : 
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"Bố nó đã là một thiện xạ bách phát bách trúng, cô 
ruột nó cũng lại là một xạ thủ đanh tiếng lẫy lừng, 
bây giỏ lại thêm nó nữa thì thế gió: thiên đình và loài 
người có ngày rối tung rối mù lên, đảo lộn tất cả f. 
Nhung Aphrôditd biết trước ý đồ của Dót. Nàng đem 
con giấu vào rừng, giấu vào tận một khu rừng già sâu 
thảm chưa từng có bóng người lai vãng. Những con 
sư tử cái đem sữa của mình nuôi chú bé Êrôx. Lỏn 
lên chú bé được bố cho một cây cung bạc và một ống 
tên vàng. Với đôi cánh rực rö, chú bay khắp đó đây, 
dùng tên của mình bắn vào trái tim các chàng trai và 
những cô gái. Cú thấy có chàng trai và cô gái nào là 
Erôx giương cung lên, bắn. Những mũi tên vô hình 
của Ôrôx xuyên vào trái tìm các chàng trai và những 
cô gái. Vì thế họ yêu nhau. Họ phải yêu nhau vì họ 
đã bị những mũi tên vô hình của thần Tình yêu Êrôx 
bắn phải. Chẳng ai lẩn tránh được những mũi tên đó 
vì nó vô hình nên nó cũng gây cho các chàng trai và 
các cô gái một nổi đau đón vô hình. Kể từ khi bị 
trúng tên là trong người bứt rứt, bồn chôn, trái tim 
lúc xót như muối, lúc mêm như dưa, lúc nóng sôi lên 
sùng sục, đâng đãng như nước triều lên. Có khi lại 
lạnh buốt. nhúc nhối hoặc cạn trợ ra như lúc nước 
triều rút. Tai hại hơn nữa có khi "chết" mất một tý 
trong tim, thậm chí, hơn nữa, chết cả cuộc đói, vĩnh 
viên giã từ cuộc sống. Đó là tai hoạ mà chú thiếu 
niên Êrôx tỉnh nghịch giáng xuống cho loài người. 
Nhưng cũng nhỏ sự tỉnh nghịch của chú mà loài người... 
là... là loài người. Chú chẳng bắn một mũi tên nào 
cho con lớn, con bò, con chó, con gà... cả, do đó bọn 
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chúng chỉ "làm tình” mà chẳng hề có tình yêu với 
những sướng vui và khổ đau chỉ riêng loài người mới 
có. Xét như thế thì loài người đoản mệnh chúng ta 
cũng không nên oán trách thần Tình yêu Êrôx đã 
buộc “dây oan” vào loài người chúng ta. Và như vậy 
thì âu là cái tai hoạ mà Êrôx giáng xuống cho loài 
người cũng là một niềm hạnh phúc. 

Như vậy Êrôx đã mỏ rộng nghĩa. Từ chỗ là Tình 
yêu như là một quy luật tác*động của âm đương trời 
đất, vạn vật, muôn loài làm nẩy sinh ra sự sống đến 
chỗ như là một quy luật gây ra những xúc động mạnh 
mẽ. phúc tạp (có thể là mạnh mẽ nhất, phúc tạp 
nhất) trong thế giói tâm hồn con người, thần thoại 
Hy Lạp đã cho chúng ta thấy sự phong phú và sâu 
sắc trong cái tư duy ấu trĩ, ngây thø của nhân loại 
đang khao khát nhận thức thế giới. Thời cổ đại thường 
tạc tưng Erôx là một chú thiếu niên có cánh vai đeo 
ống tên. tay cầm cung hoặc có khi tay cầm duốc. Với 
bó duốc thần đó, Erôx làm bùng cháy lên trong trái 
tìm con người những dục vọng say đắm của tình yêu. 
Và như vậy mặc dù lai lịch về đằng bố có hơi phúc 
tạp nhưng về đằng mẹ thì chắc chắn Êrôx là con của 
nữ thân Tình yêu Aphrôdito(1). 


() Ngày nay trong tiếng Pháp có từ: Aphrodistague 
(gốc từ tiếng Hy Lạp Aphrodisiakos, Aphodite (nữ thần) 
với nghĩa là: kích thích khêu gọi tình dục - érotismc, 
crotiquc tình dục, thói ham mê tình dục, thói đa tình, 
tinh yêu dâm dục, dâm đãng. 

hffps2/HIeulun.hoptcorg 


Trong thỏi kỳ Hy Lạp hoá (thế kỷ IV tr.c.n) xuất 
hiện nhiều vị thần Tình yêu. Tiếp đến thần thoại La 
_ Mã ra đời trên cø sở mô phỏng, chế biến tái tạo lại 
thân thoại Hy Lạp do đó cũng lại đẻ ra nhiều vị thần 
Tình yêu. Ngoài Vênuyx còn có Amua, Quypiđông. 
Thật ra những vị thần này không có gì khác Erôx. 
Tuy nhiên trong nghệ thuật tạo hình chúng ta thấy 
có đôi nét khác. Thần Quypiđông hoặc Amua thường 
được thể hiện là một chú bé (chứ không phải một 
chú thiếu niên hoặc một chàng thiếu niên) với thân 
hình bụ bẫm và vẻ mặt tỉnh nghịch, có cánh, khi cầm 
cung đeo ống tên, khi câm đuốc, có khi không cầm 
gì cả. Õ một số tranh các nghệ sĩ vẽ nhiều thần Amua 
hoặc Quypiđông cùng một iúc. Trong những tranh ấy 
với lối thể hiện như vậy, thần Tình yêu mang ý nghĩa 
tưng trưng cho mùa Xuân và súc sống. Có trường 
họp người ta thể hiện thần Amua là một thiếu niên 
có cánh. hai tay cầm hai vòng hoa, dưỡng như để trao 
tặng cho những đối trai gái nào đã vượt qua được 
những rụt rẻ, e thẹn, sợ hái lúc đầu kể cả những khó 
khăn, rác rối, những trở ngại mà không ai lường hết 
được, để yêu nhau, coi đó như là một thắng lợới của 
minh : Tỉnh yêu. 


Xưa có một vị vua sinh được bạ người con gái xinh 
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đẹp, nhưng người con gái út, nàng Psikhê, (Psychée) 
xinh đẹp hơn cả Psikhê đẹp đến nỗi đứng bên các 
chị, người ta có thể tưởng đó là một vị nữ thần đứng 
cạnh người trần. Tiếng tăm về sắc đẹp của nàng Psikhê 
lan truyền đi khắp bốn phương khiến các chàng trai 
gần xa nô núc kéo đến để chiêm ngưỡng nàng. Trăm 
người như một, ai đã có dịp thấy nàng đều cho rằng 
có lẽ nàng là một vị thần giáng thế. Và ngưỡi ta tôn 
sùng nàng như một vị nữ thần thậm chí đến nối cho 
rằng nàng còn đẹp hơn cả nữ thần Tình yêu và Sắc 
đẹp Vênuyx. Cú thế ngày mỗi ngày, người đến để 
"trộm liếc” dung nhan của Psikhê càng đông, sự tôn 
sùng, ngợi ca sắc đẹp nàng càng tảng tiến khiến cho 
việc thỏ phụng nữ thần Vênuyx bị sao nhãng. Đền 
thờ Vênuwx tro lạnh, hương tàn, người đến cúng lễ 
thưa thót. Những đô thị thò phụng nữ thân Vênuyx 
xưa sầm uất đông vui là thế, thu hút khách thập 
phương. thiện nam tin nữ là thế mà nay buồn tẻ vắng 
ngất. sự thể đó làm nữ thân Vênuwx ăn không ngon 
ngủ xong yên. "Phải mau mau xoá bỏ cái cảnh này 
chứ cú để mãi thế này thì thật là một tai hoa..." - nữ 
thần Vênuyx nghĩ thế và nàng cho gợi đứa con trai 
yêu quý đến. Chàng Quypiđóng hoặc Amua, tên tuy 
hai nhưng người chỉ là một với cây cung và ống tên 
luôn ở bên người, đã đến ngay không hề chậm trẻ. 
Nữ thần Vênuyx sau khi kể cho con biết sự thể đâu 
đuôi. bèn ra lệnh : 

- Con hãy trổ tài của mình đi. Làm sao cho cái 
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con bé ấy nó yêu say yêu đắm, yêu đến chết mê chết 
mệt một chàng trai xấu xí nhất trần đời, xấu đến nỗi 
ma chê quỷ trách, người khinh... hiểu chưa? Con hãy 
giúp mẹ, trổ tài của rmình đi Ï 

Quypidông vâng lệnh bay xuống trần. Chàng tìm 
đến nơi Psikhê ở. Nghiệt ngã thay, chàng không sao 
tìm thấy một anh con trai nào xấu xí đến nỗi ma chê, 
quỷ trách, người khinh, xấu đến nỗi phải bắn cho nó 
một phát tên để nó được yêu một người đẹp như 
Psikhê... Thực hiện đúng lời đặn của mẹ. Cũng có thể 
Quypiđông không nõ bắt một người con gái đẹp như 
thế phải lấy một người chồng mà những người con 
gái chẳng xinh cũng chẳng đẹp còn chê. Nhưng có lẽ 
đúng hơn cả là chàng Quypiđông trẻ'đẹp này đã... 
ngay từ khi mới sơ kiến dưng nhan nàng Psikhê, đem 
lòng yêu nàng, yêu lắm ấy, yêu đến nỗi như chàng 
đã bị trúng một phát tên của mình. Tình cảnh nó 
lại éo le đến như thế cho nên Quypiđông chỉ có 
cách về nhà nói dối mẹ là chưa tìm được một người 
nào xấu trai đến nối... xứng đáng được hưởng phát 
tên của minh. 

Còn Psikhê, nàng vẫn là nềm ước mo bồn chồn, 
cháy bỏng của bao nhiêu chàng trai. Biết bao trang 
công tử phong lưu mã thượng, tiền kho thóc đụn, gia 
nhân kể có hàng trãm, đến cầu hôn với nàng. Cũng 


không ít những tráng sĩ anh hùng, tài năng kiệt xuất 
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vÕ nghệ cao cường nhưng khinh tài trọng nghĩa đến 
xin đón nàng về làm vọ. Nhưng tất cả đều thất vọng. 
Nàng xem ra chẳng thiết nghi đến chuyện tỉnh yêu và 
gia đình. Nàng chẳng đặt ra một điều kiện gì, nêu lên 
một đòi hỏi gì đối với bất cứ ai và cũng chẳng tỏ ra 
để ý đến một chàng trai nào, Trong khi đó hai người 
chị của nàng đã yên bề gia thất. Tuy họ chẳng đẹp 
bằng Psikhê nhưng mối nàng cũng đã chọn cho mình 
được một vị hoàng tử xứng đáng. Chỉ còn mình xinh 
đẹp được tôn sùng, chiêm ngưỡng, ngói ca trọng vọng 
song lại sống trong cảnh cô đơn. Nàng chẳng yêu ai 
cũng không ai yêu được nàng. Bỏi vì thần Quypiđông 
đả giữ những mũi tên của mình lại. 

Tình hình đó làm cho ba mẹ Psikhê, vua cha và 
hoàng hậu rất đối lo lắng. Chi còn cách đến đền thò 
thân Apônlông xin thân ban cho một lỏi chỉ dẫn. Lời 
chỉ dẫn thật khá ác nghiệt. Thân Ouypiđông đã đến 
gặp thần Apônlông, kể hết nỗi lòng của mình và tha 
thiết x1 thân Apônlông giúp đỏ. Đó là một sự "móc 
ngoặc, nguồn gốc của lời phán truyền sau đây : 

- Psikhê sẽ có một người chông ! Chồng nàng sẽ 
đến đón nàng đi vào một đêm khuya. Hãy mặc cho 
nàng đồ tang, đưa nàng lên đỉnh ngọn đồi cao để 
nàng ở lại đó một mình. Một con mãng xà có cánh, 
còn mạnh hơn các vị thần sẽ đến đưa nàng về làm 
vợ. Nếu không làm đúng như vậy thì chưa biết những 
tai hoạ gì sẽ giáng xuống đầu thần dân XỨ này, 
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Đức vua trỏ về thuật lại lời phán truyền của thần 
Apônlông cho mọi người biết, Hoàng hậu nghe xong, 
thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất đi. Cả kinh 
thành vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Người ta 
sắm sửa cho lễ tiến đưa Psikhê. Còn nàng, trong nối 
đau thương của mọi người cũng không cầm được nước 
mắt. Tuy nhiên nàng cố gắng trấn tĩnh để an ủi vua 
cha và hoàng hậu : 

- Xin cha mẹ bớt đau buồn ! Con có lấy phải một 
người chông không xứng dáng cũng là để cúu đô thành 
ta thoát khỏi tai hoạ. Chắc rằng con sẽ có ngày về 
thăm lai cha mẹ và bà con họ hàng thân thích. 

Nàng thầm oán trách số phận tró trêu của mình. 
Sắc đẹp của nàng" đã gây ra sự ghen tức của thần 
linh. Lễ tiễn đưa nàng, một cô dâu về nhà chồng mà 
củ hành như một lễ tang. Từ cô đâu cho đến những 
người đưa tiễn đều mặc tang phục. 

Psikhe ngồi chờ trên đỉnh núi cao. C hút ánh sáng 
mỏ nhạt cuối cùng của một ngày tất hẳn. Bóng tối 
trùm phủ lên cảnh vật làm cho Psikhe vô cùng sọ hãi, 
Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt khóc nức lên. Đêm càng 
về khuya, nàng càng khiếp đảm. Chỉ một tiếng động 
nhỏ trong bóng đen huyền bí củng làm nàng giật mình 
run lên, hãi hùng, lo âu. Một làn gió nhẹ thổi làm 
Psikhê cảm thấy khoan khoái. Làn gió như một bàn 
tay dịu hiền mơn man, ve vuốt trên người nàng. Đó 


là hơi thỏ hiền hoà của thần gió Dêphía, nựon gió điu 
Š htpsuN Nhac Hang 
Jđl6 


dàng nhất trong các loại gió, lãnh sú mạng đến đón 
nàng đi. Ngọn gió làm cho người nàng tỉnh táo lại. 
Nàng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái trong người. Và 
phút chốc nàng cảm thấy trong người nhẹ tênh hẳn 
đi, bay lâng lâng trong gió. ".. Thế là con mãng xà, 
chồng ta, đến đón ta đi rồi ư?...", Nàng tụ hỏi và đưa 
mắt nhìn quanh xem có thấy người chồng do thần 
thánh áp đặt cho nàng không. Nhưng không thấy gì 
hết. Và nàng đang có cảm giác là mình từ trên cao 
hạ xuống. Psikhê đã đặt chân xuống một đồng cỏ êm 
mượt như nhung. Nàng mệt quá lăn ra thảm cỏ ngủ 
thiếp đi trong hương thơm ngào ngạt. Tỉnh đậy nàng 
thấy mình đang ỏ bên một con sông nước trong xanh, 
trước mặt là một toà lâu đài uy nphi, lộng lẫy. Những 
cột vàng, mái bạc, tường đồng và thềm đá hoa Cương 
sáng lên ngồi ngọi. Psikhê đi đến trước mặt toà lâu 
đài. Nàng không thấy bóng một ai. Trong khí nàng. 
đang ngõ ngàng không biết định liệu như thế nào thị 
từ đâu bay đến văng vắng bên tai nàng, một giọng 
nói dịu dàng, ấm cúng : "... Toà nhà này là của nàng, 
xin ràng hãy vào trong nhà, đừng sở hãi gì cả. Không 
một ai ỏ đây là người độc ác, mưu hại người khác cả 
đầu. Xin nàng hãy cứ yên tâm, nghỉ ngơi và cứ tự 
nhiên như khi ở nhà. Mọi việc ö đây đã có người lo 
liệu chu tất..". Psikhê theo lời đặn vô chủ ấy, mạnh 
dạn đi vào lâu đài. Mọi thứ ở đây đều sang trọng, 
quý giá và đẹp đẻ hết mức. Nàng chưa bao Điö được 
tắm trong một phòng tắm lộng lẫy và thuận tiện như 
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ỏ đây. Nàng cũng chưa từng bao giồ được dự một 
bữa tiệc vói những món ăn ngon và mới lạ như ỏ đây. 
Trong khi nàng ăn, tiếng đàn ca từ đâu vắng đến nghe 
như không cách bàn ăn của nàng bao xa, nhưng không 
tài nào nhìn thấy một ai cả. Cứ xem cung cách sống 
của chủ nhân toà lâu đài và cách đối xử với nàng, 
Psikhê đoán chắc người chồng mà nàng chưa biết mặt 
hẳn không phải là một con quái vật. Biết đâu đó, 
chồng nàng chẳng phải là một con người xinh đẹp, 
tài năng và lịch thiệp như nàng hằng mơ ước. 
Nhưng nàng cũng không sao biết được mặt người 
chồng. Chàng chỉ đến với nàng khi màn đêm đã buông 
xuống và ra đi trước khi trồi sáng. Điều đó khiến nàng 
vẫn cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc. Một 
tối kia người chồng thân yêu vô hình, vô ảnh nói với 
nàng bằng một giong nghiêm nghị : 
~ Hai người chị ruột của em lên ngọn đồi lúc em 
ra đi khóc thương nhó em thảm thiết. Nhưng dẫu thế 
nào cháng nựa ta cũng không cho em được gặp mặt 
các chị. Nếu không, em sẽ gây cho ta một cực hình 
và em sẽ chẳng còn được sống ö trên đòi này nữa. 
Psikhê hứa vâng lòi chồng song nàng không sao 
nén được nổi nhó thương hai chị. Cứ nghĩ đến hai chị 
đang mòn mát trông chò mình, khóc thương mình 
trên ngọn đồi hoang vắng là Psikhê lại nhó đến cha 
mẹ, nhó đến cuộc sống đông vui, ấm cúng bên những 
người thân thích trước kia. Và nàng nước mất tuôn 
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trào khóc thương cho số phận mình. Nàng cú thế sùi 
sụt cho tói tối hôm sau khi người chồng vô hình vô 
ảnh của nàng về. Những lời an ủi và sự vuốt ve, âu 
yếm của chàng lại càng làm cho nàng tủi thân, chạnh 
lòng dau xót. Cuối cùng, người chồng phải nhượng 
bộ : ˆ 
- Thôi được, ta cho phép em gặp lại hai chị. Hai 
chị sẽ đến đây thăm em. Nhưng ta nhắc lại để em 
biết, ngày em gặp lại hai chị cũng là ngày em chuẩn 
bị cho cái chết của mình dấy ! 

Ouypidông còn đặn đi dặn lại Psikhê không được 
nghe theo lòi xúi giục của ai mà -định tâm tìm cách 
biết mặt người chồng. “... Ngày mà em biết mặt ta - 
Chàng nói - Cũng là ngày chúng ta xa cách nhau vĩnh 
viễn... Psikhê hứa sẽ tuân theo lồi căn đặn của chàng, 
không dám đơn sai một gang một tấc. Trong khi 
Psikhê mừng rõ thì người chồng buồn râu nghi đến 
một tưởng lai không hay sẽ xây ra vì chuyện viếng 
thăm này. Đêm hôm đó nưọn gió Dêphia đưa hai 
ngưi chị tói thảm cỏ bên bỏ sông. Và sáng hôm sau 
hai người chị vào trong toà lâu đài thăm em gái. Nói 
sao được hết nổi vui mừng cảm động của ba chị em 
khi gặp lại nhau. Psikhê đã chờ hai chị với bao nhiêu 
hồi hộp và khi hai chị đến, nàng reo lên mừng rõ, 
xiết ôm hai chị trong vòng fay, nước mắt trào ra vì 
sung sướng. Nàng dẫn hai chị đi thăm toà lâu đài 
khoe với hai chị những đô đạc sang trọng, quý giá, 
thuận tiện. Nàng mỗi hai chị những bữa ăn thịnh soạn. 
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Hai chị của Psikhe được nghe tiếng đàn ca du đương 
trong khi ăn, được thưởng thức đủ mọi thú của ngon 
vật lạ.. nhưng cậu em, chồng của Psikhe, thì suốt từ 
lúc hai người chị tói không thấy mật đâu. Lúc đón 
cũng không có, bữa ăn cũng không. Điều này khiến 
hai người chị của Psikhê thắc mắc. Psikhê chỉ còn 
cách bịa ra chuyện chồng mình bận một cuộc đi sản 
với bạn bè trong một khu rừng cách đây khá xa từ 
mấy hôm nay. Tiệc tàn, ngày hết, Psikhê gửi quà vẽ 
biếu mẹ cha và tặng hai chị nhiều báu vật. Hai người 
chị ra về với nỗi niềm sung sướng đã gập lại em, được 
biết em sống hạnh phúc. Họ cũng hoàn toàn vừa lòng 
với cách tiếp đãi, cư xử của cô em. Tuy nhiên trong 
trái tìm của họ nảy ra một sự so sánh và thèm muốn 
cuộc sống của cô em. Đó là sự ghen tị xấu xa mà loài 
người đã mắc phải khiến cho các vị thần lĩnh vô CHỊG 
giận dữ. So sánh cuộc sống của họ vốn đã nổi tiếng 
là giàu sang, phú quý thì quả thật là một tròi một 
vỨC. Trong trái tìm họ bùng lên một âm mưu nham 
hiểm. 

Tếi hôm đó. chồng của Psikhê lại căn đặn vợ một 
lần nữa, rằng ba chị em như thế đã gặp nhau rồi, đủ 
rồi, rằng từ nay trỏ đi không nên và cũng không cần 
thiết mời hai chị tói viếng thăm lần nữa, rằng nếu tói 
thăm lần nữa sẽ rất nguy hiểm... Psikhê vâng vâng dạ 
dạ, hứa tuân theo lồi đặn của chồng. Nhưng chỉ ít 
bữa sau nàng lại nần nì xin chồng cho hai chị tới thăm 
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mình. Chồng nàng lúc đầu tỏ ra dứt khoát không chấp 
nhận. Nhưng trước vẻ mặt giận dối, âu sầu, giọt ngắn 
giọt đài của nàng thì cuối cùng chàng đành phải tuân 
theo ý vợ. Thì ra cái sự khóc của đàn bà cũng là một 
sức mạnh... súc mạnh tai hoạ cho thế gian, tuy chuyện 
xưa không thấy kể Dót và các vị thần linh bỏ một 
“hạt giống khóc" vào trong cái hộp Păngđor. Ngọn gió 
Dêphia lại đưa hai người chị tới thăm em. Trong câu 
chuyện hàn huyên lần này, hai người chị tỏ ra rất băn 
khoăn, thắc mắc về sự vắng mặt của cậu em rể, Psikhê 
lần này cũng tỏ ra-úng túng. Nàng không biết biện 
hộ thế nào cho sự vắng mặt của người chồng mình. 
Một người chị bèn ghé vào tai nàng nói : - Có lẽ 
đúng như löi truyền phán của thần Apônlông đấy ! 
Cậu ấy là một con máng xà, một giống yêu quái. Vì 
thế cậu ấy không dám ra mặt tiếp chúng tôi. 

Người chị kia bèn chêm vào : 

- Cô không biết gì hết ! Sao mà cô cạn nghĩ làm 
vậy. SÓm muộn rôi cũng có ngày giống yêu quái ấy 
nó hiện nguyên hình nuốt cô vào bụng. Người sao lại 
có thể sống chung với mãng xà đòi đời kiếp kiếp được. 

Những lời nói đó làm bùng lên trong trái tìm Psikhê 
một nổi hồ nghi, một sự io âu khôn tả. Bao nhiêu hy 
vọng và tưởng tượng về người chồng vắng mặt của 
ràng, mà nàng do không được thấy, đã hình dung ra 
chàng là một người xinh dẹp, tài năng và lịch thiệp, 
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nay bỗng sụp đổ. "... Hình như những lời nói của hai 
chị là đúng - Psikhẻ nghĩ thế - Nếu không, chồng 
mình tại sao chi gặp mình vào lúc đêm khuya và ra 
đi trước khi tròi sáng. Còn ban ngày ban mặt ta chẳng 
bao giỏ được gặp chàng. Đúng là chàng sọ gặp ta vào 
khi tröi sáng sẽ lộ ra cái hình thù góm ghiếc của 
chàng !. Psikhê nghĩ thế và ngồi thừ ra một hồi lâu. 
Bỗng dưng nàng khóc nấc lên, vừa khóc, vừa nói với 
hai chị : | 

- Các chị ơi ! Có lẻ đúng như thế đấy. Anh ấy 
chẳng giáp mặt với em lúc ban ngày ban mặt bao giò. 
Các chị bảo em phải tính sao bây giò? Em đến chết 
mất thôi ! 

Đây chính là lúc hai người chị chỏ đợi. Họ ra vẻ 
đăm chiêu suy nghĩ lo tìm một lối thoát cho em. 
Nhưng thực ra câu trả lòi đã được chuẩn bị từ lâu. 

- Cô cứ giấu kỹ ö trong phòng cô một cái đèn và 
một con dao thật sắc, thật nhọn. Lừa cho lúc hắn ta 
ngủ say cô thấp đèn lên và cầm dao thọc cho bắn 
một nhát. Nhó thọc vào chỗ hiểm ấy, tim hay cổ thì 
hấn mới chết ngay được. Chỉ có cách ấy thì cô mói 
cứu được mình khỏi bị nuốt. Xong việc các chị đến 
đón cô về ở vói các chị. Chị em ta sống chết có nhau. 

Và các chị của Psikhê lại nhỏ gió Dêphia đưa về. 
Còn Psikhê ö lại với biết bao giằng xé, giông bão trong 
trái tim. Giết chàng ư? Chàng đối xử vói ta không có 
điều gì đáng chê trách, chàng là người chồng yêu mến 
thân thiết của ta, có lẽ nào ta lại.. Không, không ta 
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không thể giết chàng. Nhưng nếu chàng là một con 
quái vật thì sao? Không giết nó thì nó cũng giết mình. 
Nhưng ta đã trông thấy con quái vật này đâu? Lấy gì 
làm bằng có rằng chàng, một con người yêu mến ta 
rất mực, tôn trọng ta, đối xử với †a không hề mang 
dấu vết gì của thói thô bạo, hoang đã lại là một con 
quái vật? Cứ thế những ý nghí như vậy vật lộn với 
nhau trong trái tìm Psikhê. Cuối cùng, khí chiều hết 
thì cuộc đấu tranh giữa chúng cũng tạm thời ngã ngũ. 
Psikhê không dám làm cái việc tày đình giết chồng, 
nhưng nàng phải làm một việc : xem thử xem chàng 
đích thực là thế nào là người hay là một con quái 
vật? 

Đêm hôm ấy ch cho lúc chồng ngủ say, Psikhê 
cố sức bình tâm, lấy hết súc can đảm và nghị lực ra, 
châm lửa thắp đèn. Nàng rón rén tay cầm đèn đi lên 
đến chỗ giường chồng nằm. Nàng nhìn vào con người 
đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Nàng suýt kêu 
trời lên. Không, không là một con quái vật mà là một 
chàng trai tuấn tú, xinh đẹp khác thường, đẹp đến nối 
_ mà nàng, trong cả những giấc mø cũng chưa bao giỏ 
tưởng tượng nổi ra một chàng trai đẹp đề, cân đối, 
cường tráng đến như thế. Nàng quỳ xuống bên giường, 
ghé sát đèn vào, cúi xuống nhìn cho rõ khuôn mật 
chồng hơn. Sung sướng, hồi hộp, nơm nóp lo âu khiến 
cho đôi tay nàng run rẩy. Và trong khi nàng vừa cúi 
đầu xuống thì những giọt dâu nóng bỏng từ chiếc đèn 
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cũng nghiêng theo và rót xuống vai người chồng. Chồng 
giật mình tỉnh dậy. Chàng nhìn thấy ngọn đèn sáng 
trong tay vọ mình. Psikhẻ đã không giữ lòi hứa, không 
trung thực, không tin chàng. Không một lòi từ giã, 
_ chàng như một luồng gió, vụt ra di. 

Psikhê vứt đèn đuổi theo chàng. Nàng vừa chạy 
vừa gọi chàng, nức nỏ. Nàng không thấy chàng, nhưng 
nàng cứ đuổi theo trong đêm đen, quên hết mọi nỗ; 
hiểm nguy. Chàng nói lại cho nàng biết, mình là 
Quypiđông và chàng rất đau buồn khi phải từ giã 
nàng vì "Tình yêu chẳng thể nào có được khi không 
có lòng tin và sự trung thực !". Chỉ nói với lại mấy lời 
ngắn ngủi như thế rồi Quypiđông biến mất. Psikhê 
bàng hoàng, suy nghĩ : ".. Chồng mình là vị thần Tình 
yêu † Trồi † Sao lại dại dột đến thế, đến không tin 
chàng. Chàng bỏ ra đi rồi, chàng ra đi mãi mãi chăng? 
Dù thế nào đi nữa ta cũng phải tìm bằng được chàng. 
Vĩ tình yêu của ta đối với chàng. ta sẽ đị khắp cùng 
trời cuối đất để tìm chàng. Ta sẽ vượt qua mọi gian 
truân, thử thách để tìm bằng được chàng và nói với 
chàng, nếu như đời ta thiếu chàng thì ta, đến chết 
trong cô đón, giá lạnh". 

- Từ đó bắt đầu cuộc hành trình của Psikhê đi tìm 
Quypiđông. Psikhê đi đâu, tìm ö đâu? Nàng cũng 
không biết nữa. Nhưng nàng chỉ biết có một điều là 
nàng yêu chàng thắm thiết và nàng phải đi tìm bằng 
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được chàng, nàng tin rằng nhất định nàng sẽ tìm được 
chàng. Không một khó khăn, trỏ ngại nào làm nàng 
từ bỏ tiếng nói chân chính đó của trái tìm. 

Còn chàng Quypiđông bị vết bỏng ở vai vì thế 
chàng phải bay về ngay nhà để xin mẹ chữa giúp. Thế 
là "cháy nhà ra mặt chuột”, bấy giờ nữ thân Vênuyx 
mới biết con trai mình đã chẳng thi hành lệnh của 
mình mà lại còn yêu Psikhê. Bục mình hết chỗ nói, 
nữ thần Vênuyx bỏ mặc cậu con trai đang đau đón 
vì vết bỏng, khoá chặt của phòng nhốt Quypiđông lại 
và ra đi tìm nàng Psikhê. Vênuyx quyết tìm bằng được 
Psikhê để trùng phạt nàng vì cái tội đã gây ra nối 
đau đón cho con mình và nỗi tức giận cho mình, 
đường đường la một bục thần linh. ` 

Nàng Psikhê. đau khổ trong bước đường phiêu bạt 
hết nơi này đến nơi khác đi tìm chồng đã không quên 
câu xin các vị thần tha thú cho tội lỗi của mình, giúp 
đỡ mình đi tìm lm„ được Quypiđồông. Nhung các vị 
thân, vị nào cũng lảng tránh vì só gây ra chuyện phiên 
phức với Vênuywx. ".. Chẳng được cái gì lại mang vạ 
vào thân... chỉ bằng cứ chuyện ai mặc người ấy..., đó 
là ý nghĩ của các vị thần cao cả của thế giói vĩnh 
hằng. Psikhê không xin được một lời chỉ dẫn, phán 
truyền nào của thân thánh cả. Cuối cùng nàng thấy 
chỉ còn cách là cầu khấn nữ thân Vênuyx, xin nữ thân 
nguôi giận và xin nguyện làm tôi tó cho nữ thân. Và 
Psikhe quyết định không đi tìm Quypiđông nữa mà 
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đi tìm Vênuyx. Lại những ngày đi mỏi gối chồn chân, 
đầm mưa giải nắng. Lại những ngày đi vượt núi xuyên 
rùng, đói cơm, khát nước. Mặc, những khó khăn đó 
chẳng thể làm Psikhê nản lòng. Nàng tự nhủ với 
mình :.. Ta yêu chàng chân thành và chung thưỷ. 
Tình yêu chân chính của ta cho ta sức mạnh. Nếu 
như chẳng may ta có chết đi trước khi Đãp được chàng 
thì điều đó cũng giúp ta để chàng hiểu thấu tấm lòng 
trong sáng của ta...". Và Psikhê đi với niềm tin sẽ gặp 
được Vênuyx, sẽ xin được nữ thần tha thứ cho mình. 
Cuối cùng và tất nhiên là như thế, họ đã gặp nhau. 
Vì một nữ thần không thể nào lại không tìm được 
người con gái trần thế, vì người con gái trân thế quyết 
tìm bằng được nữ thần. 

Gặp Psikhê, Vênuyx cười một cách khinh thưởng 
và thách thức. Nữ thận bảo nàng : 

- Trời ! Sao con dấn thân vào một công việc vô 
hy vọng đến như vậy? Con định đi tìm người chông 
mà con đã chẳng tín yêu chàng, người chồng đã bị 
con làm bỏng nặng tưởng chết mất rồi ấy, nó chẳng 
buồn gặp lại nữa đâu ! Dù sao thì con cũng phải biết 
mình biết người chứ. Con, ta nói thật, xấu đến nỗi 
cháng đứa nào nó lấy đâu, chẳng đứa nào nó yêu 
đâu. 

Psikhê đáp lại lời nữ thần : 

- Hỡi nữ thần Vênuyx có sắc đẹp không a! sánh 
nổi ! Xin nữ thần hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này 
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đã đem lòng kính yêu Quypiđông. Bỏi vì một người 
trần thế phàm tục không thể nào lại kết duyên với 
một vị thần bất tử. Đó là luật lệ khắc nghiệt của các 
vị thân đã ban xuống cho thể giói loài người đoản 
mệnh, trừ phi các vị thần gia ân cho phép. Nhung dù 
sao con cũng kính yêu chàng Quypiđông muôn đời 
bất tù. Vì tình yêu của chàng con sẵn sàng chịu đựng 
mọi gian truân thử thách. Xin nữ thần hãy cho phép 
con được gặp chàng. 

Nữ thần Vênuwx nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng nhưng 
trong lòng thâm cảm phục : 

- Được, ta sẽ xem nhà ngươi có thể chịu đựng được 
những gì có thể chuộc được cái tội phạm thượng. 

Nói rồi nữ thần Vênuyx lấy một nắm hạt gạo, hạt 
mì, hạt đố, hạt ngô... trộn lại với nhau và bảo Psikhê 
phải nhặt tách riêng chúng ra không được để sót, để 
lẫn hạt nào. Công việc phải làm xong trước khi mặt 
trỏi tắt nắng. Nói xong Vênuyx ra đi, 

Psikhê ngôi lại một mình với đống hạt lẫn lộn. 
Nàng thỏ dài suy nghĩ, không biết từ đâu mà lại nảy 
ra trong óc vị nữ thần này cái trò thử thách ác nghiệt 
như thế này ! Và làm sao lại có thể ẩn giấu những ý 
nghĩ độc địa, xấu xa trong một vị nữ thần đẹp đẻ, 
kiều điểm đến thế. Nàng biết làm thế nào bây giờ? 
Cho dù nàng có đến mười mắt, mười tay thì cũng 
không thể hoàn thành cái công việc này trước khi mặt 


trời tất nắng. Nhưng điều mà người trần thế không 
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đồng cảm được với Psikhê, các vị thần không xúc động 
trước số phận đáng thương của Psikhê, thì loài vật lại 
thông cảm, cái giống bé nhỏ nhất trong thế gian lại 
thông cảm. Những con kiến bé bỏng, cần cù, lắng 
nghe được câu chuyện của Vênuwx với Psikhê, đã xúc 
động đến rơi nước mắt và bảo nhau đến giúp đõ 
Psikhê : "..Anh chị em øi¡ ! Hãy giúp người thiếu nữ 
xinh đẹp và đau khổ này ! Mau lên để trước khi tắt 
nắng nàng hoàn thành được công việc nữ thần Vênuyx 
giao cho...” Các chú kiến bé bỏng bảo nhau như thế. 
Và hàng đàn hàng lũ, hết đợt này đến đọt khác kéo 
đến làm việc hăng say, cần cù. Chẳng mấy chốc loại 
hạt nào đã được tách riêng ra loại hạt ấy không hề 
sót, lẫn một chút nào. Vênuyx trỏ lại nhìn thấy công 
việc Psikhê đã hoàn thành lại càng thêm căm túc. Nữ 
thần bảo Psikhê : "Chưa hết đâu". Vênuyx cho Psikhê 
_ một miếng vỏ bánh mì để ăn bữa chiều và ra lệnh 
cho nàng đêm nay phải ngủ dưới đất. Còn Vênuyx 
thì trỏ lại căn phòng hương thơm ngào ngạt. ngủ trên 
đệm ấm, giuòng êm. Nằm trên giường Vênuyx nghỉ 
cách hành hạ Psikhê. Nũ thân phải bắt Psikhê chịu 
đụng nhiều thủ thách, gian khổ nữa, sao cho cái sắc 
đẹp lộng lẫy đáng ghét kia mau chóng tàn phai thì 
nàng mới hả giận. Nũ thần còn phải lo nhốt chặt 
Quypiđông trong phòng sao cho nó không ra ngoài 
gặp lại Psikhê. Và như thế thì đấu cho Quypiđông có 
gấp lại Psikhê thì lúc đó Psikhê chẳng còn xinh đẹp 
như xưa nữa. Có thể sắc tàn, fDP. 0P. 00động 
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chẳng còn yêu con bé ấy nữa. Và nữ thần Vênuyx 
vẫn là vị thần có sắc đẹp lộng lẫy nhất, tuyệt diệu 
nhất không biết đến vẻ tàn phai của tuổi già. 

Sáng hôm sau, nữ thần Vênuywx giao cho Psikhê 
phải thực hiện một công việc cực kỳ nguy hiểm. Đó 
là việc đoạt lấy những sợi len vàng trong nơi ở của 
con cừu có bộ lông vàng. Đàn cừu này Ỏ trong những 
bụi cây vô cùng rậm rạp và gai góc mọc ngay sát bỏ 
một con sông sâu. Psikhê phải lặn lội tói đó, sục vào 
nơi ö của nó để lấy những sợi len vàng về. Khác với 
những con cừu bình thường, lũ cừu có bộ lông vàng 
này rất hung dữ. Một người con gái chân yếu tay mềm 
như Psikhê, không một thứ vũ khí phòng thân, theo 
Vênuyx nghĩ, chắc chắn nếu không chịu bó tay trỏ vê 
thì cũng thí mạng vô ích. Nhung cũng như lần truóc, 
sự tính toán của Vênuyx lại không đúng. Psikhẻ, sau 
một cuộc đi dài, mệt mỏi gần như kiệt sức, đã lần 
tìm tới còn sông có những bụi cây vô cùng rậm rạp 
và gai góc mọc Ở ngay sát bỏ. Đúng trên cao nhìn. 
Psikhê muốn lao ngay xuống và chạy thẳng vào bụi 
cây rậm rạp kia để đoạt lấy những sợi len vàng, chấm 
đứt chuỗi ngày đau khổ. Nhưng khí nàng đang ngồi 
nghỉ cho lại sức thì bổng đâu một tiếng nói thủ thị, 
nhỏ nhẹ văng vắng đến tai nàng : "..Nàng ơi ! Xin 
nàng chó vội ! Những con cừu này không hiền lành 
như chúng ta tưởng đâu. Nhiều người đà Đa mang vì bu 
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nó. Nàng hãy chò cho đến lúc chiều tà, chúng rời bụi 
cây ra bð sông nghỉ uống nước, khi ấy nàng cứ bình 
tính vào tận nơi mà gõ những sợi len vàng bám mắc 
vào gai ra..". Psikhê lắng nghe và biết đó là tiếng nói 
của một cây sậy bấy yếu, Nàng thầm cảm ơn chú cây 
bé bỏng đó và theo lời đặn của chú, nàng đã lấy được 
những sợi len vàng mang về cho Vênuyx. Vênuyx nhận 
báu vật nhưng trong lòng lại nảy ra một ý đồ nham 
hiểm mói. Nữ thần bảo : 

- Lại có ai đó giúp cô làm việc này chứ gì ! Chứ 
mình cô thì làm gì nổi cái công việc phi thưởng đó. 
Thôi được, ta sẽ giao cho cô một việc nữa để cô lại 
có địp chúng tỏ răng mình là người có trái tim kiên 
định. À, mà chính cô cũng đã từng nói mình là con 
người như thế kia mà. Thế này nhé, việc này hơi khó 
đấy. Cô có nhìn thấy dòng nước đen đang đổ từ trên 
ngọn núi cao kia xuống không? Đó là đầu nguồn của 
con sông Xtích, một con sông vô cùng khủng khiếp. 
Có hãy đến đầu nguồn đó múc vê cho ta đầy một 
bình nước này.. 

Psikhê lại cắn răng chịu dụng, ra đi. Làm sao mà 
có thể vượt được nhũng dốc núi thẳng đúng, đá tai 
mèo trùng trùng điệp điệp như một lưỡi cưa khổng 
lồ thế kia để đến tận đầu nguồn múc một bình nưóc? 
Lại còn những tảng đá rêu trón và thác đổ xuống 
mạnh như sấm sét? Có thoát chết khi đi, lấy được 
nước thì khi về cũng đến võ mất bình, què quặt. Tuy 
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thách. Một con đại bàng động mối tù tâm bay đến 
nhận giúp đõ Psikhê. Nó cắp chiếc bình bay đi và 
chẳng mấy chốc đã trỏ về đặt chiếc bình đầy nước 
trưóc mặt Psikhê. 

Nhưng Vênuyx vẫn không tha người thiếu nữ Psikhê 
xnh đẹp. Nữ thần lại giao cho nàng phải thực hiện 
một công việc nữa, một công việc khó khăn và nguy 
hiểm gấp bội phần những công việc trước. Nữ thân 
giao cho Psikhê một cái hộp và bảo nàng xuống vương 
quốc của thần Pluytông (thần thoại Hy Lạp Hađex) 
gặp nàng Prôderpin (thần thoại Hy Lạp Perxêphôn) 
cầu xin nàng ban cho một chút sắc đẹp của nàng bỏ 
vào đó, trong cái hộp. Nữ thân Vênuyx dặn Psikhê 
phải van xin Prôderpin tha thiết, phải nói sao cho 
Prôderpin biết và thông cảm vói tình cảnh của Vênuyx 
hiện nay là đang rất cần mà không may lại mắc bận 
vào việc sản sóc đứa con bị ốm. hơn nữa trong người 
cũng vì thế mà mệt mỏi nên không đi được. Vũng tin 
vào nghị lực của mình và sự giúp đó của những người 
tốt bụng, Psikhê lại ra đi, tìm đường xuống thế giói 
của thần Pluytông. Nàng hỏi hết người này đến người 
khác nhưng chẳng ai biết đường mà chỉ cho nàng cả. 
Một chiếc tháp cổ của một luỹ thành hoang phế thương 
ngưöi con gái dặm trưởng mòn mỏi bước chân đã gọi 
nàng đến và ân cân chỉ bảo cho đường xuống thế giói 
âm phủ. 
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Truốc tiên nàng phải đi vào một lỗ hồng cực kỳ 
to lón và sâu thẳm vào trong lòng đất. Nàng cú thế 
đi mãi cho đến khi gặp một con sông chấn ngang 
trước mật, nàng sẽ phải đi qua đó để đi tiếp. Nhưng 
dừng sợ. Ö bồ sông có một con đò và người lái đò 
_ là lão Kha rông lầm lì và nghiệt ngã. Nàng cứ bước 
xuống đò và đưa cho lão ta một đồng tiền là lão chỏ 
nàng sang bên kia sông. Từ đây có một con đường 
thẳng tấp dẫn đến cung diện của Prôderpin. Gác cổng 
là con chó ngao Xerber ba đầu dữ tộn, cổ chó là một 
lũ rắn độc lúc nào cũng ngóc đầu lên tua tủa phun 
phì phì. Nàng cú bình tâm đi đến gân nó và vứt cho 
nó một chiếc bánh ngọt. Thế là nó để cho nàng đi. 

Psikhê chân thành cám ơn ngọn tháp già tốt bụng 
hiểu biết thông thạo lắm chuyện của thế gian. Bây 
giồ chỉ còn việc lo liệu những thứ cần thiết cho cuộc 
hành trình đi vào thế giới của những linh hồn là xong. 
Đểu đó chẳng có gì đáng gọi là khó khăn. Và nữ 
thần Prôderpin cũng chẳng tỏ ra chút gì là khó tính. 
Ngược lại nàng tỏ ra rất vui lòng khi được giúp đÖ 
thăm hỏi tới Vênuyx, và còn nhồ Psikhê chuyển lời 
thăm hỏi tói Vênuyx, chúc cậu con trai cưng của 
Vênuyx chóng bình phục. 

Câm chiếc hộp kín đựng sắc đẹp, không, không 
phải tất cả sắc đẹp của Prôderpm, mà chỉ có một 
chút thôi, Psikhê vô cùng sung sướng trỏ về thế giới 
dương gian, nghĩ đến phút được Vênuyx cho gập lại 
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Quypiđông. Nàng chắc rằng đây là thử thách cuối cùng 
mà nàng phải chịu đụng. Nghĩ miên man hết chuyện 
này sang chuyện khác, Psikhê nghĩ đến cái hộp : "...Sắc 
đẹp nhu thế nào mà nữ thần Prôderpin lại có thể bỏ 
vào trong cái hộp này, mà không phải tất cả hoặc 
nhiều nhận gì cho cam, chỉ vừa đủ bỏ vào chiếc hộp 
nhỏ bé. Không rõ nó hình thù thế nào?". Psikhe cầm 
cái hộp lắc lắc. Không thấy có tiếng động gì chứng tỏ 
trong hộp có chứa đựng một thú gì đó. "Nếu nó là 
bột hay là hạt thì thế nào cũng có tiếng động. Hay 
nó là sáp chăng?- Sáp như sáp ong ấy thì có thể lắc 
mạnh cũng không thấy gì. Chi bằng ta cứ mỏ quách 
ra xem. Chác chẳng việc gì...". Psikhê nghĩ thế. Xem 
cái hộp đựng một chút sắc đẹp của nàng Prôderpin 
ra sao và nếu được thì hẳn rằng mình phải lấy một 
chút của cái chút ấy để bồi đắp, sử dụng cho sắc đẹp 
của mình. Quypiđông sẽ sung sướng biết bao khi pặp 
lại vợ rhình vói sắc đẹp rực rõ hơn xưa, hấp dẫn hơn 
xưa. Psikhê mỏ hộp. Thật lạ lùng ! Thất vọng hoàn 
toàn ! Một chiếc hộp không, chẳng được mảy may 
một thú gì gọi là có. Tuy nhiên có một thứ mà Psikhê 
không thấy. Đó là một luồng hơi lạnh, thứ âm khí 
nặng nề cửa thế giới người chết, bốc lên. Và chỉ một 
lát sau Psikhê thấy trong người ngây ngất, đúng không 
vững nữa. Nàng gục ngã xuống chìm vào trong một 
_giấc ngủ triền miên vì đã hít thö phải thứ âm khí nặng 
nề đó. Đúng vào lúc tình cảnh nguy ngập này thì, may 
thay, thân tình yêu Quypiđông xuất hiện, Viết đhMUNg 
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. của chàng đã lành. Và chàng khát khao muốn gặp lại 
Psikhê. Nhung cánh của phòng đã khoá chặt. Chàng 
thấy chỉ còn cách phá cửa sổ mà đi. Và thế là chàng 
trai ra đi. Chàng không thể bóp chết tình yêu của 
mình, cam chịu nhốt trong phòng để được là người ` 
con vâng lời mẹ. Vã lại, sự thật khó ai giam giữ được 
Tình yêu vì Tình yêu ngay từ khi ra đòi đã có cánh. 
Quypiđông đã dùng đôi cánh của mình bay đi tìm 
Psikhê. Chàng tìm thấy nàng vào lúc nàng đang ngủ 
mê mệt, chiếc hộp vứt ö bên, lập tức chàng thu hồi 
giấc ngủ đang đè nặng trên mi mắt của Psikhê nhốt 
vào trong hộp, tiếp đó chàng dùng mũi tên nhọn của 
mình châm châm vào người Psikhê để đánh thức nàng 
dậy. Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của Psikhê. Nàng 
ôm lấy đầu chàng áp vào ngực vào miệng mỉm cười 
sung sướng mà nước mất tuôn trào, rôi nàng lại đẩy 
đầu chàng ra đưa hai tay vuốt vuốt lên khuôn mặt 
chàng, vầng trán cao đẹp và mái tóc mềm mại của 
chàng. Ba lần nàng làm như thế, ấp đầu chàng vào 
ngực mình thi cũng là ba lần những giọt nước mắt 
của nàng lã chã rơi xuống mái tóc của Quypiđông. 

. Quypiđông trách vợ đã quá tò mò để đến nối xảy ra 

tai hoạ. Và chàng giục Psikhê đem ngay chiếc hộp: về 
dâng cho nữ thần Vênuyx còn chàng phải ra đi ngay 

vì đang bận một công việc tối ư quan trọng và vô 
cùng khẩn cấp. Chàng nói với vợ : 

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau và chắc chắn rằng lần 
này chúng ta sẽ ö bên nhau mãi mãi. Ta sẽ gắn làm 
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sao cho từ nảy trỏ đi chẳng ai có thể chia uyên rẽ 
thuý được nữa. 

Quypidông đi đâu? - Chàng bay lên thế giói thiên 
đình để nhờ thần Duypiter can thiệp (thân thoại Hy 
Lạp : Dót). Có đưa chuyện này đến tai thần Duypiter 
thì nữ thần Vênuyx mới thôi không bày ra hết thử 
thách này đến thủ thách khác để hành hạ Psikhê. Chỉ 
có cách ấy thì hai vợ chồng mới có thể đoàn tụ với 
nhau. 

Quypiđông gặp thần Duypiter tưởng trình hết đầu 
đuôi câu chuyện và xin thần rộng lượng bao dung cho 
phép Psikhê được kết hôn với mình. Bậc phụ vương 
các thần và người trần thế sau khi nghe xong câu 
chuyện của Quypiđông liền cười và bảo : 

- Nhà: ngươi đã gây cho ta biết bao nhiêu chuyện 
lôi thôi, phiền hà, khổ sỏ hết chỗ nói, vì những mũi 
tên vô hình của nhà ngươi. Ta có lúc phải biến thành 
bò, thành ngỗng. thành thiên nga, thành những hạt 
mưa vàng... để điều để tiếng cho thế gió! thần linh và 
loài người, chính tại nhà ngưöi. Nhưng thôi, dù sao 
thì nhà ngươi cũng đã phải chịu đau khổ mặc dù nhà 
ngươi không tự bắn phát tên nào vào trái tìm mình. 
Như thế cũng là sự trùng phạt rồi. Ta sẽ giúp cho 
nhà ngươi được toại nguyện. 

Ngay sau đó thần Duypiter cho mời toàn thể các 
vị thần đến họp kể cả nữ thần Vênuyx. Đấng phụ 
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vương của thế giới thần thánh và loài người lên tiếng 
trưóc : 

- Ta được biết thần Quypiđông đã đem lòng yêu 
mến và ăn ö với một người con gái trần thế là Psikhê. 
Nữ thần Vênuwx vì thế bắt người con gái phải chịu 
đựng cảnh chia ly, đày đoạ. Ta muốn chấm dút sự 
bất công đó và tác thành cho họ. Ta cũng muốn 
các chư thân ban cho nàng Psikhê đặc ân được trở 
thành bất tử để được sánh ngang với các chư vị 
thần linh. Vậy các chư thần có chủ kiến gì xin cú 
tự nhiên bày tỏ. 

Các vị thần đều đồng thanh tán thưởng thiện ý cao 
cả của đấng chí tôn chí kính Duypiter công mình. 
Thần Merquya (thần thoại Hy Lạp : Hermex) dược 
lệnh xuống trần đưa nàng Psikhê lên cung điện trên 
thiên đình. Đích thân thần Duypiter ban cho nàng 
rượư thánh và thức ăn thần để nàng trỏ thành bất tử. 
Một đám cưới võ cùng trọng thể kết thúc cho số phận 
gian truân của nàng Psikhế. Nữ thân Vênuywx lúc này 
tỏ ra hài lòng, hoàn toàn hải lòng, vì đã có một vị 
nữ thần đẹp không kém gì mình nhiều lắm làm nàng 
dâu. Thật là một kết thúc trong ấm ngoài êm, vưi vẻ 
cả. Người xưa kể, nghe đâu từ đó trỏ đi, nữ thần 
Vênuyx cũng bận việc chồng con, gia đình cũng như 
thần Quypiđông lại càng bận rộn hơn với chuyện gia 
đình, vớ con nên cả hai người ít có thối gian xuống 
trần gây ra những vụ "đau tim”, "điên đầu” cho những 
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người trần thế. Tuy nhiên vẫn có lúc xuống và vì vậy 
vẫn còn khá nhiều người trần thế chúng ta phải chịu 
dụng nỗi vất vả, gian lao và đau khổ trong "tỉnh 
trưởng”. 

Psikhê tiếng Hy Lạp nghĩa là "con bướm”, "tâm 
hồn". Thần thoại cổ xưa thể hiện "tâm hồn” bằng hình 
ảnh con chím, hoặc khói bay, hơi nước. Vào thế kỉ 
V-IV tr.cn xuất hiện hình tướng mới vê "tâm hồn" 
con bướm hoặc người thiếu nữ xinh đẹp có đôi cánh 
bướm. Sau này vào quãng thế kỷ HH, sau c.n, một nhà 
văn La Mã tên là Apuyle, chắc răng dựa vào chuyện 
cũ. đã thể hiện "tâm hồn" thành một ngưõi thiểu nữ 
xinh đẹp. bị đau khổ, đày đoạ vì tình duyên song trải 
qua bao nhiêu thử thách thần kỳ, người thiếu nữ đó 
cuối cùng đã chiến thắng. bảo vệ được tình yêu. Truyện 
Quypiđông và Psikhê như đã kể trên đây nằm trong 
tập Biến hoá của ông. Tuy viết vào thời kì khá muộn 
4ú này song tác già không hề làm mất đi cái thần 
của câu chuyện thần thoại cổ muốn nhận thức mỘI 
hiện tượng của thế giới bên trong của con người. Và 
hoàn toàn tự nhiên và bình thưởng, câu chuyện nói 
lên khát vọng của nhân loại muốn có cuộc sống hài 
hoà trong đời sống tình cảm. Thật là sâu sắc và ý nhị 
biết bao, cuộc hành trình gian nan vất vả của Tình 
yêu tìm đến với Tâm hồn rồi Tâm hồn lại phải đến 


tìm Tỉnh yêu. Lòng tin trong sắng, sự trung thực. ý 
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chí quyết tâm muốn bảo vệ tỉnh yêu chân chính đã 
hàn gắn lại được những gì rạn nứt đã đưa Tâm hồn 
về với Tình yêu. Còn Tình yêu thì không thể là Tình 
yếu khi không có Tâm hồn, không gắn bó với Tâm 
hôn vì thế Tình yêu phải tha thứ và tìm lại bằng được 
Tâm hôn và đấu tranh cho Tâm hồn được vĩnh viễn 
gắn bó với Tình yêu. 

Truyện cổ ngày xưa là như thế. Còn ngày nay, hình 
như Quypiđông và Psikhê đã biến hoá vào CUỘC đời 
mỗi con ripưöi trần tục chúng ta. Vì thế mà không 

mấy người trong chúng ta thoát khỏi cuộc hành trình 
gian khổ, vất vả của Quypiđông và Psikhê. Và cũng 
không nhiều người lắm đạt được niềm hạnh phúc hài 
hoà như Quypiđông và Psikhe. Vì thế nên mới có câu 
chuyện này, huyện thoại này. Và huyền thoại này vẫn 
còn có lý do để tiếp tục sống. 
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THẦN THỌ RÈN HỆPHAIXTÔX 


Thng các vị thần tối cao trên đỉnh Olanhpo. 
thân Thợ Rèn Hêphaixtôx(1) có một số phận 

khá hẩm hiu: thần, dáng người không đẹp, khuôn mặt 
chẳng xinh, lại mang tật ö chân, đi cà nhắc cà nhót. 
Thế giỏi thần thánh và thế giới loài ngưới thưởng gọi 
là vị thân Chân thọt. Nữ thân Hêera thường gọi là 
"thắng con què của mẹ", Hêphaixtôx là con của Dót 
và Hêra. Nhưng có chuyện kể rằng, Hêphaixtôx chỉ 
là con của Hêra thôi chứ không phải là con của Dót. 
Vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Nguyên do là 
nữ thần Hêra tức khi với chuyện thần Dót không cần 
đàn bà mà vẫn sinh ra được con, sinh nữ thần Atêna 
từ trong đâu ra cho nên Hêra phải "trổ tài" sinh 
Hêphaixtôx mà không cần đàn ông, không dính líu 
đụng chạm gì đến Đói. Xét kỹ chuyện này... có chỗ 
thân thoại quá. Bỏi vì như ta biết, một người có công 
(1) Hiêphaixtôx, thần thoại La Mã : Vuleain, tiếng 

Nga : GeFcst, Ifest. 
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"đỡ" cho Atêna là Hêphaixtôx. Chính vị thần Thọ Rèn 
chân thọt này theo lệnh Dót, giáng một nhát búa thật 
lực vào đầu Dót khiến cho đâu Dót nứt toác ra, nh 
đó nữ thân Atena mới có đường mà... nhẩy ra. Vậy 
thì nếu Hêphaixtôx sinh sau Atêna do cái sự tức khí 
của Hêra thì ai là người "đỡ' cho Atêna? Chúng ta 
ghí nhận một sự "khảo dị" như thế để đi đến kết luận 
rang, vấn đề thời gian trong thần thoại không hề đặt 
ra đối Với trí tưởng tưởng nghệ thuật- không tự giác 
của nhân dân thời cổ. Chúng ta sẽ mất công vô ích 
nếu chúng ta đi tìm xem Điônidôx sinh trước hay sau 
Hêraclex. Nêôptôlem con của Akhin sinh vào lúc nào 
mà di tham gia cuộc chiến tranh Toroa một cách 
“bằng vai phải lứa" với các vị tướng thuộc thế hệ 
Akhin. Vì lẽ đó trong khoa phonclor học có khái niệm 
"thời gian thần thoại" để phân biệt đối lập lại với khái 
niệm "thỏi gian lịch sử". Chúng ta có thể ghi nhận 
thêm một môtip của truyện cổ, sự sinh nỏ thần kỳ 
không cân bất nguôn từ tác động của người đàn ông. 
Trong giá tài truyện cổ của thế giới Hy Lạp và ung. 
Cận Đông không thiếu gì những môtip như thế. Chắc 
chắn rằng kỳ tích, phép màu "Sự thụ thai thanh 
khiết (1) Đức mẹ Đồng Trinh sinh ra Chúa Hài Đồng 
trong thân thoại Thiên Chúa giáo có họ hàng xa gần 
gì đó với những chuyện tương tự như Dót sinh ra 
Atêna, Hêra sinh ra Hêphaixtôx trong mối quan hệ 


(1) Conception immaculéc, tiếng Nựa : nepo rochnoe 
Zachatie. 
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“đơn phương” như thế. 

Chuyện Hêphaixtôx đích thực do ai đẻ ra đã lôi 
thôi như vậy. Đến chuyện cái chân què của Hêphaixtôx 
cũng không kém phần rắc rối. Người xưa kể lại rằng, 
sau khi sinh nó, nữ thần Hêra thấy đứa con mình 
hình thù xấu xí quá. lại thọt chân, bực mình, cầm luôn 
tháng bé quảng ngay xuống trân. Hêphaixtôx từ chín 
tầng mây rơi xuống ... vương quốc của thần Pôdêiđông. 
Các nữ thân Órinômê và Thêtix đón được đứa bé đưa 
về cung điện của vị thần già Ôkêanôx tóc bạc. Họ đã 
chăm nom nuôi nẵng, dạy dỗ chú bé thành người... 
đúng ra là thành thần. Tuy bẩm sinh xấu xí, chân thọt 
nhung được cái Hiêphatxtôx lại sáng ý, khéo tay, học 
một biết mưỏöi. đặc biệt là khoẻ mạnh cho nên đứa 
con quẻ của Hiêra đã trỏ thành thân Thọ Rèn tài giỏi. 
Hèêphaixtôx đã rèn nhiều đô trang sức quý giá cho 
cho hai nữ thân nuôi nẵng mình. Chàng được hai nữ 
thần rất mến và cả thế giới đại dương của vị thần già 
Okêanôx đầu bạc trọng vọng. Tuy vậy trong lòng chàng 
vẫn không vui. Chàng nuôi dưỡng một mối thù ghét 
ấm ức với nữ thần Hẻra, người mẹ đã không thương 
yêu chàng mà lại hát hủi chàng. Chàng nảy ra ý định 
trả thù mẹ. Hêphaixtôx bắt tay vào việc. Chàng rèn 
một chiếc ghế tựa bằng vàng tuyệt đẹp, chạm trổ tỉnh 
vi, gửi lên thiên đình làm quà biếu mẹ. Nữ thần Hêra 
nhận tặng phẩm trong lòng rất đối sung sướng. Bội 
vì ngoài thân Dót ra thì không ai có được chiếc ghế 
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quý giá và công phu đến thế. VỊ thân uy nghĩ và đường 
bệ, đấng mẫu hậu của cả thế giới thần thánh và loài 
người phải có cái phế cho xứng hợp với danh giá chứ ! 
Cho nó tôn thêm danh giá chứ ! Hêra tưởng tướng 
ra khi mình ngồi vào chiếc ghế tuyệt tác ấy, mọi vị 
thần sẽ thấy nàng oai nghiêm biết chừng nào. Nàng 
thích chiếc ghế đẹp để ấy hơn cả mọi đô trang sức 
cho nên nàng nhầm tưởng răng chiếc ghế sẽ đem lại 
cho nàng nhiêu giá trị hơn cái giá trị thực của nó là 
để ngồi. Than ôi ! Nàng có ngỡ đâu ngay cái giá trị 
để ngôi của nó cũng không có nữa. Hêra vừa ngồi 
vào ghế bỗng đâu từ tay ghế, chân ghế, chỗ dựa bung 
ra những sới dây xích. dây xích cũng bằng vàng, quấn 
chặt trói chặt nàng vào phế. Hẻra la hét ầm lên và 
giây giụa trong chiếc ghế. Các nữ thần tuỳ tùng chạy 
xô đến gõ cho nàng nhung không sao gö được. Các 
nam thần thì thỏ đài, lắc đầu quây quậy. Chẳng ai 
chặt được những sói đây xích ấy ngoài ngượi làm ra 
nó. vị thần Thợ Rèn chân thọt Hêphatxtôx. Chỉ có 
cách duy nhất gõ được đẳng mâu hậu ra là triệu 
Hêphanxtôx †ừ dưới cũng điện của Ôkeanôx lên. 
Thần Hermex, người truyền lệnh không chậm trễ 
của thế giới Ôlanhpø, ngay tức khắc lên đường. Với 
đôi dép có cánh, thân bay vụt nhanh khỏi cung điện 
Ôlanhpo và đi, chạy nhanh hơn cả mây gió thổi trên 
bầu trồi bao la. Thần đi xuống mặt đất rồi từ mật 
đất phì nhiêu thân ra bò biển. Và thần chạy nhanh 
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trên mặt biển bao la, như muốn chạy thì với những 
con sóng tươi cười. Hermex chạy trên mặt biển rồi 
xuống tận đáy sâu tìm vào chiếc hang nơi Hêphatxtôx 
ngày đêm cặm cụi làm việc với đôi bàn tay khéo léo 
tỉnh xảo của mình. Hlermex đến, trân trọng mời 
Hêphaixtôx lên thiên đình cỏi bỏ xích xiềng cho Hêra, 
mẹ chàng, vị nữ thần chúa tể của các thần và người 
trần thế. Hermex tha thiết, khẩn khoản thuyết phục 
Hêphaixtôx nhưng chẳng thể nào lay chuyển được. 
Trái tim ương bướng của Hêphaixtôx vẫn nuôi giữ 
một mối oán hòn đối với người mẹ đã sinh ra mình. 
Thần Hermex bất lực đành phải nghĩ ra một kế : mồi 
vị thân rượu nho Điônidôx tói, Điônidôx vốn là một 
vị thần tính khí vui vẻ. xỏi lỏi cho nên vừa tói cửa 
hang của Hêphaixtôx đã cưới nói bô bô : 

- Chào ông anh khập khiếng của tôi. Ông anh ơi ! 
Ông anh làm gì mà ngày đêm căm cụi thế, Nghĩ tay 
cái đã. ta làm với nhau một châu cho nó thấu hiểu 
cái sự đỐi. 

Thế là Hêphaixtôx chạm cốc. mỏ đầu cuộc hội ngộ 
bằng vài tuần rướu nho. chén chú chén anh. chuyện 
anh. chuyện chú, thật thú vị. Điônidôx khê khả vỗ vai 
Hêphaixtôx và bảo : 

- Tôi cú nghĩ từ cái cục vàng, thỏi đồng chăng khác 
chí cục đất. hòn đá vô tích sự. Thế mà vào tay ông 
anh nó lại ra những cái khien, cái mũ trụ, áo giáp hộ 
tâm. rồi cốc vại. bình dựng. thạp lón. thạp nhỏ đẹp 
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đế, tỉnh vi thì quả thật là tuyệt đỉnh của sự văn minh 
rồi. Ấy là ông anh còn thọt đấy. Chứ giá mà ông anh 
lành lặn như người ta thì chưa biết thế nào mà nói. 

Hêphaixtôx cầm lấy bình rượu nho nâng lên rồi lại 
đặt xuống. gật gù tiến lời : 

- Cám øn chú quá khen anh. Nhưng anh tưởng cứ 
như cái quả nho có là cái quả nho trên cây, chín ăn 
chỉ ngọt thôi, thế mà chú mày làm thế rào nó thành 
thứ nước uống vào vừa ngọt lại vừa tê lÊ, CAY Cay, 
chua chua. ngây ngất, choáng váng cả đầu óc, nóng 
bừng cả người lên thì... thì là một sự đại tuyệt đỉnh 
Của văn mính nữa rồi. Cũng là quả nho mà ra cả, thế 
mà tiệc tùng, hội hè. vui buồn chẳng ai đem nho ra 
mà mỗi nhau thay cho cái thứ nước nho của chú mày 
cả. May mà chú mày chỉ làm có một thú nước nho 
đặc biệt ấy. Chứ mà chú mày làm đủ các thứ nước 
từ các quả khác nữa thì khéo thân thánh và loài ngưöi 
chỉ uống với ngủ suốt ngày. 

Đến đây thì mọi người hẳn đoán được kết quả của 
bữa rưộu này là như thế nào. Hêphaixtôx líu lưỡi lại, 
không biết trời đất là gì nữa. Hermex và Diônidôx 
vực chàng ta lên lưng một con lừa và dẫn chàng về 
cung điện Ôlanhpo. Đi theo Hêphartôx và Điônidôx 
là các nàng Mênad (Ménades) và các nàng Thiađ 
(Thyades) tay cầm gậy tiếcxo (Thyrse) vừa đi vừa nhây 
múa, la hét cuồng loạn. Các thân Xatia thô lố cũng 
say mềm vừa đi vừa  à ca hát, múa tay phôi cuồng, 
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tay cảm đuốc tay gõ thanh la. Đám ruốc của bầu 
đoàn thê tử thân Điônidôx với con lừa lắng nhắng chỏ 
trên lưng vị thần Hêphaixtôx say mềm cú thế tiến vào 
cung điện Olanhpo. Đến đây thì Hêphaxtôx không 
thể nào từ chối được việc phải làm. Chàng ra tay, chỉ 
loáng một cái là nàng: Hêra thoát khỏi chiếc ghế xiềng 
xích. Nữ thân Hêra tù đây không hắt hủi đứa con quẻ 
quật nữa mà cho nó ở lại thế giới Ôlanhpø. Còn 
Hêphaitôx cũng chẳng nuôi giữ mối oán hồn với 
ngư: mẹ nữa. 

Một chuyện khác kể rằng : Hêphaixtôx chẳng hề 
bị Hêra hắt hủi bao giỏ. chàng bẩm sinh ra là một vị 
thân đẹp dẽ. Chàng rất yêu mẹ và Hlêra cũng rất yêu 
con. Đối vói đứa con do chính mình đẻ ra, Hêra chẳng 
khi nào hắt hủi. Nàng chỉ ghét cay ghét đắng những 
đứa con do thần Dót lắng nhàng với người khác sinh 
ra. Như chúng ta đã biết, hai vộ chồng Dót và Hêra 
sống với nhau tuy nói chung là tốt đẹp song cũng hay 
xẩy ra những phút bất hoà. Thân Dót có thói quen 
của một vị thần tối cao. trong nhiều lúc thường tỏ ra 
tối nóng nấy, không chịu thua kém vọ. hơn nữa lại 
có thói xấu nạt nộ và dùng vũ lực để trấn áp sự rỉa 
rói của Hêra. Vào những lúc ấy, Hêphaixtôx rất khó 
chịu, rất bực với bố. Có một lần Hêphaixtôx không 
thể nín nhịn được, đã đứng về phía mẹ bênh vực rne 
và chê trách bố, Thân Dót đang cón bực lại càng bực 

hftps:/tieulun.hopto.org. 


thêm liền sấn đến, túm lấy cổ Hêphaixtôx dấn xuống, 
rồi cầm hai chân xách ngược lên, quảng đánh vèo một 
cái tù cung điện Ôlanhpø xuống trần, Hêphaixtôx rồi 
tù thế giới Ôlanhpø cao vòi với xuống trần nhưng 
không phải xuống biển khơi hay đất bảng mà rơi 
xuống một hòn đảo, người thì bảo rợi vào tận trong 
lòng núi Etna(]), người thì bảo rơi xuống đảo Lemnôx. 
Vì là một vị thần bất tử, được nuôi dưỡng bằng những 
thức ăn thần và rượu thánh nên Hêphatxtôx không 
thể chết được. Chàng chỉ bị què. Nguồn gốc của cái 
tật chân thọt là ở chuyện bị Dót quảng xuống trần 
chú không phải bẩm sinh, đã thế lại bị rơi tụt hẳn 
vào trong lòng đất, Hêphaixtôx vói tài năng của mình 
đã sáng chế ra một cái lò rèn khổng lồ và đêm ngày 
thụt lửa thối lò rèn các thú Vũ khí, dụng cụ tinh xảo, 
đẹp đẻ. Cùng múp việc rèn vói Hêphaixtôx có các 
người khổng lồ Xiclốp. Những Xiclốp này theo người 
xưa kể, chính là ba Xiclốp đã từng bị Crônôx giam 
xuỐng âm ty. địa ngục. Đót đã giải phóng chúng để 
có lực lượng chống lại Crônôx và củ chúng đến giúp 
đỡ, phụ rèn cho Hêphaixtôx. Nhưng có chuyện lại kể 
những Xiclốp này là do Hêphaixtôx "tuyển mộ” được 
Ö trong lòng các núi lửa. Chúng vốn là thợ rèn nhưng 


(1) Etma. tên một ngọn núi lừa ö Đông Bắc đảo Xin. 
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tay nghề không thạo, không giỏi bằng Hêphatxtôx. 
Dưới sự điều khiển của vị thần Thọ Rèn chân thọt, 
các Xiclốp rèn vũ khí cho các vị thần và các đũng sĩ, 
anh hùng. Trong số các phụ rèn này có Piracmông(1) 
và Acamax(2) nổi tiếng hơn cả. Vì lẽ đó cho nên ngày 
nay, "Xiclốp" chuyển nghĩa, ngoài nội dung "người 
khổng lồ" còn có nghĩa "thọ rèn" (không phổ biến 
lắm). Do những chiến công vĩ đại ấy, thần Dúót lại 
phục hồi cho Hêphaixtôx, trỏ về thế giới Ôlanhpø và 
được liệt vào hàng ngũ mười hai vị thần tối cao. 


Hêphaixtôx là.vị thân hữu ích nhất cho thế giỏi 
Ôlanhpo. Đây cũng là người thọ rèn duy nhất lo việc 
xây dụng, kiến thiết, trang trí cho đời sống các vị thân 
được thêm phần văn mình và đẹp đẽ. Hêphaixtôx làm 
một cái lò rèn khổng lồ với bao điều kỳ điệu ö ngay 
trên thiên đình. Với chiếc bể thân thánh. vị Thọ Rèn 
chân thọt này chẳng phải dùng đôi tay nhọc nhân thổi 
hơi cho nó. Chàng chỉ đến bên chiếc bẻ ra lệnh và 
thổi nhẹ một cái. Thế là chiếc bế chẳng cần người 
điều khiển cứ lên lên, xuống xuống, thì thụt thôi hơi 
lim cho lò rèn của chàng lúc nào cũng cháy đỏ. 
Hêphaixtôx với chiếc búa, chiếc kìm suốt ngày cặm 
cụi đập đập gõ gõ trên chiếc đe khổng lồ. Chàng rèn 

'(1) Piracmon, tiếng Hy Lạp : cái đc. 


(2) Acamas, tiếng Hy Lạp : không biết mệt. 
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và dựng Xây cho các vị thân Olanhpo một cung điện 
bằng vàng, xây dựng cho mình một cung điện bằng 
- vàng, bằng bạc và bằng đồng. Người xưa kể lại rằng 
chàng lấy một nữ thần Duyên sắc- Kha rít làm VỚ tên 
là Aglaê. Nhưng như trên chúng ta được biết, chính 
nữ thần Aphrôditj mới là vỘ của chàng. Chàng đã 
khổ sỏ biết bao vị người vợ quá đẹp này. Cô ta chẳng 
chung thuỷ với chàng. Và chàng cứ tự giày vò mình 
bằng những ý nghĩ tự tỉ, thất vọng vì nối mình, số 
phận dành cho một khuôn mặt chẳng xinh đẹp lại 
còn mang thêm cái tật thọt chân. Sự ghen tuông đã 
thổi lửa vào trái tim chàng. Chàng rắp tâm bắt quả 
tang đôi gian phu dâm phụ để kiện với các vị thần. 
Chàng bàng đôi tay khéo léo của mình đã rèn một 
tấm lưới sắt tỉnh vị chăng trên mái nhà. Thần Chiến 
tranh Arex quen thói trăng hoa lần mò đến tư thông 
với Aphrôdito, Up một cái. tấm lưới xắt được giấu kín 


trên mát nhà chụp xuống. Hẻphaixtôx kêu gaO Các vị 
thần đến chúng kiến cảnh xấu xa, ô nhục này và phân 
xử cho mình. Arex sẻ phải nộp tiền chuộc tôi. Thần 
Pôdêiđông phải đứng ra bảo lãnh, nếu Arex không 
nộp phạt thì mình sẽ phải nộp thay. Chỉ đến khi ấy 
Hêphaixtôx mới chịu kéo tấm lưới lên, tha cho cả anh 
và ả, 

Tuy thân hình xấu xi nhưng Hẻphaixtôx được các, 
vị thần hết sức mền YÊU Và quý trọng, vì chàng đã 
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làm ra biết bao đồ trang súc quý giá, bao dụng cụ 
cần thiết cho đời sống các vị thần và chàng rất tận 
tâm phục vụ các thân. Thường sau khi làm việc xong, 
tắm rửa sạch sẽ, Hêphaixtôx với đôi chân khập khiếng 
bước vào dự tiệc với các thân linh. Chân đã thọt nhưng 
chàng lại chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Chàng cứ lăng 
xăng chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác và 
cùng với Hêbê và Ganimed rót rượu và dâng thức ăn 
cho các vị thân. Những lúc ấy, các vị thần rượu say 
ngà ngà, nhìn chàng cà nhắc, cà nhót đi đi lại thì họ 
phá lên cười. Chẳng ai nhịn được kể cả thần Dót. 
Các vị thần đều cười sảng khoái, hể hả và cười mãi, 
cười mãi cho đến tận khi tiệc tan, cạn chuyện mới 
thôi. Trong anh hùng ca của Hôme đã miêu tả cảnh 
tưởng vui vầy, hể hả, thoải mái của các vị thân khi 
thấy Hêphabdtôx chạy lãng xăng hết bàn tiệc này đến 
bàn tiệc khác. Vì thế có điển tích : "Tiếng cười 
Hôme"(1) để chỉ tiếng cười không bao giồ nhịn được. 
sàng khoái, hả hề. cười phá lên. âm vang lôi cuốn. Từ 
đó. định ngữ “Hóme” chuyển nghĩa chỉ sự phong phú. 
Những bữa tiệc (kiểu) Hôme: những bữa tiệc linh 
đình. thịnh soạn. 

Hêphaxtôx là vị thân lửa. nhưng lửa ở trong lòng 
đất. Với trí tưởng tượng thần thoại, người xưa đã giải 
thích hiện tượng lửa trong lòng đất phụt lên. Không 


(l) Le rire homérique, tiếng Nga : Gomcricheskil 
smeckh. 
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phải là những ngọn núi lửa như hiện nay chúng ta 
hiểu biết và giải thích bằng những lý lẽ này khác. Đấy 
là những lò rèn của thân Thớ Rèn Hêpharxtôx. Từ 
thần lửa ở dưới đất đến thân Thợ Rèn là một sự suy 
luận gần nhất, một mối liên hệ tất yếu trực tiếp nhất 
dường như không thể nào tránh được. Lửa ö dưới 
đất- Núi lùa - Lò rèn - Thần lửa ở dưới đất - Thần 
Thọ Rèn, đó là cái tư duy lô gích của tưởng tướng 
thần thoại. Nhưng còn cái chân thọt của thần Thọ. 
Rèn. Cũng hơi lạ vì sao một vị thần có tài năng nhụự 
thế mà người xưa lại bắt phải chịu một thân hình xấu 
xí? Điều này gắn với sự phân công lao động trong xã 
hội. Thưởng thì những người có súc khoẻ mới đảm 
đang được công việc cày bừa trông trọt nặng nhọc. 
Còn những người tàn tật, súc khoẻ kém thì làm lao 
động thủ công, thứ lao động cân đến sự khéo léo tính 
tế nhiều hơn là cần đến súc lực. Hêphaixtôx chính là 
vị thân của nghề thủ công trong công xã thị tộc, Và 
không rõ đây có phải là một sự suy điễn quá mức 
không. Trong ánh lửa bâp bùng, lung nh, chồn vön 
của những đống lửa, của cái lò rèn, những người cổ 
xưa đã tưởng tướng ra như vị thần lửa của họ với 
bước chân đi cà nhót cà nhắc đang đến với họ, đang 
đem ngọn lủa của nghề thủ công rọi sáng vào cuộc 
đöi tăm tối của họ. Đây không phải là ngọn lửa phá 
hoại gây ra những tai hoạ trong đời sống. Cũng như 
không phải ngọn lửa mà Prômêtê đã đoạt được của 
Dót đem xuống cho loài người - ngọn lửa như nguồn 
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năng lượng đầu tiên mà loài ngươi phát hiện được, sủ 
dụng được nguồn gốc của văn hoá, văn mình, kỹ thuật. 
Dây là ngọn lửa của công nghiệp luyện kím và công 
nghiệp có khí của xã hội công xã thị tộc. Chính vì lẻ 
đó mà HêphaixtÔx tuy thân hình xấu xí nhưng lại là 
một vị phúc thần của nhân dân Hy Lạp. Người xưa 
thể hiện hiện tướng Hêphaixtỏx là một ông già đầu 
đội mũ hình tháp, râu ria bờm xöm, thân hình to 
khoẻ, dáng thô, tay cầm bứa hoặc cầm kìm. Hêphaixtôx 
đã sáng tạo ra nhiều thứ, trong đó tác phẩm kỳ công 
nhất, tuyệt diệu nhất là Cái khiên của Akhin. Chàng 
đã từng đem ngọn lửa của mình giúp Akhin chiến 
thắng thân sông RE HT DAUD! trong cuộc chiến tranh 
thành Toroa. 
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NỮ THẦN ĐÊMÉTER() 
VÀ NÀNG PERXEÊPHÔN(2) 


Thông thế giói các thân thánh, nàng IĐêmêter tuy 
không có sức mạnh và quyền thế lón lao như 

Dót. Hêra. Pôdeiđông. Hadex nhưng lại được người 
xưa hết sức trọng vọng, sùng kính. Có lẻ sau vị thần 
Thọ Rèn Hêphaixtôx ra thì Đêmêter là vị thân không 
ây ra cho người trần thế một ta) hoạ nào, mà lại còn 
bạn cho họ biết báo nhiêu là phúc lợi Cũng phải 
nhắc đến nữ thân Hexchii cho khỏi bất công, Nàng 
cũng không hè gieo một tai hoạ nào xuống cho những 
người trãn thế song nàng cũng không đem lại cho họ 
những phúc lợi lón lao. Nàng là vị thần bếp lửa gia 
đình. Đêmẽter là con của Trăng Crônôx và Titanid 
Rêa. Nàng là một nữ thần Đất. Nàng ban cho đất 
đai sự phì nhiêu để mùa màng được tươi tốt, cây cối 


(1ỳ Déméter, thân thoạt La Mã : Cérẻs. 
(2) Perséphone, thần thoại La Mã : Proserpinc. 
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được sai quả. Vì thế Đêmểt&r thường được gọi là nữ 
thần Lúa Mì. Hạt lúa mì từ khi gieo xuống đất, có 
nảy mâm được hay không, bông lúa có chắc, có mẩy 
không... đó là công việc của người làm ruộng cũng 
như của nữ thần Đêmêter lo toan, săn sóc. Nữ thần 
Đêmêter có một ngưõi con gái đuy nhất tên là 
Perxêphôn, một người con gái duy nhất cũng là ngưỡi 
con gái đẹp nhất trong số các thiếu nữ con cái của 
các vị thân. Đó là con của Đêmêt@ với thần Dót. 
Chuyện người con gái của Đêmêter là nàng Perxêphôn 
bị thần Hadex bất cóc đưa xuống dưới âm phủ làm 
vỏ, đã gây nên bao đau khổ cho ‡2êmếter và bao rối 
loạn cho đöi sống thiên đình và người trần thế. May 
thay cuối cùng nhö đấng chí tôn, chí kính, chí công 
mình Đót phân xủ, cho nên mọi việc mói trỏ lại hài 
hoà, êm thấm. Chuyện xảy ra như sau : 

Vào một buổi đẹp tröi. nữ thần Perxêphôn cùng 
các chị em. những tiên nữ Nanhphø dạo chơi trên 
đông nội. Vui chân. các nàng kéo nhau đến thung 
lũng Nida đây hoa thơm cỏ lạ ở vùng Mêgar. Thật ít 
có nơi nào lại có khung cảnh thần tiên như nơi này, 
đủ các thứ hoa, muôn sắc hoa đua nhau mọc, đua 
nhau Kkhoe vẻ đẹp và hương thơm của mình. Từng 
đàn bướm trôi bông bênh từ cụm hơa này sang cụm 
hoa khác. Ong mật lóp lóp đi đi, vê về trong tiếng ca 
yêu đòi và cần mẫn. Các tiên nữ đua nhau đuổi bướm 
hái hoa. Nàng Perxephôn. người con gái yêu dấu của 
nữ thân Đêmêter vĩ đại: say sưa vui chơi cùng chị em. 
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Nàng có biết đâu số phận của nàng đã được Đót định 
đoạt. Thần Hađex, vị thần của thế giới âm phủ, phàn 
nàn với Dót về cái thế giói mình phải đảm đưỡng, cai 
quản. Toàn là những bóng hình vật vờ, những linh 
hồn đã thoát khỏi thể xác, buồn rầu, khóc than ! Biết 
lấy ai làm vợ? Những thiếu nữ sống Ở các ngôi đền 
của người trần thế chẳng ai muốn lấy một người chồng 
dù có là một vị thần quyền thế được cai quản cả một 
thế giói- quanh năm suốt đời sống ỏ đưới âm ty địa 
ngục. Dót quả thật trước những lời khiếu nại của ngưỜi 
anh ruột cũng khó nghĩ. Không lo cho Hađex một 
người vọ để hắn yên tâm cai quản cái thế giói mà 
mình đã phân chia thì cũng phiền. Hắn mà bỏ đi, trỏ 
về Ôlanhpơ hay lên trần thế sống với loài người thì 
đảo lộn hết mọi trật tự. Cuối cùng thân Dót thoả 
thuận với Hađex, cho Hadex bắt Perxêphôn về làm 
vỌ. Và sự việc đã điễn ra chỉ trong nháy mát, bởi vì 
từ khi được thần Dót ung thuận, Hađex ngày đêm 
đối theo tùng bước đi của Perxêphôn. Được biết, 
-Perxêphôn cùng bạn bè đang say xưa vui chơi trong 
thung lũng đầy hoa thơm cỏ lạ. thần Hađex tức tốc 
đến ngay gặp nữ thần Dất Gaïa vĩ đại, xin nữ thần 
cho mọc lên ỏ chỗ Perxêphôn đang vui chơi một bông 
hoa cực kỳ đẹp đề và thơm ngát. Nữ thần Đất Gaia 
. đã theo lời thỉnh cầu của Hadex. Perxephôn đang vui 
chơi bông ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ một 
cây hoa nom rất lạ, xưa nay nàng chưa từng trông 
thấy. Nàng đi đến gần-xà đưa tay 1a vít cành hoa 
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xuống ngắt. Bỗng nàng thấy người hãng đi một cái 
như sa chân xuống một vũng lội. Thần Hadđex đã làm 
cho đất nứt ra dưới chân nàng và nàng rơi xuống lòng 
đất đen trong vòng tay của Hađex. Perxephôn chỉ kịp 
thét lên một tiếng kinh hoàng. Mặt đất lại khép lại, 
lành lặn như cũ. Thần Hađex bế Perxêphôn lên cỗ 
x€ ngựa của mình, cỗ xe có những con ngựa đen bóng 
nhưng từ bánh xe cho đến càng xe đều bằng vàng 
sáng chói hay bằng đồng đỏ rực. Và chỉ trong nháy 
mắt cỗ xe đã đưa nàng Perxêphôn về cung điện của 
thần Hadex. Thế là thần Hađex được một ngưỜi VỌ 
và nũ thân Đêmêter mất cô con gái yêu dấu và xinh 
đẹp. 

Tiếng thét kinh hoàng của Perxêphôn đội vang đến 
tận trời cao. Ö cung điện Ôlanhpø, nữ thần Đêmêter 
nghe thấy tiếng thét ấy. Cả núi cao, rừng sâu, biển 
rộng nhắc lại tiếng thét ấy như muốn bảo cho Đêmêter 
biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với nàng. Nghe tiếng 
thét của con, Đêmêter rụng röi cả chân tay. Nàng vội 
vàng röi cung điện Ôlanhpơ xuống trần tìm con. Như 
một con đại bàng, giống chim bay nhanh nhất trong 
tất cả các loài chim, Đêmêter từ trời cao lướt xuống, 
đi tìm con khắp mặt biển rộng, khắp mặt đất đai, 
khắp các ngọn núi cao, khắp các cánh rừng sâu. Nàng 
gọi con đến khản cả hơi, mất tiếng : "Per... xẽ... phôn !" 
'Per.. xê.. phôn". Nhưng đáp lại tiếng gợi của nàng 


chỉ là những tiếng :”Per... xẻ... phôn" vang vọng, buồn 
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thảm. Đêmêter đi tìm con suốt chín ngày, chín đêm. 
Chín ngày không ăn, chín đêm không ngủ, và cũng 
không tắm rửa gội đầu, chải tóc khiến cho thân hình 
nàng tiều tuy, hao mòn. Chín ngày không ăn, chín 
đêm không ngủ, Đêmêter cứ đi lang thang hết nơi 
này đến nơi khác gọi con, kêu gào than khóc, vật vã. 
Nàng hỏi rùng cây, rừng cây lắc đầu trả lõi không 
biết. Nàng hỏi núi cao, núi cao cũng ngø ngác không 
biết nói gì. Nàng hỏi biển khơi thì biển khơi trả lời 
nàng băng tiếng thỏ dài thương cảm. Còn đất đen thi 
im lặng nhìn nàng, thấm khô những dòng nước mắt 
xót xa, đau khổ của nàng đang lã chã tuôn rơi. Cả 
đến những tiên nữ Nanhphø cùng dạo chơi với 
Perxephôn buổi sáng đẹp trời ấy cũng không biết gì 
hơn ngoài việc nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của 
Perxephón. Chín ngày chín đêm như thế... Đêmêter 
với tấm lòng của một người mẹ.chăng quản ngại vất 
và gian lào đã đi tìm đứa con gái yêu dấu. độc nhất 
của mình. Sang ngày thứ mười. khi cỗ xe của thân 
Mặt trời Hêeliôx động mối từ tâm bèn gọi DĐêmẽter 
li và kể cho nàng biết đầu đuôi câu chuyện vừa qua. 
Bỏi vì không có chuyện gì xảy ra trên mặt đất này 
mà không lọt vào con mất của vị thần Mặt tròi. Chẳng 
ai giấu giếm được điều gì với vị thần có cỗ xe vàng 
chói lọi này (Chính Hêliox đã mách cho vị thân Thọ 
Rèn chân thọt biết. cô vọ Aphrôdito của anh ta hay 
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đi ngang về tắt với thần Arex). 

Biết chuyện nữ thân Đêmê€ter vô cùng cảm tức thần 
Dót.. Nàng không trỏ về thế giới Ôlanhpø để đảm 
đương công việc của mình nữa. Nàng, từ nay trỏ đi 
sẽ sống mai danh ẩn tích dưới trân, trong thế giới của 
những người trần đoản mệnh. Nàng thay hình đổi 
dạng thành một bà già mặc áo dài đen và cú thế đi 
lang thang hết nơi này đến nơi khác. Và cho đến một 
ngày kia nàng đặt chân tới Elodix (1). Sau một chặng 
đường đài, mệt mởi. Đêmêter tới ngồi xuống một 
phiến đá bên đường. nghỉ cho lại sức, bên cạnh một 
giếng nước. Chẳng một người trân thế nào lại có thể 
nhận ra bà cụ mặc áo dài đen này là nữ thân Đêmêter 
kính yêu của họ. Người ta chỉ có thể nói dây là một 
bà lão hành khất hay một bà cụ già trông trẻ hoặc 
quản gia cho một nhà nào. Trong lúc Đêmềter ngồi 
nghỉ thì từ đâu bốn cô thiểu nữ đi tới giếng nước. Bốn 
cô nom xinh xắn và chẳng hón nhau bao tuổi. Nhìn 
thầy một cụ già mệt mỏi ngồi nghỉ. các có liên chạy 
tói hỏi thâm. 

- Cụ ơi ! Cụ đi đâu mà có một mình thế này? Cụ 
không sỹ thú dữ và những kẻ ác tâm hay sao? Hay 
cụ đi đâu với các anh các chị ấy nhưng vì một lẽ gì 
đó bị lạc đường? Hay cụ không còn con cái để giúp 
đỡ cụ trong lúc tuổi già này? Ôi ! Thần Dót và các 


(1) Élcusis. một khu vực trong vùng đồng bằng Attich 
cạnh) Àtcn. 
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vị thần bất tử đã đem lại cho loài người biết bao điều 
tốt đẹp sao chẳng ban cho tuổi già súc khoẻ và sự 
ấm no để an ủi loài người đoản mệnh khốn khổ chúng 
ta. 

Đêmêter cất bàn tay run rẩy, nắm lấy tay một thiếu 
nữ, trả lời : 

- Cám ơn các cơn đã thương tuổi già ! Các con đã 
hỏi thì già này kể cho các con nghe rõ cảnh ngộ của 
già thật không may. Gia đình và các con cháu của 
già đều bị lũ cướp bể bắt. Chúng đem bán mối người 
mỗi nơi. May thay đến lần chúng đem già đi bán thì 
già trốn thoát được. Và bây giồ già lạc bước tới đây. 
Xin các con hãy vì thần Dót và các vị thần bất tử 
giúp già trong cơn hoạn nạn. Ô đô thị này, Ö xứ sở 
này, già chẳng quen biết một ai, chẳng có ai là người 
thân thích. Cầu xin các vị thần Cực lạc ban cho, nhũng 
thiếu nữ tốt bụng như các con, một người chồng xứng 
đáng, tài đức vẹn toàn, 

Các thiếu nữ nghe Đêmêter kể xong, ai nấy đều 
mủi lòng thương cảm. Họ nói với cụ gi : 

- Cụ di, xin cụ cứ yên tâm ! Khách lạ và những 
người sa cơ lõ bước là do thần Dót đưa lại cho loài 
người chúng ta để thủ thách trái tim những người trần 
đoản mệnh. Xứ sở này và đô thị này xưa nay vẫn đón 
tiếp những người xa lạ với tấm lòng nhân hậu và quý 
khách. Chúng con xin mời cụ về IHhù,cItúBgieonobung 
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xin cụ hãy chö cho một lát để chúng con về nhà xin 
phép cha mẹ. 

Nhũng thiếu nữ nói xong, chạy vội lại giếng kín đầy 
nước rồi đội về nhà. Một lát sau họ trỏ lại đón cụ 
già, Mêtanira (Métanira), mẹ của các thiếu nữ, là vỌ 
của nhà vua Kêlêôx (céléos) trị vĩ ö mảnh đất Êlodix, 
đá đón tiếp Dêmêter với tất cả tấm lòng quý TEƯỜI, 
trọng khách, kính già yêu trẻ vốn là truyền thống 
thiêng liêng bất di bất dịch của người dân Hy Lạp. 
Đêmêter theo chân các thiếu nữ vào nhà Mêtanira 
và cậu con trai luôn bám bên mẹ đã đứng đón sẵn 
Ò cửa. Theo bước chân Đêmêter một luồng ánh sáng 
ùa vào nhà làm cho căn nhà bỗng bừng sáng lên như 
một buổi rạng đông đưa ánh sáng rọi vào. Mêtanira 
cảm thấy kính phục và chen lẫn chút sọ hãi. Nàng tự 
bảo : “Các con tạ đã đón về nhà một bà già không 
phải người thường. Có thể cụ là một vị thần cao cả 
ỏ chốn Ôlanhpd xuống trần để thủ thách trái tim 
những người trân thế..". Mêtanira kính cẩn mỗi 
Đêm€ter ngồi vào chỗ sang trọng nhất, nhưng nữ thần 
khước từ. Nữ thân cũng không dùng mật ong pha 
TƯỢU vang do tay các nữ tỳ dâng mà uống nước lúa 
mạch pha với vài giọt bạc hà. Đó là thứ nước giải 
khát của những thọ gặt vào ngày mùa. Con khát đã 
nguôi, nữ thần Đêmêter đưa tay ra đón lấy đứa bé 
trong lòng Mêtanira. Nữ thần ôm đứa bé vào lòng và 
tỏ ý muốn xin được làm người nhũ mẫu, chăm nom, 
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nuôi nấng đứa bé. Nữ thân nuôi đứa bé, chú 
Đêmôphông rất khéo tay. Chú bé lớn như thổi khiến 
cho đôi vợ chồng Kelêôx và Mêtanira rất vui lòng. 
Họ có biết đâu trong khi ấp ủ đứa bé, nữ thần Đêmêter 
đã truyền cho nó hơi thỏ bất từ thiêng liêng của mình. 
Ban ngày Đêmête} nuôi đứa bé bằng những thức ăn 
thần, những thức ăn có chất bất tử nuôi các vị thần 
cho được bất tử. Còn ban đếm, Đêmêter chờ cho mọi 
người trong nhà đi ngủ, nàng lấy tã lót quấn chặt lấy 
đứa bé lại và đưa nó vào nung trong lò lửa rực hồng 
để làm cHo nó siêu thoát hết chất người trần tục, đoản 
mệnh. Mêtanira để ý thấy đêm nào Dêmêter cũng hí 
húi làm gì bèn rình xem. Trông thấy Đêmêter đặt con 
mình vào trong lò lửa, nàng sọ quá, hét lên. Đêmêter 
giật mình, kéo đứa bé ra khỏi lò lửa, giận di, quãng 
nó xuống đất ; _ : 

- Người thật là ngốc ! Hỏng việc của ta rồi. Ta 
muốn ban cho đứa bé này sự bất từ để nó có thể 
sánh ngang với các bậc thần thánh. Chỉ có tôi luyện 
như thế nó mói trỏ thành người gướm đâm chẳng 
thùng, dao chém không sỏn. Ta là nữ thần Đêmêter 
vĩ đại, người ban cho đất đai sự phì nhiêu, cho mùa 
lứa được đây hạt. Chính ta đem lại nguồn vui sướng, 
niềm hy vọng vào tương lai cho người trần thế và các 
vị thần. 

Thế là Đêmêter không che dấu tung tích của mình 
dưới hình dạng một bà già nữa. Nàng trỏ lại một nữ 
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thần uy nghiêm với mái tóc vàng rưới như những bông 
lúa chín. Một luồng ánh sáng rực rõ từ thân thể nữ 
thần toả ra ngồi ngói. Còn từ mái tóc của nữ thần 
toả ra hướng thóm ngào ngại. 

Kêlêôx, Mêtanira và con cái cùng các gia nhân thấy 
vậy đều không ai bảo ai, kính cẩn quỳ xuống trước 
mật nữ thần, lòng đầy kinh dị: Nữ thần phán truyền 
cho mọi người biết, nếu con dân xứ này muốn được 
hưởng ân huệ của nữ thân, đất đai phì nhiêu, mùa 
màng tươi tốt, thì phải xây ngay một ngôi đền lón để 
thö phụng nữ thần. : 

Ngày hôm sau Kêlêôx triệu tập thân dân, truyền 
đạt lại nguyện vọng của nữ thần ]3êmêter vĩ đại. Mọi 
người đều hào hứng bắt tay vào việc và chẳng bao 
lâu đã làm xong một ngôi đền đẹp đẽ, uy nghị. Nữ 
thần Đêmẻter từ đó trấn tại ngôi đền và chế định ra 
các tập tục, lễ hội cho người dân Êlodix. Tuy nhiên 
nàng cũng không sao nguôi được nổi nhỏ thương người 
c0n gái vêu dấu, độc nhất của mình, nàng Perxephôn 
xinh dẹp bị thần Hadex bắt xuống âm phủ làm vo. 
Cũng từ khi Đêmêter trấn tại ngôi đền, hòn đá nữ 
thân ngồi khi giả dạng làm một bà già tới Êlodix được 
gọi tên là "hòn đá đau thương (1) và giếng nước cạnh 
đó được gọi tên là "giếng con gái (2). 

Lại nói về việc nữ thần Đêmêter rồi bỏ đỉnh 

(Ì) Tiếng Nga :kamen skorbi. 
(2) Tiếng Nga : kolodca ức V. 
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Ôianhpo, sống mai danh ẩn tích ö vùng Êlødix. Thần 
Dót khi tính toán, thu xếp cho Hađex lấy Perxêphôn 
đâ không lưỡng trước được hậu quả ghê góm xảy ra 
đối với thế giối thần linh và loài người. Từ khí nữ 
thần Dêmêter mất con, bỏ công việc đi tìm con và 
không trỏ về Ôlanhpø nữa, đất đai trỏ nên cần cối. 
mùa màng thất bát, cỏ xanh trên đồng không mọc, 
hạt gico xuống không nẩy mầm, mưa không thuận, 
gió không hoà, đất rắn chắc lại đến nỗi một đôi bò 
kéo không đi nổi một đường cày. Nạn đói từng bước 
từng bước đến, nay giết hết gia đình này, mai giết đến 
làng xóm khác, không có cách gì ngăn chặn được. 
Nước lụt còn đòi nhà lên đồi cao, cháy nhà thì đem 
nước đến dập, tưới vào lửa cho tắt, nhưng còn đói thì 
không biết tìm cách gì cứu chữa. Chỉ có trông chờ 
vào vụ sau được mùa. Nhưng lấy gì ăn để trông chờ. 
Và biết bao người đã chết trước khi vụ sau đến. Tình 
cảnh thật thảm thương hết chỗ nói. Người đói nên 
chẳng ai nghĩ đến việc cúng lễ, hiến tế các vị thần, 
Các vị thần cũng vì thế mà lâm vào cảnh túng thiếu 
các lễ vật, đói các lễ vật. Tiếng than khóc, oán trách 
các vị thần bay thấu tận trời xanh. Thần Dót, đấng 
phụ vướng của loài người không thể nhắm mắt được 
trước tình cảnh loài người có nguy cø diệt vong. Thần 
ra lệnh triệu tập các chư vị thần linh đến họp để tìm 
nguyễn nhân của các tai hoạ và tìm cách giải trù tai 
hoạ. Sau khi nghe các thần tường trình, thần Dót thấy 
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cần phải phái ngay nữ thần lrù xuống gặp Dêmêtcr, 
thuyết phục Đêmêter trỏ lại thế giới Ôlanhpo đảm 
đương công việc. Nhưng Irix đành chịu thất bại ra về. 
Những vị thần khác nữa, nhận lệnh Dót xuống ÈÊlođix 
thuyết phục Đêméter, nhung chẳng sao lay chuyển 
được nàng. Đêmêter một mực trả lồi, chừng nào 
Perxêphôn còn bị Hadex giam giữ đưới âm ty địa ngục 
thì chừng ấy nàng còn để cho đất đai khô cần, hạt 
không nẩy mầm, lúa không đâm bông, cây không sinh 
trái, hoa không kết quả. Chừng nào mà Perxêphôn 
chưa trở về với nàng thì đồng cỏ biến thành sỏi đá, 
mọt mầm non nụ xanh của cây cối đều thui chột, rồi 
đến chút lá xanh cũng thành úa héo, chút mạch ngầm 
trong lòng đất cũng kiệt khô. Mặt dất phi nhiêu sẽ 
thôi không sinh nỏ và u sâu như mỘt người mẹ mất 
con. Thân Dót chỉ còn cách và lúc này cách ấy là 
thượng sách, cử viên truyền lệnh tin cẩn và không 
chậm :rễ xuống vương quốc của Hađex, ban bố quyết 
địnt! của hội nghị các thần, buộc Hladex phải trả 
Perxêphôn về cho Đêmêter. 

Vị thần truyền lệnh tin yêu của Dót với đôi dép 
có cánh đi nhanh hơn ý nghị, VƯỢt qua thế giói âm u 
của Hađex vào cung điện. Chàng thấy Perxêphôn đang 
ngồi cạnh Hadex mặt buồn TƯỜi rượi. Chàng kính cẩn 
cúi chào vị thần cai quản thế giÓI của những vong 
hồn và tuyên đọc lệnh của hội nghị thiên đình dọ 
dích thân Dót điều hành, ban bố. Vừa nghe xong, 
Perxêphôn nét mật rạng rõ hẳn lên, NnđúNgnTHøiwo.org 
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đậy và chuẩn bị lên đường. Thân Hadex tuy trong 
bụng không vui nhưng biết làm thế nào mà cưỡng lại 
lệnh của Dót được, cho nên phải đứng đậy lo chuyện 
tiên đưa Perxêphôn. Đoán biết ý định của Dót muốn 
trả hẳn Perxephôn lại cho Đêmêter nên Hađex rắp 
tâm phá. Thần trân trọng dâng mi Perxêphôn ăn 
một quả lựu trước khi lên đường, Perxêphôn vô tình 
nhận quả lựu và bửa ra ăn mấy hạt. Herrnex trông 
thấy nhưng không kịp ngăn. Thân Dót đã đặn Hermex, 
Perxephôn chỉ có thể trỏ về sống vĩnh viễn bên 
Đêmêter với điều kiện là trong quảng ngày ở dưới thế 
giói âm cung nàng không ăn chút gì. Nhưng bây giò 
nàng đã ăn rồi, biết làm thế nào? Dù sao thì cũng 
phải đưa nàng trỏ về thế giói dương gian với mẹ nàng. 

Cổ xe vàng do những con ngựa đen bóng của thần 
Hadex đã sẵn sàng. Hadex bùi ngùi từ biệt Perxêphôn. 
Thần cầu xim nàng tha thứ cho chuyện cũ và thông 
cảm với nổi lòng của thân. Thân mong rằng nàng hãy 
xoá bỏ ý nghĩ khmh rẻ, kimh tỏm đối với một vị vua 
đầy quyền thế cai quản thế giói âm cung. Hermex giật 
đây cương, vung roi. Cổ xe vàng lao vút đi, Từ duói 
lòng đất tối tăm bay lên thế giới loài người tràn đầy 
ánh sáng, thần Herfmex đánh xe chạy thẳng vê nyôi 
đền của Đêmêter ö Êlodix. Cỗ xe dừng lại, Perxêphôn 
mừng rõ cảm động đến nổi quên cả cám øn, thần 
Hermex bước vội xuống xe. Nữ thần Đêmêter đứng 
ngóng con từ một sưởn núi cao lao xuống, chạy đến 
trước con giang rộng vòng tay. Perxêphôn sà vào lòng 


mẹ, sung sướng kêu lên : Mẹ ! Mẹ !.. Hại mẹ đều 
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trào nước mất vì sung sướng, mừng vui. Suốt ngày 
hôm đó, hai mẹ con kể cho nhau nghe biết bao chuyện. 
Khi Perxêphôn kể cho mẹ biết mình được thần Hadex 
mời än một quả lựu thì Đêmêter khóc và kêu lên ; 


- Thôi hỏng rồi ! Con ơi ! Như thế con chẳng được 
ỏ luôn bên mẹ đâu. Thế nào thần Dớt cũng cho người 
xuống đòi mẹ trả con về với Hađex. Bỏi vì hạt lựu là 
tượng trưng cho cuộc hôn nhân chính thức, không thể 
gì chia rẽ. 

Quả như vậy chỉ một lát sau, thần Đớt phái một 
ngưöi truyền lệnh mới, đặc biệt. Đó là nữ thần Rêa, 
người mẹ kính yêu của Dót và các vị thần linh, xuống 
trước ngôi đên của: Đêmôter và nói với Đêmêter những 
lÒi dịu ngọt sau đây : 


Hỏi COH gát (d, lại dây. thần Dót công mùi khẩn 
cầu con đó. 

Khiẩn cầu CÓH fr2 về cũng chiên 90/1711 7Ạ 

Trở về sống với các thần 

COH šể HỌC St! tÔH, trọng vọng 

Con đã gặp lại Perxêphôn, đúa con của tóc KHUNG, 
hị. vọng 

Poaxêphôn sẽ an tỉ đời con 

Mỗi năm khi xuân đến, động tàn 

Perxôphỏn sẽ aH ủỉ cho con giảm bót Hỗi lo âu, vất 
vi, 

Bởi vì vướng quốc của bóng đen, vật vò w ám 
Chững được phép gu? HINH (HQH VẸH Cả HN 
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Haudex chỉ dược một phần ba thời gian 

Còn lại Pexêphôn sẽ sống với con và vói nhiềng vị 
thần cục lạc 

Con hãy đem lại hoà bùnh và hạnh phác 

Con hãy đem lại ấm no và cuộc sống cho nhưng 
người trần. 


Đêmêter không thể chối từ dù nàng biết đây chỉ 
là những lồi an ủi, khích lệ nàng để nàng chấp nhận 
việc mỗi năm Perxêphôn phải xa nàng bốn tháng để 
sống dưới thế giới của những người chết. Nhưng thôi, 
dù sao Perxephôn vẫn là của nàng, không thể mất. 
vĩnh viễn vào tay thần Hadex. Hơn nữa là loài người 
vẫn ngày đêm mong đợi nàng. Cảnh hoang tàn, đồng 
hoang ruộng hoá, làng xóm tiêu điều đã khiến nàng 
xúc động bùi ngùi, thương cảm và quả thật nàng cũng 
không ngò đến cái hậu hoạ ghê góm thế. êmêter 
trỏ lại thế giói Ôlanhpoø và bắt tay vào công việc quen 
thuộc của mình, những cánh đồng xanh tươi trỏ lại, 
vườn cây lại sai quả, hoa lại nỏ tưng bừng khấp núi 
rừng đồng que, đất đai trỏ lại màu mö. Cuộc sống từ 
khi đó như thay đa đổi thịt, loài người, giống vật như 
bùng tỉnh lại khi nữ thần Đêmêter gặp lại người con 
gái yêu dấu Perxêphôn hay khi nữ thân Perxêphôn 
trỏ lại dương gian với người mẹ thân thiết Đêmêter. 

Nhưng, vì Perxephôn đã trót ăn phải những hạt 
lựu, nghĩa là nàng đã xác nhận mình là vọ của Hađex 
bằng cuộc hôn nhân không thể đoạn tuyệt được vì 
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thế nàng không thể không trở lại thăm chồng, sống 
với chồng như sự thu xếp của thần Dót, một phần ba 
thi gian của một năm. Mối lần Perxêphôn từ giã 
người mẹ thân yêu ra đi, nữ thần Đêmêter lại chìm 
vào nổi thương nhó, Nàng lại mặc đô đen và từ bỏ 
công việc của mình ở đỉnh Ôlanhpơ. Và thiên nhiên, 
cây cỏ vạn vật, muôn loài lại âu sầu ủ rũ, thướng xót 
cho người ra đi. Cây cối khóc than trOng gió, trút 
những giọt nước mắt úa vàng xuống mặt đất phủ đầy 
tuyết trắng mênh mông. Sông chẳng còn tươi cười nữa 
mà buồn bã đến lạnh lùng, lầm ñ suốt cả thời gian 
vắng bóng Perxêphôn. 

Bốn tháng qua đi và Perxêphôn lại trỏ về với mẹ, 
vạn vật lại vui vẻ, tưng bừng như đổi thịt thay đa. Còn 
loài người, tất nhiên phải bằng lòng với cách phân xử 
đó của thần Đót. Chỉ tiếc rằng Perxêphôn dạo ấy đã 
trót ăn phải hạt lựu. Nếu như không có chuyện đó 
hẳn là người sẽ sung sướng biết bao. Nhưng cả cái 
chuyện Perxêphôn ăn phải hạt lựu cũng lại là do thần 
Đót sắp đặt. 

Có người lại kể, Perxêphón bị Hađex bắt vào lúc 
nàng đưa tay hái bông hoa thuỷ tiên, đúng như vậy, 
hơa thuỷ tiên chứ không phải loài hoa nào khác. Họ 
còn kể, Dót phân xử, Perxêphôn ở với Hađex sáu 
tháng, còn ỏ với Đêmêter sáu tháng. 

Thần thoại Đêmêter và Perxêphôn, chuyện về tình 
mẹ con tha thiết. gắn bó, phản ánh một cách giải 
thích của người Hy Lạp cổ xưa Vu ghitấU nào bô ro 
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màng. Mùa xuân ấm áp. gắn bó thân thiết với mùa 
màng như con vói mẹ. Đất mẹ Đêmêter, đất đai đã 
được cày cấy, đất dai đả được bàn tay con người trồng 
trọt, có nghĩa là đất đai của mùa màng mà lúa mì là 
chủ yếu, khác với Đất Mẹ Gaia vĩ đại là đất nói chung, 
đất nguyên sở như một nhân tố khỏi thuỷ của sự sống. 
Chính cái đất đã được con người biến thành mùa 
màng ấy gắn bó với thời tiết ấm áp của mùa xuân 
như mẹ với con. Và khi con xa mẹ, lòng mẹ thưởng 
nhó da diết, khắc khoải như thế nào thì mùa màng, 
Con người trông chờ, mong đọi thời tiết ấm áp của 
mùa xuân cũng da diết khắc khoải đến như thế ! Gắn 
bó với cách giải thích Hadex bất Perxephôn về thế 
giúi âm cung sáu tháng là mùa thu và mùa đông. 
người xưa còn suy tưởng : hạt lứa mì bị chôn vùi đưỏi 
đất suốt mùa thu và mùa đông chẳng khác chỉ 
Perxêphôn bị giam giữ dưới âm phủ. Sáu tháng sau, 
khi mùa xuân và mùa hè đến. Perxêphôn trỏ lại với 
dưỡng gian trong ánh nắng chói lọi. chan hoà chẳng 
khác chỉ hạt lứa mì từ lòng đất vươn lên, tái sinh trong 
niềm chờ đón hân hoan cửa vạn vật. Đất : mùa màng. 
Mẹ : Thỏi tiết thuận lới, mùa xuân : Con. Trí tưởng 
tướng của huyền thoại thật là kỳ diệu ! 

Không riêng gì người Hy Lạp cổ mới có cách giải 
thích nhân bản hoá, nhân tính hoá hiện tướng tự nhiên 
như vậy. Trong gia tài thần thoại của nhiều dân tộc 
trên thế giới. theo các nhà thần thoại học, phonclsr 
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học, cùng có cách giải thích những hiện tướng của 
thiên nhiên vúi cách suy tưởng như câu chuyện này. 
Một số nhà nghiên cứu cho rằng tiền nhân của huyền 
thoại Đêmêeter- Perxephôn, Điônidôx là thân thoại 
Ôdirix (Osiris) ð Ai cập. Câu chuyện vấn tắt như sau : 
Hai vọ chồng Ôdirix'và ldix (Isis) cai quản thế giỏi 
thân thánh và loài người ö Aicập. Ôdirix đã dạy cho 
loài người nghề nông. Em ruột Ôdirix là Sét (Seth) 
giết Ôdirx chặt làm 14 khúc vứt đi kháp bốn phương. 
ldix cùng với con trai là Hôrux (Horus) sau bao nhiều 
năm tháng làng thang. phiêu bạt cuối cùng thu lưởm 
được đủ xác chồng. Nhò đó Ôdirix được phục sinh. 
để cai quản vướng quốc của những người chết. Còn 
Hôrux cuối cùng giết chết Sét trả thù cho cha. 
Trong thời kỳ Hy Lạp hoá (IV tr, c.n) và thỏi kỳ 
để chế La Mã (II tr. c.n) tôn giáo- thần thoại Ôdirix 
phát triển khá rộng rãi trong thể mói Hy Lạp. Dựa 
vào cốt chuyện này. người ta tổ chức nghĩ lễ diễn xuất- 
tôn giáo thâm kín (mwstere)(J) về đoạn ldix và còn 
trai là Hôrux di tìm xác Ôdirix, về đoạn Ôdiíx phục 
sinh. Trong thời kì đế quốc La Mã suy tàn, vào hai 
thế kỉ đầu của kỉ nguyên chúng ta. tôn giáo- thần 
thoại Ôdirix phổ biến khắp vùng ven biển Nam Địa 
Trung Hải. Ý nghĩa tướng trưng của tôn giáo- thần 
thoại Ôdirix. cái chết và sự tải sinh. thể hiện phản 


(1) Mysterc, tiếng Hy Lạp : bí ăn 
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ánh sự biến chuyển của thời gian thời tiết, đông tàn, 
xuân đến, năm cũ đi năm mới đến, những sức sống 
mói của tự nhiên lại hồi sinh sau khi chết đần mất 
đi, nhường chỗ cho hình ảnh người vớ của Ôdirix nổi 
lên hàng đâu. Từ đó nữ thần Idix được con người ban 
cho nhiều quyên lực, tài năng, như đã sáng tạo ra chữ 
viết, là người lập pháp, là người tách đất ra khỏi trồi, 
vạch đường cho các nuôi sao... Và ở đây cũng đã điễn 
ra một quá trình hỗn đồng(I) tôn giáo - thần thoại, 
một quá trình phức hợp, một vị thân mói chiến thắng 
vị thần cũ và đảm nhiệm thêm, ngày càng nhiều thêm 
những chức năng của các vị thân khác. 

Chúng ta kể "lạc đề” một chút sang thần.thoại Ai 
Cập để làm gi? - Đó là để giới thiệu một quy luật 
chuyển hoá từ tôn giáo - thân thoại về tự nhiên sang 
tôn giáo - thân thoại về đồi sống xã hội. hơn nữa để 
giới thiệu một trong những ngọn nguồn quan trọng 
của Thiên Chúa giáo, nổi khổ đau, cái chết. và sự 
phục sinh. Dấu ấn của việc thỏ cúng nữ thần ldix còn 
¡n lại khá đậm nét trong thần thoại Thiên Chúa giáo. 
Hinh ảnh Đúc Mẹ Đồng trnh ôm Chúa Hài Đồng 
Giê- xu trên tay chỉ là sao chép lại hình ảnh nữ thần 
[dix và đứa con trai là Hôỏrux. Rồi hình ảnh Đức Mẹ 
Maria ấm Chúa Giêxu cưỡi lừa đi lánh nạn để tránh 


(L) Synerétisme còn dịch [à : hễn nguyên, nguyên họp, 
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khỏi sự truy lùng cùa Hêrôđ (Hérode) chẳng khác chỉ 
nữ thân Idix phải bế con chạy trốn để thoát khỏi sự 
truy lùng của Sét(I). Cái chết của Ôdirix cũng dần 
mất đi ý nghĩa tượng trưng ban đầu. Trong bối cảnh 
xã hội của những thế kỷ đâu công nguyên, nó dân 
đần mang ý nghĩa : sự hy sinh để chuộc tội. Còn sự 
phục sinh của thân Ôdirix trỏ thành một sự bảo đảm 
cho hạnh phúc vinh hằng trong tương lai. 

Tôn giáo - thần thoại Ôdirix và Idix không phải là 
một hiện tượng đơn nhất của thế giới tôn giáo- thân 
thoại vùng Đông- Nam Địa Trung Hải. Sự khảo sát 
của các nhà nghiên cúu cho chúng ta biết có nhiều 
hiện tướng tương tự : Adđônix và Axtardê (Astardé) ö 
Xi, nữ thần Kiben (Cybèle) ö Attx (Attis) ö Tiểu 
A. Tammux (Tammouz) ở Babilon và... (2) 


(1l) La Sainte Bible (Nouveau Testament, Evangile 
selon Matthiêu, Enfancc dc Jéus- Chris(...2) Louis 
Scrond, Pa ri, 1949, . 

(2) Xem :L. Lcnzman, L` origine du Christianisme, 
Moxscou I96I, p. I03-107. 
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ĐÊMÊTÉR TRUYỀN NGHỀ 
CHO TÖRIPTÔLEM (TRIPTHLENE) 


Lai nói vê chuyện Đêm€têr tôi chú bé 
Đêmôphông trong lò lửa. Có chuyền kể rằng, 
khi Đêmêtêr vừa cầm chú bé Dêmôphông đưa vào 
lò lửa thì Mêtanira trông thấy. SỐ quá, thét to lên một 
tiếng. Tiếng thét làm Đêmetẻr giật mình. buông rơi 
đứa bé xuống lừa khiến nó qua đôi, Nhưng lại có 
người bác chuyện này. cho răng chẳng đáng tin và họ 
kẻ lại rằng : chẳng có đứa bé não chết hay bị tôi hỏng 
cả. Nũ thân Đêmetêr chỉ tôi luyện cho một đứa con 
của Mêtmira là Toriptôlem. anh ruột của Đêmöphông, 
Thôi thì chuyện xưa môi người kể một khác. Nhung 
có điều có thể tin chắc được là : nữ thần Đêmêtêr, 
để đền đáp lại tấm lòng hiếu khách và nhân hậu của 
vỌ chồng nhà nay nên đả bạn cho một đứa con của 
họ tên là Toriptôlem được siêu thoát hết chất người 
trân tục đoàn mệnh. đăng đúng vào hàng ngũ các vị 
thần bất từ. Nàng lại còn truyền dạy nghề nông cho 
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Toriptôlem, dạy chàng từ cách cay đất, gieo hạt, chăm 
hón cho đến việc gặt hái, đập. xay. giả, sàng, sấy. Nàng 
lại còn ban cho chàng trai, con của nhà vua Xứ Elođix 
ấy, những hạt lúa giống. Chưa hết, để cho việc gieo 
hạt được nhanh chóng, nàng lại còn bạn cho 
Toơriptôlem một cô xe thần do con rồng có cánh kéo 
để chàng bay trên những cánh đồng rộng mênh mông, 
gieo hạt. Với cổ xe này, Toriptôlem có thể đi khắp 
nơi trên trái đất để gieo hạt, để truyền nghề nông 
đặng làm cho loài người ấm no. sung sướng. Chàng 
đã cây đất đến ba lần trước khi gieo hạt, vì thế mới 
có tên gọi là Toriptôlem. 

Sự nghiệp truyền dạy nghề nông của Toriptôlem 
không phải chi gặp thuận lợi. Theo lệnh của Đêm©têI, 
Toriptôlem đến xú Xkiti (Sythie) để truyền nghề. Nhà 
vua Lineôx (Iyvncos) bề ngoài đón tiếp Toriptôlem rất 
niềm nở nhưng trong bụng chứa đây mưu đồ xấu xa. 
Lincôx muốn giành lấy vĩnh quang là thuỷ tổ của nghè 
nông nên rấp tâm ám hại Toriptôlem trong khí chàng 
đang nưù. Nhưng nữ thân Đếmetêr luôn luôn ö bên 
cạnh người đồ đệ yêu dấu của mình. Mọi ý nghĩ đen 
tối và hành động ám muội của tên vua xấu xa này 
đều không lọt qua được côn mất của nữ thân. Khi 
Lincôx, đêm hôm đó lừa lúc Toriptôlem ngủ say, lẻn 
vào phòng vung kiếm lên định kết liễu đời Toriptôlem 
thì nữ thần Đêmêtêr lập túc bằng những quyền lực 
và pháp thuật của mình biến ngay Lincôx thành còn 
mèo rừng. Thanh kiếm rới ngay xuống đất. Và con 
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mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng só hãi rồi cong đuôi 
chạy biến vào rừng. Toriptôlem tiếp tục sự nghiệp của 
mình từ xứ sở này sang xứ sở khác. Danh tiếng và 
vinh quang của chàng vang dội đến tận trời xanh. Trỏ 
về Elodix, chàng được-vua cha truyền ngôi cho. Không 
quên công ơn vị nữ thần vĩ đại, chàng đã đặt ra nhũng 
nghi lễ và tập tục thò cúng nữ thần, những hình thức 
diễn xuất tôn giáo thầm kín mà người xưa gọi là : 
Mixterd Êlodix (mystèred Eleusis). 


Nghỉ lẻ : Mixterd Êlođix hàng năm được tổ chức, 
được mỏ rất trọng thể. Người xưa chía làm hai loại : 
mixter nhỏ và mixter lón. Mbder nhỏ mỏ cửa vào 
tháng ba ỏ Agra, gần Aten, trên bồ sông Inhxxôx, 
đóng vai trò mở đầu, chuẩn bị cho mixter lón. Mixter 
lón tổ chức ö Êlođix, một địa điểm ỏ đông bắc thành 
Aten trên vùng đồng bằng Thoria. Hội lẻ mỏ vào cuối 
tháng chín. kéo dài tói 1Ô ngày. Người ta cử hành 
nhiều đám rước từ Aten tói Êlodix. rước các đồ vật 
thiêng liêng. làm lễ tẩy trân cho mợi người để chuẩn 
bị cho ngày long trọng-nhất (ngày 21 tháng 9). Nhiều 
bàn thỏ để câu cúng được dựng lên trong những hang 
động thiêng liêng, một lễ trình diễn lại huyền thoại 
Đêmêtêr và Perxêphôn nhằm mục đích khắc sâu vào 
trong tâm trí những tín đồ công ơn của vị nữ thần 
Lúa Mi. khẳng định tính chất cao siêu và vĩnh hằng 
của thế giói thần thánh. Viên tu tế mà tiếng Hy Lạp 
xưa gọi là hiệrõphăngtö đúng railàsg:/JfeNjurtRfltoay 
j4 


cho mọi người xem những đồ vật thờ cúng thiêng 
lềng. Đêm hôm sau những người hành lễ nhưng chỉ 
là tín đồ cũ, dự tiệc, được uống những thứ rượu thiêng 
và sau khi xem xong lẻ trình diễn đám cuói thiêng 
liêng của Dót và Đêmêtêr mới được dự lễ ngắm 
(enopteia) bông lúa mì. Hôm sau lễ kết thúc bằng 
tập tục rảy rượu thiêng từ đông sang tây. Những nghỉ 
lễ cù hành trong thời gian hành lễ đòi hỏi các tín đồ 
phải giữ bí mật tuyệt đối. Mọi hành động làm tiết lộ 
tính chất thiêng liêng của những nghi lễ diễn xuất tôn 
giáo thầm kín này- mixter tày- bị trừng phạt như đã 
phạm trọng tội phản bội. Sau này Mixter đ Êlođix 
không chỉ thỏ cúng Đêmetẻr, Perxephôn, Toriptôlem 
mà còn thỏ cúng cả Điônidôx. 

Tục thỏ cúng hai vị nữ thần nghề nông, Đêmetêr 
và Perxephôn đã từng có ð thời kỳ xa xưa, thời kỳ 
tiên Hy Lạp. Lúc đầu nó chỉ mang một ý nghĩa đơn 
giản, thể hiện khát vọng của con NGƯỜI, tfÓóc mở cùa 
COT người đối với mùa màng, mùa dúa mì, Dần dã 
với sự phát triển của lịch sử xã hội. tục thờ cúng đó 
màng những ý nghĩa phúc tạp hón. sâu rộng hơn. 
Người Hy Lạp của thời kỳ cổ điển đã Suy ngẫm với 
một cảm húng khái quát phàng phất ít nhiều hương 
vị của triết lý tự nhiên- nhân bản về quá trình hình 
thành cửa cây lúa. 

Hạt lúa mì gieo xuống đất. được đất đen ấp ủ. 
nuôi dưỡng. Đất den đã đem cưệtpsffigutinhnpiq†onte 
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để chăm nom "bú móm" cho cuộc sống của hạt lúa 
mi. Còn người cũng vậy, con người sống trên mặt đất. 
được đất den đem cuộc sống của mình ra nuôi dưỡng. 
[lớn nữa lại nuôi con người bằng cuộc sống của hạt 
lúa mi. Con người cứ thế sống, sinh sôi, nảy nỏ, con 
đàn cháu đồng cho đến khi con người từ giã cối đồi, 
Khi con người trỏ về với đất, sống trong lòng đất, biến 
thành đất. Từ đây con người đem cuộc sống của mình 
ra nuôi dưỡng lại cỏ cây. Cây lúa mì, kẻ đã nuôi đướng 
loài ngưới chúng ta, đến lần được loài người chúng ta 
nuôi dưỡng lại Và cứ như vậy, sinh sính, hoá hoá 
tuân hoàn. Cái chết đối vói con nigưởi là sự tiếp tục 
một cuộc sông khác. cưộc sống vẫn có ích cho đồng 
loại. một cuộc sống trả lại ơn nghĩa, đền bù lại công 
lao của cảy lúa mì cũng như các thú cỏ cây hoa lá 
khác, Như vậy là cái chết chẳng có gì đáng sọ, đáng 
coi là khủng khiếp. thảm hoạ... Tạo lroá - sắng tạo 
và biển hoá - biến hoá và sảng tạo - mọi thứ cho 
cuộc sống vĩnh hãng, bất diệt. Nhìn lại hạt lúa mì gieo 
xuống lòng đất hứa hẹn một mùa Đặt mỚi, con ngưõi 
cảm nhận thấy sự vĩnh hằng của đồi sống, cuộc sống 
trong đó có cuộc sống của mình. 

Nhung từ khát vọng này, khát vọng về sự vĩnh hằng 
bất tử của con người, của giống loài nói chung như 
là sự kế tiếp của các thế hệ đã chuyển biến thành 
khát vọng về sự vĩnh hằng. bất tửt(04/@eulufiiđÖfo.6ft 
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nhân. Chế độ chiếm hữu nô lệ ỏ Aten trong thế kỷ 
V.tr.c. n đã phát trển mạnh mẽ, đạt được những 
thành tựu lón trong lĩnh vực kính tế. Tiểu thủ công 
nghiệp. thủ cóng nghiệp, thương nghiệp phát triển. 
Trong quan hệ của một nên kinh tế tư hữu, sự phát 
triển đó đã phân hoá cư dân thành những người giàu 
và những người nghèo, làm lỏng lẻo hoặc tan rã những 
mối liên hệ chặt chế của truyền thống và gia đình thị 
tộc phụ quyền. Cá nhân con người tách ra khỏi những . 
quan hệ cộng đồng nguyên thuỷ vốn xưa kia là chất 
keo gắn bó con người lại với nhau. Trên có số của 
sự biến đổi này trong xã hội đã nảy sinh ra sự biến 
đổi về khát vong từ tập thể sang cá nhân như đã 
nói trên. 

Mbter d` Êlodix từ đây bắt đầu truyền giảng, hứa 
hẹn với các tín đồ về một cuộc sống hạnh phúc, vĩnh 
hãng đang chỏ đới cá nhân đưới âm phủ. Cũng từ 
đây tục thỏ cúng những vị thân nông nghiệp bất đầu 
đi chẹch hướng. Và sự chệch hưởng càng xã hón nữ : 
các nghĩ lễ phúc tạp và nhiều điều cấm đoán ra dồi. 
Xưa kía trong ngày hành lễ Mixter d' Elodix, phụ nữ 
nô lệ và những người nước ngoài ngụ cư đều được 
quyên tham dự. Hón nữa ngày lễ hướng tỏi những 
người nghèo khổ nhất trong xã hội, phụ nữ, nô lệ ban 
cho họ những niềm an ủi, coi đó như sự đền bù cho 
số phận thiệt thời của họ giống như nữ thần Đêmêtêr 
đã bạn phúc lợi cho tất cả mọi người. Nhưng giò đây, 
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khí xã hội đã có ý thức về sự phân biết địa vị, đẳng 
cấp thì truyền thống dân chủ, bình đẳng của thòi 
xưa phải "địa vị hoá", "đẳng cấp hoá" theo xã hội 
để phản ánh cái thực tại xã hội và cùng cổ ý thúc 
xã hội. - 

Những cuộc khai quật khảo cổ học ð Êlođùx thế 
kỷ XIX phát hiện cho ta thấy nhiều dị tích của trung 
tâm tôn giáo này, đặc biệt có một căn phòng lón tên 
gỌI là Têlexriông xây dựng trong một ngọn núi đá có 
chiều dài là 54, 5 mét. chiều rộng là 51, 80 mét. Bốn 
xung quanh là tám bậc ngồi có thể chứa được 3.000 
người. Tại đây có "Bức phù điêu lón Elođix", một kiệt 
tác mà các nhà nghiên cứu phỏng đoán được xây dựng 
dưÓi sự chỉ đạo của Phidiax, ra đời trước những bức 
tưởng ö điện Partênông. Khu vực đền thö này bị hoàng 
để La Mã Teôđodo (347- 395 gấu cn) ra lệnh đóng 
cửa, cấm chỉ mọi tập tục nghỉ lễ truyền thống. Năm, 
396 sau c.n. toàn bộ khu vực đền. điện Êksdix bị những 
tỘC ngHờ! đã màn xâm nhận. phá huy. 
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ĐÊMÉTÊR TRỪNG PHẠT 
ÊRIDIKHTÔNG (ÉRY SICHTHON) 


ˆ^ 
EEridikhtông là vua xứ Texxali, một vị vua kiêu 
càng và coi thưởng thân thánh. Hiếm thấy một 
vị vua nào lại có thái độ bất kính đối với thần thánh 
như Êriđikhtông. Y chẳng bao giồ dâng lễ vật tói các 
vị thần linh, cũng chẳng bao giö đến các đền thò để 
xIm thân thánh ban cho một lồi tiên đoán về số phân 
tưởng lai. Tệ hại hơn nữa. hỗn xước hón nữa, y lại 
còn xúc phạm đến nữ thần Đêmêtêr. 

Năm đó Êriđikhtông làm nhà. Y sai gia nhân vào 
rừng đốn gỗ, những cây gế rất to, rất đẹp, rất quý Ỏ 
trong một khu rùng thiêng dưới quyền cai quản của 
nữ thân Đemêtêr. Nhiều người đã can ngăn y nhưng 
y quyết không nghe : “... Cứ chặt đi, nếu có tội gì tao 
chịu P- Y quát bảo gia nhân như thế. Một người đây 
_ tổ cầm rìu tiến đến trưóc một cây sồi. Nhìn thấy cây 


šn và đẹp đế, người đây tó không dám vun 
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rìu chặt. Anh ta tâu với Eridikhtông: 


- Hỏi Êridikhtông vị vua đây quyên thế của xứ 
Texxali ! Xin ngài hãy nghĩ lại. Đây là mốt cây sôi †o 
lún và đẹp để. tuổi nó có dê đến trăm năm. Mắt ta 
chưa bao giỏ trông thấy một cây sồi cao to như thế. 
Hắn rằng nơi đây là là nhà ö của một vị nữ thần 
Driad (1) nào đó. người con gái tín yêu dưới quyền 
hảo hộ của vị nữ thân Đêmêtêr vĩ đại, vị nữ thần chỉ 
dem lại những phúc lợi to lón cho người trần thế khốn 
khổ chúng ta. Rừng cây không thiếu gì gỏ. Xin nưài 
hãy chọn một cây gổ khác để tránh tôi xúc phạm đến 
nơi ö thiêng liêng của một vị nữ thần. 

Nhưng nhà vua kiêu ngạo này đâu có chịu nghe 
lồi khuyên bảo chân tình của một người đây tỏ. Hắn 
với thói xấu xa của kẻ có quyền thế. vung roi đánh 
người đầy tó và giằng lấy cây rìu trong tay anh ta : 

- Nhà ở của một vị nữ thần Driađ nào đó tao cũng 
chật. Dứa nào số phạm tội hãy buông rìu tránh xa. 

Và Eridikhtông vung rìu chém cây sồi làm nó run 
lên. Tiếng rên rỉ, kêu than vang lên sau mỗi nhát rìu. 
Máu ỏ thân cây trào ra. Một người đầy tớ xót xa trước 
cảnh tượng ấy chạy lại câm lấy tay nhà vua, ngăn chặn 
hành động bất kính. Anh ta chưa kịp nói thì nhà vua 
đã gạt phất tay anh ta ra và tiện tay giáng luôn một 
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nhát ru vÖ sọ chết tươi. Êridikhtông tiếp tục chặt cây 
sôi. Vết thương Ö gốc cây nưày cảng mỏ rộng và sâu 
hoắm. Cuốt cùng cây sồi lảo đảo rồi ngã sâm xuống 
mặt đất đen. VỊ nữ thân sống trong cây sồi trăm tuổi 
cũng chết theo ngôi nhà thân thiết của mình. 

Các nữ thần Đriad của khu rừng thiêng đau xót 
trưóc cái chết của người bạn mìỉnh, mặc tang phục 
màu đen kéo nhau đến nữ thần Dêmẻtêr vị đại, xin 
nữ thân ra tay trừng phạt kẻ bạo ngược đã sát hại 
một người bạn thân thiết của mình. Chấp nhận lời 
cầu xin của các nữ thần Đriađ. nữ thần Dêmêtêr quyết 
định bất tên vua bạo ngược đó phải chịu một hình 
phạt xứng đáng, Hơn nữa Dêmêtệr cũng không thể 
chịu nổi một hành động coi thưởng quyền uy của nàng 
quá đáng đến thế, Đêmêtêr nghỉ cách trừng phạt. 
Nàng thấy chỉ có thể tìm đến nữ thân Đói thì mới 
xong việc này. Đémêtêr phái ngay một nàng Đriad. 
giáo cho cô ta chiếc xe Rông để đi mời nữ thần Đói 
về, Cỗ xe thần diệu đó chỉ bay một lát là qua XKít, 
đến những dãy núi Côcado, Nàng Đriađ tìm thấy nữ 
thân Đói đang ngồi trên mỏm núi khô cần. Thân la 
một con người có một hình thù rất kinh dị. Mắt sâu 
hoắm. da vàng bủng, nhãn nheo. tóc rối hù, ngưöi uây 
guộc, khẳng khiu chỉ có da bọc xương. Được cỗ xe 
đến môi nữ thần Đói đến gập Đemiêtêr ngày. Sau 
khí nghe kể rõ chuyện. nữ thần Đói ra tay tức khác. 
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Nữ thần Đói bay đến căn nhà của “Eridikhtông. 
Bằng tài năng và pháp thuật của mình, nữ thần gây 
cho Êridikhtông một cón đói, Êniđikhtông thấy đói 
bụng bèn sai bọn gia nhân đọn bữa cho ăn. Nhưng 
kì quái sao, y càng ăn, y càng thấy đói, Y quát bảo 
gia nhân dọn tiếp bữa nữa cho y ăn. Ăn hết y vẫn 
không thấy no mà lại càng thấy đói hơn. Y đã định 
bụng thôi không ăn nữa nhưng cơn đói giày vò y khốn 
khổ, không ăn không thể chịu được. Nhưng cú ăn vừa 
ngoi miệng là lại muốn ăn, cứ thế ăn suốt ngày. Có 
bao nhiêu tiên của y chén hết, bán cả vàng bạc, quần 
áo, đồ đạc trong nhà để ăn. Thế mà vẫn không no. 
Lúc nào y cũng bị cón đói giày vò, đói cồn cào, đói 
XẺ ruột xé gan, đói như người bộ hành lạc đường phải 
nhịn đói, như người chiến sĩ cố thủ trong thành bị 
giặc vây hãm lâu ngày hết lương, như người mói ốm 
dậy ăn trả bữa. Cuối cùng Êridikhtông chẳng còn gì 
ngoài người con gái tên là Mnextora (Mnestra) và cái 
bụng đói cào đói cấu, đói ngấu đói nghiến của y. 
Chẳng nhề lại ăn con gái. y dem bán con đi để có 
tiền ăn. May nhò có thần Pôdđêiđông thương xót nên 
Mnextora mới trốn thoát khỏi tay nhà vua. Thần đã 
ban cho người con gái đó có phép biến dạng đổi hình 
cho nên Mnextora có thể biến thành con chim, con 
chuột, con ngựa, con bò để trỏ về nhà. Nhung trỏ về 
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nhà lần nào thì lần ấy Manextdra bị bố bán di để lấy 
tiền ăn. Mnextora không trỏ về nhà nữa. Chỉ còn lại 
Êriđikhtông luôn luôn bị cơn đói khát hành hạ. Không 
chịu đựng được nữa, Êridikhtông án luôn cả bản thân 
mình, ngoạm, cắn, xé hết đùi đến tay chân rồi chết. 


Về nữ thần Đêmêtêr, nưoài cuộc hôn nhân với thần 
Dót sinh ra Perxêphôn - còn có tên là Côrê (Coré) 
cũng còn có một đôi cuộc nữa. Trước hết là cuộc hôn 
nhân với thân Podêiđông. Vị thần Biển này để ý đến 
nữ thân DĐêmêtêy từ lâu song nàng cứ lảng tránh. 
Không biết dùng cách gì, Pôdêiđông biến mình thành 
một con ngựa để đến với Đêmêtêt, nhưng Đêmêtêr 
kịp thời biến mình thành consngựa cái lẩn trốn vào 
bây ngựa đang ăn cỏ. Song cũng không thoát. Và họ 
sinh ra được một đứa con. mỘt con tuấn mã chạy 
nhanh như gió. tên là Arêiông (Aénon). Trong huyền 
thoại này chúng ta thấy dấu vết của tô tem giáo. Có 
thể ghi nhận nguyện VỌNE của ngưỜi xưa muốn có 
một sự “kết hôn" giữa Đất Dêmêtêr với Nước - 
Pôdêiđông như là một điều kiện cần thiết của mùa 
màng. Cuộc hôn nhân thứ hai là, với thần Ladiông 
(Lasion). Ladiông là con của thần Dót và nàng 
Elếchtơrơ. một tiên nữ trong số bảy tiên nữ chị em 
Plêiad. có người kể thực ra đây không phải là một 
cuộc hôn nhân mà là một vụ cưỡng hiếp. Ladiông đã 
cưỡng hiếp Đêmêtêr trên một thửa ruộng đã được 
cay ba lần. Dót biết chuyện, nổi cón ghen, giáng sét 
giết chết Ladiông. Ít lâu sau, Đêmêtêr sang đảo Crét 
sinh một đứa con trai. Đó là vị thần Plutox (Ploutos) 
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vị thần của sự giàu có, sung TÚC. 

Đêmêtêr và Perxêphôn còn có một biệt danh chung 
là Texmôphôra. tiếng Hy Lạp nghĩa là : "những người 
lập pháp". Đo đó ỏ nhiều địa phương trên đất Hy 
Lạp như Aten, Arcadi, đảo Đêlôx.. có ngày hội 
Texmôphôri (Thesraophorie), ngày hội thö cúng nữ 
thần Đêmêtêr và Côrê - Perxêphôn như là những vị 
thần của sự Phì nhiêu, No ấm, Sung túc, những người 
bảo vệ đất đai, mùa màng, đặt ra luật lệ hôn nhân 
và pháp luật. trật tự xã hội. Trong những lễ hiến tế 
hai vị thần này, người xưa thưởng dâng? lễ vật như : 
bò. lọn. hoa quả. các tầng ong mật, bông lúa my. hoa: 
anh túc. 

Dêm€têr, Perxephôn và Toriptôlem là ba vỊ thân 
của nghề nông, phản ánh thời kỳ con người đã định 
cư và tìm được một ngưồn thúc än.mói. vững chắc 
hón. phong phú hơn nguồn thức ăn kiếm được từ sẵn 
bắn. hái lượm. Tướng nữ thân Đemêter dược ngưÖi 
xưa thể hiện là một phụ nữ dáng người hỏi đâm vẻ 
mặt nghiêm trang. tóc như những giề lúa mỳ buông 
thông xuống hai vai, hai tay cầm gió ngàng vai những 
bông lúa mỳ chen với hoa ảnh túc (thuốc phiền) tưng 
trưng cho giấc ngủ của đất đai và của người chết. Lúa 
mỳ báu vật của Dêmêtêr mà nàng đã ban cho loài 
người và gìn giữ cho loài người. Hai con rắn tướng 
trưng cho Dất và sự vĩnh hằng. Còn Töriptôlem, theo 
một bức vẽ trên hình gốm Hy Lạp là một chàng trai 
nưồi trên một cỗ xe có hai con rũng có cánh. một tay 
cầm cây vương trướng còn một tay cảm bông lúa mỳ. 
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THÂN RƯỢU NHO ĐIÔNIDÔX() 


“Thân rượu nho Điônidôx là con của thần Dót và 
một phụ nữ trần tục tên là Xêmelê (Sémélé). 

Là vị thần đã đạy cho con dân đất nước Hy Lạp nghề 
trông nho và nghề ép rượu nho. một nghề đem lại 
cho con người bao nguồn lợi và niềm vui cho nên 
Điônidôx được nhân dân Hy Lạp vô cùng biết øn và 
sùng kinh. Nếu chúng ta coi nữ thần Atêna. người đã 
bạn cho con dân Hy Lạp cây ðlivd và đạy họ cách 
ép dầu ðlivo. thần thợ rèn Hẻphaixtôx. người đã truyền 
dạy nghề thù công là những vị thần "thượng đẳng phúc 
thân” thì đương nhiên chúng ta phải xếp Điônidôx vào 
danh sách cao quý đó. Thế nhưng, than ôi ! Cuộc đòi 
của vị "thường đẳng phúc thần" này lại hẩm híu, lòng 
đong, vất vả hết chỗ nói. Hêphaixtôx chỉ bị thọt một 
chân, Đêmêtêr chỉ đau khổ một thời gian rồi lại có 
được Perxêphôn, còn Điônidôx thì khổ cực tù lúc bé, 
khổ từ trong bụng mẹ khổ đi. Chuyện về cuộc đòi 
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của Điônidôx cho đến nay kể năm. kể tháng không 
biết tính được là bao lâu, Ấy thế mà dường như đối 
với người đân Hy Lạp. chuyện về cuộc đời của vị thần 
ấy như vừa mới xảy ra đâu đó năm ngoái, năm kia. 
Chưa ai quên được, chưa ai là người khi vui nâng cốc 
rượu nho chúc tụng sức khoẻ của bạn bè. Khi vui 
Đước chân vào nhà hát xem diễn kịch lại quên mất 
công lao to lớn của vị thần Diôniđôx, 

Thân Dót có một mối tình 'Vvụng trộm” với một 
người phụ nữ trần tục tên là Xemele. Để tránh sự 
theo dõi của nữ thân Hêra. vọ mình, Dói thường biến 
hình biến đạng thành môt chàng trai. mỘt người trần 
thế, xuống ái ân, tình tự với Xemele. Nhưng đó chỉ 
là sự che giấu tung tích đối với Hè ra, Còn đối vói 
Xémélê thì Đót chẳng những không hề giấu kín tung 
tích mà còn khoe khoang về địa vị "Dót" của mình 
khá nhiều. Có một lần trong lúc say hoa đắm nguyệt. 
Dót đã hứa với Xêmêlê sẽ vì nàng, vì tình yêu của 
nàng mà sẵn sàng làm bất cứ điều tÌ mà nàng mong 
muốn, sẵn sàng chiêu theo ý muốn của nàng để đền 
đáp lại mối tình say đắm của nàng. Dót khoe khoang. 
tự hào. với người yêu về địa vị và quyền lực của 
mình thì người yêu của Dót cũng khoe khoang với 
Dạn bè về địa vị và quyền lực, thậm chí rất lấy làm 
hãnh diện về Dót, Dót hứa vói Xêmêlê như thế và 
viện dẫn đến dòng nước thiêng liêng của con sông 
âm phủ Xtiích để làm chứng cho lồi hứa của mình. 
Tai hoạ bất đầu từ chỗ đó, 
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Nữ thân Hêra với con mắt soi mói lần này không 
nổi cön thịnh nộ như những lần trước. Nàng biết hết 
mọi hành động ám muội của chồng. Nàng lại còn biết 
chông mình đã chỉ non thề biển những gì với Xemelê. 
Vì thế Hêra nghĩ ra một cách trừng trị Xêmêlê rất 
thâm độc. Nàng xui giục bạn bè của Xêmêlê dèm pha 
người yêu của Xêmêlê, rằng đó chẳng phải là một vị 
thần đây quyền thế như Xêmelê vẫn thường khoe 
khoang mà thực ra chỉ là một anh chãn chiên bình 
thưởng. Hêra còn biến đạng, biến hình thành ngưöi 
nhũ mẫu của Xêmelê để xúi giục Xemelê phải dòi 
Dớt biểu lộ quyền lực của mình, chúng mỉnh được 
rằng mình đích thị là thân Dót. 

Nghe theo những lời xúi giục ấy, Xêmêlê, một bữa 
kia khi gặp DĐót, nắn nỉ đòi Dói, hãy hiện ra với tất 
cả phong thái uy nghĩ, vô địch của mình. Dót lắc đầu 
quầy quậy. một mực chối từ. bảo cho Xêmêlê biết đó 
là một ưóc muốn điên rồ và vô cùng nguy hiểm. Dót 
khuyến Xêm¿lẻ hãy từ bỏ ngày đói hỏi đó và nhắc 
lại cho nàng biết, trừ đòi hỏi muốn Dót biểu lộ uy 
quyền ra, thì đòi hỏi gì Dót cũng sẽ làm nàng thoà 
mãn. Song le nước mắt của phụ nữ vốn có sức mạnh. 
Hón nữa lại còn li thê nguyền cam kết có chúng 
giám của nước con sông Xtích. Có thể nào một bậc 
phụ vương của các thần và người trần thế lại vi phạm 
lồi nguyên thiêng liêng? Và cuối cùng Dót đã hiện ra 
vÓk tất cả vẻ uy nghỉ đường bệ. oai phong lẫm liệt 
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thật xúng dáng là vị thân tối cao của thế giói thần 
thánh và loài ngưõi. Dới lạnh lùng và nghiêm nghị 
vung tay một cái lên cao rồi giáng xuống. Một tiếng 
nổ xé tai. Bầu trồi chói loà ánh sáng. mặt đất run lên 
bần bật như một con thú bị tử thương đang giấy chết. 
Xêmélẻ không kịp kêu lên một tiếng. Nàng ngã vật 
xuống đất la đời vì không chịu dựng nổi tiếng sét 
kinh thiên động địa với ánh sáng chói loà của chông 
mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 
trong cuộc đói Xêmêlê được thấy rõ quyền uy và sức 
mạnh của Dót, được tin chắc, tín như đanh đóng cột 
răng ngưỡi yêu mình là vị thân tối cao. Sấm sét của 
Dót làm rung chuyển cả cung điện của vua Cadmôx. 
người đã xây dụng nên thành Tebø bẩy cổng. Lửa bốc 
cháy tràn lan làm sụp đổ nhiều lâu đài. dính thự. 
Xêm€lê chết vào lúc đang có mang Điônidôx. Thần 
DĐót nhanh tay lấy được đứa con trong bụng mẹ ra 
trước khi lửa thiêu cháy thí thể Xêemele. Nhưng đứa 
bé chưa đủ ngày đủ tháng. Dót phải mổ đùi mình ra 
đưa đứa bé vào rồi khâu lại, nuôi nó trong đùi mình 
ba tháng nữa rồi mới cho nó ra đồi. Hơn nữa làm 
như vậy lại che được con mắt tính quái của Hêra. 
Và đến ngày Điônidôx ra đồi. Lại một sự sinh nỏ 
thần kỳ nữa. Lần trước Dót đẻ ra Atêna từ đầu, lần 
này Dót đẻ Điônidôx từ đùi. Đẻ xong, Dói giao cho 
thân Hermex đem đến thung lũng Nida gửi các tiên 
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nữ Nanhpho nuôi hộ. Chăng phải chỉ ỏ thần thoại Hy 
Lạp mói có cái chuyện sinh nöỏ huyền hoặc và kỳ diệu 
như thế này, một "ca" rất lôi thôi, phiền toái cho công 
việc hộ sinh. Thân thoại Ấn Độ cho chúng ta biết, 
thân Đất Mẹ đã simh ra thần Indra từ.. sườn. Còn 
thần thoại Phật giáo thì kể rằng, hoàng hậu Maya 
sinh ra Đúc Phật từ... cũng từ sưn. 

Thật ra thì trước khi Điônidôx đến tay các tiên nữ 
Nanhphø ö thung lũng Nida, thần Hermex đã trao 
Điônidỏx cho nhà vua Atamax (Athamas) trị vì ỏ đó, 
thành Orkhômen xứ Bêôxi nuôi nấng hộ. Atamax là 
con rể của vua Cađmôx, vớ Atamax là Inô (no). chị 
ruột của Xêmêlê. Có chuyện kể. khi Dớt thể hiện 
quyền lực của mình. giáng sấm sét. Xêmelê ngã lăn 
ra chết và đó cũng là lúc nàng đẻ rơi ra Điộnidôx. 
Khi ấy, khói mù mịt. lửa cháy ngùn ngụt xung quanh. 
Trong tỉnh cảnh nguy hiểm như thế thì mày gập một 
phép lạ xuất hiện. từ dưới đất bỏng mọc lên một giống 
cây leo. Chỉ trong nháy mắt. cây này đã mọc thành 
một bụi, vướn rộng toà dài phủ lấy đứa bé mà Xêemelê 
vừa đẻ röi, ngăn không cho ngọn lửa xâm phạm đến. 
Nhỏ đó Dót mới kịp thöi đến bế lấy con và đưa vào 
trong đùi mình nuôi tiếp cho đủ chín tháng mười ngày. 

Atamax và Inô nuôi con của Dót. Việc này không 
thoát khỏi con mát của Hêra. VỊ nữ thần ghen nổi 


tiếng nổi tâm này lại giáng hoạ trừng phạt. Hêra làm 


cho Atamax mất trí hoá điên. Trong một cọn điện 
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ghé góm. Atamax giết chết tươi đứa con trai yêu dấu 
của mình là Lêarkhôx (Léarchos). Nhà vua lại còn 
lao vào toan giết vợ và giết nốt đứa con trai nữa, Inô 
đất con. chú bé Mêlikértỏ chạy trốn. Nhưng Atamax 
vào thét, lao đuổi theo hai mẹ con. Inô chạy được 
một lúc thì cùng đường vì phía trước là vách núi cắt 
thẳng xuống biển. Atamax thì chẳng mấy bước nữa là 
tóm bất được hai mẹ con. Trong lúc cùng quấn. lnô 
bể con nhảy xuống biển. Các tiên nữ Nêrê¡d đón được 
hai mẹ con. Inô được biến thành một nữ thần Biển 
mang tên là Loccôtê (Lencothée) còn Mêlikerto được 
biến thành một nam thần Biển mang tên là Palêmông 
(Plémeon). 

Đối với cha mẹ nuôi của Điônidôx là như thế. Còn 
đối với Điônidôx tất nhiên nữ thần Hêra phải tìm mọi 
cách để thanh trừ. Thân Dót phải biến đứa con yêu 
quý của mình thành một con đê rổi giao cho Hermex 
đưa di giấu ở chỗ này, chỗ khác. Sau cùng Dót giao 
chú bé Điônidôx cho các tiên nữ Nanhphø ỏ thung 
lũng Nida nuôi dưỡng: Đây là những tiên nữ đẹp 
nhất trong thể giói của những tiên nữ öỏ Nanhpho. 

Người xưa kế sắc đẹp của các tiên nữ Nanhphd ö 
thung lũng Nida là báu vật của thế giới thần thánh. 
Vì thể chưa có một người trần thế nào có diễm phúc 
được chiêm ngưỡng sắc đẹp đó. Tên các Nanhphø 
này là những nàng Hyad (Hyades). Vì công lao nuôi 
đường chú bé Điönidôx, con của thần Dót vĩ đại nên 
sau này các nàng tiên được thần Dót biến thành một 
chòm sao trên trời Nhung có nhiều người bác bỏ 
chuyện này, họ kể rằng các nàng Hyad có bảy chị 
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em. Em trai ruột các nàng là Hyax (Hyas) không may 
tong một cuộc đi sản ö xứ Libi bị sư tử vồ chết. 
Thương nhỏ người em ruột các nàng Hyađ khóc mãi 
không thôi. khóc hết ngày này qua ngày khác và câu 
khấn thần Dót. Để an ủi nổi đau thương của các nàng 
và cũng để chẩm dút những dòng nước mắt triền miện, 
thân Đót đã biến bảy chị em thành một chòm sao ö 
trên trời năm trong đải Tôrõ CTaureau). Nhưng các 
Hyađ vẫn không nguôi thương nhớ người em bất hạnh 
của mình. Các nàng vẫn khóc, người Hy Lạp xưa kể 
ràng, mối khi nhìn thấy các Hyad xuất hiện ở chân 
tröi vào lúc mặt trời mọc hay mặt trời sắp lặn là sắp 
có mưa. Hyad tiếng Hy Lạp có nghĩa là "hày mưa" 
(Pluvieuses). 

Thấm thoát chẳng rõ bao nhiều năm, Điônidòx 
trưởng thành. Chàng, không rõ có BỊ nữ thân Hê ra 
trả thù không, nổi cøn điện. đi lang thang khắp cùng 
trới cuối đất, Đi tới đâu chàng cũng truyền nghề dạy 
cho nhân dân cách trồng nho và nghề ép rượu. Từ 
Aicập qua Xin Phrigi. có người nói chàng còn viễn 
du sang cả Ấn Độ nữa rôi mỏi trỏ về Hy Lạp, đâu 
đâu thần Rượu nho Điônidôx và đoàn tuỳ tùng cũng 
được tôn trọng kính yêu. Song không phải cuộc đồi 
của vị thần này không gặp những bước gian truân, 
dqrắc trỏ. Tặng vật của thần ban cho loài #ƯỜI, rượu 
nho có lúc bị hiểu lầm rằng đó là một thú nước bùa 
mẻ. má quái. Uống vào làm đầu óc choáng váng, mê 
mê tỉnh tỉnh còn trong người thì máu chảy giần giật, 
bốc nóng bừng bừng. Vì thế nên đã xảy ra không ít 
những sự hiểu lãm đáng tiếc, 
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ĐIÓNIDÔX BỊ VUA LIQUYẾCGO 
(LICURGUF) BẠC ĐI 


Thần IÖMônidôx lãnh sử mạng truyền dạy cho mọi 
ngưi biết trồng nhỏ và làm nghề ép rượu. Cùng 

với một đoàn tuỳ tùng đóng đảo, Điônidôx đi tới đâu 
là gieo rắc sự vui tưới hoan lạc, cuồng nhiệt ð nơi đó. 
Các nữ thần Bãccăng quấn trên người một tấm da sự 
tử, ngực để trần, tay cầm gây tiếcxỏ, một cây gậy dài 
như một ngọn lao cớ một dây nho quấn trên thân 
hoặc một dây trưởng xuân (lierre). Cùng đi với các 
nữ thân Báccang là những nữ thần Mênad. Có người 
bảo, Bäccăng với Mênađ chỉ là một và thực ra không 
phải là nữ thân mà là những viên nữ tư tế, những cô 
đồng. Tiếp đến những Thiad (Thyades) những thiếu 
nữ hiến mình cho những nghỉ lễ thờ cúng và các tập 
tục hành lễ diễn xuất thầm kín (mystère) của việc thờ 
phụng Điônidôx. Sỏ đĩ gọi những thiếu nữ này là Thiađ 
là do các sự tích sau đây : Thía (Thya) con gái Caxtaliôd 
được thân Apônlông đem lòng yêu mến. Nàng sinh 
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được một con trai tên là ĐÐenpho. Chính tên nguÖöi 
anh hùng này được dùng đề đặt tên cho ngôi đền thò 
nổi tiếng của đất Hy Lạp, ngôi đền hàng năm thu hút 
con dân Hy Lạp từ khắp mọi miền mọi nẻo đến xin 
những lời sấm truyền, tiên đoán của thần Apônlông. 
Cha của Thía vốn là viên tư tế thb phụng thân Điônidôx 
vì thế Thia nối nghiệp cha mình cũng hiến mình cho 
việc thỏ phụng vị thần này. Nàng là người đàn bà đâu 
tiên hiến mình cho việc thò phụng Điônidôx. Nàng 
cùng là người đặt ra những nghỉ thức cúng tế, trong 
đó có tập tục mỗi năm một lần những phụ nữ Aten 
phải lên đỉnh núi Parnax ö miền Trung Hy Lạp để 
hành lẻ, ca ngới công đức của Điônidôx. Tù đó trò 
di những thiếu nữ hiến mình cho việc thò phụng vị 
thân này mang tên là Thiad. Nhưng nói đến những 
tuy tùng của Diônidôx ta không thể quên thần Păng, 
những thân Xatia (Satyres) và ông gia Xilen (Silène), 
Xatia là những vị thân nửa người nửa dê (mặt người, 
đầu có sừng. tay người. chân dê và có đuôi đẻ. râu 
tóc böm xờm). tỉnh nết thô lổ. ham mê tửu sắc, thưởng 
đe0 trước ngực một cái dương vật bằng gỏ. Vì lẽ đó 
ngay nay Xatla chuyển nghĩa chỉ những người hiếu 
sắc, dâm đãng, thô tục, phóng túng. Còn Xilen là một 
ông già thân hình thô kệch, rậm râu sâu mắt, trán 
hói, mũi tẹt, bụng to. Chính Xilen đã có một thỏi gian 
được Dót giao phó cho việc nuôi dướng và dạy dỗ 
Diônidôx, vì Xilen là người nổi tiếng về tài tiên đoán 
và học rộng biết nhiều. Nhưng ông già Xilen chẳng 
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được một con trai tên là Đenpho. Chính tên người 
anh hùng này được dùng để đặt tên cho ngôi đền thờ 
nổi tiếng của đất Hy Lạp. ngôi đền hàng năm thu hút 
con dân Hy Lạp từ khấp mọi miền mọi nẻo đến xin 
những lòi sâm truyền, tiên đoán cùa thần Apônlông. 
Cha của Thía vốn là viên tư tế thồ phụng thần Điônidôx 
vì thế Thia nối nghiệp cha mình cũng hiến mình cho 
việc thờ phụng vị thần này. Nàng là người đàn bà đầu 
tiên hiến mình cho việc thồ phụng Điônidôx. Nàng 
cũng là người đặt ra những nghi thúc cúng tế, trong 
đó có tập tục mỗi năm một lần những phụ nữ Aten 
phải lên đỉnh núi Parnax ỏ miền Trung Hy Lạp để 
hành lẻ, ca ngợi công đúc của Điônidôx. Tù đó trỏ 
đi những thiếu nữ hiến mình cho việc thồ phụng vị 
thần này mang tên là Thiad. Nhưng nói đến những 
tuỳ tùng của Điônidôx ta không thể quên thân Păng, 
những thân Xatia (Satyres) và ông già Xilen (Silène). 
Xatia là những vị thân nửa ngưỡi nửa dê (mật người. 
đầu có sừng. tay người. chân đê và có duôi đê. râu 
tóc böm xöm). tính nết thô lỗ, ham mê tửu sắc. thường 
đeo trước ngực một cái dương vật bàng gỗ. Vì lẻ đó 
ngay nay Xatia chuyển nghĩa chỉ những người hiếu 
sác, đâm đăng, thô tục, phóng túng. Còn Xilen là một 
ông già thân hình thô kệch, rậm râu sâu mất, trán 
hói, mũi tẹt, bụng to. Chính Xilen đã có một thời gian 
được Dót giao phó cho việc nuôi dưỡng và dạy đỗ 
Điônidôx, vì Xilen là người nổi tiếng về tài tiên đoán 
và học rộng biết nhiều. Nhưng ông già Xilen chẳng 
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Xatia cũng câm cốc, có "vị" cẩn thận dất lừa cho 
ông cụ già Xilen và có "vị" đi kèm bên để đõ cho 
cụ khỏi ngã, 

Với đoàn tuỳ tùng này. thần Rượu Nho Điônidôx 
đi khấp mọi nơi. Và sau khi đặt chân lên không biết 
bao nhiêu xứ số xa lạ ö phương Đông. thần trỏ về 
đất Thrax, Hy Lạp. Nhà vua Liquyếcgø chẳng những 
không ra lệnh cho nhân dân phải đón tiếp thần 
Điôntdôx trọng thể mà lại còn bạc đãi NgƯỜI con của 
thân Đớt vĩ đại. Liquyếcgø cho rằng nếu để cho 
Diônidôx đến ngụ cư ð xứ sỏ này thì dân chúng sẽ 
hư hỏng. Nhìn đám rước của Điônidôx tiến vào xứ sở 
của mình, Liquyếcgo lo lắng có ngày dân chúng của 
mình sẽ cuồng loạn, lố lăng, điên điên dại dại như 
những vị thân đó. Hon nữa. Điônidôx. theo Liquyếcgo 
nghỉ. là một vị thân nguy hiểm, nghe đâu Ông ta có 
một thú nước bùa mê. cho ai uống là người đó choáng 
vắng. ngây ngất, đi không vững. nói không rành. tâm 
thần mê mẩn, người đang tỉnh táo, khôn ngoan phút 
chốc hoá điên hoá dại. Nghĩ thế, Liquyếcwd bèn ra 
lệnh tập hợp bính sĩ lại rồi bất ngờ tiến công vào đám 
rước của Điônidôx. Các Xatia và Ông già Xien bỏ 
Chạy toán loạn, mỗi người mỗi phương. Bình rượu, 
cốc vại, đàn sáo, thanh la. não bạt bị đạp tung toé. 
Diônidôx cũng phải cắm đầu chạy thục mạng mới 
tránh khỏi bị bắt sống. Nhưng L.jquyếcgø không tha, 
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ra lệnh cho quân sĩ truy đuổi băng được. Điônidôx 
cùng đường phải nhẩy xuống biển. Nữ thần Thêtix 
đón được, mỏi Điônidôx về nghỉ trong một chiếc động 
xinh đẹp dưới đáy bể sâu. Nghỉ ngơi một ít ngày 
Điôndôx phải trỏ lại đất Thrax để trùng trị tên vua 
vô đạo. Dược các vị, thần Ôlanhpo giúp đố, Điôntdôx 
giải thoát cho các nữ thần Bäccăng, dùng pháp thuật 
làm cho tên vua Liquyếcgo mất trí, trỏ thành một kẻ 
điên rô tệ hại. Nhìn đứa con trai của mình, tên vua 
này tưởng là cây nho, liền vung rìu giáng một nhát. 
Diômdôx còn làm cho đất đai xú Thrax trỏ nên khô 
cần, kiệt quê. Thân Đót trên thiên đình thấy con mình 
bị bạc đãi cũng nổi giận. trừng phạt Liquyếcgø, rút 
ngắn cuộc đời hắn lại. Còn nhân đân xứ Thrax thấy 
đất đai bị khô cần. kiệt quê đã kéo nhau đến đền 
thồ cầu xin thánh thần cho biết nguyên nhân của tai 
hoạ và chỉ dẫn cho cách giải trừ. Một lồi sấm truyền 
cho biết, chỉ có cách trừng trị kẻ đã xúc phạm đến 
thân Rướu Nho Điônidôx thì mói chấm dứt được tai 
hoạ. Thế là Liquyếcgö bị nhân dân bắt, xử theo hình 
phạt tú mã phanh thây. Dất đai xứ Thrax trỏ lại phì 
nhiêu tươi tốt như xưa. Nhân dân đón tiếp trọng thể 
thân Điônidôx, tiếp nhận báu vật của thần ban cho 
với lòng biết øn vô hạn. Và dần đần, người người, nhà 
nhà đều biết cách trồng nho, ép rượu, ủ rượu. Đền 
th Điônidôx và các nghỉ lễ tập tục cúng tế vị thần 
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thượng đẳng phúc thần này được thiết lập. 

Ngày nay, những từ Điônidôx. Băccaäng hoặc 
Báccuyx trỏ thành một danh từ chung chỉ cảnh say 
xưa. chẻ chén nhậu nhẹt "tơi bỏï", vui như điên, say 
như điện. "Những đô đệ của Điônidôx hoặc 
Bäccăng”(1) chỉ những người nghiện rượu. hay chè 
chén say sưa tối ngày. Bãccăng (Bacchante) chỉ người 
đàn bà sống buông thả. rượu chè, sinh hoạt phóng 
túng. 


(L) Lesdisciples, lcsadoratenrs dc Dionysos Bacchus. 
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DIÔNIDÔX TRỪNG PHẬT 
NHỮNG KẺ CHÓNG ĐÓI 


Sự nghiệp của Điönidôx quả thật là muôn phần 

gian tuân. Lãnh sứ mạng truyền dạy nghề trông 

nho và nghề ép rượu cho mọi người, để cho cuộc 

sống của họ thêm phần văn minh, hạnh phúc nhưng 

đi tôi đâu Điônidôx cũng bị chống đối và không đước 
thừa nhận là một vị thần nhân đúc. 

Đoàn xa giá của Điôniđôx trên đường trỏ về Hy 
Lạp qua đất Thrax rôi tôi xử Beôxi. Trước khi vào 
đô thành Orkhômen, các vị thần tuỳ tùng của Điônidôx 
đã yết kiến nhà vua Minmiax (Mynias) xin nhà vua cho 
đoàn xa giá được vào thành, Các vị còn thân chính 
đi mồi các thiếu nữ, phụ nữ tham dự vào lễ hội để 
chào mùng thần Rượu Nho. Mọi người đều vui mừng 
hón hỏ và ai nấy đều ra sức trang điểm cho thật đẹp 
và cho thật đúng với nghỉ lễ dự hội. Các nữ thần quấn 
trên đầu một vòng lá trường xuân hoặc lá nho. Họ 
cũng không quên ầm những 8V gộ TẾ: l7 boy 


trên người một tấm da dẻ, da báo cho giống với các 
vị thân tuỳ tùng của Điônidôx. Riêng những thiếu nữ, 
con của vua Minax (Mynias) mà người xưa gọi chung 
bằng cái tên Miniad (1) tỏ ra thờ ö trước sự kiện lón 
lao và tưng bừng của nhân dân đô thành. Họ bảo 
nhau không tham dự hội lễ vì theo họ, Điôniđôx không 
phải là một vị thân. Họ cứ ngồi ö nhà thản nhiên kéo 
SÓI, dệt vải. Suốt từ sáng sóm đến chiều họ không hề 
tỏ ra quan tâm hay xúc động trước niềm vui to lón, 
tưng bừng, rộn rã của nhân dân. Hành vi khinh thị 
thần thánh của họ đã bị trưng phạt. Vừa đúng lúc 
mất tröi tất nắng thì bỗng nhiên trong cung điện nhà 
vua vang lên tiếng đàn sáo, thanh la. trống, chiêng, 
nhộn nhạo. ầm ÿ. Những buộc: SỌI, guông sợi tự nhiên 
biết cử động và vươn dài ra thành những dây nho leo 
trùm. bao phủ lên khung cửi. Dây nho vươn dài ra 
đến đâu thì những chùm nho chín mộng, trông thật 
là ngon mắt cũng buông rủ xuống đến đó. Khắp cung 
điện sực nức mùi thóm ngào ngạt. Khi bóng tối của 
đêm den vừa đến thay chân cho ánh hoàng hôn mö 
xám thì tự nhiên trong cung điện xuất hiện những ánh 
đuốc bập bùng. Tù đâu nhảy ra các loại dã thú : sư 

tử gầm rống chạy xộc vào các phòng trong lâu đài, 
báo thì nhảy phắt lên ngồi chầu hẫu trên bậu của, 
bàn ghế. Gấu đi nghênh ngang dòm ngó hết chỗ này 


(1) Minyades gồm ba chị em :Alcithoé, Leuctppec, 
Aripné. 
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đến chỗ khác. Mỗi lúc một đông, mèo rùng, sói, cáo 
tràn cả vào cung điện Chúng kêu gào, gầm rống, rú 
rít... làm cho cung điện chìm đắm trong một thứ âm 
thanh hỗn độn ghê sọ. Những Miniad chạy hết phòng 
này rồi đảo qua phòng khác tìm nơi ẩn náu nhưng 
phòng nào cũng có. thú đữ. Và họ cú thế nháo nhác, 
sọ hãi, hoảng hốt mệt nhọc cuối cùng đến kiệt sức. 
Thân hình họ co rúm lại và mọc lên những lóp tông 
đen sì. Đôi tay biến thành đôi cánh rộng và mỏng. 
Còn đôi chân thì teo lại biến thành đôi chân có móng. 
Thân Điônidôx đã biến những thiếu nữ Miniad thành 
những con đøi. những con vật rất sọ ánh sáng mặt 
trỏi và chỉ quen sống nơi tối tăm ẩm ưót trong hang 
trong hốc. Thật đáng đòi cho những kẻ chống đối lại 
một vị thân nhân đúc. 


Những kẻ chống đối Điônidôx quyết liệt hơn cả lại 
la người anh gọi mẹ Điönidôx bằng dì ruột. Tên hắn 
là Păngtê (Penthée). vua thành Teboø. nối nghiệp người 
ông ngoại là lão vương Cađmôx. Điônidôx từ Ấn Độ 
trỏ về, qua đất Thrax vào thành Orkhômen rồi về quê 
mẹ là thành Tebo. Với niềm vui bất tận của một vị 
thân đã sáng tạo ra rượu nho. một sản phẩm thần 
thánh làm cho con người tràn ngập trong sự kích động, 
hoan lạc, đoàn xa giá của Điônidôx tiến vào thành 
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Tebo. Các nữ thần Bäccang, Mênad, các Xatia vừa 
đi vừa ca hát, vừa nhẩy múa : 


- Euôhê, hỡi các nàng Báccăng lại đây ? 

Lại đây ? Lại đây ? Lại đây ? 

Ca hái lên mừng dâng cho Điônklôx 

Ca hát lên trong tiếng não bạt thanh la 

Tiếng thanh la âm vựng, rộn rả 

Ca ngợi đỉ, Người đã dem lại niềm vui 

Đàn sáo trống kèn đang goi các nàng dây 

Đi, đi, đị ! Mau lên, ra nìng ra đúu 

Chạy dĩ thôi, hồi các nàng Băccăng có đổi chân 
thoăn thoát, nhẹ nhàng. 


Nhà vua Păängtẻ nhìn đám rước đang đi vào đô 
thành của mình với vẻ khó chịu. Tuy biết rằng mình - 
VỚI người ngồi trên cố xe kia. đang điều khiển đám 
rước Kia là chỗ họ hàng thân thiết nhưng Păngtê cảm 
thấy rõ ràng. đút khoát là không thể nào chấp nhận 
được một thứ sinh hoạt thỏ lễ, nhố nhăng, kỳ cục như 
thế kia du nhập vào trong đô thành của mình. Păng 
tẻ ra lệnh cho quân lính phải bắt ngay và tống giam 
hết thảy đám rước vào ngục tối, kể cả người cầm đầu. 
“Trông hắn đúng thật là một thầy phù thuỷ, mặt đỏ 
bụ, tay thì không lúc nào yên, cú múa loạn lên. Hắn 
mà vào thành này thì thân dân của ta chẳng mấy mà 
trỏ thành mất trí, điên loạn hết" - Păngtê nghĩ thế. 

Păngtê vừa ra lệnh xong cho quân lính với ý nghĩ 
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như thế thì bỏng nghe thây có tiếng người gọi giật 
giọng :Bẹ hạ ! Bẹ hạ ! Xin bệ hạ hãy bình tâm nụhe 
thần giãi bày đôi lòi hơn thiệt...". Păngtế quay lại thì 
thấy ngưöi nói là nhà tiên trí mù Tirêdiax. Đó là một 
lão tiên trí nổi danh khắp đất nước Hy Lạp về tài 
đoán trước được ý định các vị thần. Cuộc đồi của 
Tirếdiax và nguyên do bị mù của lão thật dài và lắm 
chuyện rắc rối mà chúng ta chưa thể kể ra đây được. 
Nhin thấy Tirêdiax quấn một vòng lá trường xuân trên 
mái đầu bạc. khoác trên người một tấm áo da nai. 
tay câm cây gây. Pängtê nhếch mép cười khinh thị, 
đường như đã đoán biết được Tirêdïax sẽ nói với mình 
những ựì. Tirêdiax nói : “.. Xin bệ hạ hãy nghĩ lại. 
Ngưưỡi mà bệ hạ định bắt chính là một vị thần con 
của Dót và Xêmele. Chính vị thần mới này cùng với 
vị nữ thân Đêmẽ€tệr là hai vị thân đem đến cho đòi 
sống chúng ta bao nhiều phúc lội mà chúng ta phải 
luôn bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ön”, Păngtê 
nghe xong phẩy tay ra hiệu cho ông già lui bước. Hân 
không thèm nghe lòi khuyên bảo của ông. Hắn tỏ vẻ 
kiêu căng. khinh thị thánh thần. 

Quân lính áp giải Điônidôx đến trước mặt Păngtê. 
Một tẻn trong benˆ quỳ xuống tâu: 

~ Muôn tâu bệ hạ ! Chưa bao giỏ chúng thần lại 
gặp phải một cảnh tướng kỳ lạ như hôm nay. Tên này 
đây - Hắn chỉ vào Điônidôx - Chẳng hề chống cụ mà 
củng chẳng hê mưu toan chạy trốn khi chúng thần 
vây bát. Hắn lại còn giúp chúng thân. chỉ hảo cho 
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chúng thần vây bắt tất cả những người đi hộ tống hắn. 
Nhung kỳ quái làm sao chứ, bọn đàn ông và đàn bà 
mà chúng thần bắt trói tống giam vào ngục chỉ phút 
chốc là biến đâu mất. Chẳng rõ ai đã cỏi bỏ xiềng 
xích cho chúng. Chẳng rõ ai đã mở cửa nhà ngục 
cho chúng. Nghe nói chúng đả chạy trốn vào rừng 
sâu rồi ạ. 

Păngtê nghe xong. đùng đùng nổi giận, quát hỏi 
Diônidôx: 

- Ai đã giải thoát cho lũ người bị giam? Nói mau Ï 

Điônidôx bình tĩnh trả lỏi : 

- Thưa ngài. một vị thân. 

- Nói láo ! Được, thể còn mày đang ö trong tay 
ta, ai sẽ pHiải thoát cho mày? 

- Xm ngài tin chắc ở lời ta nói : không có một ai 
có thể giam giữ được ta. sẻ có một vị thân giải thoát 
cho 1a. 

- Một vị thân? Mày doa ta chắc? 

- Không, ta không hê doạ ngài. Vị thân đó đang 
ở đây, đang chứng kiến những nỗi đau khổ của ta. 

- Tại sao tao không trông thấy? 

- Thưa ngài vị thần đó, ta ỏ đâu thì vị ấy ỏ đó. 
Ngài không thể thấy được vì tâm tư ngài không 
trong sáng. 

Đến đây thì cuộc đối chất kết thúc, Pängtê hạ lệnh 
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cho quân lính tống giam Điônidôx vào ngục tối. Nhưng 
chỉ một lát sau, Điônidôx đã thoát ra khỏi ñuục và 
tìm đến gặp Păängte. thuyết phục Pãngtê từ bỏ ý định 
ngông cuồng, tuyên chiến với thần thánh bằng những 
hành động xúc phạm mù quáng. Thần khuyên Pằngtê 
nên tiếp tục những nghi thức và những tập tục th 
cúng vị thần mới và có muôn vàn sức mạnh, mặc dù 
Điônidôx dùng hết lòi hết lẻ thuyết phục Păngtê nhưng 
hắn vẫn không nghe. Nuược lại hắn còn đe doa và 
lăng nhục Điônidôx. Chưa hết, Păng tê ra lệnh cho 
quân sĩ vào rừng. lên núi truy bắt những vị thần hộ 
tống của Điônidôx. những Bäccäng, Mênad... Nhưng 
khá nhiều phụ nữ thành Tebd đã ga nhập vào hàng 
ngũ những tín đồ của Diônidôx trong đó có mẹ của 
Pängtê. Tói đây là lúc vị thần Điônidôx không thể nín 
chịu được nữa. Thần bày tỏ quyền lực và sức mạnh 
của mình cho tên vua vô đạo biết. Thân làm cho tấn 
cả những người thiếu nữ, phụ nữ th phụng Điônidôx 
nổi một con điện, Họ hoàn toàn mất trí đến nỗi nhìn 
Pằngtẻ họ tưởng đó là một con sư tủ hung đữ ò trên 
núi lạc xuống tìm mồi. Thế là mỌI người lao vào trừ 
khử con thú đó. Xà bà mẹ Păngtê là người lao vào 
trước tiên. Người ta dùng gậy góc. lao nhọn, giáo sắc 
băm văm Păngtê ra. Păngtê trong những phút cuối 
cùng của đòi mình mới nhận ra tội lôi. Nhưng Điônidôx 
ác nghiệt hơn làm cho những người phụ nữ điên hồi 
tỉnh lại. Và bà mẹ Păngtê đã nhận ra hành động kính 


khủng của mình. Các nữ thận Bäccăng cũng hồi tâm. 
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sáng trí nhó lại, Họ vừa di vựa nhảy múa vừa hát : 


Các v‡ thần đến vúi nhưng người tần thế bằng nhiều 
con chường kỳ lạ. 

Những người trần thế thật khó nhận mm. 

Các vị thần làm biết bao điều kỳ diệu. 

Nhung điều dường nhí chẳng hề hy vọng, chẳng hề 
t1 

Nhưng ai có công chờ dợi ất từ được một lối thoái 
khác liển nhiên 

L† thần thánh chỉ cho chúng ta con dường mà chúng 
ta chứa biết - 

Chính vì thế mà ta thấy những điều dã xảy ra. để 
răn dê biết. _" 


Điônidôx còn trừng phạt bà người con gái nhà vua 
Prôềtôx (Proétos) xứ Tiranhto. thường gọi chung là 
Proetd (Proetdés). Những người thiếu nữ này đã 
khước từ sự thỏ cúng Điônidỏx. trong khí đó nhân 
dân Tiranhto đêu hân hoan chö đón. Họ đã bị Diönidôx 
làm cho hơá điên. tưởng mình là loài bò cứ thế chạy 
lang thang trên khắp cánh đồng. kêu rống lên suốt 
ngày đêm. Có người kể, họ bị Hêra trừng phạt chứ 
không phải Điênidöx. vì tội đã đám tự cho mình đẹp 
hón Hêra... vọ Dói. 
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ĐIÔNIDÓX THOÁT KHỎI TAY 
BỌN CƯỚP BIỂN 


“Trén chặng dưỡng trỏ vê quê hướng, có một lần 
Điônidôx bị röi vào tay bọn cướp biển. Người 

ta kể lại rằng lân ấy Diônidôx xuống một con thuyền 
để từ đất Tiểu Á đi về đảo Naxôx. Nhưng thuỷ thủ 
trên thuyền toàn là lũ. cướp biển, chúng đã bắt 
Điönidôx. Chúng mưu toan đem vị thần Rượu Nho 
bán ở chợ nô lẽ. Nhưng có người kể trường hợp 
Điệnidôx bị bất có hơi khác : Chuyện kể lại rằng, một 
Hôm có một chiếc thuyền của bọn cướp biển Tiaro( ]) 
rễ sóng đi Ö gần bö biển đất Hy Lạp. Bọn cướp biển 
trông thấy. đứng trên một mỏm đất xa xa, một chàng 
trai khoẻ mạnh và xinh đẹp. Mái tóc chàng xoä tung 
trong gió biển để lộ ra một vừng trán cao cao, đẹp 
đẻ khôi ngô. Tấm áo khoác màu đỏ thẫm bám vào 
'(l) Tyrrhc (bọn cướp biển ö vùng biển Tia rõ, phía 


Tây bán đảo ltaiia. Chúng thuộc tộc người Etoruyxcó 
sống trên đất Êtöruvri, ngày nay l¿hf@xGiieulHnlhopto.org 
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ĐIÔNIDÔX THOÁT KHỎI TAY 
BỌN CƯỚP BIỂN 


Tiên chặng đường trỏ về quê hương, có một lần 
Điômdöx bị röi vào tay bọn cướp biển. Người 

ta kể lại rằng lần ấy Điônidôx xuống một con thuyền 
để từ đất Tiểu Á di về đảo Naxôx. Nhưng thuỷ thủ 
trên thuyền toàn là lũ. cướp biển, chúng đã bắt 
DĐiônidôx. Chúng mưu [an đem vị thân Rượu Nho 
bán ö chợ nõ lệ. Nhưng có người kể trường hợp 
IĐiônidox bị bất có hơi khác : Chuyện kể lại rằng. một 
hôm có một chiếc thuyền của bọn cướp biển Tiaro( l) 
rẻ sóng đi ö gân bò biển đất Hy Lạp. Bọn cưóp biển 
trông thấy. dúng trên một mỏm đất xa xa, một chàng 
trai khoẻ mạnh và xinh đẹp. Mái tóc chàng xoã tung 
trong gió biển để lộ ra một vừng trán cao cao, đẹp 
đề khói ngô. Tấm áo khoác màu đỏ thẫm bám vào 


(1) Tyrrhe (bọn cướp biển ð vùng biển Tia ró, phía 

Tây bán đảo Italia. Chúng thuộc tộc người Etoruyxcổ 

sống trên đất Etdruyri, ngày nay lầpk9MaItuH#lito.org 
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vai chàng, tung tà áo ra phía sau nô giớn với gió biển. 
Nhân thấy chàng. tên tướng cướp bụng bảo dạ : "...Hẳn 
anh chàng này là con một vị vua. Ta sẽ vỏ được một 
món tiên chuộc thật lỏn đây, món này hẳn là béo 
bỏ.... Và hắn nháy mất ra hiệu cho bộ hạ lái thuyên 
áp bó, Bọn cướp chẳng gập một khó khăn gì trong 
việc bất một con người tay không như vậy, Điônidôx 
bị bất và vứt xuống thuyền. Môi tên cướp lấy xích sắt 
xiêng tay chân Điönidôx lại, Nhưng lạ thay, vòng xích 
vừa quấn vào tay chân Điônidôx xong thì lại tuột ra, 
Điônidôx vẫn không hề bị cùm bị trói. Tên cướp lại 
tiến đến xiềng một lần nữa. Nhung hắn vừa buông tuy 
thì đâu lại vào đấy, Gã lái thuyền thấy sự lạ như vậy 
bèn kêu lên so hải : 

- Ảnh em ơi † Thôi. thôi, nguy 10 rồi ! Không xiềng 
xích nào trói buộc được. cùm khoá được con NgưÕi 
này đầu † Không khéo chúng ta giìm giữ một vị thân 
rồi. Hãy mau thả con người này ra không thì tai hoa 
giáng xuống đầu chúng ta lúc nào không biết. Có thể 
đây là một vị thần Ò Ôlanhpo, Dót đãng tối cao thay 
Apônlông. người con của Dót có cây cung bạc hay 
những mũi tên vàng. Hay lại là vị thân Pôdẻiđông lay 
chuyển mặt đất bằng cây đỉnh ba khủng khiếp? Nhưng 
các bạn đi, dù sao con người này cũng không phải là 
người thưởng. Xin các bạn trả lại tự do cho anh ta, 

Tên tưóng cướp. thuyên trường nghe xong nổi giận 
quát : 

- Thăng kia chỉ nói nhảm. Im ngày Í Chừng nàu 
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mà tên này còn ngồi trong chiếc thuyền của chúng ta 
thì mày chỉ biết có việc là câm lái cho vững. Chúng 
tao sẽ đưa tên này đến Aicập, hay đến đảo Síp bán 
cho bọn buôn nô lệ và sẽ chia cho mày một phần 
tiên xứng đáng. Chẳng có thần thánh nào làm øi 
được hết. 

Và con thuyền theo lệnh của tên tướng cướp, piương 
buôm ra khơi. 

Thuyền chạy chưa được bao lâu thì bỗng nhiên xảy 
ra một hiện tướng kỳ lạ. Từ đâu không rõ những dòng : 
rượu nho thóơm ngát tuôn chảy ra tràn ngập trong 
thuyền. Lũ cướp hết thẩy đều kinh ngạc. Khấp thuyền 
đều sực nức mùi rượu. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì 
lại thấy một điều kì lạ nữa. Cũng không rõ từ đâu 
mọc lên những dây nho xanh tốt vói những chùm quả 
chín mọng. Dây nho leo từ dưới cột buôm lên quấn 
quanh cột, trùm lên tẩm buôm, rủ những chùm nho 
lùng lắng trên đâu bón cướp. Rồi thì cả đến những 
mái chèo, cọc chèo. tay lái, đâu đâu cũng có dây nho 
leo dày đặc quấn chặt lấy, vươn ngọn, xoè lá xanh tốt 
như dàn nho trông ö cánh đồng. Những tên cướp biển 
kêu thét lên, giục người lái thuyền quay mũi vào bờ. 
Quá muộn rồi | Chàng thanh niên mà chúng bắt, vụt 
đứng lên biến thành một con sư tử. Con sư tủ- Điônidôx 
gầm lên một tiếng rồi nhảy phắt xuống sàn thuyền, 
chỗ tay lái vả một cái vào mặt tên tướng cướp. Tên 
này ngã lăn xuống biển chết. Lại xuất hiện giữa thuyền 
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một con gấu cao lênh khênh đi nghênh ngang. Lũ 
cướp biển nhìn thấy con vật nhe nanh, gIÓ móng gió 
VuỐT ra, sở quá, chạy đúm lại với nhau. Và trong phút 
quản bách chúng chỉ còn cách nhảy xuống biển, hy 
vọng bơi thoát vào bồ. Nhưng Điônidôx đã biến nay 
lũ chúng thành đàn cá heo. Sau đó vị thân Rượu Nho 
hiện lại nguyên hình chàng thanh niên tuấn tú. quay 
lại nói với người lái thuyền : 

- Người khá bình tâm, dùng sợ hải. Ta sẽ ban 
thưởng cho nhà ngươi xứng đáng vì lòng tôn kính 
thánh thân. Ta là thân Rượu Nho Điônidôx, con của 
đấng phụ vương Dót và nàng Xêmêlê, người con gái 
xinh đẹp của nhà vua đanh tiếng Cađmôx. Người sẽ 
được chúng kiến những chiến công hiển hách của ta 
trên đất Hy Lạp thân thánh này. 
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ĐIÒÔNIDÔX 
TRỌNG THƯỎNG ICARIÔX 


1)iônidox đến vùng đông bằng Altích. Nhiều 
người biết tiếng vị thần nhân đức đã không 
quản ngại khó khan, vất vả đến tận nơi để nghênh 
tiếp thân. Trong số những người đến đây để bày tỏ 
lòng ngưỡng mộ và thành kính đối với Điônidôx có 
bác nông dân lcariôx (Icarios). Sự chân thành và sùng 
kính của bác đã làm cho thần Điônidôx xúc động. 
Thân trao tặng bác một chùm nho. truyền dạy cho 
bác nghề trông nho và nghề ép rượu. 

Vườn nho của leariôx tặng phẩm quý giá mà thân 
Diomdóx đã trao cho bác, tuy vậy. vẫn thường bị xúc 
phạm, phá hoại. Nhưng may thay không phải ai thù 
ghét gi bác mà rấp tâm phá hoại. Đó chỉ là loài dê 
rừng. loài đê rừng thèm khát lá non trái chín. Bác 
nông dân lcariôx quyết không để cho tài sản thiêng 
liêng của mình bị tiếp tục phá hoại. Bác rình mò. đặt 


ấy để giết bằng được lũ dê rừng tham ăn, tai quái. 
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Và một hôm bác bất giết được một con dê. Bác gọi 
mọi người đến chứng kiến chiến công của bác. Và 
mọi người đồng thanh nhất trí với bác nhân dịp này 
mỏ một lễ hiến tế thần Rượu Nho Điônidôx để bày 
tỏ lòng thành kính và biết øn đối với vị phúc thần, 
cũng như biểu lộ lòng mong ưóc được vị thân bảo hộ 
cho mùa nho khỏi bị những tai hoạ làm cho thiệt hại. 
Từ đó trỏ đi trong những ngày tế thần, người ta thường 
giết một con dê. Căn cứ vào huyền thoại này, người 
ta giải thích ngọn nguồn của từ "bí kịch". Tiếng Hy 
Lạp, bị kịch là "toragôđia“ (1) cấu tạo do hai từ 
“tdrangôs" : con đê và "ôđe”: bài ca. Vậy trong những 
bài ca trong lễ hiến tế thân Rượu Nho Điônidôx. trong 
đó có bài ca về con đê và nguồn gốc của bì kịch. Tất 
nhiên đây chỉ là cách giải thích. Thật ra quanh chuyện 
"bài ca về con đệ”, “bài ca để” còn có nhiều cách giải 
thích khác nhau với nhiều bằng chúng khá thú vị về 
mối liên quan hữu có giữa rưỏu nho- con dê- thân 
Điônidôx- đội đồng ca hoá trang đê- bị kịch. 

Nhưng số phận bác Icariôx thật chẳng may chút 
nào. Bác gặp phải một sụ hiểu lâm tai hại. Mót hôm. 
khi đó sản phẩm rượu nho của thần Dót chưa được 
mấy ai biết đến, bác mòi những người chăn chiên. 
mục đồng thưởng thức thứ nước tuyệt diệu của bác. 
Mọi người đều tấm tắc khen thứ nước uống lạ và 
ngon chưa từng thấy và bày tỏ lòng cảm ơn bác. Thể 


(I) Hy Lạp : tragôđia. Latin ; trapocdi. Pháp : 
tray€odlc. : 
È620/20)20246.7 bản 


nhưng một lúc sau họ thấy trong người choáng váng, 
đâu óc nặng chình chịch, cảnh vật trông một hoá hai 
có khi lại quay cuông. lộn ngược. Có người hoa chân 
múa tay, ăn nói huyện thuyên, cái đầu không bảo 
được cái lưới không sai khiến được cái tay. không 
điều khiển được cái chân. Họ nghĩ rằng do Icariôx 
mưu toan đầu độc họ. giết họ để cướp đàn súc vật. 
Thế là họ túm lấy bác đánh cho đến chết rồi đem 
xác vào chôn trong nút dưới một øốc cây. Con gái của 
lcariôx là Erigône (Êrigôné) thấy cha không về nhà 
liền bổ đi tìm hết nơi này đến nơi khác nhưng không 
thấy. Sau nhö-có con chó Mêra dẫn đường nên Erigônê 
tìm thấy mộ cha. Đau xót quá đối về cái chết thê 
thảm của người cha yêu dấu. Erigônê treo cổ lên cành 
cây. nơi cha nàng yên nghỉ, tự sát. Thân Điônidôx vô 
cùng tức giận về hành động hung bạo của người dân 
Attích. liên giáng xuống vùng đồng bằng này một tai 
hoa khủng khiếp để trừng phạt: bệnh dịch hạch. Thần 
lại còn làm cho những thiếu nữ Aten bếng dưng nổi 
một cón điền. kéo nhau đi treo cổ lên cây, tụ xát. gây 
ra biết bao nói đau thưởng cho g1á đình. 

Để thưởng công cho lcariôx và Erigône, thần 
Điônidôx bán truyền cho nhân dân Attích phải thö 
phụng họ như những người anh hùng. Thần còn biến 
lcariôx thành ngôi sao Mục đồng (Bunvrier) Êrigône 
thành ngôi sao Trính nữ (Vierge) và con chó Mêra 
thành ngôi sao Con Chó Lớn (Thiên lang tính) (Le 
Grand chien). 
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THÂN ĐIÔNIDÔX 
VÀ TÊN VUA MIDAX THAM VÀNG 


§ một cuộc hành trình qua xứ Phrigi (Phrigie) 

ö phương Đông, doàn xa giá của Điônidôx 

bỏng nhiên thấy biến mất ông lão Xilen. Thì ra Ông 

lão say rượu, đi đứng ngả nghiêng. lào đảo đã tụt 

lại: phía sau mà không ai biết. Mọi người dừng lại 
báo nhau đi tìm. 

Lấn nói về ông lão Xilen say rượu, Hũ rượu buộc 
kẻ kè bên hông, chân, đi lào đảo. tay cầm cái cốc vại 
cứ vừa đi vừa khơa Khou, múa múa trước mặt. Lão 
chẳng biết lão đã bị rót lại phía sau. lạc khỏi đoàn 
xa giá. Lão cứ thế đi chập choạng trên đường, rồi ngã 
xuống ruộng ngủ thiếp di. Những người làm ruộng 
thấy một lão già say rượu ngủ mê ngủ mệt biết là 
Xilen, người thày của Điônidôx bèn đem hoa phủ kín 
lên ngưỡi lão. Sau đó, họ đánh thức lão dậy. đội lên 
đầu lão một vòng hoa hồng rồi dẫn lão về trình vua 
Midax (Midas). 
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Vua xứ Phrngì là Midax coi đây là một vĩnh dự lón 
cho xứ sở mình: được đón tiếp người thây đã từng 
khai tâm. mỏ trí cho Điênidôx. Lập tức nhà vua thét 
vang, ra lệnh cho gia nhân mau máu dọn tiệc khoản 
đãi ngưöi thây của Điônidóx vĩ đại. Tiệc mỏ suốt chín 
ngày ròng rä. Mọi người dự tiệc đều lấy làm vinh dụ 
vì đã được nâng cốc chúc mừng ngưöi thầy của vị 
thần Rượu Nho. Đến ngày thứ mười, Midax đích thân 
đưa dẫn ông lão Xilen đến tận đoàn xa giá của 
Điônidôx. Cảm kích trước tấm lòng nhiệt thành của 
nhà vua. Điônidôx nói : 

- Hồi vưa Midax ! Người trị vì trên xứ Phrigị giàu 
có ! Để đền đáp lại tấm lòng hiểu khách và quý trọng. 
đối với ta, ta sẽ cho phép nhà ngươi được ưóc muốn | 
một điều. Ngưới hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngươi ưóc điều 
øi ta sẽ làm cho ngươi thoả mãn. 

Vua Midax như mỏ cò trong bụng. Chẳng suy nghĩ 
gì, nhà vũa tâu lại với thân Iiönidôx như sau : 

- Hồi vị thân Điồnidôx tối linh thiêng. tôi vĩ đại. 
Kẻ hèên mọn này chẳng có ưóc muốn gì cao xa, chỉ 
xin đấng chí tôn, chí kính ban cho... ban cho kẻ này, 
hế động đến vật gì thì vật đó hoá thành vàng... vàng. 
Vâng... thành vàng ngay tức khác ạ. 

Điônidôx gật đầu ưng thuận. Và đoàn xa giá tưng 
bừng nhộn nhạo của vị thần Rượu Nho lại lên đường 
với hơi rượu thơm phúc bao quanh. 


Còn vua Midax. thật khó nói được hết nỗi vui 
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sướng. Nhà vưa trên đường trỏ về cung điện thừ xem 
löi thân ứng nghiệm ra sao. Midax đưa tây bẻ một 
cành cây sồi xanh tươi. Lập tức cành sồi biến thành 
một cành vàng. Nhà vua sướng quá, Ông lại dưa tay 
ngất một bóng lúa. Lập túc bông lúa biến thành lúa 
vàng. Ông lại đến cây táo hái một quả. Lập tức trong 
tày ông có một quả táo vàng chẳng khác gì quả táo 
vàng ở chiếc cây thân do ba chị em nàng Hexpêrid 
canh giữ. Lới thân đã ứng nghiệm rành rõ chẳng hề 
đón sai chút nào. Miđax sung sướng ngây ngất như 
người vừa được chất men của thứ rượu nho thần thánh 
kích thích. Ông sð thử vào thú nọ, ông đụng vào thứ 
kia và khi thấy thứ đó biến thành vàng là ông cười 
vang lên ha hà. khoái trí, cười như một người điền. 
Tiệc đã dọn sẵn trong cung điện. Một người hầu 
dội nước cho Midax rửa tay. Những giọt nước qua tay 
ông biến thành những giọt vàng khiến ông lại cảng 
sướng vui, hí hừng. Nhưng than ôi ! Chỉ đến lúc n9Ồi 
vào bàn ăn. Midax mới thấy ân huệ của thắn Điônidôx 
bạn cho mình mới tài hại thế nào P Và mình đã nựu 
ngốc đến mức nào ! Miđax cầm đến thú gi lì thứ ấy 
biến thành vàng. Nhà vua cầm lấy cốc rượu đưa lên 
miệng. lập tức cốc rượu biến thành vang. Không một 
giỌt rượu nào thấm được vào môi nhà vua, Nhà xá: 
đưa một miếng thịt rán thóm phức lên miệng nhưng 
dụng vào lưỡi chỉ là một cảm giác khô cúng.: không 
mùi. không vị Nhà vua vừa cầm lấy miếng bánh. 
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miếng bánh lập tức biến thành vàng. Midax như muốn 
phát điên. Mới lúc trước đây ông ta tưởng điên lên 
vì sung sướng, thì mò đây ông ta điên lên vì đói khát, 
vì sự ngu ngốc của mình. Đói lả cả người, ông ta 
không biết làm gì ngoài cách quỳ xuống cầu khấn thần 
Điônidôx giải trừ cho tai hoa. 

- Hõi thân Điônidôx vĩ đại ! Xin ngài hãy rủ lòng 
thưởng kẻ hèn mọn ngu ngốc này ! Xin người hãy thu 
hồi phép lạ mà Người đã ban cho con, nếu không, 
con đến chết đói, khát. Xin Người hãy thu hồi phép 
lạ nếu không con sẽ biến vớ con, con con và nhũng 
người thân thích thành vàng cả ! Xin Người hãy xá 
tỘi cho con. : 

Nghe lõi cầu khấn của Midax, thần Diônidôx tức 
thời hiện ra phán cho tên vua ngu ngốc đó như sau ; 

- Nghe đây. hỡi tên vưa khốn khổ vì lòng tham 
ám vàng. Hãy đến sông Pắctôn (Pactole) tắm mình 
nhiều lần trong dòng nước đó. Hãy tắm rửa kỳ cọ cho 
sạch cái thói ngu ngốc và tham lam của nhà TgưƠI đi. 
Phép lạ sẽ biến mất. Mọi việc sẽ trỏ lại bình thường 
như cũ, 

Midax làm theo lồi phán truyền của Điônidôx. 
Nhung cũng từ đó trỏ đi con sông Pắctôn trỏ thành 
Con sông có vàng. 
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ĐIÔNIDÔX TRỎ THÀNH 
MỘT VỊ THÂN ÔLANHPO 


Trải qua bao gian truân vất vả, Điônidôx với 
những chiến công và những phúc lợi bản cho 

loài người. được các vị thần của thế giới Ôlanhpo 
khâm phục và thừa nhận. Nữ.thân Hê ra cũng không 
nuôi mối thâm thữï.vói đứa cọn riêng của chồng mình 
nữa. Hội nghị các vị thân phê chuẩn việc công nhận 
đanh hiệu "vị thân của thế giói Ôlanhpơ" cho Điônidôx. 
Trước khi lên thiên định để bất đâu cuộc đối mi. 
Điônidôx xuống âm phủ đón mẹ. Con được lên hàng 
ngũ những vị thân danh tiếng biết bao, lẻ nào để mẹ 
cam chịu cuộc đòi của một người trần tục, đoản mệnh, 
là một vong hồn sống dưới quyền cai quản của thần 
Hadex? Xêmêlê vốn là người thiếu nữ trần tục. Vì 
thế cho nên nàng chỉ mới chúng kiến người bạn tình 
của mình giáng sấm sét là đã ngã lăn ra chết. Nay 
Điônidôx được đứng vào hàng ngũ các vị thần bất tử 
trên thế giói Ôlanhpo ắt hẳn không thể bằng lòng với 
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cái gốc tích là con một người trần thế đoản mệnh. 
Điônidôx cũng không bằng lòng như thế mà các vị 
thân trên núi Olanhpoø cũng không bằng lòng như thế. 
Vì thế nên Xêmêlê được lên thiên đình và được đổi 
tên là Tiône(1). Còn chuyện nữa ta cũng cần phải kể 
là, Điônidôx trên đường trỏ về Hy Lạp khi qua đảo 
Naxôx đã đón nảng công chúa Anian, con của vua 
Nmôx ở đảo Crét, đưa đi và cưới nàng làm vọ. Vì 
sao nàng Arian công chúa đảo Crét lại đến đảo Nadôx 
để Điônidôx đón được? Đó là câu chuyện liên quan 
đến con quái vật Minôtor và người anh hùng Hy Lạp 
Têdê mà đến đoạn sau chúng ta sẽ rõ. 

Thần thoại Điôniđôx có.một nguồn gốc xa xôi từ 
phương Đông. Những tài liệu khảo cổ học cho chúng 
ta biết sự thỏ cúng Điônidôx ỏ Hy Lạp đã có từ thiên 
niên kỷ II tr.c.n. Lúc đầu Điönidôx là vị thần của sự 
phì nhiêu đất đai, trông trọt gắn với nhiều đặc điểm 
của sự thÖ cúng tô tem với những nghi lễ đổi lốt, thay 
hình. Do nguồn gốc này mà chúng ta thấy trong đám 
rưóc, đoàn xa giá Điônidôx, những người hành lễ 
thường mặc một tấm áo da thú (trong huyền thoại 
Điômdôx, vị thần này đã từng hoá mình thành dê, bò, 
sưutử, hổ, báo...). Từ những nghĩ lễ này đần dần hình 
thành nghệ thuật sân khấu Hy Lạp, bị kịch và hài 
kịch. Trong những thế kỷ sau này khi nghề trồng nho 


ˆ {1) Thyoné, tiếng Hy Lạp : Điện cuồng. 
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và sản phẩm rượu nho phát triển đem lại nguồn lợi 
lón cho nhân dân, Điômdđôx trỏ thành vị thần Rượu 
Nho, bảo vệ cho nghề trông nho, ép rượu. Tĩnh chất 
phóng túng "bốc” "tếu" cuồng loạn có tài kể chuyện 
và cũng có tài mọi chuyện cho nên nàng ngồi đâu cất 
lồi lên là mọi người xúm đến, nghe nàng kể chuyện. 
Thôi thì đủ thứ chuyện ông này bà nọ, cậu ấy, cô 
kiavv và w... Chuyện gì Ékhô cũng biết và chuyện gì 
nàng kể ra cũng lý thú, hấp đẫn dến nỗi người nghe 
không dứt ra được mà về lo công lo việc. Dạo ấy thân 
Dót đang có tình ý với một thiếu nữ nào đó. Nữ thân 
Hêra để ý theo đõi. Và nàng, cứ xem cung cách hai 
người nói chuyện với nhau, đầu mày cuối mắt "hai 
bên cùng liếc". Thì nhất định thế tất là "hai lòng cùng 
ưa". Nàng quyết chăng bẫy để bắt quả tang Dót một 
phen. Phải chị tay day trán, hai năm rõ mười thì Dót 
mới không chối cãi được. Hêra vỏ đi vắng. LJi dụng 
cø hội tốt đẹp, Dót bèn đón người thiếu nữ về để 
được tự do thổ lộ tấm can tràng. Hêra định bụng bất 
chợt sẽ quay về nhà để... để làm cho ra lẽ một phen. 
Nhung lúc nàng vừa cất bước thì gặp ngay Êkhô đang 
ngồi nói chuyện với chị em bạn. Nàng thử ghé vào 
ngồi nghe một lát. Nào ngò nghe hết chuyện này sang 
chuyện kia, chuyện nọ xo chuyện kia, dây cà ra dây 
muống, nàng không nhó đến việc của mình nữa. Đến 
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lúc sực nhó ra chạy vội về nhà thì hối... Ơi... 'phòng 
không lạnh ngắt*như t0) ! Mưu kế của nàng hỏng 
sạch. Nàng tức đến điên người. Nhé ra thì phải trách 
mình mới đúng, nhưng không, Hêra đổ lỗi tất cho 
Êkhô. Giận cá chém thớt. đó là thói xấu của Hêra. 
Hêra nguyền rủa Êkhô. Nữ thân phán truyền cho 
Êkhô phải chịu một hình phạt : | 
- Từ nay trỏ đi ngưới sẽ mất tiếng nói. Ngươi sẽ 
câm. Ngươi sẽ không dùng được tiếng nói để kể ra 
những câu chuyện làm mất công mất việc của người 
khác. Những tập tục. nghĩ lễ thò cúng Điênidôx càng 
sơi sáng và chứng mình cho sự thuyển biến đó. Điều 
đặc biệt là trong những ngày tiến hành những nghi lễ 
diễn xuất - Tôn giáo thâm km (mystere). Con người 
được thoát khỏi những sự ràng buộc, cấm đoán thưởng 
ngày, được phá Đỏ mọi phép tắc trong sinh hoạt hàng 
ngày. Người Hy Lạp xưa kia gọi kiểu nghí lễ tôn giáo- 
thân thoại như thể là nghí lẻ Orgi (Orgies) (Orgiasm€). 
Đó là kiểu nghỉ lễ tôn giáo thầm kín tiến hành vào 
bạn đêm Ở trong rừng, trong núi. Những người hanh 
lễ hình thành một đám rước đuốc, nhảy múa điên 
cưồng trong điệu nhạc giậm giật, kích động. Nghỉ lễ 
Orgi không áp dụng đối với tất cả sự thò cúng các vị 
thân mà chỉ áp dụng với một số các vị thần, trong đó 
có Đêmêter, Perxêphôn, Điônidôx. Ngày nay từ ngữ 
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thêm một nghĩa nữa, chỉ sự phóng đăng, trụy lạc, điên 
loạn (Orgie). Do nguồn gốc đó, thần Điônidôx có biệt 
danh là Lidi (Lysye) tiếng Hy Lạp nghĩa là "giải thoát", 
“buông thả”, "nở tung", "bung ra". Là vị thần của sự 
phì nhiều, của cây nho. có nghĩa là của cây cối, của 
loài thực vật, Điônidôx đồng thời trỗ thành vị thân 
của sự sinh - tử - tái sinh của thiên nhiên. Trong cuộc 
đấu tranh vói tâng lóp quý tộc thị tộc để xây dụng 
nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô, nhà cầm quyền 
Pidixtorát ở Aten đã sử dụng việc thò cúng như một 
vũ khi. Việc thỏ cúng Điônidôx dần trỏ thành phổ 
biến khắp đất nước Hy Lạp và nổi bật lên như là một 
tôn giáo chính thúc của nhà nước Aten (thế kỷ VỊ 
tr.c.n) Êlodx trước đó là trung tâm thỏ cúng nữ thân 
Đêmêtêr nay thêm vào Điôniđôx. Nơi đây nổi tiếng 
về những nghỉ lễ diễn xuất - tôn giáo thâm kín 
(mystére) thờ cúng nữ thần Đêmetêr, Perxêphôn và 
tiếp đến là Điônidôx. Lúc đầu những nghỉ lễ này mở 
rộng cho nhân dân tham gia, nhưng từ thế kỉ V tr.c.n 
chỉ giói quý tộc mói được tham gia, từ đó dần hình 
thành một giáo đoàn Điônidôx, còn có một tên nữa 
là Điômdôx Dagrêôx (Zagréos). Biệt danh này gắn 
liền với việc đưa tôn giáo Điônidôx vào phạm trù của 
học thuyết tôn giáo- thân thoại Orphmó (Orphisme). 
Chuyện về Dagrêôx như sau : 

Thân Dót biến mình thành một con rắn để che 
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của hai người đem lại cho họ đứa con trai, tên gọi là 
Dagrêôx nhưng thực ra là Điônidôx mnà Dóit sẽ trao 
cho nó nhiệm vụ cai quản thế gian. Để tránh sự truy 
lùng của Hêra, thân Dót giao cho các thân Quyret 
nuôi Dagrêôx. Nhưng không thoát, Hêra biết chuyện 
bên gọi các Tităng đến giao cho nhiệm vụ phải thanh 
trừ Daprêôx. Biết mình-đang lâm vào một tình cảnh 
hiểm nghèo. Daprêôx biến mình thành đủ thứ, khi thì 
ông già, bà lão, con. gái, trẻ thơ khi thì hổ, báo, sư 
tử, đê, cừu, chôn, cáo... và cuối cùng biến mình thành 
một con bò mộng. Các Tităng biết, lập tức xông đến 
vặn sửng con bò và dùng những hàm răng sắc nhọn 
xé xác ngay con vật rôi chia nhau mỗi thần một mảnh, 
ăn sống nuốt tươi Dagrêôx.xThẩn Dót nổi trận lôi 
đình, đôn mây mù, giáng sấm sét, thiêu chết ngay lũ 
Tităng khốn kiếp. Từ tro tàn của thi hài những Tităng 
nảy sinh ra loài người. Còn Daprêôx, chút thí hài vướng 
vất được thân Apônlông thu lượm và chôn cất tại 
Đenphø. May mắn làm sao, nữ thần Atêna tìm thấy 
trái tìm của Dagrêôx còn nóng, còn đập, đem về trao 
cho Đót. Lúc này Dót đang say đắm cuộc tình đuyên 
với Xemêlê, Được quả tìm của Daprêôx, thần Dót 
bèn trao cho Xêmelê và bảo Xêmêlê nuốt luôn vào 
bụng (Có chuyện kể Dót nuốt). Từ đó Xêmélê mang 
thai trong lòng một đứa bé : Điônidôx nhưng thực ra 
là Dagrêôx. Sau này khi Dót sinh ra Điônidôx (từ đùi 
ra) chính là sinh lại Dagrêôx, chính là IDagrêôx được 
phục sinh hay cũng có nghĩa là Điôniđôx đã được sinh 
ra hai lần : lân đầu, Dagrêôx, lần sau, Điönidôx. Lần 
đầu là con của Dót với Perxêephôn, lần sau con của 
Dót với Xêmêlẻ. Dagreôx với ÄĐĐiônidôx tuy hai mà 
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một, tuy một mà là hai. 

Tôn giáo - thần thoại Orphixmo dựa vào huyền 
thoại này và một số biểu tượng tôn giáo của các xã 
hội phương Đông : Atcập, Ấn độ, lrăng giải thích về 
cuộc sống như sau : Con người có hai bản chất, bản 
chất cao cả : thần thánh (Dagrêôx). Bản chất thấp 
hèn : Tităng. Vì thế mỗi người sống trong cuộc đồi 
này phải luôn luôn quan tâm đến, lo lắng đến việc 
tẩy rửa khỏi bản thân mình cái bản chất thấp hèn mà 
ai ai cũng có do tổ tiên lưu truyền lại, để chuẩn bị 
cho một cuộc sống đẹp đề hón, cao thượng hón ở thế 
giới bẻn kia. Lính hồn của con người là bất tử. Nó 
được trú ngụ trong một thể xác không bất tử. Thể 
xác này ín dấu, mang trên mình nó biết bao nhiêu tội 
lỗi xấu xa từ các thế hệ trước truyền lại. Khi thể xác 
chết. linh hồn nhập hoá vào một hình hài, thể xác 
khác. có thể là hình hài con người, có thể là hình hài 
con vật. cứ thế tiếp diễn, duyên khởi trùng trùng. sinh 
sinh. hoá hoá. Trải qua những thể nghiệm như thế 
trước mỗi lân nhập hoá vào một hình hài. lính hồn 
đã từng phải sống dưới âm phủ địa ngục để ăn năn 
sám hối, nhö đó nó đần dần trỏ nên cao cả hơn. Chỉ 
có những ông đồng, bà cốt (myste) nghĩa là những 
người đã hiến trọn mình cho nghỉ lễ diễn xuất tôn 
giáo thâm kín (mystere) Orphixmd mới biết được 
những pháp thuật chuyển linh hồn từ một hình hài 
này nhập hoá vào một hình hài khác, từ cuộc sống 
của con vật sang cuộc sống hoàn thiện, toàn mỹ, trọn 
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phúc, sạch tội, vĩnh hằng. Những tín đồ của tôn giáo 
Orphixmo phải kiêng giết súc vật và ăn thịt. Trong 
khi chịu lễ họ được rửa tội bằng sữa để nhồ đó họ 
có thể thấy được con đường lên cõi phúc đồi đöi...(một 
vì sao trên bầu trời cao xa). 

Tôn giáo Orphixmø ra đời và phát triển vào quãng 
thể kỷ VHI tr.c.n, dụ nhập vào vùng đồng bằng Attích, 
Aten đưới thời Pidi xtorát, sau đó lan truyền khắp đất 
nước Hy Lạp (từ VI- IIItre. n). Trong thời kỳ thống 
trị của Đế quốc La Mã, tôn giáo này vẫn được truyền 
giảng rộng rãi và có khá đông tín đồ trong mọi tần# 
lớp nhân dân Hy,Lạp, La Mã, Qua việc miêu tả sơ 
lược về tôn giáo Orphixmo, chúng ta có thể nhận thấy 
ngay, thậm chí một cách dễ dàng rằng : Thiên Chúa 
giáo cũng có những nội dung tưởng tự, gân gui như 
tôn giáo Orphixmo. Thật vậy, tôn giáo Orphixmo cũng 
như một số tôn giáo khác ở vùng Trung Cận Đông, 
khu vực Đế quốc La Mã. đã là một dĩa tài vật liệu 
phong phú, là những tiền đề. những dữ kiện quan 
trọng để Thiên Chúa giáo có cơ sò xây dựng nên hệ 
thống của mình. Với tư cách là một hệ tư tưởng của 
quá khứ. Nhưng với tư cách là một hệ tư tưởng tôn 
giáo mói, những biểu tướng thần thoại - tôn giáo mói 
để đáp ứng một như cầu tâm lý, tư tưởng của khối 
quân chúng đông đảo đang bị đoạ đày. đàn áp đến 
cùng cực, đang trông chỏ một sự giải phóng. một sự 
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thiết lập lại công lý xã hội. Song cái khối quần chúng 
bị áp bức trong Đế quốc La Mã trải qua nhiều cuộc 
khỏi nghĩa thất bại, đã mất lòng tin vào sức mạnh và 
năng lực của mỉïnh, một sức mạnh và năng lực rời rạc, 
lẻ tẻ, tự phát, thiếu một lực lượng xã hội đóng vai trò 
tiên phong tổ chức lại, do đó, lại trông chò, tin tưởng 
vào một sức mạnh và năng lực siêu tự nhiên. có nghĩa 
là thần thánh. Chúa Cứu Thế; sự chuộc tội, tu thiện 
của con người. Để trỏ thành một hệ tư tưởng tôn giáo 
mới. Thiên Chúa giáo trước hết phải xoá bỏ bản chất 
đa thần giáo và chật hẹp của thị tộc, bộ lạc của những 
tôn giáo- thân thoại cổ đại. Nếu không, Thiên Chúa 
giáo không thể trỏ thành một tôn giáo có tính chất 
thế giới. 

Tôn giáo Orphixmo đã xây dựng nên những biểu 
tướng tôn giáo của mình và giáo lý của mình bằng 
cách sử dụng gia tài tôn giáo- thân thoại Olanhpo. 
Thiên Chúa giáo cũng không thoát khỏi quy luật này. 
Tön giáo Orphimø ra đời như là một dối lập lại với 
tôn giáo Ôlanhpo. Sự đối lập giữa các vị thần ö đây 
(đề cao Điônidôx lên như là vị thần được Dót trao 
- cho sứ mạng cai quản thế gian) chẳng qua chỉ là sự 
đối lập giữa những con người trong cõi trần. Đó là sự 
đối lập giữa tầng lóp quý tộc, công thương nghiệp 
những người công dân (démos) của thành bang (polis) 
với tầng lóp quý tộc thị tộc, sự đối lập của nhà nước 
cộng hoà chiếm hữu nô lệ của cơ chế Polis vói những 

https://tieulun.hopto.org 


tàn dư của chế độ công xã thị tộc và cuối cùng: nói 
chung là sự đối lập giữa giàu và nghèo trong một xã 
hội có ách áp bức. bóc lột giai cấp. 

Nhưng còn một sự đối lập nữa quyết liệt hơn, táo 
bạo hón, giàu ý nghĩa hón ở ngay trong thân thoại 
Điônidôx, thân thoại Điônidôx của sự hoan lạc, cuồng 
nhiệt, phóng túng chứ không phải ö thàn thoại 
Điônidôx - Dagrêôx của tôn giáo Orphixmø. Đó là 
thần thoại tự đối lập với mình : thần thoại phủ nhận 
thân thoại. Nhân tố tạo nên sự tự phủ nhận này là 
nghỉ lễ orgi : Bản chất của nghi lễ orgi là sự buông 
thả trong hoan lạc, phóng túng, cuồng loạn. Khi hành 
lễ con người sống trong niềm tỉn - ảo tưởng tôn giáo 
thoát khỏi mọi sự cấm đoán, ràng buộc hàng ngày, 
say sưa ngây ngất, "bốc giời, tưởng chừng như bản 
chất say sưa, hoan lạc, phóng túng của thân Điônidôx 
đã hoá nhập vào con người mình, tưởng chừng như 
bản chất thân thánh đã đồng hoá trong con người 
mình. Và như vậy là cái khoảng cách tách biệt giữa 
con người với thân thánh trong đời sống hàng ngày 
bị xoá bỏ. Thân thánh - con người, con người - thần 
thánh. Thần thánh tồn tại ở trong nội tâm con người, 
trong nội tâm con người có chứa thân thánh. Tính 
chất thế tục. nhân tính. quần chúng từ đó xuất hiện. 
Và hiển nhiên về khách quan nó là sự phủ nhận thân 


thánh. thế tục hoá thần thánh. Vì lẽ đó mới có có sở 
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để từ những nghi lễ thö cúng thần Rượu Nho Điônidôx 
nảy sinh ra hài kịch. Với bị kịch, thần thoại từ chỗ là 
đối tượng của sự thồ cúng thiêng liêng chuyển hoá 
thành vật liệu của nghệ thuật. Với hài kịch, thần thoại 
từ chỗ là sự thò cúng thiêng liêng trỏ thành đối tưng 
của sự phê phán, "nhại lại" thần thoại bị hạ bệ. Tiếng 
cười trong hài kịch của Arixtôphan vì lẽ đó mang 
khuynh hướng vô thân. Và đặc biệt ö bị kịch của 
Ônipid, thần thánh đã bị phàm tục hoá, bị đặt thành 
vấn đề "tồn tại hay không tồn tại?". 

Một ý nghĩ trữa của tính chất phóng túng, hoan lạc 
"bốc giòi" của nghi lễ orgi là nó đối lập lại với sự 
phóng túng, hoan lạc, "bốc giời" của các vị thần 
Ôlanhpo, có nghĩa sự đối lập của những người bình 
đân đối với tâng lóp quý tộc có đặc quyền đặc lợi. 
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HỘI ĐIÔNIDÔX (DIONYSIES) 


Vc thð cúng thần Rượu Nho Điêniđôx phát 
triển mạnh ở Hy Lạp, đặc biệt ö Aten trong 
thể kỷ VIV tr..n do đó những hình thức hội hè, rước 
lỄ cũng phát triển theo và trỏ thành một tập tục, một 
nghi lễ thồ cúng rất trọng thể. Nhưng những hình thức 
hội hè, rước lễ này còn gắn liền với cội nguồn lao 
động và nhân dân của thỏi kỳ công xã thị tộc cho nên 
nó khác rất xa vói những hình thức rước lễ của Thiên 
Chúa giáo mà chúng ta đã biết chúng chỉ có một tác 
dụng tiêu cục nhiều hón đối với ý thức và Cảm xúc 
của con người. Hội Diônidôx vị thể không thuần tuý 
chỉ là một sinh hoạt tôn giáo mà còn là một sinh hoạt 
văn hoá xã hội có yếu tố tích Cực đổi với đời sống 
tình thần của con người thời cổ đại. Ò vùng đồng 
băng Attích, thành bang Aten xưa kia có năm kỳ Hội 
'Điônidôx trong một năm : 
l. Hội Ôykhôphôy (Oschopnories) mở vào tháng 
Pianepdiông (Pyanepsion)- tháng muời đương lịch, ở 
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Phalesr trong vùng đồng bằng Attích, thỏ chung cả 
hai vị thần Điônidôx và Atêna. Đây là một hội nhỏ, 
mở đầu bằng cuộc chạy thi của những thiếu sinh quân 
mang cành nho (tiếng Hy Lạp öschev : cành nho) tiếp 
sau là đám rước, ca hát và kết thúc bằng lẻ hiến tế. 

2. Hội tháng Pôdidđông (Posidéon) mò vào quãng 
tháng chạp, tháng giêng đương lịch, khi mùa nho đã 
thu hoạch xong. Đây là một hội nhỏ mỏ ở nông thôn 
kéo dài chừng hai, ba ngày. Vào hội, các gia đình sắm 
sửa lễ vật, rồi những người thân thích họ hàng kéo 
nhau đến tụ tập Ö một gia đình nào đó làm lễ. Sau 
đó họ tổ chúc thành một đám rước tưng bừng, trọng 
thể dẫn đầu là thiếu nữ mang theo những đồ lễ, những 
vò rượu nho để làm lễ rẩy rượu thiêng bàng những 
cành nho và đắt theo những con dê hiến tế (1). Họ 
rước một cái tượng đương vật, tiếng Hy Lạp gọi là 
"nhanlôx" (phallos) tượng trưng cho sức sống sôi động, 
cường tráng, bất diệt của tạo hoá. của tự nhiên, vừa 
đi vừa ca hát những bài cá dưỡng. vật và những bài 
ca tán tụng sự nghiệp công ön của Điönidôx và... Sau 
lẻ hiến tế la "liên hoan” (rượu nho. thịt đê) và vui 
chơi. Người ta tổ chức thí đánh du, thí nhấy lò cò 
(chân bọc trong một tấm da dê bôi mỡ) và v.v.. Phần 
thưởng cho người thắng cuộc là một bình làm bằng 


(1) Le bouc émissaire, tiếng Nga :kozel otpushchcntat 
nay trö thành một thành ngữ chỉ một vật thí nghiệm, vật 
hy sinh, kẻ gió đầu chịu báng. cảnh "trăm dâu đổ đầu 
tăm”. : 
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da dê dựng đầy rượu nho. Người xưa kể : chính bác 
nông dân lcarlôx đã nghĩ ra các trò vui chơi đó. 

3. Hội tháng Giunêlông (Gamélion) mỏ vào quãng 
tháng giêng, tháng hai ỏ Lênê (1), một địa điểm trong 
đô thị Aten, nơi có đền thö Điônidôx. Đây cũng là 
một Hội nhỏ có tính chất địa phương và mặc dù ỏ 
trong đô thị Aten. Người ta vẫn coi đó là ngày hội 
của nông thôn. Ngoài lễ hiến tế, rước, tiệc "liên hoan". 
Hội Lênê còn tổ chức thi diễn hài kịch và bị kịch, thí 
các đội đồng ca biểu diễn các bài ca đitirăngbø (2) 
(thưởng gọi là đội đồng ca đitrăngbo). 

Đây là một loại bài ca chuyên dùng trong lễ tế 
thần Điônidôx. Mối đội đồng ca gồm 50 người, nhảy 
múa, ca hát theo tiếng nhạc quanh bàn thö Điônidôx. 
Đội đồng ca chia làm hai loại : đội đồng ca thanh 
thiếu niên dưới 18 tuổi và đội đồng ca người lón từ 
18 tuổi trỏ lên. Những cuộc thi biểu điển các đội đồng 
ca được tổ chức từ thế kỷ VI tr.cn. Đây là cuộc thị 
giữa các bộ lạc, lấy đơn vị là bộ lạc. Mỗi bộ lạc bầu 


(1) Léné, tiếng Hy Lạp : Lênaia, gốc từ Lênôs : "ép" 
"vát,. Vị thế còn gọi Hội Lênê là Hội Ep rượu (Pêtes 
Lénécs ou Lénéennes ou Pêtes du Pressotr), Lại còn có 
tên gọi là Hội Điônidôx, Lênaiôx. 

(2) Dithyrambe, tiếng Hy Lạp :dithurambos, 
dithurambikos, cấu tạo bảng những từ : dịs ;hai lần, 
thura :cửa, ambainô : tôi đi qua- ý nói đến việc Điônidôx 
đã hai lần đi qua chiếc cửa của đồi sống, có ý nghĩa là 
sinh hai lần. Lần đầu với Xêmêelê, lần sau với Dói. 
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hoặc cất cử một ngươi lãnh đạo đội đồng ca để điều 
hành công việc. Các nhà nghiên cứu đã cho chúng ta 
biết, bị kịch ra đöi từ những buổi biểu diễn của các 
đội đồng ca diträngbo này. Những lồi xướng hoa, đối 
đáp của người lãnh đạo đội đồng ca với đội đồng ca 
làm nảy sinh đối thoại Những điệu múa, nhịp nhảy, 
bước đi theo tiết tấu của âm nhạc là tiền đề của diễn 
xuất kịch. Và tù tích truyện Điôniđôx mà người ta 
"dịch ra trò”, trò diễn rất thô sơ còn chưa cắt khỏi 
cái cuống nhau nối liền với bản chất tự sự - nghĩa là 
kể, miêu tả tích truyện chứ không phải diễn trò. Tù 
thế kỷ V-IV tr.c.n, những bài ca điträngboø bắt đầu 
thay đổi về nội dung. Nó không phải chỉ là những bài 
ca thuật lại cuộc đỏi và chiến công của Điônidôx, ca 
ngói công đức của Điônidôx. mà đã mỏ rộng ra đến 
các vị thân và những anh hùng trong gia tài thần thoại. 
Và cũng từ đó bị kịch chuyển từ việc diễn tích truyện 
trong cuộc đỏi Điônidôx sang diễn tích truyện của các 
vị thần và những anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. 
Ngày nay ditirăngbø chuyển nghĩa mang một ý xấu 
ch những lỏi tán dương, tâng bốc quá đáng, nịnh nọt 
(Có tài liệu nói, trong Hội Lênê không tổ chức thi 
biểu diễn đội đồng ca điträngbơ) Hội Lênê kéo dài 
khoảng ba bốn ngày. 

4. Hội tháng Alngrerêr (Anthesteries, Hội Hoa) mò 
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vào đầu mùa xuân cuối tháng hai ỏ thành bang Aten 
và những thành bang ỏ bö biển Tiểu Á kéo dài ba 
ngày. Ngày đầu là "Ngày mỏ vò rượu"- mỗi gia đình 
mỏ vò rượu đã ủ, làm lễ rồi tất cả mọi người kể cả 
trẻ em đều nếm rượu mói đồng thồi đem rượu mới 
làm lễ rảy rượu thiêng xuống đất và lên bàn thö các 
vị thân. Mọi người đều uống say sưa trong không khí 
hân hoan. Nô lệ được chủ cho nghỉ, các trẻ em được 
tặng quà. Và các gia đình đến nhà các thầy giáo thăm 
hỏi, trao tặng phẩm và trả tiền học cho các con. Ngày 
thứ hat gọi là "Ngày cốc vạï- Mọi người mang rượu 
củai mình đến nơi mỏ hội, mỗi nhau và uống trong 
chiếc cốc vại của mình mang theo rồi dự lễ rước tượng 
thân Điônidôx từ một chiếc thuyền mang lên một cô 
xe. Tưởng được rước vào ;trong đô thị để làm một 
nghỉ lễ ma thuật, thần bí : cưới vọ cho thần Điônidôx. 
Ngày cuối cùng gọilà "Ngày liễn"- Mỗi gia đình bày 
ra một liễn đậu ninh nhừ cúng linh hồn những người 
chết. Khi cúng nói : "..Hồn öỏi ! đi, đi thôi... hết Hội 
Ăngtexteri rồi !". Cũng trong ngày hết Hội này, cửa 
đền thò những vị thần Ôlanhpoø đóng lại, cửa các gia 
đình cũng đóng lại và tất cả đều được trát nhựa thông. 
Còn mọi người đêu đi tìm lá mận gai để về nhai. Họ 
tin rằng có làm như thế mói tránh được những mối 
nguy hiểm do những người ngoại lai đưa tới, "Ngày 
liễn" chủ yếu dành cho việc cúng tế thần Hermex 
Psikhôpôm (Hermex- Người đưa dẫn linh hồn). Trong 
“Nuày liễn", suốt đêm nhân dân tổ chức những đám 
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rước vui nhộn, vui đùa náo nhiệt, tự do phóng túng. 

3. Hội tháng Elaphébôtniông ( EÉlaphébotion)- mỎ vào 
quảng tháng ba, tháng tu, còn gọi là Hội lớn 
Điônidôx(1) hay Hội trên tỉnh (2) (Hội mở ö đô thị 
Aten) Hội mở quảng sáu, bảy ngày, rất to, thu hút 
động đảo người ở tứ xứ về dụ. Trong thời gian mỏ 
hội chính quyền ân xá cho các phạm nhân, không bất 
bó, giam giữ người, không đi thu thuế để mọi người 
có thể dự hội. Dưới thời Pêriclex (3) cầm quyền, nhà 
nước Aten còn cấp tiền cho công dân đô thị đi xem 
điển bí kịch (lúc đầu một buổi. sau cả ba buổi). Sự 
hào phóng đó của nhà nước Aten gắn liền với địa VỊ 
kinh tế. chính trị. văn hoá. xã hội của nó : trung tâm 
của thể giói Hy Lạp từ sau cuộc chiến Hy Lạp- Perx 
(500-411 tr.c.n). Những sân khấu ngoài tri để biểu 
diễn bí kịch. lãm bằng đá có chỗ ngồi bậc thang như 
sân vận động ngày nay. dựa vào sườn núi với quy mỏ 
tö lón, có tới hàng chục “nghi chồ ngồi (4) dược xây 
dựng bất đầu từ thời kỳ này. Chương trình ngày hội 


(1) Orandes Dionysies. : 

(2) Dionysies de la ville, Dionysses urbaincs 

(3) Périclès (495- 429 tr.c.n) người cầm đầu đảng, phái 
dân chủ Aien đã cầm quyền và tạo ra được những bước 
tiến bộ lón về kinh tế. chính trị cũng như văn hoá, xã 
hội cho nhà nước Aten. R 

(4) Nhà hát Aten thể kỷ V : 17.000 chỗ ngôi, Êpider 
thể kỷ IV : 44.000 chỗ ngồi. 
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như sau : ngày đầu là lẻ rước tướng thân Điônidôx từ 
đền Lênê ra đền thờ Điônidôx ở gần khu vườn 
Acađêmôx(l). Ngày thứ hai và ngày thứ ba là cuộc 
thí biểu diễn của các đội đồng ca đưiängbơ. Ba ngày 
sau là thi biểu điển bị kịch. Hội lón Điônidôx mỏ sau 
hội lón Panatênê sáu ngày. Hai hội này là hai hội to 
nhất, quan trọng nhất của đời sống xã hội của nhà 
nước Aten. Nó thu hút đông đảo khách phương xa từ 
những thành bang trên bán đảo Hy Lạp cho đến 
những thành bang trên mặt biển Egiê. rồi ö vùng biển 
Tiểu Á và cả những thành bang ö đảo Xixin ð miền 
Nam nước Ý (xưa gọi là Đại Hy Lạp) về dụ. 

Hội Điômdôx thể hiện những quan điểm tôn giáo 
của người Hy Lạp cổ xưa. Những nghi lễ diễn xuất 
tôn giáo thâm kín, những đám rước, những đội đồng 
ca đitirängbo tế thần và những tập tục khác thể hiện 
nổi buồn. cái bí đối với cuộc đòi gian truân. khổ ải 
và cái chết của Điônidôx như là cái chết của thiên 
nhiên, thể hiện niềm vui. cái hài đối với sự tái sinh 
của Điôniđôx như là sự tái sinh của thiên nhiên. Những 
cảm xúc buồn rầu. thương cảm đã là yếu tố đầu tiên 
của quá trinh hình thành bí kịch. Còn những cảm xúc 
vui tưới, phấn khỏi, hào hứng "say, "bốc", "tếu" phóng 

(l) Académos : tên một vị anh hùng Hy Lạp trong 

thân thoại. , 
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túng là những yếu tố đầu tiên của quá trình hình 
thành hài kịch. Hài kịch tiếng Hy Lạp là "kômôdia"(1) 
cấu tạo do hai từ : "komos" đám rước vui vẻ (có cách 
giải thích” komèe :làng và ôde bài ca. Những bài ca 
trong những đám rước vui vẻ của Hội Điônidôx trước 
hết là những bài ca dướng vật, zxang tính chất vui 
nhộn "bốc", "tếu". Sau khi tế thần, ăn cố, uống rướu, 
mọi ngưöi về làng với tâm trạng hào húng và tự do 
phóng túng của ngày hội đã tiếp tục vui đùa, ca hát 
chọc ghẹo, chế giều, nhạo báng người này người khác. 
Từ sự vui đùa giải trí dần đần chen vào sự vui đùa 
phê phán. giểu cọt. châm biểm, nhạo báng mang ý 
nghĩa xã hội. Mướn hơi men và lợi dụng quyên tụ do 
của ngày hội, những ngưới dự hội đã sáng tác ra những 
câu chuyện bông đùa hài hước để đà kích những kẻ 
xấu xa. độc ác, ngu xuẩn. đều cắng trong đổi sống 
hàng ngày. Hài kịch bắt đầu từ những nhân tế đả kích 
cá nhân như vậy. Trải qua một quá trình phát triển 
khá lâu dài. đần dần đám rước tômtđôx có một cảnh 
diễn hài hước với một cốt truyện đơn sở, sau mới tách 
ra khỏi đội đồng ca như đã bị tách ra khỏi đội đồng 
ca đitrăngbö. 


` 


Tục lệ thÖ cúng dương vật như là một biểu tướng 


(I) Comédrela tính : comoedla. 
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của sự sinh sôi, phát triển không phải chỉ riêng có Ỏ 
Hy Lạp mà còn có ở nhiều dân tộc khác. Trong tôn 
uiáo thân thoại Ấn độ có tục thỒ cũng linga (dương 
vật) và yôni (âm vật). Một biệt danh của thân Shiwva 
là thân Giấc Nưủ và vị thần Shiva- Giấc Ngủ này được 
thồ bằng một chiếc tướng dương vật, đặt trong lòng 
tượng âm vật (Linga - arcdia - Tantra). Những tưởng 
linga và yôni ö Nhà Bảo tàng Nghệ thuật Chàm ö Đà 
Nẵng là một bằng chứng phong phú về nghệ thuật 
tôn giáo thần thoại Ấn Độ Chàm. 
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THÂN PĂNG(VÀ 
NHỮNG MỐI TÌNH TUYỆT VỌNG 


Pan¿ là một vị thân trong đoàn tuỳ tùng của thần 
Rượu Nho Điônidôx. Cha của Păng là vị thần 
Hermex. người truyền lệnh không hề chậm trễ của 
các vị thần Ôlanhpo. Mẹ của Păng là tiên nữ Đriôpê 
(Driopé). Khi sinh ra Păng, thấy hình thù của con 
quái gỏ : đầu có sừng như sừng dê, chân cong và dài. 
có lông. có móng. râu ria xôm xoàm. lại thêm cái đuôi 
nữa nên Đriôpê số hãi quá. vứt con bỏ chạy. Nhưng 
Hermex. ngược lại. rất vui mừng vi có một đứa con 
trai. Thân bế ngay lấy con và đưa lên đỉnh Ôlanhpø 
để nhỏ các vị thần nuôi nấng dạy dỗ. Thấy Păng tướng 
mạo dị kỳ, thân hình kỳ khôi như thế, các vị thân đều 
bật cười, không một vị thân nào là nhị được cười, 
tất cả, tất cả các vị thần đều cười, cười lở nghẻo, 


(I) Theo các nhà nghiên cứu, nguôn gốc từ: "Păng" 
thuộc nuôn ngữ Ấn Âu "Pa": chăn nuồi, 
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cưöi như nắc nẻ, vì thế cậu con trai của Hermex múói 
được các vị thân đặt cho cái tên : "Păng"” nghĩa là "tất 
cả". Sông một thời gian trên thế giới Ôlanhpo rồi sau 
đó Păng xuống trần sống ỏ núi rừng, đồng cỏ. Thần 
"bảo vệ cho đàn gia súc, của những người mục đồng, 
tính mạng cho những người đi sản, làm cho tổ ong 
của những người nuôi ong đông con. nhiều đàn lắm 
mật. Tuy thân hình có vẻ khó coi và dữ tọn nhưng 
Pang tính tình vui vẻ, cỏi mỏ. Thần sống tha thẩn 
trong các khu rùng, bình thưởng xem ra trầm lặng 
song khi vui thì "bốc" đến nổ tròi. Vì thế mới được 
Điônidôx tuyển mộ vào đoàn tuỳ tùng của mình và 
kết bạn với những Xatia, Bäccăng, Xilen, Păng khi vui 
thì "bốc” "say" như thể nào thì khi giận dữ, cáu kinh 
củng “nảy lửa" đến mức như vậy, nhất là khi những 
ham muốn tình dục cùa phần con vật. con đê trong 
Păng nổi lên thì Păng gây cho các tiên nữ Nanhpho 
một sự kinh hoàng, hãi hùng khôn tả. Và đó là Păng 
đã bị thân Tình yêu - Erôx có đôi cánh vàng, bắn 
những mũi tẻn xuyên thấu trái tìm. 

Sống trong thế giói non xanh nước biếc cho nên 
bạn bè thân thiết của Păng là những tiên nữ Nanhpho. 
Păng thâm nhỏ trộm yêu một nàng Nanhphø xinh 
đẹp tên là Xtranh {Syrinx) Xiranh là một tiên nữ tuỳ 
tùng của nữ thân Artêmix vĩ dại, cho nên nàng cũng 
nhiễm phải cái thói ham mê săn bắn và kiêu kỳ của 
Artêemx. Nàng khước từ mọi lời tỏ tình của các vị 


thân. Nàng lần tránh khi gặp một vị nam thần. Với 
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cây cung bằng sừng hươu nàng len lỏi trong rừng suốt 
ngày theo sát gót chân nữ thân Artêmk, tìm thú vui 
trong việc săn muông đuổi thú. Nhiều khi thoáng thấy 
bóng nàng người ta tưởng nhầm là nữ thân Artêmbx. 
Nhung những người hiểu biết, nhiều kinh nghiệm nói 
rằng. nếu không nhìn thấy ánh vàng ngồi ngợi từ cây 
cung toả chiếu ra thì đó đích thực là Xiranh, vì cây 
cung của Artêmix băng vàng. 

Một hôm Păng đang tha thần đi chơi trong rừng 
bỗng thoáng thấy bóng Xiranh, Păng liền bám theo. 
Nhưng Xiranh cũng kịp thời nhận thấy có người đang 
bám theo mình. Và người đó là thần Păng. Biết mình 
đang bị thần Păng bám riết, Xiranh vô cùng số hãi. 
cắm đầu chạy. Păng cũng lập tức phóng người, chạy 
theo quyết đuổi cho bằng được. Xiranh chạy. lòng tràn 
ngập một nổi lo số. hãi hùng : “Trồi ơi ! Nếu tà sa 
vào tay cái vị thần nửa người nửa để kia thì khủng 
khiếp biết chừng nào...”. Xiranh nghĩ thế và vừa chạy 
nàng vừa tưởng tướng ra cái cảnh mình bị Păng đuổi 
bắt được, bị Păng xiết ôm vào trong vòng tay cứng 
rắn như xiềng xích. bị Păng án cái bộ mặt góm phiếc 
râu ria xôm xoàm, phả cái hơi thỏ hoi hơi, hôi hôi 
của loài đề vào khuôn mặt mình. Nhung thôi rồi, hỏng 
rôi ! Một con sông chắn ngang trước mặt. Chạy đâu 
cho thoát bây giỏ? Nàng vội quỳ xuống giỏ tay lên 
tröi câu khẩn thần Sông cứu giúp. Chấp nhận lời cầu 
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CÚU Cửa người trịnh nữ, thần Sông hoá phép biến nàng 
thành một Cây sây Ó ven bò, Sự việc kể thì dài dòng 
như thế nhưng thực rạ chỉ diễn biến trong chốc lát. 
Khi thần Pằng lao vào Xiranh, tưởng chừng như ôm 
được Xiranh vào lòng thì cũng là lúc Xiranh kịp biến 
thành một Cây §ây. mội bụi sậy mềm mại, bấy yếu, 
Và nó tưởng chừng như vẫn chưa thoát khỏi nổi khủng 
Khiếp bất ngò vừa ập đến cho nên nó vẫn cứ run lên 
trong vòng tay của Păng. Còn thần Păng, mặt buồn 
thín, thất vọng. Thần lấy dao cất mấy ống sậy ghép 
lại làm một Cây sáo kép. Từ đó trỏ đi Păng gọi cây 
SảO của mình là Xanh (1). Và cũng từ đó trỏ đị 
trong các khu rùng, những người mục đồng thường 
nghe thấy vang lên những tiếng sáo trâm bổng khí thì 
ni non thánh thói như kể lể, giàj bày khi thì rộn rã 
tưng bừng như dang nhảy múa mê Say. Người ta bảo, 
thân Păng đang thổi sáo cho CÁC nàng Nanhphoø ca 
múa, Do bản chất của thân Pằng và tính chuyện này 
cho nên ngày nìay trong tiếng Pháp có từ : Pani-que 
VỖI nghĩa : hoàng hốt, kinh hoàng. khủng khiếp(2). 
Thân Păng còn có lần, cũng như đối Với Xiranh 
trong khí đi tha thẩn chối trong rừng chọt bắt gặp 
nàng Nanhphø Êkhô (Nymphe Écho). Thân liền bám 


(1) Syrinx: tiếng Hy Lạp: ống, 
(2) Semer iạ Panique: gịico rác Sự khủng khiếp. 
latcrrcwr Paniquc: sự khủng khiếp bất ĐUỒ. 
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theo. Còn khô thì cắm đầu chạy. Păng đuổi mái, hết 

khu rừng này, sang khu rừng khác mà không sao bắt 

được. Từ đó, Păng nuôi giữ một mối thù ghét Êkhô. 

Bằng pháp thuật của mình, Păng làm cho những người 
mục đồng hoá điên. Họ lao: vào cuộc săn đuổi Êkhô 
. và vây bắt được nàng. “Trong lúc mất trí họ tưởng 
nàng là một con thú, họ giết chết nàng và phanh thây 
nàng ra hàng trăm mảnh vứt khắp nơi, khắp chỗ trên 
núi cao, trong rừng già. Từ đó trỏ di, bất cứ chỗ nào 
trên mặt đất cũng có Ekhô. Và dù nàng Nanhphoø bất 
hạnh đó đã qua đöi, nhưng chúng ta mỗi khi vào rùng 
vào núi, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng nàng. Nàng theo 
löi nguyền xưa của nữ thần Hêra chỉ được phép nhắc 
lại những lồi nói cuối cùng của người khác. 

Thần Păng vĩ đại chết rồi ! Là một điển tích bắt 
nguồn từ một câu chuyện của Pluytac (1). Theo truyện 
thì dưới triều hoàng đế La mã Tiber(2). một hôm, 
một con thuyên La Mã đang đi từ Pêlôpônedo. sang 
đất Ý bỗng có tiếng người nói với người lái thuyền. 
cầu xm người lái thuyền kêu lên : "... Thần Păng vĩ 
đại chết rồi !". Người lái thuyền băn khoăn do dự hồi 
lâu nhưng rồi cuối cùng làm theo lời thỉnh cầu đó. 
Khi ngưỡi lái thuyền vừa nói dứt câu : ”.. Thần Păng 
vĩ đại chết rồi... !” thì tức thöi khắp nơi bỗng vang lên 


(1) Plutarque (40 hoặc 5Ú - ¡2Š sau c.n) la disparition 
dc Poracle, XVI]I - Le granc Pan ešt mort! Tiếng Nga: 
Umer Veliki-Pan! 

(3) Tihèrc (32 tr.c.n - 37 sáu SHỊ : 

ky bbg Áo 2 nà: 


tiếng khóc than thảm thiết. Con thuyền về đến đất Ý. 
Sự kiện lạ lùng kể trên được tường trình ngay vói 
hoàng đế Tiber. Hoàng đế ra lệnh, công bố ngay cho 
toàn dân được biết. Và từ đó nảy ra nhiều cách giải 
thích khác nhau. Khoa thần học Thiên Chúa giáo coi 
câu chuyện trên đây của Pluytác như là lời tiên báo 
sự kết thúc của đa thần giáo cổ đại, ngẫu tướng giáo 
cổ đại để thay bằng Thiên Chúa giáo. Sau này câu 
nói trên còn mang một ý nghĩa rộng hón. Nó chỉ cái 
chết của một nhân vật kiệt xuất, sự chấm hết một giai 
đoạn, một thỏi đại. một thời kỳ lịch sử. 
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PĂNG THỊ TÀI VÓI APÔNLÔNG 


Các tiên nữ Nanhphoø và những người mục đồng 
rất say mê tiếng sáo Xiranh của Pang. Hôm 
nào vì lẽ gì đó, tiếng sáo của Păng không cất lên là 
hôm ấy các Nanhpho và những người mục đồng thấy 
bồn chồn trong dạ. Rừng núi như trống trải, lạnh lẽo 
hẳn dí. Tiếng sáo của Păng như linh hồn của rừng 
núi. như miếng bánh ăn và bình nước uống của những 
ngưới mục đông. Vì lẽ đó Pang rất tự hào về tài thổi 
sáo của mình. Và Păng nảy ra ý định mỏi Apônlông 
tói để đua tài. Thân Apônlông chấp nhận lồi mồi 
trân trọng đó. Cuộc thi tài diễn ra ở sườn núi Tmôlôx 
(Tmolos). Thân núi Tmôlôx được môi làm giám 
khảo cùng với nhà vua Miđax người nổi tiếng giàu 
có Ỏ xứ Phrgi. | 
Păng biểu diễn trước. Tiếng sáo của Păng cất lên 
nghe dịu dàng êm ái như đưa hồn con nguồi ta vào 
côi mộng. Chỉ nghe tiếng sáo ấy người tá đã tưởng 


như thấy được cảnh những chàng mục đồng nằm dài 
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trên bãi cỏ lo đảng nhìn bầu trời xanh bên đàn súc 
vật đang gặm cỏ ngon lành, Păng biểu diễn xong, thân 
Apônloöng liền kế tiếp, Tiếng đàn kitar vang lên với 
biết bao âm điệu phong phú lạ thường. Đây một khúc 
nhạc nghe như tiếng bước chân râm rập của đoàn 
quân chiến thắng trỏ về. Rồi một khúc tiếp sau nghe 
ni non như lòi người vợ giải bày tâm sự với chồng sau 
Dao năm xa cách.. Cả thiên nhiên đắm chìm trong 
tiếng nhạc huyền diệu, kỳ tài cửa vị thân Apônlông, 
người khói nguồn cảm húng nghệ thuật thần thánh 
cho các ca sĩ, thi nhân. Các nàng Nanhpho say mê 
tiếng sáo của Păng đến là như thế rnà cũng phải lặng 
người đi trước tiếng đàn thần thánh của Apônlông. 
Apônlông biểu diễn xong, thần đưa tay lên ngục cúi 
chào thần Núi Tmôlôx. vua Midax và những người đã 
lắng nghe tiếng nhạc của mình. Thần Núi Tmôlôx 
bước ra đội lên đầu thần Apônlông vòng lá nguyệt 
quế. Apônlông thắng cuộc một cách xúng đáng. Các 
tiên nữ Nanhphø cũng như những ai được chứng kiến 
cuộc thị tài này đều hoàn toàn tán thành quyết định 
sáng suốt của thần Núi. Nhưng đến lân vưa Midax. 
vua lại không đội lên đầu thần Apônlông vòng hoa 
nguyệt quế hay vòng lá trường xuân. Midax trao tặng 
vòng hoa chiến thắng cho thần Păng. Từ thần Núi 
Tmôlôx cho đến các tiên nữ Nanhphó đều sửng sốt 


ngạc nhiên trước sự phán quyết của Midax. mớt SỰ 
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phán quyết lạ lùng và tỏ ra chẳng hiểu biết gì cả. Còn 
thần Apônlông thì vô cùng tụ ái và tức giận. Thần 
liền cầm lấy hai tai của Midax mà véo, mà xoắn 
rồi kéo dài ra. Và tại của Midax dài ra, cứ thế dài 
ra theo đà kéo cửa Apônlông và trỏ thành một đôi 
tai lừa ! Từ đó trỏ đi vua Miđax có đôi tai dài như 
đôi tai lừa. 

Thần Păng bị thua cuộc mặt buồn thiu buồn thíu, 
lũng thững ra về sống với thế giới non xanh nước 
biếc, đồng cỏ rừng già của mình. Tuy nhiên không 
vì thế mà tiếng sáo cùa Păng kém hay đi. Nó vẫn 
làm xôn xao. náo nức trái tim các Nanhpho và các 
chàng mục đồng. 


Lại nói về vua Midđax có đôi tài lừa. Thật lì một 
chuyện vô cùng nhục nhã. xấu xa. Nhà vua chỉ còn 
cách cho may một chiếc mũ và cú thế dội lù lù trên 
đầu ngày cũng như đêm, suốt quanh năm ngày tháng. 
Nhà vua tưởng rằng như vậy sẽ chẳng ai biết được 
cái sự thật tệ hạ† đó cả. Thế nhưng trên đời này những 
chuyện xấu xa thật khó mà che đậy được. Điều mà 
nhà vua tưởng bưng bít che đậy được lại võ lỏ ra. 
Ngưõi biết được chuyện này đầu tiên là bác thỏ cạo 
thường cất tóc. cạo râu cho nhà vua. Nhà vua dặn 
bác không được để lộ chuyện và doạ sẽ trừng phạt 
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nặng bất chịu mọi cực hình nếu điều nghiêm cấm 
không được tuân thủ. Bác thó cạo đành ngậm tăm. 
Nhưng khổ nối cái sự thật nhà vua có đôi tai lừa cứ 
đè nặng trong trái tím bác, cứ canh cánh trong lòng, 
ấm ức bức bối trong dạ khiến bác cảm thấy không 
nói được cái sự thật đó ra thi không thể chịu được, 
không thể sống được. Và một bữa kia bác quyết định 
phải nói sự thật. Nhưng nói thế nào để không ai nghe 
thấy kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Bác thợ cạo bèn 
đào một cái lỗ sâu xuống đất rôi ghé sát mồm vào 
hét lên cho hả nổi ấm ức trong lòng : "... Vua Midax 
có đôi tại lừa ! Vua Miđax có đôi ta lừa (1)". Xong 
việc bác thọ cạo lấp kín chiếc lỗ rồi về, nhẹ hẳn cả 
lòng cả dạ. Nhưng điều mà bác thó cạo tưởng rằng 
nói xuống tận lòng đất thì vẫn giữ được bí mật cho 
nhà vua té ra cũng hỏng bét nốt, giống như chiếc mũ 
không che đậy nổi đôi tai lừa dài ngoäng của Midax. 
Gần chổ bác nói có một bụi cây sậy. Tiếng nói của 
bắc vào lòng đất bị rễ cây sậy nghe được, truyền lên. 
Thể là mỗi khi có một cơn gió thổi những cây sậy lại 
lao xao kháo chuyện lại với nhau : "... Vua Midax có 
đôi tại lừa ! Vưa Miđax có đôi tai lừa I..". Người đi 
đường, đi chợ đi búa nghe thấy lại về bàn tán, kháo 
chuyện lạt với nhau. Và thế là chẳng mấy chốc khấp 
bàn dân thiên hạ đâu đâu cũng thấy người ta lưu 
truyền bình luận câu chuyện: ".. Vua Miđax có đôi 


(1) Lc roi Mcdasa des orilles đanc tiếng Ngá Ucrt 
Mi dasa dlinnc ushi. ï 
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tại lừa ! Vua Midax chỉ được cái giàu nhưng dốt ơi 
là đốt... chỉ được cái làm vua nhưng ngu ơi là ngụ, 
ngu như lừa !”, 

Ngày nay trong văn học thế giói có điển tích "tai 
vua Midax hoặc tai lừa" (1) để chỉ sự ngu dốt, tương 
đương vói tai trâu trong văn học của chúng ta. Còn 
thành ngũ Bác thọ cạo của Midax chỉ một con người 
không kín chuyện hoặc mỏ rộng nghĩa chỉ cái nguyên 
nhân làm lộ một chuyện cần giữ kín. Lại có thành 
ngũ Sụ phán xét của Midax chỉ sự phán xét ngu xuẩn, 
chủ quan. Gắn với chuyện Midax hám vàng, người ta 
còn dùng Số phận Miđax để chỉ những sự biến đổi 
thất thường. nay lên voi mai xuống chó, nay triệu phú 
mai trắng tay. 


(I) Le soreilees Midas les đâne Tiếng Nga Midasovy 
uahi. 
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MỐI TÌNH CỦA XÊLÊNÊ (SÉLÉNÉ) 
VỚI ÄNGĐIMIÔNG(ENDYMION) 


Nà» Xelênẽ. nữ ï thân Mặt Trăng là con gái của 
Tiưng Hipênông. Titãng Hipênông lấy Titanmid 

Tên Tạm vớ, sinh được hai gái một trai. Trai là anh 
cả, tên gọi là Hêliôx tức thân Mặt Trỏi. Gái là Xelênê 
nữ thân Mặt Trăng và Êôx. nữ thần Bình Minh hoặc 
Rang Đông. Cả ba anh em mỗi người đều có một cỗ 
xe do những con thần mã kéo. Mỗi khi đêm hết, nàng 
Êôx phái lên cổ xe có ánh sáng ủng hông của mình 
đo một đôi thân mã vàng kéo. phóng ngày đến chân 
trồi để báo cho thế gian biết Mặt Tröi đã lên đường. 
Còn thần Mặt Trời theo lệ thưởng, ngày nào cũng 
như ngày nào. lên một cỗ xe vàng do bốn con thần 
mã mình đỏ như lửa, kéo. Mũi chúng phun ra lừa 
chạy cực kỳ nhanh, hàng ngày chạy vất ngang qua bầu 
trời từ Đông sang Tây. Chạy như thế suốt một ngày 
ròng rã. khi chiều hết là cỗ xe hạ xuống dừng lại Ò 
Đại dưỡng. Và đêm hôm ấy thần Hêliôx lên một con 
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thuyền độc mộc trỏ về Biển Đông để ngày hôm sau 
từ phương Đông ch khi ánh sáng ửng hồng của nàng 
Êôx báo tin cho thế gian xong xuôi. là Hêliôx bắt đâu 
cuộc hành trình cho một ngày múi. 

Trong ba anh em, về đường tình duyên thì nàng 
Xelênê gặp phải một chuyện rất đáng buồn. Nàng 
yêu chàng Ăngđimiông rất nồng thám, thiết tha nhưng 
lại là một mối tỉnh thâm lặng và tuyệt vọng, 
Ăngđimiông là một chàng trai cường tráng và xinh 
đẹp. Người thì bảo chàng là vua xứ Etôli, người thì 
bảo chàng là một cung thủ chuyên vào rừng săn bắn. 
Nhưng theo số đông. thì Ăngdimiông là một chàng 
chan chiên. Chàng chăn chiến này có một vẻ đẹp hiếm 
có, đẹp đến nổi nữ thần Mặt Trăng Xelere dem lòng 
yêu dấu và ưóc mó được cùng chàng kết bản trăm 
năm. Nhưng Ăngđimiông chẳng biết điều đó. Anh chỉ 
biết rằng mình trẻ và đẹp và chỉ ưóc mở có mỗi một 
điều là dược trẻ đẹp mãi mãi : Anh câu khấn thần 
[Dót. Chấp nhận lỏi câu xin của anh, thần Đót giáng 
xuống đôi mắt anh một giấc ngủ. một giấc ngủ triền 
miễn hết ngày này qua ngày khác. Chỉ có thế 
Angdimông mới giữ mãi được vẻ xinh xắn, trẻ trung. 
Nàng Xêelênê được tin đó rất đỗi bưồn râu. Nàng cưỡi 
CỔ xe song mã, có xe có đôi ngựa trắng muốt như 
tuyết đi xuống trần. Nàng tói ngay động Latmôx huyền 
diệu. nơi chàng Ảngdimiông đang chìm đắm trong 
giấc ngủ vĩnh hằng. Xelênẻ đến ôm lấy chàng. phủ 
lên người chàng những chiếc hôn âu yếm. Nàng đưa 
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fay vuốt ve trên thân chàng, nằm xuống bên chàng 
nghe tiếng tím chàng đập và say sưa uống hơi thỏ 
nông ấm của chàng. Nhưng chàng Ángđimiông nào 
có hay có biết rằng chàng đang được hưởng mối tình 
trong sáng hiền dịu của Xélênê. Chàng vẫn cứ ngủ 
say như người chưa từng được ngủ bao giö và không 
ai có tài gì đánh thức chàng dậy ngoài thần Dót. Chính 
vì mối tình thầm lặng, tuyệt vọng này mà Xelênê bao 
ĐIÓ Cũng có một vẻ mặt đượm buồn. Năm tháng cứ 
thế trôi đi. Ángđimiông vẫn ngủ trền miên và nàng 
Xelênẻ vẫn giữ mãi nỗi buồn của mối tình thầm lặng 
và tuyệt vọng, Những đêm trăng, trăng lên đầu núi 
rồi trải ra cái ánh sáng trong xanh bàng bạc, đướm 
buôn của mình xuống những sườn núi và thung lũng, 
người xưa bảo đó là nàng Xêlêne đang đến với 
Ảngđimiông, đang vuốt ve trên thân hình yêu dấu của 
chàng, và âm thầm dau khổ vì mối tình trong sáng 
thiết tha nhưng tuyệt vọng. Lại có người kể, không 
phải thân Dót làm cho Ảngdimiông ngủ mà chính 
nàng Xêlẻnê, bảng pháp thuật của mình làm cho 
chàng ngủ để không bao gið bị mất chàng, để nàng 
có thể được tự do tới thäm chàng. Một nguôn khác 
kể Xelênê đã ru Ăngdimiông trong một giấc ngủ triền 
miên là ba mươi năm. Sau này hai người ăn ở với 
nhau sinh được có 50 con ! Theo các nhà nghiên cúu, 
con số đó tương ứng với con số 50 tuần của lịch Hy 
Lạp cổ. Lại có một cách kể khác : Thần Dót xúc 
động trước vẻ đẹp tươi tắn trẻ trung của chàng chăn ' 
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chiên Ảngdimiông nên đã bắt: chàng lên thế giới 
Ôlanhpø, như xưa kia đã bất Giammed. để làm người 
phục vụ cho các thần. Ö trên thế ĐIỎI tuyệt diệu đó 
Angdimiông đã phạm một tội rất lón. Chàng xem ra 
có. tình ý với nữ thân Hêra. Chẳng rõ câu chuyện cụ 
thể ra sao, nhưng thần Dót thoáng thấy như vậy là 
nổi trận lôi đình, giáng luôn một đòn trừng phạt : 
nhấn chìm Ăngdimiông vào một giấc ngủ triền miên 
vĩnh viễn. 


Tục thỏ cúng thần Mặt Trồi và thần Mặt Trăng 
có từ thỏi đại dã man. Sau này khi nước Hy Lạp bước 
vào chế độ chiếm hữu nô lệ. nữ thần Mặt Trăng 
Xê€lênê được đồng nhất với nữ thân -Artêmix rồi đồng 
nhất cả với nữ thần Hêcat và, nữ thân Perxêphôn. 

Trong văn học châu Âu ngày nay. Ấngđimiông trò 
thành một biểu tướng chỉ người thanh niên xinh đẹp, 
người đẹp trai, 

Còn trong đỏi sống thì hình như những mối tình 
thầm lặng và tuyệt vọng đều đẹp. đều ém ái, nhẹ 
nhàng, bảng bạc như ánh trăng. đều bị "nhiễm" phải 
cái nỗi buôn màn mác của nữ thân Mặt Trăng Xelênê. 
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CUỘC PHIÊU LƯU CỦA 
PHAÊTÔNG£Ề}) 


Lâu đài của thân Mặt Tröi Heliôx lúc nào cũng 
tran ngập anh sáng. Những chiếc cột vàng. cột 
bạc, những đồ đạc quý: giá bằng ngà voi và các thú 
kim cướng ngọc thạch. đồng đỏ. đồng đen lúc nào 
cũng óng ánh. sáng rực lên như khoe tài khoe sắc. 
Kháp cung điện. trong ngoài. đâu đâu cũng chói lọi 
ánh sáng, rực rõ ánh sáng. ngồi ngồi ánh sáng. Ở lâu 
đài này chỉ có buổi trưa, chẳng hề một ai biết đến 
cái gọi là chiều tà và hoàng hôn mồ xám. Còn đêm 
đen thì lại càng xa lạ hón nữa. Chưa có một người 
trân thế nào đặt chân tới nơi uy nghỉ lộng lẫy này và 
thật ra cũng chăng ai biết đường mà lần mò đến. 
Thế mà một hôm có một chàng trai. một cậu thiếu 
niên dám tói lâu đài này. Cậu ta đi vội vã song đôi 
lúc cũng phải dùng bưóc để ngắm nghía vẻ mỹ lệ và 


(1) Phácton: tiếng Hy Lạp: rực sáng. 
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hùng vĩ của toà lâu đài. Cứ xem dáng đi vội và ấy 
người ta có thể đoán chắc được rằng cậu có một việc 
gì khẩn thiết lắm cân phải tói toà lâu đài này để tường 
trình. Cậu ta đã đi qua công lón và cửa ngoài. Bây 
ưiồ cậu tiền thăng vào gian phòng uy nghỉ lộng lẫy 
nhất, nơi thân Hêeliôx đang ngự trên ngài vàng. Cậu, 
đến trước mặt vị thần chói lọi ánh sáng và hùng hục 
hơi nóng : VỊ thân nhìn cậu với đôi mắt âu yếm pha 
đôi chút ngạc nhiên đoạn cất tiếng hỏi : 

- Thế nào, Phaêtông con trai yêu quý ! Con lên 
đây có việc gì thế? Chuyện lành hay chuyện dữ nào 
đã xảy ra khiến con phải lặn lội lên đây mà không 
báo cho cha biết trước? 

Cậu thiếu niên đáp lạt: 


- Cha thân yêu của con! Cha ơi. con lên đây tìm 
gập cha vị một việc vô cùng hệ trọng. Con muốn biết 
chà có phải là chà đích thực của con không? Ö trưÖng 
học các bạn con chế nhạo con rằng, con nhận xăng 
la còn của thân Hêliôx rằng thần Hêliôx không dồi 
nào lại để một đứa con sống dưới trần. Con đã hỏi 
mẹ, mẹ bảo, địch thực con Phaêetông, là con của thần 
Mặt Tròi Heliôx vĩ đại. Con đã trả lồi chúng nó. nhưng 
chúng nó vẫn không tin lời con. Mẹ bảo, tốt nhất là 
con lên hỏi cha. Vậy chà hay trả lồi ngay cho con biết 
để con về nói cho tụi bạn con nó tin. 

Thần Hêllôx mim cười. đưa tay nâng chiếc vương 
miện đang toả sáng ra khỏi đầu để cho Phuêtông khỏi 
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chói mất. Hêliôx vẫy con lại gần và nói : 

- Con thân yêu của cha ! Con đúng là. đích thực 
là con trai của ta, Đó là một điều chắc chắn. Để cho 
con tin hắn vào lời ta nói. ta sẽ ban cho con một đặc 
ân : Con muốn điều gì ta sẽ chiều lòng con ngay, làm 
cho con được hoàn toàn thoả mãn. Và đặc ân này ta 
chỉ ban cho những người thân thiết nhất. Ta xin lấy 
nước của con sông Xtích thiêng liêng dưới âm phủ ra 
để chúng giám cho lời cam kết của ta đối với con. 
Thế nào? Con tin vào lòi cha nói chú? 

Phaêtông giò đây thị, không còn nghỉ ngờ gì nữa. 
[ði nói của cha vừa rồi làm cho cậu ta tin hẳn, tín 
chắc chắn mình đích thực là con của thần Mặt Tröi. 
Bây mỏ cậu chỉ còn mỗi việc là nghĩ xem mình nên 
xin cha ban cho mình cái gì, chà. kể ra thì thật "là 
khó nghĩ vì cậu có biết bao nhiêu là ước muốn. Nhưng 
nghĩ một lúc thì chẳng có gì là khó. Cậu đã chẳng 
từng theo đöõi, quan sát công việc của cha mình. vị 
thân Mặt Trời Hêliôx hàng ngày đánh cổ xe và những 
con thân mã chạy trên bầu trời bao lì với một niềm 
kiêu hãnh và khâm phục đó sao ! Những lúc ấy cậu 
thường tự bảo : "... Kĩa kìa, cha mình đang điều khiển. 
cỗ xe ấy đấy..", và nghĩ lan man đến biết bao nhiêu 
điều kỳ diệu trong công việc của cha mình. °.. Làm 
sao cha 1a lại có thể ngồi được trên cỗ xe có những 


con thân mã hung hăng, lúc nào cũng phóng như bay 
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thế kia?... Không biết cha ngôi trên xe có chóng mặt 
không? Chắc ngôi trên cổ xe đó đem ánh sáng chiếu 
rọi cho thế gian thích thú lắm... Chả thế mà cha chẳng 
bao giỏ từ bỏ công việc của mình cả..." Và cậu đã 
từng tóc mở có ngày được ngồi trên cổ xe thần diệu 
ấy. Bây giò lời hứa của cha làm cậu vụt nhỏ lại ước 
mở đã từng ấp ủ trong trái tìm mình. Không ngần 
ngại gì, cậu nói một cách hồn nhiên với cha : 

- Cha ơi ! Cho con chạy thay chà điều khiển cô 
xe một ngày, một ngày thôi nhé ! Những lúc nhìn cha 
đang cưỠI xe Ö trên trỏi. con chỉ ưóc mØ có mỗi một 
điêu ấy. Thế nào cha có bằng lòng không nào?... 
Nhưng cha đã hứa với con rồi cø mà... Con chỉ xin 
cha có mỏi điều ấy thôi. Con sẽ một mình thay chà 
một ngày đánh cổ xe đi chiếu sáng cho khắp thế gian... 

Thân Fleliôx lạng người đi Thần có ngờ đâu tói 
cái ưóc muốn này của cậu con frai của mình. Thật 
tài hại ! Thân giận mình đã trót hứa và viện dẫn còn 
sông Xtich ra chứng giám cho lới hứa của mình. Bây 
giồ chỉ còn cách thuyết phục Phaêtông thay đổi ý 
muốn đó. Thần núói : 

- Phaêtông, con thân yêu của cha ! Đây là điều 
duy nhất cha không thể làm theo ý muốn của con 
được. Cha rất muốn con thay đổi điều thỉnh cầu con 
vừa nói. Cha sẽ nói cho con biết nguyên do vì sao, 
Việc điều kaiển cô xe do những con thần mã kéo là 


một việc v2 cùng khó khăn và nguy hiểm. Không một 
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vị thân nào có thể làm được việc này thay cha. ngay 
cả đến thần Dót, đấng phụ YVướng cai quản thể giới 
Ôlanhpø và những người trân thế đoản mệnh. Còn 
con, tuy là con của ta nhưng con lại là một người trân 
thể đoàn mệnh vì mẹ con, nàng Chmênê. con của 
Titamd Têtx. không được các vị thần Ôlanhpø ban 
cho đặc ân bất tử. Một người trần thế không thể nào 
dàm đương được công việc của thần linh. Hơn nữa 
con có biết đâu tới những khó khăn trong chặng đường 
mà cỗ xe phải đi qua. Từ dưới biển lên. cổ xe phải 
leo lén một con đốc gần như thẳng dúng mà những 
con thần mã mới sáng ngày ra còn sung sức như thế 
cũng phải chạy trây trật lắm mới kéo được cổ xe lên 
an toàn chạy tỏi lưng chừng tròi thì lúc đó con không 
thể tưởng tướng được đã lên cao đến như thể nào, 
Nhin xuống dưới. hai bên là hai vực thẳm sâu hun 
hút. Đến cha nhiều khi cũng không dám nhìn Xuống 
vì só chóng mặt, hoa mất. Nhưng đến lúc cổ xe xuống 
đốc thì lại càng khó khăn hết chỗ nói. Dưỡng đi như 
lao thẳng xuống biển nếu không vững tay cương thì 
cổ xe lộn ngược và rói xuống đáy đại dương. Điều 
khiển được những con thân mã lúc này thật cực kỳ 
vất vả, cực kỳ cảng thăng. Bây giỏ là lúc chúng đã 
mệt nên chúng rất để cáu kỉnh và bường bỉnh. Liệu 
như con câm cương điều khiển thì chứng có còn là 
những con thân mã nữa không, hay chúng biến thành 
nhưng con nghịch mã. những con ngựa bất kham như 


lũ ngựa rừng hoang dại vừa bị bắt? 
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Chắc con tưởng tượng ra trên đường cha đi làm 
việc hàng ngày có biết bao điều kỳ lạ và tuyệt diệu : 
Nào những cung điện. lâu đài với đây đủ các kiểu, 
các hình dáng. cái nào cũng nguy nga. tráng lệ, nào 
con đường chà đi hai bên toàn là cây vàng trái HƯỌC 
hoặc những cánh đồng hoa muôn màu sắc như kim 
CƯỚNE... Không. không phải đâu con ạ ! Đó là một 
con đường mà hai bên toàn những loài thú đữ hung 
hãng và nguy hiểm đến tính mạng. Con Bò tót mắt 
đỏ hẳn những tia máu. Con Sư tử nanh nhọn móng 
sắc. Con Bò cạp nọc độc giết người. Con Tôm hùm 
có đổi càng như hai cái kìm sắt... (1). Khi cổ xe chỉ 
cần buông lỏng tuy cương đi chệnh khỏi con đường 
nhỏ dài và hẹp là chúng không bỏ lõ có hội kiếm ăn, 
Thôi cha chỉ cần kể cho con nghe sở qua như thế. 
Con nẻn nghe lời cha thay đổi ý định đó đi. Thế gan 
chúng ta đang sống còn biết báo điều hay. điều, lạ 
nữa. còn biết bao nhiêu vùng đất xa lạ. biết bao 
nơi biển đẹp núi cao, biết bao nói hoa thöm cỏ lạ... 
con muốn gì, muốn đến nơi nào cha cũng sẽ dưa 
con tới nói đó. Cha không muốn cho con đánh cố 
xe thân mã là vì cha lo ngại cho tỉnh mạng của 
con, con chưa đủ tài năng để đảm đường một công 
việc vướt quá sức con, vượt quá sự hiểu biết và kinh 
nghiệm của con. 


(I) Tên những chòm sao. ngôi sao trên bầu trồi: Le 
Tanscu, le Seorpion, le Cancer https:/ftieulun.hopto.org 
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Nhưng lúc này thì chẳng một lồi khuyên nhủ nào 
làm Phaêtông từ bỏ được ý muốn, được ưóc mỏ của 
mình cả : Nhất là ý muốn ấy, ước mở ấy đang như 
một trải cây chín trong tâm tay chỉ cần đưa tay ra hái 
là được. Phaêtông đã tưởng như mình đang đúng trên 
cổ xe thân đang ghì cương cho cố xe lao đi băng qua 
muôn trùng nguy hiểm. Và cậu đang khát khao được 
thủ thách trong nguy hiểm. Vì thế những löi khuyên 
nhủ của thân Hêliôx không thể nào làm Phaêtông 
thay đổi được ý định. Cậu nói với cha : 

- Con sẵn sàng chấp nhận mọi nỗi hiểm nguy. Cha 
dù sao cũng đã hứa với con rồi có mà. Và li hứa 
của cha, một vị thân bất tủ, là bất di bất dịch. Con 
mà cưỡi trên cổ xe thân một ngày. chỉ một thôi, là 
tụt bạn con không còn đứa nào dám bảo con là nhận 
xăng nữa... Cha phải cho con lên xe đi † 


Thần Hêliôx không thể nào khước từ được nguyện 
vọng của cậu con trai. Thần dẫn con ra xe. Đây là 
lúc sáp đến giỏ lên đường. Những cánh cửa Đông đã 
nhuộm đỏ và nàng Bình Minh đã ra đi với đôi má 
ủng hông. Các vì sao từ giã bầu trời và ngôi sao Mai 
thì nhọt nhạt hẳn di. Các nữ thần Hor - Thời gian 
chỉ chö lênh là mỏ tất cả mọi cửa. Những con thần 
mã đã thắng vào có xe vàng chói lọi. Phaêtông lòng 
tràn ngập sung sướng và kiêu hãnh bước lên cỗ xe. 
Thân Heliôx lòng đầy lo âu và hối tiếc. Thần bôi lên 
khuôn mặt non trẻ của con một, †\.6uthndd© chụ 
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da mặt con khỏi bị bốc cháy. Tiếp đó, thần đội lên 
đầu con chiếc vương miện của mình. Thân nói với 
Con : 

- Phaêtông con thân yêu ! Đường đi cực kỳ nguy 
hiểm. Con phải luôn luôn đánh xe theo vết đường 
cha đã từng đi. Đừng phóng xe lên cao quá làm cháy 
bầu tròi. Nhưng cũng đừng đi tụt xuống thấp làm cháy 
mặt đất. Phải giữ tay cương cho thẳng kẻo xe đi chệnh 
sang phải hay sang trái. Con phải nhó kỹ rằng, hướng 
i của xe bạo gió cũng phải ö giữa Con Rắn và bàn 
thờ (1) Cha còn biết bao điều muốn dặn dò con thật 
kỹ nhưng đã đến lúc đêm đen rời bước khỏi bầu trời, 
con phải lèn đường rồi. Thôi cha đành phó mặc con 
cho số mệnh. Tuy nhiên cho đến lúc này đây, chà vẫn 
tha thiết mong con thay đổi nguyện vọng của mình. 
Hảy để công việc chiếu sáng thế gian cho chà. Con 
có biết không. dấn thân làm công việc cực kỳ khó 
khăn và nguy hiểm này là con đã tự kết liều đöi mình 
đấy. Con hãy nói với cha, con từ bỏ nguyện vọng này 
đi. nói đi... nào!... 


Nhung Phaêtông nhìn cha mỉm cười âu yếm và lắc 
đầu. Cậu đứng thẳng người lên, căng dây cương và 
giật mạnh một cái. Những con ngựa hí vang lên và 
tung vó phí như bay, Lửa từ lỗ mũi chúng phun ra 
một vệt đài. Chúng kéo cổ xe nhẹ nhàng. xuyên qua 
sương mù bắt đầu lên dốc để leo lên bầu trời. Phaêtông 


(1) Tên những ngôi suo chòm sao: Itt§s7rtanIuh.Aøtb.org 
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sung sướng, ngây ngất. Cáu nhìn xuống thây những 
con thần mã đang nện vó lên những lóp mây trắng 
bồng bẻnh từ dưới đại dướng dùn lên. Cậu nhìn lên 
vòm tröi cao xanh ngắn ngất và cậu giật cương cho 
cổ xe bay lên. Cậu tưởng mình như là một đấng thần 
lnh có trách nhiệm nặng nề cai quản cả bâu trồi và 
mặt đất, giỏ đây đang phải di thị sát nhiều noi. Song 
niềm hào hứng của Phaétông chỉ được giây lát. Cô xe 
bắt đâu tròng trành, nghiêng ngà. Lũ ngựa thì phí 
ngày càng nhanh. Tay Phaêtông vẫn câm cương mà 
không điều khiển được chúng. Với đôi tay yếu t của 
mình. Phaêtông không làm sao gò được dây cương, 
kim bót sức phóng của những con thần má. Và những 
con thân mã khi thấy lòng dây cương thì chúng làm 
chủ. Chúng chạy theo ý thích của chúng, khi lên cao, 
khi xuông thấp, khi chệch sang trái, khí xiên sang phải. 
Và cái điều phải xảy ra đã xảy ra : Lũ ngựa chạy thế 
nào mà xuýt nữa xô vào Con Bò cạp. Phuêtông hoàng 
hôn khi trông thấy con vật khủng khiếp đó. Lũ ngựa 
vội quay ngoất sang một bên. Cô xe như lao thẳng 
vao Con Tôm hàm có đôi càng khổng lô. Phaêtông 
kinh hãi. thét lên một tiếng. Và trong lúc só hãi rụng 
röi như thế cậu đã buông rơi dây cương. Lũ ngựa bây 
giÖ thì mặc sức tung vó. Chúng chạy không theo một 
kỷ luật. trật tự nào cả. Chúng tránh con Tôm hùm 
bằng cách lao vọt thắng lên trỏi rồi lại đâm bổ xuống 
đất. gân như sà xuống các ngọn núi. Thế là mặt đất 
bốc lửa cháy đùng dùng. NhữngpB##Ðulnũihep© .diốc 
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cháy trước tiên. Ngọn núi lđa. ngọn núi Hêlicông. nơi 
những nàng Muydo. con gái của thân Dót, ngự trị. 
bốc lửa. rôi đình Parnax. đỉnh Olanhpø bốn mùa mây 
phủ. cũng ngùn ngụt cháy theo. Lửa cháy sà Xung 
các thung lũng tràn vào các khu rừng rồi lan ra các 
cánh đông. Chẳng một nưọn núi nào không bị lửa 
thiêu đốt cả. Từ núi Kitêrông xanh ngất đến dãy 
Côcadø cao ngất rồi đến Péliông. Ôtxa, Tmôlôx điệp 
điệp trùng trùng, tất cả đêu bốc cháy dữ dội. Khói 
bốc lên tröi mù mịt làm cho Phaêtông cay xè cả mắt 
và chẳng còn biết cỗ xe đang chạy trên con đường 
nào. Nước ỏ các con sông sôi lên sùng sục tưởng chừng 
như có ai chất cửi đốt từ đưới đáy sông. Và cứ thể 
chẳng mấy chốc các con sông bốc hơi hết sạch cả 
nước và trợ ra cái bụng đây bùn lầy cát sỏi của mình. 
Biết báo đồ thị bị thiêu trụi không còn một dấu vết 
gì ngoài những đống tro. biết báo bộ lạc đang sống 
ven vui với những cánh đông lúa mì hoặc với những 
đàn súc vật. nay chết cháy hết. Các tiên nữ Nainhnho 
vốn sống trong rừng sâu hoặc bên bỏ suối. khóc than 
tham thiết. cuống cuồng chạy trốn vào hang sâu. Mặt 
đất bị cháy đến nỗi nứt nẻ toang hoác cả ra để cho 
những tỉa mặt trỏi. những tía lửa của cổ xe của thần 
Hêliôx rọi thẳng đến vưởng quốc âm u của thần Hadex. 
Thể giói âm phủ quen sống trong tối tăm nay vì thể 
sinh ra hỗn loạn, rối bời. Biển khơi ménh mông những 
nước thế mà cũng bắt đầu cạn. Các vị nam thân. nữ 
thân Biển khốn khổ vì oi bức. chạy nháo nhào nói 
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này nơi khác để tránh cón nóng chưa từng thấy giáng 
xuống thế giới của mình. Tình hình rối loạn và khủng 
khiếp đến nổi nữ thần Mặt trăng, Xêlênê, người em 
gái của thân Hêliôx, không hiểu nổi tại sao ông anh 
Mặt trời của mình lại đánh cỗ xe chạy lung tung như 
thế. Còn nữ thân Gaia, Đất Mẹ của muôn loài, thì 
không thể nào chịu.đựng nổi. Nữ thần đứng hẳn lên, 
gio tay chỉ lên trời thét gọi thần Dói, quát bảo: 

- Hôi thần Dót vĩ đại, đáng phụ vương của thế giói 
thần thánh và loài người đoản mệnh ! Làm sao mà 
lại xảy ra có sự này? Liệu có phải dây là ngày tận 
thế của ta không? Các vị thần cai quản thế gian ra 
làm sao mà để cho nó trò lại cảnh hỗn mang như 
thế này? Pôdêiđông lẽ nào phải chịu một cái chết 
thảm khốc, chịu tiêu tan hết cả thế giỏi đại đương 
của mình? Còn thần Hadex? Thần Atlax nữa? Làm 
sao Atlax có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp 
để gió vai ra gánh đỏ bầu trỏi? Hãy mau mau cứu 
giúp thế giói thần thánh khỏi cái tai hoạ này nếu 
không thì cung điện Ôlanhpo chẳng mấy nữa mà sụp 
đồ ! Hãy mau mau cứu lấy tất cả những gì chưa bị 
ngọn lửa thiêu đốt. 

Từ trên bầu trồi cao xa tít tắp, các vị thân nghe 
thấy tiếng thét của nữ thân Gaia. Các vị thần nhìn 
xuống thì thấy mặt đất đen đang bốc khói ngùn ngụt. 
Các vị thấy ngay trọng trách là phải mau mau cứu 
lấy thế gian và loài người. Thần Dót tù khi nghe thấy 
tiếng cầu cúu của nữ thần Gaia đã,thấy ngày mình 
phải ra tay tức khác. Và không cần phải triệu tập một 
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cuộc họp các chư vị thần linh để bàn bạc phán quyết, 
thân Dót vung tay giáng một búa. Làn chóp mạnh 
như một cøn bão thổi tắt ngay những ngọn lửa hung 
hãn. Còn đòn sét đánh giảng ngay vào cỗ xe của 
Phaêtông cỗ xe võ tan tành. Những con ngựa điên 
cuông bật tung ra khỏi. cỗ xe lộn nhào từ chín tầng 
Cao rới xuống biển. Còn Phatông thân hình bốc cháy 
ngùn ngụt, rơi... rói như một vì sao sa xuống trần. Con 
sông Eriđăng một con sông thân thánh và bí ẩn đến 
nỗi chưa từng một người trần thế nào nhìn thấy, mở 
rộng lòng đón nhận Phaêtông. Nó đập tất lửa đang 
cháy trên người cậu, làm cho thi hài cậu tƯƠI mát, 
đẹp để lại như khi chưa bị cháy. Những tiên nữ 
Nanhpho xót thương người con trai bất hạnh, vót xác 
Phaêtông lên và đắp cho cậu thiếu niên đó một nấm 
mô. Còn thần Mặt Trời lòng đau như cắt, chẳng thiết 
ĐÁP mỘT ai, vào trong lâu đài đóng chặt cửa lại. nằm 
suốt một ngày để mặc cho những đám cháy dùng chút 
lửa của mình chiếu sáng mặt đất. 

Dược tin con chết. tiên nữ Climêne đau đón rụng 
TỎI. Nàng đi tìm xác con trên mặt đất bao la. Trải 
qua bao ngày dò hỏi hết nơi này đến nơi khác, cuối 
cùng Climênê đến bên dòng sông Eriđăng. Nhưng 
Phaétông đã được đất đen phủ kín và ngưỏi rne thân 
yêu của cậu chỉ thấy được nấm mồ của con. Những 
Chị gái của Phaêtông. các nàng Hêtiad (1) đau đón 


(1) Hécliades: con của Hélox, có bạ nàng Lampétia. 
Pháctusc và Phoébé, 
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XÓt thưởng cho số phận của em mình đã ngồi bên 
nấm mô khóc mãi không nguôi. Ngưöi xưa kể, các 
nàng đã khóc suốt bốn tháng tròi. Các vị thần cảm 
động trước tấm lòng yêu thưởng m của các nàng 
Hêliad đã biển các nàng thành những cây bạch đương, 
những cây bạch dương lúc nào cũng gục đầu xuống 
dòng sông Eriđäng như vẫn đang than khóc cho số 
phận người em trai yêu quý. Còn nước mắt của những 
Hêliad và cả nhựa của những cây bạch dương được 
các vị thân biến thành những viên ngọc hổ phách. 
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NHỮNG NÀNG ĐANAIĐ( 


La 
kEeintx (Égyptos) và Đanaôx (Danaos) là hai 
anh em trai sinh đôi, con của Bêlôx (Bélos) và 
Ankinôỏe (Alcinoe). Nếu lân theo gia phả thì hai anh 
em nhà này là cháu năm đòi của tổ phụ Dót và tổ 
mẫu lô, người thiếu nữ đã từng phải sống dưới lốt 
con bò cái trắng nhiều năm sau tói đất Ai Cập múi 
được Dóớt trả lại hình người. Dót và lô đã sinh ra bên 
bÖ sông Nin người con trai danh tiếng Êpaphôx 
(Epapho). vị vua đầu tiên của đất nước Ai Cập (Nhưng 
đó là theo giá phả của người Hy Lạp còn đối với 
ngưöi Ai Cập thì tổ tiên họ là một con bò thần tên 
là Apw). 

Euiptôx trị vì trên đất Ái Cập, còn Đanaôx trị vì 
trên đất Libi, một xứ sỏ kề bên. Êgiptôx sinh được 
nám mươi người con trai còn Đanatôx sinh được năm 
mưƠI người con gái, và đó là những người con ái 


(1) Danaidcxš: con của Đanaôx. 
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tuyết đẹp. Nhưng rồi thể nào giữa hai anh em Êgiptôx 
xảy ra truyện bất hoà. Đanatôx biết rõ Êgiptôx đang 
ráp tâm chiếm đoạt vương quốc của mình, hơn nữa 
lại còn muốn cưỡng bức mình phải gả năm mươi người 
Con gái cho năm mươi người con trai của hắn. Đối 
với ý định câu hôn. anaôx và những người con gái, 
những nàng Đanaid, đút khoát khước từ. Còn với ý 
đô muốn thoán đoạt, sáp nhập vương quốc Libi vào 
dưới quyền cai quản của Egiptôx thì Đanaôx thật khó 
mà đối phó. Những người con trai của Êgiptôx bị 
khước từ cuộc hôn nhân đã chiêu tập bình mã kéo 
đại quân sang vương quốc Libi của Danaôx để trừng 
phạt Danaôx và những người con gái, chỉ còn cách 
chạy chốn. Được nữ thần Atêna gIúp đÕ, bạn cho một 
lòi chỉ đắn, Đanaôx cho đóng một con thuyền có năm 
mưƠI mái chèo để vượt biển. 


Cũn thuyền của Đanaôx ra di. Chẳng rõ trải qua 
bao ngày lênh đênh trên biển khơi không biết đâu là 
bö:là hến. con thuyền dừng lại ö hòn đảo Rôdd. 
Danaỏx và các con gái lên đảo xây dựng một đền thờ 
nữ thân Atêna, vị thần đã bảo vệ che chỏ cho cuộc 
sống của họ. Họ cũng không quên dâng cúng nữ thần 
những lễ hiến tế trọng thể. Song họ cũng không có ý 
định sinh cø lập nghiệp ỏ hòn đảo này. Họ vẫn lo 
lắng có một ngày nào gần đây thôi, những người con 
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trai của Êgiptôx sẽ đuổi kịp và sẽ gây cho họ những 
tai hoạ khôn lường. Vì thế họ lại quyết định đi tìm 
một nøi trú ngự an toàn hon, yên tâm hơn. Nơi đó, 
theo họ là đất Argôliđ ỏ Hy Lạp yốn là quê hương 
của lô, | 

Đanaôx và nhũng nàng Đanuiđ lại ra đi. Thần Dót 
theo dõi cuộc hành trình của họ và bảo vệ con thuyên 
CÓ năm mươi mái chèo của họ tránh khỏi những con 
phong ba bão táp. Trải qua bao ngày lênh đênh trên 
biển khơi bao la vô tận, cuối cùng con thuyền của họ 
đã đến được bồ biển của đất Argôliđ trù phú. Đanaôx 
và những người con gái xinh đẹp hy vọng sẽ được 
mảnh đất thiêng liêng này đón nhận với tấm lòng quý 
người trọng khách, cho nương nhờ, trú ngụ, và bảo 
vệ cho cha con mình thoát khỏi cuộc hôn nhân cưng 
bức của những người con trai Êgiptôx. 


Những nàng Đanaid đặt chân lên mảnh đất Argôlid. 
Để cho mọi người hiểu rằng mình là những người đi 
cầu xin sự che chỏ, các nàng câm trên tay một cành 
ôlivớ và những lễ vật. Nhưng đi một hồi lâu trên bò 
biển, các nàng chẳng gặp một ai. Chò mãi cũng chẳng 
gấp một ai. Bống đâu các Đanaid nhìn thấy tù phía 
xa một đám bụi khổng lồ đang chuyển động giống 
như một cơn gió lốc mà ta thường thấy cuốn xoáy 
một đám mây bụi trên đường. Đám bụi đó Tgày càng 
chuyển đến gần các nàng Danaid. Và các nàng đã 
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nhìn ra sự thật. Đó là một đạo quân đông đảo gôm 
cả ky bình và bộ bính đang tiến bước, khiên giáp sáng 
ngồi. Tiếng vó ngựa và chiến xa, tiếng chân các chiến 
binh nện xuống mặt đường âm ầm rèn vang như sấm. 
Đây là đạo hùng bình của nhà vua Pêlaxdd (Pélasge) 
con của Palekhtôn (Phalaichthôn), người cai quản 
mảnh đất Argôlid trù phú, nơi mọc lên đô thành 
Argôx hùng cường. Được tin cấp báo có một con 
thuyền lạ xâm nhập lãnh thổ, nhà vua liền thống lĩnh 
ba quân kéo ngày ra bồ biển để phòng ngừa mọi sự 
bất trắc. Nhưng đến nơi chỉ thấy có một vị vua gi 
và một bây con gái năm mươi thiếu nữ xinh đẹp. Thật 
chẳng có gì đáng để xứ số này phải k› ngại. Hơn nữa 
những thiếu nữ đó lại cầm cành ölivo, dấu hiện của 
sự hoà hiếu. chân thành và sự cầu xin che ch (1). 
Cúc nàng Đanaid đồng thanh cất lòi cầu xin nhà 
vua che chỏ cho cha con mình thoát khỏi cuộc hôn 
nhân cướng bức của những người con trai Egiptôx mà 
sóm muộn họ sẻ truy duối mình tói đây. Những lời 
cầu xin thống thiết và những đòng nước mắt của những 
nàng Đanaid làm nhà vua Pêlaxdo võ cùng xúc động. 
Các nàng viện dân đến thần Dót người bảo vệ và che 
chỏ có uy quyền hùng mạnh nhất của những kẻ yếu 
hèn, để câu xin nhà vua đừng giao nộp các nàng cho 
những người con trai của Egiptôx. đừng xua đuổi cha 


(I) Vì lẽ đồ nên người xưa gọi cảnh ôiivo là "cành lá 
của sự cầu xin" (le ranienudc xupplicution). 
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con Đananôx. Các nàng viện dẫn đến truyền thống 
thiêng hêng của tổ tiên : mảnh đất Argôx này vốn là 
quê hương của nàng lô xưa kía. người khai sinh ra 
dòng dõi Đanaôx ngày nay, | 
Vua Pêlaxdo rất đối bản khoản. Khuưóc tù những 
löi câu xin của những Đanaid thật chẳng đành lòng, 
nhưng chấp nhận lời cầu xm của họ thì có thể đưa 
đất nước này vào một thảm hoa. Những người con 
trai của Egiptôx với binh hùng trướng mạnh sẽ tói đây 
dùng vũ lực để giành lấy băng được những nàng Danaid 
xinh đẹp. Trao những nàng Đanaid cho họ ư? Một 
sự vị phạm trắng trọn không thể nào dung thứ được 
đối với đạo luật thiêng liêng cùa thân Dót và các vị 
thân cao quý và thế giói Ôlanhpoø. Thần Dót có thể 
vì trọng tội này mà mổi giận giáng tai hoạ trừng phạt 
xuống đầu con dân Argôx. Pêlaxdo thật khó nghĩ và 
không biết trà lỏi các nàng Đanaid sao đây. Cuối cùng 
nhà vua khuyên Đarmaôx và các con gái hãy vào thành 
Argôx thiết lập một bàn thð thần lính và bày trên bàn 
thờ những lọ hoa cắm những cành ôlivo cùng với 
những lẽ vật biểu hiện nguyện vọng xin được che chỏ. 
Còn nhà vua Pêlaxdo sẽ đích thân triệu tập thần dân 
đến hội nghị. Ông sẻ trình bày tình cảnh khó xử của 
ông và xin để thần dân quyết định. Ông sẽ tuân theo 
quyết định của thần dân để xù lý công việc này. Ông 
mời các nàng Đanaid đến hội nghị và khuyên các 
nang cố sức thuyết phục những con dân của đất I4 org 
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chấp nhận löi câu xin của các nàng. Hội nghị sau khí 
nghe nhiều vị bô lão cũng như nhiều dũng sĩ danh 
tiếng phân giải điều hơn Ìe thiệt, đã quyết định chấp 
nhận lời câu xin của Đanaôx và những nàng Đanaid. 
Vừa lúc đó, khi hội nghị vừa quyết định xong thì một 
sú giả Êgiptôx tói. Hắn đòi nhà vua Pelaxdo phải trao 
những nàng Đanaid cho hắn. Hắn đe doa chiến tranh. 
Hắn ăn nói kiêu căng, ngạo mạn. Láo xước hơn nữa 
hán còn ra lệnh cho lũ gia nô xông vào toan bất đi 
một nàng Danaid. Vua Pêlaxdø nổi giận ra lệnh trục 
xuất ngay tên sứ thân láo xược đó. Tất nhiên trước 
khi quay gót ra đi, tên sứ thần vô đạo không quên 
phun ra những löi lẽ đe doa chiến tranh. 

Thế rồi chiến tranh đã xảy ra. Vua Pêlaxdợ thống 
linh quân binh sau nhiều trận giao tranh với quân 
dịch, bị núng thế phải bỏ thành Argôx chạy lên phía 
Bắc với hy vọng dùng mảnh đất rộng lón này để nghỉ 
chân cho thỏi phản công lại quân địch. Nhân dân 
Argôx bầu Đanaôx làm vưa thay Pelaxdo. Để tránh 
cho thân dân Argôx phải đấn sâu vào một cuộc chiến 
tranh đẫm máu kéo dài, nhà vua đã chấp thuận gả 
nâm mươi nàng Đanaid cho năm mươi người con trai 

“của Êgiptôx. 

Đám cưới được cử hành vô cùng lộng lẫy và sang 
trọng. Có lẽ trong sử sách chưa từng có một đám cưới 
nào to và lĩnh đình như đám cưới này. Tiệc tan. từng 
đôi vợ chông trỏ về phòng. ThahliÐsVfffe44uii©pfRg 
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giò phút náo động tưng bừng trong hoan lạc trỏ lại 
yên tĩnh. Nhưng rồi nếu những ai để ý lắng nghe thì 
thấy ö trong phòng của tùng đôi vọ chồng mới cưới 
nổi lên những tiếng rên rỉ đau đón quần quại. Các 
nàng Đanaid đã giết chông? - Đúng, họ đã tuân theo 
lồi vua cho giết chồng ñgay đêm tân-hện. Vua Đanaôx 
khi tiệc tan đã lén giao cho mỗi người con gái một 
con đao nhọn, dặn các con phải kết thúc số phận 
những tên chồng đã từng làm cha con nhà vua phải 
long đong phiêu bạt. Nhung chỉ có bốn mươi chín 
nàng Danaid giết chồng. Còn một nàng tên là 
Hlipermmnextoro_ (Hypermnestre) không giết chồng, 
không giết chàng Linke (Lyncée) của nàng. Có thể vì 
nàng cảm thấy việc làm đó là quá ư tàn nhẫn và 
khủng khiếp, nàng không đủ can đảm để làm một 
việc như thế. mặc dù biết rằng. trái lệnh vua cha là 
một trọng tội, Nhung đúng hơn vì nàng đã yêu mến 
người chồng mới cưới của nàng, yêu mến thực sự. Và 
khi người ta đã yêu thật sự thì từ thần Dót trỏ đi 
cũng phải khuất phục trước uy lực của nữ thần 
Aphrôdito. 

Được biết Hipermnextorø không tuân theo lẻnh 
của mình, Đanaôx vô cùng tức giận. Nhà vua tổng 
glam đôi vọ chồng này vào ngục tối và quyết định sẽ 
đưa ra xét xử trước toà án của nhân dân Argôx. Trước 
phiên toà. nhà vua đòi phải xử tử hình để làm gương 
cho những người khác. Nhưng ngay khi ấy, vừa lúc 
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Đanaôx nói đút lời thì nữ thân Aphrôdito xuất hiện. 
Nũ thần trước toa án lên tiếng bênh vực cho 
Hipermnexrtơrd. Biết những lý lẽ của vị thân thấu 
hiểu trái tím yêu đương của con người, Aphrôdito đã 
cải cho người con gái bất tuân lệnh cha được trắng 
án. Và ngưới con gái đó trở thành người vọ chính 
thức hợp pháp của chàng Lnkê xinh đẹp. Các vị thần 
trên thiên đình cũng tán thành cuộc hôn nhân này và 
bạn cho đôi vớ chồng Linkê - Hipermnextord những 
ân huệ lón lao : con cháu, động dõi của họ sau này 
sẽ là nhũng anh hùng vĩ đại, lập nên những chiến 
công hiển hách. Chính người anh hùng Hêraclex với 
những chiến công bất tử, có một không hai của đất 
nưóc Hy Lạp thân thánh là con dòng chấu giếng 
của Linkê. 

Đối vói tội ác giết chông của những nàng Đanaid 
nhẽ ra phải bị trùng phạt nặng nề nhưng thân Dót 
không muốn bắt những người con gái xinh đẹp này 
phải chết. Thân ra lệnh cho nữ thân Atêna và thần 
Hermex tẩy trừ tội ác ô uế của họ. Nhưng đó mới 
chỉ là một việc. Còn một việc quan trọng hơn mà nhà 
vua Đanaôx rất đổi lo lắng. Đó là việc phải lo gả 
chồng cho bốn mươi chín người con gái đã can tội 
giết chồng. Quả thật đây là một chuyện không đón 
giản, không đế dàng. Thủ hỏi có ai lại dám táo gan 
ngỏ lời xin kết duyên với một người con gái đã từng 
giết chồng? - Nhưng rồi Đanaôx c§mws gbiina Roôtokếo 
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Ông cho tổ chức một ngày hội lớn để tưởng nhó công 
ón của các vị thần Ôlanhpo đối với nhân dân Argôx. 
Và ö Hy Lạp xưa kia đã mỏ hội là tất nhiên phải có 
những cuộc thi đấu võ nghệ, thể dục thể thao. Mà 
đã thi đấu là phải có giải thưởng. Nhưng giải thưởng 
ö hội của Đanaôx mở không giống với những giải 
thưởng ở những hội khác. Hội Panatênê là một bình 
đầu ôiivo. Hội Điônidôx là một con dê, một bình rưQu 
nho. Còn hội do Đanaôx mò là một người con gái 
xinh đẹp. Tin Đanaôx mỏ hội với những cuộc thi đấu 
truyền di khấp nơi. Mọi người, nhất là nhũng chàng 
trai, hào hứng đi dự hội, để đọ súc dua tài. Bằng cách 
ấy Đanaôx đã gả được chồng cho bốn mươi chín cô 
con gái êm thấm, xong xuôi. 

Tuy nhiên các vị thần Ôlanhpo vẫn không thể nào 
quên được tội ác của những nàng Đanaid. Sau này 
khi chết đi, xuống đưới vương quốc của thân Hađex. 
các nàng phải chịu một hình phạt xúng đáng với tội 
lỗi của mình. Các nàng phải đội một chiếc vò đi kín 
đây nước để đổ vào một chiếc thùng lỏn, đổ cho đầy. 
Nhưng ác nghiệt thay, chiếc thùng lón đó lại thủng 
đến hàng trăm lỗ ö dưới đáy ! Các vị thần đã nghĩ 
ra cách ấy để trùng phạt những ĐÐanaid. Vì thế, những 
nàng Đanaid đổ chẳng bao giò đầy được cái thùng. 
Nhưng các nàng cứ phải làm mãi, làm mãi với hy vọng 


sẽ đổ đầy nước vào cái thùng. Đương nhiên chẳng 
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bao giồ những Đanaid hoàn thành công việc đó cả. 
Ngày nay trong văn học thế giới, thành ngữ Chức 
thùng của nhưng nàng Đanai (1) chỉ một CÔng VIệc 
làm không biết bao giồ kết thúc, vô ích, vô nghĩa, mø 
hồ, mục đích chẳng rõ mà lợi ích cũng không. Đổ đầy 
nước vào chiếc thùng của những ĐÐanaiđ là một việc 
làm đã tràng xe cát, ném đá mất tăm. Mỏ rộng nghĩa 
nó còn chỉ sự vô hạn độ tương đương như câu lòng 
tham không đáy của chúng ta. 

Cũng chuyện này nhưng có những người kể hơi 
khác một chút. Nhà vua trị vì ö đô thành Argôx không 
phải là Pêlaxdo mà là Ghêlano (Gélanore). Đanaôx 
cùng năm mươi người con gái đến xin Ghêlano cho 
nương nhỏ nhưng Ghêlano không ưng thuận. Ghelano 
cho tổ chức một cuộc tranh luận trước đông đảo nhân 
dân Argôx để nhân dân kíng nghe ý kiến của mỗi 
bẻn. lý lẻ của mỗi bên và cuối cùng biểu quyết. Cuộc 
tranh luận diễn ra suốt một ngày tröi mà không phân 
thắng bại, phải hoãn đến ngày hôm sau. Và hỏm sau 
khi bình mình vừa ừng đỏ chân trời giữa lúc Ghêlano 
và Danaôx sắp bước vào cuộc chiến tranh luận thì 
bóng nhiên có một con chó sói từ khu rừng bên lao 
ra nhảy xổ vào đàn súc vật đang đi ngang qua đó. 
Con sói khoẻ mạnh hung dữ nhanh nhẹn như một 
mũi lao phóng lên lưng con bò mộng và cắn-chết tươi 


(I) Le tonncau des Danaides hoặc rcmplir le tonncan 
dcs Danaides. tiếng Nga: Danaidhhchka hoặc napolnia1 
bochRudamiđ. 
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con bỏ. Vô cùng kinh hãi trước chuyện đột ngột này 
những người Argôx cho đó là một điềm báo của các 
vị thân. Có lẻ Argôx đã được các vị thần trao cho sứ 
mạng trị vì đất Argôx. Con sói kia cũng như Đanaôx 
cũng từ đâu đến... Những người Argôx nghĩ thế và họ 
quyết định phế truất Ghêlano và trao ngôi báu cho 
Đanaôx. Đanaôx lên ngôi. Việc đầu tiên là nhà vua 
cho dựng một ngôi đền để tạ ön thần Apônlông, đền 
thờ Apônlông - Likiêng tiếng Hy Lạp nghĩa là 
Anônlông - Chó sói (1). Bồi vì con sói gắn với nguồn 
ĐỐC tÔ tem từ xưa của Apônlông cũng nhu gắn với 
chiến công diệt chó SÓI, bảo vệ đàn súc vật của 
Apônlông. 

Danaôx lên ngôi giữa lúc các sông ngòi trên đất 
Argôx cạn khô không còn một giọt nước. Nghe đâu 
tai hoạ này là do thần Sông Inacôx và thân Pôdeiđông 
có chuyện bất hoà. Tình cảm lúc này thật vô cùng 
khổ sỏ. Đất khô cần, cỏ cây héo hon, ủ rũ. Ngưöi ta 
d! múc, đi chắt từng bát nuớc, từng hạt nước trên 
những vũng bùn. Không thể để kéo dài tình cảnh khổ 
nhục này được. Đanaôx bèn sai các con gái đi khắp 
nơi tìm nước về cho nhân dân. Bữa kia. một ngưöi 
con gái của Đanaôx nàng Amimônê (Amimoné) đi 
tìm nước đến giửa chưng mệt quá, năm ngù thiếp di 
bên vệ đường. Đang khi nàng ngủ ngon lành thì bỗng 
nhiên cảm thấy như có ai bế bổng mình lên. Nàng 


(l) Apollen Lykicn, hoặc L.YclRtps4dliln4hojiowirg 
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giật mình tỉnh dậy. Trời ơi ! Thật khủng khiếp ! Một 
con quỷ nửa người nửa đê, lông lá xù xì đang ôm chặt 
lấy thân nàng Amimône đem hết sức ra vùng vẫy, giấy 
gia nhưng không sao thoát khỏi đôi cánh tay rắn 
chắc của quỷ thần Xatlai đang ghì chặt lấy người nàng. 
Chết mất, có lẽ nàng đành phải bó tay phó mặc tấm 
thân trong trắng của mình cho tên Xatia góm ghiếc 
này. Trong phút hiểm nghèo ấy. Amimône chót nhỏ 
tới thân Podêiđông. Nàng cầu khẩn thần hãy mau 
mau đến giải thoát cho mình. Vụt một cái, thần 
Pôdêilông hiện ra. Thần vung cây đỉnh ba giáng một 
đòn cực mạnh nhằm thẳng vào đầu tên Xatia. Nhưng 
nhanh như cất, Xatia ngồi thụp xuống tránh đòn đồng 
thöi cũng buông ngay Amimônê ra để chạy thoát lấy 
thân. Thế là Amimónê thoát khỏi bàn ty cường bạo 
của quỷ thần Xatia. Để trả ðn vị thân ân nhân của 
mình nàng đã chia chăn sẻ gối vói Pôdêiđông. Đôi vọ 
chông này sinh được một trai tên gỌI là Nôpliôx 
(Nauplios) sau này nổi danh là một thuỷ thủ lành 
nghề, am hiểu mặt biển như lòng bàn tay. 

Amimônẻ thoát khỏi tay quỷ thần Xatia. Thật là 
vô cùng may mắn. Nhưng còn may rắn hón nữa, gấp 
bội phần hơn nữa là đã có nước. Đòn đỉnh ba của 
thân Pôdêiđông phóng trượt quỷ thân Xatia, lao vào 
vách đá, và từ vách đá vọt ra ba dòng nước, ba đòng 
nước ngọt mát lạnh. Từ đây nước lại cuồn cuộn chảy 
về tưới mát cho khắp cánh đồng, xú. As0Km Gbủvbw 
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có người kể khác đi một chút, theo họ, vì Pôdêiđông 
thương yêu Amimonê nên đã chỉ cho nàng biết một 
nguồn nước ö Lenrn. 

Huyền thoại Mường nàng Danait phản ánh cuộc 
đấu tranh giữa hai hình thái hôn nhân tập đoàn và 
hôn nhân một vợ một chồng. Cuộc đấu tranh đó kết 
thúc bằng tháng lợi của hình thái hôn nhân một vợ 
một chồng phản ánh sự thắng lợi của chế độ phu 
quyền đối với chế độ mẫu quyền. Êgiptôx và Đanaôx 
cùng chung một cội nguồn, một thị tộc mẫu hệ nếu 
có thể nói như thế được, mà tổ mẫu là lỏ. Nhưng gið 
đây uy lực của chế độ mẫu quyền không côn ö thời 
kỳ “vang son” của nó nữa. Chính vì thế mà Danaôx 
và các Danaid chống lại. Thế nhưng, một câu hỏi 
đương nhiên đặt ra, nàng Hipermnextoro chống lại 
lệnh của vua cha, không giết chồng mà lại chung sống 
với chông. thưởng yêu chồng thì sao lại có thể gọi là 
sự thang lợi của quan hệ hôn nhân một vọ một chôn” 
Dúng là Hipermnextoro chống lại lệnh của vua cha. 
Nhung nàng chống lại lệnh của vua cha không phải 
là để trỏ vẽ hình thái hôn nhân cũ. Cuộc hôn nhân 
của nàng, gia đình nàng là biểu hiện của một quan 
hệ mới : Hôn nhân một vọ một chồng, gia đình một 
vợ một chông của chế độ phụ quyền. 

Lái một câu hỏi nữa đặt ra: Việc những nàng †3anaid 
bị trừng phạt dưới vương quốc của thần Hađex có ý 
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nghĩa gì? Rõ ràng sự trừng phạt này khiến cho ta nghi 
ngö nhận xét trên. Những kết quả nghiên cứu của 
khoa thân thoại học chỉ cho chúng ta rõ, sự kiện đó 
chỉ là một lóp huyền thoại ra đời muộn hơn, khá lâu 
sau này, lắp phép vào (do tính phúc hợp của huyền 
thoại) phản ánh quan điểm của tôn giáo Orphmd. 
Đây không phải là sự phủ nhận bước chuyển biến tiến 
bộ của một quan hệ hôn nhân mới, ga đình mới, 
nhằm bảo vệ chế độ mẫu quyền, mà là sự phủ nhận 
một hành động tàn ác. Học thuyết tôn giáo Orphixmø 
truyền giảng sự sám hối để linh hồn con người được 
sạch mọi tội lỗi, vươn tới chỗ cao cả vĩnh hằng. Những 
tín đồ của tôn giáo này kiêng giết súc vật và ăn thịt 
vì thế hẳn rằng họ không thể nào chấp nhận việc giải 
quyết nhũng vấn đề xã hội bằng con đường "chém 
giết" "bạo lực” như hành động của những nàng Đanaid. 
(Tôn giáo nào mà chẳng phủ nhận bạo lực !). Vấn 
đề chế độ mẫu quyền không hoàn toàn đặt ra vói 
một học thuyết tôn giáo ra đời vào quãng thế kỷ VIII 
tr.c. n thời kỳ mà đất nước Hy Lạp đã hình thành 
những nhà nước chiếm hữu nô lệ với cöø chế Pôlis (1). 


(1) Xem: A.F. Losev, Antichnaja mifologila vcc 
tstöiche kom razv11i. Uchpcdgiz, Moskva 1957. str. 76-77. 
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NGƯỜI ANH HÙNG 
PERXÉ(PERSÉE) GIẾT ÁC QUỶ 
MÊĐUYDO 


Lẻ lấy Hipermnextơro sinh được một người 

con trai tên là Abax (1) Linkê được bố vó, vua 

Đanaôx, truyền lại cho ngôi báu. kế tục sự nghiệp trị 
vì trên đất Arpôx.: 

Có người nói không phải Đanaôx truyền ngôi mà 
Linkê giết bố vo. cướp ngôi. Sự việc này ứng với lời 
sấm truyền trước khi Đanaôx đến đất Argôx. Có một 
lời tiên đoán của thần thánh như sau : cuộc hôn nhân 
giữa năm mươi người con trai của Êgiptôx với năm 
mươøi người con gái của Đanaôx sẽ dẫn đến một hậu 
quả thảm thương, một trong số năm mươi chàng rể 
sẽ giết bố vợ đoạt lấy ngai vàng. Chính vì lồi tiên 
đoán này mà Đanaôx phải rồi bỏ xứ sỏ đưa các con 
gái chạy trốn sang đất Argôx, phải sai con gái giết, 


{l) Abas Con cháu của Abas gọi là Abantidea. 
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ngay chông trong đêm tân hôn. Nhưng số mệnh bao 
giỏ cũng là số mệnh, không ai có thể lẩn tránh được, 
trốn thoát được. Đanaôx cuối cùng bị Linkê giết và 
CƯỚP TIUÔI. 

Abax trị vì ở đất Argôx nối nghiệp vua cha Linke, 
theo truyền thuyết là vị vua thứ mười hai ò đất Argôx. 
Chàng sinh đôi được hai con trai Acridiôx và Prôêtôx 
(Acrisios, Proétos). Vừa lọt lòng mẹ, lón lên là hai 
anh em nhà này đã mắc phải cái thói tật luôn hiềm 
khích, xung đột. Kế đến khi vua cha nhắm mắt hai 
anh em lại tranh giành ngôi báu và chẳng ai chịu ai. 
Mỗi người thống lĩnh một phần quân sĩ chém giết lẫn 
nhau. Cảnh cốt nhục tương tàn kéo dài mãi. Sau cùng 
Acridlôx chiến thắng. Prôêtôx phải bỏ chạy sang đất 
Liki ö châu Á. xin nhà vua lôbatex (Iobatés) cho trú 
ngụ Prôêtôx tuy thất bại nhưng vẫn nuôi mộng phục 
thù. Được nhà vua gả con gái là nàng Xtênêbê 
(Sthénébée) cho làm vớ và giúp đõ, Prôêtôx liền kéo 
đại binh về đất Argôlid đánh nhau với Acrdiôx chiếm 
được đô thành Tiranhtd. Cuộc glao tranh có thể còn 
kéo dài chưa biết đến bao giồ mỏi chẩm dút, nếu như 
nhà vua lobatex không đúng ra hoà giải. Theo cách 
dàn xếp của Ióbatex thì hai anh em sẽ chia đôi sơn 
hà, mỗi người cai trị một phương. Prôêtôx cai trị trên 
đất Tiranhtd, còn Acridiôx trên đất Argôx. Ranh giói 
của hai vương quốc là một cái thung lũng. Mệt mỏi 
vị đã đánh nhau quá nhiều hai anh em bằng lòng với 
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cách hoà giải ấy. Tù la đất Argôliđ chia thành hai 
vương triều. 

Acridiôx hiếm hoi, chỉ sính được một người con gái. 
tên là Đanae. Sỏ dĩ đặt tên như thế là để ghi nhó lại 
tổ tiên mình là Đanaôx. Nàng ĐÐanaê lón lên đến đâu 
đẹp ra đến đấy, đẹp đến nối khó có thể tìm được 
một người thiếu nữ nào của đất Argôx sánh bằng. Tuy 
nhiên điều đó chẳng thể làm nguôi được ưóc muốn 
thiết tha của Acridiôx là có một đứa con trai để nối 
đối tông đưỡng. Acridiôx quyết định đến đền thò 
Đenphø để xin thần thánh ban cho một lồi chi dẫn, 
xem mình có thể hy vọng sinh một đứa con trai để 
kế nghiệp được không. Lời phán truyền của thần thánh 
lại càng làm cho Acridiỏx buồn thêm. Hơn thế nữa 
lại làm cho nhà vua lo lắng bội phần, Ìo lắng đến nổi 
mất ăn mất ngủ : "Nhà vua sẽ chẳng sinh hạ được 
một đứa con nào nữa, con trai cũng không mà còn 
gái cũng không. Nhưng con gái của nhà vua, nàng 
DĐanaê xmnh đẹp sẽ đẻ ra một đứa con trai mà sau 
ray lón lên nó sẽ giết nhà vua... löi phán truyền của 
thân thánh là như thế. Nó cứ ám ảnh đầu óc nhà vua 
suốt đêm ngày. Làm thế nào để ngăn ngừa tai hoạ 
đó? Giết Đanaê đi ư? Có thể nào một người bố có 
đúa con gái độc nhất lại đang tầm nhúng tay vào một 
tỌi ác tày trỏi như thế? Nhưng không giết Đanaẻ đi 
thì phải dùng cách gì để ngăn ngừa tai hoạ? Cuối 
cùng sau bao đêm ngày suy nghĩ lao lung Acridiôx 
nghĩ ra một kế xây một căn buông ỏ dưới đất, bốn 
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bề là bốn búc tường đồng dày. Nắng, gió, mưa và 
không khí chỉ có thể lọt vào căn buồng đó qua ô cửa 
của lóp mái mỏ ở bên trên. Acridiôx nhốt Đanaê vào 
trong đó. Nàng chẳng thể tiếp xúc được với ai và cũng 
chẳng ai biết đến nàng mà xin cầu hôn. Như vậy chắc 
chắn rằng không thể nào xảy ra cái tai hoạ như lồi 
sấm truyền. Nhà vua có thể hoàn toàn yên tâm. Danaê 
bị giam giữ dưới căn buồng không biết bao ngày bao 
tháng. Nàng chẳng có việc gì làm và cũng chẳng biết 
làm gì ngoài việc hàng ngày ngước mắt nhìn những 
đám mây bạc, mây vàng lò lững trôi qua ô cửa trên 
mái căn buông. Không một trang anh hùng, không 
một vị hoàng tử nào biết người con gái xinh đẹp nổi 
tiếng này ở đó. Thế nhưng có một người biết. Đó là 
thân Dót, vị thân phụ vương của thế giới thần thánh 
và thế giới loài người. Chẳng phải kể lể đài dòng ai 
at cũng biết khi Dót đã tỏ tường cảnh ngộ của ĐÐanaê 
thì ất hẳn thân cũng phải tìm cách để... để "tỏ tường 
dường đi lối về”. Lân này thì Đót không cải trang 
thành anh chăn chiên như xưa kia mỗi lần đến gặp 
Xemêlê. Lần này, Dớt biến mình thành những hạt 
mưa vàng. Một trận mưa vàng và những giọt mưa đó 
lọt qua mái của căn buồng rơi vào lòng Đanaê. Ít lâu 
sau Danaê thụ thai. Sự thụ thai thần kỳ này khiến 
cho Danaê không thể nào nghĩ được rằng, bố của đứa 
bé nàng mang trong lòng. lại là một người trần thế. 
Chi có thể là một vị thần. Và vị thần đó chỉ có thể 
là Dói. 
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Thế rồi Đanaê sinh ra một cậu con trai. Nàng đặt 
tên con là Perxê. Chẳng rõ Danaê nuôi con trong nhà 
hầm được bao ngày thì vua Acridiôx biết. Bữa kia 
nghe tiếng trẻ khóc dưới căn nhà hầm, Acridiôx vội 
chạy xuống xem hư thực thể nào. Đến nơi nhà vua 
thấy con gái mình đang bể một đúa bé trong lòng. 
mặt liền biến sắc. Nhìn con gái vói đôi mắt giận dữ, 
ôrig hất hàm hỏi : "“.. Con mi đấy ư?”. Nàng Đanaê 
kính cẩn đáp lại löi cha nhưng xem ra vua cha không 
giữ được bình tĩnh để lắng nghe lòi nàng kể rõ đầu 
đuôi câu chuyện. Vua cha cất lõi nàng hỏi : "Ai là 
cha nó?..." - Đanaê đáp lại, giọng nói cất cao xem ra 
có vẻ tự hào : "... Thần Dót, đấng phụ vương của các 
thân và những người trần thế...". Nhưng Acridiôx không 
tin, hay thực ra ông ta không hề quan tâm đến việc 
chú bé Perxê là con ai. Diều mà ông quan tâm là 
Đanaê đã sinh ra một đứa con trai Và đứa coøn trai 
này theo như lời sấm truyền sẽ giết chết Acridiôx. Bây 
giÖ chỉ có cách thanh trừ ngày cái mối hậu hoạ này, 
Nhưng cũng như lần trước, Acridiôx không thể đang 
tâm giết chết con gái thì lần này Acridiôx lại không 
thể nhẫn tâm mà giết chết hai mẹ con. Song phải 
nghĩ cách giải trừ mối lo. Nhà vua sai người đóng một 
chiếc hòm gỗ thật to đủ để nhốt hai mẹ con Ðanaê 
vào trong đó. Một con thuyên chỏ chiếc hòm ra khơi 
và thả nó xuống mặt bể. Như vậy sóng gió của đại 
dương sẽ nuốt gọn chúng đi và nhà vua khỏi trực tiếp 
nhúng tay vào tội ác. Một lần nữa sự lo toan của nhà 
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vua lại trở nên vô ích. Sóng ĐÓ của đại dương đưa 
chiếc hòm trôi đí, Hai mẹ con cứ ö trong chiếc hòm 
kín mít, bồng bênh trôi nổi trên những ngọn sóng. 
Danaê ôm chặt con vào lòng, luôn miệng cầu khấn 
thân linh cứu mẹ con nàng thoát cón nguy hiểm. Nàng 
chẳng biết gì hơn ngoài việc cầu khẩn, Một con sóng 
dâng chiếc hòm lên cao rồi đổ xuống. Hai mẹ con ' 
nghiêng ngửa lăn lộn trong chiếc hòm. Con sóng đổ 
xuỐng rồi rút đi quăng chiếc hòm lên một bãi cát. 
Chiếc hòm nằm im bất động, và thế là hai mẹ con 
Đanaê thoát chết. 

Số mệnh đã định trước, đã không muốn để hai mẹ 
con Đanae chết. Hơn nữa có thể nào thân Dớt lại để 
cho người thiếu nữ nhan sắc đã đón nhận, tiếp nhận 
ân huệ của thân lại bị chết. Đúng thế, và một buổi 
sáng kia như thường lệ. lão ngư ông Địichtix (Dictys) 
già nua và nghèơ khó ra khơi đánh cá, Đứng trước 
mớứi thuyền lão đưa tay ngang mặt che ánh mặt tröi 
cho khỏi chói mắt và sắp quảng mẻ lưới đầu tiên. 
Nhưng kia xa xa có một vật gì đen đen đang đập dồn 
trên mặt nước. Xác chết của một con cá voi hay một 
con đại bàng? Hay là một hòm châu báu của một gã 
thưởng nhân xấu số nào đã gửi thân và có nghiệp cho 
biển cả sau một trận phong ba? Một con sóng lỏn xô 
đến và thế rồi như ta đã biết, cái vật đen đen trôi 
nổi trên mặt biển mà lão Đichtix theo đõi, bị quăng 
vào bãi cát. Lão Đichtix vội chèo thuyền vào bờ, tìm 
đến xem nó là cái gì cho thoả trí tò mò : Thật lạ 
lùng ! Một chiếc hòm kin mít khá t0, nhưng xem ra 
không phải là một hòm châu báu. Nếu thế thì nó đã 
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chìm nghỉm dưới đáy biển sâu chú chẳng thể trôi nổi 
bồng bênh trên mặt sóng. Lão thủ phá chiếc hòm ra 
xem sao. Thật không sao nói hết được nối kinh hoàng 
của lão, Một thiếu phụ và một em bé ! Đặt tay lên 
thi thể hai người lão thấy còn ấm nóng. Lão mừng 
quá, lão vội chạy đi tìm chút nước ngọt về cho hai 
mẹ con uống, và khi hai mẹ con đã tỉnh lão liên đưa 
về nhà. Tù đấy hai mẹ con Đanaé sống với hai vọ 
chồng ông lão đánh cá : Bà lão Đichtix nuôi nấng, 
chăm sóc hai mẹ con Đanaê như nuôi nấng chăm sóc 
con cháu trong nhà, nhất là đối với chú bé Perxê. 
Cuộc đời của đôi vợ chông ông già đánh cá nghèo 
hèn vì thế cũng bớt phần hiu quạnh. Năm này qua 
năm khác chú bé Perxê đã trưởng thành. Mẹ chú 
chẳng có ưóc mong gì cao xa ngoài ước mong được 
thấy chú khoẻ mạnh, ngày ngày ra khơi cùng với ông 
lão Đichtix và trỏ về với một khoang thuyền đây cá. 
Còn Perxe, trong lòng vẫn phi nhó công ön của ông 
lão. Chàng Penm (lúc này Perxê đã là một chàng 
thanh niên tuấn tú) chỉ biết ra sức làm việc để giảm 
hót nối khó khăn, nhọc nhẫn cho ông lão. 

Cuộc sống của họ tưởng cứ thế trôi đi trong sự 
bình đị, nghèo hẻn nhưng ấm cúng cho đến suốt đi. 
Nhưng rủi thay, một bữa kia chẳng rô ma đưa lối quỷ 
dẫn đường như thế nào mà lại xảy ra một biến cố 
làm chia ly cái gia đình ấm cúng, trong sạch, giản đị 
đó, vua của hòn đảo họ ó, hòn đảo Xêniphê (l) tên 
là Pôlidectex (Polydetẻs) vốn là em của ông già Đichtix. 
Nhưng hắn là một đứa em tham tàn và bạo ngược, 
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hắn đã cướp hết gia sản của anh và chẳng thèm chú 
ý gì đến cuộc sống của người anh khốn khổ đó. Được 
biết sống chung với người anh hắn có hai mẹ con một 
gia đình bất hạnh nào trôi giạt đến, người mẹ tuy có 
một con song nhan sắc vẫn chưa hề tàn phai, hắn liên 
tức tốc đến ngay. Và khi đã thấy nhan sắc của nàng 
Đanaê hắn liên nảy ra một mưu đồ đen tối: "... Ta 
phải tìm cách trừ khủ thằng con của cô ta đi thì mới 
có thể bất ép cô ta làm vọ được...". Hắn mời hai mẹ 
con Danaê vào sống trong cung điện và tiếp đãi rất 
nông hậu. Hai mẹ con chẳng mảy may nghỉ ngồ gì 
về cách cư xủ đây tấm lòng quý người trọng khách 
của hắn. 

Một hôm Pôlidectex cho mỗi Perxê tới dự một bữa 
tiệc vô cùng trọng thể gồm có đủ mặt văn võ bá quan. 
Giữa tiệc, Pôliđectex đứng lên hỏi các quần thần, một 
câu hỏi xem ra rất bình thường, nhưng thật ra chứa 
đây thâm ý : 

- Này hỏi văn võ bá quan ! Ta sắp có chuyện vui 
mùng. Các ngưởi hãy chọn dâng ta một lễ vật gì cho 
xúng đáng, phải nhó là một lễ vật gì cho xứng đáng 
VỚi ta, một vị vua đây quyền thế đang cai quản hòn 
đảo Xeriphê thần thánh. 

Các quân thần nhìn nhau một lát rồi một vị đứng 
lên trả loi : 

- Muôn tâu thánh thượng ! Lẻ vật xúng đáng theo 
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thượng một con chiến mã cực tốt. 
Pôliđectex nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói : 
- Đúng, một con chiến mã hoặc một đôi chiến mã 
là một tặng phẩm quý. Nhưng ta muốn có một tặng 
phẩm có lợi cho cuộc sống của dân lành. 


Trong đám quần thần nổi lên tiếng xì xào : 

- Ác quỷ Gorgôn (]). 

Nhà vua nghe tiếng xì xào ấy, gật gật đầu tỏ vẻ 
hài lòng. Nhưng trong đám quần thần không một ai 
dám đứng lên xin dâng vua tặng phẩm ấy. Chính trong 

lúc ấy Perxê đứng lên dõng dạc nói : 


- Một con chiến mã cực tốt chỉ là một lề vật tâm 
thưởng. Nếu nhà vua cho phép, kẻ hạ thần này xin 
đem dâng đầu ác quỷ Gorgôn để đền đáp tấm lòng 
thương yêu dân lành của BHB vua và để khỏi ô danh 
Perxể này, 


Pôlidectex vui mừng khôn xiết. Y dưa tay lên ngực 
nghiêng đầu biểu lộ sự tán thưởng cám øn. Y nói : 


- Perxê† Con hãy chúng tỏ con đích thục xứng đáng 
là con của thân Dót. Ta sẽ luôn luôn cầu khấn đấng 
phụ vương Dót và các vị thần Ôlanhpo phù hộ cho 
con. Ta tin chắc rằng thần Dót lúc nào cũng luôn 
luôn ö bên con, giúp đỡ con vượt qua mọi khó khăn, 
hiểm nghèo để con lập được những chiến công lẫy 


(1) Goreone gõm ba chị em SUÊ Ôn nẻ:JQOÙI j1: Hà 
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lừng, bất diẹt. 

Đến dây ta phải kể qua về ác quỷ(C. ôn để mọi 
người cùng biết và từ đó mới có thể thấy hết được 
nốt nguy hiểm mà Perxe sắp phải đương đầu. Gorgôn 
li tên gọi chung cho ba chị em một con ác quỷ mà 
ai nghe đến tên chúng, chỉ nghe đến tên chúng thôi, 
cũng đủ rùng mình sỏn gáy. Trong số ba chị em lũ 
quỷ này thì Mêđuydø là con quỷ hung dữ nhất nhưng 
cũng là con quỷ trẻ nhất và có thể đánh chết được, 
còn hai con kia thì bất tử. Chứng là con gáI của 
Phorkix (Phorkys) cháu của Pôngtôx và Kêtô, chắt của 
Ôkêannôx... Không thể tưởng tướng được hết vẻ quái 
dị khủng khiếp khi ta nhìn thấy hình thù của lũ quỷ 
này. Dầu của chúng có một đàn rắn độc quấn quanh 
như một vành khăn. Những con rắn lúc nào Cũng ngóc 
đầu lên tua tủa, nhe nanh há miệng, rãi rót ròng ròng, 
sản sàng cắn mổ bất cứ ai dụng đến chủ nó. Miệng 
ác quỷ thè lè ra hai cái răng nanh nhọn hoắt như 
răng lọn lòi, như sừng tê giác. Tay chúng bằng đồng, 
móng sắc hơn đao. Kẻ nào vô phúc sa vào cánh tay 
ấy thì chỉ nói đến việc gõ ra cho thoát cũng khó chứ 
đừng nói gì đến việc vung gươm khoa đao chém lại 
chúng. Chúng lại có đôi cánh bằng vàng để có thể 
bay lướn trên không, tiến thoái, lên xuống nhẹ nhàng 
khi giao chiến. Song đó cũng chưa phải là điều đáng 
sọ nhất. Cái làm cho mọi người kinh hãi hơn hết là 
đôi mắt nảy lửa của chúng. Đôi mắt đỏ ngầu lúc nào 
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cũng ngùn ngụt bốc lửa, hể nhìn vào ai là lập tức 
người đó biến thành đá. Vì thế đã từ bao lâu ác quỷ 
hoành hành mà chẳng ai dám bén mảng đến gần. Và 
cũng chưa hề có ngưởi nào nghĩ, dám nghĩ đến việc 
diệt trừ chúng để cúu dân lành thoát khỏi một tai 
hoạ khủng khiếp  ˆ 

Perxê ra đi nhưng không dám nói cho mẹ biết, 
Chàng lên một con thuyên sang đất Hy Lạp vì theo 
chàng chỉ có đến nơi đây thì chàng mới có thể tìm 
hỏi được đường đi tói hang ổ của lũ ác quỷ Gorgôn. 
Perxê trước hết đến đền thờ Denphø để cầu xin một 
löi chỉ dẫn. Nhưng chàng chỉ được viên nữ tư tế nói 
cho biết chàng phải đi tói xứ sÒ của giống người không 
sống bằng lúa mì mà chỉ sống bằng hạt đẻ. Chàng lại 
tới Dôđôn, xứ sỏ của những cây sồi để nghe chúng 
truyền đạt lại những lồi phán bảo của Dói. 

Song cũng chẳng có gì rõ hơn, Perxê chỉ còn cách 
tÓI XỨ sỐ của những người Xenlo chỉ biết ăn hạt dẻ. 
Chàng ra đi ruột gan bởi bời những câu hỏi : "... Đi 
đâu? Đi nẻo nào? Đường nào?... làm cách nào để 
điệt trừ được ác quỷ?...". Chàng tin ở súc mạnh và trí 
tuệ của mình nhưng chàng cũng tin vào sự giúp đõ 
cửa các vị thần Ôlanhpo vì những cây sồi ỏ Đôđôn 
đã cho chàng biết, các vị thần luôn luôn che chở và 
bảo vệ chàng thoát khỏi tai hoạ. Vì quả thật như vậy, 
các vị thần Ôlanhpo không thể nào để cho người con 


trai của Đót bị ác quỷ phanh thân nh 1I1¡TẬ, dHftftfrg 
489 


đòng máu người nóng hổi mà chúng rất thèm khát. 
Thần Hermex người truyền lệnh nhanh hơn ý nghĩ và 
nữ thần Atêna người nữ chiến binh, con của Dói, đã 
kịp thỏi xuống trần giúp Perxê vượt khỏi khó khăn. 
Trước hết Hermex chỉ cho Perexê biết chàng phải đi 
qua những nơi nào để tói được chỗ ỏ của ác quỷ 
Gorgôn. Chàng phải đi qua bao xứ sở xa lạ, vượt qua 
bao núi non trùng điệp, biển rộng sông đài, song không 
phải đã tói ngay được nơi chàng muốn đến. Muốn tói 
được sào huyệt của lũ quỷ Gorgôn, chàng phải bắt 
được ba con quỷ rẻ (1) vốn là chị em ruột của lũ 
Gorgôn khai báo cho biết tỏ tưởng đường vào hang 
ổ của lũ em chúng bỏi vì lũ quỷ Grê được Gorgôn 
trao cho nhiệm vụ trấn giữ đường vào. Đây là ba con 
quỷ già ỏ tận một vùng đất xa xôi mà chưa mấy ai 
biết đến. Nơi đây tối tắm mù mịt chẳng có ánh sáng 
mặt tröi, mặt trăng. Quanh năm bầu tròi lúc nào cũng 
mỏ mò xam xám như buổi hoàng hôn của mùa đông 
rét mướt. Ngưỏi ta gọi là xứ số của Bóng tối. Có điều 
kỳ lạ là ba chị em lũ quỷ già Grê chỉ có chung một 
con mắt và một chiếc răng vì thế chúng phải thay 
nhau dùng mối con một lát. Thân chúng như hệt con 
thiên nga, tóc thì bạc trắng và nói chung chẳng có gì 
đáng sọ. Biết được đường đi cũng chưa phải là xong, 
Perxê còn phải bát lũ quỷ già này khai báo cho biết 
chàng cần phải có những vũ khí gì, như thế nào, tìm 

(1) Grécs, tiếng Hy Lạp: Graiai, nghĩa là những bà 
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ỏ đâu, để có thể bước vào cuộc quyết đấu với lũ 
Gorgôn. 

Perxê đi vói những điều chỉ đẫn như vậy. Trải qua 
nhiều ngày tháng mải miết dị, chàng đã tói được xú 
sỏ Bóng tối của lũ quỷ Grê. Chàng quan sát sự canh 
gác của chúng và suy tính cách hành động. Nấp trong 
bóng tối lừa lúc chúng đổi gác tháo mắt ra trao cho 
nhau, chàng lao tới như một ngọn gió lốc giật phảng 
chiếc mắt đang còn ở trên tay một con Grê. Cả lũ 
kêu rống lên sọ hãi. Mù mất rồi, ôi thôi chẳng còn 
trông thấy gì nữa. Lợi dụng luôn tình thế đó, Perxe 
đoạt luôn cả chiếc răng duy nhất của chúng. Lũ quỷ 
chỉ còn biết kêu khóc van xin Perxê trả lại cho chúng 
hai báu vật đó. Thế là Perxê có thể đòi chúng khai 
báo những điều mình cần biết. Bây giồ lại bất đầu 
một cuộc hành trình mới nữa đối với Perxê. Chàng 
phải di tới nói ở của những nàng Nanhphơ phương 
Bắc để xin các nàng ban cho những thú vũ khí lợi 
hại, cân thiết cho cuộc thủ thách một mất một còn 
với lũ quỷ Gorgôn : một chiếc mũ tàng hình của thần 
Hadex để Gorgôn có mắt cũng như mù, một đôi đép 
có cánh để có thể bay lượn trên không như Gorgôn, 
và cuối cùng một chiếc đẫy thần để có thể cho đầu 
ác quỷ Mêduydø vào đó đem về. Lại những ngày di 
đêm nghỉ. lại vượt qua biết bao chặng đường đài mệt 
đến kiệt sức đứt hoi. Nhưng cuối cùng Perxê đã xin 
được các nàng Nanhphỏ phương Đắc những vũ khí 
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vô cùng lợi hại đó. 


Trước khi bước vào cuộc thử thách đâm máu này, 
thần Hermex ban cho chàng thanh gướm dài và cong. 
Đó là một thanh gướm hiếm có. Chắc chắn rằng không 
một người trân thế nào lại có thể rèn được một thanh 
gươm rắn và sắc đến như thế. Chỉ có dùng thanh 
gướm này thì mới chém được vào lần vầy cứng trên 
thân lũ ác quỷ. Nhưng như chúng ta đã biết đôi mất 
nảy lửa của Gorgôn nhìn vào ai thì lập tức người đó 
biến thành đá. Vậy làm thế nào Perxê có thể giết 
được quỷ ác nếu không nhìn vào nó, mặt đối mặt 
đương đầu với nó? Nữ thần Atêna sẽ giúp chàng vượt 
qua khó khăn này. 


Như vậy công việc đã xong xuôi, Bây giỏ chỉ còn 
việc di thẳng tới sào huyệt của lũ quỷ Gorgôn. Nhò 
- đôi đếp có cánh Perxê có thể bay vút lên không và 
đi trên mây trên gió như chim bay. Chàng từ trên trồi 
cao nhìn xuống để nhận đường. Những đô thị to đẹp 
là như thế mà lúc này đây trông chỉ thấy loang loáng 
ảnh sảng lấp lánh của những hàng cột cao bàng đá 
cẩm thạch. Những vệt xanh to kéo dài là những giải 
rừng. Sông thì như một tấm lụa trắng trải ra, uốn lượn 
xen giữa những màu nâu của đất. Perxe, theo lời chỉ 
dẫn của lũ quỷ Grê. di về phía biển. Chẳng mấy chốc 
biển đã hiện ra ở dưới chân chàng, xanh ngắt mênh 
mông với những vẹt trắng nhọ. fOuihÐb động. 
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Perxê để ý tìm mặt biển bao lá một giải đất đen. 
Chàng bay thấp đần xuống để khỏi bị những đám 
mây che mặt. Kia rồi, một giải đất đen hiện ra, nổi 
bông lên trên mặt biển. Đó là hòn đảo của lũ quỷ 
OGorgôn. Perxê sà xuống như một con đại bàng rôi 
chàng lượn vòng đi vòng lại trên hòn đảo để tìm lũ 
quái vật. Chàng thấy chúng nằm dài trên một tảng đá 
to, rộng và phẳng. Chúng đang nưủ, cánh tay đồng 
và những vẩy đồng trên thân chúng sáng nhấp nhánh 
dưới ánh mặt trồi. Đây là thời cø thuận lợi nhất để 
Perxê có thể lập được chiến công một cách dễ dàng 
và nhanh chóng. Perxe bay vút lên cao. Chàng số sà 
xuống thấp quá lũ quỷ thấy động, tỉnh giấc ngủ thì 
vô cùng nguy hiểm, mặc dù chàng đã đội chiếc mũ 
tàng hình của thần Hadex. Nữ thần Atêna lúc này đã 
hiện ra. Để tránh cho Perxe khỏi phải nhìn vào lũ 
quấn vật. nữ thần giỏ chiếc khiên đồng sáng loáng của 
mình ra. Không thể nào điễn tả được chiếc khiên đó 
sáng đẹp đến như thế nào, chỉ biết nói vấn tắt. nó 
sáng như gương. Perxê bay trên tròi cao, nhìn vào tấm 
khiển đồng của nữ thân Atêna mà chuẩn định được 
đối thủ của mình ở dưới đất để giáng một đòn sét 
- đánh. Chàng quyết định sẽ chém đầu ác quỷ 
Mêeduydø vì hai con kia vốn bất tủ. Nhưng 
Méđuydo là con nào mói được chứ? Thần Hermex, 
người chỉ dẫn đường không thể chê trách. vì đối 
với các vị thần điều đó không có gì khó, thần 
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bèn cất tiếng nói chỉ bảo cho chàng : 

- Hỏi Perxê, con của Dót uy nghiêm ! Chàng hãy 
dũng cảm lên lao thẳng xuống chặt ngay đầu ác quỷ 
Mêduydo là con quỷ đang nằm gần biển nhất ấy, 
chàng phải chém cho chính xác kẻo nó mà tỉnh dậy 
thi vô cùng nguy hiểm. 

Perxê nhìn vào-tấm khiên của nữ thần Atêna. Chàng 
bay một vòng, hai vòng, rồi ba vòng... Bất thần chàng 
đâm bổ xuống. Thanh gươm vung lên. Vèo một cái Ï 
Đầu ác quỷ Mêduydo văng ra lăn lông lỐc trên mật 
đất. Perxê bay vọt lên cao. Nhìn vào tấm khiên sáng 
như gương của nữ thần Atêna, chàng biết được đầu 
ác quỷ ð chó nào. Vì thế chàng chỉ còn việc sà xuống 
nhặt nó cho vào chiếc đấy thân mà tránh được phải 
nhìn đối mặt với nó. Lại nói về lúc Mêduydo bị chặt 
đầu. Chiếc đầu văng ra khỏi thân. Máu từ cổ ác quỷ 
phun ra ồng ộc. Và kỳ lạ sao, từ cổ nó bay vụt ra 
một con ngựa có cảnh, trên lưng ngựa là một gã 
khổng lồ tay cảm một thanh bảo kiếm bằng vàng. 
Đó là gã khổng ồ Cridaor (Chrysaore) và con thần 
mã có cánh Pêgadoø (Pégase). Cả người lẫn ngựa 
bay thẳng lên trồi không hề bận tâm đến chuyện 
của Perxẻ và Mêđuydơ. 

Nhát gươm của Perxê giết Mêđuydø đã làm hai 
con quỷ đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Bùng mất ra 
thi chúng đã thấy xác Mêđuydø nằm dấy, đang giây 


494 
https://tieulun.hopto.org 


đành đạch, máu chảy lênh láng. Chúng gầm lên tức 
tối và đưa mất tìm kẻ thù. Chúng bay lên trời tìm 
trong các đám mây. Chúng sà xuống đất tìm trong 
các đường hẻm thung lũng. Nhưng chúng chẳng thấy 
uì. Nhö chiếc mũ tàng hình của thân Hađex, Perxê 
đã ra di ngay trước mắt.chúng mà chúng không tài 
nào nhìn thấy. 

Thế là Perxê con của thần Dót vĩ đại đã lập được 
một chiến công to lón mỏ đầu cho sự nghiệp anh 
hùng của mình, thực hiện đúng lòi cam kết với 
Pôlidectex. 


hftps:/tieulun.iap‡o.org 


PERXÊ TRỪNG PHẠT ATLAX 


1)s¡ đép có cánh giúp Perxê vượt qua được những 
chăng đường đài đầy khó khăn gian khổ một 

cách dễ dàng và nhanh chóng, Chẳng mấy chốc chàng 
đã di được một doạn đường khá xa, bỏ lại sau lưng 
hòn đảo của lũ ác quỷ Gorgôn. Perxê đi như gió thổi 
mây bay trên bầu trỏi cao lồng lộng. Chàng vô cùng 
tự hào và sung sưóng về chiến công của mình. Nhưng 
đường vê hòn đảo Xênphê, quê hương của lão ông 
Đichtix kính yêu nói mẹ chàng đang ngày đêm mong 
ngóng thương nhỏ chàng, trông đọi ngày vê của chàng, 
còn rất xa. Chàng phải tạm dùng chân ỏ quê hương 
của vị thân Atlax. Atlax là con của Tiăng Đapê và 
là anh em ruột vỏi vị thần Prômêtê. Đất nước của vị 
thân Atlax thật là vô cùng giàu có và tươi đẹp. Người 
xưa kể dù ai có mưởi lưỡi, mười mồm và một bộ phổi 
bằng đồng cũng không thể nào nói hết được sự giàu 
có, đẹp đế của nó. Đồng cỏ thẳng tắp xanh ròn, cò 
bay mỏi cánh. Bò béo mập, cứu lông dày, đê đàn, 
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ngựa giống ngàn ngạt.. nếu đếm thì phải mất hàng 
tháng hàng năm mói xuể. Quý nhất là vườn táo vàng 
mà Atlax lo lắng ngày đêm canh giữ. Không phải chỉ 
có những quả táo là vàng mà cả cây táo cũng là vàng, 
cành táo cũng là vàng, lá táo cũng là vàng, một màu 
vàng rực rõ, chói lọi. Nữ thần Thêmix uyên thâm tiên 
báo cho Atlax biết rằng, sẽ có một ngày nào đó, một 
người con của thân Dói vi đại đến nơi này và đoạt 
mất những quả táo vàng quý báu đó. Được lời tiên 
đoán báo, Atlax lo lắng đề phòng. Thần bèn cho xây 
ngay quanh vườn táo những bức tường cao và dày, sai 
gia nhân ngày đêm canh phòng cẩn mật. Xem ra như 
thế cũng chưa đủ yên tâm. Atlax lại còn phái một con 
rồng hung dữ miệng luôn phun ra lửa, trấn giữ ngay 
nơi cửa ra vào. Đến thế rồi mà Atlax cũng chưa hết 
lo lãng. Thần suy tính tốt nhất là không giao thiệp 
VỐI ai, tiếp đãi, mời mọc ai. Chỉ có thế thì mói có thể 
ngăn ngừa được con của thân Dót đến. 

Perxê từ trời cao hạ xuống đất nước của Atlax. 
Chàng cúi chào trân trọng vị thần chủ nhân của một 
XỨ SỞ giàu và đẹp đề : 

- Kính chào vị thần Atlax con của Tităng Dapê 
danh tiếng ! Xin ngài hãy vì truyền thống quý người 
trọng khách của thần Dót mà cho ta nghỉ tạm lại nơi 
đây ít ngày. Ta đã mệt môi sau một chặng đường dài 
và một cuộc giao tranh. Nhưng ta đã lập được một 
chiến công to lón, chặt được đầu ác quỷ Mêđuydö, 
điệt trừ được một tai hoạ cho dân lành. Xin ngài hãy 
cho người con của thần Dót vĩ đại, chàng Perxê này 
được nghỉ tại nơi đây. Xin ngài hãy coi đó là một 
phần thưởng ban tặng cho chiến công của chàng. _ 
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Atlax vừa nghe Perxê xưng danh là con của Dót 
thì túc khắc nhớ ngay đến lồi tiên báo của Thêmkx. 
Có lễ cái ngày đó, cái ngày mà lòi tiên báo nói đến 
là hôm nay đây. Nghĩ thế vị thân này liền xắng giọng 
trả lời Perxê : 

- Thôi thôi, xin mồi anh ra khỏi đây ngay. Ta không 
dễ gì để anh đem cái-chiến công bịa đặt, đối trá nào 
đó ra mà lừa ta đâu. Cả đến cái việc anh tự xưng là 
con của Dót đối với ta cũng không có nghĩa lý gì. Có 
đướng có nẻo thì bước đi cho khuất mất ! 

Nghe những lòi nói đó máu trong người Perxe tưởng 
chừng như sôi lên. Chàng không hiểu vì sao vị thân 
này lại có thói khinh người như thế. Tệ hai hơn nữa. 
Atlax lại xúc phạm đến chàng, coi chiến công to lón 
của chàng chỉ là một điều bịa đặt lừa đối. Đó là một 
điều xúc phạm không thể tha thứ được. Chàng trừng 
mắt nhìn Atlax quát : 

- Hỏi tên thân khốn kiếp này ! Mi đâ xúc phạm 
đến ta. Mi đã xúc phạm đến truyền thống quý người 
trọng khách mà thần Dót đã ban cho mọi người. Được, 
ta sẽ cho mì biết thế nào là lẽ phải và công lý. 

Nói xong, Perxê lôi chiếc đầu ác quỷ Mêduydoø ö 
trong đây ra cho nhìn thẳng vào Atlax. Thế là vị thần 
khống lồ Atlax biến thành một quả núi đá cao ngất, 
rầu tóc biến thành rừng, tay chân biến thành những 
tảng đá lón nhỏ, còn đầu là đỉnh núi. Ngọn núi Atlax 
cao ngất đó phải đứng đội bầu trời, chống đỡ cho 
vòm tröi khỏi đổ ụp xuống mặt đất. 

Còn Perxê, chàng lại với đôi đép có cánh tung mình 
bay lén không trung. thần tốc thần hành hướng về 
hòn đảo nơi mẹ chàng đang mong đọi. 
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PERXÊ CỨU CÔNG CHÚA 
ANGĐRÔMEDĐ (ANDROMÈDE) 


Pcpe lại rà dị, Nhờ đôi dép có cánh chàng bay 
lượn như chim bằng ngang dọc trên trồi xanh. 
Chàng bay qua đất Etiôpi(1). Chợt nhìn xuống đất, 
chàng thấy một quang cảnh rất lạ: một thiếu nữ bị 
xiềng chặt vào một tảng đá bên bồ bể. Cách đó mỘt 
quãng khá xa, một đám người vây quanh một người 
đàn ông và một người đàn bà mặc tang phục. Tất cả 
đêu nhìn hướng ra ngoài biển như đang chờ đọi một 
điều gì xảy ra. Người thiếu nữ bị xfẽng lúc này lả nưUÖi 
ra. đầu tóc rũ rượi. Hình như nàng đã khóc quá nhiều 
đến nổi không còn hơi sức mà đứng vũng được nữa. 
Bông Perxẻ thấy trên mặt biển dội lên một CỘt sóng 
lón, rất lớn, cao ngất như một quả núi. Khi cột sÓng 
đổ xuống tan đi thì trên mặt biển hiện ra một cái 


(I1) Ethiopic, người Hy Lạp xưa kía cũng như ñgưöi 
đa Mã sau đó coi những vùng đất châu Phí ngoài nước 
Ai Cập về phía Nam là nước Etiôpi. 
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lưng đen thui, xù xì, gai góc rồi tiến đến một cái cổ 
dài nghêu ngao như cổ rắn và một cái đầu đữ tọn với 
đôi mắt hau háu, đỏ lù. Khi quái vật từ xa nhìn thấy 
người con gái bị xích vào vách đá nó liền boi thắng 
đến phía nàng, đầu lắc lư nom rất ghê rọn. Thế là cả 
đám đông vang lên tiếng khóc than kêu gáo vô cùng 
thảm thiết. Perxe liền hiểu ngay ra sự việc. Chàng thấy 
mình cần phải ra tay ngay. Chàng rút thanh guơm dài 
và cong của thần Hermex ra khỏi vỏ và lao xuống. 
Như một con chim ung sà xuống bắt mồi. Perxê sà 
xuống đứng trên lưng quái vật, vung gươm. Nhát chém 
sấm sét của Perxê tiện đứt băng cái đầu của quái vật, 
nó chìm luôn xuống biển, tiếp đó toàn thân to lón. 
nặng nề của nó cũng từ từ chìm theo. Có người kể. 
Perxê không kết liễu đời con quái vật bằng thanh 
gươm dài và cong của thần Hermex trao cho, mà bằng 
đầu của ác quỷ Mêđuydo. Chàng sà xuống trước mặt 
con quái vật gió ngày đầu ác quý Mêduydo ra. Thế 
là quái vật biến ngay thành đá. một hòn núi đá ö sát 
ngay bö biển. 

Giết xong quái vật, Perxê bay ngay đến chỗ người 
thiếu nữ bị xiềng. Lúc này ngưỏi con gái đã ngất di 
vì quá sọ. Chàng chặt xiềng giải thoát cho người thiếu 
nữ. Chàng ôm người con gái vào lòng, kìy gọi nàng. 
Cảnh tượng diễn ra thật bất ngồ và nhanh chóng quá 
đổi khiến cho mọi người ỏ bồ biển hôm đó được 
chúng kiến, đều bàng hoàng như vừa qua một giấc 
mø. Biển khơi tung sóng như mừng rỡ với họ và gió, 
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sóng hoà tiếng với nhau như cùng ca ngợi chiến công 
tuyệt điệu của người dũng sĩ đã cúu được một con 
người thoát khỏi tay của Thần chết, một người thiếu 
nũ xinh đẹp thoát khỏi tay của loài thuỷ quái bạo tàn. 
Trong niềm vui vô hạn của mọi người, Perxê được 
nghe kể đầu đuôi câu chuyện : 

Người con gái vừa được cứu sống là nàng 
Ảngdrômed con cửa vua Kêphê (Cépée) và Hoàng 
hậu Caxiôpê (Cassiopé) trị vì trên đất Êtiôpi. Chính 
Hoàng hậu là người đã gây nên tai hoạ cho cô con 
gái yêu dấu của mình. Hoàng hậu vốn là NgƯỜI rất 
yếu con. Điều đó chẳng có gì đáng lạ. Có ngƯỜi rmne 
nào lại không yêu con và đôi khi chỉ nhìn thấy ỏ con 
mình những nét hơn người. Điều này cũng dế hiểu vì 
CÓ ai lại đi nhìn cái khía cạnh xấu xa, hèn kém, để 
mà yêu bao giờ. Caxiôpê cũng thế, một bữa kia bà 
nhìn ngắm cô con gái yêu dấu của mình trong lòng 
lẫy làm kiêu hãnh. Bà cho rằng Ăngđrômed của bà, 
Ăngđrômeđ biết bao yêu dấu, biết bao trìu mến của 
bà còn xinh đẹp gấp trăm nghìn các nàng Nerêtd là 
những tiên nữ dưới thuỷ cung có sắc đẹp tuyệt trần. 
Lời nói của Caxiôpê đến tai các nàng Nêrêid. Các 
nàng nổi giận ghen vì những lời nói kiêu cảng đó. Họ . 
liền kéo nhau đến thần Pôdêiđông xin thần trùng phạt 
Caxiôpê cho hả. Chiều lòng các nàng Nêrê¡đ, 
Pôdêiđông phái ngay một con quái vật lên tàn phá 
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đất đai của nhà vua Kêphe. Con quỷ biển này thường 
hất chợt hiện lên trên mặt biển rồi xông vào đất liều 
gầy xéo phá hoại hoa màu. mùa màng, nhà cửa. 
Không những thế nó còn ăn thịt và bắt đi rất nhiều 
người sống ö vùng ven biển. Dau lòng vì tại hoạ làm 
hại sinh linh trăm họ. Kêphê không biết làm gì hơn 
là sắm lề vật đến đền thò Ammiông (1) để xin một 
lồi chỉ dẫn. Lồi thân truyền phán thật ác nghiệt. Phải 
hiển dâng nàng Ăngđrômed cho quái vật mi thoát 
khỏi tai hoạ. Kêphê thưởng con cố ý giấu không cho 
ai biết lồi phán truyền ác nghiệt đó. Nhưng mọi người 
dân đều dò la để biết và họ đòi nhà vua phải quên 
tình riêng để cứu sống mọi người. 

Cầu chuyện là như thế. Nhưng giò đây Ängdrômed 
đã thoát khỏi tại hoa. Và cả đất nước Etiôpi cũng 
thoát khỏi tải hoạ. Còn nối vui mừng nào lón hón 
nữa. Đề tỏ lòng biết ón vị ân nhân của gia định mình 
và cũng là ân nhân cửa trăm họ, Kêphẻ, mặc dù Perxe 
chưa ngỏ ý song cũng đã thầm đoán được lòng chàng, 
muốn trao gửi hẳn số phận Ăngdrômed cho chàng. 
Đến dây hẳn không cần phải kể thêm nữa vì chẳng 
ai là người không biết câu chuyện này kết thúc như 
thể nào. 


(l) Amnon, gốc xa xưa là một vị thần ö đất Tehó Ai 
Cập lén là Amonra, một vị thân Mặt Trồi. 
https://tieulun.hopto.org 
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PHINÉ (PHINÉE) MƯU CƯỚP 
ĂNGDRÔMED 


1)ám cưới của Perxê được tổ chức vô cùng trọng 

thể trong cung điện của nhà vua Kêphê. Đây 

chẳng phải chỉ là ngày vui riêng của gia đình nhà vua 

mà còn là ngày vui chung của mọi người dân sống 

trên đất nưóc này. Khắp nơi đều treo đèn kết hoa, 
mỏ tiệc än mừng. 

Giữa lúc bữa tiệc đang diễn ra tưng bùng vui vẻ 
thì có tiếng ầm âm ngoài cửa, tiếng binh khí va chạm 
nhau xoang xoảng, tiếng kêu thét, tiếng hò la. Rồi 
một người lính vẻ hốt hoảng đẩy cửa phòng tiệc ùa 
vào, hét lón : 

- Phinê kéo binh đến đòi Ăngđrômed ! 

Cả phòng tiệc nhốn nháo. Perxê đứng dậy sẵn sàng 
chò đợi một thử thách. Vừa lúc đó thì Phinê và một 
đám bộ hạ đạp cửa phòng tiệc tràn vào. Tay khiên 
tay lao, vẻ mặt hầm hầm. Phinê đảo mắt nhìn mọi 
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người rôi quát : 

- Hỏi tên Perxê láo xược ! Đồ tú cố vô thân cha 
vỡ chú váo ỏ đâu mà dám đến đây ngang nhiên cướp 
VỌ của ta ! Ta tuy chưa chính thức cưới Ăngđrômed 
nhưng ta muốn cưới nàng lúc nào cũng được vì nàng 
là cháu ta, tưỳ quyền định đoạt của ta. Khôn hồn thì 
mm hãy cút khỏi nơi đây kẻo không thì đám cưới này 
biến thành đám tang đó ! 

Nhà vua Kêphê đưa tay ra can ngăn Phinê. Ông 
dùng những lồi lẽ dịu dàng thuyết phục hấn : 

- Hõi Phinê, xin ngài đừng nóng nảy ! Người này 
đây, Perxê, con của đấng phụ vương Dót chí tôn chí 
kính đã được ta chọn làm con rể. Chàng đã lập được 
một chiến công lùng lẫy, giết loài thuỷ quái, cứu sống 
con gái ta và giải trù cho thần dân đất nước này khỏi 
một tai hoạ nặng nê. Chàng xứng đáng là một bậc 
anh hùng và xứng đáng là chồng của Ăngđrômed, 
ngư! c+n gái xinh đẹp của ta và Hoàng hậu Caxiôpê. 
Nếu ¡gài thật lòng yêu mến Ăngđrômed và kính trọng 
ta thì sao ngài lại không chia sẻ với Ängđrômed nỗi 
đau buồn khi Ấngđrômeđ phải hy sinh thân mình làm 
vật hiến tế cho quỷ biển để cứu vớt muôn dân? Sao 
ngài lại không đem hết tài năng siêu việt ra để diệt 
trừ con quái vật cứu lấy Ăngdđrômed, người vọ chưa 
cưới của ngài? Sao ngài không trút hết nỗi căm tức 
và giận đữ vào con quái vật, kẻ đã cướp vợ của ngài, 
mà lại bây giờ đến đây trút căm tức, *È/,iận, đñoyêo 
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Perxê, người anh hùng được toàn dân mến phục? Hõi 
Phinê, xin ngài hãy tôn trọng công lý, hãy vì thần Dót 
và các vị thần Olanhpø mà trả lại cho chúng ta niềm 
vui bữa tiệc này † 

Phinê chẳng nói chẳng rằng tiến lên một bước, gạt 
mạnh nhà vưa sang một bên và hất thình lình phóng 
luôn mũi lao cầm trong tay về phía Perxê. Ngọn lao 
bay vút đi và cắm phập ngay xuống cạnh Perxê. Perxê 
lập tức rút gươm và lao tói, Phinê chạy vòng sang bên 
kia chiếc bàn thờ thân. Perxê nhổ ngọn lao của Phinê 
phóng theo nhưng ngọn lao không trúng Phinê mà lại 
đâm thẳng vào đầu một bộ hạ của hắn. Anh ta chúi 
xuống một cái như bị người đẩy mạnh ỏ đằng sau và 
chết sấp mặt xuống đất. Tù dỉnh Ôlanhpø nữ thần 
Atêna biết hết mọi chuyện. Nàng bay vút xuống cung 
điện của vua Kêphê xông vào giữa cuộc giao chiến. 
Không một ai nhìn thấy nàng cả vì con mắt của người 
trần thế không thể biết hết được Công việc của các 
bậc thân linh. Nữ thần khơi lên trong trái tim người 
anh hùng Perxê, con của Dót lòng dũng cảm. Và nữ 
thần luôn luôn ö bên cạnh người con của Dót để bảo 
vệ cho chàng bằng tấm khiên đồng sáng như ánh mặt 
trồi mặt trăng. Perxê với cây gươm dài và cong lần 
lướt hạ hết đũng sĩ này đến dũng sĩ khác, bộ hạ của 
Phinê. Chỉ một mình chàng, chàng giao đấu với tất 
cả bọn chúng, hết nhóm này đến nhóm khác, khôn 
khéo nhanh nhẹn như một con chim ưng. Nhiều dũng 
sĩ và anh hùng của xứ sở Êtiôpi là tuỳ tướng của vua 
Kêphê. được mời đến dự tiệc hôm ấy, cũng tham gia 
chiến đấu và họ cũng lần lượt ngã xuống bên xác chết 
đẫm máu của quân thù. Cuối cùng chỉ còn lại Perxê 
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vÓi một số ít dũng sĩ bị hàng chục tay gươm dồn về 
một góc phòng. Tình thế thật nguy cấp. Nhung Perxe 
người anh hùng con của Dót không hề nao núng. 
Chàng nghĩ đến thứ vũ khí vô địch của mình. Chàng 
nhảy xa ra khôi vòng vây của kẻ thù và hét lên : 

- Những ai là bạn.chiến đấu của ta, các anh hùng, 
dũng sĩ, tuỳ tướng của Kêphê, hãy quay ngay lưng lại. 
Hãy quay ngay lưng lại để không nhìn thấy mặt ta ! 

Các bạn chiến đấu của Perxê lập tức làm theo lồi 
chàng. Còn chàng, ngay lúc ấy, thò tay vào chiếc đẫy 
thân lấy đầu ác quỷ Mêduydo ra chỉa vào mặt các 
địch thủ. Chỉ trong giây lát căn phòng to rộng vừa 
mới đây âm âm tiếng người. chan chát tiếng binh khí 
mà nay bỗng im bật hẳn đi. Tất cả những tay kiếm 
của Phinê đều biến thành nhũng bức tượng đá, mồi 
người một vẻ nom cứng nhắc sững sò. Phinê thấy vậy 
nhấm mắt lại và quay đi một bên. Trái tim hắn ĐIÖ 
đây chỉ còn nỏi sọ hãi. Hắn van lạy Perxe, nhưng 
chậm quá mất rồi. Perxê chĩa đầu ác quỷ về phía 
trưóc mặt hắn và thét lón : 

- Tròng đây, đồ hèn nhát ! Mi sẽ được ở lại vĩnh 
viễn trong căn phòng của bữa tiệc cưới này để cho 
nàng Ẩngdrômed, người vớ xinh đẹp của ta giữ lại 
được một kỷ niệm về một gã cầu hôn tâm thưởng và 
bạo ngược. 

Nghe tiếng thét của Perxê, Phinê đang quỳ và nhắm 
mất bồng giật mình và mở bừng mắt ra. Thế là hắn 
biến thành đá, một bức tượng đá đang khúm núm với 
một vẻ nô lệ và hèn nhát. Phinê trỏ thành một biểu 
tướng của thói hèn nhát, khúm núm. nô lệ. 
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PERXÊ TRỎ VỀ QUÊ HƯƠNG 


Sau khi chiến thắng oanh liệt tên Phinê cùng với 

đám thuộc hạ của hắn. Perxê ở lại vương quốc 

của Kêphê ít ngày. Mặc dù nhà Vua và Hoàng hậu 

có ý định trao quyền thừa kế ngai vàng và cai quản 

đất nước cho chàng nhưng chàng một mực từ chối. 

Chàng xin Vua cha và Hoàng hậu cho phép chàng 
đưa vợ về chào mẹ và lão ông Đíchtix. 

Ö đảo Xêriphê lợi dụng lức Perxê vắng nhà, tên 
vua Pôlidectex ra sức dụ dỗ Đanae lấy hắn. Mặc cho 
hắn tuôn ra những lời đường mật, những lồi hứa hẹn 
một tấc đến tròi, Đanaê vẫn không biểu lộ một chút 
thiện cảm nào với hán. Sau nhiều ngày dụ đổ thuyết 
phục không được, hắn xoay ra thủ đoạn cưỡng bức, 
mưu dùng đám tay sai bất lương bắt cóc Đanaê về 
chung sống với hắn. May thay được một gia nhân'tâm 
phúc báo cho biết. Đanaê trốn ra khỏi cung điện và 
trú ngụ trong một ngôi đền thờ. Ö Hy Lạp xưa kia 
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có tục lệ nếu aí đã phù phục dưới chân bàn thö thân 
của một ngôi đền, cầu xin các vị thần che chỏ, bảo 
hộ thì không một kẻ nào, dù kẻ đó có quyền cao 
chức trọng đến mấy đi nữa cũng không được xâm 
phạm đến tính mạng của người cầu xin. Đây là một 
tục lệ thiêng liêng có từ bao đời trước, được nhân dân 
tôn thờ, giữ gìn và bảo vệ cho nên Pôliđectex không 
dám coi thường, không dám vi phạm. Nhưng hắn cho 
lũ thuộc hạ đầu trâu mặt ngựa bao vây ở ngoài ngôi 
đền, rình mò cø hội Đanaê sø hở là bắt cóc đem về. 

Perxê vẻ đến Xêriphê trong tình hình như thế, 
Chàng vào cung điện tìm mẹ song không thấy, Được 
một người kể cho rõ sự tình chàng chạy ngay đến 
cung vua. Lúc này Pôliđectex đang chè chén với lũ 
quần thần. Bọn chúng không tên nào nghĩ rằng lại có 
ngày, Perxê trỏ về, vì chúng không thể tin được rằng 
cái chàng tuổi trẻ dũng khí có thừa nhưng tay không 
một thú vũ khí gì thần điệu lại có thể chiến thắng 
được lũ ác quỷ có bao phép lạ. Thấy Perxê trò về, cả 
bàn tiệc từ nhà vua cho đến lũ quần thần đều sửng 
sốt. Pèrxê kính cẩn cúi chào nhà vưa rồi nói : 

- Muôn tâu bệ hạ ! Kẻ hạ thần này đã thực hiện 
được lòng mong muốn của bệ hạ : điệt từ được ác 
quỷ Gorgôn xoá bỏ được một tai hoạ cho đòi sống 
dân lành. 

Nói xong chàng cho tay vào chiếc đấy thần lôi chiếc 


đầu của con quỷ Mêđuydo ra, gio ra trưÓc mắt mọi 
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người cho họ xem. Và mọi người đã trông thấy rõ 
đầu con 'quỷ Mêduydo. Đó là lần đầu tiên trong đời 
họ được trông thấy đâu một con quỷ ghê sọ đến như 
thế nhưng cũng lại là lần cuối cùng. Loáng một cái 
thôi không một tiếng động mạnh nào làm chói tai ai. 
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, tròi vẫn nắng, chim chóc 
vẫn ca hót song tên vua Pôliđectex và lũ quần thần 
thì đã biến thành vật vô tri vô giác, câm tịt, câm như 
một hòn đá rồi, 

Pcrxêe đến-ngôi đền thồ đón mẹ về. Lũ thuộc hạ 
của Pôlidectex bao vây quanh ngôi đền thò thấy Perxê 
đến thì không còn hồn vía nào cả. Đứa thì bỏ chạy, 
đứa thì bị Perxê kết liễu bằng một nhát gươm, đứa 
thì phủ giập đầu lạy xin tha tội. Perxê đón mẹ về 
cung điện. Chàng không quên đón lão ông và lão bà 
-_ Đichtx tối cùng hưởng niềm vui của ngày hàn huyện 
đoàn tụ của mẹ con chàng. Mọi việc trò lại ồn định 
và yên lành. Cuộc sống của những người lương thiện 
qua cỏn sóng gió lại sum họp với nhau rất đầm ấm. 
Lão ông Dichtix lên làm vua thay Pôlidectex. Đanaê 
bấy giỏ đã có tuổi. Bà rất vừa lòng về nàng dâu của 
bà : vừa nết na hiếu thảo lại vừa xinh đẹp. Bà thầm 
cám ön số mệnh và thần thánh đã ban cho con trai 
bà niềm hạnh phúc hiếm có như vậy. ˆ 

Perxê sau khi công thành danh toại, gia thất yên 
bề bèn ngỏ ý vói mẹ trỏ về thãm quê hương Argôx. 
Chim tìm tổ người tìm tông, điều đó chẳng có gì lạ, 
mặc đù cảnh ngộ của họ xưa kia lúc rồi quê hương 
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có chuyện chẳng vui trong lòng. Nhưng cũng chính vì 
thế mà họ lại càng khao khát trỏ về thăm lại nơi chôn 
rau cát rốn xưa kia Đanaê đã nuôi ý định ấy từ lâu 
trong lòng. Nay thấy con bày tỏ nguyện vọng trúng 
với ý mình bà vô cùng mừng rõ. Thế là mẹ con lên 
đưỡng trỏ về Argôx. 

Trước khi lên đường về thăm đất Argôx, Perxê trao 
trả lại cho các vị thần những vũ khí kỳ diệu, những 
vũ khí đá giúp chàng lập được những chiến công ích 
nước lợi dân. Chàng trả thanh gươm dài và cong cho 
vị thân Hermex, đôi đép có cánh và chiếc đây thần 
cho các tiên nữ Nanhphø phương Bắc, chiếc mũ tàng 
hình cho vị thân Hadex. Còn đầu ác quỷ Mêduydơ 
chàng hiến dâng cho nữ thần Atêna. Nũ thần Atêna 
đã lấy đầu ác quỷ đem gắn lên tấm áo giáp của mình. 
Có người nói, nữ thần gắn vào chiếc khiên đồng sáng 
như ánh sáng mặt tròi mặt trăng chứ không phải pắn 
vào áo giáp hộ tâm. 

Tín Perxê về Argôx làm ông chàng, nhà vua Acrixiôx, 
võ cùng lo ngại. LÕi sấm truyền như còn văng vàng 
bên tai. Biết đâu chuyến này Perxê về là để giết mình- 
nhà vua già nghĩ thế. Ông lặng lẽ rồi bỏ vương triều 
của mình trốn sang trú ngụ Ỏ xứ Larbxa một địa 
phương ở đất Texxali rất xa Argôx, Perxê về không 
gập được ông, [2anaê không gặp bố, triều đình không 
người cầm đầu cai quản, Perxê bèn lên làm vua, thay 
ông kế vị. 
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Bữa kia nhà vua xứ Larbœxa tên là Totamidex mỏ 
hội để tưởng nhó tói người cha già quá cố năm xưa. 
Hội lễ khá to và thu hút đông đảo thanh niên trai 
tráng các vùng xung quanh tói dự. Vì người Hy Lạp 
xưa kia vốn ưa chuộng thể dục thể thao võ nghệ cho 
nên mỗi dịp mỏ hội lãä mỗi dịp để thanh niên trai 
tráng thi đấu đua tài đua sức nhằm giành lấy những 
phần thưởng vinh quang. Biết tin ấy Perxê chuẩn bị 
lên đường. Làm sao mà chàng có thể bỏ qua được 
một dịp thi đấu để chứng tỏ tài năng và súc mạnh 
cửa một người anh hùng con của đấng phụ vương 
Dớt. | _ 

Cuộc thi đấu diễn ra sôi nổi từ sáng sóm. Perxê 
thi ném đĩa. Tiếng loa xướng danh các đấu thủ vang 
lên. Đến lượt chàng Perxê chạy ra giữa thao trường, 
cầm đĩa, cong người, vặn mình lấy đà. Dưới ánh mặt 
tröi, thân hình cân đối gân guốc của chàng nổi lên 
loang loáng như một pho tướng bằng đồng bóng nhẫy. 
Vút một cái ! Chàng ném đĩa đi. Chiếc đĩa vừa bay 
ra khỏi tay chàng, liệng trên không, đã làm mọi người 
xem trầm trồ đoán chắc phần thắng về tay chàng. 
Nhưng kía, sao không thấy loa truyền kết quả mà lại 
thấy đám người xem tản ra rồi xúm xít lại một chỗ. 
Ôi, thật trên đời này ai học được chữ ngò ! Chiếc đĩa 
của Pcrxê ném bay đi quá xa và rơi vào đầu một 
người xem làm ông ta chết ngay, chết ngay tại chồ 
không nói được câu nào. Đó chính là ông của Perxê, 
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nhà vua Acrixiôx. 

Đau xót về chuyện không may đó mà chính mình 
là tội phạm. Perxê chỉ còn cách tổ chức lễ tang rất 
trọng thể để bày tỏ tấm lòng thành kính và hối hận 
đối với người ông xấu số. Chàng không đám trỏ về 
đất Argôx nhìn lại mảnh đất quê hương thân yêu và 
tiếp tục sự nghiệp của ông mình nữa. Nhưng chàng 
trao đổi vương quốc của mình lấy vương quốc của 
Mêgapangtex (Mêgapanthès), một người chú của chàng 
Mêgapăngtex là con của Prôêtôx trị vì ö xứ Tiranhto. 
Và thế là từ đó Mêgapăngtex trị vì -Ö xứ Argôx còn 
Perxê ö Tiranhtø. Con cháu của hai người này nối đời 
kế nghiệp, dụng xây đất nước mỗi ngày một tươi đẹp 
hùng cường, trong số những con cháu của Perxê thì 
người nổi danh hơn cả, vinh quang chiến công lẫy lùng 
khắp năm châu bốn biển là chàng Hêraclex mà người 
La Mã gọi là Herquyn. Chàng là con của thần Dót 
vĩ đại và người thiếu nữ trần tục Ankmen xinh đẹp. 
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SỰ RA ĐỜI CỦA NGƯỜI ANH 
HÙNG HÊRACLEXẳ) 


Vua Êlechtorông (Iectréion Electryon) vốn là 
con của Perxê và Angdrômedđ, trị vì ỏ đô thành 

danh tiếng Miken, vợ của nhà vua là nàng Anaxô xinh 
đẹp đã sinh ra cho nhà vua được chín trai và một 
gái. Cuộc sống đang yên lành, hạnh phúc thì bếng 
đâu sinh chuyện rắc rối. Những nhười con trai của 
vua Ptêlêrax (Ptéléras) thưởng gọi là những bộ lạc 
Têlêbôx (Télébos) hoặc Taphinieng (Taphiniens) bữa 
kia đến đòi lại ngôi báu. Theo họ thì đô thành Miken 
này và vùng lãnh thổ rộng lón này xưa kía vốn là của 
Mextor (Mestor) vị tổ phụ của họ. Elêchtoriông bác 
bỏ những yêu sách vô lý đó. Tù đó những người 
Têlêbôx đem lòng thù oán. Họ lập mưu phá hoại 
vương quốc Miken. Trong một cuộc mai phục, những 
người Têlêbôx đã giết chết tám người con trai của 

(1) Héraclès thần thoại La Mã: Herculc. 
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Elêchtoriông. Nhà vua chỉ còn lại một trai tên là 
Likimniôx (Licyminios) và một gái là Ankmen 
(Alcmene). Không phải chỉ có thế. Họ còn cướp hết 
những đàn gia súc nhiều sữa đông con của nhà vua, 
Căm giận tột độ quân ăn cướp, nhà vua treo gIảI : ai 
lấy được đàn gia súc cho nhà vua thì sẽ được gả công 
chúa cho làm vọ. 

Thuỏ ấy ö đô thành Tiranto có chàng trai 
Ảngphitoriông (Amphitryon) con của vua Ankê 
(Alcée) nổi danh là một chàng trai tuấn tú, võ nghệ 
cao cường. Nghe tin nhà vua xứ Miken treo giải như 
thế, chàng bèn lên đường ngay để chấp nhận cuộc 
thử thách. Vả lại chàng cũng đã đem lòng thương yêu 
Ankmen từ lâu mà chưa có dịp bày tỏ. Thị đây, cơ 
hội này là một dịp để chàng tỏ rõ mặt anh tài. Về 
việc đoạt lại đàn gia súc. Ăngphitoriông thực hiện một 
cách quá dể dàng, không phải đổ một giọt mồ hôi. 
Chàng dò hỏi biết được những người con của Ptêlêrax 
dem gửi đàn gia súc cướp được ò nhà vua xứ Êlid 
(Elide), chàng chỉ việc Èđến đó xin về sau khi dâng 
nhà vua một số lễ vật hậu hï để làm của chuộc. Được 
tin Ảngphitoriông đang lùa đàn gia súc về, vua 
Elêchtơriông vô cùng sung sướng. Nhà vua thân chinh 
ra đón Ăngphitơriông và xem đàn gia súc đang dồn 
lại trên bãi. Không may một con bò trái tính trái nết 
bổng vung ra khỏi đàn bỏ chạy. Ăngphitoriông vội 
đuổi theo. Sẵn trên tay đang câm một chiếc gây, chàng 
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vung lên ném mạnh vào đầu nó. Chiếc gậy bay trúng 
vào sừng con bò rồi văng ra. Nhà vua gio hai tay ôm 
đầu loạng choạng rồi ngã vật xuống, tắt thỏ. Thật là 
oan trái xiết bao ! Phạm trọng tội như thế thì chỉ còn 
cách trốn biệt sang một xứ sở khác. Ángphitoriông 
ngỏ ý muốn nàng Ankmen cùng đi với mình. Ankmen 
đòi chàng phải hứa trả thù cho các anh nàng, nàng 
mới ưng thuận. Tất nhiên Ängphitoriông vẫn nhỏ đỉnh 
ninh rằng, chàng vẫn chưa hoàn thành sứ mạng. Chàng 
quyết tâm trả được món nọ máu của gia đình Ankmen 
để Ankmen vui lòng, và cũng là để,thoả mãn vong 
linh vua Elêchtơriông xấu số và hơn nữa để xứng danh 
là một dũng sĩ. 

Hai vợ chồng Ăngphitoriông đến thành Tebo xin 
nhà vua Crêông cho nương náu. Vua Crêông sẵn sàng 
chấp nhận song với một điều kiện : Ängphitoriông 
phải diệt trừ được một con cáo đã thành tính do thần 
Điônđđôx phái xuống phá hoại vùng Tomexø 
(Teumesse). Với sức, mạnh và tài ba của mình, 
Ăngphitoriông đã hoàn tất sứ mạng đó mà không phải 
hao tài tổn sức gì nhiều. Crêông giúp đỡ Ängphitoriông 
mỏ cuộc viền chính sang đảo Taphôx (Tapho), nơi 
dung thân của nhà vua Ptêlêrax. Cuộc vây đánh kéo 
khá dài vì đô thành của vị vua này vô cùng kiên cố, 
hơn nữa nhà vua vốn là con của thần Pôdêiđông nên 


được thần ban cho một bảo bối : Đó là một sói tóc 
HỒNAEIPETHIRDI TRE 


vàng trên đầu như một tấm bùa hộ mệnh. Nhờ có 
SớI tóc này mà trong cuộc giao tranh vói Ảngphitoriông 
Có lúc Ptêlêrax đã bị trúng gươm, trúng tên mà lại 
bình phục ngay tức khắc. Nếu như không có con gái 
của nhà vua tên là Cômaithô (Comaitho) giúp đõ thì 
chắc chắn rằng Ängphitoriông không thể nào giành 
được thắng lợi. Công chúy Cômaithô đã vì tình riêng 
quên hiếu nghĩa. Nàng thầm yêu trộm nhó chàng 
Ảngphitoriông tài giỏi. Nàng phản lại cha, cắt sơi tóc 
vàng, hy vọng nhồ món quà quý báu đó thu phục 
dược trái tìm của Ăngphitoriông, Nhưng không, 
Ảngphitdriông không hề tỏ ra biết ơn người con gái, 
Chàng cho đó là tội lỗi xấu xa nhất, ghê tỏm nhất. 
Và chàng bắt người con gái đó phải đền tội. 

Thần thoại Thiên Chúa giáo cũng có một câu chuyện 
với môtíp "cắt tóc" tướng tự như câu chuyện này. Đó 
‹q chuyện Xamxon và Đêlila(l). Xamxen là con của 
Thượng Đế đầu thai xuống trần để lãnh sứ mạng giải 
phóng cho những người Philixtanh. Vì là con của 
Thượng Đế nên Xamxơn có sức mạnh vô cùng khủng 
khiếp. Chàng, tay không xé xác sự tử, với chiếc hàm 
của một con lừa - báu vật của Thượng Đế ban cho - 


(1) Samson et Delila hoặc Dalila, Xem La Sainte 
Bible (Ancien PTestament Juges, I3 - 19 Louis Segond, 
Paris 1949, 
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Xamxơn đã giết chết hàng nghìn quân Philxtanh, thoát 
khỏi những cuộc vây bất, khỏi nhũng âm mưu ám 
muội của chúng. Chiến công của chang đã khiến cho 
quân thù vô cùng khiếp sơ do đó chàng được bầu làm 
thủ lĩnh của những người lxraen. Xamxơn lấy Đêlila 
làm vó. Quân Philixtanh mua chuộc JĐelila để nàng 
đỏ hỏi chồng xem cội nguôn súc mạnh của chồng là 
ỏ đâu và đâu là nơi hiểm yếu. Xamxøn ngay thật nói 
cho vọ biết : sức mạnh bất tử của chàng bắt nguồn 
từ bảy giẻ tóc trên đầu. Nếu những giẻ tóc đó bị cất 
đi thì chàng sẽ mất đi sức mạnh siêu phàm và không 
còn bất tử nữa. Chàng sẽ như bất cứ một ngưöi 
bình thường nào khác. Biết được điều bí mật, 
quân Philxtanh bao vây nhà Xamxon. Còn 
Xumxon trong lúc gối đầu vào lòng vớ ngủ đã bị 
vớ đem đao cạo đi những giẻ tóc "bảo bối” đó. 
Quân Philixtanh bất sống được Xamxon đưa ra 
hành hình : Khoét mắt và... 

“Trong khi Ảngnhitoriông mỏ cuộc viễn chỉnh trùng 
phạt sang đảo Taphôx thì ö nhà thần Dót để ý đến 
Ankmen. Và khi thần Dót đã để ý thị... thì thôi khỏi 
phải bàn. Lần này thần không biến mình thành hạt 
mưa, anh chăn chiên, con bò, con thiên nga... mà lại 
biến mình thành Angphitoriông, nghĩa là biến mình 
thành một ngưới giống hệt như chồng của Ankmen. 
Và như thế làm sao mà Ankmen không mùng rõ 
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không sung sướng tiếp đón người chồng từ nơi chỉnh 
chiến trỏ về, người chồng đã trả được mối thù cho 
gia đình nàng? Người xưa kể, cái đêm Dót ân ái vói 
Ankmen đài bằng ba ngày vì thần Dót ra lệnh cho 
thần Mặt tròi Hêliôx không được mọc như thưởng lệ. 
Có người còn nói, đây .]à cuộc tình duyên cuối cùng 
của Dót với người trần thể. Thôi thì người ta nói thế 
thi chúng ta cũng biết thế chứ còn chuyện "đạo đúc" 
"tu cách" của thần Dót và thế giói thân thánh thì ai 
biết đâu mà kiểm tra được. Kế đến khi (chỉ ít ngày 
sau) Ẩngphitoriông trỏ về, thì... thì chàng rất đối ngạc 
nhiên về cách đón tiếp của vọ. Chẳng có chút gì là 
vôn vã, hoan hỷ đối với người chồng đi xa vừa về cả. 
Lạ lùng Hỏá nữa khi chàng thuật lại cho Ankmen 
nghe chuyện chiến chính của mình thì chưa nói nàng 
đã biết, nàng còn kể lại vanh vách từ chuyện sọi tóc 
vàng cho đến Cômaithô. Ängphitoriông kết tội 
Ankmen không chung thuỷ. Chàng cho lập một dàn 
lửa xử tội nàng phải hoả thiêu. Nhưng thần Đót giáng 
xuống một trận mưa rào đập tắt ngay. Ängphitoriông 
vô cùng kinh dị bèn cho mới nhà tiên trí mù Tirêdiax 
đến để giải đoán. Sau khi được lời giải đáp làm cho 
yên lòng. Ăngphitoriông làm lễ cưới Ankmen. Và chỉ 
ít ngày sau đó Ángphitörnông có tin mùng. Trên đỉnh - 
Ôlanhpo thần Dót cũng vui mừng ra mặt. Thần chò 
đọi ngày cái “In mừng” đó thành sự thật. Nhưng Hêra 
thì rất khó chịu trước vẻ mừng rõ của thần Dót. Nàng 
định tâm phá, dù thế nào cũng phải phá làm cho Dót 
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mất cái bộ mặt hí ha hí hùng đáng ghét kía di. Trong 
một cuộc họp các vị thần trên thiên đình, Hêra bắt 
đầu thực thi mưu đồ của mình. Nàng nói : - Hỡi thần 
Dót giáng sấm sét và các chư vị thần linh ! Chúng ta 
sắp chứng kiến một sự việc trọng đại. Một người con 
thuộc dòng dõi Perxê sắp ra đời, sóm muộn chỉ trong 
đêm nay. Ta những muốn truóc việc vui mừng này, 
các vị thân hãy là người bảo hộ không hề chê trách 
được cho dòng dôi của người anh hùng Perxe. Xin 
thần Dót, bậc phụ vương của các thần và những người 
trân thế, hãy ban cho đứa bé dòng dõi của Perxê một 
ân huệ xứng đáng vói vinh quang chói lọi mà người 
anh hùng diệt trù ác quỷ Mêđuydø, con của thần Dót, 
truyền lại ! -= BẠN 

Nghe vợ nói, thần Dót hể hả vui mừng. Thần gio 
tay ra hiệu cho các chư vị thần linh chú ý lắng nghe 
löi thần truyền phán. Thần nói : 

- Hõi nàng Hêra có đôi mắt bô cái và cánh tay 
trắng muốt ! Tù trước tới nay ta chưa từng bao giò 
được nghe những lời nói khôn ngoan và chí tình chí 
nghĩa của nàng như vậy. Nàng đã nói những lời trúng 
vớói điều ta nghĩ trong trái tim ta. Đúng, ta sẽ ban cho 
dứa bé dòng đõi của Perxê sau này lón lên sẽ là một 
vị vua đây quyền thế thu phục lại trong tay thiên hạ 
của khắp đất nước Hy Lạp thần thánh này. 

Hêra nói : 

- Höi thân Dót người dồn mây mù và giáng sấm 
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sét ! Ta chẳng thể tin được vào lời thần nói. Biết bao 
việc thân đã hứa với ta mà thần chẳng hề làm. Vậy 
riếu thật tâm thân yêu quý đúa con của dòng dõi 
Perxê, muốn ban cho nó ân huệ để xứng đáng với 
ông cha nó thi xin thân hãy làm đúng như lòi mình 
đã phán truyền. 

Và thế là thần Dót phải viện dẫn nước của con 
sông âm phủ Xtich ra để thê nguyền trưóc mặt các 
chư vị thân linh trong cuộc họp hôm đó rằng, đứa 
con đòng dõi của Perxê ra đời sẽ được quyền cai quản 
thiên hạ. Cẩn thận hơn nữa thân còn nhấn mạnh, đứa 
bé nào thuộc dòng đối của Perxê sinh ra trước nhất 
trong đêm nay thì sẽ trỏ thành một vị vua đầy quyền 
lực. Tại sao Dót lại phải nhấn mạnh đến việc đứa bé 
nào sinh ra trước nhất? Đó là vì trước khi nàng Ankmen 
làm lễ thành hôn với chồng thì thần Dót đã giả làm 
chồng của Ankmen ân ái vói nàng. Theo lõi phán 
truyền của một nhà tiên trị, Ankmen sẽ sinh ra hai 
đúa con trai, một là con của Dót và một là còn của 
Ảngphitoriông. Dót tín rằng đứa con của mình với 
Ankmen sẽ ra đời trước nhất. Nhưng lân này cũng 
như mấy lần trước. Dót lại "thấp cơ thua trí đàn bà". 
Nữ thần Hêra biết hết chuyện lăng nhăng của Đót 
với Ankmen nhưng cứ vỡ tỏ ra như không biết. Và 
ngay sau cuộc họp, nữ thần lập tức rời đỉnh Ôlanhpo 
xuống trần. Nữ thần di đâu? - Nữ thần bay xuống 
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ngay đô thành Miken đất Argôx nơi có vợ chồng 
Xtênêlôx (Sthénélos) và Nikippê (Nicippé) cư ngụ, 
Hêra xuống đó để làm gì? - Để làm cho nàng Nikippẽ 
sinh ra một đứa con trai trước Ankmen vì chồng 
Nikippê chàng Xtênêlôx vốn là con trai của Perxê. 
Lúc này Nikippê mói có mang bảy tháng. Nhưng không 
sao ! Với tất cả tài năng của một vị nữ thần bảo hộ 
cho việc sinh nỏ và các bà mẹ và trẻ em. Hêra đã 
đõ cho Nikippê được mẹ tròn con vuông. Và thế là 
một đứa bé tên là Órixtê (Eurysthéc) cháu nội của 
Perxê, cất tiếng khóc chào đời. Sau đó mới đến nàng 
Ankmen sinh đôi, hai đứa con trai, Hêraclex và Iphiclex 
(Iphiclès). 

Làm xong công việc dưới trận, nữ thân Hêra bay 
ngay về đỉnh Ôlanhpo. Lúc này thần Dót đang chõ 
tin vui bay đến. Nhung thân Hermex đi công cán về 
trịnh trọng báo cho đấng phụ vương Dót và các chủ 
vị thần linh biết : trong đêm vưa qua có hai bà mẹ 
đã sinh ra ba đứa con trai, dòng dõi của Perxê. Đúa 
sinh ra trước tiên là Ốrixtê, con của Xtênêlôx và 
Nikippê. Thân Dót mặt mũi đang rạng rõ bỗng biến 
sắc iu xìu. Nữ thần Hêra lòng đầy hồ hỏi lên tiếng : 

- Hỡi Dót và các chư vị thần linh ! Đêm vừa qua 
Ónxtê con trai của Xtênêlôx và Nikippê ra đời trước 
tiên. Như vậy thể theo ý muốn của thân Dót, dòng 
đõi Perxê phải có người kế nghiệp, và ngưöi kế nghiệp 
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đó như Dót đã lựa chọn là Orixtê. 

Đến đây thì Dút mới biết rằng mình bị sa vào bẫy 
của Hêra. Thần vô cùng căm tức nhưng không làm 
sao thay đổi được lồi hứa thiêng liêng. Thần giận mình 
đã lầm lẫn đến mức tai hại như thế. Tại sao thần lại 
không biết rằng Perxê có nhiều con, đâu phải chỉ mỗi 
Ankmen là cháu ngoại? Nhưng làm thế nào dược. 
Nếu Dót nói rõ rành rành ra rằng, đứa bé con của 
Ankmen sẻ là một vị vua đầy quyền uy thì chẳng khác 
chỉ thú nhận tội lỗi trước Hêra. Dót buộc phải nói, 
đúa bé thuộc dòng dõi của Perxê. Và có thế mới nên 
chuyện chú ! Thế mới biết Hêra quả là người đàn bà 
trí lực, mưu thâm đâu có phải là-eon người "Sâu sắc 
như cơi trầu đầy". : 

Dót tức tối vô cùng. Thần trút sự giận đữ, căm uất 
của mình vào nữ thần Lắm Lẫn Atê (Até). Chỉ tại 
cái con quái này mà bao dự tính của thần thánh cũng 
như người trần đảo lộn lung tung. Tính một đằng lại 
làm ra một nẻo ! Đót uất quá túm ngay lấy tóc của 
nữ thần Lãm Lẫn Atê quảng xuống trần và ra lệnh 
cho các chư vị thân linh từ nay cấm cửa cái con mụ 
ấy không cho nó trỏ lại thế giới Ôlanhpơ. 

Thật ra lúc đầu Hêraclex được cha mẹ đặt tên cho 
là Ankiđ (Alcide). Thần Dót tuy bị Hêra làm hỏng ý 
đồ nâng đõ đứa con trai của mình song không vì thế . 
mà nản chí. Thần vẫn luôn luôn theo dõi để giúp đõ 
con mình. Bữa kia nhân lúc Hêra ngủ say, thần Dói 
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Đèn ra lệnh cho thần Hermex xuống trần bế ngay chú 
bé Ankid lên thiên đình. Và Hermex đem Ankiđ đặt 
nhẹ nhàng vào lòng Hêra để bú trộm. Vì có bú được 
sửa của Hêra nghĩa là sữa của một vị nữ thần bất tử 
thì sau này chú bé Ankiđ mói bất tủ. Nhung bất chọt 
Hêra tỉnh dậy và nàng đầy phất đứa bé ra khỏi lòng. 
Muộn quá mất rồi, AnkM bú đã gần no, 

Ankiđ rời miệng khỏi vụ Hêra. Một dòng sữa từ 
vú Hêra chảy theo và tràn ra bầu trời mà đến nay 
những đêm trời quang mây ta vẫn nhìn thấy dòng sữa 
đó lưu dấu lại một giải trắng, một vệt trắng như một 
CO sông mà ngày nay chúng ta vẫn quen gọi là sông 
Ngân Hà (1). Có le từ sau chuyện này mà chú bé 
Ankiđ được đổi tên là Hêraclex, tiếng Hy Lạp nghĩa 
là "vinh quang của Hera" còn tên cũ chỉ có nghĩa là 
'Tgười cường tráng". 

Nũ thân Hêra tìm cách giết chú bé Hêraclex. Theo. 
thường lệ sau khi con ngủ thì Ankmen đặt Hiêraclex 
và lphiclex nằm Chung trong một cái nội, Nửa đêm 
hôm đó nữ thần Hêra phái hai con rấn lọt vào buồng 
va trưởn quấn chết chú bé. Haj con rắn lọt vào buồng 
và trườn lên chiếc nôi, bò lách vào người hai chú bé : 
Iphiclex khóc thét lên. Thấy động Ankmen tỉnh dậy. 
Trông thấy hai con rắn đang bò lổm ngổm trong nói 
của hai đứa con mình nàng sợ hãi kêu thét lên, hô 
hoán ầm ÿ. Mọi người tay đèn tay đuốc chạy đến thì 


(1) La voie lacléc, tiếng Nga; Mlcchnyi Puụt, 
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thấy một cảnh tướng kỳ lạ: chú bé Hêraclex ngồi trên 
nôi, hai tay bóp cổ hai con rắn. Còn hai con rắn thì 
quãn quại giãy chết. Lúc này Hêraclex mới mười tháng. 

Thấy con trai mới mười tháng mà tính cũng có 
tướng cũng có. Ăngphitơriông=cho mời nhà tiên tri 
Tirêdiax tới để đoán số mệnh. Nhà tiên tri cho biết, 
sau này Hêraclex sẽ lập được nhũng chiến công vô 
cùng rực rõ, sẽ được các vị thần Ôlanhpø cho gia 
nhập thế giới thiên đình. Ăngphitoriông và Ankmen 
rất vui mừng, liền cho tìm thầy, mời các anh hùng 
dũng sĩ về dạy con học. Hêraclex học nghệ thuật điều 
khiển xe ngựa Ỏ người bố dượng Ängphitoriông, học 
quyền thuật ở người anh hùng Ôtôlicôx (Auntolicos) 
học nghệ thuật bắn cung ỏ Ôritôx (Enritos) học âm 
nhạc ở Ómônpôx (Eumolpos) và Linôx (Linos), học 
các thú khác ö thần nửa người nửa ngựa Xănggor 
Khirông. Cậu bé Hêraclex học nhiều các môn như thế 
nhưng xem ra không phải môn học nào cũng khá cả. 
Cậu đặc biệt thích thú và ham mê những môn võ 
nghệ như quyền thuật, cưỡi ngựa, bắn cung, còn âm 
nhạc và những môn khoa học thi cậu rất ch°nh mảng, 
đúng hơn là phải nói là rất lười. Có một hôm thầy 
giáo dạy âm nhạc Linôx quỏ trách cậu vì đã không 
thuộc bài. Nghe đâu hình như thầy giận quá có đánh 
Hêraclex. Thế là Hêraclex nổi nóng vó lấy chiếc ghế 
đánh trả lại thầy. Ai ngò đòn đánh mạnh quá làm 
thấy Linôx ngã lăn ra chết. Thật là.,một,t9ff: độig 
526 


Một tội tày đình ! Ăngphitoriông sọ quá. Ông thấy 
không thể nuôi cậu con trai của thần Dót này được. 
Cứ xem như khẩu khí ứng đối của Hêraclex trước toà 
án thì đủ rõ. Vì giết thầy nên Hêeraclex bị đưa ra truy 
tỐ trước toà án. Hêraclex liền VIỆn ra ngay một câu 
nói của Rađamängto (Rhadamaute) một nhà thông 
thái nổi tiếng người Cret đã viết ra một bộ luật mà 
khấp thế giới Hy Lạp đều biết : ".. Ai bị đánh bất 
kỳ trong trưởng hợp nào đều có quyền đánh lại...". Có 
người kể không phải Hêraclex cầm ghế đánh lại thầy 
Linôx mà là tiện tay đang cầm cây đàn Kitar đập vào 
đầu thầy. Hêraclex tuy được toà tha bổng song điều 
đó không hề làm giảm nổi lo âu của Ảngphitoriông. 
Dể tránh những hậu hoạ sau này, Ảngphitoriông đưa 
Hêraclex về sống ở thôn dã với hy vọng rằng cuộc 
sống Ở chốn quê mùa đồng nội bên đàn cừu, đàn 
ngựa với tiếng nhạc bay bổng, dịu dàng sẽ làm cho 
tâm tính Hêraclex bót sôi động đi được phần nào 
chăng, hơn nữa cũng có thể hợp với tính phóng khoáng 
của Hêraclex. 

Hêraclex về sống ở vùng Kitêrông (Cithéron) ngày 
ngày đi chăn gia súc. Chàng không quên luyện tập võ 
nghệ côn quyền. Đặc biệt là chàng ưa luyện tập để 
sử dụng một chuỳ có sức nặng đến nỗi khắp vùng đó, 
kể cả những tay anh hùng hảo hán chưa từng ai dám 
sử dụng. Cứ thế Hêraclex lón lên và có một súc khoẻ 
khác thường. Mười tám tuổi chàng đã cao hơn bốn 
trượng. Thân hình chàng nỏ nang, rắn rỏi và cân đối, 
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đều đặn một cách tuyệt diệu khiến ai trông thấy cũng 
phải ngợi khen. 

Hồi đó ở trên rừng vùng Kitêrông đất Tebo có 
một con sư tử to lón và hung dữ. Con vật này thường 
lần về bất dê, cừu của Ăngphitoriông và của nhà vua 
Texpiôx (Thespios) Ò xứ Terpi thuộc vùng Bêôxi bên 
cạnh. Không thể tính ra số gia súc đã bị thiệt hại là 
bao nhiêu, chỉ biết từ ngày con su tử đó lần về kiếm 
än ö vùng này thì đàn gia súc của hai nhà vua vãn 
đi trông thấy. Những người đi săn chẳng ai đám nghĩ 
đến việc trị nó cả, vì lẽ nó to lớn quá mức. Hêraclex 
xin đi mặc dù lúc này mới có mười tám tuổi. Suốt 
bốn mươi chín ngày săn tìm con ác thú đến ngày thứ 
năm mươi chàng mới hạ được và mang xác nó về, 
Vua Texpiôx vô cùng mừng rõ..Để bày tỏ tấm lòng 
ưu ái đối với người anh hùng trẻ tuổi nhà vua đã gả 
cho con gái cho Hêraclex. Nhưng không phải chỉ gả 
cho chàng một người con gái mà gả cho chàng tất cả 
năm mươi cô con gái. Héraclex phải làm năm mươi 
lẺ cưới trong suốt năm mươi ngày. Từ những cuộc 
hôn nhân này ra đời con đàn cháu đống nhiều không 
kể xiết, 

Sau chiến công này Hêraclex còn làm một việc vô 
cùng có ích cho nhân dân thành Tebø. Chàng xoá bỏ 
cho nhân dân Tebø khỏi một khoản cống nạp nặng 
nề. Nguồn gốc của khoản cống nạp này như sau : 
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Trong một ngày hội tế thần Pôdêiđông, một cô xe 
của người Tebø không may đè chết Climênôx 
(Clyménos) vua của những người Miniêng (Myniens) 
thuộc đô thành Orkhômen, Cọn trai của nhà vua tên 
là Erginôx nổi giận kéo quân sang đánh thành Tebo 
để trả thù. Thành ebo yếu thế phải cầu hoà với điều 
kiện mỏi năm cống nạp một trăm con bò, Và phải 
cống nạp như thế trong hai mươi năm liền. 

Hêraclex một hôm bất gập trên đường đoàn quan 
quân của đô thành Orkhômen sang Teboø đòi cống 
vật. Biết chuyện. Hêraclex nổi giận, xông vào đánh 
đám quan quân một trận thừa sống thiếu chết, Chàng 
cất tai, xo mũi bọn chúng rồi xâu vào một cái dây 
đeo vào cổ chúng và ra lệnh cho chúng phải cuốn 
XéO ngay khỏi xú sỏ này. Erginôx căm tức, kéo đại 
quân sang trị tội thành Tebo, Nhung lần này duói sự 
thống lãnh của Hêradkx, quan quân thành Tebo đã 
chiến thắng oanh liệt. Erginôx bị Hêraclex giết chết 
tại trận. Tuy nhiên Hêraclex cũng bị một tổn thất to 
lón. Ảngphitoriông, bố dượng của chàng trong cuộc 
chiến đấu đã bị từ thương. Còn đô thành Orkhômen 
do bị thất trận, tù nay phải chịu một khoản CỐng rạp 
nặng gấp đôi cái khoản mà họ đã từng bắt Tebø phải 
gánh chịu hàng năm. : 

Người sung sướng nhất là vua Crêông, cai quản 
thành Tebø. Để đền øn người anh hùng xuất chúng, 
nhà vua gả công chúa Mêgara cho chàng. 
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Cuộc sống của đôi vợ chồng Hêraclex và Mêgara 
trôi đi trong tình yêu và hạnh phúc. Mêgara là nguỐI 
đàn bà hiền hậu và xinh xắn. Nàng ãn ỏ với Hêraclex 
hoà thuận và sinh được tám người con. Song bồng 
một ngày kia từ đâu đưa đến một tai hoạ vô cùng 
khủng khiếp cho gia đình này. Hêraclex tự nhiên phát: 
điên, một cơn điên quái gỏ mà từ xưa đến nay chàng 
chưa bao giö mắc phải. Chàng ôm đầu gầm rú, trọn 
mắt trừng trừng, bọt mép sùi ra nom như một c0n 
thú, chạy khắp đó đây. Chàng vớ lấy dao đâm chết 
cả vợ lẫn con. Cả đến mấy đứa cháu, con của Iphicle%, 
em chàng, cũng không thoát chết. Khi tinh lại, Hêraclex 
vô cùng sở hãi trước tội lỗi của mình. Hỏi ra thì được 
lồi sấm phán truyền cho biết : Đó là Hêra trả thù. 
Nàng vẫn thù ghét đứa con riêng của thần Dót, tuy 
Dót đã cam kết với nàng, để cho Hêraclex làm đây 
tó cho Órixtê mười hai năm. Có người kể, Mêgara 
không bị Hêraclex giết chết. Nữ thân Atêna đước Đót 
giao cho đặc trách-bảo hộ cho Hêraclex, đã kịp thöi 
làm cho Hêraclex ngủ thiếp đi, do đó Mêgara mới 
thoát chết. Người ta còn bảo, nữ thân Hêra gieo tai 
hoạ đó là nhằm trừng phạt Hêraclex đã không thực 
hiện đúng lồi Dót cam kết : đến làm đầy tó cho Órixtê. 

Đối với Hêraclex thì từ đây thôi thế là chấm hết 
hạnh phúc gia đình. Chàng là một tội phạm, đã làm 
cho gia đình tan nát. Làm thế nào để giải trừ, tẩy rủa 
được tội lỗi này? Hêraclex chỉ còn biết đến đên thö 
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Đenpho để xi thân Apônlông ban cho những lời chỉ 
dẫn. Thân Apônlông truyên cho chàng phải trỏ về quê 
hương Tiranhto nộp mình làm nô lệ cho Ôrixtê mười 
hai năm. Cô đồng Pití ỏ đền thö Đenpho được thần 
Apônlông cho tiếp xúc, đã truyền đạt lại những điều 
thần dạy như sau : 

- Höi Hêraclex, người con quang vinh của Dói ! 
Ngươi hãy trỏ về nơi quê cha đất tổ ö Tiranhtð cam 
chịu hầu hạ cho Órixtê trong mười hai năm. Trong 
mười hai năm ấy ngươi sẽ phải trải qua mười hai thử 
thách lón. Nếu ngươi vượt qua được những thử thách 
đó lập được những chiến công thì danh tiếng nhà 
ngươi sẽ vang động đến tròi xanh. Các vị thân Ôlanhpd 
sẻ coi nhà ngươi như một vythướng đẳng phúc thần, 
ban cho nhà ngươi đặc ân, thoát khỏi số phận ngắn 
ngủi của người trần đoản mệnh. Nhà ngươi sẽ là một 
vị thần bất tử xứng đáng với vinh quang là con của 
đấng phụ vương Dót. 

Hêraclex nghe xong bèn lễ tạ vị thần Ảnh sáng có 
cây cung bạc rồi ra di. Chàng tâm niệm trong lòng 
những lòi phán bảo của thần. Từ đây Hêraclex phải 
dấn thân vào một cuộc đồi vô cùng gian truân với 
biết bao thủ thách. 
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MƯỜI HAI KỲ CÔNG 
CỦA HÊRACLEXẳ 


“Thân theo lời thần truyền dạy, Hêraclex đến thành 
Miken nộp mình cho Orixtê, cam chịu làm nô 

lệ cho hắn trong mười hai năm. Órixtê là một tên vua 
hèn nhát và ốm yếu nhưng lại cai quản ba đô thành 
giàu có của đất Argôliđ là Tưanhtơ, Miken và Midđêẻ. 
Trồng hắn chẳng có gì là một chàng trai đang tuổi 
trưởng thành, tràn đây sinh khí. Gặp hắn ta cứ tưởng 
như là gặp một người vừa mới ốm dậy, nếu không 
nói quá lời thì ta tưởng như gặp một ông lão tắm 
mưới. Nghe đồn Hêraclex tính nóng như lửa, súc khoẻ 
hơn người, có thể bạt núi ngăn sông, bắt thú dữ dê 
như trỏ bản tay, dẹp giặc cướp, chẳng phải hao xương 
tổn máu, Órixtê đã thấy ngài ngại. Nghĩ một hồi lâu 
nhà vua truyền cho Hêraclex không được cư ngụ Ỏ 
đô thành Miken. Mọi việc vua cần sai bảo sẽ có người 


(1) Lcs Douze Travaux dc Héraclès, tiếng Nga: 
Dvenadcat velikikh podvigov. 
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truyền lệnh đến Tiranhtø phán bảo cho Hêraclex biết, 

Từ đây bắt đầu cuộc đồi cực nhục của Hêraclex. 
Trỏ về Tiranhtd chưa được ít ngày Hêraclex đã nhận 
được lệnh phải lên đường ngay. Công việc đầu tiên 
mà Ơrixtê thử thách chàng, giao cho chàng phải làm 
là : giết con sư tử ở Nêmệ, 


1. GIẾT CON SƯ TỬ Ở NÊMÊ (2) 


"Thu ấy ö Nêmê có một ` con sư tử to lón hưng 

đữ gấp mấy lần con sư tử ỏ Kitêrông. Bố nó 

chính là tên Đại khổng lồ Tiphông, đã có lần quật 
ngã Dót. Mẹ nó là Êkhidna, một con quỷ cái nửa 
người nửa rắn. Các anh em sư tử cũng đều là những 
loại phê góm cả. Nữ thần Hêra đã nuôi con sư tủ này 
và đem thả vào vùng Nêmê. Ác thú sống trong một 
cái hang có hai lối : Một lỗi ra một lối vào, Ngày 
ngày nó xuống đồng cỏ bắt gia súc, phá hoại mùa 
màng của nhân dân. Sư tủ Nêmê còn khác sư tủ 
Kitêrông ở chỗ không cung tên, ươm giáo nào đâm 
thủng, bắn thủng da nó được. Hêraclex làm thế nào 
để trị được con quái vật này? Các vị thần luôn luôn 
theo dõi giúp đỡ người anh hùng “Thần Apônlông cho 


chàng một cây Cung và một ống tên. Thần Hermex 


(2) Combat contreie Lion de Néméc tiếng Nựa; 
Zadushil Svoimi rụ ka mi Nemejskogo va, 
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cho chàng mượn thanh tươm dài và cong. Thần 
Hêphaixtôx rèn cho chàng một bộ áo giáp vàng. Còn 
nữ thân Atêna ban cho chàng một bộ quần áo do tự 
lAy nàng dệt lấy vải may thành áo, thành quần rất 
đẹp. Hêraclex còn có một thứ vũ khí nữa là cây chuy. 
Đây là cây chuỳ ĐỒ tự tay chàng làm lấy trước khi đi 
diệt trừ ác thú ở Kitêrông. Hồi ấy chàng tìm thấy một 
Cây 0Õ to và qUÝ Ở trong một khu Từng già. Cây gỗ 
rấn như sắt, chắc như đồng khiến chàng nghĩ tói có 
thể sử dụng nó làm một thứ vũ khí. Chàng bẻn đốn 
cây chặt hết cành lá, chỉ lấy đoạn gốc để đêo thành 
chuỳ. Chính với cây chuỳ này mà, chàng hạ thủ được 
C0 sự tử ở Kitêrông. 

Nhưng lần giao đấu nảy với sư tử Nêmê không đế 
đàng như lần trước. Hêraclex phải tìm đến tận hang 
Ổ của con vật. Chàng rình mò, Xem Xết thói quen, 
tính nết của nó rồi nghĩ kế diệt trừ. Sư tử Nêmê ở 
trong một cái hang CÓ hai cửa, vì thế không đễ đón 
đánh được nó. Hêraclex thấy tốt nhất là phải vít kín, 
phải lấp kín đi một cửa, buộc nó phải đị về theo một 
con đường nhất định. Và chàng mai phục ngay trước 
cửa hang. Chò cho con vật ra khỏi hang chàng giương 
cung bản. Những mũi tên của chàng lao vút dị trứng 
liên tiếp vào thân con ác thú nhưng bật nảy ra và 
quần đi như bắn vào vách đá. Không còn cách gì khác 
là phải lao vào con ác thú giao chiến với nó bằng 
gươm, bằng chuy. Nhưng đến gần nó thì thật là nguy 
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hiểm. Hêraclex thận trọng trong từng đôn đánh con 
vật, vì chỉ sơ hỏ một: chút thì người anh hùng sẽ biến 
thành bữa ăn nựon miệng cho su tử. Lừa cho ác thú 
vÕ hụt, chàng vung gươm bổ một nhát trồi giáng xuống 
đầu nó. Nhưng ghê góm làm sao, thanh gươm bật nẩy 
lên như khi ta chém dao xuống đá. Da con vật chẳng 
hề sây sát. Hêraclex dùng chuỳ. Chàng hy vọng nện 
liên tiếp vào đầu nó thì nó sẽ không thể còn sức mà 
giao đấu với chàng. Nhưng chàng không thể nào nện 
liên tiếp vào đầu con vật. Chàng còn phải tránh những 
đòn ác hiểm của nó như quật duôi, à trái, tát phải, 
nhầy Đổ, lao húc... Bây giò thì chỉ còn cách vật nhau 
với nó. Hêraclex lọi đụng một đòn tấn công hụt của 
ác thú, nhảy phát lên lưng, cuôi trên mình nó, hai 
chân quặp lấy thân còn hai tay vươn ra bóp cổ, ấn 
đâu nó xuống đất. Con sư tử không còn cách gì đối 
phó lại được. Hai chân sau của nó ra sức đạp mạnh 
xuống đất để hất người ngồi trên lưng nó xuống, nhưng 
vô ích. Còn hai chân trước của nó chỉ biết cào cào 
trên mặt đất. Trong khi đó thì đôi bàn tay của Hêraclex, 
như đôi kim sắt thít chặt lấy cổ họng nó, khiến nó 
ngạt thỏ phải há hốc mồm ra và hộc hộc lên từng 
cơn. Chẳng bao lâu thì con thú yếu đần, cuối cùng 
chỉ còn là một cái xác. Thế là Hêraelex vượt qua được 
một thủ thách, lập được một chiến công kỳ diệu. Chàng 
muốn lột lấy bộ da sư tử làm áo giáp, dùng đầu sư 
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tủ làm mũ đội. Nhưng chẳng dao nào rạch được trên 
đa con vật Hêraclex lấy luôn móng sắc con vật thay 
dao. Và chàng mặc bộ áo của chiến công ấy, đội chiếc 
mũ của vinh quang ấy, trỏ về Miken báo công với 
nhà vua Ôrixtê. Với bộ áo bằng da sư tử Nêmê, từ 
nay trỏ đi Hêraclex trỏ thành vô địch, không vũ khí 
nào có thể làm chàng đứt thịt rách da. 

Đúng trên bồ thành cao nhìn xuống, Orixtê thấy 
Hẻraclex trỏ về với y phục như thế thì sợ hải quá 
chừng. Hắn ra lệnh cho Hêraclex không được vào 
trong kinh thành, nhất là không được bén mảng đến 
gân cung điện. Cẩn thận hơn nữa hắn còn ra lệnh từ 
nay trở đi những loại chiến lợi phẩm như thế phải để 
ngoài cửa ô, nghiêm cấm không được mang vào trong 
thành. Órixtê lại còn giao luôn cho Hêraclex một nhiệm 
vụ mới nữa, một nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm 
hơn : giết, thanh trừ con măng xà Hiđro ö Lerno, 

Đề ghi nhỏ chiến công của người anh hùng Hêraclex, 
nhân đân Hy Lạp sau này cứ hai năm một lần tổ 
chúc Hội Nêmẻ (Jeux Némée) ở thung lũng Nêmê 
thuộc đất Argôlid. Hội mỏ vào giữa mùa hè thường 
kéo dài độ ba đến bốn ngày để tỏ lòng thành kính 
và biết øn đối vói thần Dót. Sau các nghi lễ tôn 
giáo là đến các trò thi đấu thể dục thể thao. Trong 
thỏi gian mỏ hội các thành bang Hy Lạp tạm thời 
hoà hoãn các cuộc xung đột, các mối hiềm khích 
để vui chơi. 
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2- GIẾT CON MANG XÀ HIĐRƠ Ở LERNơ( 


Sau chiến công đầu tiên của Hêraclex, Orixte lại 

ra lệnh cho chàng phải lên đường đấn thân vào 

một thử thách còn nặng nề và nguy hiềm gấp bội 
phần thử thách đầu tiên : đến vùng Lernd để giết con 
mãng xà Hidro. Đây cũng lại là một quái vật con của 
Tiphông và Êkhidna, một con rắn khổng lồ đả thành 
tỉnh có tói một trăm đầu/ sống ö vùng Lernd trên bán 
đảo Pêlôpônedo. Mãng xà Hidro này chuyên sống ö 
vùng đầm lây giữa các ngọn núi đá. Nó chọn một cái 
hang sâu làm nơi cụ ngụ. Thật không kể xiết những 
tai hoạ khủng khiếp mà Hidrø đã Eieo xuống đồi sống 
nhân đân quanh vừng. Trước hết hãy nói về hơi thỏ 
CỦ4 Con quái vật này. Đó là hơi thô của mỘt trăm cái 
đầu to lón với nhũng cái miệng rộng như cái nong, 
cái nia, vì thế ta chỉ có thể nói đó là những luồng gió 
mạnh. Nếu Hiđdro phồng mang trọn mắt mà phun, 
mà thổi thì Cây cối bị đổ, gây. nhà của bị bốc bay. 
Nguy hiểm hơn nữa là trong hơi thỏ của Hiđrd có 
khí độc, ai không may hít phải là chết ngay túc khắc. 
Vì lễ đó cho nên ngay cả khi Hiđro ngủ cũng không 


(1) Combat contréI Hydre de Lernc; Ngày nay Hydre 
trỏ thành danh từ chung chỉ một loài xinh vật ð nước 
ngọt không có XƯỞNE sống. Tiếng Hy Lạp: Hudra từ 
Hudor: nước: Tiếng Nga: Umertvi] Lernejskuju gidru, 
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ai dám bén mảng đến gần. Nhân dân quanh vùng 
Lerno bị Hiđro bắt không biết bao nhiêu là bò, ngựa, 
đê cùu... 

Cả đến người nữa, không gia đình nào là không 
có người thiệt mạng. Người ta phải dồi chỗ ö nhiều 
lần để tránh xa vùng Hidrø kiếm ăn. Nhưng tránh 
đâu cho thoát ! Hidró bò rất nhanh, quăng mình đi 
vun vút như ta quãng ném một hòn đá. 

Hêraclex cùng với Iôlaôx (Iolaos) con của [phiclex 
đến vùng Lernơ bằng một cố xe ngựa. Haingười cho 
dừng xe ở ngoài vùng đầm lây rồi len lỏi qua các bò 
bãi lan sậy um tùm tìm nơi ö của con quái vật. 

Việc tìm kiếm quái vật tuy vất vả song không đến 
nỗi kéo dài vì hơi thỏ tanh tưởi của Hiđro là một dấu 
hiệu chắc chắn nhất báo cho biết sào huyệt của nó 
đã không còn xa. Sau khi xem xét cẩn thận nơi Ö của 
quái vật. Hêraclex thấy muốn diệt được nó trước hết 
phải điệu nó ra khỏi vùng đầm lây. Chàng cùng với 
lôlaôx dùng kế khiêu khích Hidro. lôlaôx đốt nóng 
những mũi tên cho Hêraclex bắn vào quái vật, bắn 
liên tiếp hết mũi này đến mũi khác. Hidro thấy động 
liên ngóc đầu đậy đi tìm địch thủ. Trúng kế của ngưöi 
-anh hùng, quái vật bò ra khỏi vùng đầm lầy quãng 
mình đuổi theo hai người. Cuộc chiến đấu giữa 
Hêraclex với Hiđrø thật gay go vô cùng. Hiđro vươn 
thân ra quấn lấy Hêraclex định thắt, xiết cho Hêraclex 
chết. Nhưng Hêraclex nhanh chóng truồi ra khỏi vòng 
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cuốn: của nó, vung chuỳ lên giáng vào đầu nó. Môi 
đòn chưỳ giáng vào một cái đầu của Hiđrd tưởng là 
một đòn kết liễu và chỉ cần một trăm đòn thì mỘt 
trầm cát đầu của Hidrd vụn tan như cám, Song không 
phải như thế. Hidro không phải là một con mãng xà 
thường. Cú mối cái đầu bị đập bẹp, võ tan, thì tức 
khắc một cái đầu khác lại mọc ra thay thế. Cũng cần 
phải nói tối sự giúp đỡ của các vị thần nên Hêraclex 
mới không bị trúng độc. Không thể đánh nhau với 
Hiđrơ theo cách ấy được nữa. Hêraeclex gƠI người cháu 
trai là lôlaôx đến giúp súc. Chàng ra lệnh cho lôlaôx 
đốt lên một ngọn đuốc lửa cháy bừng bừng. Cứ mỗi 
cái đầu của Hiđro bị chàng đập bẹp thì lôlaôx phải 
lập tức gí ngay đuốc lửa vào đốt luôn để cho không 
một cái đầu nào mọc tiếp, kịp thời được nữa. Cú thế 
lân lượt Hêraclex hạ gần hết trăm đầu của con mãng 
xà. Nữ thần Hêra thấy con quái vật của mình bị yếu 
thế, sắp đi theo số phận của con sư tử Nêmê bèn sai 
một con tôm hùm rất lón từ dưới vùng đầm lầy lên 
cứu viện cho Hiđrø. Con tôm hùm bò lên lừa lúc 
Hêraclex không đề phòng đã cắp vào gót chân chàng 
định giật mạnh cho chàng ngã. Bị đau Hêraclex giật 
mình quay lại, tiện tay giáng xuống một chuy. Con vật 
vÕ tart ra từng mảnh. Các đầu của Hidđro lần lượt bị 
đánh bẹp. Chỉ còn lại một cái đầu lớïÏ† nhất ö chính 
giữa thân là không sao trị được vì lẽ nó vốn bất tủ. 
Hêraclex dùng gươm. Bị chém lìa khỏi thân mà mắt 
nó vẫn mở trùng trừng, miệng phụ tổ ,Jöhi đ&xophì 
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phì. Hêraclex bèn đào một cái hố sâu rồi hất nó xuống 
đất, đoạn chàng vác một tảng đá lón đè chặn lên trên, 
Chỉ có làm như vậy thì nó mới không thể sống lại 
được nữa. Trước khi ra về Hêraclex đem những mũi 
tên của mình nhúng vào máu của con mãng xà. Tù 
đó trỏ di những mũi tên của Hêraclex lại ác hiểm. 
thêm một bậc nữa. Kẻ nào bị trúng tên thì không 
phương thuốc nào cứu khỏi cái chết. Thế là người anh 
hùng Hêraclex đã hoàn thành một chiến công vi đại 
nữa. Ngày nay trong văn học thế giỏi cái tên Hiđro 
có một nghĩa bóng, chỉ một tai hoạ một tệ nạn nào 
cú tái diễn đi tái diễn lại trong đời sống xã hội, xoá 
bỏ thanh trừ rồi lại nảy sinh lắp đi lắp lại giống 
như đầu của mãng xà Hidro bị đánh bẹp lại mọc 
ra chiếc khác (1). : 


3 - BẮT SỐNG CON LỢN RỪNG 
ÊRIMĂNGTƠ (2) 


^ 
®) vùng Aricadi trên ngọn núi Êrimăngto có một 
con lợn rừng to lón và cực kỳ hung dữ. Nó 
thường xuống vùng đồng cỏ ỏ dưới chân núi phá hoại 
hoa mầu gây thiệt hại cho đồi sống của dân lành. Cả 


(1) Có chuyện kể, Hidró có bảy đầu hoặc chín đầu, 
chặt một đầu thì hai đầu khác lại mọc ra thay thế. 
(2) Capture dụ sanglier đ'Erymantho Tiếng Nga: 
PoJmal chivy Erimanskogo vepaja. 
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đến đô thành Pxôphix dưới chân núi, người ở đông 
như thế mà nó vẫn không sợ. Gặp người là nó lao 
thẳng tới húc. Vì thế chưa có một tay thợ săn nào 
dám đương đầu với nó, nhất là khi chưa có một thú 
vũ khí gì có thể đâm thủng được lóp đa dày cứng của 
nó. Ôrixtê giao cho Hêraclex phải bắt sống con họn 
rừng này về. Y nghĩ rằng giao cho Hêraclex giết chết 
ác thú thì chẳng có gì là khó khăn cả, phải giao cho 
Hêraclex bắt sống thì may ra mới buộc được Hêraclex 
đầu hàng trước khó khăn. 

Hêraclex ra đi. Trên đường đến vùng núi Êrimăngto 
chàng ghé vào thăm Xăngtor Phôlôx (Phôlôs), một 
người bạn thông thái của chàng Xăngtor Phôlôx tiếp 
đãi người con của thần Dóớt rất chân tình và long 
trọng. Một thú rượu quý ủ lâu năm mà rất ít khi 
Phôlôx đem ra tiếp đãi bạn bè, ngay cả những bạn 
cùng dòng giống nửa người nửa ngựa của mình, được 
lấy ra mòi Hêraclex. Vò Tướu mỏ ra, mùi thơm ngào 
ngạt bay đi đến nỗi cá dưới nước ngửi thấy cũng thèm, 
chim trên trời ngủi thấy cũng muốn uống. Mùi thơm 
bay đi làm cho các bạn Xăngtor của Phôlôx ngửi thấy 
và nổi giận. Bọn chúng chỏ rằng Phôlôx đã coi thường 
anh em, lấy của quý đặc sản của dòng giống Xăngtor 
ra thết đãi người không cùng huyết thống. Thế là 
chúng kéo đến gây sự Xông vào đánh đôi bạn đang 
chụm đầu vào nhau say sưa chén vui, chén nhó hàn 
huyên tâm sự. Hêraclex nhanh như cắt, đối phó lại 
ngay, chàng rút luôn những thanh củi đang cháy bừng 
bừng trong bếp lửa ném vào bọn Xăngtor. Biết không 
thể kiếm chác được gì trong cuộc gây rối này lũ Hy 1, S1 
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bảo nhau chạy chốn. Nh ưng Hêraclex không tha quân 
côn đồ càn quấy, chàng truy đuổi chúng đến tận Male. 
Cùng đường bọn chúng phải Chạy trốn vào trong hang 
của vị thân Xăngtor Khiông, một vị thần nửa người 
nửa ngựa đã truyền dạy cho các anh hùng, dũng sĩ 
biết báo điều hiểu biết uyên thâm. Hêraclex đuổi theo 
và giương cung bắn, giết chết một số trong bọn chúng. 
Nhung dau đón làm sao một mũi tên của chàng không 
trúng lũ côn đồ mà lại trúng đầu gối người thầy 
Xăngtor Khirông tài cao học rộng của chàng ! Làm 
thế nào cúu chữa được bây giờ? Hêraclex chỉ còn 
cách cúi đầu xin thày tha thứ cho sự lầm lân đó. 
Còn Khirông biết mình không thể qua khỏi được, 
đã tự nguyện từ bỏ thế giÓi huy hoàng của ánh sáng 
mặt trời xuống sống dưới VƯƠng quỐC tối tăm của 
thân Hadex. 

Hêraclex buồn rầu ra đị, Chàng suy tính cách bắt 
sống con vật. Chắc chấn rằng đuổi nó thì không sức 
nào đuổi kịp. Phải đợi cho đến mùa lạnh tuyết roi. 
Và đúng thế. khi tuyết đã phủ dày trên núi và các 
cánh đồng, Hêraclex tìm vào hang ổ con vật. Bằng 
tiếng thét như sấm, chàng làm cho con vật kinh hãi 
röi khỏi ổ, chạy ra ngoài. Và chàng cú thế vừa đuổi 
theo vừa hò hét. Tuyết dà , mỗi bước đi là mỗi bước 
lún, vi thế chẳng mấy chốc con Vật cuồng chân, kiệt 
sức nằm lăn ra. Hêraclex chỉ việc đến tóm cổ, trói 
chặt, vác lên vai mang về. Chàng đến trình diện Orixte 
với con lón trên vai. Ôi chao, tên vua này vừa trông 
thấy đã rụng rời cả người. Hắn cuống cuồng bỏ chạy, 
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chui vội vào trong một cái vại bằng đồng mà hắn 
đã dành sẵn làm nơi ẩn náu những khi nguy hiểm. 
Hắn cứ ngồi ïì trong đó cho đến khi có tn báo 
Hêraclex đã ra đi rồi, lúc đó hắn mói hoàn hồn và 
chui ra khỏi vại. 


4- BẮT SỐNG CON HƯƠU CÁI KÊRINI (1) 


re lại giao cho Hêraclex một nhiệm vụ mới 
nữa, bắt sống con hươu cái ở vùng Kêrini. Con 

hươu này vốn của tiên nũ Tayghét đem biếu nữ thần 
Artêmix. Con hươu to bằng con bò mộng. Gạc nó 
bằng vàng. Bốn chị em nó, nữ thần đã đem thắng 


vào một cỗ xe quý. Còn nó, nữ thần Artêmix phái 
xuống vùng rừng núi này để trừng phạt những người 
trần thế vì đã phạm tội bất kính đối với mình- Vị nữ 
thân trinh tiết. con của Dớót. Con hươu đã tàn phá 
mùa màng, vưön cây của nhân dân trong nhiều năm 
nhưng không ai dám trừng trị nó cả. Người ta sọ nữ 
thân Artêmix nổi giận và giáng xuống những tai hoạ 
còn nặng nề gấp bội phần tai hoạ mà con hươu giIeO 
xuống đời sống của họ. 

Sau một hành trình khá dài, Hêraclex tói khu rừng 
con hươu thường ở. Công việc săn đuổi của chàng 


—————— - 
(1) Prisc de la biche đe Cérynie, tiếng Nga Pojmal 
Keri nejskuju lan, 
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thật vất vả gấp bội phân so với những cuộc săn đuổi 
trước vì lẽ con hươu này rất tỉnh nhanh. Chỉ thoáng 
thấy bóng người là nó chạy vụt đi, nhẹ nhàng như 
một chiếc lá rơi, nhanh hơn cả một con chim ưng vÕ 
cánh. Hêraclex mất cả suốt một năm ròng đuổi theo 
con vật từ đất Hy-Lạp đến tận miền cục Bắc, quê 
hương của những người Hiperbôrêen, nơi ngọn nguồn 
của sông Ixtora (1) mà vẫn chẳng sao bám được đến 
gần. Sau, con vật kiệt súc đi nhiều nhưng lúc này thì 
Hêraclex cũng quá 1 mệt mỏi không còn đủ sức để 
rượt đuổi theo nó, chàng phải bắn một mũi tên vào 
chân con vật để nó không chạy được nữa. Nhò đó 
chàng mới tiếp tục tiến lên bắt sống nó. Thấy con 
hươu tủa mình bị xúc phạm, nữ thần Artêmix hiện 
ra quỏ trách Hêraclex, đe doạ sẽ trừng phạt. Hêraclex 
cú đầu nhận tội và kính cẩn bày tỏ cho nữ thần biết 
rõ sự tình : Chàng chỉ là người thừa hành mệnh lệnh 
của nhà vua Ôrixtê. Hành động bất kính phạm thượng 
này vốn không phải do chàng tự ý gây nên. Nghe 
Hêraclex giải bày tỏ tường sự việc, nữ thần Artêmix 
tha tội cho chàng, cho phép chàng mang con hươu 
về nộp cho Ôrixtê, vì nữ thần vốn tôn kính thần Dót 
và có tấm lòng ưu ái đối với những người con của 
đấng phụ vương. 


(1) Ngày nay là sông Danuýp, người Hy Lạp xưa Kia 
tưởng con sông này bắt nguồn từ mạn cực Bắc của quả 
đất. 
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5. TIÊU TRỪ ĐÀN ÁC ĐIỂU 
Ở HỒ XTANHPHAN (2) 


HHráckx nhận lệnh của Orite lên dường di tiếu 
trừ lũ ác điểu ỏ hồ Xtanhnhao ở vùng Arcadi. 
Lũ ác điểu này làm tổ ở vùng quanh hồ nhiều không 
biết bao nhiêu mà kể. Sở dĩ chúng nhiều như thế là 
do xưa kia chúng bị một đàn sói đuổi chạy dồn vào 
đây, và càng bị đồn đống vào một chỗ chúng lại càng 
sinh sôi nảy nỏ nhiều lên gấp bội. Đây là những con 
chím to lón như đại bàng, mỏ và móng bằng đồng, 
sác như dao. Chúng chẳng những än thịt bất cứ con 
vật nào, giống vật nào mà lại còn ăn thịt cả người. 
Vì lẻ đó không một người dân nào dám bén mảng 
đến đánh cá ỏ vùng. hồ rộng mênh mông này. Đáng 
sợ nhất là bộ lông của chúng, bộ lông bằng đồng dài 
như những mũi tên. Chúng có thể phóng những chiếc 
lông sắc nhọn ấy từ trên trồi cao xuống các con mồi 
ö dưới đất. Gia súc của nhân dân chăn thả trên các 
đồng cỏ thường bị chúng ập đến giết chết rồi sà xuống 
ăn thịt hoặc tha về sào huyệt của chúng. 

Hêraclex cầu xin nữ thân Artêna giúp đö. Nữ thần 
bèn đến ngay xưởng rèn của vị thần chân thọt 
Hêphaxtôx, nhö rèn cho Hêraclex hai chiếc chiêng 
bằng đồng và bày cách cho Hêraclex tiêu diệt chúng. 

(2) Dcstruclion des oiseasx du lạc Siymphale, tiếng 


Nga : Istrebil Stintfalijskikh pục. 
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Hêraclex đem hai chiếc chiêng đồng tới vùng hồ 
Xtanphan. Chàng khua chiêng ầm vang, náo động 
khiến cho lũ chi hoảng hốt bay khỏi tổ. Nhưng lũ 
ác điểu này đâu phải là những con vật thường. Bay 
lên cao nhìn xuống thấy đối thủ của mình chỉ là một 
anh chàng dơn độc, chúng liền quay lại thành một 
vòng tròn lượn trên đầu Hêraclex rồi phóng liên tiếp 
những mũi tên đồng - lông chúng - xuống chàng. 
Hêraclex bình tỉnh ngồi xuống thu mình nấp vào trong 
hai chiếc chiêng lón. Không một đòn nào của lũ ác 
điểu làm xây xát được da thịt chàng. Cứ thế chàng 
chờ cho lũ chim phóng hết những chiếc lông cánh quý 
báu đó đến khi ấy chàng mới bắt đầu đánh trả. Chàng 
gương cung bắn những mũi tên tẩm độc ác hiểm vào 
bầy chim. Chúng chết rơi xuống lả tả như lá rụng. 
Những con sống sót, vô cùng hoảng só cắm đầu bay 
thẳng một mạch về phía mặt trời lặn, đến trú ngụ Ở 
biển Pôngoxin. Từ đó trỏ di, người ta không thấy lũ 
ác điểu bay trỏ về tổ cũ. Nhân đân lại đến đánh cá 
ö chiếc hồ rộng mênh mông và yêu quý của họ. 


6- DỌN SẠCH CHUỒNG BÒ ÔGIAX (1) 


| heo lệnh Órixtê, Hêraclex lại tiếp tục dấn thân 
vào thử thách. Lần này Ôrixtê giao cho chàng 


(1) Ncuoyage dcs écuries d)Augias tiếng Nga : Ochisuil 
konJshuni. 
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một nhiệm vụ không có gì là nguy hiểm nhưng chẳng 
kém phần nặng nề. Hắn vẫn cú tưởng rằng Hêraclex 
thể nào cũng có lúc phải bó tay trước những công 
việc hắn giao. Đó là việc quét dọn sạch sẽ chuồng bò 
của Ôgiax. Ôgiax là vị vua xứ Eliđ ở đất Pêlôpônedo, 
con của thần Mặt Trời Heliôx, Ông được thừa hưởng 
của vua cha một gia tài khá phong phú, nhất là đàn 
gia súc thì nhiều và quý không biết ngần nào, thôi thì 
đủ giống, đủ loại, con nào cũng mập mạp, mượt mà 
trông thật thích mắt. Không biết bây giỏ trên đất Hy 
Lạp còn có ai là người nuôi nhiều súc vật đến thế 
không, chú như số gia súc Ôgiax có thì vào bậc nhất 
rôi đấy. Có người nói Ôgiax có tới ba nghìn bò, ngựa, 
đề, cừu. Trong đàn súc vật hằng ha sa số đó đặc biệt 
CÓ ba trăm con bò đực lông trắng như tuyết, hai trăm 
con bò đực có bộ chân đỏ thẫm như những tấm thảm 
màu huyết dụ ỏ thành SMlông, mười hai con bò đực 
trắng muốt như những con thiên nga chuyên dành 
riêng để làm lễ hiến tế-dâng thần Hêliôx. Riêng có 
một con là khác biệt hơn cả. Nó đẹp và dịu hiền kỳ 
lạ, toàn thân lúc nào Cũng toả ra những tia sáng TEỜI 
ngọi như ngôi sao. Chưồng bò của Ôgiax nuôi những 
COn vật quý giá như thế. Nếu kể về nhiều và quý thì 
chuồng gia súc này vào bậc nhất, đúng là nhất không 
còn bàn cãi gì được. Nhưng nếu kể về bẩn thì chuồng 
bò Ôgiax cũng dút khoát xếp hàng đầu. Ôgiax lười 
nhác chẳng trông nom gì đến công việc chăn nuôi để 
đến nỗi phân của súc vật chồng chất, ứ đọng lai tần 
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tầng lóp lóp trong chuông, tràn cả ra cánh đồng màu 
mỡ. Có người bảo đã ba chục năm tròi chuồng bò 
không được quét dọn. Đất đai vì thế, quá thừa ứ phân 
bón đến nỗi chẳng sinh sôi cho con người những cánh 
đồng lúa mì đây hạt chắc bông. Quét dọn sạch chuồng 
gia súc của Ôgiax là một công việc chẳng ai dám nghĩ 
đến cả vì nó bẩn qưá, phân tràn ra ngập ngụa khắp 
nơi, súc lực người thường không một ai có thể làm 
nổi. Nhưng Hêraclex đấm đảm nhận cái công việc 
nặng nề ghê góm đó. Chàng giao hẹn với Ôgiax nếu 
như chỉ trong một ngày chàng quét dọn sạch bong 
các ngăn chuông thì nhà vua phải trả công cho chàng 
một phần mười số gia súc. Ôgiax ưng thuận. Hắn ngh' 
rằng Hêraclex dầu có tài giỏi khoẻ mạnh đến mấy 
cũng không thể nào trong một ngày làm xong được. 
Nhưng Hêraclex đâu có phải người thường : Chàng 
nắn lại hai đòng sông Anphê và Pênê lái cho nước 
chảy về chuồng bò. sau đó chàng döi hai bức tường 
ö hai đầu chuông để cho nước của hai con sông ào 
ạt chảy qua, xối chảy thẳng vào. Công việc làm chưa 
đến một ngày. Nước ỏ hai đòng sông chảy về cuốn 
sạch bằng tất cả những đống phân lưu cữu từ hàng 
bao năm. Chuông gia súc trong chốc lát sáng sủa, tỉnh 
tươm khiến ai trông thấy cũng vui mừng và cảm phục 
tài năng của người dũng sĩ. Giồ đến lúc Ôgiax trả 
công cho Hêraclex. Thật là lòng người quay quất không 
lường ! Ôgwiax nói Hêraclex không đáng được trả công 
vì phải nhỏ lôlaôx giúp sức. vì thực ra công việc này 
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là do Orixtê giao cho Hêraclex làm, Hêraclex làm là 
làm cho Orbitê... Hành động ăn quịt này của Ôgiax 
DỊ chính ngay con trai của hắn tên là Philê tố cáo, 
Philê thấy việc làm không đúng đắn của cha đã đứng 
ra làm chúng với hết thảy mọi người rằng, chính cha 
mình đã hứa trả công cho Hêraclex một phần mười 
SỐ gia súc. Ôgiax bị con vạch trân sự thật, nổi giận, 
đuổi thẳng con đi. Hắn củng đuổi luôn cả Hiêraclex 
ra khỏi đất nước của mình. Thế là người anh hùng 
của chúng ta phải cắn răng nuốt hận, chịu nhục trỏ 
về Tiranhto, 

Quéi sạch hoặc ĐỌnH sạch Chung bò của Ôợiax (1) 
ngày nay là một điển tích trong văn học thế giói chỉ 
một tình trạng trì trệ, hồn độn, cần phải, hoặc đã 
được thanh toán xoá bỏ để đem lại sự trong sạch, trật 
tự, ổn định, tiến bộ. 


Hết hạn làm khổ sai cho Orixtẻ, Hêraclex trỏ lại 
trả thù tên vưa lưỡng đảo ấy. Hêraclex kéo một đạo 
quân hùng mạnh tiến vào đất Êliđ, Chàng kết liễu 
đời tên Ôgiax bằng một mũi tên tẩm độc, máu của 
con măng xà Hiđrø ö vùng đầm lầy Lernd xưa kia. 
Sau khi chiến thắng. Hêraclex thu thập tất cả tài sản 
của Ôgiax đem về đô thành Pidø rồi làm lễ hiến tế 
các vị thần bất tử của thế giói Ôlanhpø muôn vàn tôn 
kính. Hêraclex còn trừng phạt tất cả những bạn đồng 


(1) Nentoyer les écuries d Augias Tiếng Nga ; Ochistit 
Oglcvy konlushni hoặc Ocbistit skotnyjqy©7/euanAaoäƒa,org 
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mỉnh của Ôgiax. Vua xứ Pilôx đất Mexxêni (1) tên là 
Nêtê bị đền tội cùng với mười một người con trai. 

Có một người con của Nelê tên là Pêriclimênôx 
(Pénlyménos) xưa kia được thần Apônlông ban cho 
phép biến hoá thành muôn loài tưởng có thể thoát 
khỏi cuộc trừng phạt, nhưng vẫn không thoát. Y biến 
thành con ong, bay đến đậu trên lưng một con ngựa 
trong cỗ xe Hlêraclex. Bằng cách ấy y hy VỌng có thể 
đánh trả lại cuộc tấn công của Hêraclex, trả thù cho 
cha và các anh em, Nhưng nữ thần Atêna đã báo 
trước cho người anh hùng biết. Và Hêraclex đã kết 
liễu gọn đứa con đây tài năng này của Nelê. Riêng 
THỘC người con trai của Nélê tên là Nextor thoát chết 
vì vắng nhà. Sau này Nextor nổi danh là một dũng 
tướng với những chiến công lùng lẫy. Trong cuộc 
chiến tranh Tdroa Ông già Nextor là người đã đem 
lại cho quân Hy Lạp những lời khuyên bảo khôn 
ngoan, được toàn quân từ tướng lĩnh cho đến binh 
šĩ mến yêu kính trọng. 

Hêraclex, sau khi trả được mối thù vói Ôgiax bèn 
làm lễ hiến tế để cảm tạ các vị thần Ôlanhpơ. Chàng 
lại còn định ra ngày hội lễ để nhân dân đời sau ghị 
nhó mãi công đức của thần Dớt và các vị thần, cũng 
như ghi nhó chiến công của chàng, một người anh 
hùng, đòng đối của người anh hùng kiệt xuất Perxe 

(1) Pylos, Ó Hy Lạp xưa kia có hai đô thành Pylos, 


một ö đất Eide. Tây Bác bán đảo Péloponèse, một ỏ đất 
Messénie Tây Nam, 
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và cũng là dòng dõi của đấng chí tôn chí kính, toàn 
năng toàn quyền Dót, bậc phụ VưỚng của các vị thần 
bất tủ và những người trần đoản mệnh. Hội mang tên 
là Ôlanhpích, cú bốn năm một lần mỞ tại đô thành 
Ôlanhpi thuộc đất Êliy trên bán đảo Pêlôpônedo. 
Quanh khu đất dùng làm trường đấu chọ cuộc thị, 
Hêraclex cho trồng cây ôlivø để tưởng nhó đến Công 
lao của nữ thần Atêna, người đã theo lệnh Dớt, chuyên 
tâm theo đối và bảo hộ cho Hêraclex, 


7 - BẤT SỐNG CON BÒ MỘNG 
Ở ĐẢO CRÉT (1) 


l]t đây trên đất Hy Lạp không còn gì để Ónxte 
hành hạ Hêraclex nữa, Bao ác thú, bạo quái 

vật Hêraclex đã đẹp trừ xong cả. Orixte phải tìm ra 
những thử thách khác cho Hiêraclex. Và lan này vị 
vua hèn nhát ấy nghĩ tói đảo Cret. Hắn ra lệnh cho 
Hêraclex phải Sang đảo Cret bất sống bằng được con 
ĐÒ mộng hưng dữ đang gây nhiều tai hoạ cho đồi 
sống dân lành đem về Miken, Đây là con bò thần, 
toàn thân trắng muốt như tuyết in, từ đưới biển hiện 
lên. Vua Minôx, con của nàng rôp đón được con 
bỏ này. Nhẽ ra nhà vua phải thực hiện đúng lời cam 


"Trr———r _ si ZRà 
(1) Capture du Taureau dc Crète, trếng Nga ; Osilil 
kriskogo byka, ï 
/H .hopto.or 
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kết với thần Pôdêiđông, hiến dâng con bò cho thần 
như đã hứa : ". Se hiến dâng thần Pôđêiđông những 


bò khác cũng đẹp không kém, hiến dâng thần. Biết 
chuyện đổi trắng thay đen này, thần Pôdêiđông nổi 
giận, làm cho con bò lông trắng như tuyết in ấy hoá 
điên, mũi phun ra lửa, chạy lung tung làm đàn bò của 
Minôx sọ hãi chạy tan tác. Con bò chạy khấp đảo, 


đến đảo Cret. Chàng đuổi bất con vật chẳng phải khó 
khăn gì. Dôi tay của chàng nắm chặt lấy đôi sừng bò, 
ghìm lại. Thế là nó phải chịu thuần phục. Trị được 
Con bò, Hêraclex bèn ngồi lên lưng nó bắt nó VƯỢT 
biển đưa chàng về Pêlôpônedơ. Và chàng cứ thế cưõi 


những lần trước, Orixte lại sợ để con bò thần này 
trong đàn bò của mình thì có ngày sinh chuyện. Tốt 
hơn hết là đem hiến dâng nữ thần Hêra. Nhưng nữ 
thần Hêra có ý không muốn nhận một tặng phẩm do 
đứa con riêng của chồng mình (mà nàng vẫn căm 
ghét) đoạt được, đoạt được bằng chiến công hiển hách 


Ö nơi đây, sau này, người anh hùng Têdê đã lập 
một chiến công nối tiếp chiến CÔng của Hêraclex, 
trừ khử con bò ngay trên cánh đồng Maratông để 
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loại trừ một tai hoạ cho dân lành. 


8 - ĐOẠT BẦY NGỰA CÁI CỦA ĐIÔMEĐ (1) 


Ha đến đảo Cret bắt bò, Hêraclex lại sang xứ 
Thrax bắt đàn ngựa của Điômed. Vua Điômed 
vốn là con của thân chiến tranh Arex, có một đàn 
ngựa cái rất đẹp, những con ngựa to lón, đẫy đà khác 
thường. Thế nhung chúng không phải là những con 
ngựa mà bất cú ai cũng có thể thắng yên, ngồi lên 
trên chúng mà phi nước đại được. Chúng hung dữ 
kinh khủng. Sỏ dĩ tính nết chúng bất kham như thế 
là vì chủ chúng đã nuôi chúng bằng thịt người. Nếu 
bạn là một người khách từ phương xa đến dừng chân 
nghỉ lại ỏ đô thành của Điômed thì chắc chắn bạn sẽ 
gửi xác lại trong bụng ngựa. Điômed hế thấy khách 
lạ đến kinh thành là vò đón tiếp hậu hi, rồi sau đó 
mỗi khách ra xem chuồng ngựa quý và đẩy luôn khách 
vào chuồng làm mồi cho con ngựa. Những con ngựa 
phải dùng xích sắt mới cột giũ được chứ không phải 
là vừa, sẽ kết liễu số phận của vị khách khá nhanh 
chóng. Mưu mô thâm độc của Điômeđ đã giết hại 
không biết bao người. 
Bằng súc lực và mưu mẹo, Hêraclex và các bạn 
chiến đấu của mình đã bắt sống được đàn ngựa của 


(1) Capturc dếs cavales de Diomede tiếng Nga : 
Odolet koni Diomeda. hps:/fieulun.hopto org 


Điômed. Nhưng trong lúc sắp sửa xuống thuyền thì 
Diômed đem quân truy đuổi kịp. Hêraclex giao cho 
một người bạn tên là Apđêrôx (Abdéros), con trai của 
thân Hermex, coi giữ đàn ngựa, còn mình vói một số 
anh em đứng ra chống cụ với quân địch. Trận đánh 
diễn ra khá ác liệt. Hêraclex như một con mãnh hổ 
xông vào đám tướng sĩ của Điômed. Và chẳng mấy 
chốc chàng đã mỏ đường lao tới Điômed nện cho hắn 
một chuỳ, kết liễu cuộc đời tên vua tàn bạo. Thắng 
giặc quay về thì đau đón biết bao, người chiến hữu 
thân mến Apđêrôx đã bị đàn ngựa xé xác ăn thịt ! 
Thương nhó người bạn bỏ mình ở nơi đất khách quê 
người. Hêraclex và các bạn xây dụng một đô thành 
nguy nga trên bỏ biển đặt tên là Apdđer để ghi nhó 
công ơn của một người bạn trung thành và tận tuy. 

Ôrixtê được đàn ngựa nhưng y chẳng biết dùng làm 
gì. Và y lại sộ để đàn ngựa này lại nuôi thì có ngày 
tai hoạ. Y lại thả đàn ngựa ra. Lũ ngựa chạy vào vùng 
rừng núi Ôlanhpø và chết đân chết mòn vì bị thú dữ 
ăn thịt. 


Có một chuyện xảy ra trong hành trình của Hêraclex 
tới xú Thrax của Điômed mà ta không thể bỏ qua 
được. Chuyện xảy ra như sau : 

Trên đường đí Thrax Hêraclex dùng chân lại xứ 
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Texxali thăm người bạn là Ađmet (Admète) hiện đang 
cai quản đô thành Pher (Phères). Ađmet là một người 
anh hùng nổi tiếng, đã từng tham dự vào cuộc săn 
con lọn rừng khủng khiếp ỏ vùng rừng Cailiđông. 
Chàng cũng đã có mặt trong cuộc viễn chỉnh của 
những người Argônôt. Thần Apônlông đặc biệt yêu 
mến chàng và là người che chỏ, bảo hộ cho chàng. 
Thuỏ ấy Ađmet được các vị thần cho sống trên thế 
giới Ôlanhpo với biết bao ân huệ. Nhưng chàng đã 
phạm phải một tội tày đình khiến các thần không thể 
nào tha thú được : chàng đã giết những người khổng 
lồ Xiclôp trong một cuộc xung đột mất trí Các vị 
thân trục xuất chàng khỏi thế giới Ôlanhpø và bát 
chàng đi chăn gia súc. Trong những ngày bị trừng phạt 
ấy, Admet đem lòng yêu công chúa Ankexte (AIlceste) 
con của vua Pêliax, đúng hơn phải nói là người con 
gái xinh đẹp nhất của vua Pêliax. Nhưng điều kiện để 
thành hôn với người đẹp không đế, xưa nay vốn như 
thế. Wua Pôlitx chỉ thưa nhận là rể nếu vị cầu hôn 
nào thăng được vào cố xe của nhà vua hai con vật 
thuộc loài ác thú. Cũng không có nhiều chàng trai 
dám thí mạng mình với cái điều kiện ấy để đoạt được 
người đẹp. Nhưng Admet dám lao vào. Nhò thần 
Apônlông giúp đö, chàng đã thuần phục được một 
con sư tử và một con lọn rừng, thắng chúng vào cỗ 
xe của nhà vua Pêliax. Ankextd trỏ thành vợ chàng. 
Hai người sống ð đất Texxali Các vị thần đã cho 
Admet cai quản xứ này. Nhưng 2 ai DI t0 
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một tội nữa. Trong ngày thành hôn chàng đã quá vui 
mà quên mất lễ hiến tạ ơn nữ thần Atêmix. Nữ thần 
nổi giận liền trừng phạt : Ađmet vừa bước vào phòng 
ngủ thì thấy trên giường không phải là ngưöi vợ xinh 
đẹp của mình mà là một búi rắn độc. Chàng sọ hãi 
rụng rời. Nhưng thần Apônlông, người bảo hộ cho 
chàng đã "nói lại" với cô em _gấi xoá bỏ cho hình phạt 
ấy. Các vị thần trên đỉnh Ôianhpø quyết định : rút 
ngắn cuộc đời Admet lại. Song các vị thần có chú 
thích thêm : Ađmet khi tói hạn kỳ của số phận nếu 
được một ai trong gia đình tình nguyện chết thay cho 
thi cũng được thần Apônlông cố gắng cứu vót cho 
Ađmet. Thân tìm mọi cách để cám đỗ các nàng Moiro, 
thần chuốc rượu các nàng cho say để các nàng không 
cất, đúng hơn, để nàng Atorôpôx không tắt sọi chỉ 
của cuộc đòi Ađmet. Sự cố gắng của thần Apônlông 
không kéo dài cuộc đời của Admet được bao lâu. Số 
mệnh dù sao vẫn cứ là Số mệnh. Nàng Atdrôpôx lạnh 
lùng cầm chiếc kéo cất sợi chỉ của cuộc đồi Adđmet. 
Thần chết Tanatôx từ dưới âm phủ vội lên trần để 
thực hiện mệnh của Số mệnh. 

Tại gia đình Ađmet một không khí tang tóc bao 
trùm. Chỉ một thỏi gian ngắn nữa, Ađmet sẽ từ bỏ 
cuộc sống hạnh phúc này để xuống thế giới tối tăm 
của thân Hadex. Liệu trong gia đình chàng có ai dám 
chết thay cho chàng không? Ađmet cầu xin bố, mẹ, 
một trong hai người chàng chịu ơn nuôi dưỡng, thương 
chàng cảnh vợ đại con thỏ mà hy sinh cho chàng. 
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Nhưng cả hai người, mặc dù tuổi tác đã gần kề miệng 
lỗ nhung vẫn còn tham sống, sở chết. Trước cảnh ấy, 
nàng Ankextd đứng ra xin chịu chết thay cho chồng. 
Nàng quyết định hy sinh Cuộc đồi trẻ đẹp của nàng 
để cho người chồng được sống, không một chút ân 
hận. đắn đo. Nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc tang phục 
rồi đi đến bếp lửa ở giữa nhà quỳ xuống cầu nguyện 
nũ thần Hexchia, xin nữ thần hãy phù hộ cho các con 
nàng được sống hạnh phúc. Nàng không quên dâng 
lễ vật lên bàn thö các vị thần Ôlanhpo. Sau đó nàng 
vào trong phòng nằm vật xuống giường chờ thần Chết 
đến. Các con nàng sà vào lòng nàng khóc than thảm 
thiết. Nàng ôm hôn chúng, nước mắt giàn giụa. Còn 
Admet, chàng chỉ biết khóc than cho số phận tró trêu 
đã đặt chàng vào một cảnh ngộ bị thương thê thảm 
quá đổi. Các nữ tì trong gia đình cũng không sao cầm 
được nước mắt. Bỗng Ankexto kêu lên _ 

- Chao ôi, ta cảm thấy cái chết đang đến gần ! 
Hình như trước mặt ta hiện ra lão già Kharông chỏ 
đỏ lạnh lùng và nghiệt ngã. Ôi, sao ta thấy trong người 
khang khác thế nào ấy ! Chân tay ta rã rồi như không 
còn sinh khí nữa. Thần chết Tanatôx chác đã sắp đến 
bất ta về thế giói âm phủ. 

Chính trong lúc ấy thần chết Tanatôx đang nhẹ 
bước đến lâu đài của vưa Admet. Thần rẽ đến cắt 
một nhúm tóc trên đầu Ankexto và hút linh hồn của 
năng đi. Vị thần Ánh sáng có cây cung bạc và những 
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mũi tên vàng khẩn khoản nài xin Tanatôx hãy khoan 
khoan, đừng vội bắt linh hồn của Ankextơ đi nhưng 
chẳng được. Nhũng vị thần của thế giói âm phủ dưới 
quyền trị vì của Hadđex đều lạnh lùng và tàn nhẫn, 
chẳng mảy may xức động trước tình người. 

Ankextöø nói những lồi cuối cùng : 

- Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt chàng và các con thân 
yêu ! Hõi anh Ađmet yêu đấu, vô vàn thân thiết của 
em ! Em chẳng ân hận gì khi phải từ bỏ cõi đời này 
vì cuộc sống của anh. Em chỉ cầu xin anh có mỗi một 
điều : xin anh đừng để cho các con của chúng ta, 
những đứa con yêu quý của em phải sống tủi nhục 
Cay cực trong cảnh dì ghẻ con chồng. Xin vĩnh biệt 
anh và các con. Chúc anh và các con hạnh phúc. 

Ađmet khóc nấc lên, ôm lấy vợ. Nhưng nàng 
Ankexto cao quý và xinh đẹp của chàng thân thể đã 
lạnh ngất, tay chân cứng đồ mắt nhắm nghiền như 
một người ngủ say. Mặc cho chồng lay gọi, các con 
lay gọi, nàng Ankexto cũng không hay không biết. 

Tin vị Hoàng hậu chết thay cho chồng làm xúc 
động những người dân của kinh thành Pher từ già đến 
trẻ. Mọi người đều cảm phục và xót thương cho vị 
Hoàng hậu nhân đức của mình. Toàn kinh thành để 
tang nàng Ankextỏ tám tháng. Người ta chuẩn bị lễ 
tang, đưa thi hài người đàn bà cao quý đó vào nhà 
mồ vô cùng tráng lệ. 

Đúng trong tình cảnh tang gia bối rối ấy thì Hêraclex 
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đến thăm Ađmet. Theo tục lệ từ xưa truyền lại, Ađmet 
mặc dù đang có tang, vẫn mỏ tiệc trọng thể chiêu đãi 
vị khách quý, con của thần Dót, bậc phụ vướng của 
các thần và những người trần thế. Không muốn để vị 
khách quý buồn rầu. Admet cố gắng giấu nổi đau 
thương đang vò xé lòng mình... Hêraclex đù SaO cũng 
nhận thấy một không khí u buồn bao trùm lên vẻ 
mặt mọi người. Chàng gặng hỏi, nhưng Ađmet nói 
tránh ra, rằng có một người bà con trong họ vừa mói 
qua đồi. Vị vua này còn cẩn thận đến mức sai gia 
nhân khoá chặt các cửa phòng lại để cho tiếng khóc 
than không vẳng được ra ngoài, làm ảnh hưởng đến 
bữa tiệc chào mừng vị khách quý. Còn Hêraclex, chàng 
vẫn vô tình, tưởng người bạn mình nói thật. Chàng 
cứ ung dung chè chèn, uống hết bình rượu này đến 
bình rượu khác, say sưa thưởng thức những món ăn 
ngon lành mà bạn mình thết đãi. Song sự thật có một 
sức mạnh hiển nhiên khó mà che đậy, giấu giếm được. 
Những gia nhân của Admet phục vụ cho Hêraclex cố 
ghìm lòng nhưng nước mắt từ đâu cú tuôn trào ra 
trên gò má. Hêraclex sinh nghỉ, bèn gọi một nữ tỳ lại 
hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Chàng vừa cất lời 
hỏi thì người nữ tỳ đó bưng mặt khóc nấc lên : “Thưa 
ngài. Đúc vua Ađmet của con giấu ngài đấy ạ. Hoàng 
hậu Ađmet vô cùng kính mến của chúng con vừa qua 
đòi..., và người nữ tỳ kể rõ ngọn ngành cho Hêraclex 
biết. Nghe xong câu chuyện, Hêraclex giận mình sao 
quá vô tâm vô tính đến nổi cứ Vi hượng chè gu 
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trong khi kinh thành Pher đang sống trong nối đau 
thương. Chàng giận mình một thì chàng lại cảm động 
trước tấm lòng hiếu khách của bạn mười. Thật là một 
con người chí tình chí nghĩa. Một ý nghĩ bỗng loé lên 
trong trái tim chàng : "Ta phải tìm cách gì cúu lại 
Ankexto để đền ơn bạn mới được..., Chàng hỏi nơi 
đặt linh cữu của Ankextơ và quyết định sẽ đến đón 
_thân Chết Tannatôx ở nơi đó để cưóp lại Ankexto. 
Đám tang của Ankexto được củ hành rất trọng thể. 
Sau khi tiễn đưa thi hài của Ankextd vào nhà mồ, 
mọi người lần lượt ra về trong tiếng khóc than thảm 
thiết. Hêraclex kiên tâm chö đợi. Không bao lâu thần 
chết Tanatôx với đôi cánh đen nhẹ nhàng hạ xuống 
khu mộ địa. Một luồng khí lạnh lan toả ra khiến 
Hêraclex cảm thấy rồn rọn cả người. Tanatôx lại tiếp 
tục công việc của mình, một Công việc vô cùng ghê 
tỏm. Y đưa đôi tay có những móng đài nhọn hoắt ra 
SỞ soạng trên đầu của Ankexto, sau đó y cúi bộ mặt 
xương xẩu góm phiếc xuống chậu dụng máu các con 
vật bị giết để làm lễ hiến tế, thè lè chiếc lưỡi dài ra 
hút lấy hút để như một người nhịn khát đã lâu vó 
được một bình nước là cúi xuống uống ừng ục. Chính 
lúc ấy Hêraclex ra tay. Chàng nhảy một bước tói bên 
Tanatôx đưa đôi tay to lớn ra bóp cổ Tanatôx. Nhưng 
Tanatôx đâu phải tay vừa. Y dùng đôi tay có những 
móng đài nhọn hoắt gõ khỏi thế bóp cổ cực kỳ nguy 
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hiểm của Hêraclex. Cuộc vật lộn vì thế trỏ nén gay 
go và ác liệt. Tanatôx với đôi cánh to rộng luôn luôn 
xoè ra cụp vào để tránh những đòn của Hêraclex. 
Bằng cách ấy y còn tạo ra những luồng gió lạnh làm 
cho Hêraclex không thể giao đấu với y một cách thuận 
lợi được. Chưa hết, y.còn phun âm khí nặng nề vào 
mặt Hêraolex, dùng đôi tay có những móng nhọn dài 
và sắc cào cấu trên ngực Hêraclex để cho khí lạnh 
thấm vào. Hêraclex giao đấu với Tanatôx thật vất vả. 
Nhụng rồi cuối cùng lợi dụng một sở hở của y, Hêraclex 
đã tứm được đôi cánh của Tanatôx bẻ quật về phía 
sau rồi lấy dây trói chặt lại. Đoạn chàng vung thanh 
gưởm đài và cong cửa thần Hermex lên toan kết liễu 
đöi gã thân Chết kinh tởm này. Thần Chết nằm còng 
queo đưới mặt đất thấy Hêraclex vung gươm vội vã 
lạy van rối rít. xin,chàng tha cho mạng sống. Hêraclex 
ra điều kiện : phải trả lại linh hồn cho Ankexto. Tất 
nhiên Tanatöx chấp nhận. Thế là người anh hùng 
Hêraclex dẫn nàng Ankexto về cung điện để trao lại 
cho người bạn thân thiết của mình là Admet. 

Nói vẻ Ađmet, sau khi tiền đưa vợ về nơi yên nghỉ 
đổi đòi, nhà vua trỏ về cung điện với nổi đau xé ruột 
xé lòng. Chàng khóc than vật vã. cóm không thiết ăn, 
nước chẳng buôn uống. Nguôi nguôi được một lát 
nhưng hể cú nhìn thấy các con là nước mắt chàng lại 
trào tuôn. Dúng trong tình cảnh ấy thì Hêraclex trỏ 
về cung điện, tay đất một người đàn bà, khăn trùm 
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kín mặt. Chàng xin với Ađmet cho phép người thiếu 
phụ này được ở lại cung điện cho đến khi chàng ở 
Thrax trỏ về, khí đó chàng sẽ đón nàng đi. Ađmet từ 
chối. Nhà vua nói, xin Hêraclex trao gửi người đàn 
bà này đến ö một nơi khác, vì lẽ Hoàng hậu vừa mới 
qua đöi mà nhà vua đã đón tiếp ngay một thiếu phụ 
đến ỏ trong cung điện thì thật là một điều không phải 
đạo. Nhung Hiêraclex không nghe cú ra súc thuyết 
phục Admet, khẩn câu nhà vua cho người thiếu phụ 
trùm khăn kín mặt đó nương náu một thời gian. Kỳ 
quái hơn nữa, là Hêraclex lại bất nhà vua phải đích 
thân câm tay người thiếu phụ đó dắt vào trong phòng 
và không được để tôi tó, người ăn người ỏ trong nhà 
dụng đến người nàng. Mặc dù đã hết sức từ chối, nói 
rõ điều hơn lẽ thiệt cho Hêraclex nghe, nhưng vị khách 
quý của nhà vưa rất ương ngạnh không hề chịu nhượng 
bộ. Cuối cùng quá nể bạn, Ađmet đành phải đất tay 
người đàn bà vào trong phòng. Đến lúc này Hêraclex 
mỚÓI nói rõ sự thật với bạn : 

- Admet hỏi ! Anh đã cầm lấy tay người đàn bà 
nảy vậy từ nay anh phải săn sóc, chăm nom nàng 
nhé ! Anh hãy mỏ tấm khăn trùm trên đầu người 
thiếu phụ này để nhìn cho rõ xem nàng là ai. Chắc 
rằng anh sẽ hoàn toàn hài lòng vì đã có một người 
bạn chân thành và tận tuy, con của đấng phụ vương 
Dói, như Hêraclex này đây ! Thôi anh bạn thân mến 
của ta ơi, anh có thể chấm dứt được những nỗi đau 
562 https://tieulun.hopto.org 


thương và những dòng nước mắt rồi dấy. 

Ađmet làm theo lời bạn. Chàng vội nâng tấm khăn 
trùm kín trên đầu người thiếu phụ ra. Trời ơi ! Lạ 
lùng làm sao và kỳ diệu làm sao ! Ankexto của chàng 
đang đứng ngay trước mặt chàng im lặng, không nói. 
Chàng kêu lên : 

- Có lẽ nào Ankexto của ta lại từ cối chết trở về? 
Có thật là nàng đấy chăng? Nhưng sao nàng không 
nói? Höi các đấng thần linh, xm các vị hãy chỉ giùm 
cho kẻ trần tục này biết, đây là Ankextơ hay chỉ là 
cái bóng của nàng. 

Hêraclex vội vã trả lời : 

- Hõi Ađmet, bạn thân mến của ta ! Nhà vua danh 
tiếng của đô thành Pher, người đã thắng được một 
con sư tử và một con lớn rừng và cỗ xe của vua 
Pêliax ! Xin chàng chó có hồ nghi. Đây chính là nàng 
Ankexto mà ta đã cuốp lại được từ tay thân Chết 
Tanatôx đưa về sau một trận giao tranh ác liệt. Nàng 
sẽ chẳng nói ngay được đâu vì lĩnh hồn của nàng chưa 
kịp trỏ về với hình hài. Hiện nay lĩnh hôn đó đang 
còn ở thế giói tối tăm của thân Hedex. Phải chỏ dọi 
ba ngày nữa để linh hồn hoàn tất cuộc hành trình dài 
đằng dặc, từ cõi âm phủ trỏ về dương gian. Trong ba 
ngày chò đợi ấy, hối Ađmet, vị vua cao quý của .ñô.. 
thành Pher xin chàng chó quên việc dâng cúng lễ vật - 
cho các vị thần của thế giới âm phủ. Sau ba ngày ấy, 
năng Ankexto yêu dấu của chàng sẽ lại tươi cười nói 
nãng duyên đáng hồn hậu như xưa. Thôi đã đến lúc. 
ta phải ra đi. Cầu xin các vị thần cao cả ở chốn 
Ôlanhpo ban cho chàng và gia đình chàng sướng. vui 
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thi nhiều mà đau khổ thì ít, vì con người ta chẳng ai 
là tránh khỏi nối đau khổ cả. Câu xin đấng phụ vương 
Dót ban cho đất Texxali giàu có và đô thành Pher 
được no ấm đởi đòi. Chúc chàng giữ mãi được truyền 
thống quý người trọng khách mà Dót, đấng phụ VƯỚng, 
cha đẻ của ta đã truyền dạy cho loài ngướt, và chính 
Dút cũng hết sức tôn trong những điều mình truyền 
phán răn dạy. 

Adimet rất đối cảm động và biết ơn người bạn vĩ 
đại của mình. Nhà vua muốn lưu giữ người anh hùng 
ö lại đô thành của mình vài ngày nữa để cùng vui với 
nhà vua về sự tái sinh của Ankexto. Nhưng không 
được. Công việc của Orixte gio cho Elêraclex đang 
thúc giục chàng: đoạt bằng được đàn nuựa của DĐiômed. 


9 . ĐOẠT CHIẾC THẮT LƯNG CỦA HIPPÔLÍT 
VỊ NỮ HOÀNG CAI QUẢN NHỮNG NGƯỜI 
AMADÔN (1) 


re bây giờ thật lúng túng. Tám cuộc thử sức 
thử tài rôi mà cuộc nào Hêraclex cũng hoàn 

thành thắng lợi, chẳng cuộc nào phải chịu bó tay. Gã 
bóp óc suy nghĩ hồi lâu mà chưa tìm ra mIỘt công 
VIỆC gì giao cho Hêraclex nữa, Đang lúc nghĩ chưa ra 
đó thì Admêtê - con gái gã. Một cõ đồng thỏ phụng 


(l) Prise la ceinture đ'Hippolite. rcine des Amaxzone 
tiếng Nga : Doby| PoÍas Caricy amazcnok Ippolity. 
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nữ thần Hêéra, đến xin cha giao cho Hêraclex sang xứ 
sở của nữ hoàng Hippôlit người cai quản các nữ chiến 
binh Amadôn, đoạt chiếc thắt lưng của nữ hoàng đem 
về cho mình. Những nữ chiến binh Amadôn là còn 
gái của thần Chiến tranh Arex. VỊ thần này đã trao 
cho Hlippopôlít, vị nữ hoàng của những nữ chiến binh 
Amadôn một chiếc thất lưng, một chiếc đai hết sức 
đẹp để và quý giá. Dây không phải là một chiếc đai 
do bàn tay ngưöi trần tục đoản mệnh làm ra mà do 
bàn tay của thần Thọ Rèn Hêphalxtôx sáng tạo. Thần 
Chiến Tranh Arex đã nhò vị thần Thọ Rèn chân thọt 
làm ra chiếc đai này để biểu hiện quyền lực tượng 
trưng của nữ hoàng. 

Hêraclex lên đường vượt biển cùng với một số bạn 
bẻ, trong đó có người anh hùng Têdê của đất Attích. 
Chàng đã từng nghe đồn nhiều về tài chỉnh chiến của 
những người Amadôn nên không đám coi thường. phải 
có một đội ngũ đông đảo trong đó có những vị tướng 
tài thì mới hy vọng hoàn tất công việc. Hành trình 
sang đất nưót của nữ hoàng Hippôlt phải vượt qua 
biển Êgiê để đi vào biển Pôngøxin rồi mới đổ bộ lên 
được Tiểu Á để tiến vào kinh thành của họ ở gần 
Côcado, kinh thành nổi tiếng, bên bồ sông Termôdông 
(Thermodon) tên gọi Texmôxkiarỏ (Thesmoskyre). 

Hêraclex cho thuyền ghé lại đảo Parôx (Paros) nơi 
những người con trai của nhà vua Minôx được giao 
quyên cai quản. Không may xảy ra một chuyện và 
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chạm nhỏ với người trên đảo. Thế là dân Parôx xúm 
lại đánh chết hai người bạn đường của Hêraclex. Tức 
giận vô cùng về hành động ngang ngược, Hêraclex trả 
dữa, ra lệnh cho anh em vây đánh. Dân Parôx bị giết, 
bị bất khá nhiều. Những người con trai của Minôx lúc 
bấy giÖ mới cử người ra cầu hoà. Hêraclex ra điều 
kiện, đòi họ phải đền hai người để cho chàng khỏi 
thiếu hụt quân số thì chàng mới ra lệnh giải vây. Bên 
Parỏx ưng thuận, trao cho chàng hai người cháu của 
nhà vua Minôx là: Anke (Alcée) và Xtênêlôx 
(Sthénélos). 

Thuyền của Hêraclex rồi đảo Parôx đi đến xứ Midi 
(Mwsic). Mọi người lên bò tới thăm nhà vua Licôx trị 
vì những người Mariăngdini. Nhà vua tiếp đãi những 
người khách từ phương xa tói với tấm lòng chân thành 
và nồng hậu. Giữa buổi tiệc vui thì có tin cấp báo : 
Những người Bêbric' kéo sang xâm lấn bò cõi. Quân 
giệc đả đột nhập và vướt qua biên thuỳ. Hêraclex 
không thể làm ngø trước tình hình ấy. Chàng ra lệnh 
cho mọi người lên đường cứu khốn phò nguy. Đội 
quân dưới quyên chỉ huy của Hẻraclex chẳng mấy 
chốc đã phá tan giặc Bêbric. Thừa thắng, Hêraclex 
truy đuổi quân giặc đến tận kinh thành, thu phục toàn 
ĐỘ vướng quốc của người Bêbric trao cho nhà vua 
Licôx cai quản. Cảm động trước củ chỉ hào hiệp của 
Hêraclex. nhà vua cho xây dựng một đô thành mang 
tên là Hiệraclex để ghi nhó công ơn của người anh 
hùng. Từ giã vua Licôx ra đi, lần này đoàn quân của 
Hêraclex đi thẳng một mạch tói vương quốc của nữ 
hoàng Hippôlit. 
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Đã tùng nghe nói nhiều về chiến công của người 
anh hùng Hêraclex, con của thần Đót, vói tấm lòng 
khâm phục, cho nên khi nghe tin có đoàn thuyền của 
Héraclex tói xứ sÖ của mình, lập tức nữ hoàng Hippôlit 
tổ chức một cuộc nghênh tiếp rất trọng thể ở ngay 
ngoài bãi biển. Hêraclex dẫn đầu đoàn tướng lĩnh của 
mình lên bö. Nhìn phong thái uy nghi của chàng, nữ 
hoàng Hippôlit và những chiến binh Amadôn ai: nấy 
đêu cảm phục và cho rằng, hẳn đây là một vị thần 
giáng thế chú không phải là một người thường. Hai 
bên trao đổi những tặng phẩm bậy tỏ sự hoà hiếu và 
tồn trọng. Nữ hoàng Hippôlit cất tiếng hỏi : 

- Hỏi Hêraclex, người con trai của đấng phụ vương 
Dót mà những chiến công vĩ đại của chàng đã vang 
lừng bốn côi ! Các vị đã đến đất nưóc của chúng tôi, 
đất nước của những người nữ chiến binh Amadôn dưới 
quyên trị vì của nữ hoàng Hippôlit mà danh tiếng đã 
bay đến tận trời xanh † Xin các vị cho biết. các vị đến 
đây với tấm lòng quý người mến cành hay các ngưöi 
đến đây với vũ khí đồng thèm khát máu người?” Các 
vị sẽ đem lại cho đất nước này những bữa tiệc tưng 
bừng hay là các vị đem lại sự chém giết và chết chóc 
tại ư0ng? 

Hêraclex đáp lại : 


- Hỏi nữ hoàng kính mến, người chỉ huy các đạo 
quân Amadôn có một không hai trên mặt đất này, 
đạo quân của những người phụ nữ khước tù mọi hạnh 
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phúc gia đình và chỉ tìm thấy nguồn vui trong sự 
nghiệp chính chiến ! Ta và các bạn hữu ta VƯỚt qua 
bạo biển xa muôn dặm với những lóp sóng hung dữ 
màu đỏ tím rướn vang đến đây vì một việc không 
phải do trái tim ta bảo ta. Órixtê, nhà vua của đô 
thành Miken đầy vàng bạc, người được nữ thần Hêra 
vĩ đạt, vợ của thần Dót, sủng ái và bảo hộ, sai ta đến 
dây để xin nàng chiếc đai xinh đẹp và quý giá mà 
thân Chiến Tranh Arex đã ban tặng cho nữ hoàng. 
Ôrixtê số di sai ta là vì con gái của nhà vua là nàng 
Admêtê muốn có chiếc đai đó. Xin nữ hoàng hãy vì 
thân Dót và các vị thần của đỉnh Ôlanhpø cao ngất 
bốn mùa mây phủ, ban cho tà tặng vật đó bồi vì ta 
không thể trỏ vê đất Hy Lạp một khi chưa có trên 
tay chiếc đai quý giá, bỏi vì Heraclex này chưa từng 
Chịu bó tay thất bại trước một sứ mạng nào của Orixtê 
trao cho để thủ thách người cọn của thân Dót vĩ đại ! 

Nghe Hêraclex.nói, nữ hoàng Hipnôlit trong trái 
tim bỗng thấy yêu mến người anh hùng. Nàng muốn 
trao cho Hêraclex chiếc đai quý giá của nàng. Nhưng 
nữ thân Hêra vĩ đại đoán biết được mọi ý nghĩ trong 
trái tỉm nàng. Nữ thần bèn biến mình thành một nữ 
_ chiến binh Amadôn đi khấp hàng quân xúi MIỤC : 
“Nay chẳng phải người dũng sĩ ấy đến đây là để xin 
chiếc đai quý giá ấy đâu. Hắn muốn bắt vị nữ hoàng 
kính yêu và tài giỏi của chúng ta về làm nô lệ dấy. 
Chúng ta phải bảo vệ nữ hoàng đừng mắc lừa bọn 
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chúng... 

Nghe những lời xúi giục như thế, những nữ chiến 
binh Amadôn bèn câm lấy vũ khí Một nữ tướng 
Amadôn tên là Aênla đứng lên kêu gọi mọi người hãy 
đánh đuổi ngay lũ người xa lạ thâm độc này ra khỏi 
đất nước. Thế là cuộc xung đột nổ ra, vì nữ thần Hêra 
muốn cho người con trai riêng của chồng mình phải 
chết để Ôrixtê vĩnh viễn được làm vua, cai quản đất 
Argôlid. Nữ tướng Aênla hung hãng, xông vào trước 
nhất. Đánh nhau với Hêraclex chưa được bao lâu nàng 
đã duối sức bỏ chạy. Hêraclex đuổi theo, vung gươr 
kết liễu cuộc đòi vị nữ tướng này. Nữ tướng Prôtôa 
ghê góm hơn, một mình, chỉ một mình nàng, nàng đã 
hạ bảy dũng sĩ trong số những bạn chiến đấu của 
Hêraclex. Nhưng năng cũng không thoát khỏi sự trả 
thù trừng phạt của người anh hùng. Một mũi tên của 
Hêraclex bay đến xuyên qua ngực nàng, khiến cho 
nàng ngã nhào từ trên lưng con chiến mã yêu quý 
xuống. Lập tức bảy nữ tưóng khác xông vào dánh trả 
thù. Những Amadôn này là tuỳ tướng của nữ thần 
Artemw. Tài phóng lao của họ chẳng ai sánh kịp. Họ 
dùng khiên che chắn những mũi tên ác hiểm của 
Hêraclex rất hiệu quả, tiếp đó họ phóng liên tiếp 
những mũi lao đồng nhọn hoắt về phía Hêraclex. 
Nhung không một mũi lao nào trúng người chàng cả. 
Chúng, hoặc cắm phập ngay trước mặt chàng hoặc 
lướt ngang qua trước mặt chàng ; khi thì chệch Sang 
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lao thẳng vào người chàng thì may thay chàng kịp thời 
nhảy ra xa tránh được. Biết không thể đùng tên để 
chiến thắng những Amadôn này. Hêraclex nhảy bổ tói 
dùng chuỳ. Và lần lượt bảy nữ tướng Amadôn phải 
về vương quốc của thân Hadex. Người anh hùng vĩ 
đại, con của Dót, tiếp tục tấn công. Nữ tướng kiệt 
xuất Mlanippo( 1) em của nữ hoàng Hippôlit bị chàng 
bắt sống cùng với một tuỳ tướng là nàng Ăngtiôp. 
Núng thế, những người Amadôn phải cầu hoà. Họ 
bằng lòng trao cho Hiêraclex chiếc thất lưng quý giá 
của nữ hoàng Hippôlit vói điều kiện Héraclex trao lại 
cho họ nữ tướng Mêlanippo. Cuộc đàn xếp kết thúc 
nhanh chóng. Những người chiến thắng xuống thuyền 
lên đường trỏ về quê hương Hy Lạp. Để khen thưởng 
cho những chiến công oanh liệt của tuỳ tướng Têlê 
người anh hùng của đất Attích mà sau này chiến công 
lừng lấy khắp đất nưóc Hy Lạp,.Hêraclex trao nữ 
tướng Amadôn, Ángtiôp cho chàng. 

Trên đường từ xứ sö của những người Amadôn trỏ 
về quê hương Hy Lạp, Hêraclex cùng với các chiến 
hữu ghé vào thành Toroa. Thuyên cập bến, mọi ngưới 
đổ lên bỏ. Một cảnh tượng rất đối thương tâm đang 
điễn ra trước mặt họ. Một người con gái xinh đẹp bị 
xích vào một mỏm đá sát bö biển. Đó là nàng Hêdiônẻ, 
con gái vua Laomêđông (Laomédon), ngưới đang trị 
vì trên vùng đồng bằng Toroa phì nhiêu với đô thành 


(1) Nélanippc tiếng Hy Lạp : con ngựa cái đcn. 
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Tơroa nức tiếng giàu có. Hỏi ra thì Hêraclex được 
những người Toroa kể cho biết nguyên do như sau: 

Xưa kia khi Laomêdđông được vưa cha là llôx truyền 
cho ngôi báu trị vì thành Toroa đã phạm một tội lón 
khiến các vị thần không thể tha thứ được. Thưỏ ấy 
thành Toroa chưa được xây dựng hùng vĩ và đệp đẻ 
như ngày nay. Laomêdông việc đầu tiên khí lên ngÔi 
là cho xây dụng ngay một đô thành hùng vĩ kiên cố 
đủ sức trấn giữ mọi cuộc tiến công cưóp bóc của 
các nước láng giềng thường nhòm ngó, thèm khát kho 
vàng của thành Tơroa. Công cuộc xây thành không 
phải dễ dàng. Nhà vua phải cầu xin các vị thần giúp 
đỏ. Thần Đại Dương Pódêidông và thần Ảnh Sáng 
Aponlông nhận lời với điều kiện : Laomeđông phải 
trả công cho hai thần tất cả số súc vật do đàn súc 
vật của nhà vua sinh đẻ ra trong năm ấy. Laomêđông 
ng thuận. Hải vị thần bất tay vào công việc. Họ xây 
cho nhà vua những bức tưởng thành cao ngất và kiên 
cố. Họ xây cho nhà vua cả một bến cảng đàng hoàng 
để cho thuyền bè qua lại có thể neo đậu an toàn và 
thuận lợi. Họ lại còn làm hơn thế nữa. Xây cả một 
con đê rộng và dài để che chỏ cho bến cảng khỏi 
những con sóng hưng dữ. Các vị thần đã làm Việc tận 
tuy đêm ngày vì thế chẳng bao lâu Laomêđông đã có 
một thành trì to đẹp và vững chắc. Nhung đến khi 
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nhà vưa lại vỗ tuột. Các vị thân cãi lại, chẳng cam 
chịu để laomeđông cướp không công sức thì nhà vua 
lại hầh hâm tức giận, doa rằng : nếu cứ lằng nhằng. 
mẻ nheo mãi cái chuyện đòi công xá nữa thì sẽ bị 
XẻO tai, cắt mũi. Ức quá hai vị thân đành ra về và sẽ 
tỉnh chuyện sòng phẳng với Laomêđông sau này. Và 
ngày ấy chẳng phải lâu la 8Ì, tuy chúng ta chẳng rõ 
sau khi các vị thần ra vê được rnấy tuân trăng hay 
mấy mùa lúa. Đòn trừng phạt đâu tiên là thân 
Apônlông gieo bệnh dịch xuống đời sống đân thành 
Toroa. Người chết không biết bao nhiêu mà kể, chẳng 
thuốc men gì chữa chạy nổi cả. Đòn thứ hai là của 
thần Pôđêiđông. Thần sai một loài thuỷ quái ỏ tận 
đấy sâu của biển. đội nước bơi lên XÔNg vào vùng 
đồng bằng Tdroa phá sạch nhà cửa ruộng vườn. Thần 
lại còn dùng cầy đính ba ghê góm khêu những con 
sóng của đại đương lên để cho nước cứ ngun nưút 
bốc cao như một ngọn núi rồi đổ ầm ầm XUỐÔng xứ 
SỐ của Laomêdông. Chẳng còn cách gì cứu được. 
Laomeđông phải đích thân đến đền thò câu khấn xin 
các vị thân ban cho cách giải trừ tại họa. Lồi sấm 
phán truyền rằng, chỉ có cách đem hiến dâng công 
chúa Hêdiônê cho thần Pôdêiđông thì mới làm nguôi 
được con giận của vị thần lay chuyển mặt đất. Vì sụ 
thể, sự tình như vậy nên mới có cái cảnh tưởng xiêng 
Hêdiônê vào một mỏm đá sát bồ biển. Và chỉ chốc 
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lát nữa con quái vật ghê töm kia từ dưới biển chui 
lên sẽ lao vào ngoạm lấy Hêdiônê và đưa xuống đưới 
thuỷ cung... 

Nghe thuật lại đầu đưới câu chuyện, Hêraclex thấy 
không thể bỏ qua việc này. Chàng phải ra tay diệt 
trừ loài thuỷ quái để cúu sống người thiếu nữ xinh 
đẹp, con của Laomêdông. Chàng bày tỏ ý nguyện của 
mình với nhà vua song kèm theo một điều kiện : nếu 
chàng hoàn thành được sứ mạng vẻ vang đó thì nhà 
phải đền bù công lao của chàng bằng... không phải 
báng nàng Hêdiônẽ như xưa kia vua Kêphê đền bù 
Angdrômed cho Perxe. mà bằng đôi thần mã trắng 
phau như tuyết, phóng nhanh như gió, nhẹ nhàng đến 
nối chẳng ai nghe thấy tiếng vó của chúng. Đây là đôi 
thân mã bất tủ, nghe được cả tiếng người vốn là báu 
vật riêng của thần Dót. Thần Dót đã trao lại cho nhà 
vua T0roa, ông của Laomedđông, để đền bù việc thần 
bắt của nhà vua người con trai xinh đẹp tên là 
Ganimed. Thuỏ ấy. thần Dót không hiểu vì sao đem 
lòng mê cảm người con trai của nhà vua Torôx đến 
nổi quên ăn quên ngủ. Chẳng kìm hãm được dục 
vọng, thân bèn biến mình thành một con đại bàng to 
lón từ trồi cao bay sà xuống cắp ngay chàng Ganimed 
xinh đẹp đưa về cung điện Ôlanhpơ. Ganimed được 
trỏ thành bất tử, sống bên cạnh các vị thần để dâng 
rượu thánh và thức ăn thần trong những bữa tiệc linh 
đình của thế giói Olanhpơ. Còn Torôx thì được đôi 
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giáng sấm sét. Trải qua thời Torôx đến Hôx và bây 
giö đến Laomêdông, đôi thần mã vẫn là một báu vật 
mà nhiều vị anh hùng khát khao thèm muốn. 

Với điều kiện mà Hêraclex nêu ra. Laomêđông 
thấy chấp nhận được. Tưởng đòi chia vàng bạc châu 
báu hay giang sơn, đất nước gì, chứ đôi thần mã, đôi 
ngựa thì được... được thôi. 

Thế là Hêraclex bắt tay vào việc. Chàng ra lệnh 
cho quân Tơroa đấp ngay cho chàng một búc tưởng 
luỹ trên bò biển. Chàng sẽ nấp sau búc luỹ này chö 
quái vật từ dưới biển hiện lên. Chẳng phải chö đợi 
lâu la gì, con vật như một hòn núi đá từ dưới đáy 
biển sâu nhô đần lên và há hốc cái miệng đen ngòm 
lao vào Hêdiônê. Hêraclex hét lên một tiếng rồ¡ chàng 
vung thanh pướm đài và cong của thần Hermex lao 
thẳng tói quái vật. Chàng chém mạnh vào đầu nó một 
nhát như sét đánh sau đó vung gươm chém liên tiếp 
vào cổ nó. Bị đánh bất ngõ những đòn ác hiểm quái 
vật không kịp đối phó và chỉ đến nhát chém thú ba 
hay thứ tư gì đó thì nó đã đuối sức. Hêraclex cúu 
đước Hêdiônê. 

Song tồi tệ hết chỗ nói là, đến khi Hêraclex đòi 
Laomêđông trao cho mình đôi thần má thi 
Laomêđông lại ngựa quen đường cũ, vỗ tuột. Nhà 
vua lại tiếc đôi thần mã nên giỏ trò lá mật lá trái 
với người anh hùng. Nhưng lúc Hy đây người anh 
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hùng của chúng ta không thể trừng phạt tên vua xấu 
x# đó ngay được vì số bạn chiến đấu còn quá ít mà 
quân Tơroa lại đông và thiện chiến. Hón nửa Hêraclex 
còn phải trỏ về Miken để dâng chiếc thất lưng của 
Hippôlit cho Órixte, 


10- ĐOẠT ĐÀN BÒ CỦA GÊRIÔNG(1) 


One lại trao cho Hêraclex một nhiệm vụ mới 
nữa, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn : đoạt bằng 
được đàn bò của Qériông, đem về cho hắn, Không 
phải Ôrtê thiếu thốn gì giống vật quá quen thuộc 
này. Trong đàn súc vật của y số bò cũng chẳng phải 
là í Nhưng lòng tham của y không đáy, hon nữa Vy 
được sinh ra để hành hạ thù ghét Hêraclex cho nên 
y cũ phải nghĩ hết việc này đến việc khác để bắt 
Hiêraclex làm. 

Hành trình đi đến xú sỏ của Ciêriông thật là xa, 
xa lắc xa ld. Đó là một hòn đảo tên gọi là Êriti 
(Érythie) Ở mãi tận cùng kiệt miền cực Tây, noi vị 
thân Mặt Trời Heliôx, Hipêriông sau một ngày làm 
VIỆC cực nhọc trỏ về nghỉ. Hòn đảo được người Hy 
Lạp xưa gọi là "Xứ sỏ đỏ”, vốn chìm đắm trong những 
lắp sương mù dày đặc mà xưa nay chưa mấy người 


"1A ` ° _ 
(1) Capture des bosujc de Géryon tiếng Nga : Pokhitil 
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biết đến. 

Người nói đến đảo Êriti thì nhiều nhưng người đi 
thì chẳng thấy có ai. Hêraclex ra đi, Chàng sang đất 
châu Phi. băng qua sa mạc Libi vắng ngắt không một 
Đóng cây. bóng người rồi phải đi qua nhiều xứ sở của 
những người Dã man cuối cùng mới tối được nói cùng 
kiệt của đất. Đến đây là chàng đã đặt chân tới được 
bỏ đại dưỡng mênh mông sóng vỗ. Nhung dỉ nữa thì 
chẳng còn đường. Núi bít kín lấy biển. Làm cách nào 
để đi tiếp bây giỏ? Hêraclex bèn dùng súc lực ghê 
góm của mình xẻ tách quả núi khổng lồ bít kín lấy 
biển kía ra. Thế là biển bên trong và bên ngoài, bên 
phía Dông và phía Tây thông suốt. Trong khi làm 
việc xẻ núi, chàng khuân đá xếp sang hai bên. Những 
tảng đá xếp chồng chất lên nhau cao như hai cái cột 
khổng lồ ở hai: Bên nhường quãng đường giữa cho 
biển cả giao lưu chính là eo biển Gibrantar (Gibraltar) 
nối liên Đại Tây Dương với Địa Trung Hải ngày nay. 
Cót đá Gibrantar thuộc đất Expanho (Tây Ban Nha). 
Cột đá Dêutá (Ceuta) thuộc nước Ma Tốc. Ngày xưa 
người Hy Lạp gọi đó là "Cột (đá) của Hêraclex" 
(Colonnes d'Héraclès). 

Biển đã thông suốt nhưng vượt biển bằng cách nào 
để tới được hòn đảo Êriti? Hêraclex ngồi bên bð biển 
đầm chiêu nhìn sóng vỗ đạt đào, trái tìm nổi lên bồi 
bòi những câu hỏi. Chẳng nhẽ ta chịu bó tay trước 
cuộc thử thách này chăng? Ï_àm s‡thcớtaôtieggbuyền 
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để vượt biển? Hêraclex cú ngồi nhìn biển mênh mông 
VÔ tư cuộn sóng như thách thức chàng, từ lúc bình 
minh ửng đỏ ỏ phía sau lưng cho đến lúc hoàng hôn 
vàng rượi đang nhọt nhạt đần trước mặt. Và trong 
trái tim chàng bổng loé lên một ý nghĩ : Mượn con 
thuyền của thần Mặt Trời Hêliôx. Chàng bày tỏ nguyện 
vọng với thân Mặt Trời lúc đó đang ngồi trên cỗ xe 
tứ raã đi về miền cực Tây để nghỉ ngơi. Thần nghỉ ỏ 
vương quốc của vị thần già đầu bạc Ôkêanôx cùng 
với cỗ xe của mình để rồi trỏ về miền cực Đông. Tù 
nơi nghỉ ở miền Tây, thần dùng con thuyền chỏ có 
xe tứ mã về cung điện Ö phương Đông để sáng hôm 
sau bất tay vào công việc như thường lệ, công việc 
mà thần Dót đã giao cho. Chính con thuyền mà 
Hêraclex định mươn là con thuyền đó. Nếu không có 
con thuyền đó thì làm sao ban mai khi chúng ta vừa 
bưng mắt dậy đã thấy vị thần Heliôx hiện ra tươi cười 
như chào đón chúng ta? Cũng xin nói thêm, đây không 
phải là một con thuyền có buồm, có chèo giống như 
những con thuyền của những người trần thế. Con 
thuyền của thần Mặt Tröi có người bảo là thuyền độc 
mộc, nhưng không phải. Nó là một cái cốc rất lón, 
do các vị thần gom sức làm ra không rõ từ bao gIÓ, 
chỉ biết đã lâu lắm lắm, lâu trước khi loài ngƯỜi sáng ` 
chế ra được những con thuyền như hiện nay. Thần 
Mặt Tròi thật tâm không muốn cho Hêraclex mượn. 


Nhung vì kính nể người con trai danh tiếng của 
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thần Dót vĩ đại mà thần phải tươi cười vui vẻ nhận 
lồi. Thế là Hêraclex có thể yên tâm tiếp tục cuộc hành 
trinh. 

Vừa đặt chân lên hòn đảo Êriti chàng đã phải đối 
phó ngay vói con chó Orthrôx (Orthros), một quái vật 
có hai đầu, thính tai, thính mũi, tỉnh mắt ít con vật 
nào sánh kịp. Cha mẹ nó chẳng phải ai xa lạ, chính 
là tên khổng lồ ghê góm Tiphông và mụ Êkhiđna nửa 
người nửa rắn. Anh em ruột thịt của nó là con mãng 
xà Hidrø ỏ vùng Lernø, là chó Xerber ba đầu ở dưới 
âm phủ. Orthrôx là cha đẻ ra quát vật Xphanh mà 
mọi người đều biết những tai hoạ nó gieo xưống nhân 
dân thành Tebo khủng khiếp đến mức nào. Orthrỏx 
đánh hơi thấy người lạ bèn sủa vang và lao ngay'vào 
Hêraclex. Tên khổng lồ Gêriông giao cho nó canh giữ 
đàn bò. Hêraclex dùng chuy kết liễu đời con quái vật. 
Gã mục đồng Orixiông cùng chung số phận với 
Orthrôx. Thế là Hêraclex đoạt được đàn bò lùa xuống 
thuyền. Không may, vừa mới ra đến bồ biển thì tên 
khổng lồ Geriông nghe thấy tiếng bò rống liền từ hang 
núi chạy ra xem sự thể ra sao. Nhìn thấy xác Orthrôx 
và Ôriiông nằm dấy, hắn gầm lên đuổi theo Hêraclex, 
Gêriông là một gã khổng lồ hiếm thấy trên mặt đất 
này. Hắn có ba thân, ba đầu, sáu tay và lại có cả một 
đôi cánh. Cha hắn là Cridaor còn có tên gọi là "Người 
có thanh kiếm vàng". Mẹ hắn là ác quỷ Mêđuydø mà 
khi Perxê chém đứt đầu ác quỷ Mêduydo thì Gêriông 
từ trong cổ mẹ cưỡi con thần mã Pêgado bay vụt ra, 
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bay thẳng lên trời. 

Gêriông phóng lao liên tiếp vào Hêraclex, cứ mối 
lần là ba ngộn lao dài nhọn hoắt. Nhưng nữ thần 
Atêna luôn luôn có mặt bên người con trai của thần 
Dót để bảo hộ cho chàng. Không một ngọn lao nào 
làm xây xát da thịt của người anh hùng, Hêraclex dùng 
những mũi tên tẩm thuốc độc bắn vào Gêriông khiến 
cho hắn mù mắt và đau thương như điên đại. Sau đó 
chàng nhảy tói dùng chuỳ nện tan xác hắn. 

Hành trình đưa đàn bò trỏ về Miken thật vô cùng 
vất và mà chúng ta không thể kể hết được. Thuyên 
về đến hai cây cột chàng dựng lên lúc ra đi thì chàng 
lùa bò lên bộ dắt về đất Hy Lạp. Có lần chàng đi 
qua đất Liquyri (miền Prôvăngxø nước Pháp ngày nay) 
thì bị một toán cướp đông kịt kéo đến bao vây. 
Hêraclex phải chống đỡ vất vả lắm mói bảo vệ được 
đàn bò. Chàng dùng cung bắn chúng chết như Tạ. 
Nhưng chúng đông như kiến cỏ, tên này chết tên khác 
lại lần vào đến nỗi Hêraclex bắn đã gần hết tên, mỏi 
nhừ cả tay mà chúng vẫn cứ bâu bâu tói. Không biết 
dùng cách gì đối phó, Hêraclex liền khấn thần Dót. 
Túc thì một trận mưa đá ào ào đổ xuống đầu lũ cướp, 
những hòn đá to như cái bình, cái vại của người Hy 
Lạp giáng xuống làm lũ cướp quê chân Đẩy tay, vÕ 
đầu, tan xương nát thịt, phút chốc tan rã hết. Dấu vết 
của trận mưa đá đó ngày nay còn lại trên cánh đồng 
Crø bao quanh vùng Macxây nước Pháp. Chính những 
tảng đá lớn nhỏ ngổn ngang trên cánh đồng đó là 
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xưa kia do trận mưa của thần Dút giáng xuống để 
giải nguy cho đứa con của mình. Khi đánh đàn bò về 
tÓi miền Nam nước Italia gần đô thành Rêgiuưm thì 
thột con bò sống ra khỏi đàn, phá ngang bơi qua eo 
biển Mexxin 3ang đảo Xixin. Hêraclex tìm quanh tìm 
quần mãi không thấy con bò. Sau chàng phải nhò 
thân Thợ Rèn Hêphaixtôx trông hộ đàn bò để chàng 
ĐỜI qua biển sang đảo Xbdn tìm, Cuối cùng chàng 
thấy con bò nằm trong đàn bò của nhà vua Êriclo. 
Nhà vua đón được con bò nhưng thâm tâm không 
muốn trả lại. Mặc cho Hêraclex khẩn khoản xin, nhà 
vua nhất quyết không chịu trả. Êricls lại nảy ra một 
ý định ngông cuồng, thách Hèraclex đấu võ và đem 
con bò ra làm phần thưởng. Giao đấu chưa được bao 
lâu, Hêraclex đã quật cho Êriclo chết thẳng cẳng. 
Hêraclex lại đất bò về nhập vào đàn và tiếp tục cuộc 
hành trình về đất Hy Lạp. Nữ thần Hêra vẫn theo 
đuổi người con riêng của chồng mình với lòng căm 
ghét. Khi đàn bò về đến bồ biển lôni thì nữ thần hoá 
phép làm cho cả đàn bỗng nổi cón điên, mỗi con 
chạy mỗi ngả, tan tác, lung tung khiến cho Hêraclex 
Tất vất vả mà không sao kìm giữ Chúng lại được. Chàng 
lại phải tốn rất nhiều công sức đi tìm bắt thu thập 
chúng về. Kết quả chỉ bắt được già nửa, số bò còn ˆ 
thì đành chịu để mất. Những cun oò sổng ra khỏi đàn 
sống lưu lạc trong rùng và trỏ thành loài bò rừng hung 


dũ ghê góm. Cuối cùng Hêraclex tt cước tần bủovôg 
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tói Miken đem nộp cho nhà vua Ôrixtê. Tên vúa này 
chẳng biết dùng đàn bò làm gì. Hán lại đem dâng 
cúng cho nữ thân Hlêra. 


10 - BẮT SỐNG CHÓ NGAO XERBER (1) 


Lần này thì Ôrxtê giao cho Hêraclex một việc 
thật oái äm hết chỗ nói : Xuống dưới vương 

quốc của thần Hađex bắt sống chó ngao Xerber ba 
đầu đem về. Công việc này vượt quá tài năng của 
Hêraclex. Chàng phải cầu khẩn thần Dớt giúp đõ. 
Thân Dớt phái ngay thần Hermex. Người dẫn đường 
không thể chê trách được tói giúp Hêraclex. Còn nữ 
thân Atêna lúc nào cũng ở bên chàng để bảo hộ cho 
chàng. ngưõi con:-trai danh tiếng của thần Dót vi đại. 
Hêraclex đi qua vùng đồng bằng Lacôni rồi chui xuống 
một cái vực thẳm sâu hun hút ở mũi Tênar (Ténare) 
để xuống âm phủ. #ão già Kharông lạnh lùng và 
nghiệt ngã đòi tiền đò. Nhung Hêraclex chỉ giø nắm 
đấm ra là mọi việc đều ổn. Vừa bước vào vướng quốc 
tối tăm của thần Hadex, Héraclex đã được chúng kiến 
một cảnh cục hình. Ngưöi anh hùng Têđê và tuỳ tòng 
của mình là Piritôöôx (Pirithoos) bị xiêng chặt vào một 
tảng đá tên gọi là chiếc ghế Lãng quên (La chaise de 
[Oubliê). Hỏi ra thì Hêraclex được kể cho biết như 


{l1) Enlevemecnt dc Corbèrc aux Enfcrx, tiếng Nga : 

Odolel] bera. : 
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sau : 

Piritôôx vua xứ Texxali, cai quản những người Ì apit, 
nghe đanh tiếng người anh hùng Têđê với bao chiến 
công lừng lấy, đem lòng ghen tị. Nhà vua muốn thử 
sức với Têdê, Bằng cách cướp đoạt đàn gia súc của 
Têdê để khiêu khích một Cuộc giao đấu. Pirftôôx muốn 
biết những li đồn đại về người anh hùng này hư thực 
đến mức nào. Tất nhiên Têdđê sẵn sàng chấp nhận. 
Nhưng khí bước vào cuộc thì Piritôôx không đủ gan 
để dấn thân vào thử thách. Nhà vua hạ vũ khí xin 
hàng phục Têdê và nguyện làm người tuỳ tòng phục 
vụ cho Têdê. Có chuyện kể, không phải Piritôôx xin 
hàng phục mà đã dũng cảm giao đấu với Têdê Song 
bị thua và xin được kết bạn với Têdệ, 

Bữa kia không rõ ma đưa lối quỷ đưa đường thế 
nào. Têdê và Piritôôx rủ nhau xuống âm phủ mưu đồ 
một việc lớn : cướp nàng Perxêphôn của thần Hađex. 
Hành động bạo ngược của họ bị các thần trùng phạt. 
Họ bị xích chặt vào núi đá hết năm này đến năm 
khác. ' 

Nghe xong câu chuyện. Hêraclex liền vụng gươm 
chặt xiềng giải thoát cho Tede, Nhung khi chàng quay 
sang Pirtôôx thì mặt đất bông ầm ầm chuyển động 
và rung giật lên từng cơn. Hêraclex biết rằng đó là 
các vị thần biểu thị sự phản đối, Chàng không đám 
giải thoát tiếp cho Piritôôx. : 

Hêraclex đi sâu vào thế giói những vong hồn. Bóng 
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đen vật vò của những vong hồn trông thấy chàng, sọ 
hãi, bỏ chạy. Nhung có một bóng đen đứng lại, chờ 
cho chàng đi tói gần. Đó là lính hồn Melêagrg 
(Méléagre) con trai của nhà vua Ôêne (Oénée) và 
hoàng hậu (Anthéc) cầm quyền ở vương quốc Caliđông 
(Calidon). Mêlêagrơ chết đi với bao nói cán hận trong 
lòng. Thuỏ ấy, khi chàng ra đời, mẹ chàng đã mồi 
những nữ thần Moiro, những nữ thần cai quản Số 
mệnh, còn có tên gọi là Parcơ tói thăm. Các nữ thần 
đã phán truyền cho Anthê biết về tương lai đứa con 
của mình, nàng Clôtô bảo, Mêlêagrd sau này lón lên 
Sẽ là một dũng sĩ nổi danh về chí khí anh hùng và 
lòng can đảm. Nàng Lakhêdix nói, Mêlêagrø sẽ có 
một sức mạnh khác thường ít người bì kịp. Còn nàng 
Atorôpônx thì nói, Mêlêagrơ sẽ sống lâu bằng đoạn 
củi cháy trong bếp lửa kia. Chừng nào mà đoạn củi 
đó cháy hết thì cuộc đời Mêlêagro cũng hết. Nghe 
xong lòi phán truyền này Anthê sợ hãi, vội Hiập tắt 
ngay đoạn củi và cất giấu cẩn thận vào trong một cái 
tráp. Mêlêagrø lón lên khoẻ mạnh như sói, gấu, dũng 
cảm như hùm beo. Chàng đã cùng với nhiều vị anh 
hừng đi săn con lọn rùng hung đữ thường về phá hoại 
vùng đồng bằng Caliđông. Con lớn rừng này là do nữ 
thần Artêmw thả về để trùng phạt vua Ôênê về tội 
đã quên lế hiến tế thưởng lệ vào đầu vụ thu hoạch. 
Con lọn rừng bị giết. Một cuộc họp giữa những người 
tham dự cuộc săn để bình công chia phần. Nữ dũng 
sĩ Atalăngtơ (Atalante), người dược _M@JS0grdjftarg 
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lòng yêu dấu là người đã đánh trúng con vật đòn đầu 
tiên, bắn cho nó bị thương. Tiếp đó là một đũng sĩ 
khác đánh trúng mắt con vật và Mêlêagro đánh những 
đòn cuối cùng, giết chết ác thú. Mêlêagro cho rằng, 
Atalăngtd xứng đáng được nhận phần thưởng danh 
dự : cái đầu và bộ da con thú. Nhưng ba người cậu 
của Mêlêagrơ là Ankhê (Alkée), Kêphê (Céphéc) và 
Plêxep (Pléxeppe) chống lại. Họ đe doạ sẽ tước đoạt 
phân thưởng của Atalängto. Họ cho rằng trao giải 
thưởng cao nhất của cuộc săn cho một người đàn bà 
là không xứng đáng, là nhục nhã. Tệ hại hơn nữa, 
những ông cậu này lại nói những lời lẽ thô bỉ xúc 
phạm đến Atalängtø và Melêagro. Không kìm hãm 
được nói tức giận, Melêagrø xô xát vói những ông cậu 
và chàng đã giết chết hai người là Kêphê và Plêxep. 
Được tin những người em ruột của mình bị con trai 
mình giết. Anthê vô cùng cảm uất. Bà lấy đoạn củi 
cháy xưa kia mà bà đá cất giấu trong tráp, đem vút 
vào bếp. Vì thế trong cuộc chiến tranh giữa những 
người Quyret và Etôli, Mêlêagrỏ bị tử trận. Mêlêagro 
chết khiến cho Anthê hồi tỉnh lại. Bà vô cùng đau 
đón, vô cùng hối hận vì hành động mất trí của mình. 
Và bà đã tự sát (Một nguồn chuyện khác kể: Anthe 
cầu khấn các vị thần dưới âm phủ trừng trị Mêlêagro 
do đó Mêlêagrø bị tử trận). 

Mêlêagro chết đi với bao nối oán hận trong lòng. 
Các em gái của chàng thường gọi là những 
Mêlêagrid(1) khóc than thảm thiết cho cảnh gia đình 

(1) Méléagrides gồm có : Gorgé, Déjanire, Eurymèdc, 
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tan nát. Nữ thần Artêmx bèn biến nhũng cô em gái 
của Mêlêagrø thành những con gà và lấy những hạt 
nước mắt của các cô gieo lên trên bộ lông. Và thế là 
các cô biến thành những con gà sao(1). Riêng có nàng 
Đêdania không chịu số phận đó. Nàng sống lẻ loi vói 
bao nổi lo âu. Cuộc đởï nàng sẽ ra sao khi không còn 
một ai để làm chỗ nương tựa. Đó là điều mà Mêelêagro 
khi từ giã cối đời vẫn canh cánh bên lòng chẳng sao 
nguôi được nỗi lo âu. 

Vong hồn Mêlêagro gặp người anh hùng Hêraclex, 
liền cất tiếng cầu xin : 

- Hõi Hêraclex, người anh hùng danh tiếng lẫy lùng, 
con của thần Dót vĩ đại ! Chàng đã nghe ta giải bày 
hết mọi nỗi u uất trong lòng. Ta chỉ cầu xin chàng 
có một điều : xin chàng hãy rủ lòng thương lấy người 
em gái bất hạnh ấy của ta. Số phận rủi ro đã cướp 
đói fa đi quá sóm để lại em gái ta sống trú trọi một 
mình. Vắng ta, nó sống ra sao đây giữa cuộc đời đầy 
sÓng ;z„ó này? Xin dũng sĩ hãy vì tạ mà giúp đõ cuộc 
sống của em gái ta. Nếu như chàng không chê nó là 
người kém nhan sắc thì xm chàng hãy là người che 
chỏ cho nó suốt đòi, gắn bó cuộc đởi nó với cuộc đòi 
chàng để cho ta được yên lòng ngậm cười nơi chín 
SUỐI. 

Hêraclex lắng nghe những lời nói của Mêlêagrd mà 


(1) Pintade, còn dịch là gà Phi. https://tieulun.hopto.org 
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nưÓóc mất từ đâu cứ tuôn trào ra trên đôi gò má, 
Chàng an ủi vong hồn Mêlêagrơ vừa hứa sẽ làm theo 
ý muốn của Mêlêagrd. 

Theo sự dẫn đường của Hermex, Hêraclex tIẾp tục 
đi. Bóng đen của ác quỷ Mêduydo xông lại gần chàng. 
Hêraclex đưa tay vào chuôi gươm nhưng Hierrnex ngăn 
chàng lại và cho biết, đó chỉ là cái bóng vật vò không 
thể làm hại ai. Hêraclex còn được chứng kiến biết bao 
nhiêu cảnh khủng khiếp ở thế giới của những âm hồn 
lạnh lẽo, tối tăm u ám này. Cuối cùng chàng tói cung 
điện của thần Hađex và được vị thần này cho phép 
vào tiếp kiến. Ngồi trên ngai vàng, vị thần cai quản 
vương quốc của những người chết Hadex và vợ, nàng 
Perxêphôn kiều điễm, con của nữ thần Đêmêter vĩ 
đạt, nhìn người anh hùng, con của Dót đấng phụ 
Vương, với tấm lòng cảm phục. Chàng trông thực sự 
uy nghí, đường bệ. Đứng trước ngai vàng tay tì lên 
cán chuỳ to lồn, trên mình khoác tấm áo da sư tỦ, 
vai đeo cây cung và Ống tên, ngang sườn một thanh 
ươm, trông Hiêraclex oai phong lẫm liệt như một vị 
thần. Hađex cất tiếng hỏi : 

- Höi Hêraclex, con của Dót chí tôn chí kính ! Vì 
SaO người lại từ bỏ thế giới rực rõ ánh sáng vàng của 
thần Mặt Trời Heliôx để xuỐng vương quốc tối tăm 
này? Phải chăng thần Dót muốn ban cho ta một người 
anh hùng? Hay ngươi xuống đây để tước đoạt của tạ 
nàng Perxêphôn xinh đẹp? 
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Hêraclex kính cẩn trả li : 

- Hõi Hađex vị thần cai quản vương quốc tối tăm 
của những vong hồn ! Xin người đừng giận ! 'Ta xuống 
đây không phải do trái tim ta xúi giục mà là theo 
lệnh của một người khác. Nhà vua Orixtê trị vì ỞỎ 
thành Miken trên đất Argôliđ, người được nữ thần 
Hêra sủng ái, sai ta phải làm một công việc cực kỳ 
oái oãm để thử thách tài năng và chí khí người con 
của thân Dót là bát con chó ngao Xerber ba đầu về. 
Hồi Hađex, vị vua đầy quyên thế của thế giới vong 
hồn ! Xin người cho phép ta làm việc đó vì Hêraclex 
này không thể nào trỏ về thế gió: đầy ánh sáng mặt 
trời khi chưa chính phục được con chó Xerber đữ tón. 

Hadex nghe xong mỉm cười. Thần cho phép 
Hêraclex bắt chó Xerber nhưng với một điều kiện : 
không được dùng vũ khí. 


Hêraclex lại lên đường đi tìm chó Xerber. Tìm mãi 
chàng mới bắt gặp được nó. Lúc này nó đang ỏ bò 
sông Á¡.nêrông. Lập tức Hêraclex xông vào. Chàng 
dùng đỏi tay rắn như sắt, cứng như đồng tóm chặt 
lấy cổ nó, ấn xuống đất và bóp mạnh. Con chó sủa. 
ầm vang. Cả vương quốc tối tăm của thần Hadex kinh 
hoàng vì tiếng sủa từ ba cái möm của nó. Xerber 
vùng vấy nhưng không sao gõ ra khỏi đôi tay của 
Hêraclex. Nó dùng cái đuôi lợi hại đánh trả, vì đuôi 
nó là một con rắn khá to. Nó quấn đuôi vào chân 
rồi dùng những chiếc răng nhọn hoắt cắn Hêraclex. 
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Nhưng vô ích. Nó ngày càng bị ngạt thỏ và glấy giụa 
như sắp chết. Lúc đó Hêraclex lấy dây đánh đai quanh 
cổ nó rồi đất đi. Chàng dắt nó từ thế giới tối tăm 
dưới lòng đất lên dương gian tràn đây ánh sáng mặt 
tröi rực rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng chói loà, 
con chó võ cùng số hãi, mắt cứ nhắm nghiền. Nó lồng 
lộn như nổi cøn điên. Rãi rót từ ba cái mm kinh 
tôm của nó chảy ròng ròng xuống mặt đất đen làm 
mọc lên những loài cây cỏ độc mà nếu người ta ăn 
phải là bỏ mạng. Về đến Miken, tưởng Oritê dùng 
con chó vào việc gì, ngÒ đâu vừa trông thấy con chó 
ba đầu cổ rắn Ôïrixtê sọ quá suýt ngất đi. Hắn ra lệnh 
ngay cho Hêraclex dắt Xerber trả lại cho thân Hadex. 
Thẻ là người anh hùng của chúng ta phải lặn lội xuống 
âm phủ một lần nữa. - 


12- ĐOẠT NHỮNG QUÁ TÁO VÀNG 
CỦA CHỊ EM HEXPÊRIĐ (1) 


§ thách cuối cùng mà Óïrixtê giao cho Hêraclex 

là phải đoạt được những quả táo vàrntg của những 

tin nữ Hexpêrid đem về. Chuyện xưa kể rằng, cây 
táo vàng có quả vàng này vốn là của nữ thần Đất 


(l) Prise les pommes do or des Hespérides, tiếng 
Nga : Do. cy| Zolotye Jabloki Gcspecrid. 
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Gaia vĩ đại, mẹ của muôn loài, Gaia đã đem cây táo 
vàng này tặng cho nữ thân Hêra làm quà mừng ngày 
nữ thần Hêra kết hôn với đấng phụ vương Dót. Hêra 
VÕ Cùng sung sướng trưóc tặng vật quý. Nàng đem cây 
táo về trồng ỏ một khu vườn của mình, một khu vườn 
rất thâm nghiêm cách không xa nơi thần Atlax ĐO Vai 
chống đội bầu trời. Để ngăn ngừa những người lạ, 
nhất là những người con gái của Atlax hay lui tói chơi 
ö khu vườn này, thấy chùm táo đẹp hái đi mất, nữ 
thần Hêra giao khu vườn cho một con rồng tên là 
Lađông canh giữ, một con rồng có tới một trăm cái 
đầu. Có người kể không phải là Lađông có một trăm 
đầu mà chỉ có một thôi, nhung đặc biệt là nó không 
lúc nào ngủ cả. Mất lúc nào Cũng mở trừng trùng. 
Cẩn thận hơn, Hêra còn giao cho ba chị em tiên nữ 
Nanhpho có một cái tên gọi chung là Hexpêriđ hoặc 
những tiên nữ Chiều Hôm, trông coi. 

Nhưng vườn táo này ở đâu? Ö biển Đông hay biển 
Mặt Trời lặn? Ö trong vùng sa mạc cát nóng hay đưói 
chân những ngọn núi tuyết phủ quanh năm? Người 
kể thì nhiều nhưng người đi thì xem ra chưa thấy có 
một ai. Hêraclex lặn lội từ châu Âu sang châu Á để 
hỏi dường. Chẳng một ai biết cả. Chàng phải đi ngược 
lên đến tận miền cực Bắc nơi có con sông Oriđăng 
quanh năm nước réo sóng gào. Tại đây chàng được 
các nàng Nanhphø nói cho biết : phải tìm được lão 
thân Biển Nêrê mới có thể hỏi được đường. Trên 
đường đi xảy ra không ít chuyện lôi thôi phiên toái. 
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Một hôm Hêraclex đang di thì gặp một gã cực kỳ to 
lón khoẻ mạnh. Chàng cất tiếng chào và hỏi đường, 
thì quái thay, gã chẳng chào lại Hêraclex mà lại giỏ 
giọng xấc xược bắt khai báo lai lịch và thách chàng 
giao đấu. Bục mình ! Hêraclex giáng cho hắn một 
chưỳ, hắn không đö nổi, về chầu thần Hađex tức thời. 
Nhưng chưa hết, thần Chiến Tranh Arex, cha đẻ ra 
gã hiếu chiến đó xông tói trả thù cho con, đứa con 
mang tên là Xichnôx, Arex nhằm cổ Hêraclex phóng 
_ một ngọn lao. Nữ thần Atêna lái cho ngọn lao bay 
trượt ra ngoài. Hêraclex nhặt ngay ngọn lao đó, phóng 
trả. Ngọn lao bay vút đi cắm vào đùi thần Chiến 
Tranh Arex. Vị thần này giật bắn mình lên, gào rống 
vang động cả trời xanh rôi ba chân bốn cảng chạy 
thẳng một mạch về đỉnh Ôlanhpø không còn tø tưởng 
gì đến chuyện rửa hòn cho thằng con ngỗ ngược của 
mình nữa. 

Hiêraclex đi tìm thân Biển Nêrê, tìm mãi, tìm mái, 
mới thấy ông già đầu bạc này đang ngồi trầm ngâm 
ỏ bỏ biển. Hêraclex liền xông tói túm chật lấy ông 
già. Nhưng đâu có phải bất được Nêrê là xong việc. 
Ông già của biển cả này biến hoá thiên hình vạn 
trạng. Nhung dù có biến hoá thành các con vật gì gì 
đi nữa. Hêraclcx cũng không nản chí. Chàng cứ bám 
chặt lấy ông già cho đến phút cuối cùng ông già không 
còn biến hoá thành một giống vật gì được nữa, đành 
phải chấp nhận chỉ đường cho Hêraclex. Và chỉ đến 
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lúc ấy đôi bàn tay sắt của Hêraclex mói nhả ông già. 
Nêrê, con của vị thần lay chuyển mặt đất Pôdêiđông 
ví đại ra. : 

_ Hêraclex tiếp tục cuộc hành trình. Chàng phải băng 
qua vùng sa mạc nóng như thiêu như đốt của xứ Libi, 
Lại một vụ xung đột nữa Xây ra. Ăngtê (Antéce) vị 
thần khổng lồ có sức mạnh ghê góm là con của thần 
Pôdêiđông có cây đỉnh ba gây bão tố và của nữ thần 
Đất - Gaia vĩ đại. mẹ của muôn loài, đã chặn đường 
đi của chàng. Ăngtê có sức mạnh bạt núi, ngăn sông, 
dời non, lấp biển. Sở dĩ có sức mạnh như thế là vì 
Ảngtê không ăn bánh mì như những người trần thế. 
Nhung Ăngtê cũng không uống rượu thánh và ăn 
những thức ăn thần như các bậc thần lính. Ảngtê sống 
bằng thịt sư tử. Ẩngtê có thói ÿ sức mạnh chặn đường 
khách bộ hành thách giao đấu. Gặp ai qua lại trên 
vùng sa mạc Libi y đều chặn lại và thách đấu, đúng 
hơn là giết chết. Y giết người để thực hiện một lồi 
húa với cha mình : dựng cho thần Pôdêiđông một 
ngôi đền làm toàn bằng sọ ngưỏi. Chưa từng một 
ngườ! nào gặp Ängtê mà thoát chết. Sọ của những 
người bị giết chất đống lại chờ ngày xây đền. 

Cuộc giao đấu giữa Hêraclex với Ăngtê diễn ra vỏ 
cùng quyết liệt. Ba lần Hêraclex quật Ăngtê ngã xuống 
đất, bóp cổ, nện chuỳ tưởng Ängtê chết hẳn thế mà 
chỉ thoáng một cái Ăngtê lại bật dậy tiếp tục giao đấu 
với Hêraclex. Thì ra Ăngtê có một điều bí mật như 
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một lá bùa hộ mệnh. Đó là nhờ thần Đất Mẹ - Gaia. 
Sở di không ai chiến thắng được Ăngtê là vì y gắn 
bó với thân Đất Mẹ. Chính vị nữ thần này đã luôn 
luôn tiếp súc cho đứa con trai của mình, gắn bó với 
con trai của mình không rồi một bước, làm cho nó 
hồi sinh khi nó bị tử thương. Tìm ra được điểm mạnh 
đó của Ăngtê. Hêraclex quyết định loại trừ nó. Lừa 
một miếng sở hỏ. Hêraclex gồng bổng Ăngtê lên cho 
chân lìa khỏi mặt đất rồi chàng xoay ngược đầu Ăngtê 
xuống cho gối lên đùi chàng, và cú thế chàng bóp cổ. 
Lần này thì Ấngtê chết thật, chết không cách gì cứu 
vãn được. Nũ thân Đất Mẹ Gaia không tiếp sức được 
cho đứa con trai ghê góm của mình đành chịu để nó 
thiệt phận trong đôi tay rắn như sắt của Hêraclex. 
Ngày nay trong văn học thế giói Ăngtê trỏ thành một 
biểu tượng chỉ sự gắn bó với cội nguồn thân thiết, với 
quê hương, với Tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng - 
tạo ra sức sống của một con người, của mnột lực lượng - 
xã hỘi... l 

Hêraclex đặt chân đến một xứ sở mới : đất nước 
Ai Cập. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, Hêraclex 
tìm một bụi cây chưi vào ngủ. Và chàng đã ngủ thiếp 
đi một giấc dài ngay trên bò sông Ni. Vua Ai Cập 
tên là Buydirnx (Busiris) trong lúc dạo chơi đã trông 
thấy Hêraclex, một người lạ mặt xem ra vừa mói đặt 
chân tói đất nưóc này. Thật là một dịp may hiếm có. 
Nhà vua ra lệnh cho quân lính bất trói ngay Hêraclex 
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lại. Tại sao lại có chuyện đối xử kỳ quặc như thế đối 
với người khách lạ † Nguyên do như sau : Vua Buydirix 
vốn là con của thần Biển Pôdêiđông và nữ thân 
Lidianaxxa (ELisianassa). Có người nói, nhà vua không 
phải là con của Pôdêiđông mà là con của thần Êgiptôx. 
Còn nữ thần Liđianaxxa là con của thân Êpaphôxapix. 
Hai vọ chồng nhà vua đang sống với nhau rất êm ấm 
hạnh phúc, lại cai quản một đất nước rộng lón và 
giàu có được các nước láng giêng xung quanh rất vì 
nể, bổng đâu sinh chuyện. Duyên đo là bữa kia nhà 
vua nảy ra một ý định táo bạo góm ghê bắt ba chị 
em tiên nữ Hjexpêriđ về làm vợ. Sö dĩ các nàng có 
một cái tên chung như vậy là vì mẹ nàng là Hexpêra. 
Buydirix cho một đoàn quân gồm toàn những tên cướp 
biển sừng sỏ đến vây bắt ba chị em Hexpêriđ. Nhưng 
hành động phạm thượng của nhà vua đã bị các thần 
trưng phạt. Lũ cướp biển không thể đặt chân tói được 
khu vườn cấm thiêng liêng. Tai hoạ xảy ra liên tiếp 
trên đọc đường đi đến nỗi đoàn quân tan rã. Chưa 
hết, thân Dót còn giáng một tai hoạ nặng nề gấp bội ; 
Nạn hạn hán xảy ra và xảy ra liên tiếp, kéo dài suốể 
chín năm liền. Con dân đất nước Ai Cập rên xiết 
trong cảnh đói khổ. Vua Buydirix chỉ còn biết mỗi 
cách là cho mi một nhà tiên trị danh tiếng đến để 
xem xét và phán truyên. Phradiôx (Phrasios) từ đảo 
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Sip được mời đến. Theo Phradiôx. muồn làm thần 
Dót nguôi giận. giải trừ mọi tai hoa thị từ này trỏ đí 
mỗi năm nhà vua phải bất một "gưỚi nước ngoài làm 
lẻ hiến tế. Tuân theo lồi phán truyền nghiêm ngặt của 
Phradiôx, nhà vua Buydirix ra lệnh cho quân lính bắt 
ngay nhà tiên trị và làm lễ hiến tế thần Dót mò đầu 
cho các lễ hiến tế sau này, Và... bây giỏ đến lượt 
Hêraclex. 

Hêraclex bị giải đến trước bàn thò, Chàng cựa 
mình, .giật đút tung những dây rọ trói chàng rồi 
xông tới giáng cho Buydirix một trái đấm. Buydirix 
ngã lăn ra chết. Con trai của nhà vua tên là 
Ảngphiđamax chạy tới trả thù cho cha cũng bị 
Hêraclex kết liễu gọn số phận. 

Có người kể chuyện này hơi khác. Hiêraclex đến 
khu vưỡn của chị em Hexpêrid thì gặp lúc bọn cướp 
của Buydirx bao vây. Tình cảnh hết sức nguy ngập. 
Hêraclex không thể chần chừ. Chàng xông vào bọn 
cưóp và đánh tan chúng. Các tiên nữ Hexpẽriđ cảm 
kích trước hành động hào hiệp của chàng. sau khỉ 
nghe chàng bày tỏ nguyên vọng. đã tự tay hái những 
quả táo vàng trao cho chàng. 

Thoát khỏi lễ hiến tế của nhà vua Buydirix, Hêraclex 
lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều nối gian nguy, nhiều 
cuộc xung đột mà Hêraclex đã phải đương đầu. Cuối 
cùng chàng tới được vùng núi Côcadơ. Tại đây chàng 
lập được một chiến công hiển hách lưu danh hậu thế, 
Chúng ta chắc chưa ai quên chuyện Prômêtê bị Dót 
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trừng phạt. Trên định núi cao chót vót của một ngọn 
núi trong dây Côcado. thân DĐót đã cho lũ tay sai đạo 
phủ đóng đanh xiềng Prômetẻ vào núi đá. Thân Dót 
còn ngày ngày sai một con ác điểu : một con đại bàng 
mỏ quấm móng nhọn tới mổ bụng ăn gan PrômÊtê. 
Nhưng buồng gan của Prômêtê là bất từ. Nó bất tử 
như Tităng Prômêtê. Vì thế ban ngày buồng gan bị 
con ác điểu ăn đi thì ban đêm nó lại mọc lại nguyễn 
ven, tươi mới như chưa hề bị thương tổn, Prômêtê đã 
dũng cảm chịu đựng cực hình như thể hàng bao thế 
kỷ. Hàng bao thế kỷ trôi qua nhưng Prômêtê vẫn 
không hề khuất phục Dóới. 

Hêraclex đến. Chàng nhìn thấy vị thần ân nhân 
của loài người, bị xiềng trên đính núi cao “chót vót và 
những cánh chim đang chấp chói, lượn lö. Có lẽ giỏ 
đây con đại bàng do Dót phái đến đang moi khoét 
tấm gan của vị thân ân nhân cửa loài người. Hêraclex 
leo lên định núi. Kia rồi. cảnh tướng thướng xót và 
tàn nhân ấy đang diễn ra như chọc vào mắt chàng. 
Không phải đắn đo suy nghĩ gi. Hêraclex giưng cung 
và buông dây. Tách một cái, con đại bàng ngã quay 
xuống đất. Chàng chạy lại chặt tung xiêng xích giải 
phóng cho Prômetê. Thế là hết, chấm hết vĩnh viễn 
từ đây cuộc đòi khổ nhục bị xiềng xích vào ngọn núi 
đá cô quạnh này. Prômêtê vươn vai sảng khoái đón 
chào cuộc sống mói tự do. Đền øn người anh hùng 
đã giải phóng cho mình, Prômêtê nói cho Hèraclex 
biết, chàng không thể tự tay hái lấy những quả táo 
vàng được. Việc này phải nhỏ tay thân Atlax mói xong. 
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Hêraclex tói xú sỏ của chị em tlexpêrid. Chàng 
gặp vị thân Atlax đang khom lưng giỏ vai chống đội 
bầu trời. đầu cúi gục, nhọc nhằn, mệt mỏi. Đó là hình 
phạt của Dót đối với Atlax vì thần này xưa kia can 
tội đứng về phía những Tităng, những vị thần già 
chống lại thân Đót. Hêraclex cất tiếng nói : 

- Hõi thần Atlax. một Tităng con của Uranôx bao 
la và của Gala vĩ đại, đang phải chịu khổ hình † Ta 
là Hêraclex con của đấng phụ vướng Dót đến đây để 
làm một việc không phải do trái tim ta muốn. Nhà 
vưa Ởĩrixtê, người được nữ thân Hêra sủng ái, sai ta 
đi lấy những quả táo vàng ð khu vườn cấm do ba tiền 
nữ Hexpêrid trông coi. Xin Thăng Atlax hãy giúp ta 
trong việc này vì ta chảng thể về Miken khi trong tay 
không có những quả táo đó. 

Thân Atlax đáp lại : 

- Hồi Hêraclex người con trai danh tiếng của thần 
Dót - vị thần đã đây đoa ta vào cảnh khổ nhục như 
thể này ! Ta sẵn sàng giúp đồ nhà ngưới Nhưng ai 
sẽ thay thể ta chống đồ bầu trỏi? Nhà ngươi liệu có 
thể thay ta làm việc đó trong khi ta đĩ lấy về cho nhà 
ngươi ba quả táo vàng đo ba chị cm Hexpêrid trông 
coi không? Nếu được, ngươi hãy ghé vai vào đây thay 
ta đảm đương công việc trong chốc lát, 

Hêraclex nhận lời, ghé vai vào gio lưng ra chống 
đó bâu trỏi. Một sức nặng góm ghê, chưa tùng thấy, 
đè lên vai và lưng ngưỡi con trai của thân Dót vĩ đại. 
gân cốt trong người chàng như căng ra. Khoẻ mạnh 
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như chàng mà khi ghé vai vào chống đõ cũng còn 
loạng choạng. Mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng nữ thần 
Atêna lúc nào cũng ỏ bên người con trai yêu quý của 
thần Dót để truyền thêm sức lực cho chang. Nhỏ thế 
Hêraclex đứng vững được cho đến khi Atlax trẻ về, 
Atlax di đến bên chàng và bảo : 

- Hỏi Hêraclex ! Ta đã lấy được ba quả táo vàng 
đem về cho nhà ngươi đây † Thật là những quả táo 
quý vô ngân. Mà thôi, tiện đây ngươi hãy để ta mang 
luôn những quả táo này về Miken cho Orixtê. Người - 
chịu khó chò ta một lát vì ta đi rất nhanh. Đối với 
các vị thần bao giồ vượt núi băng rửng qua sông cũng 
nhanh chóng và dễ dàng hơn những ngưöi trần bấy 
yếu, 

Hêraclex đoán ngay được ý đồ đen tối của thân 
Atlax. Chàng tươi cười bảo Atlax ;: 

- Hói vị thần Atlax ! Thật là quý hoá ! Ta không 
biết dùng những lời lẽ gì để tỏ lòng biết ơn vô hạn 
của Ta đổi với sự giúp đỡ tận tình của người. Nhưng 
trước khi Người đi tói đô thành Miken đây vàng bạc 
xm Người hãy ghé vai đô cho tạ một lát để ta kiếm 
tấm áo, tấm da lót vào vai cho đÓ đau, đÕ rát. 

Atlax liền làm theo löi Hêraclex. Hêraclex chuồi 
nhanh ra khỏi gánh nặng bầu trời. Chàng nhặt ba quả 
táo vàng cho vào đấy rồi đeo ống tên và cây cung lên 
vai. thanh gướm vào bên sườn đoạn cầm lấy cây chuỳ 
gổ. Và chàng từ biệt Atlax : 

- Hỏi Atlax ! Xim kính chào người. Hêraclex này 
chẳng thể nào mắc lừa người đâu. Xin Người đùng 
giận ! Có lẻ nào ta lại giØ vai ra chống đÕ bầu trời 


587 
https://tieulun.hopto.org 


để chịu đựng cái cực hình mà thần Dót đành Tiêng 
cho Nguõi, 

Hêraclex trỏ vê Miken. Chàng dâng những quả táo 
vang mà chàng phải lặn ngòi ngoi nước, vượt núi băng 
rừng trải qua bao gian nguy vất và mói đem được về 
cho Ôrite. Nhưng Orixtê chẳng biết dùng những 
quả táo đó vào công việc gì. Y nghĩ đi nghĩ lại rồi 
cuối cùng cho phất ngay Hêraclex. Hêraclex đem 
dâng cho nữ thần Atêna để bày tỏ tấm lòng biết 
øn đối với vị thần đã bảo hộ mình. Còn nữ thần 
Atêna, nàng lại đem trả ba quả táo vàng về khu 
vướn thiêng liêng do bá tiên nữ Hexpêriđ trông coi 
vì báu vật của thần thánh không thể VƯỚNE vãi vào 
tay người trần phầm tục. 

Thế là chấm hết mười hai năm 1lêraclex phải làm 
đây tó cho Orite. Nhưng mười hai năm cực nhục gian 
truân vất và đó cũng là mười hai năm của chiến CÔng 
vinh quang chói lọi khiến cho danh tiếng của Hêraclex, 
người anh hùng vĩ đại con của Dót, khắc sâu vào trí 
nhỏ của thể hệ này sang thế hệ khác. 

Có một chuyện cần nói thêm cho rõ nếu không ấắt 
hẳn người nghe thắc mắc. Ấy là truyện Perxẻ, Atlax 
đã bị Perxe dùng đầu ác quỷ Mêduydø biến thành đá 
mà sao ở chuyện này Atlax vẫn là một vị thần khoẻ 
mạnh, tính khôn đi lấy những quả táo vàng về cho 
Hêraclex và toan lừa Hêraclex chống đõ bầu trời thay 
cho minh? Thật khó mà giải đáp cái '*ô lý" đó được. 
Nhưng xét ra thì truyện thần thoại vốn đĩ đã có nhiều 
cái Xô lý' lại mổi người mỗi nơi, mỗi thời kể mỗi 
598 https://tieulun.hopto.org 


khác cho nên cái "Vô lý” đó trỏ thành cái "vô lý” của 
truyện thân thoại. Và chúng ta khi thưởng thúc thân 
thoại buộc phải chấp nhận cái "vô lý" đó. 

Ngày nay trong văn thể giới có thành ngữ : Khoẻ 
nh Hertyn (hoặc Hiệraclex). Cái tên riêng Herquyn 
trỏ thành danh từ chung hoặc tính từ chỉ những người 
có thân hình cường tráng. khoẻ mạnh, đẹp đế nỏ nang 
đông nghĩa vỏi lực sĩ. dũng sĩ(l). Còn Cổng việc của 
Hưqtwn, Kỳ công của Herguyn (hoặc Hêraclex) chuyển 
nghĩa chỉ một công việc gì đòi hỏi phải có sự cổ gắng, 
nỗ lực phi thường thì mói có thể hoàn thành được. 
Tù đó mỏ rộng nghĩa chỉ những công việc gì hết súc 
khó khăn, gian khổ(2). Cấu cíub của Herguyn (hoặc 
Hêraclex) tượng trưng cho một vật gì gần bó thân 
thiết với... một vật không thể tách rới được với... đồng 
thöi nó cũng có một ý nghĩa tướng trưng chỉ một vũ 
khí ưu việt. một biện pháp tối ưu. hữu hiệu trong 
quan hệ so sánh đối lâp(3). Cói của Herqian(4) chuyển 
nghĩa chỉ giỏi hạn cuối cùng. mức độ cuối cùng. 


(1) Robuste Jori, colossal commec dHerculc c'est un 
hercule, joccc đd'hereculennc. 
(2) Travaux d'Hcrculc expcoilts d'Hercule. Tiếng Nga : 
Gerkulesov truđ podvip. 
(3) Lamassue dHcrculc (Trois choxcs sotcosi sidéréo§ 
commc épalcment impossiblcs, cnlever à Jupiter sa 
Joudrc à hcrcưle sa massue à Homèrc un vers: Có bá 
việc hoàn toàn không thể nào làm được là tước của Thần 
Duyptter sét, của Herquyn cây chuy, của Hômecr một câu 
thỏ - Maucrobe. Satlurnales (Prendre la massue d` Hercule 
pour coupcr un chcvcu cn quatre: Dùng cây chuỳ của 
Herquvn để chẻ sói tóc làm 1ư tưởng đường với câu: 
Dùng dao mỗ trâu để cát tiết gà trong văn học Việt 
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Trong gia tài thân thoại Hy Lạp có rất nhiều chuyện 
anh hùng, dũng sĩ nhưng không có một câu chuyện 
nào kể về một người anh hùng kiệt xuất như Hêraclex, 
kiệt xuất ỏ chỗ : lập được nhiều chiến công, những 
chiến công đó lại to lón và phi thường, hơn nữa lại 
có ý nghĩa sâu sắc. 

Hiêraclex trước hết cũng như những người anh hùng 
khác, đã diệt trừ quái vật, ác thú đem lại cuộc sống 
yên lành cho nhân dân. Nếu có khác những vị anh 
hùng khác thì chỉ là ö chỗ: Hêraciex đã diệt trừ nhiều 
quái vật. nhiêu ác thú hơn. Nhung Hêraclex còn lập 
được những chiến công mà chưa từng có một ñgLuöi 
anh hùng nào lập được. 

ï - Hêraclex đã nắn lại dòng sông Anphêe và Pênrê 
để cho nước xối chảy vào đọn sạch băng chuồng bò 
của Ôgiax, Hêraclex đã đồi non xẻ núi tạo ra eo biển 
Cnbrantar, khai thông Địa Trung Hải với Đại Tây 
Dương. Nhung chưa hết. Táo bạo hón cả là chiến 
công đoạt những quả táo vàng của các tiên nữ 
Hexpêrid. Nhìn qua thì ta thấy dường như chiến công 
này chẳng có gì khác thưởng. Người anh hùng không 
phải đem sức mạnh ra để giao đấu với một gã khổng 
lồ hay một quái vật nào. Hêraelex chỉ ghé vai gánh 
đỗ, chống đội bầu trời hộ vị thần khổng lồ Tităng 
Atlax một lát dể thần đi lấy những quả táo vàng về 
cho chàng. Chỉ có thế thôi song quả thật là táo bạo 
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và phi thường. Con người đã chính phục thiên nhiên, 
cải tạo thiên nhiên bắt thiên nhiên phục vụ cho mục 
dích của mình. Nhưng cái thiên nhiên núi, sông, biển 
chỉ là cái thiên nhiên gần gụi với con người. Còn một 
cái thiên nhiên nữa. xa hơn với con ngươi, là vũ trụ. 
Và cái thiên nhiên này là độc quyền của thần thánh : 
chỉ có thân khổng lồ Tităng Atlax mới đủ sức chống, 
đội bầu trời. Thế nhưng Hêraclex, con người, đám cả 
gan, táo tọn đến múc dám thay hẳn thần thánh để 
chống đội bầu trời. Hành động đó của Hêraclex rõ 
ràng là sự chấp nhận cuộc đọ sức với thiên nhiên - 
vũ trụ, chấp nhận sự thừ thách cùa thiên nhiên - vũ 
trụ. Nhưng con người chỉ đủ súc chống, đội bầu trời 
được trong chốc lát thôi. Đúng chỉ chốc lát thôi, nhưng 
dù sao con người đã dám làm và cũng đã làm được. 
Đúng chị có chốc lát thôi song quả là một chiến công 
phi thường. Một chiến công táo bạo cho nưành khoa 
học vũ trụ của thế kỷ XX. 

2 - Hêraclex đã sang tân miền biển Cục Tây là noi 
chưa ai đặt chân tói, đã xuống âm phủ bắt chó ngao 
Xerber... Hêraclex đã di rất nhiều nơi từ đông sang 
tây... Có thể nói chưa từng có một vị anh hùng nào 
đí nhiều và đi xa như Hêraclex. Tất cả những điều 
đó phản ánh khát vọng của con người muốn khám 
phá. chỉnh phục thế giỏi xung quanh, muốn vướt ra 
ngoài phạm vị sinh sống chật hẹp của chế độ công 
xã thị tộc. 
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3 - Hêraclex đã giải phóng cho thần Prômetê - VỊ 
thân ân nhân của loài ngưới vì hạnh phúc loài IgưÖi 
mà bị xiềng xích, đày doa tra tấn nhục hình, Như vậy 
là con người đã giải phóng cho thần thánh. Nhung 
thân thánh đây chỉ là thần Prômete, Con người giải 
phóng cho Prômetê chính là con người giải phóng cho 
Con người. Sứ mạng giải phóng con người là chính của 
bản thân con người. 


HÊRACIEX CƯỚI ĐÊDANIAR 


Hs hạn làm nô lệ cho Orixtê, Hêraclex trỏ về 

thành Tebo, cuộc đòi của chàng những tưởng 

sẽ chấm hết nỗi gian truân, cay đẳng từ dây. Nhưng 

vẫn chưa hết. Nữ thần Hêra luôn luôn theo đuổi, 

bám riết chàng để bắt chàng phải chịu đựng những 
tải hoạ mới, 

Crhỉ nhó lời hứa với vong hồn Mêlêawro trong chuyến 
đĩ xuống âm phù. việc đầu tiên của Hêraclex là đến 
vương quốc Caliđông ở xứ Êtôli để tìm gặp nàng 
Đêdaniar. Vào lúc này nhà vua Ôênêẻ, cha của 
Đêdaniar đang gạp một khó khăn rất lón, chưa biết 
định liệu ra sao. Nhiều chàng trai đến cầu hôn với 
Đêdaniar. trong số đó có thần Sông Akêlôôx 
Đêuaniar lần lướt khưóc từ lẻ vật của các chàng trai 
cầu hôn. Và các chàng trai đó đã ra về tuy không vui 
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thù. Riêng có thần Sông Akelôôx là theo đuổi đai 
đẳng. Nhung Đêdaniar chẳng thể nào ưng thuận vì vị 
thân này có lắm phép quá, khí thì hoá ra con rồng, 
con rắn, khi thì hoá ra con bò, con ngựa. Ai lại đi 
lấy một người chồng lạ lừng và đáng sợ như vậy. Dang 
trong tỉnh cảnh đó thì Hêraclex đến, Chàng thuật lại 
chuyện gặp vong hồn của Mêlêawrd dưới âm phủ. 
Chàng cũng bày tỏ luôn ước nguyện của mình và mong 
muốn nhà vua và Đêdaniar cho phép mình được thực 
hiện trọn vẹn lời hứa với vong hồn Melêagro. Vua 
cha và Đêdaniar đều ung thuận, Nhưng thần Sông 
Akêlôôx không chịu. Cuối cừng vua Ôênê đành phải 
m cuộc tỉ thí. Nàng Đêdaniar sẽ thuộc về người chiến 
thắng trong cuộc đọ sức đua tài này. Vào cuộc. thần 
Sông tỏ vẻ coi thường Hêraclex : 

- Não lại đây, chàng trai tụ xung là con của Dót 
và Ankmen; Ta sẽ cho nhà ngươi biết rõ cái lai lịch 
này là bựi đặt. man trá † 

Hêraclex đáp lại : 

- Hói thần Sông Akelöôx ! Ta vốn không quen đọ 
súc băng lưỡi. Nào hãy thủ sức nhau mỘt tí xem ra 
Sao. Ít ra thì nhà ngươi cũng nên biết một điều : 
Thăng được Hêraclex này không dể như đối với các 
địch thủ khác đâu ! 

Cuộc giao đấu diễn ra quyết liệt. Cả hai người to 
khoẻ đứng sừng sửng như hai ngọn núi. Họ xông vào 
nhau, dùng những đôi cánh tay rắn chắc ôm thắt lấy 
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nhau và rắng sức quật ngã nhau bàng những miếng 
võ mà họ đã từng quen thuộc. đã từng sử dụng để 
chiến thắng. Cát bụi tung lên mù mịt. Ba lần Hêraclex 
lừa được Akelöôx vào một thế hiểm tưởng quật ngã 
được đổi thủ nhưng cả ba lần Akêlôôx đều gượng 
dược hoặc gö được: Đến lần thứ tư thì Akêlôôx bị 
Hêraclex quật ngã. Chàng đè lên Akêlôôx với mỘTt sức 
nặng ghê người khiến cho Akẻlôôx cứ gắng chống 
chân lên là lại bị giập cho khuyu xuống. Cứ để kéo 
dài mãi cái thế bất lợi này thì Akếlôôx không thể nào 
tránh khỏi thất bại. Gõ ra để phần công thì chắc chắn 
là không được rồi. Akêlôôx dành giÖ món vÕ sở trường 
của mình, món võ mà xưa nay chưa từng bị ai đánh 
bại : biến thành các con vật. Thoạt tiên Ảkêlôôx biến 
thành rắn. Thần định lọi dụng thân hình bé nhỏ và 
trơn nhảy của giống vật này để chuồi ra khỏi thể bị 
trong tay Hêraclex. Nhưng Hêraclex nắm ngay lấy cổ 
rắn thét lón : 

~ Hồi Akelôöx ! Ta đã tưng làm quen vỏi tiồng 
rắn từ lúc nằm trong nội ! Ngươi nên nhỏ rằng hồi 
đó tạ đã bóp chết hai con rắn. hai con rắn chứ không 
phải một con như nhà ngươi hiện nay đâu, 

Akelôôx hoảng hốt, giấy giụa trong tay Hêraclex. 
Thần lập tức biến mình thành con bò mộng hưng đũ. 
Hêraclex nắm ngay lấy sừng bò, hét lớn : 

- Hỏi Akêlôôx ! Ta đã từng làm (Uu€I VỚI sư tử 
chú không phải với bò rừng. Ngươi nên nhó rằng ta 
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từng thuần phục được con bò rừng hung dữ mũi phun 
ra lửa ö đảo CTet. 

Nắm dược sừng bò. Hêẻraclex tiện tay vặn mạnh 
một cái rôi ấn xuống. Sừng con bò gãy luôn. Thế là 
Akẽelôôx chịu thua. Đêdaniar trỏ thành vợ của 
Hêraclex. 

Hai vọ chồng sống với nhau Ö cung điện của vua 
cha. Cuộc sống tưởng cứ thế trôi đi yên ấm. Ngồ đâu 
bữa kia lại xảy ra một tái bay vạ gió. Trong một bữa 
tiệc, cậu con trai của người anh hùng Arkhttêlôx 
(Architelos) em vua Ôênê. tên là Ónômôx, vô ý hất 
nước nóng rửa chân vào người Hêraciex. Hêraclex bực 
tức tiện tay tát chú bé một cái. Không may đòn đánh 
từ tay người dũng sỉ tuy nhẹ nhưng lại là quá mạnh 
dối với chú bé đến nối chú bé ngã lăn xuống đất và 
chết luôn. T#tế là Héraclex lại phạm tội giết người. 
Dù là cố ý hay vô tình cũng là phạm tội. Fléraclex 
phải tự trục xuất ra khỏi xứ sở Caliđông, Hai vợ chồng ` 
đưa nhau về Tiranhtd. Dường về phải qua một con 
sông rộng, nước chảy rất xiết, tên gọi là Êvonôx 
(Evenos). May thay Ò đây có một con Xăngtor tên là 
Nexxôx (Nessos) làm nghề chỗ khách kiếm ăn. Nexxôx 
không có đò, chỏ khách bằng cách công người trên 
lưng rồi bøi qua sông. Hêraclex ném các vũ khí của 
mình sang bên kia bò rồi bơi sang trước. Còn vợ 
chàng, nàng Đêdaniar sẽ nhờ Nexxôx đưa sang. 


Hêraclex vừa bởi sang đến bên kia bồ thì bỗng nghe 
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thấy tiếng vọ mình kêu thất thanh. Nàng gào thét gọi 
chồng đến cứu. Thì ra con Xăngtor Nexxôx thấy 
Đêdaniar xinh đẹp lền nảy ra ý định bắt cóc nàng 
chạy đi một hướng khác. Hêraclex liền giương cung. 
Mũi tên tẩm máu con măng xà Hidró bay vút đi cắm 
phập vào thân tên Xăngtor Nexxôx cường bạo. Máu 
từ thân gã nửa người nửa ngựa này trào tuôn ra. Phút 
chốc chất độc kính khủng lan toả, ngấm khắp người 
hắn làm hắn hoa mắt, chóng mặt, rã rồi. Biết mình 
sắp chết, hắn cất tiếng nói với Đêdaniar: 

- Nàng öi. xín nàng đừng cho tôi là có mưu đồ ám 
muội đối với nàng, Thật ra tôi muốn cỏi bỏ cho nàng 
khỏi người chồng ấy, người chông không xứng đáng 
với nàng, vì tôi biết rằng, Hêraclex rồi ra sẽ phản bội 
lạt tình yêu chung thuỷ đẹp đế của nàng. Nhưng số 
phận đã không cho phép tôi làm điều mình muốn. 

Vậy trước khi từ giã cõi đöi, tôi xin truyền lại cho 
nàng điều bí ẩn này, chắc nó sẽ giúp ích được nàng 
tàng Nàng hãy lấy một chút máu của tôi đây. cất 

.'Saủ này nếu như người chồng của nàng có phút 
nào quên löi thể ước chưng thuỷ thì nàng chỉ việc lấy 
một bà áo thấm vào máu tôi, và đưa cho chàng 
mặc... Tình yêu của chàng sẽ lại đằm thắm với nàng, 
son sắt vói nàng, đẹp đế như ngày hai người mới yêu 
nhau, lấy nhau. 


Nói xong Nexxôx thỏ hắt ra và chết. Đêdaniar 
làm theo lỏi hắn. Nàng có ngồ đâu đến muu mò 
_nham hiểm của hắn mà sau này khi nàng biết rõ 
thì đã quá muộn. 
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HÊRACLEX LÀM NÔ LỆ 
CHO NỮ HOÀNG ÔNGPHAN (OMPHALE) 


ưa tại đô thành khaili (Occhalie) trên đảo 

bê (Eubéc) có một nhà vua nổi tiếng vì tài 
bắn cung trầm phát trăm trúng. Kháp đất nước Hy 
Lạp tù miền núi hẻo lánh cho đến miền biển đông 
vui cứ nhắc đến cái tên Oritôx (Eurytos) là mọi người 
đêu biết. Chäng những thế người ta còn kể cho chúng 
ta nghe nào cuộc đi săn ấy nhà vua nói sẽ bắn được 
bao nhiêu con mồi thì khí kết thúc, y như rằng, đếm 
đủ từng ấy - nào trong cuộc tỉ thí, vui chơi với bạn 
bẻ. nhà vua đã đoạt được bao nhiêu vò rượu vì đã 
hơn tất cả các tay.thiện xạ, bắn ba lần trúng cả ba 
con chím đang. bay. Chính Ôritôx lì người đã được 
Ăngphitoriông. bố dượng của Hêraclek mồi về dạy cho 
cậu con trai của thần Đót vĩ đại này tài nghệ bắn 
cung. Một tài năng như thế chỉ có thể do thân thánh 
ban cho , còn người trần chắn chắc rằng không thể 
nào luyện tập đến mức siêu việt như vậy. Chính vị 
thần Apôlông. Người xạ thủ danh tiếng trong thế giới: 
thân thánh. đã truyền dạy cho Óritôx tài bắn trăm 
phát như một ấy. Ôritôx có nhiều con, nhưng được. 
nhà vua yêu quý nhất là chàng trai lphitôx (Iphitos) 
nổi danh vì đức tính trung thực, ngay thẳng và cô gái 


lôlö (lole) nổi đanh vì đẹp đề, nết ma. Nhưng ; Iphitôx 
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nổi danh thì chẳng cô gái nào đến để xin cầu hôn. 
Còn lôlö nổi danh vì tài sắc, đức hạnh thi lại là nơi 
hội tụ của biết bao chàng trai rắp ranh... làm rể. Nhà 
vưa chỉ còn cách kén rể bằng một cuộc thi bắn. Kẻ 
nào chiến thắng được nhà xua trong cuộc tỉ thí thì 
được là kẻ bị.. bị 1rúng mũi tên vô hình của vị thần 
Tình Yêu Êrôx, 

Hêraclex tới đô thành Okhali sau khi hết hạn làm 
đầy tó cho Orixtê. Nhiều trang anh hùng tham dự 
cuộc thị đấu song đều bị loại. Đến lần Hêraclex. chàng 
thắng vị vua thiện xạ một cách oanh liệt, Song Ôritôx 
không gả lôlø cho Hêraclex. Nhà Vua nói rằng, một 
kẻ đã phải mang thân đi làm nô lệ cho Ôrixtê trong 
mười hai năm thì không thể xứng đáng là người chồng 
của lôio, Như vậy Oritôx chẳng những đã nuốt lồi 
hứa, một hành động đối vói người Hy Lạp xưa là 
đáng tội chết, mà lại còn xúc phạm đến danh dự của 
Hêraclex. Dang trong bữa tiệc. Oritôx cùng với các 
con đứng lên phi báng Hêraclex. ra lệnh đuổi chàng 
ra khỏi cung điện và tệ hại hon nữa. bắt chàng phải 
rời ngay khỏi đô thành Okhali. Hêraclex dần lòng ra 
đi vì chàng không thể trả thù được trong lúc này, hon 
nữa chàng đã đem lòng yêu mến nàng lôlø xinh đẹp. 
Chàng trỏ về Tiranhtỏ với nỗi nhó nhung, buồn bã 
cùng với cả nối oán hận, uất ức. 

Bảng đi một thời gian, chẳng rõ bao lâu, một hôm 
Iphitôx đến đô thành Tiranhto, Hêraclex tiếp đãi chàng 
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nồng hậu đứng như truyền thống quý người trọng 
khách của con dân đất nước Hy Lạp. Iphitôx thuật 
chuyện cho Hêraclex biết sứ mạng của mình trong 
cuộc hành trình này. Chuyện như sau : V ưa cha Óritôx 
vưa bị mất một vụ trộm rất to. cả đàn la súc bị mất 
mà không rõ ai lấy. Một mất mười ngỏ, Óritôx nghỉ 
Hêraclex là thủ phạm, vì Hêraclex trả thù nhà vua 

đã không gả lôlo. Nhưng Iphitôx quyết không tin lòi 
cha. Chàng tin rằng một người anh hùng vĩ đại và cao 
thượng như Hêraclex không bao giò trả thù bằng cách 
ấy. Chàng quyết tâm đi tìm đàn bò, phanh phui ra sự 
thật để thanh minh cho người anh hùng con của thần 
vương Dót. Và Tiranhtỏ là một chặng đường trong 
cuộc hành trình của chàng. . 

Thật ra thủ phạm vụ trộm này là Ôtôlicôx 
(Autolicos) con trai của thân Hermex và nàng Kiônê 
(Chioné). Cha cai quản nghề trộm cắp thì con cũng 
là một người thừa kế xứng đáng nghiệp cha. Ôtôlicôx 
lại có biệt tài biến hoá mình thành con vật này, còn 
vật khác, cho nên y đã múa tay hành nghề thì người 
trân phàm tục của chúng ta chỉ có chịu mất chứ dừng 
hòng gì tìm lại được. 

Nghe Iphitôx thuật chuyện, Hêraclex càng thêm 
cảm phục người con trai trung thực và ngay thẳng 
này. Hai người chuyện trò với nhau xem ra rất tâm 
đầu ý họp. Một hôm Hêraclex cùng Iphitôx lên bồ 
thành cao dạo chơi, Đây là một luỹ thành xây trên 
https:/tieulun.hopto.org 


một ngọn núi cao rất hiểm trỏ để ngăn quân giặc. 
Đang đi chơi bình thường bỗng Hêraclex nổi cón điên. 
Đâu óc chàng quay cuồng, những chuyện uất ức cũ 
bỗng đâu hiện ra rõ mồn một trong trái tim: Chuyện 
bị khước từ cuộc hôn nhân với lölo, chuyện bị sỉ nhục, 
bị đuổi khỏi bữa tiệc... Thế là Hêraelex túm lấy Iphitôx 
nâng bổng lên rồi ném từ trên mặt thành cao xuống 
đất. Iphitôx bị chết thê thảm. Thật ra thì Hêraclex 
không có tội mà Hêra mói là người có tội. Nữ thần 
vẫn cầm ghét đứa con riêng của chồng mình và nàng 
đã làm cho nó hoá điên. 

Tuy nhiên Hêraclex vẫn là kẻ phạm tội giết người. 
Và đã phạm tội là phải chịu một hình phạt. Riêng 
đối với thân Dói, thần cũng chưa đến nỗi mất hết cả 
ý thức về danh dụ và sự liêm sỉ để bênh vực trắng 
trọn cho hành động sát nhân của con mình. Thần 
không thể dung thứ một hành động nhớ nhuốc như 
vậy. Thần không bao che cho đứa con mình, đứa con 
đã giết một vị khách đến thăm với tất cả lòng kính 
trọng, hơn nữa, vị khách ấy lại đang vì danh dự của 
chủ nhân mà dấn thân vào một hành trình đây gian 
lao nguy hiểm. Dót quyết định trừng phạt : giáng một 
cản bệnh khủng khiếp xuống Hêraclex. Và thế là từ 
đó trỏ đi Hêraclex bị bệnh tật giày vò dai dẳng làm 
cho gầy yếu xanh xao, kiệt súc hẳn đi. Chữa chạy mãi 
không khỏi, Hêraclex cố gắng chống gậy lần đi từng 
bước đến đền thờ Ðenpho để cầu xin thần Apônlông 
một lòi chỉ dẫn. Nhưng cô đồng Pii ỏ đền Đenpho 
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không truyền đạt lồi cầu khẩn của chàng lên vị thần 
Anh sáng và Chân lý, hơn nữa lại còn đuổi chàng ra 
khỏi đền thờ vì cho rằng một kẻ giết người như chàng 
đặt chân vào đền thờ là làm ô uế chốn thiêng liêng. 
Túc giận Hêraclex ra về. Nhưng chàng phải trả thù 
cái thói khinh người. Chàng lấy luôn một cái ghế ba 
chân và mang di. Thần Apônlông bất bình, bèn hiện 
ra bắt Hêraclex phải trả lại. Hêraclex cãi, không chịu 
trả. Đã túc giận lại càng thêm tức giận. Apônlông 
xông vào đánh Hiêraclex. Cuộc xung đột mổ ra ác liệt. 
Nhung Hêraclex chỉ là một người trần đoản mệnh, dù 
sức khoẻ có hơn người cũng không thể nào đánh thắng 
được một vị thần bất tủ. Vả lại chàng vẫn còn là người 
đang đau yếu đâu còn sức lực mà đương đầu với một 
vị thân thiện xạ. Thần Dót không muốn để cho đứa 
con yêu quý của mình chết nên đã ra tay can thiệp. 
Từ đỉnh Ôlanhpø cao ngất, thần vẫy tay đồn gợi mây 
mù và giáng xuống một đòn. Một tiếng nổ rung trời 
chuyển đất khói bụi mù mịt. Lưồng sét của thần Dót 
giáng xuống đánh vào khoảng đất trống giữa hai địch 
thủ biểu lộ sự không hải lòng của thần như can ngăn 
hai người, đòi hai người phải chấm dứt xung đột. Hai 
người con của Dót bèn hoà giải với nhau. Lúc này 
một cô đồng Piti mới lên tiếng phán truyền cho 
Hêraclex biết quyết định của thần linh : Hêraclex phải 
bán mình làm nô lệ cho nữ hoàng Ôngphan trong ba 
năm. Tiền bán được đem bồi thường cho nhà vua 
Oritôx coi như để chuộc lại lối lầm,đã giết Iphitôx. 
Thế là Hêraclex sau mười hai năm làm nô lệ cho nhà 
vua Ôrixtê vừa mới được tự do, bây giồ lại phải làm 
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nô lệ ba năm nữa, và lần này làm nô lệ cho một người 
đàn bà : một nữ hoàng ! Còn Ôritôx. nhà vua bội 
ước và kiều căng, quyết không nhận số tiền bồi thưởng. 
Ong ta quyết nuôi giữ mối thù với Hêraclex. 

Ongphan là một nữ hoàng ở đất Libi goá bụa. 
Cuộc sống cô đón đã là một điều đáng buồn đối với 
nàng nhưng điều đau buồn hơn là đất nước luôn luôn 
DỊ giặc cướp quấy nhiễu, phá phách. Việc giao lưu 
trao đổi ngừng trệ vì các đường đi lối lại chẳng chỗ 
nào yên lành. Ôngphan mong mỏi:ngày đêm có người 
đến giúp đõ. 

Mua được người anh hùng Hêraclex làm nô lệ, nữ 
hoàng Ôngphan có một báu vật trong tay. Song nàng 
chẳng biết tài năng của chàng và chẳng biết sử dụng 
chàng. Vưa Ôrixtê thì hành hạ chàng bằng những việc 
cực kỳ khó khăn, oái oäm, còn nữ hoàng Ôngphan 
thì hành hạ chàng bằng những công việc cực kỳ tâm 
thưởng, cực kỳ "phụ nữ". Nàng bắt chàng phải ăn 
mặc như người nữ tỳ, phải hàng ngày ngồi quay xa, 
đệt vải, xe sợi, muồng len... hoặc khá hón nữa thì 
bát chàng đi đội nước, giặt 0ñ và nấu ăn. Còn 
Ôngphan thì mặc y phục của chàng, khoác tấm da 
sư tử lên người, bỏ vương miện trên đầu thay bằng 
mũ đầu sư tử, đeo cung giất gươm, và hãng hái hón 
nữa là bắt chước Hêraclex nâng cây chuỳ lên cho 
trọn bộ. Nhưng cây chuỳ của Hêraclex đâu có phải 
là lông cánh chím hồng ! 
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Tuy nhiên Hêraclex cũng làm được vài việc hữu 
ích hón những việc kể trên. Trước hết ta phải kể đến 
việc. chàng trừng trị bọn cướp Kercrốp (Cereropes). 
Đây là một loại người lùn, đúng hơn phải gọi chúng 
là một giống quỷ lùn chuyên sống bằng nghề cướp 
đường. Bọn này cướp giật rất nhanh và biến đi cũng 
rất nhanh. Do người chúng lùn, bé cho nên rất dễ ẩn 
nấp, chui luồn. vì thể bắt chúng không phải để. Hôm 
đó Hlêraclex đi chơi. Đi một hồi lâu chàng thấy mệt 
bèn tìm một gốc cây có bóng mát nằm nghỉ. Nằm 
lâu, chàng ngủ thiếp đi. Lợi dụng lúc đó, lũ cướp bèn 
tính chuyện làm ăn. Chúng bảo nhau lấy toàn bộ vũ 
khí của chàng vì ngoài vũ khí ra chàng chẳng có vàng 
bạc. châu báu gì. May thay giữa chừng chàng tỉnh mấc. 
Chàng kịp thời tóm bất được cả lũ. Chàng bèn trói 
hai tay chân chúng lại rôi lấy một cái đòn xuyên qua 
giữa hai chân gánh về. Lũ quỷ lùn Kercrốp đầu dốc 
xuống đất. chân chống lên trời. kêu khóc van xin chàng 
tha tôi. Hêraclex nghĩ thướng tình lũ người chẳng ra 
người, ngóm chẳng ra ngọm ấy, liền sỉ mắng chúng 
một hồi rồi cỏi trói tha cho chúng. 

Sau đó Hêraclex đem quân đi trừng trị những người 
Liđi ö xứ Hon. Những người này đã từng kéo quân 
sang đánh phá vương quốc Libi của nữ hoàng Ôngphan 
và bất triều cống hàng năm. Hêraclex đánh cho chúng 
đại bại, phải hàng phục. Chàng ra lệnh xoá bỏ lệ triều 
cống và san bằng toàn bộ đô thành của chúng. Chàng 
lại còn giết một con máng xà ác hai giếng như con 
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Hiđrơ ö hồ Lernơ năm xưa, tuy không kinh khủng 
ghê góm bằng. Nữ hoàng Ôngphan hết sức cảm phục 
người anh hùng Hêraclex đã giúp cho những công việc 
ích nước lợi dân như vậy. Còn việc Hêraclex trừng trị 
tên Xilê (Siléc) ta cũng phải nhắc đến. Xilê là một 
gã nông dân trồng.nho. Hắn có một cánh đồng nho 
khá rộng. Khách bộ hành nào đi qua khu vườn nho 
của hắn, vì vườn của hắn chạy dài theo hai bên đường, 
là hắn xông ra chẹn đường, bắt về làm nô lệ. Những 
người này hàng ngày phải làm việc cật lực trên cánh 
đồng nho của hắn. Khi kiệt sức không còn làm việc 
được nữa, hắn giết đi cho đỗ phải nuôi. Hêraclex đi 
qua vùng này. Tất nhiên là một tên Xilê, chứ đến 
mưỡi tên Xilê cũng không bắt nổi chàng. 

Cũng trong thời gian làm nô lệ cho Ôngphan. 
Hêraclex còn tham gia vào cuộc săn con lọn rừng 
Caliđông, một cuộc săn thu hút khá nhiều anh hùng, 
dũng sĩ. Chàng còn tham gia vào cuộc viễn chỉnh sang 
phương Đông của nhữn§ người Argônôt do Giađông 
khỏi xướng. 

Có chuyện kể : Ôngphan muốn làm nhục người 
anh hùng nên mỏi bày ra cái trò bắt chàng phải ăn 
mặc y phục của phụ nữ và làm những công việc lặt 
vặt không tên trong nhà. Nhung có người lại kể do 
chiến công của Hêraclex đã giúp ích cho nữ hoàng 
Ôngphan nên nữ hoàng đem lòng cảm phục và đã 
giải phóng cho chàng và bắt chàng phải làm... làm 
chông. Vì quá yêu Hêraclex nên nữ hoàng thỉnh thoảng 


bắt chàng phải trải qua những thử thách như vậy cho... 
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vui ! Và cũng là để thử xem người anh hùng của mưỡi 
hai kỳ công có đáng mặt anh hùng không trước những 
"thủ thách” của nàng. 


HÊRACLEX ĐÁNH PHÁ THÀNH TƠROA 


Hs hạn làm nô lệ cho Ôngphan, Hêraclex trỏ 

về quê hương. Việc đầu tiên chàng quyết định 

phải làm là : trừng phạt nhà vua Laomêđông trị vì Ö 

thành Toroa về tội đã bội ước quịt công của chàng 

trong việc giải thoát cho Hêdiônê khỏi phải hiến mình 

cho loài thuỷ quái. Hêẽraclex lền chiêu tập các vị anh 

hùng trên đất nuóc Hy Lạp họp thành một đạo quân 

lón, tích hfong đóng thuyền, làm lễ hiến tế các vị thần 
chỏ ngày thuận: mó hạ thuỷ xuất quân. 

Đoàn chiến thuyền viên chính theo người xưa kể 
có tói mười tám chiếc, kể ra cũng chưa phải là to lón 
gì. Cuộc vây đánh diễn ra không lâu. Laomêđông biết 
đại quân của Hêraclex có để lại một đội quân nhỏ 
để canh giữ chiến thuyền neo đậu ỏ bò biển, liền tung 
một đội quân từ trong thành ra tập kích. Quân Hy 
Lạp chống đỡ anh dũng song bị thiệt hại nặng nề. 
May thay khi quân Toroa chưa kịp tiến vào khu chiến 
thuyền neo đậu ở bö biển thì Hêraclex được tin vội 
quay vê ứng cứu. Quân Tơroa núng thế phải bỏ chạy 
vào trong thành. Quân Hy Lạp bắt đầu cuộc vây hãm 
thành Tøroa và tìm cách phá thành. Các anh hùng 
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dũng sĩ xông lên. vượt lên, trèo lên tưởng thành cao 
đánh nhau với quân Toroa trên mặt thành. Họ thắng 
thế tràn vào trong thành, mỏ cổng thành cho đại quân 
ùa vào. Thế là thành Toroa bị thất thủ. [aomêđông 
và các con trai bị trúng những mũi tên tẩm độc của 
Hêraclex lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại một người” 
con trai út của nhà vua là thoát chết song bị bắt làm 
tù bính. Nàng Hêdiônê xinh đẹp cũng bị bất. Để 
thưởng công cho người đũng sĩ Têlamông đã anh dũng 
lúc nào cũng xông pha trước nhất, dẫn đầu mọi người 
trong các trận đánh. Hêraclex gả Hêdiônê cho chàng. 
Hêraclex lại còn ban cho Hêdiônê một đặc ân : cho 
phép Hêdiônê chuộc một tù bỉnh để phóng thích. 
Hêdiônê bèn chọn ngay Pôliđarkex (1) ngưöi em út 
của mình. Nàng chẳng biết lấy của cải đâu ra làm 
lẻ vật xin chuộc, liền tháo tấm khăn dài trùm đầu tha 
thướt trao cho Hêraclex. Từ đó trỏ đi Pôliđarkex được 
tự do. Chàng đổi tên là : "Priam" theo tiếng Hy Lạp 
nghĩa là : “Chuộc lại" Hêraclex trao. lại thành Toroa 
cho chàng trai "chuộc lại" này. 

Doàn thuyền chất đầy những chiến lợi phẩm dưới 
quyền chỉ huy của Hêraclex trỏ về Hy Lạp. Nữ thần 
Hêra vẫn nấu nung căm túc liền giáng xuống mặt biển 
những ngọn gió sóng thần, hung dữ, bạo ngưỢc, gây 
ra bão táp hiểm nguy. Để cho thần Dớt không biết 
chuyện này. Hêra sái thần Giấc Ngủ Hipnóx dùng 


(1) Podarcès, tiếng Hy Lạp"Chân nhanh", 
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pháp thuật đặc hữu của mình làm cho Dới ngủ say 
mê mệt. Bão táp cú thế hoành hành trên mặt biển. 
Đoàn thuyền của Hêraclex trôi nổi trên mặt sóng dữ 
dội của đại dương. Cuối cùng trôi giạt vào đảo Côx(]). 
Những người dân trên đảo Côx thấy có thuyền lạ 
đến đảo của mình bên gọi nhau ra lấy đá ném, mưu 
làm cho thuyền đắm để "lũ cướp biển" không đổ được 
lên bờ. Nhưng đêm hôm đó đoàn thuyền Hêraclex đồ 
bộ được lên đảo. Tức giận vì hành động bạc đãi của 
những người dân trên đảo này, chàng đã cùng với các 
chiến hữu của mình phá trui sạch đảo, bắt và giết 
một số đân. Vua Oripôlôx con của thần Podêiđông 
bị Hêraclex giết trong một cuộc tấn công 1rả thù, 
Sau một giấc ngủ dài và mệt, tỉnh dậy, thân Đót 
biết mình bị vọ đánh lừa. Túc chuyện đó một thì khi 
biết tin đoàn thuyền Hêraclex trên đường về gặp giông 
tố, tai hoạ, tính mạng như trứng đặt dưới đá, Dót lại 
Cang (Úc mười. tức trăm. Thần thét vang làm cho cả 
cung điện Ôlanhpø run bân bật. Thần sai các chư 
thân đem Hêra cùm lại. Đây là một chiếc cùm bằng 
vàng do thần Thọ Rèn chân thọt làm ra. chẳng ai có 
tài gì phá được. Sau đó Dót đem - thật là vô cùng 
đã man - Hêra trói lại rồi treo ló lửng öỏ giữa trời, 
xiềng bàn chân của vụ, hai bàn chân xinh đẹp là như 
thế, vào hai cái đe. Các chư thần sở xanh mất. chẳng 


(I) Cos, một hòn đảo năm trong quần đảo Sporude 
gần bồ biển phía Nam Tiểu A. 
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ai dám đúng ra khuyên giải Dót đôi ba lời. Thần Dót 
còn ra lệnh nếu vị thần nào can thiệp vào chuyện 
này, cỏi trói cho Hêra, thì sế bị ném tuột xuống trần. 
Chưa hết, Dót lại còn sục sạo đi tìm thần Giấc Ngủ 
Hipnôx để trừng trị y về cái tội đã đồng loã với mụ 
vọ thù dai. Nhưng không tài nào tìm thấy. Hipnôx 
vốn biết tính tình của Dóớt song cũng không thể nào 
từ chối công việc của Hêra giao. Nhung y làm xong 
việc là cao chạy xa bay đến ngay chỗ nữ thần Đêm 
Tối - Nx nhồ nữ thần che chở, vì lẽ đó Dót không 
thể nào tìm ra được thần Hipnôx, người gieo giấc ngủ 
xuống đôi mắt của thế giới thiên đình và những người 
trần thế. 


HÊRACLEX ĐƯỢC GIA NHẬP 
VÀO HÀNG NGŨ CÁC VỊ THẦN 
| CỦA THẾ GIỚI ÔLANHPHƠ 


kén Hêraclex bị bán làm nô lệ cho nữ hoàng 
Ôngphan thì vọ chàng. nàng Đêdaniar và các 
con buộc phải rồi bỏ Tiranhto đi kiếm một nơi khác 
để trú ngụ. Đêdaniar đến đô thành Toranhkhin 
(Trachine) thuộc đất Texxali. Cầm quyền ö đây là nhà 
vua Kêix (Ceyx), nếu kể về huyết thống thì phải gọi 
là Ẩngphitoriông. bố đượng của Hêraclex bằng chú, 
bác hay cậu gì đó. Vua Kêix đón tiếp vợ con của 
Hêraclex với lòng chân thành và sự thông cảm. Nhà 
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vua vui lòng cho mẹ con Đêdaniar nương náu tại đô 
thành của minh. 

Đêdaniar sống ỏ Torakhim với nỗi chồ đợi. Ngày 
đêm nàng mong ngóng người chồng thân yêu được 
trả lại tự do. Nàng tính từng ngày, tùng tháng. Hai 
năm rồi ba năm. Ba ñăm chắn đã trôi qua mà lạ sao 
vẫn chưa thấy chàng vê. Kể năm ra thì đúng như thế 
rồi mà người cũng chẳng thấy về, tin cũng chẳng thấy 
đến. Hay là có một sự rủi ro gì xảy ra chăng? Đêđaniar 
lo nghĩ ngày đêm. Thôi gian lại trôi đi. Và bây giö là 
ba năm có lẻ rồi mà vẫn chưa thấy tin túc của Hlêraclex. 
Nàng gọi đứa con trai lón đến và bày tỏ nổi lo lắng : 

- Hỏi Hmlôx (Hlyllos) con thân yêu của mẹ ! Đã 
hón ba năm rồi, không phải chỉ hơn một ngày, hai 
ngày hay đăm bữa nửa tháng gì, mà là ba năm bà 
tháng rồi mà cha con vẫn chưa về. Ö nhà mẹ con ta 
ngày đêm trông ngóng chạ con. Mà sao lạ lùng quá 
làm vậy. đến một chút tin túc cũng không có † Hay 
có một điều gì chẳng lành đã xảy ra đối với cha con? 
Hmlôx con. Có lẽ con phải lên đường di tìm cha con 
để cho mẹ được yên lòng. 

Tuân theo lỏi mẹ Hinlôêx lên đường đi tìm cha. 
Himlôx đi đâu bây giỏ? Chàng được biết, Hêraclex khi 
hết thời hạn làm nô lệ cho nữ hoàng Ôngphan sẽ cầm 
đầu một đạo quân tiến vào đô thành Okhaili để hỏi 
tội tên vua ritôx. rửa sạch mối nhục xưa kia. Bây 


giỏ muốn biết tin cha chỉ có thể đến nơi đó. Cũng 
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như mẹ, chàng hết sức lo lắng cho số phận của 
Hêraclex, vì xưa nay chưa bao giồ Hêraclex lại biệt 
võ âm tín như bây giò. Nhưng lo lắng hón nữa là một 
lời tiên trì phán truyền về số phận Hêraclex xem ra 
có thể ứng nghiệm. Chính Đêdaniar ngày đêm lo lắng 
đến hao mòn thể xác cũng là vì löi tiên tri này. Hồi 
đó khi từ giã vọ con, bán mình làm nô lệ cho Ôngphan, 
Hêraclex có truyền lại cho vớ con biết về lồi tiên trí 
này. Hlêraclex đã thân hành đi đến rừng sôi Đôđôn 
để cầu xin thần Dớt. Lời Dót phán bảo : sau ba năm 
ba tháng ð đất khách quê người, nếu trỏ về quê nhà 
được vói vớ con thi sẽ có một cuộc sống vô vàn hạnh 
phúc, bằng không thì sẽ không tránh khỏi cái chết. 
Bây giồ ba năm bá tháng rồi, Hêraciex chưa về. Có 
Sự gì đã xảy ra với người anh hùng vĩ đại, cha của 
chang? Chàng ra đi vói nối lòng như thế và tự nhủ 
chỉ có mau chóng tói đô thành Ókhali thì mỏi có thể 
biết rõ sự thật. 

Trong khí Himlỏx theo duồi cuộc hành trình thì 
Hêraclex lại phái một người tuỳ tướng tên là Likhax 
(Likhas) từ đảo Obê trỏ về Torakhin. Thật không còn 
gì sung sướng bằng khi Đêdaniar biết tin chông mình 
đã rủa được nhục, chiến thắng oanh liệt tên vua khinh 
người. san bằng đô thành của y và chỉ sớm mưộn mai 
đây, chàng, người anh hùng vĩ đại, con của Dót sẽ trỏ 
về với nàng, Likhax đem theo nhiều chiến lợi phẩm 
và tù bình. Vị tuỳ tướng này cho biết Hêraelex đang 
sửa soạn cho buổi lế hiến tế tạ ơn các vị thân rnừng 
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chiến thắng. Xong việc đó chàng sẽ rồi đảo bê trỏ 
về Tørakhin. 

"Chọt”" Đêdaniar trông thấy trong đám tù bình một 
thiếu nữ xinh đẹp đang sụt sùi khóc. Nàng hỏi Likhax 
về lai lịch cô ta vì nàng nghĩ một người thiếu nữ xinh 
đẹp như thế ắt phải là con của nhà vua Óritôx. Sự 
nghỉ ngỏ của nàng thật đúng. Người nữ tù binh đó 
chính là nàng lôi, con gái của vua Oritôx. Nhưng 
Likhax trả lồi rằng mình không được rõ, có thể chỉ 
là con một gia đình quý tộc nào đó ỏ Ókhali. Câu 
chuyện tưởng đến đó là xong. Ai ngò !.. Một thị nữ 
vốn biết đầu đuôi câu chuyện từ khi Hêraclex đến đô 
thành Ởkhali thi bắn cùng với vua Ôïritôx, bị Óritôx 
bội ước ra sao làm nhục ra sao... bèn kể lại đầu duôi 
ngọn ngành cho Đêdaniar biết."... Cô ta chính là lôlo 
đây bà ạ - Người thị nữ nói - Con nghĩ rằng Hêraclex 
người đưa nàng về đây hẳn không phải để đem đi 
bán như bán những nô lệ khác... Con nói. bà tha lỗi, 
rất có thể Người sẽ và, duyên với nàng. Đàn ông năm 
thiếp bày thê mà lại... 

Nghe ngưöi nữ tỳ thuật chuyện Đêdaniar rất buồn, 
nàng trách Likhax đã giấu nàng chuyện đó. Đến lúc 
này Likhax phải nói rõ sự thật cho Dêdaniar biết quả 
thật Hêraclex có đem lòng yêu mến lôlö và có ý định 
cưới nàng làm vớ. 

Thế là mọi việc đã rõ ràng. Người chồng mà 
Đêdaniar bấy lâu yêu quý, mong chờ, đã có mới nói 
cũ. tham đó bỏ đăng, Hèn nào mà từ bao lâu nay 
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chàng chẳng có tin tức gì về nhà. Thì ra là ở chuyện 
này cả đấy. Càng nghĩ càng buồn, Đêdaniar chọt nhó 
tới lòi đặn của con Xăngtor Nexxôx xưa kia. Chỉ có 
làm theo lời dặn của nó thì nàng mới có thể giữ lại 
được tình yêu của chàng, khôi phục lại tình yêu của 
chàng đằm thắm chung thuỷ như xưa. Đêdaniar bèn 
lấy chiếc bình đựng máu của con Xăngtor nửa người 
nủa ngựa ra, đoạn nàng lấy máu ỏ trong đó đem 
bôi vào, thấm vào một tấm áo. Nàng gọi Likhax 
đến và bảo: 

- Likhax hỏi ! Người hãy đến ngay Ôbê dâng cho 
Hêraclex, chồng ta, chiếc hộp này. Người hãy nói vói 
chàng, đây là tấm áo vô cùng quý giá, dích thân ta 
đệt vải và may nên ta gửi cho chàng tấm áo này để 
chàng mặc khi cử hành lễ hiến tế tạ ơn thần Dót. 
người hãy nói rằng ngoài chàng ra thì không ai được 
phép mặc tấm áo này, tấm áo thanh khiết và trong 
sáng như tấm đòng ta mà đến một tia nắng của thần 
Mặt tròi Hêliox cũng chưa hề xúc phạm đến nó. Likhax 
hỡi ! Người hãy lên đường đi ngay, đi mau đi, để cho 
chàng có áo mặc trong lễ hiến tế. 

Likhax ra đi. Còn Đêdamiar bôn chồn với biết bao 
ý nghỉ. Cái gì sẽ xảy ra. Tình yêu của chồng nàng có 
thể chỉ ít ngày nữa sẽ lại thuỷ chung, Son sắt với nàng. 
Còn Ióld, số phận của cô ta sẽ được định đoạt như 
thế nào? 


Đêdaniar đi về phòng riêng. Một cảnh tượng hãi 
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hùng bày ra trước mắt nàng. Miếng vải mà nàng dùng 
để thấm máu con quái vật Xăngtor để bôi lên chiếc 
áo gửi tặng chồng, miếng vải ấy nàng vút xuống nền 
nhà, bây giỏ chỉ còn là một nắm tro. Đêdaniar bủn 
rủn cả người. Hêraclex... Hêraclex chàng sẽ ra sao? 
Nàng linh cảm thấy có điều gì chẳng lành. Nàng sục 
nhó lại lời tiên tri. Hay lời tiên tri úng nghiệm? 

Bồng đâu Hmlôx đẩy cửa ùa vào nhà: Người con 
trai của Đêdamiar mắt đẫm nuúóc, gào lên : 

- Mẹ ơi ! Mẹ chết đi ! Thà rằng mẹ chết đi để 
con không gặp lại mẹ mà nói ra cái sự thật khủng 
khiếp này ! Con biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Mẹ 
đã giết người chồng thân yêu của mẹ. Mẹ đã giết 
người cha kính mến của con. 

Đêdaniar lạnh toát cả ngƯỞI : 

- Sao, sao? Con nói gì vậy? Ai nói vói con như 
vậy? Con không mất trí đấy chứ? 

Himlôx đáp lại : 

- Con đã chứng kiến cha con mặc chiếc áo quý 
giá mà mẹ sai người mang đến. Và con cũng đã 
chúng kiến cha con đau đón, điên dại, quần quại 
như thế nào. 

Và Hinlôx kể lại cho mẹ nghe những điều mình 

trông thấy. Chuyện xảy ra như sau : 

Sau khi lập xong bàn thö trên núi cao gần đô thành 
Okhali, Hêraclex chuẩn bị bước vào thánh lễ. Bống 
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đâu Likhax chạy tói quỳ xuống dâng cho người anh 
hùng con của Đót tấm áo và thuật lại điều mong uóc 
của Đêdaniar. Hêraclex bèn mặc tấm áo vào người 
và trịnh trọng tuyên bố trước ba quân lễ hiến tế bắt 
đầu. Chàng gio hai tay lên tröi cao để cầu khẩn các 
vị thân. Lửa thui các con vật để làm lễ hiến tế bốc 
cháy bừng bừng và toả mùi thơm ngào ngạt. Bất ngò 
Hêraclex thét lên đau đón. Chàng đưa tay cỏi tấm áo 
ra nhưng không được. Tấm áo đã dính chặt vào người 
chàng. Máu của con Xăngtor Nexxôx bị trúng tên tẩm 
độc từ máu của con máng xà Hiđrø đã thấm vào 
khắp có thể chàng, thiêu đốt từ trong tâm can chàng 
làm chàng điện đại, đau đón. Chàng đưa tay dứt tấm 
áo ra nhưng tấm áo đã dinh chặt vào da thịt chàng 
cho nên chàng dút luôn cả từng mảng thịt của mình. 
Mọi người chạy đến nhưng không thể nào cứu chữa 
được. Trong nỗi đau đón cắn rứt : Hêraclex lao tói 
chỗ Likhax đứng, túm lấy người tuỳ tưởng này và 
quảng luôn xuống biển Óbẽ. Số phận bất hạnh của 
Likhax được các thần linh biết đến. Các thần biến 
Likhax thành những hòn đá núi những hòn đảo nhỏ 
ở biển Obê mà sau này người ta gọi là những hòn 
đảo Likhad. 

Hêraclex ngã vật xuống đất và giãy giựa trong 
cón đau giằng xé. Chàng gọi đứa con trai của mình 
lại và bảo: 

- Con ơi † Ta chết mất thôi. Con hãy đưa ta lên 
một ngọn núi cao hẻo lánh để không một người trần 
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tục nào nhìn thấy cái chết của ta. Con có thương ta 
thì đùng để ta chết ở nơi này. 

Mọi người vực Hêraclex lên cáng, đưa chàng xuống 
thuyền trỏ về Torakhin. Chính Hinlôx đã cùng đi trên 
thuyền ấy với người cha bất hạnh của mình để về kể 
lại cho Đêdaniar biết rố mọi điều. Nghe con mình kể 
lại chuyện đau thương và khủng khiếp ấy, Đêdaniar 
không nói được một lời nào. Người nàng như không 
còn sinh khí. Sắc mặt nàng nhợt nhạt và đại hẳn đi... 
Nàng lặng lẽ đi vào trong cung và tìm được một thanh 
gươm. Thấy vậy người nhũ mẫu thét lên, gọi Hinlôx. 
Nhưng khi Hinlôx chạy đến thì không kịp nữa rồi. 
Mẹ chàng đã dùng guơm đâm vào ngục tự sát. 
Hinlôx gục đầu trên thi hài ngưỏi mẹ còn nóng núc 
nỏ khóc than. Máu từ trái tim nàng Đêdaniar chảy 
lênh láng trên nền nhà. 

Trong những phút hấp hối, những phút cuối cùng 
của đời mình, người anh hùng vĩ đại con của Đót, 
bày tỏ nguyện vọng được hoả táng trên đỉnh núi Êta 
(Octa). Chàng cũng nói cho Hinlôx biết, như vậy là 
lời tiên tri của Dót đã ứng nghiệm, vì Dót đã có lần 
phán bảo, chàng "không chết vì tay của một người 
sống mà lại chết vì mưu mô của kẻ đã chết”. Hinlôx 
thanh minh cho mẹ, xin cha hãy rộng lòng tha thú 
cho người mẹ đáng thương của mình. Hêraclex còn 
bày tỏ ưóc nguyện Hinlôx sẽ kết duyên vói lôlo. 

Dàn lửa đã thiết lập xong trên đỉnh Êta. Người ta 
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khiêng Hêraclex lên và đặt vào trong đó. Lúc này 
Hêraclex nói đã yếu đi nhiều. Chàng mong muốn được 
chết nhanh trong ngọn lửa thiêu còn hön kéo đài mãi 
nổi đau nứt da xé thịt âm ÿ trong người. Nhưng không 
một ai dám châm lửa. Người ta cảm thấy không đành 
lòng làm một việc như vậy. Cuối cùng người anh hùng 
Philôctet tuân theo lồi Hêraclex châm lửa. Người chiến 
hữu và đồ đệ của Hêraclex tiến đến bên dàn củi đưa 
cây đuốc ra. Tay chàng run lên, khuôn mặt chàng hăn 
lên nỗi đau xót. Những giọt nước mắt nối nhau lăn 
trên gò má. Lửa bùng cháy. Philôctét khóc nấc lên. 
Chàng kính cẩn cúi đâu vĩnh biệt người anh hùng của 
những kỳ công thay đổi tròi đất. Di vật của Hêraclex 
trao lại cho chàng, người đã châm ngọn lửa tiễn đưa 
Hêraclex về thế giới vĩnh hằng, là cây cung và ống 
tên bách chiến bách thắng. 

Bồng nhiên trời đất tối sâm lại. Một tiếng sét nổ 
rung chuyển cả bầu trời và mặt đất, sáng rực lên một 
ưóc tròi. Thần Dót đã ra hiệu cho các vị thân Ôlanhpho 
đón tiếp đứa con của mình. Nữ thần Chiến thẳng - 
Nikê theo lệnh của Dót, đánh cỗ xe vàng xuống đón 
Hêraclex (Có chuyện kể nữ thân Atêna và thân 
Hecrmex). 

Hêraclex được gia nhập vào thế giói Ôlanhphơ và 
trỏ thành một vị thần bất tử. Nữ thần Hêra từ đây 
cũng không nuôi giữ mối thù với người anh hùng con 
riêng của chông mình nữa. Nàng lại gả con gái mình 
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là nữ thần Hêbê cho Hêraclex. Bầu trời cao xa vòi 
với, trong sáng thanh khiết, cuộc sống bất tử là phần 
thưởng cao quý nhất cho người anh hùng mà nếu lần 
theo gia phả thì bắt nguồn từ nàng lô. 


NHỨNG CON CHÁU CỦA HÊRACLEX 
(HÉRALIDES) 


Sau khi Hêraclex chết, mẹ chàng cùng với các 
con của chàng từ thành Tebø rời về Tiranhto 

sống với người con trai lón tên là Hinlôx. Nhưng họ 
sống Ở nơi đây không được bao lâu. Órixtê vị vua hèn 
nhát và thù vặt vốn chẳng ưa gì Hêraclex đã từng 
hành hạ Hêraclex bằng đủ mọi cách mà chẳng thể 
bôi nhọ được chàng thì nay trút tất cả nỗi cảm tức 
của mình vào những con cháu của Hêraclex. Một 
nghiêm lệnh được ban bố : những con cháu của 
Hêraclex không được cư ngụ trên đất Tiranhto. Một 
nghiêm lệnh khác tiếp theo : Cấm mọi đô thành, xứ 
SỞ, miền núi cũng như miền xuôi không được chứa 
chấp lũ người này. Thế là những người con của 
Hêraclex phải ra đi lang thang phiêu bạt hết chỗ này 
đến chố khác. Thương xót tình cảnh những người cùng 
máu mủ. lôlaôx người bạn đường của Hiêraclex đã 
từng tham gia chiến đấu vói Hêraclex trong những sự 
nghiệp vi đại đã bất chấp lệnh của tên vua hèn nhát 
và thù vặt, cứ đón nhận những người con của Hiêraclex. 
627 
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Kể ra theo huyết thống thì lôlaôx là anh em con chú 
con bác ruột với những người con của Hêraclex (ông 
là con cửa Iphiclex mà Iphiclex và Hêraclex là hai anh 
em sinh đôi). Những việc làm nhân nghĩa của lôlaôx 
đã không che giấu được Orixtê. Biết chuyện, tên vua 
hèn nhát và thù vặt, này lập tức đem quân vây bắt. 
Bây giỏ thì chẳng có ai địch được hắn cả, Quyền thế 
trong tay hắn, một kẻ bất tài vô đạo, làm cho hắn 
trỏ thành một kẻ hảnh tiến dương dương tụ đắc, sử 
dụng quyền lực để hãm hại những người lương thiện, 
những đứa con của Hêraclex. Hắn tìm thấy niềm vui 
sảng khoái trong sự thù hằn nhỏ nhen đê tiện. lôlaôx 
và những Hêracliđ phải chạy sang lánh nạn ö đô thành 
Aten lúc này do Đêmôphông (Démophon) người con 
trai danh tiếng cai quản. Órixtê sai sứ thần sang Aten 
đòi Đêmôphông phải nộp những Hêracliđ, nếu không, 
hắn sẽ kéo quân sang trị tội. Mặc cho nhũng lời đe 
doa láo xước và hung hãng. Đêmôphông vẫn không 
hề run sọ. Nhà vua kiên quyết bảo vệ truyền thống 
quý người trọng khách thiêng liêng do thần Dót đã 
ban truyền dạy đố, nhất là đối với những người đang 
gặp nạn cầu xi sự che chở, bảo hộ. 

Chẳng bao lâu, Órixtê kéo đại quân tràn vào vùng 
đồng bằng Aten. Tình cảnh quả là rất đáng lo ngại 
vì quân thù đông gấp bội. Nhân đân Aten bèn sắm 
sanh lễ vật đến đền thò các vị thần Olanhpø để cầu 
xin một lòi chỉ dẫn. Lời thần phán bảo : Aten sẽ chiến 
thắng vinh quang nếu hiến dâng cho các vị thần một 
698 https://tieulun.hopto.org 


người con gái. Macaria (Macaria), người con gái lón 
của Hêraclex và Đêdaniar tình nguyện hy sinh làm lế 
vật hiến tế để Aten giành được chiến thắng. Cuộc 
chiến đấu nổ ra khá ác liệt. Những người Aten tuy ít 
nhưng chiến đấu với tỉnh thần quyết bảo vệ bằng được 


629 


đuối. Chấp nhận lồi thỉnh cầu của lôlaôx, các vị thần 
liền giáng xuống hai ngôi sao. Hai ngôi sao bay vút 
từ bầu trồi cao xuống rồi nở ra một đám mây đen 
trùm kín lên cố xe. Tan mây lôlaôx hiện ra như một 
đũng tướng thời trai trẻ, mắt sáng quắc, tay gân guốc, 
oai phong lãm liệt, đưỡng bệ, tỉnh nhanh. Ông quất 
ngựa đuổi theo Orixtê và đã đuổi kịp. Chĩa ngọn lao 
vào sau lưng tên vua khốn nạn đó, lôlaôx bắt hắn 
phải hàng phục. Và hắn đã cam chịu hàng phục, lôlaôx 
giải hắn về Aten. Trông thấy tên vua Órixtê, kẻ đã 
từng hành hạ con mình, cháu mình, Ankmen sôi máu 
lên. Bà chạy ngay đến chỗ hắn bị trói, móc con mắt 
của hắn ra vứt đi cho hả lòng căm giận mặc dù đá 
có nhiều người can ngăn. 

Có chuyện kể, Órixte không bị bắt sống mà bị chặt 
đầu đem về. Và Ankmen cũng đã đối xử như đã kể 
vớói cái đầu của tên vua hèn nhát và thù vặt ấy. Kể 
ra thì hành động này chẳng lấy gì làm cao thượng. 
Tuy nhiên những Hêracliđ vẫn làm lễ mai táng cho 
Örixtê với đây đủ nghỉ lễ. Y được chôn trên mảnh 
đất gần đền thỏ nữ thần Atêna. 

Thế là Órixtê và con gái của hắn đã bị trừng phạt. 
Giồ đây những Hêraclid phải tìm cách trỏ về vùng 
đồng bằng Pêlôpônedø để sinh cơ lập nghiệp, chấm 
dứt cái cảnh ăn nhờ ở độ. Hinlôx sau một thời gian 
chuẩn bị bèn thống lĩnh anh em họ hàng xuất quân 
tiến về phía Nam. Cuộc chiến đấu diễn ra dằng dai, 
Cuối cùng Hinlôx phải ra lệnh thu quân về vì một 
bệnh dịch lưn tràn làm chết khá nhiều bính sĩ. Đoán 
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một điều gì đó không ổn, những Hêraclid bèn 
vật hiến tế tới dâng các vị thần để xm lời chỉ 
ði thân phán truyền như sau : "Nếu biết "3 
a ba mùa gặt, những Hêraclid sẽ thành CÔN... 
làm theo lời thần dạy. Chö cho vụ gặt thứ ba 
phía là ba năm sau chàng lại chiêu tập binh 
3 cuộc hành quân. Những Hêracid tràn vào 
quốc Arcadi. Cuộc chiến đấu kết thúc bằng cái 
ủa Hinlôx và sự rút quân của những Hêraclid. 
truyền thuyết, cuộc tiến quân lần thứ hai này 
trước cuộc chiến tranh Toroa hơn mưỗi năm. 


. cái chết của Hinlôx những Hêraclid tạm ngừng 
ộc hành binh lại. Ngưới thì nói, thời kỳ này kéo 
¡ 100 năm, người thì bảo, chỉ quãng nám mưới 
thôi. Cháu của Hinlôx là Arixtômakhôx 
omakhos) tiếp tục sự nghiệp của ông cha. Lân 
hững Hêracliđ mưu vượt qua eo đất Côranhto 
ến xuống Pêlôpônedø. nhưng lại thất bại. 
»makhôx bị giết chết. Ngưỡi xưa kể, nguyên nhân 
ại là do những Hêraclid hiểu sai lồi phán truyền 
tần. Thần đạy phải tiến xuống phương Nam qưa 
iến thì họ lại tiến qua eo đất. Tiếp sau 
ômakhôx là ba người con trái : : Têmênôx 
énos). Crexphôngtex (Cresphontès). Arixtôdem 
todème). Họ đoán định lại lới thần truyền dạy : 
“gà - nghĩa là phải hiểu quãng biển giữa miền 

1y Lạp và bán đào Pêlôpônedo. Những Hêraclid 
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uộc thế hệ này lại cũng cho rằng, đây là thời cơ để 
. giành được thắng lợi. Mùa gặt thú ba là gì? - Là 
š hệ thứ ba. Cuộc xâm nhập cứ thế tiến hành. Lại 
ững trận giao tranh đẫm máu. Arbdtô đem bị tử 
n. Có người nói, chàng bị sét đánh chết. Hai con 
¡ của chàng là Prôclex (Proclès) và Orixtêcex 
Miysthénès) tiếp tục thay cha đảm đương sự nghiệp 
nh phạt đến cùng. Têmênex và Crexphôngtex lại 
1 đền thỏ xin thần thánh chỉ bảo, Thật lạ lùng ! 
ân dạy, muốn giành được thắng lợi phải có một vị 
ng có ba mắt. Nghĩ mãi không hiểu lời thần truyền 
n thế nào, những Hêracliđ phải triệu tập hội nghị 
tướng lĩnh để đoán định, giải đáp lời thần. Cuối 
g họ đã nghĩ ra. Những Hêraclid ra lệnh xuất quân. 
\ này vị tổng chỉ huy là một đũng sĩ chột mắt. 
ng tên gọi là Ôcxin vua xứ Êtôli. Một mắt của 
hg với hai con mắt của con ngựa chàng cưỡi, thì 
g hẳn là ba rồi ! Dưới sự chỉ huy của chàng, những 
achđ tràn được vào vùng đồng bằng Pêlôpônedo. 
¡ trai của Ôrextơ là Tjđamênôx bị giết chết. Những 
achd chia nhau cai quản các khu vực. Têmênôx 
¿ chia đất. Argôx Prôclex và Orixtênex được vùng 
ni còn Crexphôngtø vùng Mexxêni. 
ác nhà nghiên cứu cho biết, truyền thuyết về cuộc 
ì tiến của những Hêeraclid phản ánh những đọt di 
ủa những tộc người Đôriêng trong lịch sử hình 
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thành dân tộc Hy Lạp và đất nước Hy Lạp, thời kỳ 
mà những tộc người này tiến xuống chiếm lĩnh bán 
_ đảo Pêlôpônedo. Thắng lợi của những tộc người này 
trong lịch sử được phản ánh trong hình thái truyền 
thuyết vói những biến thái, khúc xạ mà chúng ta chỉ 
có thể lĩnh hội nó trong ý nghĩa tượng trưng đại thể 
của câu chuyện. Bởi vì truyền thuyết không phải là 
lịch sử như là một khoa học. Nếu chúng ta đặt câu 
hỏi, giữa nhận xét Hêraclex khôi phục các trò thì đấu 
xưa kia của người Cret để phục vụ cho những người 
chủ mói của bán đảo Hy Lạp là những người Đôriêng 
mới đi cu đến vói nhận xét cuộc Nam tiến của những 
Hêracld phản ánh những đợt di cư của những tộc 
người Đôriêng có mối quan hệ như thế nào? Trật tụ 
thöi gian ra sao? Vì sao đời cha - Hêraelex - đã nói 
có những người Đôriêng di cư đến mà đến đời con, 
đời cháu sau này lại cũng nói những người Đôriêng 
di cư đến? Và... thì truyền thuyết không thể giải 
đáp được. . 

Sụ thắng lợi của những tộc người Đôriêng trong 
quá trình chính phục bán đảo Hy Lạp đã để lại một 
dấu ấn trong đời sống xã hội. Hầu hết những gia đình 
vương giả thuộc thế hệ quý tộc cũ trong xã hội Hy 
Lạp đều quy chiếu nguồn gốc của gia đình về những 
Hêracid. Họ dựng lên những bảng gia hệ, gia phả 
mà truy nguyên ngược mái lên thì ta thấy cội nguồn 
là thuộc dòng dõi Hêraclid. Tất Tu83/LẤ upgp, thầu 
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chất, chút chít... của Hêraclex. "Bệnh" này lây cả sang 
đến giói quý tộc La Mã. Hẳn rằng cái "mốt" lý lịch, 
dòng dõi Hêracliđ này không phải chỉ thuần tuý là 
con để của cái thói xấu "thấy người sang bắc quàng 
làm họ. Nó còn có một mục đích thực dụng xã 
hội- chính trị rõ rệt trong cuộc sống của một xã 
hội đã hình thành những giá trị mói và những cách 
đánh giá mới. 
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HỘI ÔLANHPICHÉ) 


Hs Ôlanhpich là một trong những hội lón nhất 
của nhân dân Hy Lạp thời cổ, Hội mở ỏ đô 

thành Ôlanhpie(2) trên bò sông Anphê vùng Êlid, Tây 
Bắc bán đảo Pêlôpônedd. Theo truyền thuyết, trước 
khi có tục mỏ hội này thì nơi đây hàng năm thường 
mỏ hội lễ tang để giỖ. để tưởng niệm Công 0øn của 
người anh hùng Pêlop, Ngưồi sáng lập ra, chế định 
ra Hội Ôlanhpich là Hêraclex: Chàng đã sử dụng 
những nghi lễ, tập tục trong hội lễ tang, giỗ Pêlôp để 
cúng tế thần Dót. Thật ra thì Hội Ôlanhpich có nguồn 
ĐỐC từ thời kỳ tiền Hy Lạp. Hàng năm vào mùa thu 
nhân dân mở một hội mùa để dâng cúng cho một vị 
nữ thần của Đất và thần Crônôx. Sau này mới ra đòi 
truyền thuyết Pelôp hàng năm mỏ hội để tưởng niệm 
công ơn Hêra, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình 
và Hêraclex, chuyển hội lễ tang, giỗ Pêlôp, sang hội 


TA TT ^^ : 
(Ï) Jeux Olympiques, Olympiades. 
(2) Olympie, Olympia. 
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th cúng thần Dót. Về người sáng chế ra những trò 
thi đấu trong Hội Ôlanhpich có ba truyền thuyết quy 
cho ba người khác nhau : Hêraclex người đảo Cret 
và anh em của chàng là những người Đăctin (Dactyles)- 
Hêraclex, vị anh hùng của mười hai kỳ CÔng, người 
thành Tebo - và Pêlôp, người xứ Phrigi đã mỏ mang 
sự nghiệp ỏ phía Bắc bán đảo Pêlôpônedø và con 
cháu ông ta sau này đã chinh phục cả thành Miken 
của những người Akêen. Các nhà Hy Lạp học tổng 
hợp cả ba truyền thuyết đó lại và đưa ra một nhận 
xét: Truyền thuyết Hêraclex người đảo Cret, phản ánh 
có một thời nền văn hoá Cret đã giữ vai trò thống trị 
trong khu vục Đông - Nam Địa Trung Hải, những 
người Cret là những người ưa chuộng thể dục thể 
thao- Hêraclex người thành Tebø và những con cháu 
của mình gắn với thời kỳ sau cuộc di đân của những 
người Đôriêng từ phía Tây Bắc tràn xuống bán đảo 
Hy Lạp. Hêraclex đã khôi phục những trò thi đấu của 
người Cret xưa kia để phục vụ cho những người chủ 
mới của bán đảo Hy Lạp : Đ6ôriêng - Pelôp cho ta 
thấy một dạng thái của những hội lễ tang thời kỳ nền 
văn hoá Miken là hội thi đấu thể dục thể thao. Tập 
tục thi xe ngựa gắn với truyền thuyết Pêlôp chiến thắng 
Ênômaôx trong cuộc dua xe ngựa đoạt được phần 
thưởng : con gái của nhà vua và ngôi báu. 

Một truyền thuyết lịch sử khác kể rõ thêm : Xưa 
kia vùng đất Êhđ thuộc quyền trị vì của nhà vua 
Iphitôx (Iphitos). Lúc này vương quốc của lphitôx đang 
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Bặp nhiều tai hoạ : nạn đói và bệnh dịch hoành hành, 
nhân tâm ly tán, loạn lạc và CưỚp bóc nổi lên nhụ 
ong võ tổ. Theo một lồi truyền phán của thần mà nhà 
Vua cầu xin được ở đền thờ Đenpho là muốn giải trừ 
được tại hoa thì phải mau mau khôi phục lại Hội 
Ôlanhpich mà xưa kia Hêraclex đã chế định. Thuỏ ấy 


Mà sự khôn khéo Chữ: không phải bằng vũ khí và đổ 
máu...". Tù đó trỏ đi, Hội Ôlanhpich trỏ thành một 


chức đều đặn theo định kỳ bốn năm một lần không 
bị gián đoạn một kỳ hội nào, cũng not TH RƯỜI đủ org 
637 


Lạp lấy năm đáng ghi nhó này, 776 tr.c.n làm chuẩn 
để tính lịch theo chụ kỳ mở hội. Cách tính lịch này 
được áp dụng từ thế kỷ IX tr.c.n. Ngoài cách gọi Hội 
Ôlanhpich thú nhất, thứ hai (Ôlanhpich L, Ôlanhpich 
H..) còn có cách gọi năm, thí dụ năm 76() tr.c.n là 
năm thú nhất của kỳ Hội Ôlanhpiích Ï, năm 756 tren 
là năm thứ nhất của kỳ Hội Ôlanhpich VĨ, năm 755 
là năm thứ bai của kỳ Hội Ôlanhpich thứ VỊ.. 

Hội Ôlanhpich mở vào ngày thứ mười của tuần 
trăng đầu trước ngày hạ chí, theo đương lịch là vào 
ngày 22 tháng sáu, kéo đài từ năm cho đến bảy ngày. 
Lúc đầu vì các môn thi ít, Hội chỉ tiến hành có ba 
ngày, từ thời kỳ Hy Lạp hoá (thế kỳ thứ IV tr.c.n) 
bốn ngày, và sau đó tăng lên năm đến bảy ngày. 
Những lực sĩ tham dụ thi đấu phải đăng ký trước và 
tói Êlix trước ngày khai mạc chừng hai tháng để tập 


Henlanôdich (I). Henlanôdich ïa những huấn luyện 
viên, trọng tài và thành viền cấu thành ban giám khảo, 
tuyển chọn trong hàng ngũ những công đân của thành 
bang Elix. Kỳ hội lần thứ Ị (năm 580 tr. c.n) chỉ có 
hai Henlanôdich, sau tăng dân lên đến 10 rồi 12. Mối 
kỳ Hội chính quyền lại tuyển chọn -lại những 
Henlanôdich. Các Henlanodich là những người chịu 


(1) Hellannodico hellanodik, helinnodique. 
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trách nhiệm khá nặng nề trong công việc tổ chức và 
điều hành Hội Ôlanhpich. Họ phải tập trung ö Êlx 
tám tháng trước ngày khai mạc. Những công đân phạm 
pháp đù có tài năng cũng không được quyền thi đấu 
vì theo quan niệm của người Hy Lạp cổ xưa có làm 
như vậy mới bảo đảm được tính chất thiêng liêng, cao 
cả của ngày hội. Lúc đâu hội chỉ mỏ cho công dân 
của hai thành bang Xpart và Êlix. Tù kỳ hội lần thứ 
XXX (660 tr.c.n) mở rộng cho tất cả công dân các 
thành bang trên đất Hy Lạp tham dự. Tói kỳ Hội lần 
thú XL (620 tr.c.n) mỏ rộng cho công dân các thuộc 
địa Hy Lạp tham dự. Chắc chắn rằng danh tù 
"helianodikês) (henlanôdich) chỉ ra đời khi hội 
Olanhpich trỏ thành Hội của toàn thể con dân đất 
nước Hellade (Hy Lạp). Để chuẩn bị mỏ hội, các 
thành bang Hy Lạp củ một loại quan chức đặc biệt 
gọt là têôr1 (théorie, théore) đại diện cho thành bang 
của mình. họp lại, bàn với nhau về công việc tổ chức 
và nghĩa vụ đóng góp. Đây là môi loại sứ thần đặc 
biệt của thành bang chuyên đảm nhận những nhiệm 
vụ thiêng liêng và quan trọng có tỉnh chất tôn giáo 
như : đến các đền thö cầu nguyện và xin thánh thần 
ban cho lời chỉ dẫn, chủ toạ các lễ hiến tế thần linh, 
chủ trì các lễ rước trong các hội lễ, đích thân thay 
mặt cho thành bang dâng lễ vật lên bàn thÖ các vị 
thân. Thi dự ở Aten, têôri hàng năm thay mặt cho 
thành bang sang đảo Đêlôx để chủ trì lễ hiến tế thần 
Apônlông. Trong ngày khỏi hành và ngày tTỎ về của 


ủ 
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Têôri, thành bang Aten dình chị việc tuyên án tử hình 
các phạm nhân. Cuộc họp của các 'Têôri định ngày 
tổ chức hội, định thời gian đình chiến (thường là một 
tháng) sau đó loan báo cho các thành bang không có 
đại điện đến dụ họp được biết. Tiếp theo là các thành 
bang củ các đoàn lực sĩ tham gia thi đấu tói luyện 
tập Ở trường đấu (sân vận động) Elix, một địa điểm 
gần Ôlanhpich. Đối với người dân Hy Lạp mỗi kỳ mỏ 
hội là một địp để hiểu biết đất nước và con người, 
một dịp để thi thố tài näng, nhưng cũng đồng thời là 
một dịp để các thành bang thể hiện lòng tự hào về 
sự cai trị, quản lý, giáo dục công dân và đất nước của 
mình. Người ta nô nức kéo nhau đi dụ hội. Nhũng l 
ngày gần khai mạc không khí thật là tưng bùng, nhộn 
nhịp. Từ các ngả đường, người ö khắp nơi đổ về. Đền 
thồ các vị thần không lúc nào vắng người. Các lực sĩ 
câu nguyện thần thánh ban cho mình thắng lợi. Những 
người thân thích của các lực sĩ cầu nguyện, công đân 
của các thành bang cầu nguyện. Phụ nữ không được 
quyền dự hội dù là phụ nữ quý tộc vợ con của những 
nhà cầm quyền. Người phụ nữ duy nhất được quyền 
dụ hội là viên nữ tư tế của nữ thần Đêmêter 
Khaminê. Nhưng nô lệ và những người Dã man, 
tức là những người nước ngoài (Hy Lạp xưa kia 
gọi những người nước ngoài bằng danh từ này) lại 
được quyền dự hội(1) song không được quyền thi 
đấu. Nếu vi phạm vào những điều nghiêm cấm, 


(1) Có tài liệu nói, nô lệ không đọc ,0tyš8odưohội. 
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kẻ phạm tội sẽ bị xủ tử bằng hình phạt đẩy xuống 
vực thắm. Đêm trước ngày khai mạc không khí lại 
càng náo nhiệt hơn. Người ta đeo mặt nạ, rước đuốc, 
ca hát cổ động cho ngày hội và cho thành bang của 
mình. Các nhà thơ đọc những bài thơ vừa sáng tác 
ca ngợi đất nuóc Hy. Lạp, thành bang của mình, ca 
ngọi vẻ đẹp của người lục sĩ, vinh quang của người 
chiến thắng, đọc tho đệm theo đàn lia hoặc đàn kitar. 
Tiếng súc vật kêu - bị giết để làm lế hiến tế, tiếng 
đàn sáo, ca hát, vui đùa, cầu nguyện hòa lẫn vào nhau 
tạo thành một bầu không khí tưng bừng, sôi động kéo 
đài gân như suốt đêm. Bên bờ sông Anphê là những 
căn lều, của những người dụ hội, những đoàn vận 
động viên "làng Ôlanhpich" đèn đuốc sáng rực. Ngày 
khai mạc, mợi người đi đến sân vận động với y phục 
đẹp đẽ nhất. Họ đội một vòng hoa trên đầu và ai ai 
cũng mang theo hoa để cổ động. Trước của sân vận 
động, ban tổ chúc niêm yết một bản danh sách : 

1- Tên những người bị chính quyền cấm không cho 
tham dự vào ban giám khảo. Những người này là 
những công dân đã phạm pháp hoặc nổi tiếng là 
những người bịp bọm, dối trá, bè cánh, tóm lại là 
không đủ tư cách tuyển chọn vào ban giám khảo. Tất 
nhiên đây là những công dân của thành ban Êetid. 

2- Tên những Henlanôđích đã huấn luyện cho các 
đoàn vận động viên trong những tháng vừa qua. 

3- Tên các têôri của các thành bang sẽ chủ tọa lễ 
khai mạc, gồm có : lễ hiến tế các vị thần, lễ thề nguyên 
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sẽ điều hành các cuộc thi đấu với tỉnh thần vô tư, 
trung thực và thượng võ. 

Ngày khai mạc chỉ tiến hành những nghỉ lễ chứ 
không thi đấu. Sau khi mọi người đã vào sân vận 
động, lễ khai mạc bắt đầu. Tiếp đó là lễ giới thiệu 
các thành viên trong ban giám khảo. Những thành 
viên này tuyển chọn trong số henlanôdích, có khi là 
toàn bộ số henlanôdích. Ngay từ đêm trước những 
henlanôdích trong ban giám khảo đã phải làm lễ thề 
nguyền trước bàn thờ thần Dót là sẽ điều khiển, giám 
định các cuộc thi đấu với tỉnh thần vô tư, trung thực 
và thượng võ. Trong y phục đỏ thẫm, đầu đội một 
vòng hoa, những henlanôdđích đứng lên với một niềm 
tự hào cao cả rồi xếp hàng đi điễu hành quanh sân 
vận động chào khán giả. Tiếp đến lễ thề nguyền và 
cuộc điểu hành của các đoàn vận động viên. 

Sân vận động được xây dựng ỏ phía đông thành 
Ôlanhpi, tiếng Hy Lạp gọi là 'xtađiông" (1). Điều làm 
cho chúng ta ngạc nhiên và khâm phục là sân vận 
động của Hy Lạp cổ đại đã có một quy mô khá rộng 
lớn và hơn nữa lại là một công trình kiến trúc đẹp 
đế. Nó có thể chứa được tói 50.000 người, chỗ ngồi 
xây bằng đá hoa cương. Riêng vũ đài cho các lực sĩ 
thi đấu cũng có một điện tích khá rộng : 213m x 29m. 
Cần phải nói thêm : trong đô thành Xu“: còn có 


(1) Tiếng Hy Lạp : Stadion, tiếng La Tỉnh : Sisdigm, 
tiếng Pháp : Stadc. 
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một khu vực dành riêng làm nơi tập luyện cho các 
lực sĩ. Ó đây ngoài sân bãi còn có những căn phòng 
để luyện tập những môn không cần phải có một không 
gian rộng, có phòng nghỉ, phòng tắm, phòng vệ sinh... 
Và ngay cạnh khu vực tập luyện này là khu nhà ở 
cho các vận động viên từ bốn phương tới tập huấn 
trước khi bước vào thi đấu trong ngày hội, 

Lúc đầu các môn thi chưa phong phú, mới chỉ có 
môn thi chạy, cự ly và chiều đài của xtađiông, sân vận 
động, theo người Hy Lạp bằng 600 lần chiều dài của 
bàn chân người anh hùng Hêraclex, tính ra ngày nay 
là 197, 27 mét. Từ Hội lần thú XIV môn chạy xtadiông 
(cụ ly ngắn) 197,27 mét được tăng gấp đôi trỏ thành 
môn chạy đài. Hội lần thứ XV thêm môn chạy đường 
đài lúc đầu bằng 8 lần xtadiông, đến các lần Hội sau 
tăng lên 10, rồi 12 và cuối cùng là 24. Hội lần thứ 
XVIII đưa vào thị đấu năm môn phối hợp : chạy, 
nhảy, vật (palê) ném đĩa, phóng lao. Hội lần thứ 
XVIII đưa vào môn đấu quyền (pugmê, pugilat). Hội 
lần thứ XXV đưa vào môn thi xe tứ mã (quadige) và 
môn păngcrat (pancrate, pankration) một môn võ kết 
hợp giữa vật với quyền. Hội lần thứ XXVII tổ chức 
một giải rêng cho các thiếu niên. Hội lần thứ LXV 
đưa vào môn chạy vũ trang (hoplitodromic). Tù thế 
kỷ V.tr.c.n thêm tiết mục các nhà thơ biểu diễn các 
tác phẩm của mình. Môn thi xe tứ mã và thi ngựa 
È3⁄0/464104/4214 1à4,-Ý, ` 


tiến hành vào ngày cuối cùng, thường chỉ những công 
dân giàu có mới có điều kiện tham dự. Tuy nhiên, 
hội chấp nhận cả trường hợp người dự thi thuê ngựa 
và xe, thuê cả vận động viên điều khiển xe. Đương 
nhiên các môn thi đấu trong Hội Ôlanhpich ngày xưa 
không phải chỉ có thế. Còn có những môn như “củ 
tạ" mà ngày xưa là cử một tảng đá lón, nhảy dài, nâng 
tạ" nhảy ba bước v.v... 

Ngày cuối cùng : lễ bế mạc. Một đám rước dẫn 
đầu là mười hai vị henlanodich, tiếp sau là những lực 
sĩ đoạt giải mà người Hy Lạp xưa gọi là Ôlanhpiônich 
(Olympionique), các viên tư tế, các quan chức trong 
bộ máy chính quyền, đi đến bàn thờ các vị thần làm 
lễ hiến tế tạ ơn. Các Ôlanhpiônich được củ ra dâng 
lễ. Sau đó đám rước tiến về dinh thự - nơi ở và làm 
việc của các quan chúc cao cấp trong bộ máy chính 
quyền. Tại đây chính quyền mỏ tiệc chiêu đãi trọng 
thể mừng Hội Ôlanhpich kết thúc thắng lợi. Những 
Ôlanhpiônich, trong ngày kết thúc, đước các 
henlanôdich đội lên đầu một vòng hoa (1á) Ôlivơ cắt 
ra từ những cây ôhvø thiêng liêng trong khu vục đền 
thồ các vị thần. Đặc biệt có những cành ôlivø được 
cắt bằng những con dao vàng để tặng riêng cho những 
Ôlanhpiônich thiếu niên và gửi về tặng gia đình của 
"chú" Ôlanhpiônich đó. Ngoài vòng hoa ôlivơ, những 
Ôlanhpiônich còn được trao tặng một cành cọ. Những 
vận động viên nào đoạt được ba giải nhất trong ba 
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môn thi đấu öỏ một kỳ hội thì được chính quyền tạc 
tượng đặt khu vực Ôlanhpi. Tên tuổi của lực sĩ đó, 
quê hương, tên cha, được long trọng đọc nhiều lần 
cho các khán giả biết, được khác vào dưới chân tượng, 
hoặc búa đá, bía đông để làm tài liệu lưu trũ và kỷ 
niệm. 


Trong bữa tiệc chen vào giữa những tuần rượu nho 
thơm ngon nồi tiếng đưa từ đảo Lexbôx ti và trong 
làn khói thuốc thơm ngào ngạt, sản phẩm danh tiếng 
của xứ Texxali..là tiếng ca hát của đội đồng ca, tiếng 
ngâm thơ trầm bổng của các thi sĩ, tiếng đọc văn hùng 
hồn của những nhà hùng biện. Người ta chúc tụng 
nhau, trao đổi kinh nghiệm và hứa hẹn gặp nhau trong 
kỳ hội tói. 

Nhũng thành bang có lực sĩ đoạt được danh hiệu 
Ôlanhpiônich tổ chức một lễ rước đoàn lực sĩ của 
mình về rất trọng thể, đi đầu là những Ôlanhpiônich. 
Đám rước khi về tói thành bang liền đi thẳng tới ngôi 
đền thò vị thần bảo hộ và đích thân những 
Ôlanhpiônich được vinh dự đâng vòng hoa chiến thắng 
lên bàn thờ. Sau đó là "liên hoan" chào mừng những 
người chiến thắng. Có những thành bang trao giải 
thưởng bằng tiền cho những lực sĩ đoạt giải. Những 
Ôlanhpiônich được chính quyền ban cho những sự ưu 
đãi đặc biệt : được miễn trừ các nghĩa vụ đóng góp, 
được dành cho những vị trí danh dự trong các nghị 
lễ hội hè của thành bang, ở một số thành bang những. 

HONEEPDEMLTHHEE UẠI CÓ 


Ôlanhpiônich thiếu niên cũng được hưởng những quyền 
ưu đãi ưu tiên như người lón. 

Trong thời gian mở Hội Ôlanpich cũng đồng thời 
mỏ luôn hội chợ cho toàn nước Hy Lạp. Thương nhân 
của các thành bang đang có mối thù địch, nạn nhân 
của chính sách "cấm vận", nhân dịp hội chớ này có 
thể ký kết những hợp đồng mua bán mà họ :có thể 
thanh toán với nhau trong kỳ Hội Ôlanhpich sau. 

Những cuộc khai quật khảo cổ học ö Ôlanhpi vào 
những năm 1890-1897 và 1936-1941 cho chúng ta một 
hình ảnh tương đối cụ thể về khu vực tổ chức Hội 
Ôlanhpich. Người ta tìm thấy quảng 130 bức tượng, 
13.000 đồ đồng, 10 bia đồng và...đặc biệt quan trọng 
hơn nữa, người ta đã tìm thấy ngôi đền thờ thần Dót, 
một công trình kiến trúc nổi tiếng do Libông(1) xây 
dựng. Người ta cũng tìm thấy dấu vết, di vật của đền 
thÖ người anh hùng Pêlôp xây đựng vào khoảng cuối 
thiên niên kỷ ]Ï tr.c.n. Trong số những bức tượng tìm 
được có bức tướng #emmex và chú bé Điômidôx của 
Praditen(2), bức Đớt Ôianhpiêng của Phiđiax(3). 

Quanh khu vực tổ chức hội là một cánh rùng thưa 
nhỏ, được trồng để làm hàng rào. Nơi đây dụng đền 


(1) Libon, quãng sau 468 tr.c.n. nhà kiến trúc danh 
tiếng. 

(2) Praxitèle (quãng 390-330 tr.c.n) nhà điêu khắc danh 
tiếng. ï 

(3) Phiđias (quãng 490- 43] tr.c.n) nhà điêu khắc vĩ 
đại. : 
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thờ các vị thần. Lón nhất là đền thờ thần Dót. Ngoài 
ra còn có những hành lang vói những hàng cột bằng 
đá cẩm thạch, tượng các lực sĩ do các thành bang góp 
công góp của để trang trí cho khu vực thiêng liêng 
này. Toàn bộ khu vực Ôlanhpi được các thành bang 
nhất trí quyết định là nơi bất khả xâãm phạm là tài 
sản thiêng liêng của toàn đất nưóc Hy Lạp mà các 
thành bang có nghĩa vụ phải bảo vệ và làm cho nó 
ngày càng đẹp đẽ hơn lên. Từ lân mỏ hội đầu tiên 
năm 776 trc. n (thế kỷ VIII) ảnh hưởng của Hội 
Ôlanhpich dần tỏa rộng và đần thu hút các thành 
bang trên đất Hy Lạp tham dụ. Cho đến thế kỷ VH 
tr.c.n, thì Ôlanhpich đã là nơi tụ hội của cả thế giới 
Hy Lạp. Ôlanhpi lúc đầu chỉ là một khu vực đất thánh 
nhỏ hẹp sau dần trở thành một trung tâm văn hóa 
và tôn giáo, chính trị và xã hội của thế giới Hy Lạp. 
Bức tượng thần Dót bằng vàng của nhà điêu khắc đại 
tài Phiđiax sau cuộc chiến tranh Hy Lạp - Perx (Batu) 
lần thứ hai (480-449 tr.c.n) được thành bang Aten hiến 
cho trung tâm văn hóa - tôn giáo Ôlanhpi. Những 
người Xiraguydo (1) hiến một kho vàng (380 tr.c.n.). 

Thành bang Xpart dâng một chiếc khiên vàng cho 
thân Dót (458 tr.c.n) và v.v... 

Đương nhiên những sự cam kết của các thành bang 
đối vói khu vực đất thánh này khó mà có giá trị vững 


(I1) Syracuse, một thanh bang trên đảo Xicilc thuộc 
địa của Hy Lạp. : 
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chắc. Lịch sử biến đổi, những löi cam kết cũng biến 
đổi theo. Năm 364 trcn, những người Arcadi đem 
quân đánh chiếm Olanhpi. Sau đó là thời kỳ Makêdoan 
thống trị toàn đất nước Hy Lạp (từ 337 trc.n) và tiếp 
theo là Đế quốc La Mã (từ 200 tr.c.n). Trong những 
thời kỳ đen tối đó, Hội Ôlanhpich vẫn được tổ chúc 
những ý nghĩa xã hội - chính trị của nó không còn 
như trước. Dưới sự thống trị của Đế quốc La Mã một 
loại công chúng mới vói thị hiểu mới ra đòi. Hội 
Ôlanhpich không còn sức thu hút và hấp dẫn như xưa. 
Những cuộc đấu võ đẫm máu giữa hai võ sĩ (gladiateur), 
giũa hai nhóm võ sĩ, giữa người và ác thú trở thành 
niềm vui lón của thế giới quý tộc La Mã và đám binh 
sĩ "tứ chiếng" của các đơn vị lê dương. Theo lệnh của 
Hoàng Đế Nêrông(1) hội Ôlanhpich phải tổ chúc thêm 
môn thi đấu... thơ ! Vị Hoàng đế tàn bạo này đã từng 
đích thân tham dự hội và ra lệnh xây đền thöi Antix. 
Từ triều đại của Hadriêng (2).. Ôlanhpich bắt đầu 
šuy tàn. Năm 394 sau công nguyên, hoàng đế La Mã 
Têôđodo I(3) ra lệnh bãi bỏ Hội Ôlanhpich, coi nó 
như một tàn đu của đa thần giáo cổ đại cần phải 
tiêu diệt để giành chiến thắng cho Thiên Chúa giáo 


(1) Néron (37 - 68 sau c.n.) cầm quyền từ 54 - 68 là 
một bạo chúa đã giết anh, giết mẹ, giết vớ, đốt kinh 
thành Rôma, khủng bố tín đồ Thiên Chúa giáo. 

(2) Hadrien hoặc Adrien (76 - 132 sau c.n) cầm quyền 
từ I17 - 138. 

(3) Théodose I (346 hoặc 374-395) cầm quyền từ 
379-395. 
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lức đó mới ra đồi. Tiếp đến năm 426, hoàng đế 
Têôđodø H(1) ra lệnh đốt toàn bộ khu vực Ôlanhpi, 
Sau đó những trận động đất xảy ra vào năm 321 - 
322 phá huỷ nốt những công trình văn hóa nghệ thuật 
Ỏ khư vực này. 


Về tục chạy tiẾp sức truyền ngọn lửa thiêng để về 
đốt Ỏ sân vận động, khai mạc cho ngày hội, chúng ta 
không rõ có từ kỳ hội năm nào, Nhưng nguồn Đốc 
của tục lệ đó là ö Hột Panatêne ö vừng đồng bằng 
Attích, nơi có thành bang Aten. Ö Attích, sau nữ thần 
Atêna, vị thần bảo hộ cho vùng này, được thò cúng 
phổ biến là đến hai vị thân Prômêtê và Hêphaixtôx. 
Nhân dân coi hai vị thần này như là những vị thần 
đã khai hóa cho họ, ban cho họ ngọn lửa hồng, dạy 
họ biết bao nghề : rèn, đúc, mộc, gốm v.v...Vì thế 
trong ngày Hội Panatênê, bên cạnh những môn thị 
đấu như dua ngựa, đua xe ngựa, 


1⁄4 tƯỚng trưng truyền 

ngọn lửa của Prônêtê và Hêphamxtôx. Chỉ những thiếu 

sinh quân (éphèbe) mới được tham dự Cuộc thị này, - 
Xuất phát từ khu rừng nhỏ thiêng liêng Acađêmi, nơi 

yên nghỉ của người anh hùng Acađêmôx, các thiểu 

sinh quân châm ngọn lửa hồng vào đuốc và truyền 

nhau, tiếp sức chạy về Aien, | 


Ö) “hêodose lÍ (401-450) cầm quyền từ 408-450, 
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Năm 1894, theo sáng kiến của một nhà hoạt động 
xã hội người Pháp, Pieđo Cubertanh (Pierre de 
Coubertin 1863-1937) các nước cử đại diện đến họp 
Ò Paris để bàn về việc khôi phục lại Hội Ôlanhpich, 
Cuộc họp quyết định thành lập Ủy ban Ôlanhpich thế 
giỏi và tổ chức Hội Ôlanhpich lần thú ] ö Hy Lạp. 
Năm 1913, các nước đã nhất trị lấy biểu trưng của 
Hội Ôlanhpich là hình vẽ năm vòng tròn gắn vào 
nhau (ba trên, hai dưới VÓi các màu sắc : xanh đa 
trời (châu Âu) vàng (châu Á) đen (châu Phi) xanh lá 
mạ (châu Úc), đỏ (châu Mỹ) khẩu hiệu của Hội 
Ôlanhpich là : Nhanh hơn nữa, Cao hơn ma. Mạnh 
hơn nữa (tiếng la tỉnh : Citus, Altius, Fortius). Cuộc 
họp cũng đã xác định bài ca chính thúc của Hội, 

Năm 1898, sau 1502 năm bị gián đoạn, Hội 
Ôlanhpich lần thứ [ của thời hiện đại khai mạc tại 
Aten, thủ đô của đất nước đã khai sinh ra nó. Tù đó 
trở đi cú bốn năm một lần, Hội Ôlanhpich luân phiên 
_ được mỏ ö từng nước trên thế giói với tỉnh thần hòa 
bình và hữu nghị. Để nhấn mạnh đến tỉnh thần này 
và mối liên hệ, thừa kế một truyền thống văn hiến 
của người Hy Lạp cổ của nhân loại, nhân loại tổ chức 
lễ châm duốc, lấy ngọn lửa hồng từ đất nước Hy Lạp 
truyền nhau chạy tiếp sức về nơi sẽ diễn ra các cuộc 
thi đấu để làm lễ khai mạc. Với sự phát triển của 
nền văn minh hiện đại, nội dung thi đấu của Hội 

°lanhpích ngày càng phong phú, với nbiỆhttônothê 
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dục thể thao mà xưa kia người Hy Lạp chưa hề biết 
đến. Ngày nay, danh từ Ôlympiuue hoặc Ôâznpiude 
được thế giói sử đụng như một danh tù chung chỉ 
những hội lón thi đấu thể dục thể thao trong một 
nước hoặc nhiều nước trong một khu vực. Người ta 
còn sử dụng cả danh tù Spartakiade. Mò rộng nghĩa 
hơn nữa Ô§zmpiue, Ôj»npiade, còn chỉ một cuộc thi 
đấu quốc tế. Thí dụ : Jeux Olympiqueséchquéens thị 
đấu quốc tế cò vua. International Mathématic Olympic 
(LM.O): thi đấu toán quốc tế. 
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VUA XIDIP (SISYPHE) 
PHẢI CHỊU CỰC HÌNH 


Xưa có nhà vua Xidip, con của thân Gió ôn 
(Eole) và nữ thần Enarêta (Enareta) nổi danh 

là một con người mưu mẹo và xảo quyệt. Xidip đã 
xây dựng nên đô thành Êphia (Ephyre) mà sau này 
gọi là Côranhtơ, đã tạo lập nên cho mình một cơ đồ 
mà khó có một nhà vua nào có được. Người ta thường 
đồn đại về các kho vàng bạc châu báu của nhà vua 
Ö nơi này nơi khác nhiều đến mức tính không xuể. 
Người ta cũng thường bàn luận đến cái tài làm giàu 
- của XidIp vớt một thái độ chê cười và khinh bỉ, coi 
đó là sự táng tận lương tâm, sự thông minh một cách 
độc ác, bất nhân bất nghĩa. Thật đúng như một câu 
tục ngũ của chúng ta : có độc mới đủ, có phủ như 
chó mới giàu, Xidip xấu xa như thế, nhiều tham vọng 
bẩn thiu như thế nhưng lại luôn luôn tỏ ra là một 
người đạo cao đức trọng, coi thường tiền bạc. Ông ta 


hay truyền giảng về đạo đức. hàn luận về lẽ sống, đạo 
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lý làm người. Tất nhiên không tránh khỏi có một số 
người bị mắc lừa, lâm tưởng. Nhưng còn với số đông 
người thì ông ta chỉ là một kẻ đạo đức giả. Nhưng 
cuộc đới còn có công lý. Lễ nào những kẻ như Xidip 
lại cứ sống nhơn nhơn ra mà không bị trừng phạt? 
Đúng là như vậy. Cuộc đời còn có công lý. Và chính 
thần Dót là người phải điều hành công lý cho xứng 
đáng là bậc phụ vương của các thần và những người 
trần thế. Dót không thể chịu đựng được cái tên vua 
vô lại giàu đến nút đố đổ vách ra mà lại đóng vai 
một kẻ truyền giảng đạo lý. Và vị thần tối uy, tối linh, 
toàn năng toàn quyên này bữa kia nổi trận lôi đình. 
Thân thét vang gọi thần chết Tanatôx đến và ra lệnh 
phải tóm cổ Xidip lôi tuột xuống âm phủ cho sạch 
sẽ thế gian. 

Thần chết Tanatôx lên trần vói sứ mạng bắt Xidip 
về vương quốc của thần Hadex. Không rõ bằng cách 
nào Xidip biết được vụ công cán này của Tanatôx. 
Và Xidip lập mưu bắt sống Tanatôx. Truyện xưa không 
kể lại rõ Xidip dùng mưu gì, chỉ biết Tanatôx chưa 
kịp thi hành phận sự thì đã bị Xidip trói gô cổ lại. 
Và thế là Tanatôx bị Xidip bắt làm tù binh, chân cùm, 
tay xích, cổ gông, đêm cũng như ngày bị giám sát 
nghiêm ngặt, 

Việc thần Chết Tanatôx bị bất khiến cho trật tự 
trong thế giói của thần Dót cai quản bị đảo lộn. Không 
có ai là người lên đương gian bắt đi các linh hồn đưa 
xuống âm phủ. Vì lẽ đó trong một thời gian khá dài 
những người trân đoản mệnh chúng ta chẳng có ai bị 

hftps://tieulun.hopto;og 


chết cả. Không có người chết thì thế giới của thần 
Hađex trỏ nên vô ích, chẳng có việc gì để làm cả, từ 
lão chỏ đò Kharông cho đến chó ngao Xerber, rồi 
các quan tòa... Nhưng tai hại hơn nữa là không có 
người chết thì không có cúng lễ, hiến tế. Lễ tang cũng 
chẳng có mà lễ gọi hồn cũng không, do đó các vị thần 
bất tử từ thần Dót trên thiên đình cho đến thần Hađex 
dưới âm phủ không được hưởng chút bổng lộc, lễ vật 
nào cả. Thậm chí có vị thần bị đói vì trong khi đi 
công cán dưới trần không tìm được một nơi nào cúng 
tế để hưởng chiêu đãi. Tình hình này quả là không 
thể chấp nhận được. Rối loạn hết cả. Thần Dót sau 
khi nghe các chư thần tường trình, liền ra lệnh : 

- Hỏi Arex, đứa con trai hung hãng, ngỗ ngược của 
ta ! Mau xuống trần giải thoát ngay cho Tanatôx đang 
bị tên vua Xidip cầm tù ! Ta nhắc lại phải giải thoát 
ngay cho Tanatôx, không được chận trễ. 

Arex hét lên một tiếng kinh động đất trời rồi bay 
vụt xuống trần. Chỗ này không cần kể dài đòng mọi 
người cũng đöán biết được tình hình diễn biến thế 
nào. Bỏi vì khi Dót đá đích thân ra lệnh, phái thần 
Chiến Tranh Arex đi thì đù Xidip có binh hùng tướng 
mạnh đến đâu cũng phải khuất phục. Arex giải thoát 
cho Tanatôx. Và Tanatôx không quên thực thi cái sứ 
mạng mà thần Dót đã giao cho, Tananôx tước đoạt 
luôn lĩnh hồn của Xidip đem về vương quốc của thần 
Hađex. Mọi việc tưởng như thế là xong. Ấy tế mà 
vẫn chưa xong. ' 
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Ö dưới âm phủ thần Hađex và nữ thần Perxêphôn 
sau nhiều ngày bị đói vì không có lễ vật hiến tế tù 
các đám tang, nay hết sức trông chờ vào lễ vật của 
đấm tang Xidip để được '%à cản" một bữa. Nhưng 
chò mãi đến mòn cả mắt, đói thất cả ruột mà vẫn 
không thấy gì. Thì ra Xidip đã đặn vợ đùng đem thi 
hài mình đi chôn, đừng làm lễ tang, cúng bái, hiến tế 
gì hết. Thấy các vị thần trông chờ lễ hiến tế khá nhiệt 
thành, lúc này Xidip mới tiến đến trƯỚc ngai vàng của 
thần Hadex dập đầu lạy tạ : 

- Muôn tâu thần vương Hiađex chí tôn chị kính, 
người cai quản thế giới của những bóng hình vật VỎ, 
u ám có sức mạnh và uy quyền sánh ngang thần Đót, 
đấng phụ vương ! Xịn người hãy tha tội cho lịnh hồn 
kẻ hèn mọn này đã không biết dạy bảo vọ con những 
lễ nghi đối vói các bậc thần linh khi chông nó chết. 
Xm Người hãy tha tội cho con bởi vì con có biết đâu 
con chết quá sóm thế này ! Xin Người hãy cho phép 
con trỏ lại đương thế ít ngày để con đạy bảo vợ con 
làm lễ hiến tế các bậc thần linh như thần Dót đã ban 
dạy cho loài người. Xong việc con xin lại Xuống vương 
quốc này và sống trọn đời làm tôi tó cho thần vương. 

Hadex và Perxêphôn nghe những lời nói của Xidip 
thấy vừa bùi tai vừa có lý. Hai vọ chồng.cho phép' 
Xidip trỏ lại dương gian. Linh hồn Xidip trỏ về nhập 
vào hình hài và tiếp tục Cuộc sống của một con người 
bình thường, khỏe mạnh, tính ranh. Và tất nhiên là 
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quyệt, lừa đối cả thánh thân. Chẳng ai thưởng tiếc 
XIdip cả, từ thần linh cho đến những người trần đều 
nghỉ: ˆ.. Thật đáng đời cái tên vua đảo điên, lừa lọc !". 
Trước tòa án, công lý của thế giới âm phủ do thần 
Hađex chủ tọa, Xidip bị kết án khổ sai cực hình. Ông 
ta ngày ngày phải vận, lăn một tảng đá cục lón từ 
đưói đất lên một ngọn núi cao dốc đúng. Không thể 
nói hết nối cực nhọc khốn khổ của công việc đó đến 
như thế nào. Mệt tưởng đứt hơi, khát đến cháy cổ, 
mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng nào có hoàn thành 
được công việc Xidip cứ vần, cú lăn tảng đá lên gần 
tói đỉnh núi thì nó lại bật ra khỏi tay lao xuống đốc. 
Thế là bao nhiêu mồ hôi, công sức mất hết, Xidip lại 
phải bắt tay làm lại từ đầu, xuống chân núi lăn, vần 
tảng đá lên. Ngày này qua ngày khác Xidip cứ phải 
làm cái công việc khổ sai cực hình như thế, một công 
việc vô nghĩa và không có kết quả, để thấm thía với 
tội lỗi mà ông ta đã phạm phải trong những ngày 
sống trên dương thế. .. 

Ngày nay trong văn học thế giới có thành ngữ 7g 
đá của Xilp (1) Công việc của Xidp (2) Nổi vất và 
của Xidip (3) để chỉ một Công việc nặng nhọc vất vả 


(1) Le rocher ge Sisyphe, tiếng Nga : siziFov kamen. 

(2) Le travail de Sisyphe, tiếng Nga : siziFova rabota, 

(3) Lelabeur đe Sisyphe tiếng Nga : siziFov trud. 
Huyền thoại Xidip được triết học hiện sinh sử dụng như 
một bằng chứng, một: biểu tướng tiêu biểu để thể hiện 
hoạc phản ánh những quan điểm của mình phi lý và chấp 
nhận vô nghĩa và nổi loạn... Le mythe de Sysiphe là một 
tiểu luận của nhà văn hiện sinh chủ nghĩa Pháp Albert 
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tái diễn trong đời sống hoạc chỉ tHỘt công việc nặng 
nhọc, vất vả mà không biết đến bao giỏ chấm dứt 
không biết kết quả ra sao, một công việc lắp đi lấp 
lại đến chán ngấy bị coi như một cực hình. 

Quanh chuyện tội trạng của Xidip, người xưa còn 
kể thêm nhiều tội khác nhau : nào là Xidip là một 
tên vua tham tàn và đạo đức giả đã kéo quân đến 
tàn phá vùng đồng bằng Attích cuối cùng bị người 
anh hùng Têđê trừng phạt - nào là Xidip can tội tiết 
lộ ý đồ của các vị thần hoặc mách bảo cho thần Sông 
Adôpôx (Asôpos) biết chính thân Dót là người đã bắt 
cóc Êgin (Egine) con gái của thần - nào là Xidip can 
tội truyền bá cho những người trần thế biết những 
điều bí ẩn của thế giói thần thánh... 
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CHIẾN CÔNG VÀ CÁI CHẾT 
CUA DŨNG SĨ BENLÊRÔPHÔNG 
(BELLÉROPHON) 


Khi còn sống Xidip lấy một nàng Plêiađ tên là 
Mêrốp (Mérope) làm vợ. Họ sinh được một 
con trai đặt tên là Glôcôx (Glaucos). Sau khi Xidip 
chết, Glôcôx lên làm vua tiếp tục trị vì trên đô thành 
Ephía. Glôcôx là một vị vua nổi đanh vì tài cưỡi ngựa. 
Bất cứ con ngựa nào dù hung dữ bất kham đến đầu 
hể vào tay ông là sớm muộn cũng phải khuất phục. 
Đàn ngựa của ông rất quý, nhất là những con ngựa 
được tuyển chọn để thắng vào cố xe của ông thì lại 
càng quý hơn nữa. Chúng phi như bay, vượt qua các 
chưóng ngại một cách khôn khéo, đoán biết được ý 
định của chủ thông minh đến nỗi người ta tưởng chúng 
nghe được cả tiếng người. Chúng đã đem lại cho ông 
khá nhiều vĩnh quang trong những cuộc thi đấu ở các 
ngày hội, Glôcôx tuy vậy. vẫn không hề bằng lòng, 
thỏa mãn với bây ngựa của mình. É3pg:/natếm clààREorg 
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phải bỏ xa, vượt xa những con nuựa danh tiếng nhất 
mà ông đã từng được biết. Và ông nghĩ ra một cách 
để cho bầy ngựa của mình có thể vươn lên hón hẳn 
các đối thủ : ông không cho bây ngựa của ông giao 
phối. Việc làm của ông khiến nữ thần Aphrôditd bất 
bình. Vị nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp này tỏ vẻ không 
hài lòng trước một hành động ví phạm vào luật lệ 
của tạo hóa như vậy, hón nữa như vậy tỏ ra độc ác 
và tàn nhẫn, Aphrôditd bèn tâu với Dót và xin Dót 
trừng phạt. Nhưng Dót B1ao toàn quyền cho Aphrôđito. 
Được Dót cho phép, nữ thân Aphrôditø tìm cách cho 
những con ngựa của Giôcôx uống nước ở một con 
suối thần, vì thế những con ngựa trỏ nên rất khỏe, 
rất hung dũ đến mức chúng có thể ăn được thịt người, 
thèm khát ăn thịt người. 

Thế rồi trong một ngày hội tưởng niệm vị vua 
Pêliax, Giôcôx được mời tham dự. Ông tham gia trò 
đua xe ngựa. Nhung rửi ro thay, cỗ xe của ông phóng 
quá nhanh bị lật đổ ! Những con ngựa của ông đã 
xéo chết ông và ăn thịt ông. Có chuyện lại kể, chính 
Glôcôx đã nuôi ngựa của mình bằng thịt người. Việc 
làm này khiến các vị thần túc giận và quyết định trừng 
phạt ông. Tham gia thi đấu, xe của ông bị đổ và chính 
những con ngựa đã từng nhiễm cái thói quen ăn thịt 
người do chủ nó nuôi nấng lúc này hăng máu lên ăn 
thịt luôn chủ nó. 

Glôcôx có một con trai tên là Benlêrôphông. Thật 
Ta cải tên này sau mới có. Lúc đầu chàng trai này tên 
là Hippônôx (Hipponoœ). Hồi ấy ở thành Côranhto 
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nổi lên một tên tiếm vướng độc ác tên là Benlêrôx 
(Belléros). Hắn cướp ngôi vua, thực hành nhiều chính 
sách bạo ngược khiến cho nhân dân oán thán. 
Hippônôx đã tìm cách trừ khủ tên bạo chúa này, Vì 
lẻ đó cũng từ đó, người ta không gọi chàng thanh niên 
dũng cảm ấy bằng cái tên Hippônôx nữa mà gọi là 
Benlêrôpông theo tiếng Hy Lạp nghĩa là : “Nguöi giết 
Benlêrôx". Nhưng theo luật lệ người xưa, sát nhân là 
một trọng tội, kẻ sát nhân phải đưa ra xét xử và phải 
chịu nhũng hình phạt rất nặng. Beniêrôphông vì thế 
phải từ bỏ đô thành Côranhto trốn sang Tiranhtø, xin 
nhà vua đô thành này tên là Prôêtôx cho trú nợụ. 
Vua Prôêtôx đã làm lễ rửa tôi và tẩy uế cho chàng, 
cho chàng sống trong cung điện cùng với gia đình nhà 
vua. Cuộc sống tưởng cú thế trôi đi bình yên và êm 
đẹp ngỏ đâu lại xảy ra một chuyện thật xấu xa hết 
chổ nói. Hoàng hậu Xtênebe (Sthénébée) vợ của vua 
Prôêtôx vốn là một phụ nữ đa tình, Nàng đem lòng 
thầm yêu chàng trai cưöng tráng và xinh đẹp 
Benlêrôphông mà Benlêrôphông không biết. Bữa kia 
nhân lúc vắng chồng. Xtênêbê lân la trò chuyện vói 
Benlêrôphông và biểu lộ dục vọng của mình khá là 
thô thiển. Benlêrôphông, trước thái độ đó của Xtênébé, 
rất khó chịu. Nhưng chàng chỉ biết khéo léo khước 
từ. BỊ cự tuyệt. Xtênêbê nổi giân : Từ lòng yêu chuyển 
sang thù phét. Xtênênê nghĩ cách trả thù 
Benlêrôphông. Nàng chờ lúc chồng về, đến gặp chông 
và đặt điều vu cáo cho Benlêrôptione; s12, ,cáoRllfse 
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hành động lả loi, sàm sö với nàng, xúc phạm thô bạo 
đến danh tiết của nàng. Nàng dòi chồng phải giết 
Benlêrôphông để rửa nhục cho mình. Nghe vọ nói, 
nhà vua không mảy may một chút nghỉ ngò. Ông vô 
. cùng tức giận muốn giết ngay Benlêrôphông cho hả 
lòng hả đạ. Nhưng giết một người đâu có phải chuyện 
thường: Các nữ thần Êrimi sẽ truy đuổi và đòi trừng 
phạt. Thần Dót làm sao có thể tha thứ được việc ám 
hại một người khách ngay tại nhà mình. Nghĩ mãi 
không tìm cách gì để hạ sát Benlêrôphông cho ổn, 
cuối cùng Prôêtôx thấy tốt nhất là nhồ bàn fay Ông 
cụ bố vọ mình, lão vương Iôbatex (Tobates) trị vì trên 
đất Liki. Nhà vua bèn viết một bức mật thư gửi cho 
cụ, trong thư nói Benlêrôphông đã can tội xúc phạm 
đến mình, xin cụ ra tay trừng trị giúp. Bức thư được 
viết bằng một thứ ký hiệu bí mật trên một tấm "giấy" 
bằng đất nung mà chỉ riêng hai người hiểu được và 
giao cho Beniêrôphông mang di. 

Benlêrôphông lên đường sang xứ Liki. Sau một 
chặng đường dài mệt mỏi chàng tói được mảnh đất 
nổi tiếng là giàu và đẹp này. Lão vương lôbatex mỏ 
tiệc thiết đãi người khách quý. Và theo như phong 
tục người Hy Lạp cổ xưa, lôbatex chỉ hỏi tên họ của 
khách sau khi khách đã ăn uống no say. Benlêrôphông 
dâng láo vương bức thu của Prôêtôx. Đọc xong bức 
thư, Íôbatex thấy ón lạnh cả người. Con rể của lão 


đã nhờ lão làm một việc thật khó, khó hết chỗ nói. 
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Dù sao thì lão cũng lưu giữ chàng trai Ò lại cùng điện 
ft ngày đẻ liệu bê dối xử. Sống gần chàng thanh niên 
khỏe mạnh. trong sáng và hồn nhiên, lão vướng lôbatex 
đâm ra thấy mến Benlerôphông. Lão không thể tin 
được, ngÒ được. ö cái con người hồn nhiên và trong 
sáng như thế lại có thể phạm vào cái tội xấu xa, Ô 
uế như con rể của lão viết thư cho lão biết. Có phần 
nào, đúng ra, lôbatex cảm thấy hơi khó tin. Đó là 
mọt lẽ khiến lão không thể đang tâm giết một con 
người mà mình cảm thấy chẳng có gì đáng ghét, đáng 
thù hãn. Còn một lẽ thứ hai nữa là, giết người là một 
trọng tội. Thân Dót và các vị thần Ôianhpø cũng như - 
các vị thần ở dưới vương quốc của Hadex chẳng thể 
nào tha thứ cho kẻ phạm tội tày đình đó. Nếu như 
Benlêrôphông phạm tội đối với Prôêtôx thì sao Pröêtôx 
không dích thân tự tay trừng trị Benlêrôphông mà lại 
phải nhờ đến tay mình? - lôbatex nghĩ thế- Đúng là 
hắn sọ phạm tội giết người. Nếu hắn đã so thì tại sao 
mình lại không só? Tại sao mình phải nhúng tay vào 
một tội ác đâm máu để húng chịu lấy mọi hình phạt? 
- Nghĩ thế nên cuối cùng lôbatex quyết định tha cho 
Benlêrôphông. Nhưng không phải là tha bổng tha 
hoàn toàn. Lão vương nghĩ ra một cách trừng trị : bắt 
Benlêrôphông phải thanh trừ con quái vật Khimer. 
Đây là một quái vật rất đữ tọn, khủng khiếp, đầu sư 
tử, đuôi rồng, thân dê. Có người lại nói Khimer có 
ba đầu : sư tử là một, rông là hai, đê là ba, mọc 
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chung trên một thân. Khimer về lai lịch như sau : Bố 
là Tiphông, một ác quỷ khổng lồ có trăm đầu, cao 
như núi, mẹ là Ekhiana, một con quỷ cái có dễ to lồn 
không thua kém gì chồng, nửa người, nủa rắn. Đối 
với lão vương lôbatex thì đây là một sụ trừng phạt 
tránh được cho lão khỏi phạm tội ác. Còn đối vói 
chàng thanh niên Benlêrôphông thì đây là một sự 
thách thức chí trai. Người xưa có chỗ còn kể, sỏ di 
Benlêrôphông đám lên đường di tiểu trừ quái vật 
Khimer là vì chàng vốn là con của thân Pôdêiđông 
bởi vì chỉ có con thần cháu thánh thì mới có được 
sức mạnh hơn người để chấp nhận cuộc thách thức. 
Mẹ của Benlêrôphông tuy là một người trần tục, nàng 
Orinômø (Eurynome) nhưng đã được nữ thần Atêna 
đạy dỗ, đã từng là học trò yêu của nữ thần cho nên 
về trí thông minh và sự khôn: ngoan, hiểu biết nàng 
có thể sánh ngang các vị thần. Chính nàng đã truyền 
dạy lại những "báu vật" thần thánh ban cho ấy, cho 
người con trai yêu quý của mình nên nó mới có một 
trấi tm đũng cảm mưu trị, 

Nhung để chiến thắng được quái vật Khimer chạy 
nhanh như gió, phun ra lửa và.. Benlêrôphông phải 
có một vũ khí gì ưu việt. Chàng được biết người anh 
hùng Perxê trong cuộc đọ súc với ác quỷ Mêduydø 
đã chiến thắng rất oanh liệt nhờ đôi dép có cánh. 
Chàng thấy có le chàng cũng phải tìm được đôi dép 
thần như thế để có thể bay trên Hội SP vận XUỐorg 
664 : 


giao dấu với quái vật. Nhung tìm đâu ra đôi dép kỳ 
diệu ấy? - Bồng Benlêrôphông nhó đến con thần mã 
Pêgado từ cổ ác quỷ Mêduydø khi bị chém bay vụt 
ra, bay vụt lên trời. Phải tìm bằng được con thần mã 
đó, Benlẻrôphông nghĩ thế, và chàng bắt tay ngay vào 
công việc chuẩn bị cho cuộc hành trình di chỉnh phục 
Pêyado. Muốn chỉnh phục Pêgado, Benlêrôphông phài 
theo như người ta nói, lần mò tói đỉnh núi Hêlicông, 
ngọn núi của các nàng Muydø. Nơi đây có con suối 
Hippôcren, bắt nguồn từ một thác nước, chảy uốn 
khúc giữa hai bên bỏ cỏ xanh rön. Pêgado thường tù 
tồi cao hạ cánh xuống đỉnh núi và đến uống nước Ò 
đòng suối đó. Lại có người nói, Pêgadø còn xuống 
uống nước ở suối Piren trên núi Acrôcôranhto (1). 
Nhưng làm thế nào để bất được con ngựa thân ấy, 
một con ngựa mà khi thoáng thấy bóng người là nó 
đã võ cánh bay thẳng lên tròi? Benlêrôphông sau 
nhiều tàn rình bắt không được đành phải tìm đến nhà 
tiên trí Pold để xin một lời chỉ dẫn. Pôlid khuyên 
Benlêrôphông nên đến đền thồ nữ thần Atêna, cầu 
khấn nữ thần và ngủ lại đền thò để chờ linh nghiệm. 
Tuân theo lời chỉ dẫn, đêm hóm đó ngủ lại ö đền 
thö, Benlêrôphông đã nằm mo thấy một giấc mø kỳ 
lạ. Các vị thần Ôlanhpo uy nghiêm ngự trị trên đình 


(1) Acrcorinthc : thành Tôranhto ö trên cao, tiếng Hy 
Lạp acrôs, trên cao. : 
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núi cao bốn mùa mây phủ. truyền phán cho 
Beniêrôphông Sứ mạng chỉnh phục con thần mã 
Pêgado. Nữ thần Atêna tiến đến bên chàng và bảo : 

- Benlêrôphông höi ! Con ngủ mâi như thế này 
sao? Hãy rnau tỉnh đậy và thắng bộ Cương này vào 
con thân mã Pêgadø chứ ! Con ngựa thần thánh ấy 
dang chờ con đấy ! 


Benlêrôphông giật mình tỉnh dậy. Chàng chẳng thấy 
một vị thần nào bên chàng. Nhưng ò trên mặt đất 
bên chỗ chàng nằm rực sáng lên một bộ dây Cương 
băng vàng, một bộ đây cương mà chàng chưa hệ trông 
thấy trên đòi tày bao giò. Ánh sáng của nó cú tỏa ra 
TIEỜI ngọi như những tỉa nắng Vàng của thân mặt Trời 
Hêliôx Hipêriông. Chàng quỳ xuống nâng bộ dây cương 
lên rồi kinh cẩn cúi đầu lạy tạ các vị thần Ôlanhpo 
đã ban cho chàng báu vật. Thế rồi lòng tràn ngập 
hào hứng và chứa chan hy vọng, Benlêrôphông chạy 
như bay đi tìm Pêgado, Cũng phải mất một thi gian 
vất vả rình mò, Benlêrôphông mới đón được Pêgado, 
Hôm đó như thói quen, Pêgado từ tròi cao hạ cánh 
xuống đồng cỏ bên bờ suối Piren. Sau khi gặm những 
bứi cỏ xanh non. Pêgadø đi ra suối uống nước 
Benlêrôphông từ chố nấp của mình chạy tới chố 
Pêgadd. Nghe tiếng động Pêpadø cất đầu lên khỏi 
dòng suối toan vỗ cánh bay. Nhưng trông thấy 
Benlêrôphông chạy tói với bộ CƯỜNg vàng tỏa sáng 
ngồi ngọi, Pêgadoø ngoan ngoän để HgalêrôilầậngHbốoprg 
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cương. Thế là chàng Benlêrôphông đã có một "vũ khí" 
ưu việt hơn ác quỷ Khimer. Với bộ áo giáp đồng và 
chiếc khiên đồng ngồi sáng, với Cây cung và ống tên 
đầy ấp, gươm đeo bên sườn, Benlêrôphông nhảy lên 
lưng con thần mã trắng muốt như tuyết giật cương. 
- Con ngựa hí lên một tiếng mừng rÕ, vỗ cánh tung vó, 
rẻ mây đưa Benlêrôphông bay vút lên trời cao. 
Benlêrôphông bay ngay đến ngọn núi hang ổ của 
Khimer. Chàng cho thần mâ Pêgado hạ cánh xuống 
đất rồi lần tìm vào hang Khimer nhủ nó ra ngoài. 
Trúng kế, Khimer từ trong hang lao vút ra như tên 
băn tìm địch thủ. Ba dòng lửa từ ba miệng của ác 
quỷ phun ra quệt vào nơi đâu là nơi đó bốc cháy 
ngùn ngụt. Benlêrôphông nhanh như cắt nhảy phốc 
lên lưng con thần mã giật cương. Chàng bay vọt lên 
tröi cao như chìm đại bàng. Chàng điều khiển cho 
con thân mã thu hẹp vòng lướn lại và hạ thấp xuống. 
Rôi bất chọt chàng giật cương cho Pêgadø nhằm thẳng 
ác quý Khimer đâm bổ xuống. Cùng lúc đó chàng 
lương cung bắn liên tiếp những mũi tên ác hiểm, có 
một không hai, xuống ác quỷ Khimer. Đến đây là phải 
dừng lại để kể qua về những mũi tên đặc biệt của 
Benlêrôphông. Đây không phải là những mũi tên đồng 
của các trang anh hùng dũng sĩ danh tiếng, cũng không 
phải là những mũi tên tẩm độc như những mũi tên 
của Heraclex. Và lại càng không phải là những mũi 
tên vàng của vị thần Xạ thủ có cây cung bạc Apônlông 
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hay những mũi tên vô hình của vị thần Tình yêu Êrôx. 
Mà là nhũng mũi tên chị. Benlêrôphông theo lòi chì 
dân của các vị thần đã làm riêng những mũi tên chì 
để trùng trị ác quỷ. Khimer phun ra những dòng lửa 
đốt cháy hết mọi vật xung quanh. Những mũi tên 
chì bắn vào thân hình nóng giấy nóng hừng hực của 
nó, lại được bầu không khí xung quanh nó bị đốt 
cháy cũng nóng như thế. làm chảy chì ra, vết thưởng 
do những mũi tên chì bản vào là không cách gì cúu 
chữa nổi. 

Beniêrôphông bắn liên tiếp những mũi tên này đến 
những mũi tên khác. Khimer biết địch thủ của mình 
từ trên trồi cao đánh xuống, liền ngóc đầu lên để 
phun lửa thì đã quá-muộit. Con thân mã Pêgado đã 
bay vọt lên cao và lượn về phía sau lưng Khimer. Đau 
đón điên cuồng, Khimer phóng lửa bừa bãi đốt núi 
đá thành vôi, đốt rừng cây thành than tro. Núi sạt lỎ, 
cây cháy đổ ầm ầm, lửa bốc ngùn ngụt, khói bụi mù 
mịt khiến Khimer càng không sao trông thấy, tìm thấy 
địch thủ. Nó chết trong sự điên cuồng và bị chính 
những ngọn lửa của nó đốt cháy thành tro. 

Benlêrôphông hoàn thành sú mạng của lôbatex 
Chàng trỏ về cung điện vúi chiến công hiển hách, vinh 
quang lẫy lừng. 

Nhưng lôbatex lại trao cho Benlêrôphông một sứ 
mạng nguy hiểm khác nữa : chính phục những bộ lạc 
Xôlim (Solymes) và những bạn đồng minh của họ là 
những nữ chiến binh Amadôn (Amaones) Cân Hohải org 
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nói qua về những nữ chiến Dinh Armmadôn thì chúng 
ta mới thấy hết được những khó khăn và nguy hiểm 
mà Benlêrôphong sC phải đương đầu, Những bọ lạc 
Amadôn là những bộ lạc thuận đàn bà, tuyệt không 
có lấy một người đàn ông nào. Tổ tiên họ xưa kia là 
một dòng giống kỳ lạ : những người phụ nữ ham mê 
chiến trận và rất tài BIỎI trong sự nghiệp chỉnh phạt, 
giao tranh. Cứ thế hết đòi này đến đời khác những 
nữ chiến sĩ Amadôn sống dưới quyền cai quản của 
một nũ hoàng. Họ Xây dựng đô thành trên bÖ sóng 
Termôđông (Thermodon) đặt tên là Têmôxkiar 
(Thémosyre). Có người kể, họ SỐng trên bò Sông 
Mêôlid ö biển Ađôp. Nhưng sống không có đàn Ông 
thì làm sao những người Amadôn bảo tôn, duy trì và 
phát triển được nòi giống? Thế nhưng những nữ chiến 


Cách sau : mối năm đón mời những người đàn ông ở 
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lại ở bộ lạc Amadôn, còn nếu là Con trai thì đuổi về 

sống với bộ lạc "bố" chúng. Người xưa còn kể, những 

nữ chiến sĩ Amadôn để thuận tiện cho việc bắn Cưng, 

vì họ vốn là những cung thủ có truyền thống bách 

phát bách trúng, đã đốt đị hoặc Cắtttgl:/riệúlnêRoRi@.org 
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phải của mình (1). Có người lại nói, con trai đẻ ra là 
họ đem giết ngay. Những người Amadôn tung hoành 
_ khắp vùng bò biển Tiểu - Á đánh bại hầu hết những 
bộ lạc lân cận nhồ vào ưu thế cưỡi ngựa bắn cung 
của họ. l 

Benlêrôphông dẹp xong khối liên minh của hai bộ 
lạc Xôlim và Amadôn, bảo vệ được đất nước Liki của 
[ôbatex khiến cho quân thù khiếp số không dám bén 
mảng đến cướp phá. Với con thần mã Pêgadø thì tài 
cưỡi ngựa bắn cung của những người Amadôn phải 
nhường chỗ cho người anh hùng Benlêrôphông. lôbatex 
vân chưa thôi thử thách. Lần này nhà vua củ những 
trang anh hùng danh tiếng của mình thống lĩnh một 
đội quân đi phục kích Benlêrôphông khi biết tin chàng 
đã chiến thắng và đang trên đường trỏ về. 
Benlêrôphông mặc dù bị đánh bất ngõ vẫn không hề 
nao núng. Chàng lần lượt hạ các đối thủ. Chỉ đến lúc 
này lão vương lôbatex mói thật sự thừa nhận chiến 
công vĩ đại của Benlêrôphông. Lão vương cho mỏ tiệc 
hưng trọng thể, hơn nữa lại còn gả con gái cho chàng 
và chia cho chàng một nửa giang son để chàng cai 
quản. Nhân dân Liki coi chàng là vị anh hùng vĩ đại 
của đất nước và trao tặng chàng những tặng phẩm - 
hậu hi. 

Mọi việc xong xuôi, Benlêrôphông lên đường về 


(I) Truyền thuyết này giải thích từ "Amazone" theo 
tiếng Hy Lạp cổ là "không có vú”. Nhưng thco một số 
lu nghiên cứu thì sự giải thích "ây  )JNgđý'opto.org 
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thăm lại vương quốc Tiranhtơ của nhà vua Prô€tôx, 
Được tin Benlêrôphông trỏ về, Xtenebe xấu hổ vì 
hành động xấu xa xưa kia của mình, tự tủ. 

Cuộc đời của người anh hùng những tưởng sẽ còn 
lập được nhiều chiến công vĩnh quanh hiển hách hơn 
nữa cho đất nước Liki, ngò đâu, Benlêrôphông chẳng 
rõ vì sao bữa kía lại nấy ra ý định ngÔng cuồng rmnuốn 
sánh ngang các vị thần. Chàng không muốn sống Ở 
thế giới trần tục của những người trần đoản mệnh mà 
muốn sống trên thế giới Olanhpo của các vị thần bất 
tử. Chàng nghĩ rằng, chiến Công của mình có thể cho 
phép mình sánh ngang các bậc thần thánh. Thế là 
Benlêrôphông cưỡi con thần mã Pêgado bay thẳng 
lên trời cao, bay lên Cao, cao mãi vượt hết tầng mây 
thấp đến tầng mây cao để tói thế giói Ôlanhpø. Nhưng 
thế giói thần thánh đo Dót trị vì đâu có phải chuyện 
chơi, ai muốn lên thì cứ tụ ý lên, chẳng có luật le, 
phép tắc gì cả. Thần Dót trông thấy Benlêrôphông 
CưỚI con Pêgado đang rẻ mây lướt gió bay lên, thần 
chau mày nổi giận. Thần phất tay mạnh một cái. Thế 
là con thần mã bồng trỏ nên hung hãng trái tính trái 
nết. Nó lồng lên, đường đi nước chạy không còn ra 
làm sao cả. Benlêrôphông không tài nào điều khiển 
được nó. Và trong một tiếng hí ghê TÓn, con ngựa 
chôm lên hất mạnh Benlêrôphông ra khỏi lưng mình. 
Thế là người anh hùng ấy rơi từ trên trời cao xuống 
tận đất đen, linh hồn từ bỏ hình hài đi xuống thế giới 
của thân Hadex. Còn con thần rriñt(/eklu[a['9B#Ð qo 
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thể giới Ôlanhpo để phục vụ cho thần Dót và các vị 
thân khác trong những cuộc công cán xuống trần hoặc 
đi du ngoạn đó đây. Ngày nay trong văn học thế giới 
có thành ngũ Cưới lên P@wddø, hoặc Thắng yên CHOHg 
vào Páqadø(1) để chỉ cảm húng sáng tác tho ca, nghệ 
thuật hoặc chỉ một người nào đó đã trỏ thành nhà 
thơ, đồng thỏi nó cũng chỉ tài năng sáng tác của một 
người nào đó đã "phát tiết ra ngoài" vì lẽ Pêgado 
thưởng xuống ngọn Hêlicông, ngọn núi của các nàng 
Muydo và uống nước ö con suối Hippôcren, con suối 
mà theo người xưa kể, các nhà tho thưởng đến du 
ngoạn, uống nước để có nguồn cảm hứng. Ngưöi xưa 
còn kể, Pêgadø thường mời các nhà thỏ đi du ngoạn 
khắp bầu trời rồi trỏ về núi Hêhcông để có được 
nguồn cảm hứng bay bổng dạt dào. Lại có thành ngữ. 
Con Páqsdd bất kham (2) để chỉ một nhà thỏ tồi, 

Quanh cái chết của Xtênêbê còn có một cách kể 
khác rằng Benlêrôphông đã cho Xtênêbê cưỡi lên con 
thân mã Pẻgadø cùng với mình bay lên cao rồi ném 
Xtênêbê từ trên đó xuống biển. Về cái chết của 
Benlêrôphông cũng có một cách kể khác, rằng 
Benlêrôphôn rơi xuống đất đen nhưng không chết, mà 
chỉ bị thọt và mù, Chàng sống vói nỗi bất hạnh tàn 
tật và cô đơn, đi lang thang khắp thế gian với nổi hối 
hận về hành động phạm thượng của mình. 


(1) Monter sur Pégase Enfoárcher Pégase. 
(2) La Pépasc est rétIF, Pégasc, tiếng Hy Lạp : ngọn 
ñEuon. https://tieulun.hopto.org 
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Cũng cần nói thêm một chút về huyền thoại những 
nữ chiến binh Amadôn. Nhìn qua chúng ta thấy ngay 
dấu ấn của huyền thoại tRuộc chế độ mẫu quyền. Tuy 
nhiên có mệt điều khiến chúng ta phải bản khoăn đặt 
câu hỏi : trong chế độ mẫu quyền, chiến tranh bộ lạc 
đã ra đỏi chưa và nếu đã ra đời thì tồn tại phổ biến 
đến mức như thế nào để có thể có những sản phẩm 
như bộ lạc Amadôn? Có thể nói, chiến tranh bộ lạc 
không phải là hiện tượng xã hội phổ biến và thường 
xuyên trong chế độ thị tộc mẫu quyền, nói một cách 
nghiêm ngặt thì chiến tranh bộ lạc là một hiện tượng 
của chế độ thị tộc phụ quyền. Do đó chúng ta có thể 
phỏng đoán rằng huyền thoại Amadôn là một huyền 
thoại của chế độ mẫu quyền song đã được anh hùng 
hóa. Mặc dù những nữ chiến binh Amadôn có được 
miêu tả khá hào hùng là những ky sĩ suốt ngày trên 
lưng ngựa, thiện chiến, có tài bắn Cung... song trong 
CáC cuộc xung đột vói "đấng mày râu", các Amadôn 
chưa từng lần nào chiến thắng, áp đặt được quyền uy 
của giới phụ nữ đối với các trang nam nhỉ, anh hùng: 
dũng sĩ Hêraclex đã chiến thắng các Amadôn đoạt 
được chiếc thắt lưng của nữ hoàng Hipnôlit, rồi 
Belêrôphông và sau này Têdê, Akhin cũng đều là 
những người chiến thắng. Huyền thoại Amadôn chỉ là 
một tia hồi quan của chế độ mẫu quyền được lắp 
ghép vào những huyền thoại về các chiến công của 


https://tieulun.hopfo.org 
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những anh hùng, dũng sĩ. Nó phải được anh hùng hóa 
đi để thích hợp với loại huyền thoại anh hùng của 
chế độ phụ quyền và để làm vẻ vang, rực rõ, cho 
chiến công của các anh hùng, dũng sĩ. 

Ngày nay .4madôn trỏ thành một danh từ chung 
chỉ : 
1) Nữ ky sĩ. 
2) Một loại váy dài của phụ nữ mặc khi cưỡi ngựa. 
3) Người phụ nữ có tính cách như nam giói thiếu 
vẻ hiền dịu, vị tha của nữ tính, hung bạo, hay gây gỗ. 


lá, https://tieulun.hopto.org 


TĂNG TAN (TANTALE) 
KHINH THỊ THÁNH THÂN 


"Thần Dót trong một cuộc tình duyên với nàng 
Nanhpho Platô sinh ra được một người con trai 

xinh đẹp tên là Tăngtan. Tăngtan xây dựng cơ nghiệp 
Ỏ xứ Xipin thuộc đất Phrigi hoặc Lidi. Đô thành của 
nhà vua xây dựng đưới chân núi Xipin thật vô cùng 
đẹp đề và thuận lợi. Các vị thần lại ban cho người 
con trai của Dót biết bao ân huệ : những cánh đồng 
phì nhiêu, nho trĩu quả, lúa đây bông, chắc hạt, những 
đàn súc vật béo mập gặm cỏ ràn rạt, thỏa thuê trên 
những đồng cỏ lúc nào cũng xanh tươi mơn mỏn. Lại 
còn những mỏ vàng đầy ắp mà chẳng phải trên thế 
gian này nơi nào cũng có. Ai đã đi qua đất nưóc của 
Tăngtan thì trăm người, nghìn người như một đều tấm 
tấc khen cảnh đẹp, của nhiều, đều thèm muốn số 
phận nuông chiều người con của Dót Nhưng đó chưa 
phải là tất cả những phúc lợi mà thần Dót ban cho 
người con trai yêu quý của mình, Tăngtan còn được 
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hưởng biết bao sự ưu tiên, uu đãi nữa mà chưa từng 
có một ngưöi trần thế nào dám mø tưởng đến chú 
đừng nói gì đến việc hưởng thụ. Trước hết thần Dót 
cho người con trai của mình được sánh ngang VỚI các 
vị thần của thế giới Ôlanhpø, được tự đo ra vào cung 
điện Ôlanhpo, một 0i vô cùng thiêng liêng và nghiêm 
cần vốn chỉ dành riêng cho các vị thần. Tăngtan được 
ngồi cùng bàn dự tiệc với các vị thần, được thưởng 
thức những món thức ăn thần và uống các thứ rượu 
thánh là những thứ chỉ riêng thế giới Ôlanhpö mới có 
vốn chỉ dành riêng cho các vị thần bất tử. Nhưng như 
thế chưa phải là tột cùng của sự ưu đãi. Tăngtan còn 
được Dót cho tham dự cuộc họp của các vị thần, 
những cuộc họp mà như chúng ta đã biết, thật là vô 
cùng quan trọng và tối mật vì nó bàn định đến những 
kế sách lón lao của việc điều hành thế gian. Nhưng 
trò đời sự nuông chiều, ưu đãi thậm chí có thể nói là 
nuông chiều và ưu đãi một cách mù quáng và ngu 
xuẩn thường là mẹ đẻ ra thói xấu hãnh tiến, kiêu căng 
vô 6n bạc nghĩa... nhất là đối với Tăngfan, một con 
người chưa từng trải qua những thử thách như nhũng 
người con khác của Dót : Điônidôx, Perxe... 
Tăngtan lúc nào cũng tự cho mình như là mội vị 
thần, vênh vang kiêu hãnh về những đặc ân mà mình 
được hưởng. Y chẳng còn biết sự mực thước và khiêm 
tốn là øì. Lợi dụng sự tin yêu của đấng phụ VƯƠng, y 
đã đem cả những thức ăn thần và rượu thánh xuống 
trân phân phát cho những người trần thế đoản mệnh 
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sống trong vương triều của y với ý đồ táo tọn là làm 
cho quân thân của y cũng được bất tử như các vị thần. 
Hành động liều lĩnh đó của y không qua được mắt 
của thân Dót. Tuy nhiên Dốt vì yêu con nên cũng 
chưa nö khiển trách. Lại một hành động nữa cực kỳ 
bậy bạ, cực kỳ láo Xược là Tàngtan đã đem những 
chuyện có mật của các-cuộc hội nghị thần thánh nói 
VunE ra cho mọi người trân thế đều biết. Cả đến 
những quyết định của Dớt, chủ kiến của Dót đối vói 
việc này việc khác, người này người khác Tăngtan biết 
“được cũng đem đi nói cho người trần thế biết. Nhưng 
thần Đót vẫn bỏ qua. Song lẽ mọi việc trên đồi này 
đều có cái giới hạn của nó. Có một lần Tăngtan đã 
làm Dót phật ý. Hôm đó trong một bữa tiệc linh đình 
Ö cung điện Ôlanhpø giữa những tuần rượu thánh 
hương thơm ngào ngạt và không khí tưng bùng của 
cảnh ca vũ thần tiên, thần Dót nhìn đứa con trai, âu 
yếm nói với nó những lời lẽ vàng ngọc như sau : 

- Tãngtan hỡi ! Ta yêu quý con và những mong 
con sẽ được hạnh phúc đời đòi. Ta chẳng muốn con. 
phải sống số phận khốn khổ của những người trần 
đoản mệnh, phải đãi nắng đầm mưa đào bói lòng đất 
đen lên mới có được hạt lúa mì vàng óng của nữ thần 
Đêmêter. Ta ban cho con nhiều ân huệ nhưng nếu 
con thấy chưa đủ, con còn muốn gì nữa thì con cứ 
nói với ta. Ta sẽ làm cho con được toại nguyện. 


Tăngtan nhìn cha một cách lạnh lùng đập lBl 2, org 
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- Thôi thôi cha ơi ! Con chẳng cần gì nữa ! Ân 
huệ của cha con cũng không cần mà ân huệ của 
các vị thần khác thì con lại càng không thiết. Số 
mệnh là lực lượng cao hơn hết, quy định điều khiển 
mọi việc của thế gian, xếp đặt vị trí con người. Số 
mệnh đã ban cho con số phận tốt đẹp hơn các vị 
thần bất tủ. Vậy xin cha hãy đem ân huệ mà ban 
cho những kẻ khác. 

Thần Dót sa sầm mặt lại. Thần không ngồ đứa 
con mà thần vô cùng yêu qúy lại có thể ăn nói một 
cách cạn tầu ráo máng, ngạơ mạn, kiêu kỳ như vậy. 
".. Chiều quá hóa hư rồi !". Thần Dót nghĩ thế nhúng . 
vẫn nén được cơn giận. 

Nhưng đến hai việc sau đây thì Dót không thể 
nào chịu dụng được nữa. Việc thứ nhất là chuyện 
con chó vàng. 


Xưa kia khi Dót ra đòi, mẹ Dót để che giấu Crônôx 
(nếu Crônôx biết sẽ nuốt luôn đứa bé) đã gửi Dót, 
đứa con trai út của mình, sang đảo Cret. Thời thơ ấu 
Dót sống với các nàng Nanhphơ và hai người bạn : 
con dê Amantê và con chó vàng. Lön lên, Dót trở về 
Hy Lạp để giải thoát cho các anh các chị. Trước khi 
ra đi Dót giao cho con chó vàng canh giữ ngôi đền 
thờ của mình. Nãm tháng qua đi, cuộc sống cứ như 
mây trôi nước chảy, bỗng đâu một hôm thần Dót nhó 
lại người bạn nhỏ trung thành trong thơ ấu của mình. 


Dót về đảo Cret tìm thì.. hôi ôi, con chó vàng đã 
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không cánh mà bay ! Truy hỏi ra thì Dớt được biết 
nhà vua Păngđarêôx(Ì Ù) trị vì Ò đô thành Êphedø bên 
đất Tiểu Á đã rấp tâm bắt trộm con chó vàng này 
của Dót. Tệ hai hơn nữa là Păängđarêôx lại đem con 
chó đó gửi Tăngtan giữ hộ vì e rằng nếu đem ngay 
con chó về nhà thì sế bị lộ. Păngđarêôx tưởng rằng 
gửi Tăngtan thì không ai biết mà cũng chẳng ai ngờ. 
Nhưng những người trần ngu ngốc cứ tưởng Tầng có 
thể che giấu được thế gian và nhất là thần Dót mọi 
chuyện. Họ đã lầm lẫn biết chừng nào. Dót biết chuyện 
không nén nổi tức giận. Thần liền cho triệu ngay thần 
_ Hermex đến và ra lệnh cho Hermex phải xuống ngay 
Xipin đến gặp tận mặt Tăngtan đòi lại con chó vàng, 
phải đòi bằng được con chó vàng. Vị thần truyền 
lệnh kính yêu, con của Dót tuân lệnh, lên đường 
ngay không hề chậm trế. Chỉ một lát sau, Hermex 
đã đúng trước mặt Tăngtan, trịnh trọng tuyên đọc 
lệnh của Dót : 

- Hỏi Tăngtan, người con trai yêu quý của thần 
Dót ! Ta truyền cho nhà ngươi biết, người phải trao 
trả ngay con chó vàng cho thần Dót, nếu không thì 
người đừng có trách đấng phụ vương là hay nổi nóng. 
Tên vua Păngđarêôx dại dột đã lấy trộm con vật quý 
giá ấy của người. Hắn lại còn ngu ngốc đến nỗi cú 
tưởng đem gửi con chó vàng đó cho nhà ngươi thì 
mọi việc rồi sẻ qua đi, đầu xuôi đuôi lọt, chu tất. 


[) Pandaréos, có chuyện kể trị vì ð Milet, 
Kối se, TEEST(VESBPHIVRPNHE htps;JteLlun.hopio org 


Ngươi há lại chẳng biết rằng, đối với các vị thần 
Ôlanhpo thì không thể che giấu dược một điều gi 
sao? Tăngtan nghe nói, chẳng hề mảy may xúc động. 
Y với bộ mặt giả dối và trợ tráo, đáp lại thần Herrnex 
bằng những li lẽ láo xược chưa từng thấy : 

- Hỏi thân Hermex ! Xin ngài đừng có đem thần 
Dót ra mà dọa ta ! Trong nhà ta, xin môi ngài cứ 
vào xem, chẳng hề có một con chó vàng, chó bạc nàa 
cả. Có lẽ các vị thần Ôlanhpø nhầm lẫn đấy, bởi vì 
các vị thân cũng có khi-bị nữ thần Lầm lẫn làm cho 
mất trí. Ta xin thề với thế giới Ôlanhpơ thiêng liêng 
và đầy quyền thế, lồi nói của Tăngtan, vua của đất 
nước Xipin mỹ lệ và giàu có này là hoàn toàn đúng 
sự thật. 

Hermex ra về. Nhưng các vị thần Ôlanhpơ ngay 
sau đó đã vạch trần giọng lưỡi xảo quyệt và bộ mặt 
giả dối của Tăngtan. 

Việc thứ hai là việc giết thịt con trai làm cỗ mồi 
các vị thần ăn. : 

Tăngtan, một hôm có ý định mỏ tiệc mời các vị 
thần Ôlanhpd xuống dự. Y truyền cho gia nhân lo 
liệu, sắm sửa để làm một bữa tiệc thật trọng thể. 
Bồng đâu từ trái tim y nảy ra một ý đồ đen tối : y 
muốn thử xem các vị thần có đích thực là biết hết 
mọi việc trên đời này không, có thật là tiên đoán được 
mọi việc không. Y cho bắt ngay đứa con trai của mình 
tên là Pêelôp (Pélops) đem ra chọc tiết, mổ thịt làm 
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cố, làm các món ăn thật ngon để dâng các vị thần. 

Ngồi vào bàn tiệc các vị thân không hề đụng thìa, 
đụng đữa vào một món ăn nào. Các thần đã đoán 
biết được ý đồ xấu xa của Tăngtan. Duy chỉ có nữ 
thần Đêmẻter khi đó đang rầu rị về chuyện cô con 
gái Perxêphôn bị thân Hadex bắt xuống âm phủ nên 
đã sở ý ăn vào một bát thức ăn nấu bằng thịt của 
Pêlôp. Khi các món ăn đã lần lượt đem hết lên bàn 
tiệc, một vị thần Ôlanhpø bèn đứng lên trút tất cả 
các món ăn đó vào một cái nồi thật lón rồi đặt lên 
bếp lửa. Nhu đã đặn bảo nhau trước từ nhà, sau việc 
làm đó là đến công việc của thần Hermex. Hermex 
đứng lên bằng những pháp thuật của mình, đến bên 
chiếc nồi làm cho Pêlôp sống lại. Vì các thần không 
ai ăn mất tí xương, tí thịt nào của Pêlôp cho nên 
Pêlôp vẫn là con người lành lặn. Tất nhiên Pêlôp cũng 
bị mất một miếng thịt be bé ò vai vì Đêmêter, Thần 
Hermex vá vào chỗ khuyết ấy bằng một miếng ngà 
VOI. € tính vì thế mà từ đó trỏ dị Pêlôp và những con 
cháu : aa Pêlôp thường gọi là Pêlôpiđ (Pélopides) đều 
có một miếng khoang hoặc đốm trắng ở vai. 

Sau hai việc tối ư hỗn hào, quá thể láo xược ấy 
thì thần Dót không thể nào chịu đụng được nữa. Thần 
cho triệu ngay Tăngtan lên thiên đình, quát mắng cho 
một trận rồi túm cổ quảng luôn xuống thế giói âm 
phủ. Tội lỗi đến như thế nếu mà không trừng trị thì 
thân Dót còn mặt mũi nào mà nhìn các vị thân cấp 
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dưới và làm sao răn bảo được những người trần thế? 
Thần Dót còn bát Tăngtan phải chịu một hình phạt 
nặng nề, chịu đời đồi cho xứng đáng vỏi tôi trạng của 
y. lầngtan suốt đồi phải đúng giữa một dòng lạch 
cạn, nước chỉ đến trên thất lưng hay dưới ngực gì đó. 
Y cứ phải đứng như thế hết ngày này qua ngày khác 
mà không được ăn uống gì. Khát quá, khát khô cả 
họng khát nóng cả CỔ, y cúi đầu xuống đưa hai tay 
Ta toan vục nước lên miệng uống thì lạ sao, nước lập 
tức rút hết ! Rút nhanh đến nỗi Tăngtan trông xuống 
chỉ thấy có mặt bùn nhão Ỏ dưới chân mình ! Tăngtan 
thỏ đài, đứng sững sở như một bức tưng đá thì nước 
lại đâng lên như cũ. Nhưng hễ Tăngtan cúi xuống định 
VỤC nƯỚc uống thì nước lại rút đi, rút hết. Tăngtan cứ 


Trên đầu Tăngtan là mỘT cành cây trïu quả. Đủ thứ 
quả : nho, táo, lê.. chín thơm ngào ngạt. Đói quá 
Tăngtan đưa tay lên toan với một chùm quả chín lủng 
lắng ngang tầm mắt, tầm tay, thì lạ sao, chùm quả 
chín đó lập tức nhích ra xa, dướn lên cao khiến cho 
Tăngtan không thể nào VỚI tÓI được. Y lại đúng thất 
VỌNE sững sò. Chùm quả chín lại lủng lẳng ngang tầm 
mắt, tầm tay, Nhưng hế Tăngtan dưa lay ra toan vịn 
cành với quả thì chùm quả lại đung đưa ra xa khỏj 
tầm tay. Chưa hết, cao hơn những chùm quả một chút 
là một tảng đá chênh vênh từ một trái núi nhô ra, 
nom rất sọ, so đến lạnh cả người vì nó lúc nào cũng 
như có thể rơi thẳng xuống đầu Tăngtan, tưởng như 
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chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể hất tảng đá đổ 
up xuống. Thành ngũ : Nỗi khổ Tăngan hoặc Cục 
hành Tăngramn(1) chỉ nỗi đau khổ của một con người 
theo đuổi kiên trì một mục đích mà không thành công, 
một nỗi đau khổ day dứt của một con người theo 
đuổi một mục đích mà không sao đạt được hoặc khi 
gần, tưởng chừng như gần đạt được thì lại hỏng, lại 
thất bại. 

Trong gia tài thần thoại Hy Lạp chúng ta thường 
thấy có những nhân vật phạm tội kiêu căng, bất kính 
đối với thần thánh hoặc nổi loạn chống đối lại thế 
giói thần thánh. Mỏ đầu là vị thần Prômétê, vị thần 
mà lý tưởng và chiến công đã phản ảnh sự nghiệp 
đấu tranh hào hùng của con người. Quá trình phát 
triển của thần thoại từ thồi kỳ chế độ thị tộc mẫu 
quyền đến thị tộc phụ quyền và bước chuyển biến có 
ý nghĩa cách mạng từ thời đại anh hùng với nền dân 
chủ - quân sự (công xã thị tộc đang tan rã) sang thời 
đại văn rninh với quyền tư hữu tài sản (chế độ chiếm 
hữu rê lệ) là quá trình con người ngày càng nhận 
thức được súc mạnh của mình ngày càng "sinh sự", 
ngày càng "bướng bỉnh" với thần thánh, ngày càng 
phạm nhiều tội ngạo mạn, bất kính đối với thần thánh. 
Biết bao nhiêu chuyện đã xẩy ra. Nào nàng Niôđê đã 
khinh thị nữ thần Lêtô, tự cho mình đẹp hơn Lêtô 


(1) Le supplice đe Tantale, tiếng Nga : muki Tantala, 
Tantalovy muki. 
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và.. nào gã Xilen (hoặc còn gọi là Xalia) Marxiax 
dám thách thức thần Apônlông đua tài, vào "công cua" 
âm nhạc với mình. Ngang hơn nữa là chàng Løkibpôx 
dám tranh giành ngưồi đẹp tiên nữ Đaphnêẻ, với thần 
Apônlông. Rồi nàng Arakhne thách nữ thần Atêna 
thi tài đệt với mình. To gan lớn mật hơn nữa là anh 
chàng lxiông mưu toan "bặt bô” với nữ thần Hêra J 
Đến chuyện Xidip và Tăngtan kể trên thì thật là "đại 
loạn" Con người dường như chẳng coi thần thánh là 
cái gì nữa cả. Xưa kia thần Axclêpiôx chỉ vì có tài 


chỉ có thể là sản phẩm của một thời kỳ mà con người 
đã phần nào bót SỐ hãi thần thánh. Khoa thần thoại 
học gọi những hiện tướng đó bằng một tù ngữ : chủ 
nghĩa anh hùng - thần thoại. Tất nhiên những hành 
động bất kính, kiêu Căng nổi loạn của con người đều 
Cuối cùng bị thần thánh trừng phạt và để cho Sự trừng 
phạt hợp lý đương nhiên thế giới thần thánh phải biểu 
hiện ra như là đại diện cho công lý đạo đức, còn kẻ 
bị trừng phạt ất phải là một tên hụ hỏng, vô đạo. 
Con người cuối cùng phải chấp nhận thất bại trước 
thần thánh. Nhung làm thế nào được. Lịch sử chưa 
cho phép con người chiến thắng chần thánh ! 
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PÊLÔP SINH CO LẬP NGHIỆP 
Ó ĐẤT HY LẠP 


Sáu khi Tăngtan bị thần Dót trừng phạt, Pelôp 
lên nối ngôi cha trị vì ở đô thành Xipin. Nhưng 
số phận chẳng nưuông chiều đất nước Xipin như xưa 
] binh hùng tướng mạnh 
đã từng thu phục nhiều thành trì đất đai của các 
VƯƠnE quốc ở ven biển Tiểu Á, kéo quân Sang vây 
đánh thành Xipin. Pelôp chỉ còn biết cách thu thập 
của cải và gia nhân, được chút nào hay chút ấy, xuống 
thuyền chạy sang đất Hy Lạp, Pêlôp đặt chân lên một 
bán đảo ở phía Nam nHỚC này và định cu tại dấy, 
Chàng mỏ mang đất đai, khai phá rừng núi, bồ bãi 
smh cơ lập nghiệp, xây dựng một cö đồ khá giả. Từ 
đó bán đảo này mang tên chàng. Ngày nay chúng ta 
gỌI là bán đảo Pêlônônedo (Péloponese), 

Một hôm trong một cuộc du ngoạn, Pêlôp bắt gặp 
trột người con gái xinh đẹp tuyệt trần, Chàng định 
bụng sẽ dò hỏi tông tích nàng để Kùb Số butữa dêpvâbrg 
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đi cầu hôn. Người con gái đó tên là Hippôđami 
(Hippodamie) con của vua Ênômaôx (Enomaos) ở đô 
thành Pidø (Pise) phía Tây bán đảo gần sông Aphê. 
Nhưng chuyện cầu hôn với nàng đâu có dễ. Xưa nay 
người đẹp vốn khó... Không phải khó lấy chồng mà 
khó chọn chồng VÌ CÓ quá nhiều người hỏi. Nhung 
khó hơn nữa là Ênômaôx không cho con gái mình lấy 
chồng. Tại sao lại có chuyện ác nghiệt như vậy? Số 
là nhà vua được một vị tiên tri phán truyền cho biết, 
ông sẽ bị một chàng rể giết chết và cướp ngôi. Để 
chống lại lồi phán truyền khủng khiếp ấy của Số Mệnh, 
ông chỉ còn cách khước từ hết mọi chàng trai đến cầu 
hôn. Song lẽ cách đối phó ấy của ông lại đẻ ra một 
nổi lo âu rất lón. Nhiều trang anh hùng hào kiệt, nhiều . 
bậc công tủ phong lưu mã thượng đem lễ vật đến bị 
.ông khước từ đã ra về với nổi bất bình, ấm ức nhiều 
khi quá lộ liễu. Biết đâu chẳng có ngày họ kéo binh 
đến đô thành của ông. Lúc đó lễ vật ông chẳng được 
mà kẻ chiến thắng ông nghiễm nhiên là chàng rể ! 
Chưa bao giò ông thấy cái 3W CÓ một người con gái 
đẹp lại gây ra cho ông lắm nỗi lo âu như thế này. 
Hiết ngày này sang ngày khác, đêm này đến đêm khác 
Ông năm vắt tay lên trán thao thức suy nghĩ kế sách 
đối phó... Cuối cùng ông nghĩ ra được một kế mà Ông 
cho là tuyệt diệu nhất. Ông cho công bố để khấp nơi 
xa gần được biết : ông sẵn sàng chấp nhận lễ vật cầu 
hôn của bất cứ chàng trai nào với điều kiện chàng 
trai đó phải thắng được Ông trong cuộc đua xe ngựa. 
Phần thưởng cho người chiến thắng trong cuộc tỉ thí 
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này là nàng Hippôđami. Nhưng nếu kẻ cầu hôn không 
thắng được thì sao? - Thì phải đền mạng. Lấy được 
Hippôđami hay là chết ? Đó là con đường duy nhất 


Ông có những con ngựa chạy nhanh như gió bấc Bôre, 
Chưa bao giồ trong những cuộc đua xe mà ông phải 


- Thế nào? Chàng muốn lấy con gái ta phải không? 
Được thôi ! Nhung chàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Chàng 
đã trông thấy đầu những chàng trai cầu hôn treo lủng 
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lắng Ò cửa ra vào cung điện chưa? Thôi ta khuyên 
chàng hãy từ bỏ ý đồ bồng bột, đầy ảo tưởng là có 
thể thắng ta được trong cuộc đua. Hãy giữ lấy mạng 
mình là hơn cả ! 

Pêlöp đanh thép trả lời : 

- Hõi nhà vua Enômaôx kiêu căng và tàn bạo! Cái 
chết chẳng làm ta run sợ. Ta đã quyết là ta làm. Ta 
tin rằng các vị thần Ôlanhpø sẽ phù trợ ta trong cuộc 
thi đấu này. Ta tin rằng nàng Hippôđami xinh đẹp sẽ 
về tay ta. 

Ênômaôx cả cười, bảo Pêlộp : 

- Thôi được ta đâ từng nghe những lồi nói như vậy 
Ò nhiều chàng trai cũng như ta đã từng kết liễu đồi 
họ. Chàng hãy nghe đây, thể lệ cuộc thi : chặng đường 
phải vượt bắt đầu từ đô thành Pido chạy suốt qua 
bán đảo Pêlônedo, qua đất Ixthmơ và kết thúc ở bàn 
thỏ vị thần cai quản mọi biển khơi Pôdêiđông, cách 
đô thành Côranhto không xa. Nếu chàng về nhất, 
đương nhiên chàng là người thắng cuộc. Vinh quang 
và Hippôdami, người con gái vô vàn xinh đẹp và yêu 
quý của ta, thuộc về chàng. Ngược lại trếu xe ta từ 
sau vượt lên đuổi kịp chàng trước khi chàng tói đích 
thì ta sẽ phóng cho chàng một ngọn lao vào sau lưng 
và chàng cũng sẽ đi theo số phận của bao trang anh 
hùng, đũng sĩ khác, từ bỏ mặt đất đầy ánh sáng xuống 
sống đưới vương quốc tối tâm khắc nghiệt của thần 
Hadex. Cũng như đối với các chàng trai trước kia, ta 
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sau đó mới lên xe đuổi theo chàng. Vậy chàng hãy 
Tả SỨC VƯỢT ta cho thật xa khi những con ngựa chạy 
nhanh như gió bấc BôrÊ của ta chưa tung vó, 

Pelôp ra dị, Lòng ngổn ngang trăm mối. Làm thế 
nào thắng được tên Vua hung ác này? Cứ đàng tả dua 
SỨC thị tài với hắn chắc chắn là chỉ lãnh đủ cái chết, 
Phải dùng muu. Pélôp nghĩ thế và bí mật tìm gặp 
Miectiiox (Myrtilos), con trai của vị thân Hermex, TĐƯỜI 
đánh xe ngựa cho Enômaôx để mua Chuộc anh tạ, 
Chàng hứa, nếu Miêctilôx gi úp chàng giành được thắng 
lQi trong cuộc đua này thị chàng sẽ chia cho Miéctilôx 
mỘT nửa vương QUỐC và tặng thưởng nhiều báu vậy, 
Có chuyện kể, Pêlôp hứa sẽ cho Miêctilôx quyền hưởng 
đêm đầu tiên với Hippodami. Do dụ, đắn do hồi lâu 
sau rồi Miêctilox Wng thuận. Miêctilôx sẻ dùng một 
chiếc xe bằng Sáp ong thay cho chiếc trực sắt. Chị có 
bằng cách ấy xe của Enômaôx mới bị hỏng ö giữa 
đường và Pêlôp mới có thể thắng được. Có chuyện 
lại kể Miêctilôx không lắp đỉnh chốt vào trục xe, 

Sáng hôm sau khi nàng Eôx - Bình Minh trùm 
khăn vàng vừa xòe những ngón tay hông ra ở chân 
trời thì cũng là lúc Pêlôp bước vào cuộc thi đấu. Chàng 
cầu nguyện vị thần Lay chuyển mặt dđất Pôdêiđông 
rồi bước lên xe, Nhà vua Ênömaox tÑD8:/tangnlêoy8o.org 
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đến đền thờ thần Dót. Trước khí bước vào đền thờ 
hành lễ, nhà vua ra lệnh cho Pelôp khỏi hành. 

-_ Cuộc đua bắt đầu, Pêlôp đánh xe, quất ngựa cho 
chúng phi nước đại. Cỗ xe lao đi nhụ tên bán chẳng 
mấy chốc mất hút sau một đám bụi mù. Khát vọng 
giành được vinh Quang và người đẹp thúc giục chàng, 
tiếp sức cho chàng. Chàng vừa nắm chắc dây cương 
điều khiển lũ ngựa vừa thình thoảng ngoái nhìn lại 
phía sau. Chưa thấy Ênômaôx đâu, chàng sung sướng 
quất roi cho iũ ngựa chạy nhanh hơn nữa, Nhưng 
niềm vui của chàng quá sóm. Chẳng bao lâu chàng 
đã thấy từ bóng dáng chiếc xe của Ênômaôx hiện lên 
trên một đám bụi, Chiếc xe cứ lón dần lên, lón dần 
lên đến nối chàng đã trông thấy rõ nhà vua đang đứng 
trên xe. Những con ngựa của Enômaôx thật danh bất 
hư truyền : Chúng cứ như những cơn gió lốc ào ào 
thổi tói. Pêlôp thấy vậy càng ra sức quất roi hò hét 
cho lủ ngựa đốc sức chạy nhanh. Nhưng dù chúng có 
cố sức đến mấy đi nữa thì cũng không thể thay đổi 
được một sự thật là, cỗ xe của Ênômaôx đang ngày 
càng rút ngắn khoảng cách, và kia rồi thật vô cùng 
nguy hiểm, Ênômaôx đã một tay cầm cương một tay 
giưởng ngọn lao lên lãm lăm chỉ chờ đến một khoảng . 
_ cách thuận lợi, đúng tầm hướng là phóng. Pelôp cố 
găng trấn tĩnh. Chàng lầm nhẩm cầu khấn thần 
Pôdẽiđông phù trợ. Và vị thân có cây đỉnh ba gây 
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bão tố đả nghe hết những lời cầu khẩn của chàng. 
Cố xe của Ênômaôx vẫn hãng lên. Bồng nhiên Pêlöp 
nghe thấy đánh rầm một cái. Chàng quay lại, Kịa rồi, 
Miêctlôx đã thực thi đúng như sự cam kết của hắn 
đối với chàng. Hai bánh của cỗ xe rồi khỏi trục văng 


đầy cát bui, sọ bị võ ra, máu đen chảy dài xuống áo. 
Thần Hadex đã bắt linh hồn của tên vưa tàn bạo này 
về thế giới tăm tối, u ám của mình. 

Pêlôp chiến thắng. Chàng trỏ về đô thành Pido 
cưới Hippôdami làm VỢ Và Cai quản VƯỚng quốc của 
Ênômaôx. Miêctilôx, đến đòi Pêlôp thực hiện lời hứa. 
Nhưng Pêelôp trỏ mặt. Y không muốn mất mỘT tí gì 
cho người đã gIÚp y giành chiến thăng. Lòng tham 
của y thật không đáy. Tệ hơn nữa, y còn giết chết 
Miêctilôx. Giống như cha y khi xưa, Tăngtan là một 
CON người xảo quyệt, y đã tìm cách rủ Miêctitôx dị 
chơi rồi lừa lúc Miêctilôx sơ ÿ, đầy Miêctilôx ngã từ 


Miêctilôx dị, Nhung trước khi chết Miêctilôx còn đủ 
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TỘI ÁC VÀ SỰ THÙ HẦN 
GIUA HAI ANH EM ATORE 
(ATREE) VÀ TIEXTO (THYESTE) 


Ate và Tiextö là hai anh em sinh đôi con của 
người anh hùng vĩ đại Pêlôp. Nhẽ ra họ được 

sống một cuộc đồi yên bình hạnh phúc. song vì cha 
họ xưa kia đã can tội Đội ưóc và ám hại một nĐƯỜI 
đã giúp đỏ mình lập được chiến công, người đánh xe 
ngựa cho vua Ênômaôx tên là Miêctilôx, cho nên cuộc 
đới của họ triền miền trong những tội ác và sự-thù 
hần. Thuỏ ấy Miêclilôx đã giúp cho Pèlôp thắng trong 
Cưộc đưa xe ngựa với vua Ênômaôx do đó Pelôp múi 
Cưới được nàng Hippôđami, con gái nức tiếng xinh 
đẹp của nhà vua. Nhưng Pêlôp nuốt lồi hứa không 
trọng thưởng Miêctilôx mà lại còn giết chết Miêctilôx. 
Trước phút lâm chung, Miêctilôx nguyền rủa Pêlôp 
rằng con cháu của Pelôp sẽ vì tội ác đê tiện và xảo 


uyệt này mà phải chịu trọng tội đồi đöi, phải sống 
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chim đấm suốt đời trong tội ác đấm máu góm phê 
và sự thù hằn dai đẳng, 

Tội ác đầu tiên của dòng họ nhà này là VIỆC giết 
CTidippôx (Cnirysippos). Trong một cuộc tình duyên 
với tiên nữ Nanhphø Ađxiôkhe (Adsiochée), Pelôp 
sinh ra được một ngưới con trai tên là Cridippôx. Do 
được Pêlôp yêu quý nên Cridipbôx trỏ thành cái gai 
trước mất anh em Atorê và Tiexto, Được mẹ là 
Hippôdami xúi giục, anh em Atore và Tiext0 đã hãm 
hại Cridibpôx, nhàm thanh trù một kẻ thù, một đối 
thủ trong cuộc thừa kế hgai vàng sau này, Nhưng hành 
động tàn bạo và ám muội của hai anh em bị Pêlôp 
phát giác. So bị trừng phạt, hai anh em chạy trốn sang 
đô thành Miken cầu xin nhà vua Xfênêtôx, con trai 
của Perxê che chỏ. Cuộc sống của hai anh em sinh 
đôi này ở trên đất Miken kéo đài không rõ được bao 
lâu thì bữa kia xảy ra một biến cố khá quan trọng, 
một biến cố mỏ đầu cho những mối thù và những 
Cuộc trả thù vô cùng kinh khủng sau này. Đó là việc 
nhà vua Xtênêlôx băng hà, ngai vàng của đất Miken 
không người thừa kế. Không phải Xtênêlôx không nó 
con trai. Con trai của vị vua này chính là Órtê, kẻ 
da hành hạ Hêraclex suốt mười hai năm trời. Nhưng 
lúc Xtênêlôx băng hà thì Órixte không còn sống. Trong 
cuộc gia tranh với những Hêraclid. Órixtê đã bị lôlaôx 
bất sống v¿ đưa về trừng trị. Xét theo huyết thống 
thì hai anh eÂ: Atore và Tiextö là người gần gũi hơn 
cả vì nàng Nikippe, vợ của vua Xtênêlôx, chính là em 
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ruột của họ. Nhưng ngai vang chỉ có một mà họ lạ 
là hai. Nhân dân Miken không biết phân xử thế nào, 
Các vị bô lão phải đến câu xin thân thánh ban cho 
một lời chỉ dẫn. Lồi thần truyền phán : "... Hãy 
truyền ngôi cho người nào trong tay có Bộ Lông 
Cừu Vàng...". Biết được lồi thần ban bố như vậy. 
Atörê vô cùng sung sướng. Bộ lông Cùu Vàng là 
báu vật của chàng, chàng hiện nắm giữ nó trong 
tay. Lai lịch của nó như sau ; 

Thuỏ xưa khi Atorê còn trẻ. lúc chàng chỉ là một. 
gã chăn chiên, trong đàn súc vật dê cừu đông đúc của 
mình, thế nào một hôm Atdrê bắt gặp một chú cừu 
con xinh đẹp. Quý hơn nữa, chú cùu ấy lại có bộ lông 
vàng. Từ xưa đến nay thật chưa bao HÒ Atorê gặp 
một con cừu đẹp như thế, Bộ lông của nó vàng Ti, 
óng ả, đẹp đế vô ngân, nhất là những khi mặt tròi 
chếch bóng, ánh nắng nhạt của buổi chiều hôm ngả 
đài trên lưng đàn súc vật đang lững thững về chuồng 
thì bộ lông vàng của chú cừu đó óng ánh hẳn lên, 
rực rõ hẳn lên. Năm đó Atdre phải làm lễ hiến tế 
cho nữ thần Artêmix. Nhề ra chàng phải dâng cho nữ 
thân bộ lông vàng của chú cùu đó vì hiến tế cho các 
vị thần phải thành tâm kính dâng lên những vật gì 
quý báu nhất. Nhung Atorê không dâng cho nữ thần 
Artêmix, chú cừu có bộ lông vàng đó. Chàng thay thế 
bằng một lễ vật khác, rồi giết con cừu giữ lại bộ lông 
vàng cho mình. Chàng bỏ bổ lông cừu vàng vào trong 


https://tieulun.hopto.org 
694 


một chiếc hòm kín có khóa cần thận và dấu kỹ điều 
bí mật này, không cho ai biết ngoài người vo thân 
thiết của chàng là nàng Aerôpe xinh đẹp. Đó. lai lịch 
Bộ Lông Cừu Vàng là như thế. 

Hôm sau trước hột nghị nhân dân, các bỏ lão công 
bố lồi phán truyền của thần thánh. Nhung người đem 
trình Bộ Lông Cừu Vàng trước hội nghị nhân dân lại 
không phải là Atorê mà là Tiexto. Vì sao lại có chuyện 
lạ lùng như vậy? Nguyên do là biết dược lồi phán 
truyền của thần thánh. Aêrôpê vốn tư thông với Tiextø 
đã lấy cấp Bộ Lông Cừu Vàng trao cho Tiexto. Và 
Tiextỏ lên làm vua ö Niken. 

Thất bại, Atorê cầu khấn thân Dót. xin thần ban 
cho một điềm chứng minh chàng là người thắng cuộc, 
chính chàng là người được thừa kế ngôi báu ö Niken. 
Thân Dót chấp nhận tòi câu xin. Thần đảo lại đường 
đi của thân Mặt trời Heliôx khiến cho mặt trồi bổng 
dừng mọc ở hướng Tây và lặn ò hướng Đông. Chao. 
sao mà kỳ lạ quá thế này. một sự việc lạ lùng chưa 
từng thấy ! Chắc hẳn có sự gì đây. Nhân dân Miken 
mời các bô lão và các nhà tiên tri đến để tường giải 
sự việc lạ lùng mà theo họ hẳn là một điềm báo lành 
ít dữ nhiều. Cuối cùng những người dân Miken biết 
răng mình đã lầm lấn, lầm lẫn như thần Mặt trời 
Hêhôx đã lầm lẫn đường di. Họ phế truất Tiexto và 
đưa Atorê lên ngôi. Chỗ này có chuyện kể, sau khi 
Tiexto lên ngôi, thần Dót sai thấp MA oElúo 
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mọng cho Atorê biết, hãy thách thức, đánh CUỘC VỚI 
Tiexto trước hội nghị nhân dân : nếu mặt tròi mọc Ở 
hướng Tây và lặn ở hướng Đông thì Tiexto sẽ phải 
nhường lại ngôi báu cho Atore, Chấp nhận lòi thách 
thức ngược đối, Tiextỏ đính nỉnh chỉ có người mất 
trí mỏi tin được. Atorê thắng cuộc. Nhưng sáng hôm 
sau thật kỳ lạ, mặt trồi mọc ở hướng Tây. Trước 
hội nghị nhân dân Tiextoø đành chịu thua cuộc và 
phải rồi khỏi Miken. Căm giận người vợ phản bội, 
Atorê ra lệnh ném Aerôpe, con của Catorê, cháu 
của Minôx xuống biển, 

Tixtỏ bị trục xuất khỏi Miken lòng tràn đầy uất 
hân. Y bất cóc một đứa con trai còn nhỏ của Atorê 
đem theo. Ö nơi đất khách qué người, y nuôi nấng, 
dạy dỗ đứa trẻ với một ý đồ nham hiểm : dùng nó 
để trả thù Atorê. Y đã xóa bỏ mọi dấu vết về tông 
tích đứa bé, làm cho nó đinh ninh rằng y là cha đẻ 
của nó. Y dụng lên một hình ảnh đáng ghét, đáng 
ghê tỏm về Atorê. Năm tháng trôi đi, đứa bé lón lên 
và trỏ thành một chàng trai tuấn tú. "Tiextó giao cho 
nó, tên gọi là Pôlixten, nhiệm vụ trò về Miken để ĐIẾt 
Âtore. Nhưng Pôlixten không thục hiện được nghĩa 
vụ mà Tiextở giao cho. Mưu đồ đen tối của Pôlixten 
bị phát giác và trong một cuộc xung đột chàng ta bị 
ngã gục dưới mũi gươm của Atorê. Hạ xong dịch thủ, 
xem xét kỹ lại dấu vết cũ trên người, Atorê mới biết 


răng, dây chính là đứa con của mình mất tích từ năm 
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xưa. Đau đón, củy đảng mà không biết than thỏ với 
ái, Atore lập,mưu trà thù lại Tiextd. Giả vỏ hòa giải 
với người em tạo ra một bầu không khí thuận lợi để 
thực hiện mưu kế trả thù. 

Một hôm Atorê cho người đến nói với Tiextỏ rằng 
mình đã nguôi mối giân xưa kía và bây giồ muốn hai 
anh em hòa giải và chung sống với nhau. Nhận lỏi 
MỜI của Atorê, Tiexto đưa cả gia quyến về Miken. 
Có ai ngò đâu lòng người nham hiểm khôn lưỡng 
Atore đã làm một việc tàn ác, độc địa chưa từng thấy, 
tàn ác đến nỗi xưa kia khi nghe kể đến đoạn này, 
nhiêu người phải rùng mình nhắm mắt kinh hãi. Atorẻ 
lừa lúc 'Tiextód vắng nhà, bắt ngay ba đứa chấu ruột 
của mình, con của Tiexto, làm thịt. Sau đó gã môi 
Tiextỏ sang dự tiệc. Tiextd không hề biết. Y cứ ngôi 
vào bàn tiệc điềm nhiên thưởng thúc những món ăn 
ngon lành làm bằng thịt con mình. Cảnh tướng kinh 
khủng đó khiến cho thần Dót vô cùng phẫn nộ. Thân 
liên đồn mây mù, giáng sấm sét biểu thị sự tức giận 
của mình. Thần Mặt trời Hêliôx, người chẳng để lọt 
qua đôi mắt một sự việc: gì, cũng không đủ can đảm 
để nhìn thấy cảnh bố ngồi chè chén ăn thịt con một 
cách ung dung thú vị như thế. Thần phải bỏ đỏ cuộc 
hành trình, quay ngay cố xe vàng chói lọi của mình 
trỏ vẽ phương Đông. 

Chè chén được một lúc, Tiextd linh cảm thấy có 
sự gì chẳng lành, bỗng cất tiếng hỏi Atorê: 
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- Hði Atorê thân mến † Ta vô CÙnNg cảm ơn bác 
đã mời ta một bữa tiệc thịnh soạn mà trong đồi ta 
chưa tửng được biết đến, Nhung ta xịn bác đả TỘïng 
lòng lại Tông lòng thêm chút nữa. Bác cho các cháu 
Của bác được cùng dụ bữa tiệc ngon lành này thì quý 
hóa quá, , 

Atơrê vui vẻ trả li : 

- Hỗi Tiexto ngƯỜi em sinh đói của ta ! Điều đó 
chẳng có gì đắng làm tạ quản ngại, Ta sẽ chọ BỌI các 
cháu đến ngay, 


mình để làm lề an tắng. Atorê cười hạ hả đáp : 

~ Ngươi chăng phải lo chuyện đó nữa, Chính người 
đã an táng chúng vào tOñg bụng của TEƯƠi rồi, 

Tiext0 rụng röt, kinh hãi. Y ào rống lên như điền. 
Y vật vã bứt đầu bứt tóc, Y Xô đổ bàn tiỆC và cắm 
đầu chạy, Vừa Chạy y vừa nguyên rủa Atorê và con 
cháu của 8ã sẽ phải chị thảm họa đời đòi, Chạy một 
hồi lâu. Tiexte định thần lại, Y bây giò chỉ có một 
Con đường là sang xứ Epia xin nhà vua Texprôxtôx 
(Theprostos) cho trÚ ngụ. Ó đây T Nhành Xikiônso 
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(Sicyon). Tiexto tính mưu kế trả thù. 

Tlextö sang trú ngụ tại Xiktông ngày đêm nung nấu 
mối thù không đội trời chung với Atorê. Muốn gì thì 
øì, dù đất có lỏ, tròi có sập đi chăng nữa thì Tiexto 
cũng phải trả được thù, rửa được nhục mới thôi. Y 
cầu khấn thân thánh. Lời sấm truyền của Số Mệnh 
thật là ác nghiệt : người lãnh sứ mạng trả thù cho 
Tiextd không thể là ai khác ngoài đứa con trai do 
dồn: máu của Tiextơ hòa hợp với người con gái của 
chính Tiextø sinh ra. 

Làm theo điều chỉ dẫn của Số mệnh, lừa một đêm 
tốt tröi, Pelôpia (Pélopia), con gái mình, đến đền thờ 
dâng lẻ, Tiextö bí mật lên đền và dùng sức mạnh 
cưỡng bức, thục hiện đúng như lòi sấm truyền. Pèlôpia 
chống cự song không nổi. Tuy nhiên nàng, trong lúc 
kẻ bạo ngược vô ý, đã rút được thanh gươm cửa hắn. 
Ít lâu sau Pêlôpia có mang và sinh ra một đứa bé. 
S tài tiếng nàng đem bỏ đứa bé vào rừng, đứa bé 
mà nàng không biết mặt chà nó là ai, Sau đó nàng 
bỏ nhà ra đi, trỏ về đất Miken. Tói đây Pêlôpia lại 
kết duyên với Atorê. N Nàng không quên thuật lại cho 
chồng biết những biến cố đã xảy ra với đồi mình, đưa 
mình trỏ lại đất Miken này. Nghe thuật chuyện xong 
lập túc Atorê cho người đi tìm đứa bé. Sau nhiều 
ngày tìm tòi vất và trong rừng sâu, hỏi dò hết nơi này 
nơi khác, cuối cùng người ta đón được chú bé tù tay 
một người chăn chiên đưa vê dâng cho Atơrê, Ator 
nuôi nấng chú bé như con đẻ của mình và chính chú 
bé, Egixto (Egisthe) cũng không bảo giờ biết đến câu 
chuyện rác rối, phúc tạn về lai lịch và nguồn gốc của 


mình. Nhiều năm trôi đi song Atorê vẫn nuôi giữ mối 
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hần thù với người em ruột sinh dòi của mình là Tiexto. 
Atorẻ nhất quyết phải truy tim ra tông tích của Tiexto 
đẻ trừ khủ tránh hậu họa sau này. Tình cö bữa kia 
do một chuyện ngẫu nhiên hai IgƯỚI côn trai của 
Atore là Avwamemnông (Agamemnon) và Mênnêlax 
(Menélas) phát hiện ra nơi ö của Tiexto, Họ lập tức 
XI VỚI vua cha cho quân đi vây bát, Và kết quả họ 
đả giải được kẻ thù của cha mình về, Atorê vui mừng 
khôn xiết, ra lệnh tống giam Tiexto vào ngục tố: chö 
ngày hành hình. Có chuyện lại kể, Atơrẻ giao cho 
Egixtd nhiệm vụ truy tìm Tiexto và Êgixto đã bắt đ ƯỚC 
Tiextd ỏ Đenpho giải về cho cha. Lệnh hành quyết 
giao cho Êgixto thí hành. Chợt 'Tiextơ nhìn thấy thanh 
gưỏm Êgixt0 cầm tay. Y xù; phép được hỏi, ai đã ban 
cho Êgbdöø thanh Đưỡm ấy, một thanh g8ưöm vô cùng 
quý giá mà trên đời này không dễ mấy người có được. 

- Người hỏi làm gì? Chính mẹ ta đã trao cho tạ 
thanh gươm quý báu này đấy ! - Egixto hống hách 
trả lời - Hay ngươi muốn chọn một thanh gươm khác 
tồi hon để chết thì ta Cũng sẵn sàng. 

Tiext0 van xm Egixto hãy gia ân cho mình được 
phép gặp mẹ chàng một chút trước khi nhắm mắt lia 
đời. Một đòi hỏi không có gì quá đáng của một tên 
tử tù. Egixto nghĩ thế, và gật đầu ưng thuận, sai quân 
hầu đi mời ngay Pêlôpia đến. Gặp Pêlôpia, Tiexto liền 
kể cho hai mẹ con biết rõ sự thật, một sự thật rất 
khắc nghiệt do bàn tay độc địa của Số mệnh tạo nên. 
Nghe xong câu chuyện, Pêlôpia hét lên một tiếng hãi 
hùng. Nàng giật phắt thanh gưöm trên tay Egixtø đâm 
vào ngực tự sát. Còn Euito như một con thú bị trúng 
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tên. rút ngay thanh gươm đâm máu ö ngục me mình 
ra và lao đầu chạy di tìm Atore. Và cũng bằng luõi 
gưðm oán nghiệt đó, chàng đã kết liễu đời Atore khi 
Atorẻ đang làm lễ trên bồ sông, đang vui mừng tưởng 
như đã giết được Tiexto. Từ đấy hai cha con Tiexto 
và Egixto trị vì trên độ thành Miken ö đất Argôlid. 

Gia đình tan nát, hai anh em Agamemnông và 
Mênêiax mà những người Hy Lạp xưa kia thường gọi 
là Atơnd (Atrides) nghĩa là những người con của Atorê, 
phải chạy sang xin nhà vua Tanhđar trị vì ö đô thành 
Xparit cho nương náu, Nhà vua giàu lòng thương người 
đã cho hai anh em Atorid trú ngụ. Chẳng những thế 
nhà vua lại còn gả hai con gái của mình cho anh em 
Atdrnd. Ciitemnextdro lấy Agamemnông. Hêlen' lấy 
Mênêlax. Sau một thời gian nướng nhỏ ỏ Xpart, 
Agamemnông được Tanhđar giúp đõ đã đem quân 
về Miken trùng trị Tiextø, khôi phục được quyền thế. 
EgixtØ. con trai của Tiextỏ trốn thoát. Từ đó 
Agamemnông lên làm vua ö Miken. một đô thành 
nổi tiếng về những kho vàng và cung điện to lún, đẹp 
đẻ. Còn Mênêlax ö lại Xpart. kế đến khí Tanhdđar 
qua đời không có con trai thừa kế ngôi báu (anh em 
Điôxquya đều tử trận). Mênêlax bèn lên ngôi kế nghiệp 
trỏ thành vị vua của đô thành Xpart một đô thành 
nổi tiếng trong thế giới cổ đại về tỉnh thần thướng võ 
và lối sống nghiêm ngặt khắc khổ. 
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HAI CHỊ EM PHÔKNÊ 
(PROENEÉ) VÀ PHILÔMEN 
(THILOMÈME) HIỆN THÀNH CHIM 


" 


Vừa mới được truyền HgÔI chưa được bạo lâu 
Păngđiông đã phải chống chọi lại với lũ giặc cỏ ở các 
; ác thì ö bốn phía đánh vào mà 
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từng cho vua cha biết họ đã sinh được một cậu con 
trai, mặt mũi khôi nữHÔ xinh đẹp. 

Năm năm sau, một hôm Prỏkne bảo chồng : 

- Chàng di ! Em xa cha mẹ và các em đã lâu rồi 
mà chưa về thăm lại được. Em muốn chàng cho phép 
em được trỏ về thăm lại quê nhà. Nếu như chàng e 
ngại đường sá xa xôi, núi sông cách trỏ không muốn 
để em với con đi thì chàng về thăm vua cha thay em 
vậy. Nhưng khi về nhất thiết chàng phải đón được cô 
Philômen về đây chơi với em. Ai lại chị em ruột thịt 

mà lâu ngày quá chẳng được gặp mặt nhau để nói 
đôi ba câu chuyện, Chẳng rõ dạo này cô ấy đã có 
đám nào chưa? - Prôkne ngừng một lát thỏ dài - Cứ 
thế này không khéo chỉ độ dăm năm nữa chị em gặp 
nhau là chẳng nhận được ra nhau nữa đâu, Người 
ruột thịt máu mủ mà hóa thành người dưng nước lã, 
Têrê, chàng ơi ! Thế nào chàng cũng xin phép vua 
cha cho cô ấy về đây chơi với em ít ngày nhé ! Chàng 
phải hứa với em làm bằng được việc đó dị ! Têrê hứa 
SẼ thực hiện bằng được điều ong muốn của vọ. 
Chàng sai gia nhân sắm sửa hành lý, thuyền bè để ra 
đi ngay. Thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu Têrê 
đã tói Aten. Vua cha vô cùng mừng rõ. Được tin anh 
rể về thăm Philômen vội đến chào. Têrê ngạc nhiên 
trước vẻ đẹp kỳ lạ của cô em vọ. Chàng tự nói vói 
mình : trời ơi, sao cô ấy lại lồn nhanh và đẹp đến 
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thế nhỉ ! Đẹp kỳ lạ đến như thế nhỉ. Mà sao đạo ấy 
mình không gặp và không biết? Đúng là một ngôi 
sao, một ngôi sao cứ ngöi ngọi tỏa sáng. Một nữ thần !- 
Kể cũng không ngua. 

Những ngày thăm viếng đã hết hạn kỳ của nó, Têrê 
thực hiện lời đặn của vọ, xin phép vua cha cho, 
Phiômen cùng được trò về Thrax với mình để thăm. 
người chị ruột bấy lâu hằng mong nhó cô em, thiết 
tha mong có dịp hai chị em gặp nhau để tâm tình, 
trò chuyện, vua cha ưng thuận song không quên nhắc 
đi nhắc lại với Têrê phải trông nom cô em gái cho 
chu đáo cẩn thận : 

- Ta rất vui mừng và sung sướng khi nghĩ đến hai 
chị em nó được gặp lại nhau cho thỏa lòng thưởng 
nhó. Nhưng ta cùng sẽ rất buồn nếu con để em nó 
di lâu quá - Pängdđiông nói với Têrê như vậy - Bỏi vì 
con biết đấy, ö nhà quanh quần chỉ có nó vói ta. Nó 
là niềm vui, nỗi an ủi và người đõ đần ta trong lúc 
tuổi già. Con nhó trồng nom em, bảo vệ em trong 
quảng đường dài đầy gian nguy bất đắc. 

Păngđiông cũng không quên đặn đò cô con gái út 
những điều tưởng tự. Nhà vua tiễn con với một linh 
cảm bất an trong lòng. 

Con thuyền đưa Têrê trỏ về quê hướng Thrax thuận 
buôm xuôi gió. Chẳng bao lâu đất Thrax đã hiện ra 
với dải bö biển có những bãi cát trắng dài. Xa xa là 
trên núi xanh trùng điệp. Thuyền cập bến. Nhưng 
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Têrê không đưa cô em vọ về cung điện, mà lại đưa 
_€Ô vào một khu rừng. Từ khi tiếp xúc với Philômen, 
trái tim Têrê bùng cháy lên một dục vọng đen tối. 
Hắn say mê sắc đẹp của Philômen đến mất tỉnh táo. 
Trái tím hắn chỉ nghĩ đến việc cưởng bức chiếm đoạt 
thể xác người thiếu nữ tuyệt diệu này. Khi còn ỏ trên 
thuyền thì lúc nào hắn cũng quanh quẩn öỏ bên cô, 
tán tỉnh, thăm dò. Còn bây giỏ thì hắn dùng vũ lực. 
Hắn dưa Philômen vào trong rừng sâu chưa có mấy 
ai đặt chân tói. Tìm được một căn lều của một người 
đi rừng nào đó dựng tạm, hắn giam Phiômen vào đó 
và cưởng búc Phiômen phải hiến thân. Mặc cho 
Philômen van xin, cầu khấn các vị thần che €hỏ hắn 
vấn chẳng hề xúc động. Cùng đường Philômen nguyền 
rủa hắn: 

- Höi tên Têrê khốn kiếp ! Mi là một kẻ lòng lang 
dạ thú, ăn cháo đái bát. Mi không còn một chút lương 
tâm trong người. Cha ta đối đãi với mi nồng hậu và 
tin cẩn mà mi nõ lòng nào... Chị ta có ngỏ đâu được 
đến nông nỗi này : mỉ trỏ thành một kẻ dối trá phản 
trác. Được, mi cưỡng bức ta,,CưÓp đoạt cuộc đời ta 
thì sẽ đến ngày mi phải đền tội. Hõi thần thánh thiêng 
liêng, xin các thần chứng giám cho con, một kẻ bạo 
ngược đã hành động trái với truyền thống quý người, 
trọng khách như thế này ! Xin các vị hãy trừng phạt 
tên vua Têrê là kẻ đã làm ö uế sói dây thiêng hêng 
„uyết thống ! Höi rừng thiêng nước đột tác IEWDEro 
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hãy nghe những lời than khóc của ta và truyền lại cho 
những ai chưa biết ! Các người hãy kể lại cho mọi 
người rõ hành động đê tiện bị ổi này của Têrê. 

Têrê rất căm tức. căm tức đến điên người trước 
thái độ phản kháng quyết liệt. chống chọi đến cùng 
của Phiômen. Sau khi tĩỏa mãn dục vọng điên cuồng 
của mình, hắn trói Philômen lại rồi cắt lưỡi để cho 
nàng không thể kể với ai, nói cho ai biết hành động 
xấu xa của hắn. Thế rồi hắn bỏ mặc Philômen trong 
rừng để trỏ về cung điện. 

Nàng Prôknê ngày đêm trong ngóng chồng và cô 
em gái nay thấy chồng về thì vô cùng mừng rö. Nhưng 
khi không thấy Philömen về cùng thì nàng võ cùng 
ngạc nhiên, vặn hỏi. Têrê lạnh lùng, và lại ¡ một lần 
nữa lừa dối trả lời: 

- Cô ta chẳng may gặp phải một căn bệnh hiểm 
nghèo đã qua đời trước khi ta đặt chân tói Attích ! 

Prôknê tối sầm cả mặt mày, ngất đi trước cái 
tin sét đánh đó. Tỉnh đậy nàng lại than khóc, xót 
thưởng cho số phận bất hạnh của em. Càng nghĩ 
lại nhũng kỷ niệm xưa trong thời thơ ấu, hai chị 
em gân gụi, chung sống trong gia đình, nàng lại 
càng xót xa đau đón. 

Còn Phiômen, số phận nàng ra sao trong khu rừng 
già sâu thảm, vắng vẻ? Nàng vẫn sống. Nàng may sao 
được gia đình một người tiều phu nghèo, giàu lòng. 
nhân ái đón được, nuôi nấng, chăm sóc. Qua gia đình 
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này tràng biết được kinh thành không xa lắm và Prôknẻ, 
người chị ruột thân yêu của nàng vẫn sống chứ không 
phải qua đời như Têrê bịa ra nói với nàng khi thuyền 
cập bến, Philômen tìm cách báo tin cho chị biết. Nàng 
suy nghĩ lao lung. Nhắn tín thì không được rồi. Còn 
lần tìm được vào cúng điện thì là một VIỆC VÔ cùng 
mạo hiểm. Mà dẫu có vào được thì làn sao mà hai 
chị em gặp nhau được, làm sao mà nói chuyện riêng 
với nhau được. Chỉ có cách dùng một tín hiệu gì, ám 
hiệu gì đưa đến cho Prôknê để Prôknê có thể hiểu 
hết được tình cảnh của mình và tìm cách cứu mình. 
Nhưng tín hiệu mì, ám hiệu gì, như thế nào mói được 
chú? Thật khó quá. Sau nhiều đêm ngày suy nghĩ lao 
lung, cuối cùng Philômen nghĩ ra được một cách mà 
nàng cho răng không thể còn cách gì hay hơn, tốt 
hơn : nàng sẽ thêu lên một tấm khăn những điều 
nàng muốn nói với chị. Chị nàng sẽ qua những hình 
ảnh nàng thêu mà đoán biết được sự thật. Nghĩ thế 
rồi Phiômen bắt tay vào việc. Chiếc khăn thêu XONg, 
Philômen tìm cách gửi vào cung điện, gửi đến tận tay 
Prôknê. 

Nhận được tấm khăn, xem những hình ảnh thêu 
trên tấm khăn nhận ra những đường kim mũi chỉ quen 
thuộc, Prôknê phải cắn chặt rang lại cho những hàng 
nước mắt khỏi trào ra. Nàng bồn chồn, day dứt đi 
lang thang trong cung điện như một người mất hồn. 
Nàng suy nghĩ cách trả thù tên chông khốn kiếp đã 
can tội xúc phạm đến cha nàng, em nàng. Thời gian 
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lễ rước mùng thận Điônidỏx. Nàng bèn tham gia vào 
đoàn người hành lễ ; rước đuốc vào rừng khuya. Nhò 
đó nàng tìm thấy Philômen. Nàng bí mật đưa cô em 
về giấu kín trong cung điện, ở đây hai chị em suy tính 
đòn trừng phạt để trả thù. Prôkne khuyên Philômen 
không nên đau buồn, than khóc. Nàng bảo : 

~- Phiômen em hõi ! Những giot nước mắt của hai 
chị em ta phỏng có ích gì. Chúng ta phải lấy ân trả 
ân, lấy oán trả oán. Chị sẵn sàng vì danh dự của gia 
đình ta, của cha ta và của em mà nhúng tay vào máu. 

Prôknẻ vừa nói xong thì đứa con trai lón của nàng 
đi vào. Tên nó là ltix (Htys). Trong thầy con, Prôkne 
bảo : 

- Em kìa, trông thằng Híx nó giống bố nó như đúc. 
Rồi ra nó cũng đến đểu cảng, lá mặt lá trái như bố 
nó thôi ! 

Một mưu toan vô cùng man rọ lóe lên trong trái 
tim nàng. Nàng ¿cố xua đuổi đi.nhưng những ý. nghĩ 
cảm thù và uất ức giữ nó lại. Nàng gọi con, đắt nó 
vào buồng ngủ rồi bất chọt rút thanh gươm sắc nhọn 
trẻo trên tưởng ra thọc mạnh vào ngực đứa bé. Máu 
ộc ra, đứa bé chỉ kịp kêu lên mấy tiếng : Mẹ Mẹ !..." 
rồi không còn hơi sức nữa. Hai chị em Prôknê đem 
chặt đứa bé thành từng phần. Họ làm một bữa ăn 
thịnh soạn để dâng mời Têre. Những miếng thịt nạc 
ngon lành họ lọc ra xiên vào que nướng chả. Những 
miếng khác thi hầm nấu cháo... - 

Chiêu hôm đó như thường lệ, Têrê ăn uống ngon 
lành bên người vợ hiền phục vụ cho chàng. Đang ăn, 
Têrê sực nhó tới đứa con trai, bèn hỏi : 
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- Nay. thằng Itix đi chơi đâu mà không thấy nó về 
ản? 

Prôknê lạnh lùng trả lòi : 

~ Nó Ỏ ngày trước mặt đấy chú còn đi đâu nữa ! 

Têrê tưởng vợ nói đùa. Hắn không hiểu ý câu nói 
đó. Hắn đòi vợ phải cho người đi tìm ngay đứa con 
về. Khi đó Philômen từ sau rèm bước ra. Nàng mỏ 
ĐỌC lấy cái đầu máu me,của hy \quăng vào mặt Terê, 
Têrê giật bắn người lên. Hắn không còn hồn vía nào 
nữa. Hắn đứng lặng người đi giương đôi mắt lên nhìn 
vỎ, nhìn cô em vọ mà hắn đã cất lưỡi, nhìn xuỐng 
bản ăn và cái đầu của đứa CON trai yêu quý. Thế rồi 
bổng hắn hét lên ruột tiếng man rọ lao vào phòng lấy 
thanh gướm ra quyết trừng trị hai chị em để trà mối 
thù cho đứa con trai, Nhưng hai chị em đã kịp thỏi 
chạy trốn. Hắn đuổi theo. Hai chị em cầu xin các vị 
thần bảo hộ. Thần Dót bèn biến Prỏkne thành con 
chim họa mỉ. Tiếng hót của chim ỨC RỎ, XÓI xa như 
lồi than khóc hối hận nức Ỏ., XÓI xa của người mẹ 
đã phạm tội giết con. Philômen thì biến thành con 
chim én. Tiếng kêu tắc sát, lùng bùng của nó như 
tiếng nói của nàng Phiômen bị cắt luõi, không nói 
được nên tiếng nên lời. Cổ chim én có một vệt đỏ. 
Đó là vết máu của lItix dây vào tấm áo. Còn Têrê thì 
biến thành con chim đầu rìu, Mào của chim giống hệt 
như chiếc mũ có ngù của những tướng lĩnh người 
Thrax. Có truyện kể : Philômen biến thành chim họa 
mi. Prôknê chim én hoặc chim sẻ, Têrê đại bàng. 
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. MỐI TÌNH CỦA DÓT 
VỚI NÀNG ORỎỘP (EUROPE) 


A gtêno (Agénor) là vua của độ thành Xiđông 
hùng cường và giàu có. Thần Pôdêiđông, vị 
thân có cây đỉnh ba vàng khêu sóng biển và bảo tỐ, 
'TONE mỘI cưộc tình đuyên với tiên nữ Ôkêanid Libi 
(Libye) đã sinh ra Agiêno. Lớn lên, lập nghiệp ỏ xứ 
SỞ Phêniki, Agiêno lấy Têlôphaxxa làm vỢ. Họ sinh 
được bốn trai và một gái, trai là : Phine, Cadmôx, 
Phênix và Kilix, gái là : Ôrôp. Khó mà nói được niềm 
Vui Sưóng của nhà vua Agiêno trước việc mình có một 
người con gái : Bốn con trai rồi. Kể ra so với các nhà 
vua khác và các vị thần thì chẳng phải là nhiều. Nhưng 
điều làm nhà vua khát khao, miong muốn là có được 
một người con gái. Số mệnh đã chiều vị vua nhân đức 
ấy. Thật là ước sao được vây ! 

Orôp lớn lên IfOng sự chăm sóc hết mực và chiều 
chuộng khôn tả của gia đình. Nàng đẹp như ánh sáng 
mặt tròi. ánh sáng mặt trắng. Nàng đẹp đến nối chín 
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đô thành, mười hòn đảo đều biết tiếng đẹp của 
nàng. Điều đó càng làm cho vua Aulêno sung sướng 
mừng vui, 

Một “đêm kia. trong giấc ngủ êm đềm, người con 
gái xinh đẹp ấy nằm mö thấy một giấc mø khá lạ 
lùng và kỳ dị. Có hai mảnh đất khổng lồ ngăn cách 
nhau bỏi một quảng biển rộng, một mảnh đất tên là 
Adi - châu Á (Asie) còn mảnh kia tên là gì thì chưa 
ai biết. Hai mảnh đất này hóa thân thành hai, người 
đàn bà và họ tranh giành nhau để cướp Orốp. cướp 
bảng được Órôp về phần mình. Cuộc tranh giành diễn 
ra khá dữ đội. Cuối cùng người đàn bà mang tên Adi 
đành phải thua cuộc nhường Ôrôp cho người đàn bà 
chẳng rõ tên họ, lai lịch kia. Từ đó Órôp sống với 
người đàn bà xa lạ đó, được bà ta nuôi dưỡng, chăm 
sóc cho đến lúc trưởng thành. 


Orôp tỉnh dậy, kinh SỐ, đem chuyện thuật lại với 
vua cha. Chẳng ai giải đáp dược ý nghĩa của câu 
chuyện lạ lùng ấy ra sao cả. Song mọi người đều linh 
cảm thấy rằng "cứ trong mộng triệu mà truy" thì số 
phận Orôp ắt có điều chẳng lành. Tốt hón hết trước 
khi xảy ra những điều khôn lường của số mệnh là hãy 
sắm sanh lễ vật đến cầu khấn các vị thần giải trừ cho 
tai qua nạn khỏi. Và như vậy nối lo âu cũng nhẹ gánh 
được nhiều phần. 

Riêng đối với Orôp thì nàng quên ngay. Tuổi trẻ 
của nàng chẳng để vương buồn, chẳng để ám ảnh bòi 
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cái chuyện không đâu. Nàng cứ vụi Chơi, tƯơi tỉnh như 
tuổi thanh xuân của nàng đồi hỏi phải vụi chơi, tươi 
"tỉnh, Nàng lại Cùng các nữ tì và bẻ bạn lên núi hái 
hoa, Xung biển tắm mát, vui đùa, Ighi ngơi trên bãi 
cát trắng dài. Bữa kịa trong một CUỘC đi chơi Cùng 
với chị em bạn, Orôp rủ họ Xuống tắm biển, Tắm 
XOhE mọi người lại lén bò vui chơi. Đứng trong đám 
thiếu nữ của thành Xiđông. Orôp nối bật lên nhụ một 
hgÔI Sao giữa bầu trời đêm đen tối Nàng ăn mặc đã 
đẹp hơn tgƯỞi, sắc đẹp của hằng cũng lai hơn nBƯỜi 
cho nên bạn bè có ngƯỜi nói, tưởng chừng nàng nhụ 
là nữ thần Aphrôditg giáng thế, còn họ chỉ là những 


n Dót từ lâu đã nghe tiếng đồn 
VỀ sắc đẹp của nàng Ôrôp; thì đây là một dịp thuận 
tiện để chọ thần được tận mặt trông thấy, tận mắt 
chiêm ngưỡng dung nhan Của nàng. Nhưng làm thế 
nào để cho nàng khỏi sơ và để. cho nữ thần Hêra 
không biết? Thần Dót suy tính và thấy tốt hơn hết là 
biến mình thành một con bò, một con bò mộng thần 
kỳ, có bộ lông vàng 0n, có đôi sừng uốn Cong như 
vành trăng lưỡi liềm, và đặc ĐIệt Ở vầng trán đáng 


TỘt quâng sáng bạc, óng ánh, Cọn bộ mộng xuất hiện 
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từ đâu, ỏ chỗ nào, không rõ. Chỉ biết nó từ phía trên 
bãi cát đi xuống chỗ các thiếu nữ đang vui choi. Các 
thiếu nữ bỗng nhiên thấy có con bò kỳ lạ và rất đối 
hiền từ đi tói thi reo ầm lên và chạy lại xúm quanh 
con bỏ, vuốt ve nó, vỗ về nó. Con bò di tới chỗ nàng 
ïrôp lấy đầu dụi vào tay nàng, rồi đưa lưỡi liếm liếm 
trên tay nàng, đầu nghiêng nghiêng như tỏ vẻ nũng 
nịu, âu yếm. Hơi thỏ của nó chẳng mang mùi hăng 
hắc nồng nồng của cỏ cây mà lại tỏa hương thơm 
ngào ngạt khiến cho mọi người đều trầm trồ khen lạ. 
Thấy con vật hiền từ và đễ thương, Orớp đưa tay vuốt 
ve trên mình nó, ôm lấy đầu nó và khẽ đặt một cái 
hôn lên vầng trán của nó. Thế là con bò phủ phục 
xuống trước mặt Orôp như muốn mời nàng cưỡi lên 
lưng nó. Ôrôp bèn ngồi lên lưng con bò và con bò 
đưa nàng đi trên bãi cát dài trắng xóa giữa tiếng reo 
cười, hò hét của các thiếu nữ thành Xiđông. Nhưng 
bất chợt con bò chạy lồng lên và lao ra phía biển. 
Orôp thất kinh nắm chặt lấy sừng con bò cho khỏi 
ngã. Các thiếu nữ thành Xiđông rú lên kinh hãi, kêu 
gào mọi người đến cứu Órôp. Nhưng kìa, con bò đã 
r nước lội xuống biển. Oròp giơ tay vẫy gọi chị em, 
gào thét, nhưng chẳng ích gì. 

Con bò rẽ nước lội xuống biển. Rồi nó bơi trên 
biển nhẹ nhàng thoải mái như những đàn cá heo vẫn 
thưởng bơi lượn quanh những con thuyền của những 
người trần thế đoản mệnh. Từ dươi thủy cung lên, 
những tiên nữ Nêrêiđ xinh đẹp đi hộ tống hai bên. 
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Nước biển xanh ngất rẻ ra mò dường cho con bò kỳ 
diệu bơi. Và lạ thị y. mình nó vẫn khô ráo, bộ lông 
vàng óng của nó chẳng vì nước biển mà ướt át, bẩn ` 
thiu. Cả nàng Orôp ngồi trên lưng con bò cũng mảy 
may không bị một &lot nước nào bắn tói. Thì ra thần 
Pôdêiđông với các vị thân Biển khác dị hộ tống đã 
dùng cỗ xe của mình đi trước mở đường. Với cây đỉnh 
ba gọi gió bão mưa, đẹp sóng gây bão, thần Pôdêiđông 
đã đi trước chế ngụ sóng, bắt chúng rẻ ra hai bên ra 
mặt biển hiền hòa để cho thần Dót, đấng phụ vương 
của thể giới thần thánh và loài người, khỏi vất vả trong 
cuộc hành trình tìm người đẹp. 

Oröp ngồi trên lưng con bò mộng đi giữa biển rộng 
tröi cao, gió thổi lồng lộng. Nàng một tay nắm chắc 
lấy chiếc sừng Vàng cong cong của con bò, còn một 
tay kéo vạt áo dài lên cho đõ ướt. Nhưng thần Dót 
đã không cho phép những con sóng hồn xược được 
đụng chạm tới ngưòi nàng. Mái tóc đài và óng ánh 
Vàng của nàng tung bay trong gió biển. Những giẻ tóc 
chòn vồn bên má, bên mắt khiến nhiều lúc nàng phải 
đưa tay lên gạt ạt chúng ra. Con bò bơi đi, bơi đị 
mãi trên biển khơi mênh mông, đạt đào SÓï cuộn. 
Chẳng có gì ngoài vòm trời xanh trên đầu với những 
cánh chim bay bổng, lượn lò. Nhung kia rồi xa xa là 
mỘt giải đất và càng đến gần càng thấy nổi rõ lên 
một đô thành. Đó là đảo Cret. Thần Dót đã đưa nàng 
Orôp kiều điểm đến đảo Cret, Và trên bồ biển của 
hòn đảo này, con bö mộng có bộ sừng vàng cong như 
lưới lềm kia hiện lại nguyên hình là một vị thần Uy 
nghiêm và đẹp đế. Giữa cảnh mây trồi sông nước, 
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thân Dót tiến đến bên người thiếu nữ, tỏ tình. Yên 
bình và tỉnh mịch. Biển nhự một lồng ngực hồi hộp 
trào dâng lên những đọt sóng nối tiếp nhau chạy vào 
ĐỒ. Gió ngọi ca Cuộc tình duyên đẹp đề của vị thần 
Cai quản thế gian với một người thiếu nữ xinh đẹp 
nhất trần thế từ phương Dông tói, Trên bầu trÒi mây 
đan díu với nhau bông bềnh trôi. 


lao tặng nàng ba tặng phẩm : một là đũng sĩ Talôx, 
một dũng sĩ có thể hgãn ngừa mọi cuộc đổ bộ của 


mồi nào chạy thoát - ba là, một ngọn lao dài dùng 
để đi săn không thể nào bị cùn, bị mẻ. Còn những 
người đân ö đảo này, để ghí nhỏ người thiếu nữ xinh 
đẹp từ một phương tròi xa lắc đặt chân đến xứ sở 
của họ, họ đã gỌIi tất cả phần đất đai rộng ở phía 


Lại nói về vua Agiêno khi được tin con gái bị mất 
tích bèn sai các con trai đị t1 Ông ra một điều kiện 
khắc nghiệt : nếu không tìm thấy cô em giá thì đừng 
quay trỏ về nhà. Vì lẽ đó bốn anh em trai con của 
Agiêno lưu lạc và sinh cø lập nghiệp trên những mảnh 
đất khác nhau. xa Xôi muôn dặm, 
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